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Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác đã dày 
công đem Phật-giáo Nguyên-thủy Theraväda về 


truyền bá trên đất nước Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành kính 
đánh lễ Ngài Sư Τὸ Hộ-Tông cùng quý Ngài 
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Phật ngôn: 


“Với thiện tâm hoan-hỷ, 
Bố-thí vát hải lòng, 
Thường được vật hài lòng. 
Bố-thí vật quỷ bảu, 
Thường được vật quý báu. 
Bồ-thi vật tốt lành, 
Thường được vật tốt lành. 
Bố-thí vật quỷ nhất, 
Thường được vật quỷ nhất. 
Người bồ-thí các vật, 
Hài lòng hoặc cao quỷ, 
Tốt lành hoặc quý nhát. 
Họ sinh ở nơi nào, 
Thường được sự sống lâu, 

An-lạc và cao quý. ” f2 


Con đem hết lòng thành kính, 
Đảnh lễ ân-đức tam-bảo. 

Con xin biên soạn quyền sách, 
“Tìm Hiểu Phước- Thiện Bố-Thí””, 
Tùy theo khả năng của con. 


' Añguttaranikäya, Pañcakanipäta, kinh Manäpadäyïsutta. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ἄν, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Tìm Hiểu Phước-Thiện Bố-Thí 


Soạn-giả: T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandlita) 


Lời Nói Đầu 


Đức-Phát dạy bài kinh Dadasutta: ὤ 


Kứm dado balado hoti, kừn dado hoti vannado. 

Kứm dado sukhado hoti, kừn dado hoti cakkhudo. 

Ko ca sabbado hofi, tam me akkhqhi pucchito Tỉ. 

Annado balado hoti, vatthado hoti vannado. 

Yanado sukhado hoti, dịpado hoti cakkhudo. 

So ca sabbadado hoti, yo dadatfi upassayam. 

Amatarndado ca so hofl, yo dhammamanusasafifli. 

VỊ thiên-nam hiện xuống hầu kính lễ Đúc-Phật, rồi 
bạch hỏi Đức-Phát 5 cấu hỏi răng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, 

1- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí vật σὶ thì gọi là cho 
sức lực? 


! Sam. Sagãthãvaggasamyutta, Devatäsamyutta. Kim dadasutta. 
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2- Thí-chủ tạo phước-thiện bô-thí vật gì thì gọi là cho 
cho «ἄς đẹp? 

3- 1hí-chủ tạo phước-thiện bố-thí vật σὶ thì gọi là cho 
sự an-lạc? 

4- Thi-chủ tạo phước-thiện bô-thí vật gì thì gọi là cho 
mắt sáng? 

5- Thi-chủ tạo phước-thiện bô-thí cách nào thì gọi là 
cho mọi thứ? 

Đức-Phát giải đáp 5 câu hỏi của vị thiên-nam như sau: 

- Này thiên-nam! Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí vật- 
thực thì gọi là cho sức lực. 

- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí y phục thì gọi là cho 
σᾶς đẹp. 

- Thi-chủ tạo phước-thiện bô-thí phương tiện đi lại thì 
gọi là cho sự an-lạc. 

- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí các thứ đèn dùng để 
thắp sảng thì gọi là cho mất sáng. 

- Thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí chỗ ăn ở, sinh sống 
thì gọi là cho mọi thứ. 

- Này thiên-nam! Người nào thuyết dạy chánh-pháp, 
thuyết giảng Tam-tạng Pa]I, Chú-giải Pa], truyền dạy pháp- 
hành thiên-tuệ, người ἂν bô-thí pháp bát tử mà bậc thiện- 
trí gọi là pháp-thí cao quý hơn tát cả mọi sự bô-thí khác. 

Trong AdiHajataka '? tích Đức-Bỏ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phát Gotama là Đức-vua Roruva, ngự tại kinh thành 
Roruva, trị vì đát nước SIvi được tóm lược như sau: 

Đức-vua Roruva là Đẳng Minh-quân hoan-hỷ tạo 
phước-thiện bô-thí, nên truyền lệnh cho lập nhiêu trại 


! Jatakatthakathä, Atthakanipäta, tích Ãdittajãtaka. 


LỜI NÓI ĐẦU 3 


bô-thí phân phát những thứ nhu câu cân thiết cho những 
người nghèo khô, ... Đức-vua Noruva có Chánh-cung 
Hoàng-hậu Samuddaviayd có trí-tuỆ tuyệt vời. 


Một hôm, Đức-vua Roruva ngự đi đến các trại bố-thi, 
nhìn thấy những người thọ thí ấy đều là người không có 
giới trong sạch, không làm phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ nhiều, nên Đức-vua có ý muốn tạo phước-thiện 
cúng dường đến chư Phật Độc-Giác cao thượng là Bậc 
đáng cúng dường. Chư Phật Độc-Giác thưởng ngự ở tại 
dãy núi rừng Ηἰπιαναπία (Hi-mã-lạp-sơn) rộng lớn mênh 
mông. Đức-vua tự hỏi: Αἱ có khả năng đi kính thỉnh quý 
Đức-Phật Độc-Giác ấy được? 

Đức-vua Roruva truyễền bảo với Chánh-cung Hoàng- 
hậu Samuddavijayä điều mong muốn của mình như vậy. 


Nghe Đức-vua truyễn bảo như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu tâu với Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng 
yên tâm, Hoàng-thượng vốn là Đức-vua hoan-hỷ trong 
phước-thiện bô-thí, kính xin Hoàng-thượng thọ trì bái- 
giới uposathasila, rồi nguyện rải gởi những đóa hoa lài 
nhờ đi từn thính chư Phát Độc-Giác ngự đên cung điện 
đê Hoàng-thượng cúng dường vật thực và các thứ vật 
dụng cân thiệt đến chư Phát Độc-Giác. 

Do năng lực lời chán thật của Hoàng-thượng, Chư 
Phật Độc-Giác nghe biết sẽ ngự đến. 

Nghe Cháảnh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, Đức-vua 
truyền bảo răng: Sadhu! Sadhu! Lành thay! 

Đức-vua Roruva thọ-trì bát-giới uposathasila, truyền 
bảo quan cận thán đi πι những đóa hoa lài đựng đáy 
trong cải mâm băng vàng, đem đên dáng. 
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- Đức-vua Ñoruva tay cẩm cái mâm bằng vàng đựng 
đây hoa lài từ trên lâu đài ngự đi xuống ra đứng trước 
sân cung điện, ngồi quay mặt về hướng Đông, đảnh lễ 
đu 5 chỉ (2 cùi tay, 2 đâu σό!, 1 cải trán) sát mặt đất, rồi 
ngồi chẳm hồm chấp 2 cùi tay trên trán nói lên lời chân 
thật rằng: 

“Con hết lòng thành kính đảnh lễ chư Phật Độc-Giác 
đang ngự ở tại hướng Đông, nếu con có đủ duyên nên 16 
độ thì kính mong chư Phát Độc-Giác có tâm đại-bi ιό 
độ, con kính thính quý Ngài ngự đến cung điện này thọ 
nhận vật thực và các thứ vật dụng của chúng con trong 
ngày mái. ” 

Nói lời chân thật xong, Đúc-vua Ñoruva rải tung 7 
năm hoa lài về hướng Đông kính thính chư Phật Độc- 
Giác. Ngày hôm sau không có Đức-Phật Độc-Giác nào 
ngự đến, bởi vì trong hướng Đông không có Đức-Phật 
Độc-Giác. 

- Vào ngày thứ nhì, Đức-vua Roruva ngôi quay mặt 
về hướng Nam, đảnh lễ đủ 5 chỉ (2 cùi tay, 2 đầu gối, 1 
cái trán) sát mặt đất, rôi ngôi chỗm hồm chắp 2 cùi tay 
trên trần nói lên lời chân thát tương tự như ngày thứ 
nhất. Đức-vua Roruva rải tung 7 nắm hoa lài về hướng 
Nam kính thỉnh chư Phát Độc-Giác. Ngày hôm sau 
không có Đức-Phật Độc-Giác nào ngự đến, bởi vì trong 
hướng Nam không có Đức-Phật Độc-Giác. 

- Vào ngày thứ ba, Đức-vua Roruva ngôi quay mặt về 
hướng lây, đánh lễ đụ 5 chỉ (2 cùi (αν, 2 đấu gối, 1 cải 
trán) sát mặt đất, rồi ngôi chôm hồm chắp 2 cùi tay trên 
trán nói lên lời chân thật tương tự như ngày thứ nhất. 
Đức-vua Roruva rải tung 7 nắm hoa lài về hướng Tây 
kính thỉnh chư Phật Độc-Giác. Ngày hôm sau không có 
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Đức-Phật Độc-Giác nào ngự đến, bởi vì trong hướng 
Táy không có Đức-Phật Độc-Giác. 


- Vào ngày thứ tư, Đức-vua Roruva ngôi quay mặt về 
hướng Bắc, đảnh lễ đủ 5 chỉ (2 cùi tay, 2 đầu gối, 1 cải 
trán) sát mặt đất, rôi ngôi chồm hồm chắp 2 cùi tay trên 
trán nói lên lời chân thật rằng: 

“Con hết lòng thành kính đánh lễ chư Phật Độc- Giác 
đang ngự ở tại hướng Bắc, nếu con có đủ duyên nên rễ 
độ thì kính mong chư Phát Độc-Giác có tâm đại-bi ιό 
độ, con kính thính quý Ngài ngự đến cung điện này thọ 
nhận vật thực và các thứ vật dụng của chúng con trong 
ngày mái. ” 


Nói lời chân thật xong, Đức-vua Ñoruva rải tung 7 
năm hoa lài về hướng Bắc kính thỉnh chư Phật Độc- 
Giác. Những đóa hoa lài bay đến rơi trước 500 Đức-Phật 
Độc-Giác đang ngự ở tại núi rừng Nandamulaka. Chư 
Phật Độc-Giác suy xét thấy rõ, biết rõ Đức-vua Ñoruva 
rải những đóa hoa lài đến kính thính quý Ngài ngự ấi 
đến cung điện để tạo phước-thiện bồ-thí cúng dường. 


Sáng ngày hôm sau, Đức-Phật Độc-Giác trưởng lão 
truyền gọi 7 Đức-Phật Độc-Giác đến, truyền bảo răng: 


- Này chư Phật Độc-Giác, Đức-vua Roruva ngự tại 
kinh-thành Roruva rải những đóa hoa lài đến kinh thỉnh 
chư Phật Độc-Giác, xin quý Ngài có tâm đại-bi ngự đến 
cung điện tế độ Đức-vua Roruva. 


Bảy Đức-Phật Độc-Giác bay đến đáp xuống trước 
cửa cung điện, Đức-vua Roruva nhìn thấy 7 Đức-Phật 
Đóc-Giác thì phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, 
đến cung kính đảnh lễ 7 Đức-Phật Độc-Giác, rôi kinh 
thỉnh 7 Đúc-Phật Độc-Giác ngự đi lên lâu đải, kính 
thỉnh ngự ngôi trên chỗ cao quỷ, cung kinh đảnh lễ, rồi 
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cung kính cúng dường những thứ vật thực ngon lành đến 
7 Đức-Phát Đóc-Giác. 


Sau khi 7 Đức-Phật Độc-Giác thọ thực xong, Đức- 
vua Roruva cung kính đảnh lễ rồi kính thỉnh 7 Đức- 
Phật Độc-Giác có tâm bi tế độ ngự đến liên tục thêm 6 
ngày nữa. 


Vào ngày thứ 7, sau khi 7 Đức-Phật Độc-Giác thọ 
thực xong, Đức-vua Roruva kính dâng cúng dường đồ 
dùng nh giường năm, chỗ ngồi, và các thứ vật dụng 
cần thiết tam y, v.v... đến 7 Đức-Phật Độc-Giác. 

Khi ấy, Đức-Phật Độc-Giác thuyết dạy Đức-vua 
Roruva và Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddavijaya bài 
kệ rằng: 

- Này Đức-vua, Cháảnh-cung Hoàng-hậu! 

Khi ngôi nhà bị cháy, chủ nhân của ngôi nhà đem 
được thứ của cải nào ra khỏi nhà thì thứ của cải ấy có 
lợi ích đổi với chủ nhân, những thứ của cải còn lại trong 
nhà đêu bị lửa cháy thiêu hủy không có lợi ích đổi với 
chủ nhán cả. 

Cũng như vậy, thân tâm này bị lửa già, lửa chết thiêu 
đốt ngày đêm, người nào có tri-tuệ biết đem thứ của cải 
nào của họ dù ít dù nhiễu tạo phước-thiện bô-thí cúng 
dường đến chư Bậc có giới- -đức trong sạch xứng đáng 
cúng dường thì thứ của cải ấy có lợi ích đối với người 
có trí-tuệ ἂν trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị lai, gọi 
là biết sử dụng của cải một cách tốt nhất. 

Những thứ của cải của họ còn lại không có lợi ích gì 
trong kiếp vị-lai đối với chủ nhân cả. 

Sau khi Đức-Phật Độc-Giác thuyết dạy Đức-vua 
Roruva νὰ Chánh-cung Hoàng-hậu Samuddavjaya 
xong, 7 Đức-Phật Độc-Giác ngự bay trở về núi rừng 
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Nandamilaka cùng với tất cả các thứ vật dụng cũng đếu 
bay theo 7 Đức-Phát Độc-Giác. 

Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammuadayaädo kammayoni, kamma- 
bandhu, kammappafisarano, yam kammam Kkarissami 
kalyãnam νᾶ pãpakam νᾶ, tassa dãyãdo bhavissämi. ” “2 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyền của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


Như vậy, trong đời này, chỉ có thiện-nghiệp và ác- 
nghiệp là của riêng mình mà thôi, ngoài nghiệp ra, 
không có thứ của cải tài sản nào trong đời này thật sự là 
của riêng mình cả, tất cả đêu là của chung của tất cả 
MỌI người. 

Nếu người nào trong tiên-kiếp quá-khứ đã từng tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường đến các bậc có giới-đức 
trong sạch, thi nay kiếp hiện-tại của người ấy, đại- thiện- 
nghiệp bố-thí ấy có cơ hội cho quả-báu, nên người ấy có 
quyên sở hữu tạm thời phân của cải tài sản lâu hoặc mau 
tùy theo quả của đại-thiện-nghiệp bồ-thí ấy, đến khi mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp bồ-thí ấy thì phân của cải tài 
sản ấy thuộc về của người khác, cho nên không có αἱ có 
quyên sở hữu vĩnh viễn phần của cải tài sản nào thật sự 
trong đời này được. 

Tuy nhiên, bậc thiện-trí nào có trí-tuỆ sáng suốt nếu 
biết sử dụng phân của cải tài sản nào thuộc về của 
chung mà bậc thiện-trí đang có quyên sở hữu tạm thời, 


! Αἠᾳ. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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đem phần của cải ấy tạo phước-thiện bồ-thí cúng đường 
đến các bậc có giới-đức trong sạch, trở thành đại-thiện- 
nghiệp bồ-thí thuộc về của riêng vĩnh viễn của bậc 
thiện-trí ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Thật ra, phưóc-thiện bố-thí chỉ có thuận lợi đổi với 
loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu là trái đất mà 
chúng ta đang sinh sống mà thôi, bởi vì con người trong 
đời có số người này dư thứ vật dụng này, có số người 
kia thiếu thứ vật dụng kia, nên thường có sự trao đổi lần 
nhau rong cuộc sông hằng ngày của mỗi người. Vì vậy, 
người nào muốn tạo phước-thiện bố-thí thì rất thuận lợi 
hơn các chúng-sinh trong các cối-giới khác trong tam- 
giới gâm có 31 cối. 

Thật vậy, các chúng-sinh trong 4 cối ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác- 
nghiệp nên không thể tạo phước-thiện bô-thi. 

- Môi vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên 6 cỗi trời dục- 
giới đang hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của 
mỗi vị, không nương nhờ nơi vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
nào khác nên không có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí. 

Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào muốn tạo phước- 
thiện bô-thí thì vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy hiện xuống 
cối người, hóa ra thành người để tạo phước-thiện bồ-thi, 
rồi trở về cõi trời của mình. 


- Mỗi vị phạm-thiên trên 1ó tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên hưởng quả an-lạc vi- -tễ của sắc-giới thiện- -nghiệp 
của mỗi vị, nên không có cơ hội tạo phước-thiện bô-thi. 


- Mỗi vị phạm-thiên trên 4 tầng trời νό- sắc-giới 
phạm-thiên hưởng quả an-lạc rất vi-lễ của vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp của môi vị nên không có cơ hội tạo phước- 
thiện bó-thi. 
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* Loài người trong 4 châu: 


- Loài người trong cõi Bắc-cwu-lưu-châu có tuổi thọ 
1000 năm. 

- Loài người trong cõi Đông-thắng-thân-châu có tuổi 
thọ 700 năm. 

- Loài người trong cõi Tây-ngưu-hóa-châu có tuổi thọ 
300 năm. 

- Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có tuổi thọ 
không nhát định. 


Trong 4 châu này, thì loài người trong cối Nam-thiện- 
bộ-châu này có nhiêu cơ hội thuận lợi tạo phước-thiện 
bô-thí đên những người khác hơn 3 châu còn lại. 


Tính chất loài người trong cõi Nam-thiện bộ-châu 


Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, là trái đất 
mà chúng ta đang sinh sông, có nhiêu tính chát đặc biệt 
hơn các cõi-giới khác như sau: 

- Có cơ hội tạo 10 phước-thiện nhất là phước-thiện 
bó-thí cúng dường đến những Bậc có giới-đức trong 
sạch đảng được cúng dường. 

- Chư Đức-Bồ-tát có cơ hội thực-hành 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật mà pháp-hạnh bồ-thí ba-la-mát là một pháp- 
hạnh ba-la-mật hô trợ cho chư Đức-B6-tát thực-hành Ὁ 
pháp-hạnh ba-la-mật còn lại cho được thuận lợi. 

- Chư Đức-Bồ-tát có cơ hội phát nguyện trở thành 
Đức-Phạt Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phát Độc-Giác, nhị vị 
Thánh Tôi-thượng thanh-văn-giác, chư vị Đại-thanh-văn- 
giác là những đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Như vậy, loài người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này 
có tính chất ưu việt, nhất là có nhiêu cơ hội thuận lợi tạo 
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10 phước-thiện nhất là phước-thiện bố-thí hơn các loài 
chúng-sinh khác trong tam-giới. 


Như thế nào gọi là phước-thiện bồ-thí? 


Phướcthiện bố-tí là Ι trong 10 pháp trong 
puññakriyävatthu ΄", bô-thí là nhân sinh phước-thiện. 

Bố-thí là một việc rất dễ dàng, nếu người nào có tiễn 
của thì người ἄν có thể đem tiên của ra bô-thí đên người 
khác, nhưng mà bô-thí là nhân sinh phước-thiện thì đó 
là điều không phải dê dàng. 

Thật vậy, phước-thiện bố-thí được thành tựu cần 
phải hội đủ 3 chi-pháp: 

1- Thí-chủ là người có tri-tuệ hiểu biết 3 thời-kỳ 
tác-ÿý: 

- Pubbacetand: Τάς-ν tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trước khi tạo phước-thiện bô-thí ἄγ. 

- Muñcacetanä: Τάς-ν tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm đang khi tạo phước-thiện bô-thí ἄγ. 

- Aparacetand: Τάς-ν tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí ἂν xong rồi. 


2- Vật thí được phát sinh hợp pháp trong sạch. 

3- Người thọ thí là Bậc có giới-đức trong sạch đảng 
được cúng dường. 

Khi hội đủ 3 chi-pháp ấy mới thành tựu phước-thiện 
bồ-thí thanh cao. 

Ví dụ: Tuy mọi thí-chủ đồng tâm cùng nhau (rong 
buổi lê tạo phước-thiện bô-thí nào giống nhau, nhưng 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền V: Phước-Thiện, cùng 
soạn giả. 
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πιὰ sau khi số thí-chủ ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ῥό- 
thí ấy có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau làm người thì 
số người ấy có sự khác nhau do quả-bảu của phước- 
thiện bô-thí trong kiếp trước như sau: 


- Có số người thuộc về hạng người tam-nhân, nếu 
người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-định thì 
có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiển sắc-giởi 
thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm. 

Hoặc nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Τ hánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


- Có số người thuộc về hạng người nhị-nhân, nếu 
người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-định thì 
không có khả năng chứng đắc bậc thiển nào. Hoặc nếu 
người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ thì 
cũng không có khả năng chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để. 


- Có số người thuộc về hạng người vô-nhân cõi dục- 
giới đui mù, câm điếc, tật nguyên từ khi đâu thai trong 
lòng mẹ. Khi sinh ra đời số người ấy biết tầm thường. 


Sở đĩ kiếp hiện-tại của số người ấy có sự khác nhau là 
νὶ rong tiễn- kiếp của số người ἂν có tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện bồ-thí trong 3 
thời-kỳ không giống nhau, tạo đại-thiện-nghiệp bố-thí 
bác cao, bậc thấp khác nhau. Cho nên, quả-Bảu của 
phước-thiện bồ-thi ἂν của số thí-chủ khác nhau như vậy. 


Vậy, tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong 3 
thời-kỳ thể nào khi tạo phước-thiện bô-thí ấy, để sau khi 
thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bô-thí cho quả tái-sinh 
kiếp sau làm người tam-nhân? 
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Quyển sách nhỏ “Τῖπι Hiểu Phước-Thiện Bố-Thí” 
này giải đáp cho quỷ độc-giả về vấn đê tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong 3 thời-kỳ như thể nào 
khi tạo phước-thiện bô-thí ấy, để sau khi thí-chủ ấy chết, 
đại-thiện-nghiệp bố-thí bậc cao, bậc thấp cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm người tam-nhân, hoặc người nhị- 
nhân, hoặc người vô-nhân cối thiện-dục-giới. 


Quyền sách nhỏ “Tìm Hiểu Phước-Thiện Βό- Thí ” 
này, bắn sư đã cố gắng Sưu tâm, gom nhặt các nguôn tài 
liệu có liên quan về phước-thiện bồ-thí, từ Tam-tạng 
Pajh, Chú-giải ΡᾶΠ, các bộ sách khác chỉ được bấy 
nhiễu thôi! 

Tuy bẩn sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về phước-thiện bô-thí, song vì khả 
năng có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi những điều 
sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết 
của bắn sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

Kính xin quỷ Vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà môi người trong chúng ία, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi ích chung cho phần 
động chúng ta. 


Bần sư kinh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyển sách nhỏ“Tìm Hiểu Phước-Thiện Bỗ-Thí” 
này được hoàn thành do nhờ nhiêu người giúp đỡ như là 
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Dhammavara Samanera xen kỳ bản thảo, 
Dhammanandäa upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyển sách, lo việc ấn hành và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quÿ vị. 


Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (f)- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phần pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông Vamsa- 
rakkhitamahathera là sư phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại- Trưởng-lão 
Bứu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), Ngài Trưởng- 
lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, Huế) cùng chư Đại- 
Trưởng-lão, đã dày công đem Phát-giáo Nguyên-thủy 
(Theraväda) về truyền bá trên quê hương Việt Nam thân 
yêu, và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao này 
đến chư Đại-Trưởnglão ở nước Thái-Lan, nước 
Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ con về pháp 
học và pháp-hành. 


Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


la πο Παπαπι hotu, sukhiftã honfuH Πᾶίαγο. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyễn của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quá-khứ, mong quỷ 
vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Tram puihabhäagam mãtã-pitH-ãcariya-Rafi- 
n»"iữngñceva sesasabbasaffindica dema, sabbepi te 
puññapatin laddhana sukhHãa hontH, dukkhảä 
muccanfH sabbatthu. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi địa- 
Hgục, q-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh, nhán-loại, chư-thiên 
trong các cối trời dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan Ἦν nhận phân phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này, mong quý vị thoát khỏi mọi 
cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp 
THỌI HƠI. 


lam me dhanunadandụu ãsavakkhayävaham hoíu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dân dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiên-não trâm-luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tải-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, q-su- 
ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này chỉ hồ trợ đại-thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh trong 7 cõi thiện-giới: cối người, các cối 
trời dục-giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh- 
pháp của bậc thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, οὐ găng tỉnh-tần thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
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la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 


Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liên phát sinh đại- 
thiện tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cô găng tinh-tấn 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép quy-y 
Ταπι-δάο và thành tâm hộ trì Tam-bảo cho đến trọn đời, 
trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này, 
mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên lành, 
tạo được nhân tốt sấu sắc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
môi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cỗi người 
(manussasampdffi), hưởng được mọi sự an-lạc như thể 
nào, cũng không đắm say trong cõi người; hoặc dù có 
được thành tựu quả bảu ở cối trời (devasampdtff), 
hưởng được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm 
Say trong CỐi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi người 
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chúng con chỉ có mong sớm được thành tựu quả báu 
chứng ngộ Niêf-bàn (Nibbanasampafi) mà thối, đê 
mong giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tcchitam patthitam amha1m, 
khippameva sam1jjhafu. 


Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Mong cáu sớm được thành tựu như ÿ. 


Phật-Lịch 2564 / DL. 2020 
Rừng Núi Viên-Không 
xã Tóc- Tiên, thị xã Phu Mỹ 
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Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammnaäsambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ἄν, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chảnh-Đăng-Giác. 
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(DÃNAKUSALA) 


Phước dịch từ danh từ Pa]I: Puñña. 

Thiện dịch từ danh từ Pä|I: Kusala. 

- Định nghĩa danh từ ριῆῆα: 

Attano santãnam punđti sodhetiiI puññam. 

Trạng-thái làm cho đại-thiện-tâm của mình trong sạch 
gọi là phước. 

Phước trải nghĩa với tội. 

Tội danh từ Pä]I gọi là ρᾶρα. 

- Định nghĩa danh từ pãpa: 

Αρᾶγαηι papenamfifi ρᾶρᾶΠΙ. 

Những ác-nghiệp trong 12 ác-tâm (bắt-thiện-tâm) cho 
quả tái-sinh kiêp sau trong 4 cối ác-giới là địa-ngục, ᾱ- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh gọi là tội. 

- Định nghĩa danh từ kusala: 

Kucchite papadhammne salayanffi kusalanl. 

Các tâm nào có khả năng diệt những ác-pháp làm ὃ- 
nhiễm trong tâm, các tâm ἂν gọi là các thiện-tâm. 

Thiện-tâm trái nghĩa với bất-thiện-tâm. 

Kusala anavaJjasukhavipakalakkhand. 

Thiện-nghiệp trong thiện-tâm có trạng-thái không có 
tội-lôi, cho quả an-lạc. 
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Phước đồng nghĩa với thiện. 
Tội đồng nghĩa với bấr-thiện hoặc ác. 


* Phước-thiện: Có 10 pháp làm nhân phát sinh 70 
phước-thiện gọi là puññakriyavafthw đó là: 

1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thi. 

2- Silakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành-thiển. 

4- Apacayanakusala: Phước-thiện cung-kính. 

5- Veyyävaccakusala: Phước-thiện hô-trợ. 

6- Pattidänakusala: Phước-thiện hồi-hướng. 

7-Pattanumodanakusala: Phước-thiện hoan-hÿ. 

ὅ- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe pháp. 

9- Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết-pháp. 

10- Ditthjukammakusala: Phước-thiện chánh-kiễn. 

Mười pháp là bố-thí, giữ-giới, hành-thiền, cung- 
kính, hỗ-trợ, hôi-hướng, hoan-hÿ, nghe pháp, thuyết- 
pháp, chánh-kiến đó là 10 pháp làm nhân sinh 10 
phước-thiện. 


Trong quyển sách nhỏ nảy chỉ giảng giải về 
dãnakusala: phước-thiện bố-thí mà thôi. “Ὁ 
Phước-Thiện Bố-Thí (Dãnakusala) 


Phước-thiện thuộc về dục-giới thiện-nghiệp hoặc đại- 
thiện nghiệp trong ὁ dục-giới thiện-tám hoặc δ đại- 
thiện-tâm mà thôi. 

Bố-thí đó là các vậ¡-thí làm nhân sinh phước-thiện 
bố-thí. 


Định-nghĩa đãng: 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên V: Phước-Thiện, cùng 
soạn giả. 


Phước-Thiện Bố-Thí 3 


Diydti etenafi αἄπαηι: 

Thí-chủ bô-thi với tác-ÿ tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện tâm tạo phước-thiện bô-thí gọi là danakusala: 
phước-thiện bô-thi. 


Đề thành tựu phước-thiện bó-thí cần hội đủ 3 chi-pháp: 

1- Cetanädãäna: Tác-ÿ đại-thiện-tâm bồ-thi. 

Người thí-chủ có fác-ý fâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện bô-thí đền cho người thọ-thi. 

2- Vatthudãna: Vật bồ-thí. Các vật-thí của người thí-chủ. 

3- Pafiggahaka: Người thọ-thí nhận vật-thí của thí-chủ. 

Giảng giải: 

1- Cetanädäna: Tác-ý tâm-sở trong đại-thiện-tâm Ὀό- 
thí trải qua 3 thời-kỳ: 

a- Pubbacetanaädäna: Tác-) tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bô-thi. 

Người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện tâm hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bô-thí 
(thời gian chuân bị tạo phước-thiện bô-thi). 

Thời-kỳ trước khi tạo phước-thiện bố-thí lâu hoặc 
mau tùy thuộc νὰο thí-chủ và ngày, giờ làm 16 phước- 
thiện bô-thí ây. 

b- Muiicacetanadäna: Tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện bô-thi. 

Người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hÿ khi dang tạo phước-thiện bô-tfhí với 
vật-thí ây, và đông thời 0pưởi fhọ-(hí đang nhận vật-thí 
ây của thí-chủ (thời gian hiện tại khi đang tạo phước- 
thiện bô-thí đên cho người thọ-thí đang nhận vật-thí). 


4 TÌM HIẾU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


c- Aparacetanädäna: Tác-ÿ tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí xong. 

Người thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí 
xong. Thời gian sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy 
không có hạn định thời gian, có thể sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, nhiều năm. Nếu mỗi khi thí-chủ niệm tưởng 
đến phước-thiện bố-thí ấy thì lại phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ trong phước-thiện bố-thí ấy. 

Khi thí-chủ có fác-ý âm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm tạo phước-thiện bồ-thí đầy đủ cả 3 thời-kỳ tác-ý như 
vậy thì phước-thiện bố-thí ấy đó là đại-thiện-nghiệp δό- 
thí có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai cho đến kiếp chót trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, mỗi kiếp 
được hưởng quả báu trong 3 (bởi: thời ấu-niên, thời 
trung-niên và thời lão-niên đổi với thí-chủ ấy. 

2- Vatthudãna: Vật bồ-thí 


* Vật bó-thí theo Tạng Luật có 4 thứ vật dụng cần 
thiệt đôi với tỳ-khưu, 58-41 là: 

- Cwaradäna: Bồ-thí cúng-dường y phục. 

- Pindapatadana: Bó-thí cúng-dường vật thực. 

- Senasanadana: Bô-thí củng-dường chổ ở. 

- Bhesajadana: Bó-thí cúng-dường thuốc trị bệnh 
đên tỳ-khưu, sa-di bệnh. 

* Vật bồ-thí theo Tạng Kinh có 10 thứ cần thiết trong 
cuộc sông như: 

- Annadäna: Bế-thí cơm. 

- Panadana: Bô-thí nước. 

- Vatthadana: Bồ-thí vải, quán áo, ... 

- Yanadana: Bô-thí xe có, phương tiện đi lại, giày αρ. 
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- Maladana: Bồ-thí hoa, vòng hoa. 

- Gandhadäna: Bô-thí vật thơm. 

- Vilepana: Bô-thi vật thoa. 

- Seyyädäna: Bô-thí giường, chỗ nằm. 

- Ävasathagharadäna: Bô-thi chỗ ở, nơi trú ngụ. 

- Padipeyyadäna: Bố-thí đèn «ἂν, đèn dấu, đèn điện 
thắp sáng. 


* Vật bố-thí theo Tạng Vi-diệu-pháp có 6 loại: 

- Ripadäna: Βό-ΙΠί cúng-dường đối-tượng sắc. 

- Saddadäna: Bồ-thí cúng-dường đối-tượng thanh 
(âm thanh). 

- Gandhadäna: Bồ-thí cúng-dường đồi-tượng hương 
(các mùi thơm). 

- Rasadäna: Bồ-thí cúng-dường đối- -fưỢng VỊ. 

- Photthabbadäna: Bố-thí cúng- -đường , đồi-tượng xúc. 

- Dhammadäna: Bô-thí cúng-dường đối-tượng pháp. 


* 4 vật-thí theo Tạng Luật là 4 thứ vật dụng cần thiết 
đôi với những bậc xuât-gia tỳ-khưu, 58-41. 


*10 vật-thí theo Tạng Kinh là những thứ cần thiết sử 
dụng trong cuộc sông hăng ngày của tất cả mọi người tại 
Ø1a cư-Sĩ. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí các vật-thí ἂν đến 
người tại gia cư-sĩ thì được phước-thiện bình thường, và 
có được quả báu bình thường. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 4 thứ 
vật dụng cần thiết ấy đến chư tỳ-khưu-Tăng thì được 
nhiều phước-thiện cao quý vô lượng, và có được quả báu 
cao quý lớn lao vô lượng. 


* 6 vật-thí theo Tạng Vi-diệu-pháp là 6 đôi-tượng thuộc 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhammga) vô cùng vI-tê. 
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Nếu muốn cúng-dường 6 đối-tượng này thì thí-chủ 
hướng đại-thiện-tâm đến đối-tượng nào cúng-dường đến 
Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo Đức-Tăng-bảo 
gọi là sự cúng-dường vật-thí theo Tạng Vï-điệu-pháp 
thật là vô cùng vi-té. 


3- Patipgsøahaka: Người thọ-thí nhận vật-thí của thí- 
chủ có 2 hạng: 

- Pafipuggalikadana: Cá-nhân thọ-thí, có 14 hạng. 

- SdIinghikadana: Chư f)-khưu-lăng thọ-thí cô 7 
trường hợp. 

* Cá-nhân thọ-thí (Pãtipuggalikadana) có 14 hạng: 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến cá-nhân thọ-thí 
(pa†ipuggalikadang) có 14 hạng từ bậc thâp cho đên bậc 
cao và hưởng được quả báu như sau: 

1- Tạo phước-thiện bố-thí đến loài súc-sinh nh chỉm, 
chó, mèo,...) hưởng được 5 quả báu (sông lâu, sắc đẹp, 
an-lạc, sức mạnh, trí-tuệ) 100 kiếp. 

2- Tạo phước-thiện bô-thi đến hạng phàm nhân không 
có giới, hưởng được 5 quả báu 1000 kiệp. 

3- Tạo phước-thiện bô-thí đến hạng phàm nhân có 
giới, hưởng được 5 quả báu 100 ngàn kiệp. 

4- Tạo phước-thiện bô-thi đến hành-giả chứng đắc 
các bậc thiên và ngũ-thông, hưởng được 5 quả báu 100 
ngàn tỉ ΚΙ6Ρ. 

5- Tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường đến hành-giả 
thiện-trí phàm nhán đang thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ để chứng đặc Nháp-lưu Tỉ háảnh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp. 


! Dựa theo bài Kinh Dakkhinävibhañgasutta. 


Phước-Thiện Βό-ΤΠί " 


6- Tạo phước-thiện bô-thi cúng-dường đến bậc Thánh 
Nhập-lưu, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiễu hơn 
cúng-dường đến hành-giả thiện-rí phàm nhân đang 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ ... 

7- Tạo phước-thiện bồ-thí cúủng-dường đến bậc Thánh 
Nhập-lưu đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng 
đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả hưởng 
được 5 quả báu vô số kiếp nhiễu hơn cúng-dường đến 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

δ- Tạo phước-thiện bô-thi cúng-dường đến bậc Thánh 
Nhắt-lai, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiêu hơn 
cúng-dường đến bậc Thánh Nhập-lưu đang thực-hành 
pháp-hành thiến-tuệ ... 

9- Tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường đến bậc Thánh 
Nhắt-lai đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng 
đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả hưởng được 5 
quả báu vô số kiếp nhiều hơn cúng-dường đến bậc 
Thánh Nhắt-lai. 

10- Tạo phước-thiện ῥό-ΙΠί cúng-dường đến bậc 
Thánh Bấtlai, hưởng được 5 quả bảu vô số kiếp nhiễu 
hơn cúng-dường đến bậc Thánh Nhất-lai đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ .. 

l1I- Tạo phước-thiện bồ: thí cúng-dường đến bậc 
Thánh Βά-]αί đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để 
chứng đắc A-ra-hản Τ hánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả 
hưởng được 5 quả bắu vồ số kiếp nhiễu hơn cúng-đường 
đến bậc Thánh Βάι-]αἱ. 

12- Tạo phước-thiện bồ-thi cúng-dường đến bậc Thánh 
A-ra-hán, hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiều hơn 
cúng dường đến bậc Thánh-Bấtlai đang thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ ... 
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13- Tạo phước-thiện bố-thi cúng-đdường đến Đức- 
Phật Độc-Giác hưởng được 5 quả báu vô số kiếp nhiễu 
hơn cúng-dường đến bậc Thánh A-ra-hản. 

14- Tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường đến Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác, hưởng được 5 quả bắu vô số 
kiếp nhiều hơn cúng-dường đến Đức-Phật Độc-Giác. 


* Chư tỳ-khưu-Tăng-thí (Samghikadana) Ὁ) 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến chư £)-khuưu- Tăng 
thọ-thí (samghikadang) có 7 trường-hợp, có quả báu từ 
cao đến thấp theo tuần tự như sau: 

1- Tạo phước-thiện bố-thi cúng-đdường đến chư tỳ- 
khưu- Tăng νὰ chư t)-khưu-ni- lăng có Đức-Phát chủ trì. 

2- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến chư tỳ- 
khưu- lăng νὰ chư tf}-khưu-ni-Tăng, sau khi Đức-Phật 
đã tịch diệt Niết-bàn. 

3- Tạo phước-thiện bô-thi cúng-dường đến chư tỳ- 
khưu- lăng. 

4- Tạo phước-thiện bô-thi cúng-dường đến chư tỳ- 
khưu-ni- Tăng. 

5- Tạo phước-thiện bô-thí cúng-đường đến một số {)- 
khưu- Tăng và một số tÈ-khuu-ni- Tăng. 

6- Tạo phước-thiện bô-thi cúng-dường đến một số tỳ- 
khưu- lăng. 

7- Tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến một số δ- 
khưu-ni- Tăng. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến chư 
tỳ-khưu-Tăng chắc chắn có phước-thiện bố-thí cao quý 
vô lượng, có quả báu cao quý vô lượng trong kiếp hiện- 


ΓΜ. Uparipannäsapäli, kinh Dakkhinävibhaägasutta. 
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tại và vô số kiếp vị-lai đặc biệt làm nhân-duyên hỗ trợ 
cho các pháp-hạnh ba-la-mật được thuận lợi sớm được 
thành tựu đây đủ trọn vẹn, có duyên lành lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Νί dụ: Kinh Chalangadanasutta f? được tóm lược 
những điêm chính như sau: 


Một thuở nọ, ĐÐức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gần kinh-thành Sãävatthi. Khi Ấy, cán-sự-nữ 
Nandamaia là người dân xứ VelukandakT tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputfta và Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahaämoggallana chủ trì. 


Đức-Thế- Tôn biết rõ bằng nhãn thông thây cận-sự-nữ 
Nandamđifa là người dân xứ VelukandakT tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
có Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufa và Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahamoggallana chủ trì, hợp đủ 6 chi-pháp, nên 
Đức-Thế-Tồn truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- “Này chư f)-khưu! Cán-sự-nữ Nandamata là người 
dán xứ Velukandak1T tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 
đến chư Đại-ẩđức tỳ-khưu-Tăng có Đại-Trưởng-lão 
Saripufta và Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana chủ trì, 
hợp đủ 6 chi-pháp. 


Phước-thiện bô-thí cúng-dường hợp ἄή 6 chỉ-pháp 
như thê nào? 


' Bộ Anguttaranikäya, chattanipätapä|i, kinh Chalahgadãnasutta. 
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Người thi-chủ có đủ 3 chỉ-pháp và Bác thọ-thí có đủ 3 
chỉ-pháp. 

Người thí-chủ có đủ 3 chỉ-pháp 

1- Thí-chủ là người có tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước- 
thiện bô-thi. 

2- Thí-chủ là người có tác-J tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ khi đang tạo phước- 
thiện bô-thí, cúng-dường đến chư Đại-đức- Tăng thọ-thí. 

3- Thí-chủ là người có tác-J tâm-sở đông sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện 
bố- thí cúng-dường đến chư Đại-đức t)-khưu-Tă ὦπα xong 
rồi. Và sau khi niệm trởng đến phước-thiện bồ-thí ấy, thí- 
chủ lại phái sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-h} nữa. 


Bậc thọ-thí có đủ 3 chỉ-pháp 


1- Trong Phật-giáo này, bậc thọ-thí là Bậc không còn 
tâm tham-di, hoặc đang thực-hành đề diệt tận được tâm 
tham-ái. 

2- Bác thọ-thí là bậc không còn tâm sân-hận, hoặc 
đang thực-hành đề diệt tận được tâm sân-hận. 

3- Bậc thọ-thí là bậc không còn tâm si-mê, hoặc đang 
thực-hành đề diệt tận được tám si-mê. 

Phước-thiện bố-thí cúng-dường hợp với 6 chi-pháp 
này là dòng phước, dòng thiện vô lượng, có quả báu lớn 
lao vô lượng, có sự an-lạc vô lượng không sao kê được. 

Đó là trường hợp tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 
mà 2 bên thí-chủ và Bậc thọ-thí đêu trong sạch: người 
thi-chủ có tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch trong 3 thời-kỳ, và Bậc thọ-thí là chự Thánh- 
Tăng là bậc Thánh A-ra-hản trong sạch thanh-tịnh. 
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Trong kinh $appwisadänasuta f?” Đức-Phật dạy 
người thiện-trí tạo phước-thiện bô-thí có 5 chi-pháp, 
được tóm lược như sau: 

- Này chư f)-khưu! 

1- Người thiện-trí tạo phước-thiện bỗ-thí với đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
người ấy sẽ được quả báu có nhiều của cải tài sản, giàu 
sang phú quý, còn có quả bảu đặc biệt đó là người có 
sắc thân rất xinh đẹp, có màu da mịn màng trắng trẻo, 
đáng được mọi người ngưỡng mộ. 

2- Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại- 
thiện-tâm cung-kính người thọ-thí, vật-thí được phát 
sinh một cách hợp pháp và trong sạch, người ấy sẽ được 
quả báu có nhiễu của cải tài sản, giàu sang phú quỷ, còn 
có quả báu đặc biệt đó là trong gia đình vợ, các con, các 
cháu, bạn bè, các thuộc hạ, những người làm và những 
người thân đều cung-kinh nghe lời dạy bảo của người 
thiện-trí ấy. 

3- Người thiện-tri tạo phước-thiện bố-thí hợp thời, 
đúng lúc (như bố-thi đến tỳ-khưu khách, tỳ-khưu sắp đi 
xa, f)}-khưu bệnh, sa-di hoặc t)-khưu nuôi tỳ-khưu bệnh, 
người đang đói khát, hoặc trong buổi lễ dâng y kathina, 
ν.ν...), người ấy sẽ được quả báu có nhiễu của cải tài 
sản, giàu sang phú quỷ, còn có quả báu đặc biệt đó là có 
thứ của cải mà người khác khó có, được thứ của cải mà 
người khác khó được, khi cần thứ của cải nào thì sẽ 
được thứ ấy như ÿ. 

4- Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại- 
thiện-tâm tế độ những người thọ-thí, người ấy sẽ được 
quả báu có nhiễu của cải tài sản, giàu sang phú quỷ, còn 


! Añguttaranikäya, Pañcakanipätapä|i, Sappurisadãnasutta. 
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có quả báu đặc biệt đó là người thiện-trí ấy hướng tâm 
đên hưởng sự an-lạc trong của cải của mình. 

-- Người thiện-trí tạo phước- -thiện bỗ-thí không tự 
làm khổ mình và không làm khổ mọi người, người ấy 
sẽ được quả bảu có nhiễu của cải tài sản, giàu sang phú 
quỷ, còn có quả báu đặc biệt đó là mọi thứ của cải tải 
sản không bị lửa thiêu cháy, không bị nước lụt cuốn trôi, 
không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà nước 
tịch thu, không bị người không ưa thích làm chủ. 

- Này chư t-khưu! Đó là 5 cách tạo phước-thiện bố- 
thí của người thiện-trí và quả báu của môi cách bô-thĩ. 

Phước-thiện bố-thí cúng-dường 4 thứ vật dụng 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 4 thứ vật 
dụng cân thiệt đên chư ty-khưu-Tăng. 

1- Phước-thiện bố-thí cũúng-dường y phục 

1.1- Tích Bà-la-môn Cñlekasäataka 6) 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 


gần kinh-thành Sãvatthï, đề cập đến tích Bà-la-môn tên 
Cũlekasataka. Tích này được tóm lược như sau: 

* Trong quá khứ, thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện 
trên thê gian, có một Bà-la-môn tên là Maha Ekasataka. 

* Trong thời hiện-tại, thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thê gian, có một vị βὰ-ἰα-πιόπ khác tên là 
Cũjlekasafaka sông tại kinh-thành Sãvatth1. 

Sở đĩ ông Bà-la-môn có tên Cũlekasataka là vì 2 vợ 
chông Bà-la-môn chỉ có một tâm choàng trên người duy 
nhât mà thôi. Hăng ngày, nêu khi ông chông đi ra ngoàải 


' Dhammapadatthakathä, Päpavagga, Cũlekasätakabrahmanavatthu. 
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thì ông mặc tấm choàng này, bà vợ phải ở trong nhà. Và 
nêu khi bà vợ đi ra ngoài thì bà mặc tâm choàng này, 
ông chông phải ở trong nhà. 

Một hôm, nghe thông báo dân chúng trong kinh-thành 
SãvatthT đi nghe Đức-Phật thuyêt-pháp tại ngôi chùa 
Jetavana, ông Bà-la-môn bảo với người vợ răng: 

- Này em! Họ thông báo dân chúng đi nghe-pháp. Hai 
vợ chồng chúng ta chỉ có một tắm choàng trên người 
duy nhất, nên không thể cùng đi chung với nhau được. 
Vậy, em đi nghe-pháp ban ngày hay ban đêm? 

Nghe chồng hỏi vậy, nên bà vợ thưa rằng: 

- Thưa anh, em xin đi nghe-pháp ban ngày, còn anh 
nên đi nghe-pháp ban đêm. 

Bà vợ mặc tâm choàng đi đến ngôi chùa Jetavana, 
nghe Đức-Phật thuyêt-pháp ban ngày. 

Ông chồng ở lại trong nhà cả ngày. Buổi chiều, sau 
khi nghe-pháp xong, bà vợ trở vê nhà. 


Ông Bà-la-môn muốn cúng-dường tắm choàng 


Ông Bà-la-môn mặc tắm choàng trên người đi đến 
ngôi chùa Jetavana ban đêm. Đến ngồi gần Đức-Phật, 
ông Bà-la-môn chú tâm lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 
Khi ấy, 5 pháp hỷ-lạc (0 phát sinh làm cho toàn thân 
tâm của ông Bà-la-môn có cảm giác an-lạc chưa từng có 
bao giờ. Ông Bà-la-môn phát sinh đi-thiện-tâm có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, ông muốn cúng-dường lên 
Đức-Phật tắm choàng đang mặc trên mình, nhưng {ἄπ 
bủn xín keo kiệt trong tắm choàng phát sinh, bởi vì ông 
Bà-la-môn nghĩ lại rằng: 


' Năm pháp PTti: KhuddakäpTti, khanikãpTti, okkantikäpTti, ubheigäpTti, 
pharanäpTti. 
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“Nếu bây giờ ta cúng-dường tấm choàng này lên Đức- 
Phật thì vợ ta sẽ không có mặc và ta cũng không có mặc. ” 


Khi ấy, ứâm bún xin keo kiệt trong tâm choàng phát 
sinh trong tâm của ông Bà-la-môn; rồi đgi-hiện-tâm 
phát sinh có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát, ông Bà- 
la-môn lại muốn cúng-dường tắm choảng này lên Đức- 
Phật; rồi âm bửn xỉn keo kiệt trong tắm choàng phát sinh 
trở lại làm cản trở đức-tin trong sạch muốn cúng-đường 
tấm choàng lên Đức-Phật. 

Vì vậy, khi thì đq¡-hiện-tâm có đức-tin trong sạch 
phát sinh muốn cúng-dường tâm choàng lên Đức-Phật, 
khi thì ¿âm bún xin keo kiệt trong tấm choàng phát sinh 
không muốn cúng-dường tâm choàng lên Đức-Phật. 

Như vậy, đại-thiện- tâm có đức-tin trong sạch muốn 
cúng-dường tắm choàng lên Đức-Phật với ¿ham-tâm bản 
xin keo kiệt trong tắm choàng phát sinh ngăn cản. 

GIữa đại-thiệntâm có đức-tin trong sạch với tham- 
tâm bún xỉn keo kiệt giằng co kéo dài trải qua canh đầu 
đêm, đến canh giữa đêm, cuộc chiến đấu giằng co giữa 2 
tâm là đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch với tham-tâm 
bản xin keo kiệt ấy vẫn chưa phân thắng bại. 

Thắng tâm keo kiệt bằng đức-tin trong sạch 

Đến canh chót đêm, ông Bà-la-môn suy xét rằng: 

“Cuộc chiến giằng co giữa đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật với tham-tâm bún xín keo kiệt 
trong tắm choàng đã kéo dài trải qua 2 canh rồi. Nếu ta 
không thắng được tham-tâm bủn xin keo kiệt trong tấm 
choàng này thì kiếp sống của ta không thể thoát khỏi 4 
cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quÿ, súc-sinh), chịu 
quả khổ trong cõi ác-giới. 
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Vậy, ta phải quyết tâm chiến thắng tham-tâm bủn xin 
keo kiệt trong tâm choàng này!” 

Sau khi quyết tâm như vậy, nên chế ngự được tham- 
tâm bún xin keo kiệt trong tâm choảng, làm cho phát 
sinh đại-thiện-tâm có đức-tin trong sạch nhiêu năng lực 
nơi Đức-Phật, nên ông Bà-la-môn liên cởi tâm choàng 
trên người, hai tay nâng tám choàng cung-kính ἄέπ cúng- 
dường lên Đức-Phật, ông đặt gân dưới hai bàn chân của 
Đức-Phật, rồi ông sung sướng reo lên 3 lần răng: 

“VJitam me! Jitam me! Jitam me! ” 

Tôi đã thắng rôi! Tôi đã thắng rôi! Tôi đã thắng rồi! 

Phước-thiện bố-thí cho quả hiện-tại 

Đức-vua Pasenadi Kosala đang ngồi nghe- pháp, nghe 
ông Bà-la-môn reo lên 3 lần như vậy, nên truyền bảo vị 
quan đến hỏi ông Bảà-la-môn ấy rằng: 

“Ông đã thắng ai vậy?” 

Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đến hỏi ông Bà-la-môn rằng: 

- Này ông Bà-la-môn! Ông đã thắng ai vậy? 

Ông Bà-la-môn thưa với vị quan đầy đủ sự việc xảy ra 
diễn tiên suôt 3 canh theo tuân tự như vậy. VỊ quan đên 
tâu lên Đức-vua Pasenadi Kosala đây đủ về sự việc xảy 
ra đôi với ông Bà-la-môn như vậy. 

Nghe vị quan tâu, Đức-vua Pasenadi Kosala nghĩ 
răng: “ng Bả-la-môn ἂν đã làm điểu mà người khác 
khó làm được. Vậy, ta nên tê độ ông Bả-la-môn áy. ” 

Đức-vua truyền bảo vị quan đem 2 tắm choảng mới 
ban cho ông Bà-la-môn ây. 

Sau khi nhận được 2 tấm choảng mới của Đức-vua 
ban, ông Bà-la-môn đem 2 tâm choàng mới ây cúng- 
dường lên Đức-Phật. 
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Thấy ông Bả-la-môn cúng-dường 2 tâm choàng mới 
lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi Kosala 
truyền bảo vị quan đem ban cho ông Bà-la-môn ấy 4 tắm 
choàng mới khác. 

Sau khi nhận được 4 tấm choảng mới của Đức-vua 
ban, ông Bả-la-môn đem 4 tắm choàng mới ấy cúng- 
dường lên Đức-Phật. 

Thấy ông Bả-la-môn cúng-dường 4 tâm choàng mới 
lên Đức-Phật như vậy, nên Đức-vua Pasenadi Kosala 
truyền bảo vị quan đem ban cho ông Bả-la-môn ấy § tắm 
choàng mới khác. 

Cứ mỗi lần Đức-vua ban tấm choàng mới đều tăng 
gấp đôi, và sau khi ông Bà-la-môn nhận được 16 tâm 
choàng mới, 32 tắm choàng mới, ông Bà-la-môn đem 32 
tâm choàng mới ấy cúng-dường lên Đức-Phật. 


Đức-vua truyền bảo vị quan đem 64 tắm choàng ban 
cho ông Bả-la-môn ἂν nữa. 

Ông Bà-la-môn muốn tránh tiếng rằng: 

“Ông Bà-la-môn có được bao nhiêu tắm choàng của 
Đức-vua ban đêu tạo phước-thiện bô-thí đến Đức-Phật 
cả thảy, không đề lại cho phán của mình. ” 

Vì vậy, ông Bà-la-môn lấy riêng ra 4 tâm choàng: 
Phân của mình 2 tâm choàng và vợ 2 tâm choàng. Còn 
lại 60 tâm choàng, ông Bà-la-môn đem cúng-dường đên 
Đức-Phật. 

* Trong thời quá khứ, ông Bà-lamôn Μαᾖᾶ- 
Ekasafaka cúũng-dường đên Đức-Phật quá khứ 5 lân, lây 
4 tâm choàng trong 128 tâm choàng. 

* Trong thời hiện-tại ông Bà-lamôn tên C7je- 
kasa‡aka cúng-dường đên Đức-Phật 6 lân, lây 4 tâm 
choàng trong 64 tâm choàng. 
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Đức-vua Pasenadi Kosala truyền bảo các quan rằng: 

- Này các khanh! Ông Bà-la-môn này đã làm những 
điều mà người khác khó làm được. Vậy, các khanh hãy 
đem 2 tấm kambala dệt bằng các lông thú trong cung 
điện của Trâm đến đây. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, các quan đem 2 tắm 
kambala có giá 100 ngàn Καμᾶραπα, ban cho ông Βὰ-]α- 
môn ấy. 

Sau khi nhận 2 tấm kambala ấy, ông Bà-la-môn 
nghĩ rằng: “Hai tấm kambala này thật là vô giá chỉ có 
xứng đáng với Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác νὰ chư 
Đại-đức- Tăng mà thôi. Vậy, ta nên đem cúng-dường 
đến Đúc-Phật. ” 

Ông Bảà-la-môn đem 1 tắm kambala đến Gandhakuti, 
làm trần che phía trên chỗ giường nằm cúng-dường đến 
Đức-Phật. Còn lại 1 tắm kambala, ông làm trần che phía 
trên chỗ vị tỳ-khưu ngồi độ vật thực trong nhà của ông. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật tại Gandhakuti, nhìn lên trần, 
thấy tấm kambala, Đức-vua nhớ tắm kambala ấy, nên 
bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đúc-]1 hế-Tôn, ai là người làm trần nhà 
bằng tấm kambala này cúng-đdường đến Ngài? 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Bà-la-môn Οπ]εΚασᾶ[αζα làm trần 
nhà cúng-dường đến Như-Lai. 

Đức-vua Pasenadi Kosala nghĩ rằng: 

“Ông Bà-la-môn này tôn kính Đức-Thế-Tôn giống 
như ta tôn kính. ” 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh ban cho ông 
Bà-la-môn 100 loại khác nhau mà mỗi loại có 4 như sau: 
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4 con vol, 4 con ngựa, 4 người đàn bà, 4 người đàn ông, 
4 tớ trai, 4 tớ gái, 4 xóm làng đê thâu thuê, 4.000 kahapana. 

Phước-thiện làm mau có quả hơn làm chậm 

Chư tỳ-khưu đàm đạo tại hội trường răng: 

“Phước-thiện của ông Bả-la-môn Củ|ekasafaka thát 
là phi thường! Chỉ có trong thời gian ngăn, phước-thiện 
ἂν cho quả 100 loại mà môi loại có 4. Phước-thiện của 
ông cúng-dường đên Đức-lhê-Tôn nên cho quả Ράιι 
ngay trong ngày hôm ây. ” 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến hội trường, truyền hỏi 
chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang ngồi đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thề-Tôn về chuyện ông 
Bả-la-môn Cñữj|ekasa†aka tạo phước-thiện bô-thí và quả 
báu của phước-thiện như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Nếu Bà-la-môn Cũlekasätaka ấy 
có khả năng cúng-dường đến Như-Lai trong canh đâu 
đêm thì ông sẽ được 100 loại mà môi loại có ]6. 

Nếu Bà-la-môn ấy có khả năng cúng-dường đến 
Như-Lai trong cạnh giữa đêm thì ông sẽ được 100 loại 
mà môi loại có 8. 

Nhưng hai canh đã trải qua, ông Bà-la-môn ấy không 
có khả năng cúng-dường được, mãi cho đên canh chói, 
ông mới cúng-dường đên Như-Lai nên ông được 100 
loại mà môi loại chỉ có 4 mà thôi. 

Thật vậy, khi nào đại-thiện-tâm phát sinh muốn tạo 
phước-thiện thì thí-chủ nên làm ngay khỉ ἂγ, không nên 
đê đại-thiện-tâm ἂν diệt mật. 
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Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí chậm chạp thì có 
được quả báu chậm chạp và bị giảm sút. 

Cho nên, nếu thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm muốn 
tạo phước-thiện bố-thí thì nên làm ngay tức khắc, nếu để 
chậm chạp thì tham-tâm bủn xin keo kiệt dễ phát sinh 
làm ngăn cản việc tạo phước-thiện bó-thí ấy. 

Đức-Phật thuyết Dhammapadagathä thứ 116: 

“Abhittharetha Κα[νᾶπο, ρᾶρᾶ οίαηι nivãraye. 

Dandhamụ hỉ karato puñffan, pãpasmim ramafT mano. ” 

Các con nên mau chóng tạo phước-thiện, 

mới ngăn cản được ác-tâm tội lỗi. 

Khi các con chậm chạp tạo phước-thiện, 

thì ác-tâm có cơ hội phái sinh. 

Ác-tâm thường thích trong tội lỗi. 

Để mọi phước-thiện tăng trưởng nhiều, quả báu của 
phước-thiện vô lượng, khi thí-chủ phát sinh đại-thiện- 
tâm có đức-tin trong sạch trong mỗi phước-thiện nên 
mau lẹ tạo phước-thiện, không nên chần chừ, do dự, 
không để cho ác-tâm có cơ hội phát sinh làm cản trở 
phước-thiện ấy, thí-chủ nên nghĩ rằng: 

“Aham pure! Aham pure! ” 

- Ta là người trước tiên! Τα là người trước tiên! 

Sau khi thuyết pháp xong, Ðức-Thế-Tôn thuyết về tứ 
Thánh-đề tế độ chư tỳ-khưu. Khi ấy, có nhiều vị tỳ-khưu 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân tùy 
theo các pháp-hạnh ba-la-mật νὰ 5 pháp-chủ (mndriya): 
tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị thanh-văn đệ-tử. 

Sự thật, nếu thí-chủ nào là người có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bádo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có cơ 
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hội tạo phước-thiện bố-thí, thì đó là dịp) may đối với thi- 
chủ ấy, bởi vì thí-chủ có nhận thức đúng đắn răng: 

“Tiên của chỉ là của chung thật sự mà thôi, nay ta 
đang có quyên Sở hữu tạm thời tiễn của ấy, nếu ta biết 
sử dụng tiên của tạm thời ấy đem tạo phước-thiện bố-thi, 
thì chính phước-thiện ấy thuộc về đại-thiện-nghiệp trở 
thành của riêng ta, có tính chất vĩnh cửu đối với ta. 
Chính đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy sẽ cho quả am-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho đến kiếp chót 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giỏi. ” 


1.2- Tích tiền-kiếp của Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppala- 
vannã tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường tấm vải mới 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kasapa, tiền-kiếp của Ngài 
Đại-đức Uppalavannã sinh làm con gái trong gia đình 
nghèo nàn trong kinh-thành Bãränasr. © 

Vào ngày lễ hội hằng năm, cô bé nhìn thấy những bé 
gái cùng trang lứa mặc tâm choàng màu hoa hông xinh 
đẹp, trang sức đẹp ἀξ đang chơi đùa vui vẻ, nên cô bé 
muốn mặc tắm choàng màu hoa hồng xinh đẹp như vậy 
chơi đùa với bọn chúng. 

Cô bé chạy trở về nhà năn nỉ xin mẹ cha một tắm 
choàng màu hoa hông xinh đẹp như những bé gái ây. 

Nghe đứa con gái năn nỉ xin như vậy, mẹ cha âu yêm 
bảo ban cô bé răng: 

- Này con yêu quý! Gia đình mình nghèo nàn đủ sống 
qua ngày, làm sao mua săm nổi tấm choàng màu hoa 
hông xinh đẹp như vậy hỡi con! 


Nghe mẹ cha nói như vậy, cô bé thưa với mẹ cha: 


! Trích từ tích Ummadanfijãtakavannanä, Jãtakatthakathã, Pannãsanipäta. 
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- Kính thưa mẹ cha kính yêu, nếu như vậy thì kính xin 
mẹ cha cho phép con đi ở mướn cho một nhà giàu có 
nào đó trong kinh-thành, người chủ nhà thấy con làm 
việc nhà tốt, nên họ hài lòng sẽ cho con cải tâm choàng 
màu hoa hông xinh đẹp. 

Được mẹ cha cho phép, cô bé tìm đến một ngôi nhà giàu 
có trong kinh-thành, kính thưa với người chủ nhà răng: 

- Kính thưa ông bà chủ, xin ông bà chủ cho con ở 
mướn làm việc trong nhà, con muốn có được cái tâm 
choàng màu hoa hông xinh đẹp. 

Nghe cô bé thưa như vậy, người chủ nhà bảo rằng: 

- Này con gái nhỏ! Nếu con làm việc nhà suốt 3 năm, 
chúng ta tháy con làm việc tôi, sẽ cho con tâm choàng 
màu hoa hông xinh đẹp ἂν. 

Nghe người chủ nhà bảo như vậy, cô bé chấp nhận lời 
của người chủ. 

Hằng ngày, cô bé siêng năng làm việc nhà chu đáo, 
ban đêm làm việc xong ngủ (τὲ, sáng thức dậy sớm lo 
phục vụ ông bà chủ và các con ông bà chủ, làm mọi việc 
gọn gàng sạch sẽ trong nhà, ngoài vườn, làm cho những 
người trong gia đình đều hài lòng, đều thương yêu như 
đứa con gái nhỏ của mình. 

Vì vậy, tuy cô bé ở mướn làm việc nhà chưa đủ 3 
năm, một hôm ông bà chủ gọi cô bé đên bảo răng: 

- Này con gái nhỏ đáng thương! Chúng ία bạn cho 
con tắm choàng màu hoa hông xinh đẹp và các tâm vải 
nhỏ khác. Con nên đi tăm với các bạn của con, rồi mặc 
tắm choàng màu hoa hông xinh đẹp ấy. 


Cô bé đi với các bạn đến bờ sông, để tắm choàng màu 
hoa hồng xinh đẹp trên bờ sông τὸ! cùng với các bạn 
xuống sông tăm. 
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Cô bé tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 


Khi ấy, vị tỳ-khưu thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Kassapa có các tấm y bị mất trộm, nên mặc tắm y làm 
băng cành cây, lá cây đi ngang qua nơi ấy, cô bé nhìn 
thấy vị tỳ-khưu ấy nên nghĩ rằng: 


“Ngài Trưởng-lão f)-khưu này bị mắt trộm các y, kiếp 
hiện-tại của ta khó có được y phục tối, bởi vì kiếp quả- 
khứ của ta không tạo phước-thiện bô-thí y phục tốt. 

Vậy, ta nên chia đôi tắm choàng ấy ra làm 2 phân, 
đem một phán làm phước-thiện bôó-thí cúng-dường đền 
Ngài Đại-đức t)-khưu ấy. ” 

Nghĩ như vậy, nên cô bé leo lên bờ mặc bộ y phục cũ 
của mình, gọi lớn lên răng: 

- Kính thỉnh Ngài Trưởng-lão xin dừng lại. 

-_ Cô bé °} đi đến đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài, 
rôi chia đôi tâm choàng ây ra làm 2 phân, đem một phân 
tạo phước-thiện bô-thí cung-kính cúng-dường một nửa 
tâm vải choàng màu hoa hông xinh đẹp đên Ngài 
Trưởng-lão tỳ-khưu. 

Ngài Trưởng-lão đi đến chỗ vắng cởi bỏ y làm bằng 
cành cây, lá cây, thay băng tâm vải y mà thí-chủ đã 
cung-kính cúng-dường. 

Ngài Trưởng-lão mặc bộ y mới đi ra, ánh sáng tỏa ra 
toàn thân của Ngài Trưởng-lão. Cô bé nhìn thây Ngài 
Trưởng-lão, rôi nghĩ răng: 

“Trước đây, ta nhìn thấy Ngài Trưởng-lão mặc bộ y 
làm bằng cành cây, lá cây không đẹp. Báy giờ, Ngài 
Trưởng-lão mặc bộ y mới bằng tấm vải của ta nên có 
ảnh sáng tỏa ra toàn thán, đảng chiêm ngưỡng thật sự. 


! Cô bé là tiền-kiếp Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Uppalavannã. 
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Vậy, ta nên tạo phước-thiện bố-thi cúng-dường một nửa 
tám vải choàng thứ nhì. ” 

Nghĩ xong, cô bé đến cung-kính đảnh lễ Ngài Trưởng- 
lão, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ tạo phước- 
thiện bố-thí cung-kính cúng-dường một nửa tâm vải 
choàng thứ nhì, rồi chắp 2 tay lên trán phát nguyện rằng: 


- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, do năng lực phước- 
thiện bồ-thí cung-kính cúng-dường tấm vải choàng này, 
con còn {πὲ sinh luân- hôi, kiếp nào con cũng là người 
con gái xinh đẹp tuyệt trần, không có người con gái nào 
sánh được, nêu những người con trai nào nhìn thấy sắc 
đẹp tuyệt, trần của con với tâm tham- -di, thì những người 
con trai ấy đêu say mê như người điên. 

Ngài Trưởng-lão chúc phúc cho cô bé, rồi từ giã đi về 
chỗ ở của Ngài. 

Từ đó về sau, do nhờ năng lực của phước-thiện bồố-thí 
cúng-dường tắm vải ἦγ cho quả trong kiếp hiện-tại cuộc 
sông của cô bé lúc trưởng thành được hạnh phúc an-lạc. 

Sau khi người con gái ἂν chết, đại-thiện- -nghiệp cúng- 
dường tấm vải choàng ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị £hiên-nữ xinh đẹp tuyệt trần trên cõi trời dục- 
giới không có vị thiên-nữ πὰο sánh được. 

Một kiếp nọ, sau khi vị thiên-nữ hết tuôi thọ trên cõi 
trời (chết), đại-thiện- -nghiệp cúng-dường tắm vải ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong gia đình 
ông phú hộ Tirifivaccha trong kinh-thành Arifthapura, 
khi đứa bé gái sinh ra đời được đặt tên là Umnädamfr. '” 


Khi điểu-thự Ummäãdam trưởng thành có sắc đẹp 
tuyệt trân, không có tiêu-thư nào sánh được. 


! Ummadanf nghĩa là người làm cho người khác phát điên. 
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Năm /iểu-thư Ummadanfr lên 16 tuổi xinh đẹp tuyệt 
trần như thiên-nữ, ông phú hộ Tirifivaccha đi đến chầu 
Đức-vua Sivi '? ngự tại kinh-thành Arifthapura, ἴδια lên 
Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, ttthratana: người nữ-bảu 
xứng đáng với Hoàng-thượng đã sinh ra trong tư gia 
của thân dân. Kính xin Hoàng-thượng truyễn bảo nhóm 
Bà-la-môn xem tướng đến xem xét người nữ-báu ấy. 


Nghe ông phú hộ Tiritivaccha tâu như vậy, Đức-vua 
truyên lệnh nhóm Bà-la-môn xem tướng đên tư gia của 
ông phú hộ Tiritivaccha. 


Tuân theo lệnh của Đức-vua, nhóm Bà-la-môn đên tư 
gia của ông phú hộ, nhóm Bàả-la-môn được đón rước 
trọng thê, tiêp đãi món ăn đặc biệt cơm sữa pãyäsa. 


Khi ấy, fiểu-thư Ὀπιπιᾶάαπτ trang điểm những đồ 
trang sức lộng lẫy ra chào đón nhóm Bà-la-môn ἂγ. 
Nhóm Bà-la-môn ấy vừa mới nhìn thấy fiểu-thư 
Ummadani, đều mất trí, say mê với tâm tham-ái như 
người mất hôn, không còn biết mình đang dùng vật thực, 
có người bốc nắm cơm bỏ trên đầu, có người bốc nắm 
cơm bỏ vào lỗ tai, có người đập bàn, đập vách tường, ... 
tất cả nhóm Bà-la-môn làm như người điên. 

Tiểu-thư Ummadamr thây nhóm Bà-la-môn ấy như 
vậy, nên truyền bảo các gia nhân rằng: 

- Ta nghe tin rằng: Nhóm Bà-la-môn ấy đến xem 
tướng của ta, mà sự-thật chúng làm như người điên. 

Vậy, các ngươi hãy dắt nhóm Bà-la-môn ra khỏi nhà. 


Vâng theo lời tiêu-thư, các gia nhân dắt nhóm Bà-la- 
môn ἂν ra khỏi tư gia, một lát sau nhóm Bả-la-môn ἂν 


' Đức-vua Sivi là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 
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mới hoàn hồn, cảm thấy Πό- thẹn trở về kinh- thành 
Aritthapura. Nhóm Bả-lamôn ấy hận thù tiểu-thư 
Ummnädamir, nên tâu dỗi lên Đức- -vua Sivi rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người nữ ấy là nữ kalakanT (nữ 
xúi quấy) không xứng đáng với Bệ-hạ. 

Nghe nhóm Bà-la-môn tâu như vậy, nên Đức-vua S1vi 
không truyền lệnh làm lễ đón rước tiểu-thư UmmãdantT 
vào cung. 

Tiểu-thư Ummadanfr biết tin Đức-vua Sivi không 
rước nàng νὰο cung, bởi vì nghe nhóm Bà-la-môn tâu 
dối rằng: 

“Nàng là người nữ kãlakannT (nữ xúi quấy) không 
xứng đảng với Đức-vua. ” 

Sau đó, ông phú hộ Tiritivaccha thân phụ của tiểu- thự 
Ummadami, biết rõ Đức-vua Sivi không rước tiểu- thự 
Ummaãdanf vào cung, nên đến gặp vị quan {6 tướng 
Abhipäraka là vị quan cận thần với Đức-vua Sivi, thưa 
với vị quan {6 tướng biết rằng: 

- Kính thưa quan tế tướng Abhipäraka, tôi xin gả 
tiều-thư Umumñdanfi nhà tôi cho quan tỀ tưởng, Ngài nên 
làm lễ đón rước tiểu-thư về làm vị phu-nhân của Ngài. 

Nghe ông phú hộ Tirifivaccha thưa như vậy, vị quan tế 
tướng Abhipãraka vô cùng hoan-hỷ làm lễ trọng thể đón 
rước fiểu-thr Uminädanf về làm vị phu-nhân của mình. 

Phu-nhân Umummãdanĩ được vị quan tế tướng 
Abhiparaia yêu quý tha thiết, nên phư-nhân 
Umưmadanfi được hạnh phúc an-lạc. 

Cuộc đời của phu-nhán Umưmadanfi được hạnh phúc 
an-lạc trong kiếp hiện-tại, sau khi phu-nhân Unưnädanf 
chết, đại-thiện-nghiệp cúng-dường tấm vải choàng cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị (hiên-nữ xinh đẹp 
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tuyệt trần trên cõi trời đục-giới mà không có vị thiên-nữ 
nào sánh được. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi trong mỗi kiếp, khi thì 
đại-thiện-nghiệp cúng-dường tắm vải choàng ấy cho quả 
tái-sinh làm người nữ xinh đẹp tuyệt trần trong cõi người 
mà không có người nữ nào sánh được. Khi thì đại-thiện- 
nghiệp cúng-dường tắm vải choàng ấy cho quả tái-sinh 
làm vị thiên-nữ xinh đẹp tuyệt trần trên cõi trời dục-giới 
mà không có vị thiên-nữ nào sánh được. 

Đó là quả báu của đại-thiện-nghiệp cúng-dường tắm 
vải choảng đến Ngài Trưởng-lão tỳ-khưu và lời phát 
nguyện của cô bé trong kiếp quá-khứ. 

Trong fhời-kỳ Đức-Phật σοίαπια xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của cô bé tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường tấm vải choàng trong tiền-kiếp quá-khứ xa xưa 
ấy, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh đầu thai kiếp 
chót làm đứa bé gái trong gia đình ông phú hộ tại kinh- 
thành Sãvatthr. Khi sinh ra đời, ông phú hộ đặt tên đứa 
bé gái là Uppalavawwa, bởi vì màu da của đứa bé gái 
xinh đẹp giống như màu đóa hoa sen hồng (uppala). 


Khi fiểm-thư Ὀρραίαναμμα lớn khôn trưởng thành 
rất xinh đẹp tuyệt trần nỗi tiếng gần xa mà không có 
người con gái nào sánh được. Cho nên, các Đức-vua 
trong cõi Nam-thiện bộ-châu đều gởi các quan khâm sai 
đến tư gia gặp ông phú hộ, xin đón rước cô Uppala- 
yaprä đem về cung. 

Ông phú hộ thân phụ của fiểu-th Uppalavannä nghĩ 
rằng: 

“Τα không thể nào làm hài lòng tất cả các Đức-vua 
trong cối Nam-thiện-bộ-cháu này được. Ta nên tìm 
một phương kế hay vẹn toàn để các Đức-vua thông 
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cảm với Ια”, nên cho truyền gọi tiểu-thư Uppalavannä 
đên bảo răng: 

- Này con gái yêu quý của cha! Con muốn xuất gia 
trở thành t)-khưu-nỉ hay không? 

Nghe lời dạy bảo của thân phụ thật là vô cùng quý giá 
hơn tất cả mọi thứ châu ngọc trong đời, bởi vì "kiếp này 
là kiếp chót của fiểu- Uppalavanna nên tiêu-thư vô 
cùng hoan-hỷ thưa với thân phụ răng: 

- Kính thưa phụ thân kính yêu, con rất tha thiết muốn 
xuất gia trở thành tÈ-khưu-ni. Thưa phụ thân. 

Nghe đứa con yếu quÿ thưa rõ như vậy, ông phú hộ 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ với đứa con gái 
yêu quý của mình. 

Ông phú hộ thông báo với các quan khâm sai của mỗi 
Đức-vua răng: 

- Kính thưa quý quan khám sai, tiểu-thư Uppalavaunä 
nhà tôi muốn xuất gia trở thành t)-khưuu-ni. Vậy, kính 
xin quý Ngài trở về tâu lên Đức-vua đúng theo sự-thật 
như vậy. Tôi xin cảm tạ ơn đức của quý Ngài. 

Tiểu-thư Uppalavannä xuất gia tỳ-khưu-ni 

Ông bà phú hộ dẫn /iểu-fhư Uppalavannä đến ngôi 
chùa chư Đại-đức tỳ-khưu-nI, kính xin quý Ngài Đại- 
đức tỳ-khưu-ni làm 16 xuât gia cho /iểu-fz Uppala- 
va„—na trở thành tỳ-khưu-m1. 

Sau khi trở thành /)-kjzz„-n¡ 15 ngày, đến phiên làm 
phận-sự lau quét chánh-điện, ban đêm, 7}-khưu-ni 
Uppalavan—na đôt đèn thắp sáng chánh-điện. 

Hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 


Khi ấy, f)-khưu-ni Uppalavanna thực-hành pháp-hành 
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thiên-định, đứng mở mắt nhìn ánh sáng đèn làm đê-mục 
thiên- định lứa (tejokasina) dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm, rồi sử dụng bậc thiền làm nền 
tảng, làm đối- -tượng thiền-tuệ, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh -ra-hán cùng với tứ tuệ-phán-tích νὰ 
đặc biệt chứng đắc /ực-thông (chalabhiññiä). 

Chalabhiññäã: Lục-thông 

1- Iddhividhañäna: Đa-dạng thân-thông. 

2- Dibbacakkhufana: Thiên-nhãn-thông. 

3- Dibbasotanana: Thiên-nhĩ-thông. 

4- Cetapariyañana: Tha-tâm-thông. 

5- Pubbeniväsänussatiiäna: Tiên-kiếp-thông. 

6- Äsavakkhayañana: Trâm-luân tận-thông. 


Tiền-kiếp của Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavannä- 
therĩ ? được tóm lược những điêm chính như sau: 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara ' xuất hiện 
trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức t)-khưu-ni 
Uppalavannä sinh làm tiểu-thự trong gia đình phú hộ 
trong kinh-thành HamsavatI, đi đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật Padumuftara, rồi lắng nghe Ngài thuyết-pháp. Khi 
ἂγ, Đức-Phật tuyên dương một Ngài Đại-đức t)-khuưu-ni 
xuất sắc đệ nhất về phép-thân-thông (abhiññä) trong tất 
cả chư Đại-đức tỳ-khưu-nmi thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


' Trong các bộ Chú-giải Aiguttaranikäya, Ekakanipäta, Etadagsa, 
Uppalavannatherigathäa, UppalavannatherT apadãna. 

; Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 16 Đức-Phật tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 
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Thây Ngài Đại-đức t)-khưu-ni ấy như vậy, tiểu- thư 
muốn được ngôi vị như Ngài Đại-đức f)-khưu-ni ấy, nên 
kính thỉnh Đức-Phật Padumuftara cùng với chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng và tỳ-khưu-ni-Tăng đến tư gia, để tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường suốt 7 ngày. Đến ngày 
thứ 7, tiêu-thư kính dâng bộ y lên Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, đặc biệt dâng vòng hoa có 
mùi thơm như đóa hoa sen màu hồng đặt dưới đôi bàn 
chân của Đức-Phật, cung-kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đúc- Thế-Tôn, những phước-thiện mà con 
đã tạo trong suốt 7 ngày qua, con chỉ có ý nguyện muốn 
được ngôi vị Đại-đức tỳ-khưu-ni xuất sắc đệ nhất về 
phép-thân-thông (abhiññã) trong thời vị-lai mà thôi. 
Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức-Phật Padumutfara truyền dạy rằng: 

- Này tiểu-thư! Kế từ đại-kiếp trái đất này còn lại 100 
ngàn đại-kiếp trái đất nữa, đến kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa, Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thể 
gian. Khi ấy, con sẽ là tiểu-thư xinh đẹp nhất có tên 
Uppalavaunã xuất gia trở thành t)-khưu-ni trong giáo- 
pháp của Đưức-Phát σοίαπια, con thực-hành pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tích, đặc biệt chứng đắc 
chalabhiññä: 6 phép-thân-thông. 

Đức-Phát Gotama sẽ tuyên dương con là vị Thánh-nữ 
thanhvăn xuất sắc đệ nhất về phép-thẩn-thông 
(abhiññä) trong tất cả chư Thánh-nữ thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phát Gotama. 


_Tiền-kiếp của Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavanna 
tiêp tục thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật trong suôt 
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khoảng thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất, cho đầy đủ 
trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật đề trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán. 

Trong mọi kiếp tử sinh luân-hỏi, tiền-kiếp của Ngài 
Đại-đức f)-khưu-ni Uppalavanna, đại-thiện-nghiệp cho 
quả, khi thì tái-sinh làm vị thiên-nữ xinh đẹp tuyệt trần 
trên cõi trời dục-giới, khi thì tái-sinh làm người nữ xinh 
đẹp tuyệt trần trong cõi người. 

Đến kiếp chót của tiểu thơ đã được thành tựu như ý 
nguyện đúng như Đức-Phật Padumuttara đã thọ ký. 


Tuyên dương tỳ-khưu-ni Uppalavannä 

Trong dịp đại hội chư ty-khưu-tăng, chư tỳ-khưu-ni- 
tăng Đức-Phật Gotama tuyên dương /Ø}-khu-ni 
Ὀρρα[αναππᾶ răng: 

“Bhiikhav, mama sãvikanam Đhikkhuninam 
Iddhimantnam yadidam Uppalavamna. ” 

- “Này chư f)-khưu! Trong chư Thánh tf)-khưu-ni 
thanh-văn đệ-tứ của Như-lai, Uppalavattqa là f)-khưu-ni 
có phép-thẳn-thông xuất sắc đệ nhất (abhiññä). ” 

Như vậy, đúng như Đức-Phật Padumuttara quá khứ 
đã thọ ký tiềnkiếp của Ngài Đại-đức t-khưu-ni 
Uppalavanna. '» 


2- Phước-thiện bố-thí vật thực 
Tích Bhikkhãdãyakavimäna 
Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh- thành Rãjagaha. Khi ấy, một vị tỳ- 
khưu đi đường xa vất vả, đang đói, đi vào khất thực 
trong một xóm nhà, đến đứng trước cổng một ngôi nhà. 


' Bộ Chú-giải Vimãnavatthu, tích Bhikkhãdãyakavimãna. 
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Trong nhà ấy, một người đàn ông đã rửa tay sạch sẽ rồi 
ngồi xuống chỗ ngôi đề chuẩn bị dùng cơm. Khi các thức 
ăn đã bỏ vào trong đĩa xong, người đàn ông ấy nhìn ra 
trước công, thấy vị tỳ-khưu đứng khất thực, ông vô cùng 
hoan-hỷ đem đĩa cơm gồm có các thức ăn đi ra trước 
cổng, hoan-hỷ cung-kính cúng-dường đặt hết đĩa cơm 
cùng các thức ăn vào trong bình bát của vị tỳ-khưu ấy. 

Mặc dù vị tỳ-khưu ấy bảo cận-sự-nam để trong bát 
của Ngài một phần, phần còn lại để ông dùng, nhưng 
ông cận-sự-nam vẫn đặt hết phần ăn của mình vào trong 
bát của Ngài. Vị tỳ-khưu tụng kinh chúc phúc lành đến 
cận-sự-nam, rồi từ giã. 

Người thí-chủ vô cùng hoan-hỷ niệm tưởng rằng: 

“Hôm nay, ία thát vô cùng hạnh phúc có được một vị 
tỳ-khưu đến nhà khất thực. Ta không dùng phần ăn của 
ta mà đã đem tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến vị 
t-khưu đang đói, rất cân vật thực. ” 

Sau khi niệm tưởng như vậy, thí-chủ phát sinh hỷ lạc 
chưa từng có. 

Về sau, sau khi thí-chủ ἂγ chết, đại-thiện-nghiệp tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến vị tỳ-khưu ấy cho 
quả tái-sinh làm vị thiên-nam trong lâu đài bằng vàng 
cao 12 do tuần trên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời ἆγ. 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallana 
bay lên cõi trời Tam-thập-Tam-thiên, gặp vị thiên nam 
có nhiều oai lực ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão bèn hỏi rằng: 

- Này vị thiên-nam! Ngươi có lâu đâi bằng vàng cao 
12 do tuần, có 700 phòng lớn, các cột toàn bằng ngọc 
bích quy, lót bằng. tắm thảm lộng lẫy. Ngươi có phép- 
thân-thông, có nhiễu oai lực, các thiên-nữ xinh đẹp đờn 
ca múa hát quanh ngươi. 
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- Này vị thiên-nam! Tiển-kiếp của ngươi sinh cõi 
người đã tạo phước-thiện gì mà kiếp hiện-tại sinh làm 
thiên-nam có nhiễu oai lực, có ánh sáng hào quang tỏa 
khắp mọi phương hướng như vậy. 

Nghe Ngài Đại- Trưởng-lão Mahaämoggallana hỏi như 
vậy, vị thiên-nam vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão về phước-thiện và quả của phước-thiện của 
mình răng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiền-kiếp của con 
sinh làm người thấy một vị tỳ-khưu đang đói đến đứng 
khất thực trước công nhà con. Khi ấy, con vô cùng hoan- 
hỷ đem phần ăn của con tạo phước-thiện bố-thí cung- 
kính cúng-dường đặt bát đến vị t-khưu ἄν. 

Sau khi con chết, nhờ đại-thiện- -_nghiệp phước-thiện 
bô-thí cung-kinh cúng-dường vật thực đến vị t)-khưu ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cối trời Tam-thập-Tam-thiên này, con hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi trời, có hào quang sáng ngời tỏa ra mọi 
phương hướng như Ngài Đại-Trưởng-lão đã thấy. 


Nghe vị thiên-nam bạch như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahamogøsallana thuyêt-pháp tê độ vị thiên-nam ây 
cùng với nhóm thiên-nữ thuộc hạ của y. Ngài Đại- 
Trưởng-lão trở về οὖ! người. 

3- Phước-thiện bố-thí cúng-dường chỗ ở 

3.1- Tích Nandiyavatthu 6) 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng Isipatana 
gân kinh-thành Baranasl, đê cập đên cận-sự-nam 
Nandiya được tóm lược như sau: 


| Bộ Dhammapadatthakathä, Piyavagga, tích Nandiyavatthu. 
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Trong kinh-thành BaranasT, có một gia đình có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo, tận tâm phụng sự chư tỳ- 
khưu-Tăng, có người con trai tên là /andiya. Cậu 
Nandiya là đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời dạy dỗ 
của mẹ cha, nên từ nhỏ rất hiếu thảo với mẹ cha và biết 
phục vụ chư tỳ-khưu-Tăng. 

Khi cậu Nandiya trưởng thành, người mẹ muốn đem 
đứa cháu gái con của người em trai tên là Revatĩ về nhà 
để làm vợ của Nandiya. Cô Revati không có đức-tin nơi 
Tam-bảo, tuy cậu Nandiya không thích cô nhưng mà 
phải miễn cưỡng vâng lời chiều theo ý của mẹ. 

Mẫu thân của cậu dạy dỗ cô Revati rằng: 

- Này con! Nhà chúng ta thường tạo phước-thiện bố- 
thí cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng. Con nên lau chỗ 
ngồi cho sạch sẽ, trải lót sẵn chỗ ngôi, đặt chân bát. Khi 
chư t)-khưu-Tăng đến, con ra tiếp nhận bát, thỉnh mời 
chư t)-khưu vào nhà ngồi, đem nước rửa tay, nước uống, 
đem vật thực để bát cúng-dường mỗi vị. Khi mỗi vị f)- 
khưu độ vật thực xong, con xin cải bát đem đi rửa sạch, 
lau khô, đem đến dâng lại cho mỗi vị t)-khưu. 

Trong nhà, con nên làm phán-sự chiêu chuộng mẹ 
cha chông và chồng, con nên siêng năng lo làm mọi việc 
trong nhà cho được gọn gàng sạch sẽ. 

Nếu con ngoan ngoãn biết vâng lời làm mọi phận-sự 
chu đáo được như vậy thì con sẽ là người làm hài lòng 
đứa con trai của mẹ. 

Cô Revati hứa sẽ là người con ngoan ngoãn biết vâng 
lời dạy dỗ của mẹ như vậy. 

Sau đó, mẹ cha nói cho cậu Nandiya biết về tính nết 
của cô Revafi rằng: 

- Này Nandiya yêu quỷ! Cô Revafi là người con gái 
ngoan ngoãn biết vâng lời. 
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Nghe mẹ cha nói như vậy, nên cậu Nandiya chấp 
thuận vâng theo lời của mẹ cha. 


Sau đó, mẹ cha cậu Nandiya định ngày làm lễ thành 
hôn cậu với cô RevatI. 

Cậu Nandiya bảo cô Revati rằng: 

- Này Revafl Nếu cô ngoan ngoãn biết vâng lời 
phụng dưỡng mẹ cha, biết phục vụ chu đáo chư tỳ-khưu- 
Tăng như vậy, thì cô sẽ có được địa vị trong nhà này. Cô 
chớ nên dể duôi nhé! 

Cô Revati hứa οὗ gắng làm tròn bồn phận của mình. 
Cô Εεναῖ οὐ gắng làm giống như người có đức-tin nơi 
Tam-bảo, lo phục vụ chư tỳ-khưu-Tăng, biết lo phụng 
sự mẹ cha và chồng. Cho đến khi cô Βεναῖ sinh ra được 
2 đứa con, dần dần cô lộ rõ là người không có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo. Khi mẹ cha của Nandiya đều 
qua đời, cô RevatT trở thành người có địa vị lớn trong 
g1a đình. 


Nandiya trở thành thí-chủ 


Sau khi mẹ cha qua đời, cận-sự-nam Nandiya có 
phận-sự bảo tồn truyền thống của gia đình, tạo mọi 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, 
phước-thiện bố-thí đến những người nghèo khổ, người 
qua đường, v.v... 


Một hôm, cận-sựnam Nandiya nghe Đức-Phật 
thuyết-pháp giảng dạy về quả báu cao quý của thí-chủ 
tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường chỗ ở đến chư tỳ- 
khưu-Tăng, cận-sự-nam Nandiya vô cùng hoan-hỷ muôn 
cúng-dường chỗ ở đến chư tỳ-khưu-Tăng, nên kính bạch 
với Đức-Phật xin phép xây dựng chỗ ở để cúng-dường 
đến chư tỳ-khưu- Tăng. 
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Được Đức-Phật cho phép, tại khu rừng phóng sinh nai 
gọi là |σἰραίαπα, cận-sự-nam Nandiya thuê thợ xây dựng 
một chỗ ở lớn có 4 mặt, bên trong có 4 căn phòng lớn 
được trang hoàng đầy đủ các thứ vật dụng cần thiết. 


Cúng-dường chỗ ở cõi người, lâu đài phát sinh trên 
εὖ! trời dục-giới 


Trong buổi lễ cúng-dường chỗ ở ấy đến chư tỳ-khưu- 
Tăng tứ phương có Đức-Phật chủ trì, tại khu rừng phóng 
sinh nai Isipatana. Khi thí-chủ Nandiya cầm bình nước 
dakkhinodaka rót nước kính dâng cúng-dường chỗ ở ἂν 
đến chư tỳ-khưu-Tăng tứ phương có Đức-Phật chủ trì, 
và hồi hướng phân phước-thiện bố-thí cúng-dường chỗ ở 
đến tất cả mọi chúng-sinh, thì ngay khi ấ Ἁγ, tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên, một lâu đài bằng thất báu to lón 
12 do-tuần, chiếu cao 100 do-tuần phát sinh, có nhiễu vị 
thiên-nữ hâẳu hạ trông chờ vị thiên-nam chủ nhán của 
lâu đài. 

Hôm sau, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaämoggallana đi 
du hành trên cung trời Tam-thập-tam-thiên, đứng không 
xa lâu đài ấy, hỏi các vị thiên-nam rằng: 


- Này quý vị thiên nam! Lâu đài bằng thất báu ấy có 
nhiễu vị thiên-nữ hầu hạ phát sinh để cho vị thiên-nam 
nào vậy? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna truyền 
hỏi như vậy, vị thiên-nam kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, lâu đài bằng thất 
báu ấy phát sinh dành cho thi-chủ Nandiya. 

Cáận-sự-nam thí-chủ Nandiya đã xây dựng một chỗ ở 
lớn, rồi làm lễ kính dâng cúng-dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì tại khu rừng lsipatana. 
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Các vị thiên-nữ hầu hạ chờ đợi trên lâu đài nhìn thấy 
Ngài Đại-Trưởng-lão, liên kéo nhau xuông đảnh lê Ngài 
Đại- Trưởng-lão, bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con là các 
vị fhiên-nữ sinh ra trong lâu đài này, trông mong chờ 
đợi hấu hạ vị thiên-nam chủ Nandiya. 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài nói 
cho ông chủ Nandiya của chúng con biết răng: 


“Từ bỏ thân thể và tài sản ở cõi người rồi nhận lấy 
thân thể và tài sản trên cối trời dục-giới, ví như bỏ đó 
dùng băng đát dê võ rôi nhận láy đồ dùng băng vàng 
quý giá vậy. ” 

Tài sản trời phát sinh chờ người có phước-thiện 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogsallaãna từ cõi trời 
Tam-thập tam-thiên trở vê cối người, đên hâu đảnh lê 
Đức-Phật bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Đúc- 1ì hế-Tôn, tài sản trời phát sinh dành 
cho người tạo mọi phước-thiện còn hiện hữu ở tại cối 
người có hay không? Bạch Ngài. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallãna bạch 
hỏi như vậy, Đức-Phật truyền hỏi rằng: 


- Này Mahämoggallãnal Lâu đài bằng thất báu đã 
phát sinh dành cho cận-sự-nam thí-chủ Nandiya trên cõi 
trời Tam-tháp-tam-thiên mà chính con đã nhìn tháy rồi 
không phải sao? Tại sao con còn hỏi Như-lai nữa. 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, sự-thát chính con đã nhìn 
tháy lâu đài băng thát bảu đã phát sinh dành cho cận- 
sự-nam thí-chủ Nandiva trên cõi trời Tam-tháp-tam-thiên. 

Như vậy, thí-chủ nào có đức-tin nơi Tam-bảo, có 
giới-hạnh trong sạch làm lê bô-thí cúng-dường chô ở đên 
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chư tỳ-khưu-Tăng tại cõi người, thì ngay khi ấy, lâu đài 
băng thất báu phát sinh dành sẵn cho thí-chủ ấy trên cõi 
trời dục-gIới. 

Cho nên, sau khi những thí-chủ ấy chết tại cõi người, 
thì đại-thiện-nghiệp cúng-dường chỗ ở ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trong lâu đài băng thất báu trên cõi trời dục-giới 
Ấy, hưởng an-lạc 10 quả báu trời là ἅγμ: tuổi thọ, vanna: 
sắc đẹp, sukha: an-lạc, yasa: nhiễu thuộc hạ, adhi- 
pateyya: làm lớn, rủpa: sắc, sadda: thanh, gandha: 
hương, rasa: vị, pho{†habba: xúc tại cõi trời dục-g1ới ἆγ. 


3.2- Tích Ambavimäna (|) 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatth1. Khi ἂν, một cận-sự-nữ 
trong kinh-thành Sãvatth1 nghe pháp răng: 

Phước-thiện bô-thí cúng-dường chỗ ở có phước-thiện 
võ lượng, có quả Ράιι nhiễu vô lượng. 

Người cận-sự-nữ phát sinh đại-thiện-tâm có đức-tin 
trong sạch muốn cúng- -dường chỗ ở đến chư -khưu- 
Tăng, nên đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con có nguyện vọng muốn 
xây dựng một ngôi chùa, đê củng-dường đến chư (ÿ- 
khưu- Tăng. Kính xin Đức- Thê- Tôn chỉ chỗ cho con. 

Nghe người cận-sự-nữ bạch như vậy, Đức-T: hế- Tôn 
truyền bảo tỳ-khưu chỉ chỗ thích hợp cho cận-sự-nữ ây. 

Được chư tỳ-khưu chỉ chỗ, người cận-sự-nữ thuê thợ 
xây dựng một ngôi chùa rât xinh đẹp, rôi cho người 
trông các cây xoài xung quanh ngôi chùa ây. 


! Bộ Vimãnavatthu, tích Ambavimanavatthu. 
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Sau khi xây dựng ngôi chùa, trồng các cây xoài xung 
quanh chùa cho bóng mát và cho quả, người cận-sự-nữ 
cho người trang hoàng ngôi chùa rất lộng lẫy, lây những 
tâm vải mới bao quanh các gốc cây xoài, làm nên sạch sẽ 
xung quanh ngôi chùa để chuẩn bị làm đại lễ phước- 
thiện bố-thí cúng-dường ngôi chùa ấy. 

Mọi công việc được chuẩn bị sẵn sảng, người cận-sự- 
nữ vô cùng hoan-hỷ kính thỉnh chư Đại-đức ty-khưu- 
Tăng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật đến để làm đại lễ 
phước-thiện bố-thí cúng-dường ngôi chùa ấy một cách 
rất trọng thê đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng tứ phương. 

Sau khi làm đại lễ cũng-dường ngôi chùa xong, người 
cận-sự-nữ vô cùng hoan-hỷ vì đã thành tựu được nguyện 
vọng của mình. 


VỀ sau, sau khi người cận-sự-nữ chết, đại-thiện- 
nghiệp phước-thiện bố-thí cũng-dường ngôi chùa ấy cho 
quả hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, trong lâu đài đồ sộ nguy nga tráng lệ, nằm giữa 
vườn xoài, có nhóm đông thiên-nữ hầu hạ đờn ca múa 
hát. Vị thiên-nữ có nhiều oai lực, hưởng mọi sự an-lạc 
trên cõi trời ấy. 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahaãmogøgallana bay 
lên cối trời Tam-thập-tam-thiên, gặp vị thiên-nữ Ấy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão bèn hỏi rằng: 

- Này thiên-nữ! Vườn xoài trời của cô thật là ngoạn 
mục, trong vườn xoài có lâu đài đô sô nguy nga tráng lệ, 
có các tiếng đàn phát ra du dương, từng đoàn thiên-nữ 
ca hát nhảy múa. Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng 
ngọc phát ra ảnh sáng sảng ngời, xung quanh láu đải 
của cô có nhiễu loại cây luôn luôn cho quả thơm ngon. 

- Này thiên nữ! Tiên-kiếp của cô sinh làm người, cô 
đã tạo phước-thiện như thế nào mà Hay kiếp hiện tại 
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sinh làm vị thiên-nữ có nhiều oai lực, có thân hình xinh 
đẹp có đây đủ mọi thứ quỷ giả, có hào quang sảng ngời 
tỏa ra khắp mọi phương hướng như vậy? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogsalläna hỏi như 
vậy, vị thiên-nữ vô cùng hoan-hỷ bạch với Ngài Đại- 
Trưởng-lão về phước-thiện bô-thí của mình như sau: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiền-kiếp của con 
sinh làm người trong cối người, con có đựức-tin trong 
sạch nơi Ταπι-βάο, cho xây dựng một ngôi chùa, có 
trồng các cây χοὰϊ xung quanh chùa. 

Sau khi xây dựng ngôi chùa xong, để chuẩn bị khánh 
thành ngôi chùa, và làm đại lê dâng cúng-dường ngôi 
chùa đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Con bảo mọi người lấy vải mới bao xung quanh các 
σός cây xoài, đốt đèn sảng xung quanh chùa. 

Con kính thính chư Đại-đức t)-khưu- Tăng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật đên ngôi chùa, con tạo phước-thiện 
bồ-thí cúng-dường vật thực đên chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng. Sau đó, con vô cùng hoan-hỷ làm đại lê phước- 
thiện bô-thí cúng-đường ngôi chùa đên chư Đại-đựức f}- 
khưu- Tăng tứ phương. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con 
đã tạo phước-thiện bô-thí như vậy, nên kiếp hiện-tại này 
CO" CÓ VWởn xoài rát ngoạn mục, trong vườn xoài có lâu 
đài đồ sô nguy nga tráng lệ, có các tiêng đàn phát ra du 
dương, có từng đoàn thiên-nữ ca hát nhảy múa. 

Trong lâu đài có ngọn đèn lớn bằng ngọc phát ra ảnh 
sáng sảng ngời, xung quanh lâu đài có nhiễu loại cây 
luôn luôn cho quả thơm ngoHn. 

Đó là quả báu của phước-thiện bố-thí ấy. Con có 
được sắc đẹp như thê này, có hào quang sáng ngời tỏa 
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ra khắp mọi nơi, có đầy đủ mọi sự an-lạc như thỂ này 
cũng đêu do quả của phước-thiện bồ-thí ấy. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con 
ở cõi người đã tạo phước-thiện bô-thí như vậy, nên kiếp 
hiện-tại này con là thiên-nữ có nhiễu oai lực, có ánh 
sáng hào quang sảng ngời tỏa ra khắp mọi phương 
hướng trong cối trời Tam-thập-tam-thiên này. 


3.3- Phước-thiện bố-thí cốc lá 
Tích Ngài Trưởng-lão Kufidäyakatthera 


Ngài Trưởng-lão Kutidäyaka ' thuật lại chuyện 
tiên-kiêp của Ngài tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường 
côc lá đên Đức-Phật Vipassr được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật Vipassi (2 ngự vào trong rừng 
ngồi dưới cội cây. Khi â ἦν, tôi làm một cốc lá xong, rồi 
làm lễ cúng-dường cốc lá ấy đến Đức-Phật Vipass1. 

Thời-kỳ Đức-Phật Vipassï trong kiếp trái đất thứ 91 
kê từ kiệp trái đât này, do năng lực phước-thiện bô-thí 
cúng-dường côc lá ἂν đên Đức-Phật Vipassĩ mà những 
tiên-kiệp tử sinh luân-hôi của tôi không hê sinh trong 4 
cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chính 
nhờ đại-thiện-nghiệp ἂν chỉ cho quả tái-sinh trong các 
cối thiện-giới là cối người νὰ cõi trời dục-giới mà thôi. 

Trong kiếp trái đất thứ 38 kể từ kiếp trái đất này, tôi 
làm Đức-vua Chuyên-luân Thánh-vương 16 lần có danh 
hiệu là Sabbaftha Abhivassi. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, tôi đã xuât gia trở thành tỳ-khưu tên là Kutidayaka, 
' Bộ Thera Apadana, tích Kutidayakatthera apadana. 


ΣΠ thời-kỳ Đức-Phật Vipassi cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thê gian có khoảng cách thời gian 91 đại kiệp trái đât. 


Phước-Thiện Bố-Thí Cúng-Dường 4 Thứ Vật Dụng 41 


tôi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng 
với tứ tuệ-phân-tích, bát-pháp giải-thoát, lục-thông. Tôi 
đã thực-hành đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật, đã 
hoàn thành xong phận sự của bậc xuất-gia trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 


4- Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh 
Tích Ngài Trưởng-lão Bãkula () 


Ngài Trưởng-lão có tên Bakula bởi Ngài trưởng 
thành trong 2 gia đình phú hộ. Tích này được tóm lược 
như sau: 


Trong thời quá khứ, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bãkula sinh trong gia đình thuộc dòng dõi Bà-la-môn, 
trước khi Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên thế gian. 

Khi trưởng thành, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão theo 
học các bộ môn truyền thống Bà-la-môn, nhưng Ngài 
nhận xét thấy không có lợi ích gì trong những bộ môn 
ấy, nên Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ thực- 
hành pháp-hành thiển-định, dẫn đến chứng đắc 8 bậc 
thiền là 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-săc-giới, 
và chứng đắc 5 phép-thần-thông tam-giới. 

Về sau, nghe tin Đức-Phật Anomadassr đã xuất 
hiện trên thế gian, đạo-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bãkula đến hầu đảnh lễ ĐÐức-Phật Anomadassr, rồi nghe 
Đức-Phật thuyết-pháp. Sau khi nghe pháp xong, đạo-sĩ 


' Bộ Chú-giải Añguttaranikäya, tích Ngài Trưởng-lão Bãkula. 
? Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian 1 a-tăng-kỳ với 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 


42 TÌM HIÊU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


vô cùng hoan-hỷ xi! qwy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến 
trọn đời trọn kiếp. Ngài vẫn giữ hình thức đạo-sĩ của 
mình và thường đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Anomadassi, 
rồi nghe chánh-pháp của Đức-Phật. 


Dâng thuốc trị bệnh đến Đức-Phật Anomadassĩ 


Một thuở nọ, Đức-Phật Anomadassr bị lâm bệnh gió 
trong bụng. Khi ấy, vị đạo-sĩ đến hầu Đức-Phát 
Anomadassï, gặp vị tỳ-khưu cho biết Đức-Phật bị lâm 
bệnh gió trong bụng nên vị đạo-sĩ nghĩ rằng: “Đây Ιὰ cơ 
hội tốt cho ta tạo phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh đến 
Đức-Phật Anomadassr. ” 

Vị đạo-sĩ bay đến sườn núi tìm những cây thuốc đem 
về dâng vị tỳ-khưu thường phụng sự Đức-Phật, vị đạo-sĩ 
đặn đò vị tỳ-khưu cách nấu thuốc như vậy, rồi kính dâng 
đến Ðức-Phật Anomadassr dùng thuốc này, sẽ khỏi bệnh. 

Thật vậy, sau khi dùng thuốc của vị đạo-sĩ, Đức-Phật 
Anomadassr khỏi bệnh gió trong bụng, sức khỏe trở lại 
bình thường. Khi ấy, vị đạo-sĩ đến hầu đảnh lễ Đ/c-Phật 
Anomadassï, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, rồi bạch răng: 

- Kinh bạch Đứúc-Thế-Tôn, con đã tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường thuốc trị bệnh đến Đức-Thế- Tôn khỏi 
bệnh. Do nhờ phước-thiện bô-thí cúng-dường thuốc trị 
bệnh này, câu mong cho con là người ít bệnh hoạn ôm 
ἆαιι suốt trong mọi kiếp còn tử sinh luân-hồi. 


Sau khi vị đạo-sĩ chết, vô-săc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh hóa-sinh làm phạm-thiên trên tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. 

Sau khi hết tuổi thọ trên tầng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên ấy, tử sinh luân-hồi trong cõi người và các cõi trời 
trải qua suốt 1 a-tăng-kỳ. 
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Phát nguyện trở thành tỳ-khưu ít bệnh nhất 


* Đến thời-kỳ Đức-Phật Padumutara '? xuất hiện 
trên thế gian, điên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula sinh 
trong một gia đình tại kinh-thành Hamsavaf. Tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Bäkula đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
Padumuftara, rồi ngồi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp. 

Khi ấy, Đức-Phật Padumuttara tuyên dương một tỳ- 
khưu có ít bệnh nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Thấy vị tỳ-khưu ấy như vậy, nên ứiên-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Bãkula phát nguyện muốn trở thành vị tỳ- 
khưu có ít bệnh nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật trong thời vị-lai, và được Đức-Phát Padumufttara 
thọ ký xác định thời gian còn lại 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất nữa, đến thời-kỳ ĐÐức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên 
thế gian, khi ấy, fiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula 
sẽ được thành tựu như γ. 

Sau khi được Đức-Phát Padumuffara đã thọ ký, 
những tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula tử sinh 
luân-hồi trong cõi người và các cõi trời, cố gắng tinh-tân 
không ngừng tạo 10 pháp hạnh ba-la-mật bậc hạ cho 
sớm được đầy đủ trọn vẹn. 


* Trước khi Đức-Phát Wipassr xuất hiện trên thế lan, 
tiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bäkula sinh trong gia 
đình Bả-lamôn trong kinh-thành Bandhumati. Khi 
trưởng thành, Ngài từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
trú tại chân núi, thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn 
đến chứng đắc các bậc thiền sắc-giới và các phép-thần- 
thông trong thế gian. 


- Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có 
khoảng cách thời gian 100 ngàn đại-kiệp trái đât. 
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Đến khi ĐÐức-Phật Vipassr () đã xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Phát Vipassĩr ngự cùng với nhóm 6.800.000 vị 
Đại-đức t)-khưu- Tăng đến kinh-thành Bandhumati để tế 
độ Đức-Phụ-vương. Đức-Phật Vipassĩ ngự tại vườn 
phóng sinh nai Khema cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng ἆγ. 

Nghe tin Ðức-Phật Vipassĩ đã xuất hiện trên thế gian 
và đang ngự tại vườn phóng sinh nai Khema, vị đạo-sĩ 
tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật Vipassï, rồi nghe thuyết-pháp. Vị đạo-sĩ phát 
sinh đức-tin trong sạch xỉ! quy-y nương nhờ nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, vẫn 
giữ hình thức đạo-sĩ của mình, thường đến hầu đảnh lễ 
Đúc-Phật νὰ nghe-pháp. 


Dâng thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu 


Một thời nọ, ngoài Đức-Phật Vipassr và 2 Ngài Tối- 
thượng thanh-văn ra, còn lại tắt cả chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đều bị mắc bệnh nhức đầu, bởi vì hít mùi hoa độc 
của những cây trong rừng núi Himavanfta đang nở τὸ. 

Khi Ấy, vị đạo-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bäkula đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Vipass, biết chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng bị mắc bệnh đau đầu như vậy, nên 
nghĩ rằng: “Đây là cơ hội tốt của ta tạo phước-thiện bố- 
thi thuốc trị bệnh đến chư Đại-đức )-khưu- Tăng. ” 

Vị đạo-sĩ dùng oai lực phép-thằn-thông bay đi tìm các 
thứ cây thuốc đem về làm thành thuốc, rồi đem đến tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường thuốc trị bệnh đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Sau khi dùng thuốc, tất cả chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đều khỏi bệnh ngay. 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassï đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian 91 đại-kiệp trái đât. 
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Sau khi vị đgø-sĩ tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Bakula chết, sắc-giới thiện- nghiệp cho quả tái-sinh hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên. Khi hết tuổi thọ trên tầng trời sắc-giới phạm- thiên 
ἂγ, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi người và 
các cõi trời, trải qua 91 đại-kiếp trái đất. 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, khi ấy, 6ên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula là 
người dân sinh sống trong căn nhà cũ tại kinh-thành 
Baranas1. 

Một hôm, ông nghĩ rằng: “Căn nhà của ta đã cũ, bị 
hự hỏng không ở được nữa. Vậy, ta nên gọi nhóm thợ 
cùng ta đi vào rừng sâu tìm cây οὖ, lá, v.v... đem về làm 
lại căn nhà mới. ” 

Sau khi nghĩ như vậy, ông dẫn nhóm thợ vào rừng. 
Trên đường đi, ông nhìn thấy ngôi chánh-điện Sĩmã nơi 
hành các tăng sự Samghakamma của chư Đại-đức tỷ- 
khưu-Tăng đã bị hư hỏng, đột nát, và các chỗ ở của chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cũng bị hư hỏng nhiều, nên ông 
nghĩ rằng: “Việc làm căn nhà mới của ta chưa cần thiết, 
bởi vì căn nhà không thể đi theo ta được mà chỉ có 
phước-thiện mới có thể theo ta được mà thôi. 

Vậy, ta nên trùng tu lại ngôi chánh-điện Sima, và các 
chỗ ở, nhà ăn,... để cúng-dường đến chư Đại-đức t}- 
khưu- lăng trước. ” 


Ông dẫn nhóm thợ vào rừng sâu tìm cây gỗ, lá, v.v... 
đem về trùng tu lại ngồi chánh-điện Simä, nhà ăn, các 
chỗ ở của chư Đại-đức tỳ-khưu, nhà xông hơi cho tf}- 
khưu bệnh, đặc biệt nhà thương dành cho những t)È-khưu 
bệnh, và chuẩn bị các thứ thuốc trị bệnh dành cho chư 
)-khưu bệnh, các nhà vệ sinh, ν.ν... 
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Sau khi xây dựng xong, ông làm đại lễ phước-thiện 
bố-thí cúng-dường dâng đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
trong thời-kỳ Đức-Phát Kassapa. 

Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula οὗ găng. tinh- 
tấn tạo 10 pháp hạnh Ba-la-mật cho sớm được đầy đủ 
cho đến trọn đời. Cho nên, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh trong các cõi trời, cõi người, trải qua khoảng thời 
gian từ Đức-Phật Kassapa đến thời-kỳ Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thời gian. 

Kiếp chót của Ngài Trưởng-lão Bãkula 

Sau khi Øiển-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bäkula chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng bà vợ ông phú hộ tại kinh-thành Kosambi, trước 
thời-kỳ Đức-Phật σοίαπια xuất hiện trên thế gian. 

Từ khi đầu thai vào lòng mẹ suốt 10 tháng, gia đình 
phú hộ phát sinh của cải quý báu nhiều vô κέ, được Đức- 
vua ban thưởng chức tước cao quý. 

Khi tròn đủ 10 tháng, lúc sinh ra đời, người mẹ của 
công-tử nghĩ rằng: “Công-#ử của Ια là một đứa con có 
phước lớn, ta muốn con của ta được khỏe mạnh, không 
có bệnh, được sống lâu. 

Vậy, ta nên bảo các πιῇ mẫu ấm con của ta đem 
xuống sông Yamunä làm lễ tắm gội đầu sau ngày sinh 
thì con của ta sau này được khỏe mạnh, không có bệnh 
hoạn ốm đau, được sống lâu. ” 


Đứa trẻ bị con cá lớn nuôt vào bụng 


Các bà nhũ mẫu ἄπι đứa trẻ đem xuống sông Yamunä 
để làm lễ tắm gội đầu đứa trẻ 0) Lục đang làm lễ, một 
con cá lớn nhìn thấy đứa trẻ ấy, tưởng là miếng môi, nó 


! Bộ Majjhimanikäya, lễ tắm đứa con sau khi sinh được 5 ngày. 
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há mồm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào bụng bơi đi nơi khác, 
mà các bà nhũ mâu không sao cứu được. 

Đứa trẻ là bậc đại-phước kiếp chót, nên dù năm trong 
bụng con cá cũng như năm trong phòng ngủ sang trọng, 
không cảm thây khô chút nào cả. 

Do oai lực của 10 pháp-hạnh ba-la-mật kiếp chót của 
đứa trẻ, nên con cá như nuôt phải một vật nóng, làm cho 
nó nóng nảy bơi nhanh như điên suôt 30 do tuân, rôi bị 
dính lưới của nhóm dân chài trong kinh-thành Bãranasi. 

Thông thường, con cá lớn như thế này khi mắc lưới 
thì chết ngay, nhưng do oai lực phước-thiện của đứa trẻ, 
con cá vẫn còn sống cho đến khi bị bắt ra khỏi lưới. 
Những người dân chải cột dây khiêng con cá đi quanh 
kinh-thành Βατᾶπαςι, đê bán với chừng ἂγ kahapana, 
nhưng không có một αἱ mua con cá ây. 

Khi khiêng con cá đến trước công nhà phú hộ có của 
cải tài sản đên 800 triệu, trong kinh-thành Bãranasl, bà 
phú hộ hỏi họ răng: 

- Này các ngươi, các ngươi bản con cá ấy bao nhiễu 
Kahapana? 

Những người dân chài thưa rằng: 

- Kinh thưa Bà, xin Bà cho chừng ấy Καπᾶραπα. 

Bà phú hộ trả chừng ấy kahäpana cho những người 
dân chài, rôi bà cho người đem con cá νὰο nhà. 

Bà phú hộ được đứa trẻ làm con 

Hằng ngày, bà phú hộ không bao giờ tự tay làm cá 
hoặc làm đô ăn, nhưng hôm ây, bà phú hộ đặt con cá 
trên tâm ván lớn, rôi tự tay mình làm thịt con cá này. 
Thông thường, người ta mô cá trước bụng, nhưng bà phú 
hộ mô con cá này ở phía sau, khi dở lên bà nhìn thây 
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đứa trẻ có màu da như màu vàng ròng. nằm trong bụng 
con cá, bà phú hộ rất vui mừng reo lên rằng: 


La 


“Τα được đứa trẻ trong bụng con cả. 

Bà phú hộ ăm đứa trẻ đến trình ông phú hộ. Gia đình 
phú hộ vốn không có con, nay bỗng dưng được đứa rẻ 
có nét mặt sảng στα, màu da như màu vàng ròng, nên 
ông vô cùng sung sướng bảo gia nhân đánh chuông 
thông báo cho mọi người biết như vậy. 

Ông bà phú hộ ẫm đứa trẻ lên xe đi vào cung điện 
châu Đức-vua Bãrãnasĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, vợ chồng tôi được đứa trẻ 
trong bụng cá. Vậy, nay vợ chông tôi phải làm thể nào? 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này ông bà phú hộ! Đứa trẻ này có phước lớn, dù 
nó năm trong bụng con cả mà sinh mạng vân được an 
toàn. Vậy, hai ông bà phú hộ nên nuôi dưỡng đứa trẻ 
này xem như là con của mình. 


Đứa trẻ tên là Bakula 

Gia đình ông bà phú hộ là cha mẹ của đứa trẻ ở kinh- 
thành Kosambi nghe tin gia đình ông bà phú hộ kinh- 
thành Bãranas1 được một đứa trẻ trong bụng con cả. 

Bà phú hộ là mẹ đẻ của đứa trẻ cùng nhóm gia nhân 
đi xe lên đường đên kinh-thành BãranasI, tìm đên nhà 
gia đình phú hộ kinh-thành Bãranasi. 

Nhìn thấy bà phú hộ kinh-thành Bãrãnasï đang chơi 
đùa với đứa trẻ, bà phú hộ kinh-thành Kosambi khen 
ngợi đứa trẻ răng: 

“Đứa trẻ thật là đáng yêu quả! ” 

Khi ấy, bà phú hộ kinh-thành Kosambï mẹ sinh thưa 

với bà phú hộ kinh-thành Βατᾶμαςί răng: 
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- Thưa bà, đứa trẻ này là con của tôi. 

Bà phú hộ kinh-thành BãranasT mẹ nuôi thưa rằng: 

- Thưa bà, đưa trẻ này là con của tôi, không phải con 
của bà đáu! 
Μο. - 7a bà, bà được đứa trẻ này từ đâu? 
Μη: - 74 bà, tôi được đứa trẻ này từ trong bụng 
COH Cả. 
Ms: - Thưa bà, nếu như vậy, thì chắc chăn đứa trẻ 
này không phải là con của bà, nó chính là con của tôi. 
Μη: - 7hưa bà, con của bà ở đâu? 
Ms: - Thưa bà, tôi mạng thai 10 tháng, khi đứa trẻ 
này sinh ra được đem xuông sông Yamuna để làm lễ tắm 


gôi đâu thì con cá hả môm ra ngậm đứa trẻ nuốt vào 
bụng bơi đi đến nơi này. 


Μη: - Thưa bà, con của bà bị con cá khác nuốt bơi ẩi 
nơi khác rôi, còn đứa trẻ này năm trong bụng con cả mà 
tôi đã mua. 

Như vậy, bà phú hộ kinh-thành Kosambi là mẹ sinh 
và bà phú hộ kinh-thành BãranasT là mẹ nuôi tranh chấp 
với nhau về đứa trẻ, không thuộc về bên nào nên hai 
người mẹ ăm đứa trẻ cùng nhau đến chầu Đức-vua 
Barãnasĩ để Đức-vua phán xét. 

Đức-vua phán xét rằng: 

“Bà phú hộ kinh-thành Kosambĩ mang thai 10 tháng 
sinh ra đứa trẻ này nên bà phú hộ không phải là mẹ sinh 
thì không thể được. Và bà phú hộ kinh-thành Bãraänasï 
đã mua con cá thì tất cả những thứ gì trong con cá đều 
thuộc quyên sở hữu của bà phú hộ kinh-thành Bãraänasi. 


Ms: Mẹ sinh, Mn: Mẹ nuôi. 
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Cho nên, đứa trẻ nằm trong bụng con cá thuộc về của 
bà phú hộ kinh-thành Baränasi, nếu bà không phải là mẹ 
nuôi thì cũng không thể được. 

Vì vậy, đứa trẻ này là người thừa kế (dayada) của 2 
gia đình phú hộ. Kể từ nay, đứa trẻ này thuộc về 2 gia 
đình phú hộ, nên đặt tên là Bakulakumara: Công-tử 
Bakula ` (Bakula nghĩa là 2 gia đình, 2 dong họ). 


Công-tử Bäkula của hai gia đình phú hộ 


Khi công-fứ Bakula trưởng thành được hưởng mọi sự 
an-lạc trong 2 gia đình phú hộ tại kinh-thành Bãranas1 và 
kinh-thành Kosambi. Mỗi gia đình phú hộ xây dựng 3 
tòa lâu đài thích hợp trong 3 mùa, gồm có đầy đủ mọi 
thứ để hưởng mọi sự an-lạc trong đời, như các đoàn ca 
hát, nhảy múa, những món ngon vật lạ, một chiếc thuyền 
lớn, những xe οὗ đi du ngoạn ngắm cảnh, v.v... 

Công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong mỗi gia 
đình phú hộ của mỗi kinh-thành 4 tháng (2 (háng tại 
kinh-thành và 2 tháng trên chiếc thuyên). 

Thật vậy, công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong 
gia đình phú hộ tại kinh-thành bên này suốt 2 tháng, rồi 
bước xuống chiếc thuyền lớn có đầy đủ mọi thứ như các 
đoàn ca hát, nhảy múa, các món ăn vật lạ, v.v... để cho 
công-tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong đời. Chiếc 
thuyền lớn di chuyên từ kinh-thành này đến nửa đường, 
chỗ hẹn trên dòng sông suốt thời gian 2 tháng. 

Một chiếc thuyền lớn của gia đình phú hộ kinh-thành 
bên kia chờ nửa đường chỗ hẹn trên dòng sông, để đón 
rước công-tử Bãkula bước sang chiếc thuyền lớn bên kia 
cũng có đầy đủ mọi thứ trên chiếc thuyền, để cho công- 
tử Bãkula hưởng mọi sự an-lạc trong đời. Chiếc thuyền 
lớn di chuyển suốt 2 tháng mới đến kinh-thành bên kia, 
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rồi công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong gia đình 
phú hộ tại kinh-thành bên kia suôt 2 tháng. 

Công-tử Bakula hưởng mọi sự an-lạc trong mỗi gia 
đình phú hộ của môi kinh-thành luân phiên nhau như 
vậy, suôt thời gian tròn δ0 năm. 

Công-tử Bäkula trở thành tỳ-khưu 

Công-tử Bãkula sống tại-gia tròn 80 năm. Vào thời 
ây, Đức-Phật Gotama đã xuât hiện trên thê gian. 

Khi ấy, nghe tin Ðức-Phật Gotama ngự đến kinh- 
thành Kosambi, công-tử Bakula là vị thanh-văn đệ-tử 
kiệp chót, đi đên hâu đảnh lê, cúng-dường những phâm 
vật đên Đức-Phật, rôi lăng nghe Đức-Phật thuyêt-pháp. 

Công-tử Bakula phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ταπι- 
bảo. Đức-Phật-bảdo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành t)-khưu 
trong giảo-pháp của Ngài. 

Sau khi công-fứ Bakula trở thành {γ-Κήιπι được 7 ngày, 
f)-khưu Bakula vần còn là f)-khưu phàm-nhân. Đên sáng 
sớm ngày thứ 8, £)-khưu Bakula thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ, dân đến chứng ngộ chán tứ Thánh-đề, 
chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niê¡-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não không còn dư sót, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán cùng với tú-tuệ-phân-tích, 
lục-thông trong giảo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Sau khi trở thành bác Thánh 4-ra-hán, tất cả các người 
bạn thân, các đoàn ca hát, nhảy múa, các nhạc công, các 
nhóm tùy tùng thuộc hạ là những người trong kinh-thành 
Bãranasl và trong kinh-thành KosambI của công-tử 
Bakula khi còn sông tại-g1a, môi người đêu nhận được 
nhiêu của cải đem về sinh sông trong gia đình của mình. 

Khi sống trong gia đình, họ thường nhớ ơn của Ngài 
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Trưởng-lão Bakula, nên họ dệt, may thành bộ y, rồi đem 
kính dâng đến Ngài Trưởng-lão Bãkula. 

Hằng nửa tháng trước, người thân trong kinh-thành 
Kosambï dâng một bộ y đến Ngài Trưởng-lão Baäkula. 
Nửa tháng sau, người thân trong kinh-thành BãränasI 
dâng một bộ y đến Ngài Trưởng-lão Bãkula, οἵ thay 
phiên nhau dâng bộ y như vậy. 

Ngoài ra, các thứ vật dụng khác cũng được người thân 
thay phiên nhau dâng cúng-dường đến Ngài Trưởng-lão 
Baäkula như vậy. Cho nên, tứ vật dụng của Ngài Trưởng- 
lão nhiều vô kể. 

Ngài Trưởng-lão Bakula thường cho người đem tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến chư tỳ-khưu khác. 

Tuyên dương Ngài Trưởng-Lão Bãkula ít bệnh đệ nhất 

* Công-tử Bäkula từ nhỏ sống tại gia đến lúc tròn 80 
tuổi, Ccông-tử không hề bị bệnh hoạn, ôm đau, dù chỉ là 
số mũi, nhức đầu nhẹ cũng không từng phát sinh đối với 
công-tử Bakula. 

* Công-tử Bäkula xuất gia trở thành t)-khưu Baäkula 
lúc tròn 80 tuổi. 

Từ khi trở thành /)-khưu Bäkula đến ngày thứ 8 trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cho đến lúc Ngài Τ rưởng-lão 
Bakula có 80 tuổi hạ, trong suốt khoảng thời gian ây, 
Ngài Trưởng-lão Bakula cũng không hề có bệnh hoạn, 
ốm đau gì cả, và 4 thứ vật dụng luôn luôn phát sinh đầy 
đủ đối với Ngài Trưởng-lão Bakula. 

Một hôm, Βής-ΤΠό-Τόπ ngự tại ngôi chùa Jetavana 
giữa chư Đại đức Thánh-tăng, ĐÐức-Thế-Tôn tuyên 
dương Ngài Trưởng-lão Bäkula rằng: 

“Bhikkhave, mama  sãvakãnam bhikkhinam 
appabadhanam yadidam Bakulo. ” 
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“- Này chư t)-khưu! Trong hàng t}-khưu thanh-văn đệ- 
tử của Như-lai, Bakula là vị tÈ-khưu có ít bệnh đệ nhát. ” 


Ngài Trưởng-lão Bakula đã thành-tựu được như ý 
nguyện đúng như Ðựức-Phật Padumutfara đã thọ kỹ 
trong thời quá-khứ. 


Ngài Trưởng-lão Bãkula tịch diệt Niết-bàn 


Ngài Trưởng-lão Bakula khi còn là công-tử Bakula 
sông tại- -gia hưởng mọi sự an-lạc trong đời suốt ổ0 năm, 
không hề có thứ bệnh οὶ, dù chỉ là bệnh số mũi. Đến 80 
tuôi, công-#ử Bãkula xuất gia trở thành f)-kiưu. 


Sau khi trở thành /)-k Baãkuia được 7 ngày, đến 
sáng ngày thứ 8, /)-kwu Bakula trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hản, Ngài Trưởng-lão Baãkula có δ0 tuổi hạ. 

Ngài Trưởng-lão Bakula sống trong suốt 80 πιόὶ hạ 
cũng không hê có thứ bệnh nào cả. 


Đó là quả báu của phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh 
mà tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Bãkula đã tạo trong 
thời-kỳ Đức-Phật Anomadassr, và tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Bäkula đã phát nguyện muốn trở thành vị tỳ- 
khưu có ít bệnh nhất, đã được Đức-Phật PadumuHara 
quá-khứ thọ ký cũng được thành tựu như ý nguyện. 

Công-tử Bãkula sông tại gia tròn 80 tuổi và xuất gia 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, Ngài Trưởng-lão có 80 
tuổi hạ. Như vậy, tuổi thọ của Ngài Trưởng-lão Bãkula 
có {ΟΠ 160 năm. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Bakula thưa với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng rằng: 

“Hôm nay, tôi sẽ tịch diệt Niết-bàn. ” 

Đề chư tỳ-khưu không phải lo công việc hỏa-táng thi 
thể của Ngài, cho nên, Ngài Trưởng-lão Bäkula ngồi kiết 
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già giữa chư Đại-đức t)-khưu-Tăng và phát nguyện. tồi 
nhập thiên để-mục lửa (tejokasina), cuối /ồ-#inh- 
tâm “cuti ” tịch diệt Niết-bàn. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão Bãkula tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới, hỏa-đại 
bốc lên thiêu đốt thân xác của Ngài Trưởng-lão chỉ còn 
những viên Xá-lợi màu trắng như màu hoa lài mà thôi. 

Chư ty-khưu xây ngôi tháp tôn thờ Xá-lợi của Ngài 
Trưởng-lão Bakula. 


Phước-thiện bố-thí cho quả ngay hiện-tại 

Phước-thiện bố-thí thuộc về dục-giới thiện-nghiệp 
gọi là đẹi-fhiện-nghiệp nêu có cơ hội thì cho quả tốt, 
quả an-lạc ngay hiện-tại, cho quả tái-sinh kiêp sau, νὰ 
cho quả tôt, quả an-lạc từ &⁄/ép? (πι 3 cho đên ΚΙδρ chót 
của bác Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niêt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Phước-thiện bố-thí cho quả ngay hiện-tại thì thí-chủ 
phải hội đầy đủ 4 pháp sampadä f? thành-tựu. 

Sampadä: Pháp thành-tựu, có 4 pháp: 

1- Paccayadhammika: Vật-thí hợp pháp, đó là vật-thí 
dù ít dù nhiêu cũng được phát sinh một cách hợp pháp 
và hoàn toàn trong sạch, không làm khô mình, không 
làm khô chúng-sinh khác. 

2- Cefqnamahaffa: Tác-ý trong đại-thiện-tâm trong 
sạch đáy đủ trọn vẹn trong 3 thời pubbacetana, 
muñcacetana, aparacetana đây đu và có nhiêu năng lực. 

ᾱ- Gunatirekãä: Bậc thọ-thí có án-đức cao thượng đó 
là Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác, bậc Thánh A-ra-hản. 


: Trong các Bộ M. U.Atthakatha, Anguttaranikaya, Dhammapadatthakatha, 
ν.ν... 
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4-Vatthusampaffii: Bậc Thánh A-ra-hản vừa xả điệt- 
thọ-tưởng rôi đi khất thực nhận vật-thí ấy của thí-chủ. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hợp đủ 4 pháp 
sampadä: thành-tựu như vậy thì chắc chắn phước-thiện 
bố-thí ấy sẽ cho quả ngay kiếp hiện-tại không lâu. 


Giảng giải về tác-ý trong 3 thời kỳ trong 

phước-thiện bố-thí 

1- Pubbaceftanãñ: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy có thời 
gian lâu hoặc mau tùy theo thí-chủ và công việc chuẩn bị 
trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy (thời kỳ quá-khứ). 

2- Muficaceftanã: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ khi đang tạo phước-thiện bố-thí ấy 
(thời kỳ hiện-tạ1). 

3- Aparacefanä: Τάο-ψ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy 
(thời kỳ vị-lai). 

Trong 3 thời-kỳ này, /hởi-k} qparacefand: tác-ÿ tâm- 
sở động sinh với đại-thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo 
phước-thiện bồ-thí ấy xong rồi, thời gian không hạn định 
sau nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, nếu 
mỗi khi thí-chủ niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí ấy 
rồi phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ thì phước- 
thiện bố-thí ấy lại càng tăng trưởng. 

Cho nên, trong 40 đề-mục thiền-định, có đề-mực 
cãgãnwssafi: đê-mục thiên-định niệm-niệm phước-thiện 
bô-thí của mình. 

Đức-Phật dạy về cefanã rằng: 

“Cetana ham bhikkhave kammam νααᾶπιί, cefayifva 
kammam karoti kãyena vãcãya manasä. ” 


' Añguttaranikãya, Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ rôi mới tạo 
nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: “Tác-ÿ gọi là nghiệp. ” 

Cetanä: Tác-ý đó là fác-ý fâm-sở (cetanacetasikq) là 
1 tâm-sở (cetasika) trong 52 loại tâm-sở đồng sinh với 
tất cả mọi tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

Cetanacetasika: Tác-ý tâm-sở gọi là Καπιπια: nghiệp 
chỉ có đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) νὰ 21 
hoặc 37 thiện-tâm như sau: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm (12 ác- 
tâm) gọi là bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm gọi 
là dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp). 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm gọi 
là sắc-giới thiện-nghiệp. 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm 
gọi là vô-săc-giới thiện-nghiệp. 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm gọi là 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nếu cefanäcetasika: Tác-ý tâm-sở khi đồng sinh với 
36 hoặc 52 quả-tâm f? νὰ 20 duy-tác-tâm '” thì không 
gọi là nghiệp. 


Tính chất đặc biệt của cetanäcetasika 


Cefanacetasika: Tác-ÿý tám-sở là 1 trong 52 cetasika: 
tâm-sở gọi là Καπιπια: nghiệp có tính chât đặc biệt hơn 
51 tâm-sở khác như sau: 


' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm + 8 đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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Các tâm-sở nào đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm và 17 
tam-giới thiện-tâm sinh rồi diệt, các tâm-sở ἂν không có 
cơ hội sinh trở lại nữa, nhưng chỉ có cetanäacetasika: 
tác-ý tâm-sở nào gọi là nghiệp dù đã diệt rồi, tác-ý tâm- 
sở ấy vẫn còn có cơ hội sinh trở lại trong trường-hợp 
như sau: 

* Người thiện nào có ἰάο-ψ tâm-sở (cetanacetasika) 
đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo dục- -giới thiện-nghiệp 
(đại-thiện-nghiệp), đại-thiện-nghiệp ây nêu có cơ hội 
thì cho quả trong kiếp hiện-tại (kiếp thứ nhất) có 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc các đối-tượng tốt đáng 
hài lòng trong cuộc sống hiện-tại của người ấy. 

- Sau khi người ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp (đại- 
thiện-nghiệp) ἂν nếu có cơ hội thì cho quả tái-sinh kiếp 
sau (kiếp thứ nhì) đầu thai sinh làm người trong cõi 
người, hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi quả an-lạc của dục-giới 
thiện-nghiệp ấy cho đến khi hết tuổi thọ. 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với dục-giới thiện-tâm nào 
tạo dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện- nghiệp), đại-thiện- 
nghiệp â ἂν nếu có cơ hội thì cho quả từ kiếp thứ ba cho 
đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch 
diệt Niết-bàn. 

Sau khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì tất cả mọi 
đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp được lưu trữ đầy đủ 
trọn vẹn ở trong tâm sinh rồi diệt từ vô thủy trải qua vô 
số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử sinh 
luân-hỗồi trong ba giới bốn loài đều trở thành vô-hiệu 
quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả 
được nữa. 

Đó là tính chất đặc biệt của cetanãcetasika: tác-ý tâm- 
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sở đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) 
gọi là ὃ dục-giới thiện-ng hiệp. 


* Hành-giả nào thuộc về hạng người tam-nhân 
(tihetukapuggala) thực-hành pháp-hành thiên-định, có 
khả năng chứng đắc bậc thiên 5 sắc-giới thiện-tâm giữ 
gìn cho đến lúc lâm chung. 

Sau khi hành-giả phàm-nhân ấy chết, chắc chắn sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-ngữ- -thiển sắc-giới thiện-tâm 
bác cao có quyền tu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Quảng-quả-thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Bốn thiên sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở 
thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả được nữa. 


Đó là tính chất đặc biệt của cefanäcefasika: tác-ÿ tâm- 
sở đồng sinh với 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm gọi là 5 
sắc-giới thiện-ng hiệp. 

* Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiên-định, có 
khả năng chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm νὰ 
chứng đắc 4 bậc thiển vô-săc-giới thiện-tâm đến lúc 
lâm chung. 

Sau khi hành-giả phàm-nhân ấy chết, chắc chắn vô- 
sắc-giới thiệnnghiệp trong đệ-tí-thiển vồô-sắc-giới 
thiện tâm bậc cao gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-Xxứ- 
thiên thiện-tâm có quyên ưu tiên cho quả tải-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-Xứ- 
thiên. Chư phạm-thiên trên tâng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh này có tuổi thọ lâu nhất 84.000 đại-kiếp 
trải đất. 
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Năm bậc thiên sắc-giới thiện-tâm νὰ 3 thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm bậc tháp còn lại ἄθιι trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 


Đó là tính chất đặc biệt của cefanäcetasika: tác-ÿ tâm- 
sở đồng sinh với 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là 
4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp. 

Cho nên, cefanãcefasika: Τάς-γ tâm-sở đồng sinh với 
12 bấtthiệntâm và 17 tam-giới thiệntâm gọi là 
kammma: nghiệp có tính chất rất đặc biệt hơn các 
cetasika: tâm-sở khác và các οἰία: tâm khác, bởi vì cặc 
tâm-sở khác và các tâm khác sinh rồi diệt thời hiện-tại, 
không còn liên quan đến thời vị-lai. 

Năng lực của cetanädãna trong 3 thời-kỳ 


Trong /0 phước-thiện puññakriyävafh”, người 
thiện tạo mỗi phước-thiện đêu phải trải qua 3 thời-kỳ 
tác-ý. Ví dụ: Phước-thiện bó-thí như sau: 

- Pubbacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trước khi tạo phước-thiện bó-thí ἂν (có thời gian 
không nhát định). 

- ΜιΠεαεσίαπᾶ: Túc-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện bô-thí ἂν (thời gian 
lúc hiện-tại). 

- Aparacetana: Tác-ÿ tđm-sở đông sinh với đại thiện- 
tâm sau khi đã tạo phước-thiện bồ-thí ấy (thời gian sau 
nhiễu ngày, nhiễu tháng, nhiều năm không có hạn). 


Mỗi thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
tạo phước-thiện bô-thí ây có năng lực cho quả khác nhau 
như sau: 


' Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền V: Phước-Thiện, cùng soạn giả. 
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1- Năng lực của pubbacetanä 

Pubbacetanä: Τάς-γ tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm trước khi tạo phước-thiện bô-thí. 

* Nếu thí-chủ nào có fác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm hoan-hÿỷ trước khi tạo phước-thiện bồ-thí ấy 
đến người thọ-thí, thì đại-thiện-nghiệp ấy trong đại- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả tốt trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) có đại-guả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người trong lòng mẹ, và tiếp theo cho quả 
trong fhời-kỳ) sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, cô Š đại-quả-tâm νὰ ὃ thiện-quả vô-nhán-tâm 
trong £hời ấu-niên, tùy theo năng lực quả tốt của đại- 
thiện-nghiệp ἄν. 

* Nếu thí-chủ nào có fác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm không hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện bố- 
thí ấy đến người thọ-thí, đù có ác-tâm xen lẫn mà vẫn 
tạo phước-thiện bố-thí ấy đến người thọ-thí, thì đại- 
thiện-nghiệp ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (0afisandhikala) οὐ đại- 
quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người trong lòng mẹ, νὰ 
tiếp theo cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại, οὐ 8 đại-quả-tâm, thiện-quả 
vô-nhân-tâm và bất-thiện quả vô-nhân-tâm trong thời 
ấu-niên, tùy theo năng lực quả của đại-thiện-nghiệp ấy 
và quả của ác-nghiệp ấy. 

Ví dụ: Tích Pañcapäpï '” được tóm lược như sau: 

Cô Pañcapäpï là con gái của một gia đình nghèo khô, 
nhà ở gần cửa phía Đông trong kinh-thành Bãrãnasĩ. 


τ Jatakatthakathã, AsTtinipäta, trong tích Kunälajãtakavannanä. 
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Sở dĩ người ta gọi cô là PgñcapapT (Pañca + paãp†]) 
Ραῇσα là 5, papï là bộ phận xáu, bởi vì thân hình của cô 
có 5 bộ phận xâu là (αγ, chân, miệng, mái, lô mũi. 


Do nguyên nhán nào thân hình của cô có 5 bộ phận 
χᾶιι như vậy? 

Tiền-kiếp của cô là con gái của gia đình nghèo khổ, 
chuyên nhôi đât cho nhuyễn đê bán cho người ta {τάί 
vách nhà. 

Một hôm, Ðức-Phật Độc-Giác cần đất nhuyễn để trát 
vách chô ở của Ngài, nên Ngài mặc y, mang bát ngự vào 
cửa thành phía Đông kinh-thành Βατᾶπαςι, đên đứng 
trước nhà cô gái đang ngôi nhôi đât. 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác đứng trước nhà, cô gái 
phát sinh sân-fâm bực mình nói răng: 

“ΜαιπΚαπιρὶ bhikkhati! ” 

Đái mà Sa-môn này cũng đi xin! 

Cô phát sinh sán-íâm nói với giọng bực mình như 
vậy. Đó là fhời-kỳ pubbacetand: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với sân-tâm trước khi tạo phước-thiện bô-thí ειἰηρ- 
dường đát nhuyên rất đặc biệt đên Đức-Phát Độc-Giác. 

Phước-thiện bố-thí đất nhuyễn đặc biệt 

Nhìn thấy Đức-Phật Độc-Giác vẫn đứng tự nhiên, nên 
cô phát sinh đ¡-thiện tâm có đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật Độc-Giác, rôi cô kính bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Sa-môn, Ngài muốn được đất 
nhuyên đê trát vách phải không? Kính thỉnh Ngài đợi 
con một lát. 

Bạch xong, cô hoan-hỷ nhồi đất thật nhuyễn rất đặc 
biệt, rôi cô phát sinh đạï-(hiện-tâm trong sạch cung-kính 
tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường đát nhuyên τᾶ! đặc 
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biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác. Ῥό là thời-kỳ muñca- 
cetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan-hỷ khi đang tạo phước-thiện bố-thí cũng-đường 
đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Đức-Phật Độc-Giác nhận đất thật nhuyễn rất đặc biệt 
ἂγ đem về trát vách chỗ ở của Đức-Phật. 


Sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đất 
nhuyễn rất đặc biệt ἂν đến Đức-Phật Độc-Giác, cô phát 
sinh đại-thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ phước- 
thiện bố-thí cúng-dường đất nhuyễn rất đặc biệt ấy đến 
Đức-Phật Độc-GIác. 


Đó là /hời-kb aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ sau khi đã tạo 
phước-thiện bố-thí cũng-dường đất nhuyễn tất đặc biệt 
ἂν đến Đức-Phật Độc-Giác. 

Sự diễn tiến trải qua 3 thời-kỳ tác-ý trong đại-thiện-tâm. 

Kiếp sau của cô gái nghèo 

Về sau, sau khi cô gái nghèo ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
bô-thí đất nhuyễn ἂν trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
đại-qud-tâm gọi là ftái-sinh-tâm (pafisandhicirfa) làm 
phận sự tái-sinh đầu thai vào lòng người đàn bà nghẻo, 
nhà ở gần cửa thành Bãrãnasĩ. 

Khi sinh ra đời, thân hình của đứa bé gái có 5 bộ phận 
xấu xí là Ιαν, chân, miệng, mất, lỗ mũi, nên người ta gọi 
cô là Pañcapäpï (có 5 bộ phận xấu). Ῥό là quả ác- 
nghiệp sân-tâm bực mình với tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
sân-tâm trong tiên-kiếp của cô trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đất nhuyễn đặc biệt đến Đức-Phật 
Đức Giác. 
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Khi cô trưởng thành, hễ ai tiếp xúc, đụng đến thân thể 
của cô, đều có cảm giác như tiếp xúc với đồi-tượng xúc 
của cõi trời (như tiếp xúc với thân thể của vị thiên-nữ 
trên cõi trời dục-giới) có cảm giác sung sướng say mê 
chưa từng có. Đó là quả tốt của đại-thiện- nghiệp hoan- 
hỷ bố-thí cúng-dường đất nhuyễn đặc biệt đên Đức-Phật 
Độc-Giác trong tiền- kiếp của cô. 


Thật vậy, một đêm nọ Đức-vua Baranasr tên là Baka 
giả dạng dân thường ngự đi xem xét sinh hoạt của dân 
chúng trong kinh-thành, khi Đức-vua Baka đên chỗ cô 
Pañcapapr đang chơi trò bịt mắt băt nhau với các cô bạn 
gái trong xóm, bởi vì không biệt Đức-vua Baka, nên cô 
đưa tay bắt nhâm tay của Đức-vua. 

Khi bàn tay của của cô Pañcapäpï tiếp xúc với bàn 
tay của Đức-vua Baka, Đức-vua có cảm giác say mê 
không còn biết mình, như tiếp xúc với đôi-tượng xúc 
trên cõi trời, phát sinh tâm tham-ái say mê trong đối 
tượng xúc ây. 

Đức-vua Baka đưa tay nắm lẫy tay của cô Pañcapäpï 
truyền hỏi răng: 

- Này cô em! Cô là con gái của ai? Có chẳng hay chưa? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, cô thưa răng: 

- Thưa ông, tôi là con gái của cha mẹ nhà nghèo ở 
gân cửa thành, chưa có chồng. 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này cô em! Ta sẽ là người chồng của cô. Vậy, cô 
nên trở về xin phép cha mẹ. 

Cô Pañcapäpï trở về thưa với cha mẹ rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, có một người đàn ông muốn lấy 
con làm vợ. 
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Nghe cô PañcapapT thưa như vậy, cha mẹ của cô nghĩ 
rằng: “Mười đàn ông ấy chắc không phải là người 
nghèo khổ” nên bảo rằng: 


- Này con gái yêu quý! Nếu người đàn ông ấy muốn 
lấy con làm vợ thì may mắn cho đời con biết dường nào! 


Cô Pafñcapäpï trở lại báo cho Đức-vua Baka biết 
răng: “Cha mẹ của tôi đã cho phép rồi. ” 

Ngay đêm hôm ἂν, Đức-vua Baka sông chung với cô 
Pañcapapr tại nhà cô, đền cuôi canh chót đêm mới ngự 
trở về cung điện. 

Từ đó về sau, mỗi đêm Đức-vua Baka thường giả 
dạng dân thường ngự đên gặp cô Pañecapapr, không còn 
quan tâm đên Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng-hậu 
và các thứ-phi khác trong cung điện của Đức-vua nữa. 

Về sau, Đức-vua Baka bày ra mưu kê đê rước cô 
ΡαΠσαρᾶρϊ vào cung điện, rồi tân phong cô PafñcapäpT 
lên ngôi Cháảnh-cung Hoàng-hậu. 

Cha mẹ của cô Pañeapapïr được Đức-vua ban cho nhiêu 
của cải, nên cuộc sông được đây đủ hạnh phúc an-lạc. 

Đức-vua Baka chỉ say mê đăm đuôi với Chánh-cung 
Hoàng-hậu ΡαΠοαρᾶρϊ mà thôi, bỏ bê việc triểu chính, 
các quan trong triểu tỏ ra thái độ bát bình. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpï nằm mộng 


Một đêm nọ, Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpï năm 
mộng, qua giấc mộng ấy thấy mình sẽ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 2 Đức-vua. Bà tâu giẫc mộng lên Đức- 
vua Baka. 

Đức-vua Baka truyền lệnh cho mời các vị thầy bà-la- 
môn đoán mộng vào châu, Đức-vua kê lại giấc mộng của 
Chánh-cung Hoàng-hậu ΡαΠοαρᾶρΙ. 
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Các vị thầy bà-la-môn bị các quan mua chuộc, nên 
đoán theo ý của các quan răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu nằm 
mộng thấy ngôi trên cổ con bạch tượng. Đó là điều báo 
trước sự băng hà đến Đại-vương. 

- Muôn tâu Đại-vương, Chánh-cung Hoàng-hậu năm 
mộng thấy ngôi trên cô con bạch tượng, rồi «ὃ tay lên 
mặt trăng vuốt ve chơi. Đó là điểu bảo trước sẽ đem 
Đức-vua là kẻ thù đến với Đại-vương. 


Thuyền chở Chánh-cung Hoàng-hậu thả trôi sông 


Nghe vị thầy bà-lamôn đoán mộng như vậy, nên 
Đức-vua Baka truyên hỏi răng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy thì Trẫm phải làm thể 
nào? Xïn các ngươi tâu cho Trâm rõ. 

Các vị thầy Bà-la-môn tâu với Đức-vua Baka nên đưa 
Chánh-cung Hoàng-hậu ΡαΠεαρᾶρϊ xuông chiêc thuyên, 
rôi thả trôi theo dòng nước. 

Nghe theo lời tâu của vị các thầy Bà-la-môn, Ðức-vua 
ΒαΚα chuân tâu, rôi tiên đưa Chánh-cung Hoàng-hậu 
PafñcapapT xuống chiếc thuyền có đầy đủ các món vật 
thực, nước uống, các đồ trang sức quý giá của Bà. 


Đến ban đêm, Ðức-vua Baka truyền lệnh thả chiếc 
thuyền trôi xuôi theo dòng nước trên con sông lớn. 

Chiếc thuyền ấy chở Chánh-cung Hoàng-hậu Pañca- 
ΡΩ͂ΡΙ trôi đên chỗ bên nước nơi Đức-vua Βᾶναγίκα đang 
ngự trên thuyên đi chơi trên sông. Nhìn thây chiêc thuyên 
lạ từ xa trôi đên, Đức-vua Bãvarika truyền bảo răng: 

“Người trên thuyên thuộc về của Trâm. ” 

Chiếc thuyền vừa đến gần, nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapapi, Đức-vua Baãvarika truyền hỏi răng: 
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- Này cô tên gì? Sao thân hình xấu χί đáng ghê như vậy! 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, Có Pañcapäpï vui 
cười, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, tiện nữ là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đứcvua Baka ở tại kinh-thành 
Baranasi, tên là Ραπσαράρι. 

Cô Pañcapapïr tâu trình mọi sự việc xảy ra, Đức-vua 
Bavarika biết Chánh-cung Hoàng-hậu Pafñcapäpr nỗi 
tiếng khắp. cõi Nam-thiện-bộ-châu, nên Đức-vua Bãvarika 
đưa tay năm tay của cô Pancapapr đưa lên chiếc thuyên 
rồng. Vừa tiếp xúc bàn tay của cô Pañecapapi, Đức-vua 
phát sinh tâm tham-ái say mê đối-tượng xúc trong thân 
cô như đối-tượng xúc trên cõi trời, chưa từng có nơi 
người nữ nào như vậy. 

Đức-vua Bãvarika đưa cô về cung điện, làm lễ tấn 
phong cô ΡαΠεαρᾶρϊ lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu. 


Từ đó, Đức-vua Bavarika chỉ say mê Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pañcapäpï mà thôi, không còn quan tâm đến 
Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng-hậu, các thứ-phi nào 
khác nữa. 


PañcapäpiI là Chánh-cung Hoàng-hậu của 2 Đức-vua 


Hay tin ĐÐức-vua Bãvarika tân phong cô Pañcapäpĩ 
lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu nên Đức-vua Baka nôi 
cơn ghen tức nghĩ răng: 

“Ta không thể chịu để Chánh-cung Hoàng-hậu 
ΡαΠσαρᾶρϊ của ta trở thành Cháảnh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Bavarika được!” 

Đức-vua Baka kinh-thành Bãränasï thân chính dẫn 
đâu các đoàn binh tiên quân đên đóng quân bên bờ sông, 
rôi gửi tôi hậu thư đên Đức-vua Ρᾶναγίκα răng: 
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“Đức-vua Bavarika hãy trả Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pañcapäpr† lại cho bồn-vương hoặc chiến tranh. ” 

Đức-vua Bãvarika phúc đáp rằng: 

“Bồn-vương chấp nhận chiến tranh, chứ không chịu 
giao trả Cháảnh-cung Hoàng-hậu Ραβοαρᾶρῖ. ” 

Như vậy, cuộc chiến tranh sẽ xảy ra giữa Đức-vua 
Bavarika với Đức-vua Baka. Khi ấy, các vị quan của 2 
nước hội họp, để bàn thảo với nhau tìm ra kế sách dung 
hòa rằng: 

“Nếu có cuộc chiến xảy ra thì ắt gây chết chóc đau 
khổ, chỉ vì nguyên nhân một người đàn bà. Đó là điều 
không hợp lý chút nào cả. 

Vậy, cô Pañcapäpï nên thuộc về của Đức-vua ΒαΚα, 
bởi vì Đức-vua Baka đã từng là Đức-phu-quân của cô. 
Và cô Pafñcapäpïr cũng nên thuộc về của Đức-vua 
Bãvarika, bởi vì Đức-vua Bãvarika được cô từ trên chiếc 
thuyễn trôi dạt đến địa phán của Đức-vua Bavarika. 

Cho nên, cô PañcapapT nên trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của cả 2 Đức-vua là Đức-vua Baka và Đức- 
vua Bavarika. ” 

Sau khi bàn thảo kế sách dung hòa xong, mỗi nhóm 
quan trở về tâu trình lên Đức-vua của mình, hai Đức-vua 
cũng đều chuẩn tấu như vậy. 

Mỗi Đức-vua đều xây dựng một cung điện tại 2 bên 
bờ sông, Chánh-cung Hoàng-hậu Pañcapäpï sông chung 
với Đức-vua Bãvarika 7 ngày xong, rồi lên chiếc thuyền 
rồng sang sông chung với Đức-vua Baka. 

Cứ như vậy, mỗi Βήο-νμα sông chung với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pafñcapapr 7 ngày. 

Cho nên cô Pañcapapï trở thành Chánh-cung Hoàng- 
hậu của 2 Đức-vua. 
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* Tích Kusajätaka °) được tóm lược những điểm 
chính như sau: 


Trong fích Kusajätaka này Đức-Bồ-tát Kusa là tiền- 
kiếp của Đức-Phật σοίαπια, là Đức-vua ngự tại kinh- 
thành Kusävati trị vì đất nước Malla. Βήο-νια Bồ-tát 
Kusa có oai lực phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, 
nhưng có thân hình và gương mặt rất xâu xí đáng ghê sợ 
(Đó là quả xấu của ác-nghiệp trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đến Đức-Phật Độc-Giác). 


Đức-Bồ-tát Kusa là Thái-tử của Đức-vua ΟΚΚᾶΚα và 
Chánh-cung Hoàng hậu Silavaf. Đức-Bồ-tát Thải-tửứ 
Kusa còn có Hoàng-đệ là Jayampati. 


Khi Đức- Bồ-tát Thái-tử Kusa trưởng thành, năm ló 
tuôi, Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu muốn truyền ngôi báu 
cho Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa lên ngôi làm vua, ngự tại 
kinh-thành Kusävati, trị vì đất nước Malla. Nhưng Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Kusa không muốn lên ngôi vua, bởi vì 
nghĩ rằng: 

“Ta có thân hình và gương mặt xấu xí đáng ghê sợ 
như thế này, nếu các công chúa chê cười ta thì đáng xấu 
hồ lắm. Vì vậy, ta không muốn ngôi vua, và không muốn 
thành hôn với công-chúa nào mà ta muốn sống như vậy, 
để phụng dưỡng Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu cho đến 
khi hai người băng hà, ta sẽ từ bỏ cung điện, ngự đi vào 
rừng núi Himavama, xuất gia trở thành đạo-sĩ sống 
trong rừng núi ấy. ” 


Tượng hình công-chúa xinh đẹp bằng vàng ròng 
Dù đã nhiều lần Ðức-Bỏ-tát Thái-tử Kusa khước từ 
lời tha thiêt khân khoản của Đức Phụ-vương và Mâu-hậu 


' Bộ Chú-giải Jãtaka, phần Sattatinipäta, tích Kusajãtaka. 
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nhưng vẫn không được, nên Đức-Bổ-tát Thái-tử Kusa 
bày ra kế tự mình khắc một tượng hình một công-chúa 
xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nủ bằng vàng ròng. Nếu οό 
được công-chúa xinh đẹp giống như vậy thì mới chịu lên 
ngôi vua và làm lễ thành hôn với công-chúa ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaf truyền lệnh các quan 
làm sứ giả chở tượng hình ấy trên xe đi tìm khắp các 
nước trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này, nếu có công- 
chúa của Đức-vua nào xinh đẹp như tượng hình này thì 
dâng tượng hình bằng vàng ròng này đến Đức-vua ấy gọi 
là đô sính lễ đám hỏi. 

Công-chúa Pabhävatï xinh đẹp tuyệt trần 


Đức-vua Μαάάα ngự tại kinh-thành Sãgala trị vì đất 
nước Madda, Đức-vua có 8 cô công-chúa, mà cô công- 
chúa trưởng tên Pzbhãvaiï có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, đặc biệt có ánh sáng tỏa ra từ thân hình như 
ánh sáng mặt trăng mát dịu suốt ngày đêm xung quanh 
rộng 4 cùi tay, nên ban đêm trong phòng không cần dùng 
đèn mà vẫn sáng như ban ngày (Đó là quả bắu của 
phước-thiện bố-thí cúng-dường bơ lỏng trong sạch đến 
Đức-Pháật Độc-Giáe). 

Các quan sử giả của Đức-vua Okkãka đến kinh-thành 
Sãgala nghe tin Đức-vua Μαάάα có công-chúa trưởng 
tên Pabhãvaïï rất xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ, nên 
xin phép vào châu đảnh lễ Đức-vua Madda, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đức-vua ΟΚΚᾶΚα của chúng 
thân ngự tại kinh-thành Kusavafi, trị vì đất nước Malla, 
có ý định truyền ngôi báu cho Thái-tử Kusa có οαἱ lực 
phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, nên gửi chúng 
thân đến châu Đại-vương, xin Đại-vương ban công-chúa 
Pabhävafi cho Thái-tử Kusa để làm Chánh-cung Hoàng- 
hậu của Đưứưc-vua Kusa. 
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- Muôn táu Đại-vương, kính xin Đại-vương nhận 
tượng hình công-chúa băng vàng ròng cùng các phám 
vật quý Ράιι này. 

Nghe các sứ giả tâu như vậy, Đức-vua Miadda vô 
cùng hoan-hỷ nhận 16 vật ἂν, bởi vì, công-chúa của Đức- 
vua sẽ trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
trong một đât nước lớn có nhiều thê lực trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này. 

Sau đó, các sứ giả đảnh lễ Ðức-vua Madda, tồi xin 
phép bái biệt, vội trở vê kinh-thành Kusävati. 

Khi về đến kinh-thành KusävatI, các quan đến chầu 
Đức-vua ΟἴΚᾶΚα νὰ Chánh-cung Hoàng-hậu Silavafi tâu 
trình rõ mọi điêu. 

Đức-vua ΟἴΚᾶΚα νὰ Chánh-cung Hoàng-háu S1lavafT 
vô cùng hoan-hỷ ban thưởng các quan, rôi truyên lệnh 
làm 16 đón rước Công-chúa PabhavaH. 

Đức-vua Qkkaka và Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaff 
ngôi trên νοὶ báu dân đâu đoàn tùy tùng hộ giá đông đảo, 
ngự ra khỏi kinh-thành Κιςᾶναί lên đường đi đên kinh- 
thành Sagala. 

Đức-vua Madda ngự cùng các quan ra tận bên ngoài 
kinh-thành đê đón rước Đức-vua Okkaka và Chảnh-cung 
Hoàng-hậu Silavai cùng đoàn hộ giá ngự vào kinh- 
thành Sãgala, thỉnh mời đoàn vào cung điện {16ρ đãi rât 
long trọng. 

Đức-vua Okkãka và Đức-vua Madda tất hài lòng mỗi 
giao hảo giữa hai nước với nhau. 

Qua 2-3 ngày sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Silavafi 
tâu với Đức-vua Μααᾶα răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, xin Đại-vương cho phép bồn 
thiệp gặp công-chúa Pabhavdadi., 
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Đức-vua Madda đáp rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, tốt lắm! 

Đức-vua Madda truyền bảo các quan mời công-chúa 
Pabhävafi ra mắt Chánh-cung Hoàng-hậu Silavafi. 

Công-chúa Pabhävaf trang điểm các thứ nữ trang 
quý giá vô cùng lộng lẫy ngự ra cùng với đoàn thị nữ 
theo hầu đến cung-kính đảnh lễ dưới hai bàn chân của 
Chánh-cung Hoàng-hậu ανα, Mẫu-hậu tương lai. 

Nhìn thấy công-chúa Pabhävafr xinh đẹp tuyệt trần 
như vị thiên nữ nên Chánh-cung Hoàng-hậu Silavaff 
nghĩ rằng: 

“Công-chúa Pabhävaf có sắc đẹp tuyệt trần đến như 
thế này, còn Thải-tử Kusa của ta có thân hình và gương 
mặt xấu xí đáng ghê sợ đến như thể kia. 

Nếu công-chúa nhìn thấy Thái-tử Kusa của ta thì chắc 
chắn phát sinh tâm kinh sợ, dù trong chốc lát cũng 
không thể sống chung với nhau được, chắc chắn công- 
chúa Pabhavafi sẽ bỏ Thải-tử trở lại kinh-thành Sagala 
ngay khi ấy. Ta nên bày ra diệu kể vậy. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Silavai truyền thỉnh Đức- 
vua Madda đên, Bà (Δι rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, công-chúủa Pabhavafi xinh đẹp 
tuyệt trần thật là xứng đáng với Thái-tử Kusa của bốn 
thiếp. Trong hoàng gia của bồn thiếp vừa đặt ra mội 
điều lệ, nếu công-chúa thực-hành theo điễu lệ ấy được 
thì bồn thiếp xin đón rước công-chúa ngự trở về kinh- 
thành KusavaHi. 


Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Silavafr tầu như vậy, 
Đức-vua Madda truyền hỏi rằng: 

- Tâu Cháảnh-cung Hoàng-háu, trong hoàng gia của 
Bà có điều lệ như thế nào? 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Sïlavafi tâu rằng: 
- Muôn tâu Đại-vương, trong hoàng gia của bồn thiếp 
có một điều lệ là “Chảnh-cung Hoàng-hậu không gặp 


.1? 


mặt Đức-vua lúc ban ngày cho đến khi mang thai ”. 

Nếu công-chúa Pabhävaf thực-hành theo điều lệ ấy 
được thì bốn thiếp xin đón rước công-chúa về kinh- 
thành Kusävaf. Trong ngày đại lễ đăng quang Thái-tử 
Kusa lên ngôi Vua, đồng thời làm lễ tấn phong công- 
chúa PabhavafT lên ngôi Cháảnh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Kusa. 

Nghe tâu như vậy, Đức-vua Madda truyền hỏi Công- 
chúa Pabhävafi răng: 

- Này con gái yêu quỷ! Con có thể thực-hành theo 
điều lệ ấy được hay không? 

Công chúa Pabhãvatï tâu rằng: 

- Muôn τᾶν Đúc-Phụ-Vương, con có thể thực-hành 
theo điễu lệ ấy được. 

Khi ấy, Βήσ-νμα Okkãka làm lễ ban nhiều phẩm vật 
quý báu của hoàng gia đến ĐÐức-vua Madda, tồi Đức-vua 
Okkäka làm lễ đón rước Công-chúa Pabhävafi, ngự trở 
về kinh-thành KusävafI. Ῥήο-νμα Madda cùng đoàn tùy 
tùng đông đảo theo tiễn đưa công-chúa Pabhãvaff một 
đoạn đường xa. 


Công-chúa PabhävatI trở thành Chánh-cung Hoàng- 
hậu của Đức-vua Bô-Tát Kusa 


Khi ngự về đến kinh-thành KusävatI, ÐĐức-vua Okkãka 
truyền lệnh trang hoàng kinh-thành thật lộng lẫy, rồi tô 
chức đại lễ đăng quang cho 7hái-£ử Kusa lên ngôi vua, 
và tấn phong công-chúa Pabhävaf lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa (lời phát nguyện của 
tiên-kiếp Đức-vua Bô-tát Kusa được thành tựu như γ). 
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Đức Thái-Thượng-hoàng Okkãka truyền lệnh cho các 
quan thông báo các Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện- 
bộ-châu răng: 

“Nay toàn đất nước Malla là của Đức-vua Kusa, 
Đức-vua nào có công-chúa thì hãy dâng công-chúa đến 
Đức-vua Kusa, có thái-tử, hoàng-tử thì hãy đến xin kết 
tình thán thiện với Đức-vua Kusa. ” 

Cho nên, Ðức-vua Bỏồ-tát Kusa có nhiều công-chúa 
đến hầu hạ, có nhiều thái-tử, hoàng-tử là thuộc hạ. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa οὐ oai lực phi thường, uy thế 
của Đức-vua Bỏ-tát khiến cho các nước trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu đều phải kính phục. 

Ban ngày, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavair không 
có cơ hội nhìn thấy ĐÐức-vua Bồ-tát Kusa xâu xí đáng 
ghê sợ, và Ðức-vua Bồ-tát Kusa cũng không có cơ hội 
nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr xinh đẹp 
tuyệt trần như thiên nữ, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Kusa νὰ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavaf chỉ gặp nhau ban 
đêm mà thôi. 

Ban đêm, trong phòng của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhavafr có ánh sáng mắt tỏa ra từ thân hình của nàng 
như ban ngày, nên không cần đốt đèn, nhưng đến khi 
Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự vào phòng của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavafi, do οᾱἱ lực của Đức-vua Bồ-tát 
Kusa, ánh sáng ấy biến mất nên không nhìn thấy nhau 
được; cho đến khi Đức-vua Bồ-tát Kusa ngự ra khỏi 
phòng lúc ban đêm thì ánh sáng lại tỏa ra như trước. 

Trải qua 2-3 ngày sau, muốn nhìn thấy gương mặt 
xinh đẹp của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr như {πό 
nào, nên Ðức-vua Bồ-tát Kusa đến chầu Mẫu-hậu, kính 
xin Mẫu-hậu giúp cho có cơ hội nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhavafi. 
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Mẫu-hậu khuyên Ðức-vua Bồ-tát Kusa không nên vội 
vã, chờ đến khi nào có được một Thái-tử sinh ra đời, khi 
ấy, nhìn thấy Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaf cũng 
không muộn. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa không thê chờ đợi, nóng lòng 
muốn được nhìn thấy gương mặt Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhävair, nên lại đến chầu Mẫu-hậu, kính xin 
Mẫu-hậu giúp cho cơ hội để nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng hậu Pabhãvafr của mình. Mẫu-hậu của Đức-vua 
Bồ-tát không khuyên được nên bày ra diệu kế răng: 

- Này Hoàng nhỉ yêu quỷ! Nếu con muốn vậy thì con 
đứng đóng vai người giữ chuông voi báu, Mẫu-hậu dẫn 
Chánh-cung Hoàng-hậu PabhavafI đến xem voi báu, khi 
ἄν, con sẽ nhìn thấy rõ Chánh-cung Hoàng-hậu của con, 
nhưng con chớ nên để cho nàng nghỉ ngờ. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa vâng theo lời dạy của Mẫu-hậu. 

Mẫu-hậu của Ðức-vua Bồ-rá¡ truyền lệnh trang hoàng 
chuồng voi, Bà khuyên bảo Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävaiï rằng: 

- Này con dâu yêu quý! Mẫu-hậu và con ngự ἄῑ xem 
voi bảu của Đức-vua Kusa, Đức Phu-quán của con. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavai# ngự theo sau 
Mẫu-hậu đến chuồng voi, Mẫu-hậu chỉ cho nàng biết 
tên của mỗi con voi báu. Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa 
đóng vai người nài voi báu, nhìn thấy Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävaf, liền đưa tay lẫy phân voi ném 
sau lưng của nàng. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr nỗi cơn thịnh nộ 
truyền bảo rằng: 

“Τα sẽ tâu với Đức-vua Kusa truyền lệnh chặt tay 
Của ngươi. ” 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvaiï tâu với Mẫu-hậu 
xử phạt tên giữ voi vô lễ ἂν, nhưng Mâu-hậu khuyên 
nàng nên tha tội cho người πὰ] voI. 


Một lần khác, Mẫu-hậu dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhäãvarr ngự đi xem ngựa báu tại chuồng ngựa, Đức- 
vua Bồ-tát Kusa đóng vai người giữ ngựa báu, nhìn thấy 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvafr, cũng đưa tay lây 
phân ngựa ném sau lưng của nàng. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhäãvarr nội cơn thịnh nộ 
truyền bảo rằng: “Τα sẽ tâu với Đức-vua Kusa truyền 
lệnh chặt tay của ngươi. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvaiï tâu với Mẫu-hậu 
xử phạt tên giữ ngựa vô lễ ấy, nhưng Mẫu-hậu khuyên 
nàng nên tha tội cho người g1ữ ngựa. 


Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu PabhavafT muốn 
nhìn thây Đức-vua Kusa, nên tâu với Mâu-hậu, kính xin 
Mẫu hậu giúp cho cơ hội nhìn {πᾶν Đức-vua Kusa, Đức- 
Phu-quán của mình là người như thê nào. 

Mẫu-hậu chiều ý nên truyền bảo rằng: 

- Này con dâu yêu quý! Nếu con muốn như vậy, thì 
sáng ngày mai Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi bảu đi 
kinh lý trong kinh-thành, con đứng trên lâu đài mở cửa 
SỐ nhìn Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi báu. 


Mẫu-hậu truyền bảo trang hoàng kinh-thành, sắp đặt 
Hoàng-tử Jayampati (Hoàng-đệ của Đức-vua Kusa), 
mặc triều phục Đức-vua ngự phía trước voi báu, còn 
Đức-vua Bô-tát Kusa như quan nài voi báu ngự phía sau 
đi xem kinh-thành. 


Khi ấy, _Mẫu-hậu dẫn Chánh-cung . Hoàng-hậu 
Pabhavarr đền đứng trên lâu đài nhìn xuông. Chánh- 
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cung Hoàng-hậu Pabhavafi thấy Hoàng-tử Jayampdtfi 
tưởng là Đức-vua Kusa, nên nghĩ răng: 

“Ta có được Đức-vua Kusa, Đức-Phu-quân thật xứng 
đáng với ta. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvai rất hài lòng vô 
cùng hoan-hỷ. 


Hôm ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa đóng vai vị quan nài 
νοί báu ngự phía sau, biệt phía trên lâu đài có Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhavafï đứng nhìn nên Đức-vua Bó- 
tát Kusa ngoảnh đâu lên nhìn nàng, đưa tay vây, có cử 
chỉ kém lịch sự. 

Khi voi báu đi qua khỏi, Mẫu-hậu truyền hỏi Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhavafr răng: 

- Này con dâu yêu quỷ! Con đã nhìn thấy Đức-vua 
Kusa, Đức-Phu-quân của con rồi phải không? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvati tâu rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, con đã nhìn thấy Đức-vua Kusa 
Đức-Phu-quân của con rồi, nhưng vị quan nài voi bảu 
ngồi phía sau Đức-vua Kusa, mặt mày xáu xí đáng ghê 
5ο, có cứ chỉ kém lịch sự như đưa tay vậy con. 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, tại sao để cho người xấu xí 
đáng ghê sợ như vậy ngồi phía sau Đức-vua Kusa được. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr tâu như vậy, 
Mâu-hậu khuyên bảo răng: 

- Này con yêu quý! Người ấy có tài bảo vệ hộ giá 
Đức-vua Kusa, Đức-Phu-quân của con được. 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr suy nghĩ rằng: 
gười nải voi này sao được đặc ân tha lôi đặc biệt 
quả! Ong không biết tôn trọng Đức-vua Kusa hay người 
nải voi này chính là Đức-vua Kusa phải không? ” 


“6 
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Để giải đáp điều hoài nghi này, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhävaf gọi bà Khujjä nữ hầu thân cận đến truyền 
bảo răng: 

- Này bà Khujjã! Khi voi bảu trở về cung điện, bà nên 
theo dõi Đức-vua Kusa ngự trên lưng voi báu phía trước 
hay phía sau? 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, làm sao kẻ nô fỳ 
biết Đức-vua Kusa được? 

- Này bà Khujjã! Khi voi bảu trở về cung điện, bà nên 
theo dõi, vị nào từ trên lưng voi bảu ngự xuống trước vị 
đó là Đức-vua Kusa. 


Khi voi báu hồi cung, Đức-vua Bồ-tát Kusa từ trên 
lưng voi báu phía sau ngự, xuống trước, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa nhìn xung quanh, thấy bà K?ujjä nữ hầu thân cận 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafữ đứng lén nhìn 
nơi ấy, nên gọi bà lại mà bảo rằng: 

- Này bà Khujja! Bà chớ nên tâu sự thật với Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhavaf, mà bà phải tâu khác đi! 

Tuân lệnh Ðức-vua Bổ-tát Kusa, bà Khujjä đến hầu 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaf ἴδια khác rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-háu, Đức-vua Kusa 
từ trên lưng voi báu phía trước ngự xuống trước. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr tin theo lời tâu 
của bà Khujjä nữ hầu của mình. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Kusa muốn đến gần Chánh- 
cung Hoàng-hậu Pabhävaii ἀξ có thể nhìn {πᾶν rõ gương 
mặt xinh đẹp của nàng, nên đến chầu đảnh lễ Mẫu-hậu, 
xin Mẫu-hậu giúp cho có cơ hội. Mẫu-hậu của ĐÐức-vua 
Bồ-tát không thê ngăn cản được, nên truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng-nhỉ yêu qu/! Nếu vậy thì con giả dạng 
không để ai biết, rồi con ngự đến vườn thượng uyễn, 
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đứng dưới hô nước đến cổ, lấy lá sen che đâu, lấy hoa 
sen che mặt lại. 

Hôm ấy, Mãu-hậu Silavafi dẫn Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavaf ngự ởi cùng đoàn thị nữ du lãm vườn 
thượng uyên, đi xem các đàn chim đủ loài, các đản nai, 
v.v... đi đên hô nước lớn có nhiêu loại hoa sen, hoa súng 
đủ màu rât xinh đẹp. Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr 
nhìn thây hô nước trong, nhiêu hoa sen đẹp, nên xin 
Mâu-hậu cho phép xuông hồ tăm, hái hoa sen. 

Được Mẫu hậu cho phép, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävaf cùng các thị nữ xuống hồ tắm. Khi ấy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävair nhìn thấy đóa hoa 
sen nở đẹp, đưa cánh tay định hái hoa sen ἂν thì Đức- 
vua Bồ-tát Kusa đưa tay năm cánh tay của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhãvaii rồi reo lên rằng: 

“Ta là Đức-vua Kusa!” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvair nhìn thấy gương 
mặt của Đức-vua Bồ-tát Kusa xâu xí đáng ghê sợ, rôi 
kêu thât thanh răng: “Dạ-xoa bất tôi!” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr ngã xuống nước 
chêt giâc. Đức-vua Bồ-tát Kusa buông tay của nàng ra, 
các thị nữ đưa Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr lên bờ 
năm câp cứu cho tỉnh lại. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhãvarr hồi tưởng 
lại những việc đã xảy ra răng: 

“Người kia nắm tay ta mà reo lên rằng: “Ta là Đức- 
vua Kusa!” 

Trước đây, tại chuông voi, ta đã bị chính người ấy 
ném phân voi; tại chuông ngựa, ta cũng đã bị chính 
người ἂν ném phân ngựa; nay ta lại bị chính người ἂν 
năm (αγ ἴα, rồi tự xưng là Đức-vua Kusa. ” 


Giảng Giải Về Tác-Ý Trong 3 Thời-Kỳ Trong Phước-Thiện Bố-Thí 79 


Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr quyết định rằng: 
Ta không thể có Đức-phu-quân là Đức-vua Kusa có gương 
mặt xâu xí đáng ghê sợ như thế này. Ta phải bỏ Đức-vua 
Kusa, rồi ngự trở về kinh-thành Sägala của ta mà thôi. 


Sau khi quyết định, Công-chúa Pabhavafi truyền gọi 
các quan theo hâu đên truyên bảo răng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy chuẩn bị xe cô sẵn 
sảng, ἴα sẽ ngự trở về kinh-thành Sagala, đát nước 
Madda ngay hôm nay. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavaf truyền lệnh 
như vậy, các quan đên châu Đức-vua Bồ-tát Kusa, tôi 
tâu ý định của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavair cho 
Đức-vua Bồ-tát Kusa biệt. 

Đức-vua Bô-tát Kusa suy xét tăng: “Nếu Chánh-cung 
Hoàng-hậu PabhavafI không được ngự trở về kinh-thành 
Sagdla thì trải tìm của nàng sẽ bị Võ ra. 

Vậy, ta nên chấp thuận cho phép Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavafi ngự trở về kinh-thành Sãgala trước, rồi 
sau đó ta sẽ cô găng đón rước Chánh-cung Hoàng-hậu 
PabhavafT ngự trở lại băng odai lực của ta. ” 

Suy xét như vậy, nên cho phép Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavarr ngự trở vê kinh-thành Sãgala. 

Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavafr ngự đi 
tôi, Đức-vua Bồ-tát K„sa cũng rời khỏi vườn thượng 
uyễn, hồi cung ngự trở về cung điện, ngự lên lâu đài với 
nỗi khổ tâm cùng cực. 


Vẫn: - Do nguyên nhân nào mà Thải-tử Bô-tát Kusa 
có thân hình và gương mặt xấu xi đảng ghê sợ, nhưng 
mà được thành hôn với công-chúa Pabhavafi xinh đẹp 
tuyệt trần như vậy? 
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- Do nguyên nhân nào mà Công-chúa PabhavafT có 
sắc đẹp tuyệt trần, đặc biệt có ánh sảng tỏa ra từ thân 
hình công-chúa suốt ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi 
tay như vậy? 

- Tại sao Cháảnh-cung Hoàng-hậu Pabhavafi không 
ưa thích Đức-vua Bồ-tát Kusa, sau đó trở về kinh-thành 
Sagala? 

- Do oai lực nào mà Đức-vua Bồ-tát Kusa đón rước 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhaval trở lại kinh-thành 
Kusãvaf? 

Để giải đáp các vẫn đề này, cần phải tìm hiểu về tiền- 
kiếp của Thái-t#ử Bồ-tát Kusa và tiền-kiếp của công-chúa 
Pabhavafi. 


Tiền-kiếp của Thái-tử Bồ-tát Kusa và tiền-kiếp của 

Công-chúa PabhävafI 

Thời quá khứ, trong xóm nhà có 2 gia đình ở gần cửa 
thành Bãranasl, một gia đình này có 2 người con trai: 
người anh trưởng và người em thứ là Đức-Bồ-tát (là 
tiên-kiếp Đức-Bô-tát Thải-tử Kusa, cũng là tiên-kiếp của 
Đức-Phát σοίαπια). 

Và một gia đình kia có 7 người con gái (là tiên-kiếp 
của công-chúủa Pabhavafi). 

* Gia đình bên này làm lễ cưới người con gái của gia 
đình bên kia đem về làm vợ của người con trưởng. 
Đúc-Bô-tát là con thứ chưa có vợ nên còn ở chung với 
vợ chồng người anh trưởng. 

Một hôm, người chị dâu làm bánh chiên thật ngon, 
nhưng ĐÐức-Bồ-tát em chồng đi làm trong rừng từ sáng 
sớm nên người chị dâu đề dành một phần bánh cho Đức- 
Bồ-tát em chông, phần bánh còn lại đem chia cho các 
người trong gia đình dùng hết sạch. 
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Nhìn ra trước cửa, thấy Đức-Phật Độc-Giác ngự đi 
khất thực đến đứng trước cửa nhà. Khi ấy, người chị dâu 
của Đức-Bỏ-tát nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm bảnh chiên mới khác cho em chồng. ” 

Do nghĩ như vậy, nên người chị dâu lấy phần bánh 
chiên dành cho người em chông đem ra cung-kính hoan- 
hỷ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường để bát đến Ðức- 
Phật Độc-Giác. Ngay khi ấy, vừa đúng lúc Đức-Bồ-tát 
em chông từ rừng trở về, người chị dâu nói với người em 
chồng rằng: 

- Này em trai! Chị đã lấy phần bảnh chiên dành cho 
em đem tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến Đức- 
Phật Độc-Giác rồi. Xin em nên phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan-hỷ phân phước-thiện bô-thí cúng-dường thanh cao 
này. Chị sẽ làm ngay bánh chiên mới khác cho em dùng. 

Nghe người chị dâu nói như vậy, Đức-Bồ-tát em 
chồng đã không phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hý, trái lại 
phát sinh sân-tâm giận dữ nói với người chị dâu rằng: 

“Các người ăn phân bánh chiên của mình hết rồi, lại 
lấy phần bánh chiên của tôi đem tạo phước-thiện bô-thí 
cúng-dường đến Đức-Phật Độc-Giác nữa! 

Vậy, tôi lấy gì để ăn bây giờ!” 

Nói bằng giọng hăn học như vậy, rồi Đức-Bồ-tát em 
chông vội lấy lại phân bánh chiên từ trong bát của Đức- 
Phật Độc-Giác. 

Nhìn thấy người em chông làm như vậy, người chị 
dâu đảnh lễ Đức-Phật Độc-Giác thỉnh Ngài chờ một lát, 
nàng vội đi về nhà cha mẹ mình lấy bơ lỏng mới và 
trong trẻo có màu giống màu hoa lan, đem về cung-kính 
tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đầy bát của Đức- 
Phật Đóc-Giác, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ. 
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Nhìn thấy bơ lỏng tỏa ra ánh sáng, nàng phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch phát nguyện răng: 

- Kính bạch Ngài, do phước-thiện bồ-thí cúng-đdường 
bơ lỏng mới trong trẻo này, xin cho quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bô-thí cúng-dường thanh cao này cho quả 
tái-sinh kiếp sau của con có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, thân hình của con có ánh sáng tỏa ra suốt 
ngày đêm. 

Và xin kiếp sau của con không sống chung cùng một 
nhà với người như em trai chồng này. 

Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, 
Đức-Bồ-tát em chồng vội đem phần bánh chiên của 
mình đến cung-kính xin tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đặt trong bát đầy bơ lỏng của Đức-Phật Độc- 
Giác, rồi xin phát nguyện rằng: 


- Kính bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này, dù 
có ở bắt cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuân, xin cho 
kiếp sau của con cũng có khả năng rước về làm vợ của 
con cho được. 

* Người em trai chồng là tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát 
Thái-tứ Kusa. 

* Người chị dâu là vợ của người anh trưởng là tiền- 
kiêp của Công-chúa Pabhavafi. 

Mỗi người đã tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
Đức-Phật Độc-Giác với lời phát nguyện của môi người 
khác nhau như vậy. 

Kiếp sau của mỗi người 

* Sau khi người em trai chông là Đức-Bô-tát chết, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiệp sau làm Đức-Bô- 
tát Kusa là Thái-tử εἴα Đức-vua ΟΚΚᾶΚα và Chánh- 
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cung Hoàng-háu Silavafr tại kinh-thành Κιςᾶναί của 
đất nước Malla. 

* Sau khi người chị dâu, vợ của người anh trưởng 
chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
công-chúủa trưởng của Đức-vua Μααᾶα ngự tại kinh- 
thành Sãgala đất nước Madda. 


* Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa có thân hình và gương mặt 
xấu xí đáng ghê sợ đó là quả của ác-nghiệp sán-tâm 
giận dữ trong tiên-kiếp của Đức-Bô-tát lấy lại phần 
bánh chiên của mình từ trong bát của Đức-Phật Độc-Giác. 

Và phước-thiện bồ-thí cung-kính cúng-dường đặt bát 
lại phần bánh chiên của mình đến Đức-Phật Độc-Giác, 
rồi phát nguyện rằng: 

“ Kinh bạch Ngài, kiếp sau của người chị dâu này, 
dù có ở bất cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuần, xin cho 
kiếp sau của con cũng có khả năng rước về làm vợ của 
con cho được. ” 

Kiếp hiện-tại Đức-vua Bồ-tát Kusa làm lễ thành hôn 
với công-chúa Pabhävaf, rồi tân phong lên ngôi Chánh- 
cung Hoàng-hậu, do năng lực lời phát nguyện trong 
tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát. 


* Công-chúa Pabhävaff có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên-nữ, có ánh sáng tỏa ra từ thân hình của cô suốt 
ngày đêm xung quanh khoảng 4 cùi tay, đó là quả báu 
của phước-thiện bồ-thí cúng-dường bơ lỏng mới trong 
trẻo đến Đức-Phật Độc-Giác, với đại-thiện-tâm trong 
sạch vô cùng hoan-hỷ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaf khi biết Đức-vua 
Kusa có gương mặt xấu xi đáng ghê sợ nên Bà bó Đức- 
vua Bồ-tát Kusa ngự trở về lại kinh-thành δᾶσα]α, do lời 
phát nguyện trong tiên-kiếp của Bà. 
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Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävafr ngự trở về 
kinh-thành Sãgala. Còn Đức-vua Βό-ίάΐ Kusa ngự tại 
kinh-thành KusävafI, tuy có nhiêu công-chúa xinh đẹp, 
nhưng Đức-vua Bồ-tát Kusa không quan tâm đên người 
nào cả, suốt đêm chỉ nhớ tưởng đến Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavarr mà thôi. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bỏ-tát Kusa đến chầu 
đảnh 16 Mâu-hậu, τί tâu răng: 

- Muôn tâu Mâu-hậu, con xin giao ngai vàng lại cho 
Đức-Phụ-vương và Máu-hậu, con xin rời khỏi kinh- 
thành Kusävafi, ngự đi đến kinh-thành Sagala tìm gặp 
lại Chẳnh-cung Hoàng-hậu Pabhavafi của con. 

Nghe Ðức-vua Bồ-tát Kusa tâu như vậy, Mẫu-hậu của 
Đức-Bồ-tát vô cùng khỗ tâm truyền bảo răng: 

- Này Hoàng nhỉ yêu quỷ! Con hãy nên bảo trọng! 

Mẫu-hậu chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Đức-vua Bồ- 
tát Kusa. Nhận mọi thứ cân thiệt ἂν, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa đảnh lễ Mâu-hậu trôi tâu răng: 

- Muôn tâu Mẫu hậu, nếu con còn sống trên đời thì 
con sẽ ngự trở về châu Mâu-háu. 

Đức-vua Bô-tát Kusa xin phép bái biệt Mẫu-hậu. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa trở về phòng lây 5 loại khí giới 
đeo bên mình và mang theo một chiệc đàn, giả dạng như 
người bình thường rời khỏi kinh-thành Κιςαναί, lên 
đường hướng về kinh-thành Sãgala. 

Đức-Bồ-tát Kusa οὐ sức mạnh phi thường ngự đi đến 
kinh-thành Sãgala khoảng cách hơn 100 do tuân do oai 
lực của Đức-Bô-tát. 

Khi đến kinh-thành Sãgala, Đức-Bồ-tát Kusa xin nghỉ 
nhờ đêm chô người nuôi voi báu của Đức-vua Madda. 
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Do oai lực của Đức-Bồ- tát Kusa, nên Công-chúa 
Pabhavair không ` thể nằm trên giường ngủ, mà phải 
xuống nằm dưới nên để ngủ. 


Ngủ nghỉ khỏe xong, Đức-Bồ-tát Kusa thức dậy, đem 
chiếc đàn ra gảy, vừa gảy đàn vừa ca hát, tiếng đàn du 
dương, lời ca tha thiết làm xúc động lòng người, với ý 
nghĩ cho Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavadii, những 
người trong cung điện và dân chúng trong kinh-thành 
đêu nghe rõ tiếng đàn và lời ca này của mình. 

Công-chúa Pabhävatï nằm ngủ trên nền nghe tiếng 
đàn và lời ca liền biết ngay đó là tiếng đàn và lời ca của 
Đức-vua Kusa. Còn Đức-vua Madda nghe tiêng đàn νὰ 
lời ca hay chưa từng nghe bao giờ nên nghĩ rằng: 

“Αἱ gáy đàn νὰ ca nghe hay quát Ngày mại mời người 
ấy vào cung điện trình diễn cho ta và hoàng gia nghe. ” 


Đức-Bô-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Ta ở chỗ này không thể nhìn thấy Công-chúa 
Pabhavdfi. ” 

Sáng sớm, Đức-Bỏ-tát Kusa di chuyên sang chỗ khác. 

* Tìm đến chỗ làm các đô gốm cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các công-chúủa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò côt đê làm những món 
đô gôm đẹp đặc biệt cho Công-chủa Pabhavafr dùng, 
nhưng khi nhận các món đô gôm xinh đẹp ây, Công- 
chúa Pabhavarfr biêt các món đô ἂν là do bàn tay của 
Đức-vua Kusa làm ra nên Công-chúa Pabhavaifr không 
dùng món đô ây. 

Biết như vậy, Đức-Bỏ-tát Kusa đổi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ làm các đồ đan cho Đức-vua Madáda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và 8 cô Công-chúa dùng, Đức- 
Bồ-tát Kusa xin vào làm học trò côt đê làm những món 
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đồ đan xinh đẹp đặc biệt cho Công-chúa PabhavafT 
dùng, nhưng khi nhận các món đồ đan xinh đẹp ấy, 
Công-chúa Pabhävaiï biết các món đồ ấy là do bàn tay 
của Đức-vua K„usa làm ra nên Công-chúa không dùng 
món đồ đan ấy. 

Biết như vậy, Ðức-Bồ-tát Kusa đôi chỗ làm khác. 

* Tìm đến chỗ kết vòng hoa cho Đức-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúa trang sức, 
Đức-Bô-tát Kusa xin vào làm học trò cốt để làm những 
vòng hoa xinh đẹp cho Công-chúa Pabhavafi trang sức, 
nhưng khi nhận các vòng hoa xinh đẹp ấy, Cồng-chúa 
Pabhävarï biết các vòng hoa ấy là do bàn tay của Đức- 
vua Kusa kết ra nên Công-chúa Pabhävair không chịu 
dùng trang sức ấy. 

Biết như vậy, Ðức-Bồ-tát Kusa đôi chỗ làm khác. 


* Tìm đến chỗ nấu HƯỚNG đô ăn cho Đúc-vua Madda, 
Chánh-cung Hoàng-hậu và các Công-chúa dùng, Đức- 
Bó-tát Kusa xin vào làm phụ bếp côt đê làm những món 
đô ăn ngon đặc biệt cho Công-chúa Pabhavafr dùng. 

Đức-vua Madda biết có một người phụ đầu bếp mới 
{41 giỏ1, nên truyền bảo với người trưởng bếp rằng: 

- Này người trưởng bếp! Hằng ngày ngươi mang đô 
ăn dâng đến Trâm và Chánh- -cung Hoàng-hậu, còn 
người phụ đâu bếp mới tài giỏi ấy mang đô ăn dâng đến 
ὃ cô Công-chúa của Trẫm. 

._ Nghe Đức-vua truyền bảo như vậy, người trưởng bếp 
về nói lại với Đức-Bồô-tát Kusa theo lệnh Đức-vua. 

Nghe Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, Ðức-Bỏ- 
tát Kusa cảm thây vô cùng hoan-hỷ, bởi vì ước nguyện 
gặp lại Công-chúa Pabhavafr chắc chăn sẽ được như ý 
vào ngày hôm sau. 
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Đức-Bồ-tát Kusa gặp Công-chúa Pabhävati 


Sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát Kusa nâu nướng đồ ăn dành 
cho Đức-vua Madda và Chánh-cung Hoàng-hậu, giao 
cho người trưởng bếp đem đi dâng lên Βήο-νια Madda 
và Chánh-cung Hoàng-hậu, còn các phần ăn của 8 cô 
Công-chúa thì đặt cần thận vào 2 bên làn băng mây đựng 
đồ ăn (bhattakãja), ĐÐức-Bổ-tát Kusa hớn hở gánh 2 
chiếc làn đựng đầy đồ ăn ngự bước lên lâu đài của Công- 
chua Pabhavdfi. 

Nhìn thấy Đức-vua Kusa đang gánh các phần ăn ngự 
bước lên lâu đài, Công-chúa Pabhãvari nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa ngự đến cung điện này làm các công 
việc của những người tôi tớ, người làm công, thật không 
thích hợp với Đức-vua Kusa có οαἱ lực phi thưởng, là 
Đức-vua của đất nước lớn, cũng là Đức-vua cao cả nhất 
trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-cháu này. 

Nếu ta làm thỉnh không nói 2-3 ngày thì Đức-vua 
Kusa tưởng rằng: Nay Công-chúa Pabhävaff có cảm 
tình, thương yêu ta rồi! 

Đức-vua Kusa sẽ ở lại đây, không chịu ngự trở về 
kinh-thành Kusavaf. Vậy, ta nên chê trách Đức-vua một 
cách thậm tệ, làm cho Đức-vua thất vọng, khổ tâm vì hồ 
thẹn mà mau rời khỏi nơi này. ” 

Công-chúa Ραρμᾶνα mở hé cánh cửa, tay vẫn giữ 
cánh cửa, đứng bên trong (Άι với ÐĐức-vua Kusa rằng: 

- Muôn táu Đại-vương, Đại-vương có οαἱ lực phi 
thường, là Đức-vua của đất nước lớn, cũng là Đức-vua 
cao cả nhất trong toàn cõi cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Đại-vương ngự đến cung điện này làm người phụ đâu 
bếp, gánh đô ăn ngự đến đây với tâm không trong sáng, 
Đại-vương chịu bao nhiêu nỗi khô thân khô tâm suốt 
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ngày đêm, Đại-vương sẽ được sự lợi ích gì với công việc 
vất vả khổ cực như vậy? 


Xin thính Đại-vương ngự trở về kinh- thành KusavafT 
của Đại-vương, rồi tấn phong nàng Dạ-xoa xấu xí đáng 
ghê sợ như Đại-vương lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu, 
an hưởng trên ngai vàng. 

Còn tiện thiếp hoàn toàn không ưa thích Đại-vương, 
người có gương mặt xấu xí đáng ghê sợ như vậy! 

ΧΙΠ thính Đại-vương mau ngự ra khỏi kinh-thành 
Sagdla này. 

Hôm nay, Ðức-Bổ-fát Kusa vô cùng hoan-hỷ được 
nghe tiếng nói của Công-chúa Pabhãvaiï, nên vui mừng 
hớn hở truyền bảo rằng: 

- Này đi-khanh Pabhavafi yêu quý! Quả-nhán yêu tha 
thiết ái-khanh, nên không thể ngự trở về kinh-thành 
Kusävaf được. Quả-nhân rất hài lòng được nhìn thấy 
đi-khanh, nên đã từ bỏ ngai vàng, kinh-thành Κιισᾶναπ, 
cả đất nước Malla rộng lón, ngự đến kinh-thành Sãgala, 
ở trong cung điện của Đức-vua Madda này. 

- Này di-khanh Pabhavaf yêu quý! Quả-nhân yêu 
thương ái-khanh, nên không còn biết phương hướng 
nữa. Quả-nhân chỉ cần có di-khanh mà thôi, không cần 
ngai vàng ngôi vị Đề-vương. 


Nghe Đức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhavati nghĩ răng: 

“Τα chê trách Đức-vua Kusa một cách thậm tệ như 
vậy, với hy vọng làm cho Đức-vua Kusa thất vọng, khô 
tâm vì hồ thẹn mà mau rời khỏi kinh-thành Sagala này, 
nhưng trái lại Đức-vua Kusa truyền bảo lời yêu thương 
tha thiết với Ια. 

Nếu Người truyền bảo rằng: 
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“Τα là Đức-vua Kusa đây!” Rồi ngự đến nắm tay của 
ία thì ai ἀάπι ngăn cám Người được. ” 
Nghĩ vậy, nên Công-chúa Pabhavati lùi vào bên trong, 
đóng cánh cửa, cài chôt lại rôi ngôi yên trong phòng. 
Thấy Công-chúa Pabhävafr đóng cánh cửa, Đức-Bồ-tát 
Kusa gánh các phân ăn ngự đên dâng 7 công-chúa khác. 
Công-chúa Pabhavafi truyền gọi bà Khujjä nữ hầu 
thân cận đến bảo rằng: 


- Này bà Khujjã! Bà hãy đi lấy phân ăn của ta đến đây. 

“Vâng lệnh Cổng-chúa Pabhavai, bà Khuja đem 
phân ăn lại, rôi tâu răng: 

- Tu Công-chúa, xin mời Công-chúa dùng bữa. 

Công-chúa Pabhãvari truyền bảo rằng: 

- Này bà Khujja! Ta không dùng các món ăn mà chính 
bản tay của Đức-vua Kusaq nâu nướng. 

Vậy, bà hãy dùng phần ăn ấy, còn phần ăn của bà 
đem dâng cho ta dùng. 

- Này bà Khujjä! Bà không được nói cho một ai biết 
Đức-vua Kusa đang hiện điện tại nơi đây. 

Từ đó về sau, bà Khujja dùng phân ăn của Công-chúa 
Pabhävar, đem phần ăn của bà dâng đến Công-chúa 
Pabhavarr dùng. Và cũng bắt đầu từ ngày đó, ÐĐức-Bổ- 
tát Kusa không còn nhìn {πᾶν Công-chúa Pabhavafi. 

Đức-Bô-tát Kusa suy nghĩ rằng: “Không biết Công- 
chúa PabhavaiT có còn thương nhớ ἄθπ ta nữa hay 
không? ” Τα nên thử xem cho biết. 

Một hôm, sau khi đã đem dâng các phần ăn đến 7 cô 
công-chúa xong, Đức-Bồ- tát Kusa gánh đôi làn không ngự 
xuông lâu đài, vừa đến gần cửa phòng của Công-chúa 
Pabhävaf, giả bị vấp ngã nằm trên nền làm như bất tỉnh. 
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Nghe có tiếng người vấp ngã, đồ, đồ vỡ, Công-chúa 
Pabhävaii biết là Đức-vua Kusa Dị vấp ngã, nên mở cửa 
ra nhìn, thấy Đức-vua Kusa năm trên nên, cây đòn gánh 
đè ngang trên cổ, Công-chúa Pabhävafï suy nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa là Đức-vua cao cả nhất trong cối 
Nam-thiện-bộ-châu này, ngự đến đây không αἱ hay biết, 
chịu bao nỗi khổ thân, khổ tâm chỉ vì ta mà thôi. 

Đức-vua Kusa là người an hưởng mọi sự an-lạc trong 
đời, không quen. vất vả khổ cực. Nay, hằng ngày Đức- 
vua Kusa phải nấu nướng, làm các món ăn, rồi gánh các 
phân ăn đem dâng đến ta và bảy hoàng muội. 

Bây giờ, Đức-vua Kusa bị vấp ngã năm bất tỉnh, sinh 
mạng của Người hiện nay như thể nào? 

Suy nghĩ như vậy, nên Công-chúa Ραθμᾶνα ngự ra 
khỏi phòng đến cúi đầu xuông gần sát gương mặt đề 
xem hơi thở nơi 2 lỗ mũi của Đức-vua Kusa. Khi ấy, 
Đức-Bô-tát Kusa ngậm đầy nước miếng trong miệng 
phun ra trên mặt của Công-chúa PabhavaH. 

Công-chúa PabhavafT nôi cơn thịnh nộ trách Đức-vua 
Kusa, rồi ngự ngay vào phòng đóng cửa để hở, đứng bên 
trong tâu với Đức-vua Kusa răng: 

- Tâu Đại-vương, người nào yêu thương người khác 
mà người khác không yêu thương đáp lại, người ấy chỉ 
có sự thất vọng mà thôi. 

Tiện nữ không yêu thương Đại-vương, mà Đại-vương 
muốn làm cho tiện nữ yêu thương Đại-vương sao được! 

Nghe Công-chúa Pabhavarr ἴ8ι như vậy, nhưng Đức- 
Bồ-tát Kusa không phát sinh cơn thịnh nộ, bởi vì Đức- 
Bồ-tát Kusa yêu say đắm Công chúa Pabhãvaii, nên 
truyền bảo với Công-chúa Pabhãvaf rằng: 

- Này Công-chúủa Pabhavafl Người nào không được 
người khác yêu, mà người ấy thuyết phục được người 
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không yêu trở thành người yêu của mình. Τα tán dương 
σα tụng người ấy. Nếu thuyết phục không được thì chỉ là 
người tâm thường mà thôi. 


Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhãvaii (Άι với lời lẽ đanh thép để cho Đức-vua Kusa 
không còn hy vọng gì nữa mà ngự ra khỏi kinh-thành 
Sãgala này, nên tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương yêu thương tiện nữ mà 
tiện nữ chẳng hê yêu thương Đại-vương chút nào, ví như 
Đại-vương dùng cành cây khô mục mà phá đá để lấy 
viên ngọc quý, hoặc lấy lưới sưa đặt ngăn gió vậy! 

Nghe Công-chúa Pabhävafi tâu như vậy, Đức-Bổ-tát 
Kusa truyền bảo rằng: 

- Này Công-chúa PabhavafTl Đá đã được chôn trong 
trải tìm của Công-chúa xinh đẹp dịu dàng có phải vậy 
không? Bởi vì từ khi quả-nhán rời khỏi kinh-thành 
Kusävai ngự đến kinh-thành Sägala, làm việc nấu 
nướng đồ ăn cho Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng- 
hậu νὰ ὃ cô công-chúa, quả nhân chưa nhận được sự 
đón tiếp niềm nở của ái-khanh, chưa được nghe lời yêu 
thương của ái-khanh. 

- Này ái-khanh! Nếu ái-khanh còn có thái độ thờ ơ, 
lãnh đạm với Trâm thì Trâm vẫn còn là người phụ bếp 
trong cung điện của Đức-vua Madda. 

Nếu khi nào, ái-khanh đón tiếp Trâm một cách niềm 
nở, hớn hở vui mừng chuyện trò thân mật với Trâm thì khi 
ấy Trâm sẽ bỏ công việc phụ bếp, Trâm cùng ái-khanh 
ngự trở về kinh-thành Kusävaff lên ngôi vua như trước. 

- Này ải-khanh! Tại sao ải-khanh đối xử với Trâm 
như vậy? Từ nay, xin đi-khanh đừng có thái độ lãnh đạm 
với Trâm như vậy nữa. 
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Nghe Đức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
PabhävafT nghĩ rằng: 

“Càng truyền bảo Đức-vua Kusa lại càng ràng buộc 
khẳng khít nơi ta. Như vậy, ta nên tâu dối để Đức-vua 
Kusa không còn hy vọng nơi ta nữa, mà ngự trở về kinh- 
thành Kusävafr. ” Công-chúa Pabhävatï tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, tiện nữ đã từng hỏi nhóm thầy đoán 
số rằng: 

“Đức-vua Kusa là Đức-phu quân của ta có phải hay 
không? ” 

Họ đều đoán rằng: 

“Đức-vua Kusa không phải là Đức-phu quân của Bà. ” 

Nếu lời đoán số của các thầy ấy là đúng thì Đại-vương 
chắc chắn không phải là Đức-phu quân của tiện nữ. 

Nghe Công-chúa Pabhävafi tâu như vậy, Đức-Bổ-tát 
Kusa truyền bảo răng: 

- Này ái-khanh! Nếu quả-nhân hỏi các thây đoán số 
trong đất nước của Trâm thì họ chắc chắn đoán rằng: 

“Đức-Phu quân của Công-chúa PabhavafT chỉ có 
Đức-vua Kusa có giọng nói như sự tử rồng mà thôi. 

Ngoài Đức-vua Kusa ra, chăng còn ai khác. ” 

Nghe Ðức-vua Kusa truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhävatfi nghĩ rằng: 

“Ta không còn cách nào để cho Đức-vua Kusa rời 
khỏi kinh-thành Sägala, ngự trở về kinh-thành Kusävaff 
được. Đức-vua Kusa không phải là gì đối với ta nữa. ” 

Nghĩ vậy, Công-chúa Pabhavaf đóng kín cánh cửa 
phòng không cho Βήο-νιια Kusa thấy nàng nữa. 

Đức-Bô-tát Kusa gánh những thứ đựng đồ ăn bước 
xuống lâu đài. Từ đó không còn nhìn thấy Cóng-chúa 
Pabhavafi nữa. 
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Hằng ngày đêm, Ðức-Bồ-tát Kusa làm mọi công việc 
vô cùng vất vả. Ban đêm Ðức-Bồ-tát Kusa nằm ngủ tại 
nhà bếp, thức dậy sớm, nấu cháo, nấu các món ăn sáng 
để dâng đến Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu 
và ὃ cô công chúa xong, rồi trở lại nhà bếp, bỗ củi, gánh 
nước, rửa nôi niêu, bát đĩa, nấu nướng các món ăn để 
dâng lên Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu và 8 
cô công chúa vào bữa ăn trưa và bữa ăn tối. 

Sở đĩ, Đức-Bô-tát Kusa chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ 
thân, khổ tâm vất vả suốt ngày đêm như vậy là vì quá 
yêu say đắm Công-chúa Pabhãvafi. 


Một hôm, nhìn thấy bà Khujjä, người hầu thân cận 
của Công chúa PabhävatI, Ðức-Bồ-tát Kusa ngự đến gặp 
bà, nhờ bà tâu với Công-chúa Pabhävarr đến gặp Đức- 
vua Kusa và nói chuyện thân mật với Đức-vua Kusa. 


Nếu bà có khả năng làm được như vậy, Đức-vua Kusa 
sẽ ban thưởng xứng đáng cho bà. 

Bà Khujjã hứa với Đức-Bồ-tát Kusa, bà sẽ οὗ gắng 
tâu với Công-chúa PabhävafI. 

Một hôm, ῥὰ Κιᾶ có cơ hội tâu với Công-chúa 
Pabhavafr răng: 

- Τῶι Công-chúa, xin Công-chúa không nên thấy 
mình xinh đẹp tuyệt trán mà coi thường Đức-vua Kusa 
xáu xí đảng ghê sợ. 

Thật ra, Công-chúa biết rõ trong tâm rằng: 

- Đức-vua Kusa có oai lực phi thường, không có Đức- 
vua nào địch nồi. 

- Đức-vua Kusa là Thảái-tử của Đức-vua Okkaka, là 
Đại-vương ngự tại kinh-thành Κιδᾶναίι, trị vì đát nước 
Malla rộng lớn,... 
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- Đức-vua Kusa là Đại-vương cao cả nhất trong toàn 
cối Nam-thiện-bô-cháu, ... 

- Đức-vua Kusa có giọng nói như sư tử rồng, giọng 
nói hùng đũng, giọng nói trâm hùng, khiến cho những kẻ 
thù đêu khiếp sợ. 

- Đức-vua Kusa cũng có giọng nói ngọt ngảo,... 

Bà Khujjã đã cố gắng diễn tả các tài đức của Đức-vua 
K„sa lớn lao không có Đức-vua nào trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này có thê sánh được. Còn ương mặt xấu 
xí chỉ là bên ngoài thân thê không đáng kẻ, để cho Công- 
chúa Pabhävaiï không nên ỷ lại vào sắc đẹp tuyệt trần 
của mình mà coi thường Ðức-vua Kusa xâu xí. 

Nếu Công-chúa Pabhãvair nhận thức rõ những điều 
ἂν thì phát sinh tâm yêu thương Ðức-vua Kusa, nên đến 
hầu chuyện thân mật với Ῥήο-νμα Kusa cao quÿ. 

Nghe bà Khujjã, người hầu thân cận của mình tán 
dương ca tụng tài đức của Đ/c-vua Kusa mà chê trách 
mình, nên Công-chúa PabhäavaftI nổi cơn thịnh nộ quở 
trách bà KhuJja, nhưng bà KhuJJa không sợ lại còn hăm 
dọa Công-chúa Pabhäãvati rằng: 

- Tâu Công-chúa, nếu Công-chúa không đến hấu 
Đức-vua Kusa, không hầu chuyện thân mật với Đức-vua 
Kusa thì con sẽ tâu lên Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu của 
Công-chúa về sự hiện diện của Đức-vua Kusa tại rong 
cung điện này. 

Nghe bà KhuJJa tâu như vậy, Công-chúa Pabhavafể 
hoảng sợ năn nỉ khẩn khoản bà Khujjã xin đừng tâu 
chuyện này lên Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu. 

Đức-Bồ-tát Kusa thất vọng 


Đức-Bồ-tát Kusa chịu bao nhiêu nối khô thân khô 
tâm, vât vả suôt ngày đêm lo việc nầu nướng các món đô 
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ăn để dâng lên Đức-vua Madda, Chánh-cung Hoàng-hậu 
νὰ ở cô công chúa, với hy vọng mong gặp được Công- 
chúa Pabhävafr đề chuyện trò thân mật, nhưng chờ đợi 
suốt 7 tháng qua mà vẫn chưa được như ý, nên Ðức-Bỏ- 
tát Kusa nghĩ rằng: 

“Bà Khujja đã hứa giúp đỡ ta gặp được Công-chúa 
Pabhävaf, nhưng mãi đến nay vẫn không có tin gì cả. 
Cuộc sống của ta tại nơi này chỉ là vô vọng mà thồi. 

Vậy, ta nên ngự trở về kinh-thành Kusävatfi để thăm 
viếng Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu của ta là hơn. 


Đức-vua Trời Sakka giúp Đức-Bồ-tát Kusa 


Khi ấy, trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Vwa-ời 
Sakka thấy và biết nỗi khổ tâm thất vọng của Ðức-Bồ-tát 
Kusa, nên nghĩ rằng: 

“Ta nên giúp Đức-Bồ-tát Kusa gặp được Công-chúa 
Pabhävafi để mọi nguyện vọng của Đức-Bồ-tát Kusa 
được thành tựu như ÿ. ` 

Vua-trời Sakka truyền lệnh 7 vị thiên-nam hóa thành 
7 sử giả của Đức-vua Madda đến chầu 7 Đức-vua tại 7 
kinh-thành đều tâu giống nhau rằng: 

- “Muôn táu Đại-vương, Công-chúa Pabhavafi xinh 
đẹp tuyệt trần như thiên nữ, đã bỏ Đức-vua Kusa tại 
kinh-thành Kusävaf, ngự trở về kinh-thành δᾶσα[α rồi. 

Nếu Đại-vương có nguyện vọng muốn được Công- 
chúa thì xin Đại-vương ngự đến kinh-thành Sãgala, xin 
làm lễ đón rước Công-chúa Pabhãvaf ngự trở về kinh- 
thành, rồi tắn phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đại-vương. ” 

Nghe mỗi sứ giả tâu như vậy, mỗi Đức-vua vô cùng 
hoan-hỷ liền truyền lệnh chuẩn bị các đoàn binh sẵn sàng, 
rồi dẫn đầu các đoàn binh ngự đến kinh-thành Sãgala. 
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Bảy Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 nước gặp nhau 
vấn an lẫn nhau, rồi hỏi ý định ngự đến kinh-thành 
Sãgala này, thì được biết 7 Đức-vua đều có một ý định 
giống nhau. Mỗi Đức-vua đều nổi cơn thịnh nộ Đức-vua 
Madda rằng: 

“Đức-vua Madda có một Công-chúa Pabhaäavaf mà 
đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 nước. 
Đức-vua Madda đã làm một việc không hợp pháp. Vậy, 
chúng ta nên bắt Đức-vua Madda đem ra hỏi tội. ” 

Bảy Đức-vua dẫn đầu các đoàn binh tiễn vào sát kinh- 
thành Sãgala chờ lệnh. Mỗi Đức-vua truyền lệnh cho sứ 
giả đem tối hậu thư đến trình lên Đức-vua Μαάάα với lời 
lẽ giống nhau rằng: 

“Tau Đức-vua Madda, xin Đức-vua ban Công-chúa 
Pabhãvafi cho bổn vương hay chiến tranh. ” 

Đức-vua Μαάάα cùng một lúc tiếp kiến 7 sứ giả của 7 
kinh-thành của 7 nước và nhận 7 (6ἱ hậu thư với lời lễ 
giống nhau. ĐÐức-vua Madda vô cùng hoảng sợ truyền 
lệnh các quan văn võ hội triều gấp, Đức-vua trình bày sự 
việc xảy ra như vậy, nên truyền hỏi các quan rằng: 


- Này các khanh! Sự việc xảy ra như vậy, Tì râm nên 
làm thể nào, xin các quan tâu trình cho Trâm rõ. 


Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, vị quan tâu rằng: 


- Muôn tâu Bệ hạ, 7 Đức-vua của 7 kinh-thành của 7 
πμός ñgự đến vây bên ngoài kinh-thành của chúng ta chỉ 
vì muôn được Công-chúa Pabhavafi. Nếu không được 
như ÿ thì 7 Đức-vua truyền lệnh phá thành tiễn vào bắt 
Bệ-hạ và Công-chúa Pabhavadi.) 

Vậy, Bệ-hạ nên ban Công-chúa Pabhaval cho các 
Đức-vua trước, đề tránh cửa thành bị phá và Bệ-hạ bị 
bắt trị tội. 
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Nghe vị quan tâu như vậy, Đức-vua Madda truyền 
bảo răng: 

- Này các khanh! Nếu Trẫm ban Công-chúa 
Pabhävafi đến một Đức-vua của kinh-thành này thì 6 
Đức-vua của 6 kinh-thành kia sẽ gây chiến với chúng ta. 

Cho nên, Trâm không thể ban Công-chúa Pabhävaff 
đến một Đức-vua nào được. Sự thật, nguyên nhán xảy ra 
hôm nay là do Công-chúa Pabhãvaf của Trâm, bởi vì 
Công-chúa Pabhävaf có tính ngã mạn ÿ lại vào sắc đẹp 
tuyệt trần của mình mà chê Đức-vua Kusa xấu xi, rồi đã 
bỏ Đức-vua Kusa là một Đức-vua có οαἱ lực phi thường, 
là Đức-vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ- 
cháu này. Cho nên, chính Công-chúa PabhavafT của 
Trâm phải chịu hậu quả của nghiệp mà mình đã tạo. 

Trâm sẽ truyền lệnh cho đao phủ giết Công-chúa 
Pabhavaf, chặt thán hình Công-chúa ra làm 7 phân, rồi 
đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, để tránh khỏi 
tai họa chiến tranh phá thành, tránh khỏi sự chết chóc 
thê thảm. 


Đức-vua Madda truyền bảo như vậy, trong cung điện 
đều hay biết, các nữ tỳ của Công-chúa Pabhävafr đến ἴδια 
lệnh truyền của Đức-vua cho Công-chúa Pabhävafr biết. 


Công-chúa Pabhavafïr vô cùng kinh sợ, trên gương 
mặt đây nước mắt, vội đên lâu đài châu Mâu-hậu, tâu 
với Mâu-hậu với lời than vẫn răng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, Đức-Phụ-vương truyền lệnh 
cho đao phủ giết con, chặt thân hình của con ra làm 7 
phán, rồi đem ban đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành. 

- Muôn tâu Mẫu-hậu, 7 Đức-vua ấy sẽ πόπι phần thân 
thể của con cho các con chỉm kên kên, diễu hâu,... căn 
xé ăn thịt, hoặc các loài thủ rừng tranh giành nhau ăn thịt. 
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- Muôn tâu Mâẫu-hậu, kính xin Mẫu-hậu truyền lệnh 
cho lính gom nhặt các xương áy lại, rồi thiêu ra tro, rải 
trên mặt đát, Máâu-hậu truyền lệnh làm vườn hoa, trồng 
cây hoa Καπικᾶ. Khi nào đến mùa Καπίκᾶ nở rộ, khi ἄν, 
Máu-hậu nhớ đên con răng: 

“Công-chúủa Pabhävaf của ta có màu da giống như 
hoa kanika nhự thê này. ” 

Công-chúa Pabhävafr bị sự chết hăm dọa, nên than 
vẫn, trăn trôi với Mâu-hậu của mình như vậy. 

Còn Ðức-vua Madda truyền lệnh gọi tên đao phủ 
mang thanh đao bén đên, đặt thanh đao phía trước Đức- 
vua, đứng chờ lệnh. 

Khi ấy, Mẫu-hậu của Công-chúa Pabhävari οὐ vẻ mặt 
sâu thảm, khóc than, ngự đên châu Đức-vua Madda, 
nhìn thây thanh đao và tên đao phủ đứng châu chờ lệnh, 
Chánh-cung Hoàng-hậu khóc than thảm thiệt tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-Thượng, Hoàng-Thượng sẽ truyền 
lệnh giết Công-chúa Pabhävaff của thần thiếp bằng 
thanh đao này, chặt thi thể ra làm 7 phân rồi ban đến 7 
Đức-vua của 7 kinh-thành thát vậy hay sao? 


Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, Đức-vua 
Madda truyền bảo cho Chánh-cung Hoàng-hậu hiểu rằng: 

- Này ái-khanh! Công-chúa PabhavafT của ái-khanh 
xinh đẹp tuyệt trần có tính tự cao, chê Đức-vua Kusa xấu 
xí, rồi bỏ Đức-vua Kusa có οαἱ lực phi thưởng, là Đức- 
vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này. 

Như vậy, Công-chúủa Pabhavad của di-khanh đã 
chuốc lấy cải chết cho mình, nên ngày nay phải chịu quả 
khổ của ác- nghiệp của mình. Trâm đành phải truyền 
lệnh như vậy, để tránh khỏi tai họa chiến tranh xảy ra, 
tránh khỏi cảnh chết chóc thê thảm. 
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Nghe ĐÐức-vua Μααᾶα truyền bảo như vậy, nên 
Chánh-cung Hoàng-hậu đảnh lễ Đức-vua, xin phép ngự 
đến lâu đài Công-chúa Pabhävarr, than vẫn rằng: 


- Này Pabhavai yêu quý! Mẫu-hậu đành bất lực 
không thể cứu sống con được, Đức-Phụ- -VưƠng của con 
không chịu làm theo lời khẩn khoản của Mẫu-hậu. Hôm 
nay, thân hình của con sẽ bị chặt ra làm 7 phần, COH SẼ 
gặp tử thân một cách rất thê thảm. 

- Này Pabhävaf yêu quý! Nếu người con nào không 
vâng lời cha mẹ là người mà luôn luôn mong muốn 
những sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài cho con 
mình, thì người con ấy phải chịu quả khổ như vậy. 

Nếu ngày trước con có được một Đức-vua Kusa khôi 
ngô tuấn tú thì con sẽ được hạnh phúc an-lạc trong 
hoàng gia biết dường nào! 

Ngày nay con đâu phải chịu cảnh khốn khổ, chịu chết 
thê thảm như thể này. 

Mẫu-hậu của Công-chúa Pabhävati than vãn như vậy, 
rồi Bà thốt lên rằng: 

- Nếu hôm nay, giả sử có Đức-vua Kusa οαἱ lực phi 
thường, có giọng nói như sư tử rồng, có thể cầm quân 
xuất trận đánh đuổi 7 Đức-vua của 7 kinh-thành hoảng 
sợ bỏ chạy thoát thân, cứu sống Công-chúa Pabhävaff 
của ta thì hay biết chừng nào! 

Không biết hiện giò, Đức-vua Kusa đang ngự nơi nào? 


Nghe Mẫu-hậu tán dương ca tụng ĐÐức-vua Kusa như 
vậy, Công-chúa Pabhãvarï nghĩ rằng: 

“Đức-vua Kusa đang ngự trong cung điện, hằng ngày 
lo công việc nấu nướng, làm các món ăn dâng Đức-Phụ- 
vương, Mẫu-hậu, ta và bảy hoàng muội. Vậy, bây giờ ta 
nên tâu cho Mâu-hậu của ta biết: 
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- Muôn tâu Mâu-hậu kính yêu! Đức-vua Kusa có οαἱ 
lực phi thường, có giọng nói như sư tử rồng, có thể cầm 
quân xuất trận đánh đuổi 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
hoảng sợ bỏ chạy thoát thán. Đức-vua Kusa đang hiện 
diện tại nơi cung điện này. Tâu Mẫu-hậu. 

Nghe Công-chúa Pabhavarr tâu như vậy, Mẫu-hậu 
của Công-chúa nghĩ rằng: 

“Công-chủa Pabhävaff của ta quá sợ chết nên nói 
xâm như vậy. ” 

Mẫu hậu của Công chúa truyền bảo rằng: 

- Này Pabhãvaf! Con điên rồi hay sao mà nói xàm như 
vậy, hay con là đứa con vô giáo đục mới có thể nói như 
vậy. Nếu Đức-vua Kusa ngự đến kinh-thành Sãgala thì tại 
sao Đức-Phụ-vương và Mâu-hậu không hê hay biết? 

Con quá sợ chết rồi nói xàm có phải vậy không? 

Khi Mẫu-hậu truyền bảo như vậy, Công-chúa 
Pabhävarr nghĩ rằng: 

“Mẫu hậu không tin lời của ta và không biết Đức-vua 
Kusa đã ngự đến đây suốt 7 tháng qua. 

Vậy, ta sẽ chỉ Đức-vua Kusa cho Mẫu-hậu của ta thấy. ” 

Công-chúa Pabhaävarr liền năm tay của Mẫu-hậu đến 
mở cánh cửa số, đưa tay chỉ về phía nhà bếp, để cho 
Mẫu-hậu nhìn xuống, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu kinh yêu! Đức-vua Kusa giả 
dạng làm người đầu ΚΙ; đang đứng rửa các nồi niễu, 
bát đĩa tại nhà bếp gân lâu đài của các con. 


Khi ấy, Đức-Bồ-tát Kusa nghĩ rằng: 
“Hôm nay, nguyện vọng của ta chắc chắn sẽ được 
thành tựu như ý, bởi vì Công-chúủa PabhavafT quá sợ 


chết, nên tâu với Mẫu-hậu và Đức-Phụ- -VưƠng biết rằng 
ία đang hiện diện ngự trong cung điện này. ` 


Giảng Giải Về Tác-Ý Trong 3 Thời-Kỳ Trong Phước-ThiệnBó-Thí 101 


Đức-Bồ-tát Kusa ngự đi lấy nước về tiếp tục rửa các 
bát đĩa còn lại, rồi dọn đẹp gọn gàng sạch sẽ. 

Nghe Côổng-chúa Pabhavarr tâu như vậy, Mẫu-hậu 
από mắng Công-chúa Ραβλᾶναϊ rằng: 

- Này Pabhävaff! Con là đứa con hư đốn! Con đã làm 
hại hoàng gia rồi! 

Con là Công-chúa của Đức-vua Μααᾶα, là Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Kusa, tại sao con để Đức- 
vua Kusa, Phu-quân của con làm người tôi tở nhự vậy? 

Công-chúa Pabhävarï bị Mẫu-hậu quở mắng, nên {Δι 
cho Mẫu-hậu rõ rằng: 

- Muôn tâu Mẫu-hậu kính yêu, con đâu phải là gái hư 
đốn, con không làm hại hoàng gia. 

Người đứng kia là Đức-vua Kusa, Thải-tử của Đức- 
Thảái- Thượng-hoàng Okkaka và Hoàng-thảái-hậu SIlavafT 
ngự tại kinh-thành Kusavafi, trị vì đất nước Malla rộng lớn. 

- Muôn tâu Mẫm-hậu kính yêu, Mâẫu-hậu không nên 
nghĩ Đức-vua là người tôi tớ. 

Nghe Cổng-chúa Pabhävaiï tâu khẳng định như vậy, 
Mẫu-hậu tin đó là sự thật, nên Bà ngự đến chầu Ðức-vua 
Madda tâu trình rõ sự thật như vậy. 

Đức-vua Madda liền ngự đến lâu đài của Công-chúa 
Pabhävaf truyền hỏi rằng: 

- Này Pabhävatf! Nghe Mẫu-hậu của con tâu với Phụ- 
Vương rằng: 

“Đức-vua Kusa đang hiện diện ngự tại cung điện có 
thật như vậy hay không? ” 

Công-chúa Pabhãvatï tâu rằng: 

- Muôn (η Đức-Phụ-vương kính yêu, Đức-vua Kusa 
đang hiện diện ngự tại cung điện này, đúng là sự thật 
như vậy. 
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Đức-vua Madáda liền quở măng Công-chúa Pabhãvafi: 
- Này PabhävafI Con là đứa con hư đốn! Con đã 
phạm trọng tôi nặng πό! 

Đức-vua Kusa có οαἱ lực phi thường, là Đức-Vvua cao 
cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu, như con bạch 
tượng chúa quý báu. Vậy mà con dám xem thường Đúức- 
vua Kusa ngự đến đây như một con ếch được hay sao? 

Sau khi quở mắng Công-chúa Pabhävad, tồi Đức-vua 
Madda vội ngự đến chầu Đức-Bồ-tát Kusa, vẫn an sức 
khỏe, rồi chắp hai tay tâu lời xin lỗi rằng: 

- Muôn {τμ Đại-vương cao cả, xin Đại-vương có tám 
đại bi tha thứ những tội lỗi của bồn vương, bởi vì không 
biết Đại-vương đã ngự đến nơi đây với hình thức mà 
không một ai biết được. 

Nghe Ðức-vua Μαάᾶα tâu như vậy, Đức-Bê-tát Kusa 
tâu để cho Đức-vua Madda an tâm rằng: 

- Tâu Đại-vương, bốn vương là người đầu bếp phụ 
mà Đại-vương kính trọng. 

- Tâu Đại-vương cao quỷ, Đại-vương không có lỗi 
nào khiến cho bồn vương phải tha thứ. 

Sau khi tâu chuyện với Đức-Bổ-tát Kusa, Đức-vua 
Madda xin phép ngự trở lại lâu đài Công-chúa 
Pabhävaf, truyền bảo răng: 

- Này Pabhävaf hư đốn! Con hãy mau đi châu đảnh 
lễ Đúc-vua Kusa, rồi cúi xin Người có tâm đại bị tha thứ 
tội lỗi, may ra sinh mạng của con sẽ được cứu sống 
trong ngày hôm παγ. 


Công chúa Pabhãvatï chầu Đức-vua Bồ-tát Kusa 


Tuân theo lệnh Đức-Phụ-vương, Công-chúa Babhavafi 
νὰ 7 hoàng muội ngự đi cùng với đoàn thị nữ đông đảo 
đên châu Đức-Bó-tát Kusa tại nơi nhà bếp. 
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Khi ấy, Đức-Bồ-tát Kusa đang đứng rửa nôi niêu, bát 
đĩa. Nhìn thấy Công-chúa Pabhävar dẫn đầu đoàn tùy 
tùng thuộc hạ đang ngự đến, Ðức-Bỏ-tát Kusa nghĩ rằng: 

“Hôm παν, ta sẽ làm cho Công-chủa PabhavafI không 
còn ngã mạn nữa, mà phải chịu cúi lạy dưới hai bàn 
chân của ta trên vũng bùn lây này. ” 


Đức-Bô-tát Kusa đỗ hết nước xuống nền đất, rồi lấy 
hai bàn chân đạp, để bùn lầy nổi lên xung quanh chỗ 
đứng. Công-chúa Pabhavair ngự đến gần Đức-Bồ- tát 
Kusa, cúi xuông đảnh lễ dưới đôi bàn chân, rồi năm chặt 
đôi bàn chân của Ðức-Bổ-tát Kusa mà tâu rằng: 


- Muôn tâu Hoàng-Thượng cao cả, thân thiếp là 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhäval, thân thiếp thành 
kính đánh lễ dưới đôi bàn chân của Hoàng-Thượng, kinh 
xin Hoàng-Thượng có tâm đại bì thương xót mà tha thứ 
mọi lội lỗi của thân thiếp, xin đừng nổi cơn thịnh nộ đối 
với thân thiếp nữa. Thân thiếp hứa với lời chán thật 
rằng: “Từ nay về sau, thân thiếp không còn ghét Hoàng- 
Thượng nữa, chỉ có một lòng yêu thương tha thiết Hoàng 
Thượng mà thôi. ” 

Nếu Hoàng-Thượng không có tâm đại δὶ thương xót tế 
độ thân thiếp đang khẩn khoản câu xin, thì Đức-Phụ- 
vương chắc chắn truyền lệnh tên đao phủ giết thân thiếp, 
rồi chặt ra làm 7 phần, đem ban đến 7 Đức-vua của 7 
kinh-thành, ngay trong ngày hôm παγ. 

Nghe lời tha thiết khẩn khoản của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävafr, Đức-Bồ-tát Kusa truyền bảo để 
Chánh-cung Hoàng-hậu an tâm rằng: 

- Này ái-khanh Pabhävafl Khi ái-khanh tha thiết 
khẩn khoản như vậy, không lẽ Trâm không làm theo lời 
khẩn khoản câu xin của ái-khanh được hay sao? 
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- Này ái-khanh Pabhãvaf! Trâm không còn giận hờn 
ái-khanh nữa đâu. Ái-khanh không nên sợ hãi gì cả. 

- Này ái-khanh Pabhavaf! Thát ra, Tì râm có thừa khả 
năng đánh chiếm kinh-thành Sãgala, tàn sát hoàng gia 
Đức-vua Madda, bắt di-khanh đem trở về kinh-thành 
Kusävafi, nhưng vì quả yêu thương tha thiết ải-khanh, 
nên Trâm nhân nại chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ thân 
khô tâm cho đến ngày nay. 

- Này ái-khanh Pabhävaf! Τεᾶπι cũng hứa với Ái- 
khanh với lời chân thật rằng: 

“Trâm không còn giận hờn ÁẢi-khanh nữa! Trẫm rất 
yêu thương tha thiết Ä¡-khanh. ” 

Đức-vua Bô-tát Kusa nhìn {πᾶν Công-chúa Pabhävafi 
của mình xinh đẹp tuyệt trần như thiên-nữ hầu hạ Đức- 
vua trời Sakka, nên Đức-vua Bồ-tát Kusa phát sinh tâm 
ngã-mạn vua chúa nghĩ rằng: 

“Khi ta đang còn hiện diện trên đời này thì không một 
Đức-vua nào có khả năng chiếm đoạt Chánh-cung 
Hoàng-hậu của ta được!” 

Đức-vua Bồ-tát Kusa muốn chứng tỏ oai lực phi 
thường để cho mọi người biết, nên ngự đến sân trước 
cung điện, tuyên bố cho toàn thể hoàng gia cùng dân 
chúng trong kinh-thành Sãgala bằng giọng như sư tử 
rỗng rằng: 

“Ta là Đức-vua Kusa, đã ngự đến rôi! Ta sẽ bắt sống 
7 Đức-vua của 7 kinh-thành. Các ngươi hãy chuẩn bị voi 
bảu và các đoàn bình cho ἴα.” 

Đức-vua Bô-tát Kusa tâu với Đức-vua Madda răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, việc bắt sống 7 Đức-vua của 7 
kinh-thành là phận sự của bốn vương. 

Kính thính Đại-vương an hưởng sự an-lạc trên lâu đài. 
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Đức-vua Madda truyền lệnh các quan gọi thợ đến cắt 
tóc sửa râu cho Đức-vua Bồ-tát Kusa xong, tồi Đức-vua 
Bồ-tát Kusa tắm rửa và mặc trang phục vương phục đây 
đủ, ngự bước lên lâu đài cao, nhìn khắp mọi hướng, rồi 
truyền lệnh rằng: 

- Này quỷ vị! Xin quỷ vị hãy xem Trâm cẩm quân xuất 
trận chiến đấu với các kẻ thù. 

Những hoàng thân của Đức-vua Madda ở trên lâu đài 
trong cung điện mở cửa số nhìn theo dõi Ðức-vua Bồ-táf 
Kusa câm quân xuất trận. 

Khi ấy, Đức-vua Madáda truyền lệnh quan nài voi dẫn 
con bạch tượng quý báu với trang sức đầy đủ, đem đến 
dâng ĐÐức-vua Bồ-tát Kusa. 

Đức-vua Bỏ-tát Kusa ngự lên ngồi trên cổ voi báu, 
phía trên có che chiếc lọng trắng, rồi truyền lệnh răng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy mời Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävai đến. 

Đức-vua Bô-tát Kusa truyền bảo Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhävafr ngự lên voi báu πρὸ! phía sau Đức-vua. 


Chiến thắng 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 


Đức-vua Bồ-tát Kusa dẫn đầu 4 đoàn binh xuất trận 
ngự ra cửa thành hướng Đông, nhìn thấy các đoàn binh 
của kẻ thù, nên Đức-vua Bồ-tát Kusa tuyên bỗ bằng 
giọng sư tử rồng 3 lần rằng: 

“Τα là Đức-vua Kusa! Αἱ muốn sống thì hãy đến 
khuát phục dưới chán Τα.” 

Nghe giọng sư tử rống của Đức-vua Bồ-tát Kusa làm 
cho 7 Đức-vua của 7 kinh-thành đêu πιᾶί trí điên loạn, 
kinh hôn bạt vía, không biêt đường chạy thoát thân. 

Nghe giọng sư tử rỗng của Ðức-vua Bồ-tát Kusa các 
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đoàn binh như đoàn tượng binh, đoàn mã binh, đoàn 
quân xa, đoàn bộ binh vô cùng khiêp vía kinh hôn chạy 
tán loạn. 


Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
nhìn thấy Ῥήσ-νμα Bổ-tát Kusa chiến thắng 7 Đức-vua 
của 7 kinh-thành nơi trận địa, nên Ðức-vua trời Sakka vô 
cùng hoan-hý dâng viên ngọc mami erocana xán lạn 
đến ÐĐức-vua Bồ-tát Kusa. 


Đức-vua Bồ-tát Kusa có tướng tốt của bậc-đại-nhân 


Do οαἱ lực viên προς πιαπὶ tên Verocana χάπ lạn của 
Đức-vua trời Sakka nên thân hình và gương mặt xấu xí 
đáng ghê sợ của Đức-vua Bồ-tát Kusa bị biên mất. Ngay 
khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Kusa οὐ các tướng tốt của bậc- 
đại-nhân thật đáng tôn kính. 


Sau khi chiến thắng, Đức-vua Bồ-tát Kusa truyền lệnh 
bắt 7 Đức-vua của 7 kinh-thành, trói 2 tay ra sau lưng 
dẫn đi theo Đức-vua cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafr ngồi trên voi báu ngự trở vào kinh-thành. 


Đức-vua Bồ-tát Kusa dẫn 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
đến kính dâng lên Ðức-vua Μαάάα và tâu rằng: 

- Tâu nhạc Phụ-vương, 7 Đức-vua của 7 kinh-thành 
này là kẻ thù của nhạc Phụ-vương, không phải kẻ thù 
của bổn vương. 

Nay, 7 Đức-vua đã bị bắt năm trong quyên sinh sát 
của nhạc Phụ-vương, kính thính nhạc Phụ-vương phản 
xét họ {ὴν γ. 

Nhạc Phụ-vương muốn 7 Đức-vua này trở thành kẻ 
tôi tớ hoặc giết chết tất cả, hoặc tha bồng để 7 Đức-vua 
ngự trở về kinh-thành của mỗi Đức-vua, tùy theo ý của 
nhạc Phụ-vương. 
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Nghe Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu như vậy, Đức-vua 
Madda tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao quý, Đại-vương là Đức- 
vua cao cả hơn bốn vương. Vậy, chính Đại-vương muốn 
giết 7 Đức-vua này thì giết, hoặc muốn tha bồng thì tha 
để 7 Đức-vua ngự trở về kinh-thành của mỗi Đức-vua. 

Nghe ĐÐức-vua Madda tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Kusa nghĩ răng: 

“Ích lợi gì ta giết 7 Đức-vua của 7 kinh-thành này. 
Đức-vua Madda có 7 cô công-chúa rất xinh đẹp như 
thiên-nữ là hoàng muội của Công-chúa PabhavaHi. 

Vậy, để 7 Đức-vua của 7 kinh-thành này đã ngự đến 
đây không mất sự lợi ích, ta nên tâu với Đức-vua Madda 
ban 7 cô công-chúa đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành. 

Đó là điều hạnh phúc biết dường nào!” 

Nghĩ vậy, nên Ðức-vua Bồ-tát Kusa tâu với Đức-vua 
Madda rằng: 

- Tâu nhạc Phụ-vương, nhạc Phụ-vương có 7 cô 
công-chủúa rất xinh đẹp như thiên-nữ, kính xin nhạc Phụ- 
vương ban 7 cô công-chúa ἂν đến 7 Đức-vua của 7 kinh- 
thành, để 7 cô công-chúa ấy trở thành Chánh-cung 
Hoàng-hậu của 7 Đức-vua ấy, và 7 Đức-vua ấy trở 
thành phò-mã của nhạc Phụ-vương. 

Đó là điều hạnh phúc biết dường nào! 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Kusa tâu như vậy, Đức-vua 
Madda vô cùng hoan-hÿ ban 7 cô công-chúa của mình 
đến 7 Ðức-vua của 7 kinh-thành, nên tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương cao quý, Đại-vương là Đức-vua cao 
cả nhất trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, gôm cả 7 
Đức-vua của 7 kinh-thành và bổn vương cùng các cô 
công-chủa của bồn vương nữa. 
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Vậy, chỉ có Đại-vương cao quỷ mới có quyên ban 7 cô 
công-chúa đến 7 Đức-vua của 7 kinh-thành mà thôi. 

Kinh xin Đại-vương anh mình nhận xét thấy công- 
chúa nào xứng đáng với Đức-vua nào thì Đại-vương ban 
công chúa ấy đến Đức-vua ấy, tùy theo ỷ của Đại-vương. 

Khi ấy, Đức-vua Bô-tát Kusa truyền bảo các quan cho 
người trang sức đầy đủ 7 cô công-chúa của Đức-vua 
Madda thật xinh đẹp lộng lẫy, tồi Đức-vua Bồ-tát Kusa 
ban mỗi cô công-chúa xứng đáng đến mỗi Đức-vua. 

Cho nên, 7 cô công-chúa νὰ 7 Đức-vua rất hài lòng vô 
cùng hoan-hỷ hợp với ý của mình. 

Khi ấy, 7 Đức-vua và 7 cô công-chúa đảnh lễ Đức- 
vua Bồ-tát Kusa, nhạc-Phụ-vương và nhạc Mẫu-hậu, tồi 
xin phép hồi cung, mỗi Đức-vua và công-chúa dẫn đầu 
các đoàn binh ngự trở về kinh-thành của mình. 


Hồi cung ngự trở về kinh-thành Kusävati 


Nghỉ lại 2-3 ngày sau, Đức-vua Bổ-tát Kusa νὰ 
Cháảnh-cung Hoàng-hậu Pabhãavaf đảnh lễ Đức Phụ- 
vương và Mẫu-hậu, xin phép hồi cung ngự trở về kinh- 
thành Kusävat. 

Đức-vua Bê-tát Kusa νὰ Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafr cùng ngồi chung trên chiếc long xa sang trọng 
rất xứng đôi, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Kusa có các tướng 
tốt của bậc đại-nhân cùng với Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävaf có sắc đẹp tuyệt trần như thiên-nữ. 

Nghe tin báo Đức-vua Bồ-tát Kusa νὰ Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävafr hồi cung ngự trở về kinh-thành 
Kusavati, Mẫu-hậu và Đức-Phụ-hoàng truyền lệnh các 
quan thông báo dân chúng trang hoàng kinh-thành lộng 
lẫy, để làm lễ đón rước Ðức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh- 
cung Hoàng-hậu PabhavaHi. 
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Mẫu-hậu Silavaf và Hoàng-đệ Jayampati của Đức- 
vua Bồ-tát Kusa ngự cùng các quan, các đoàn binh ra 
ngoài kinh-thành chờ đón ruớc Βήο-νμα Bồ-tát Kusa νὰ 
Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhavaii, thỉnh ngự vào kinh- 
thành Kusävat. 

Sau khi ngự vào cung điện được trang hoàng lộng lẫy, 
Đức-vua Bồ-tát Kusa truyền lệnh cho dân chúng tổ chức 
ca hát nhảy múa vui chơi suốt 7 ngày đêm. 

Từ đó về sau, Βήσ-νμα Bồ-tát Kusa và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävafr sông hòa hợp, yêu thương lẫn 
nhau, ngự tại kinh-thành Kusävaf, trị vì đất nước Malla 
được thanh bình thịnh vượng, dân chúng được sống an 
cư lạc nghiệp. 

Đức-vua Bồ-tát Kusa và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Pabhävafr thực-hành bồi bổ các pháp hạnh ba-la-mật 
cho đến suốt đời. 

Sau khi thuyết tích Kusajãtaka xong, Đức-Thế-Tôn 
thuyết giảng chân-lý tứ Thánh-đề, chư tỳ-khưu chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đé, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bản, tùy theo năng lực của các pháp-hạnh ba- 
lamật và 5 pháp-chủ là tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị 
ty-khưu. 


Tích Kusajãätaka liên quan đến kiếp hiện tại 


Trong ứích Kusajãfaka này Đức-Bồ-tát là tiền-kiếp 
của Đức-Pháật Gotama sinh làm Thái-fứ Kusa trong thời 
quá khứ. Đến khi Đức-Phật Gofama đã xuất hiện trên 
thế gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong /ích 
Kusajätaka ây liên quan đến kiếp hiện-tại của những 
nhân vật ấy như sau: 


- Đức-Phụ-vương O@kkaka νὰ Mẫu-hậu Silavafi, nay 
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kiếp hiện tại là Đức-Phụ-vương Suddhodana νὰ Mẫu- 
hậu Μα]ιαπιᾶναάενΊ. 

- Hoàng-đệ Jayampati, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão ἁπαπάα. 

- Bà Khujã, nay kiếp hiện-tại là bà Khujjufarä 
upasika. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaf, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức 0)-khưu-ni Yasodhara. 

- Nhóm tùy tùng thuộc hạ, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: t)-khưu, f)-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-Hữ. 

- Đức-vua Bô-tát Kusa, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
σοίαπια. 


Nhận xét về tích Pañcapäpï và tích Kusajãtaka 


* Tích Pañcapäpr: Tiền-kiếp của cô là con gái của gia 
đình nghèo, ngôi nhồi đất để bán cho người ta trát vách 
nhà; Đức-Phật Độc-Giác cần đất đề trát vách chỗ ở nên 
đứng trước nhà cô gái đang nhôi đất. Tác-ý ban đầu 
(pubbacetanä) cô không có đức-tin, cô tỏ vẻ bực bội 
nhưng sau đó cô phát sinh đức-tin cô hoan hỷ οὗ gắng 
nhồi đất cho nhuyễn rồi cung kính cúng dường đến Đức- 
Phật Độc-Giác, sau khi cúng dường xong cô càng có 
thêm đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật Độc-Giác. 

- Khi sinh ra đời, đứa bé gái có 5 bộ phận trong thân 
thê xấu xí là ίαν, chân, miệng, mát, lỗ mũi. 


Đó là quả xấu của ác- nghiệp sán-tâm trước khi tạo 
phước-thiện cúng-dường đất nhuyễn đến Đức-Phật 
Độc-Giác trong tiền- kiếp của cô. 

- Khi cô trưởng thành, hễ ai đụng. đến thân thê của cô, 


đều có cảm giác như tiếp xúc với đối- -tượng xúc đặc biệt 
của cối trời, cảm giác sung sướng say đắm chưa từng có. 
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Đó là quả tốt của đại-thiện- nghiệp hoan-hỷ đang khi 
cúng-dường đất thật nhuyễn rất đặc biệt đến Đức-Phật 
Độc-Giác trong tiền- kiếp của cô. 


- Khi trưởng thành, cô Pañcapapr trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của 2 Đức-vua là Đức-vua Baka và 
Đức-vua Bavarika. 

Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ sau khi 
đã cúng-dường đất thật nhuyễn đặc biệt đến Đức-Phật 
Độc-Giác trong tiền- kiếp của cô. 


* Về tích Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa là hậu-kiếp của 
người em trai chồng của tiền-kiếp Công chúa Pabhãvati. 

Tiền-kiếp của Công chúa Pabhävarr là người chị dâu 
của Đức-Bồ-rát. Một hôm, người chị dâu (tiền-kiếp của 
Công-chúa Pabhävati) đem phần bánh chiên của Đức- 
Bồ-tát em chồng, tạo phước-thiện bố-thí, cũng-đường đặt 
bát đến ĐÐức-Phật Độc-Giác. Ngay khi ấy, Đức-Bồ-tát 
em chồng từ rừng trở về, biết người chị dâu đem phần 
bánh chiên của mình cúng-dường đặt bát đến Ðức-Phật 
Độc-Giác, nên Đức-Bồ-tát em chông phát sinh sân-tâm 
giận dữ, đến lẫy lại phần bánh chiên của mình từ trong 
bát của Đức-Phật Độc-Giác. 

Người chị đâu cung-kính tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường bơ lỏng mới và trong trẻo có màu giống màu hoa 
lan để đầy bát của Đức-Phật Độc-Giác, với đại-thiện-tâm 
νό cùng hoan-hỷ, rồi phát nguyện xin cho đại-thiện- nghiệp 
bố- thí cúng-dường thanh cao này cho quả tái-sinh kiếp sau 
có sắc đẹp tuyệt trần như thiên nữ, thân hình có ảnh sảng 
tỏa ra suốt ngày đêm, và xin cho kiếp sau không sông 
chung cùng một nhà với hậu-kiếp của em trai chông. 


Khi nghe lời phát nguyện của người chị dâu như vậy, 
Đức-Bô-tát em chồng vội đem phân bánh chiên của 
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mình đến kính xin tạo phước-thiện bố-thí cúng- -dường 
đặt trong bát đây bơ lỏng của Đức-Phật Đóc-Giác, tôi 
phát nguyện, kiếp sau của người chị dâu này dù có ở bất 
cứ nơi xa xôi nào hằng trăm do tuần cũng có khả năng 
đón rước về làm vợ cho được. 


* Đức-Bồ-tát Thái-tử Kusa có thân hình và gương 
mặt xấu xí đảng ghê sợ. 

Đó là quả xấu của ác-nghiệp sân giận dữ lấy lại 
phân bánh chiên của mình từ trong bát của Đức-Phật 
Đóc-Giác. 

* Đức-vua Bê-tát Kusa thành hôn với Công-chúa 
Pabhävaf, rôi tấn phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng- 
hậu của mình. 

Đó là quả tốt của đại-thiện-nghiệp bồ-thí cung-kính 
cúng-dường phân bánh chiên của mình đặt trong bát đây 
bơ lỏng của Đức-Phật Độc-Giác, và lời phát nguyện 
trong tiên-kiếp của Đức-vua Bồ-tát Kusa. 

* Công-chúa Pabhãvaf có sắc đẹp tuyệt trần như 
thiên nữ, thân hình có ảnh sáng tỏa ra suốt ngày đêm, 
khi nhìn thấy Đức-vua Kusa có thân hình và gương mặt 
xấu xí đáng ghê sợ, nên bỏ Đức-vua Kusa ngự trở về 
kinh-thành Sagala của mình. 

Đó là quả của đại-thiện nghiệp cung-kinh bồ-thí 
cúng-dường bơ lỏng mới trong trẻo, và lời phát nguyện 
trong tiên-kiếp của Chánh-cung Hoàng-hậu Pabhävaf. 


* Đức-vua Bồ-tát Kusa đón rước Chánh-cung Hoàng- 
hậu Pabhavafi ngự trở lại kinh-thành Κιισᾶνα. 

Đó là quả đại-thiện-nghiệp và lời phát nguyện của 
người em trai chông tiên- kiếp của Đức-vua Bồ-tát Kusa 
có nhiễu năng lực hơn lời phát nguyện của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Pabhävaf, khiến Vua-trời Sakka trên cõi 
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trời Tam-thập-tam-thiên trợ duyên giúp cho Đức-Vvua 
Bồ-tát Kusa được thành tựu như γ. 

Nghiệp νὰ quả của nghiệp thật là công bằng không 
hề thiên vị một ai cả. Nếu ác-nghiệp nảo gặp nghịch- 
duyên '? thì ác- -nghiệp â ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
của ác-nghiệp ây. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp /huán-duyên ( thì đại- 
thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 

Đức-Phật dạy về nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako πη!  kammadayvado  kammayoni, 
kammabandhu, kammappafisarano, yam kamma1m 
karissami kalyanamn νᾶ ρᾶρακαηι νᾶ, fassa dãyado 
bhavissãmi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp ` ta sẽ là 
người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


2- Năng lực của muñcacetanä 

Năng lực của muñcacetanä: Τάς-γ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện tâm khi đang tạo phước-thiện bó-thí, đê 
phước-thiện bô-thí ἂν trở thành /ưm-nhân đại-thiện- 
nghiệp hoặc nhị-nhân đại-thiện-nghiệp như sau: 


' Nghịch-duyên (vippatti) có 4 trường hợp: gativippatt, kãlavippatti, 
upadhivippatfI, payogavIppatfI. 

7 Thuận-duyên (sampatti) có 4 trường hợp: gatisampatti, kãla-sampatti, 
upadhisampatti, payogasampatti (Xem phần giảng giải trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp phần đại-thiện- 
nghiệp, ác-nghiệp cho quả của nghiệp, cùng soạn giả). 

3 Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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- Người thiện nào, khi đang tạo phước-thiện bố-thí 
nào nêu οὐ muficacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với 4 
đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ kammassakatanñana: trí-tuệ 
hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì phước-thiện bố- 
thí ấy có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đủ tam-nhân 
là vô-tham, vô-sân, vồ-s¡ (trí-tuệ), nên phước-thiện bố- 
thí ấy trở thành fihetukakusalakamma: tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp. 

- Người thiện nào, khi đang fạo phước-thiện bô-thí 
nảo nêu οὐ mwficacefand: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 
đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ kammassakatanana: 
trí-tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì phước- 
thiện bô-thi ấy có đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ 
chỉ có mứhj-nhán là vô-tham, vô-sán mà thôi, không có 
vồ-si nên phước-thiện bố-thí ấy trở thành dvihetuka- 
kusalakamma: nhị-nhán đại-thiện-nghiệp. 

* Năng lực của pubbacetanä, aparacetanä 

Tam-nhân dại-thiện-nghiệp và nhị nhân dại-thiện- 
nghiệp phân-loại theo năng lực trong 2 thời-kỳ tác-ý: 
thời-kb pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy và thời-kỳ 
αρανασείαπᾶ: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
sau khi đã tạo phước-thiện bô-thi ấy xong rôi theo thời 
gian sau nhiều ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiễu năm, 
được phân loại mỗi loại đgi-thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkafthakusala: Đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Omakakusala: Đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

1- Ukkafthakusalakanuna: Đại-thiện-nghiệp bậc cao 
như thể nào? 


Nếu người thiện nảo tạo phước-thiện bồ-thí nào trong 
thời-kỳ pubbacefana: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
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thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện bồ-thí 
άν, không οὐ /ham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn; νὰ 
nhất là trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
bô-thí ấy theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu tháng, 
thậm chí nhiễu năm, với đại-thiện-tâm trong sạch hoan- 
hỷ phước-thiện bố-thí ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn; thì phước-thiện bố-thí ấy trở 
thành wukkaffhakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao, 
nên phân loại có 2 loại đại-thiện-nghiệp bậc cao là: 

-  Tiheluka-uRkafthakusalakamma: Tam-nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

-  Dvihetuka-ukkalthakusalakamma. Nhị nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 


2- Omakakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
như thế nào? 

Nếu người thiện πὰο tạo phước-thiện bồ-thí nào trong 
thời-kỳ pubbaceftanä: tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tâm không trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
bố-thí άν, bởi vì cô tham-ái, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm; và nhất là 
trong thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện bố-thi ấy theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu 
tháng, thậm chỉ nhiễu năm, với đại-thiện-tâm không 
trong sạch trong phước-thiện bô-thí ấy, bởi vì οὐ tham- 
ái, ngã-mạn, fà-kiến phát sinh xen lẫn; làm cho đại- 
thiện-tâm bị ὃ nhiễm, thì phước-thiện bồ-thí ấy trở thành 
omakakusalakamma: đại-thiệnnghiệp bậc thấp, nên 
phân loại có 2 loại đại-thiện-nghiệp bác thấp là: 

- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 
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- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhâán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp. 

3- Năng lực của aparacetanä 

Trong 2 thời-kỳ tác-ý: fhởi-k) pưubbacefanäa: tác-ÿ 
tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước- 
thiện bồ-thí nào và thời-kỳ αρανασείαπᾶ: tác-ÿ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện 
bô-thí nào theo thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu tháng, 
nhiễu năm, đề quyết định phước-thiện bố-thí ấy trở 
thành /am-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao hoặc bậc thấp, 
nhị nhân đại-thiện nghiệp bậc cao hoặc bác thấp, thì 
thời-k) αρανασείαπᾶ: tác-ÿý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm phát sinh sau khi đã tạo phước-thiện bồ-thí ấy 
xong rồi có vai trò quan trọng hơn là /hởi-kỳ 
pubbacetanã: tác-ÿ tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
phát sinh trước khi tạo phước-thiện ấy, bởi vì chưa 
thành-tựu phước-thiện ἄγ. 

Thật vậy, * dù cho /hởï-kỳ pubbacefanä: tác-ÿ tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện bố-thí nào, bởi vì có tham-di, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, nhưng nếu thời-kỳ αρανασείαπᾶ: tác-ÿj tâm-sở 
đông sinh với đại- thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện bô-thí ấy xong rồi, theo thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm với đại- thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện bô-thí ấy, không 
có tham-ádi, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lần, không 
làm cho đại-thiện-tâm bị ὁ nhiễm, thì phước-thiện bô-thí 
ấy vẫn trở thành wkkaffhakusalakamma: đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

* Dù cho /hời-kỳ pubbacetanä tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
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bô-thí cấy, không có tham-ái, ngã-mạn, tà- kiến phát sinh 
xen lẫn, nhưng nếu (hời-kỳ aparacetanä tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã 
tạo phước-thiện bồ-thí ấy xong rồi, theo thời gian sau 
nhiễu ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiễu năm với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô 
nhiễm, thì phước-thiện bố-thí ấy trở thành omaka- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác thấp. 

Cho nên, /hởi-k) αρανασείαπᾶ: tác-J tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bồ-thí ấy 
xong rồi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiêu tháng, 
thậm chí nhiễu năm có tầm quan trọng quyết-định 
phước-thiện ấy trở thành ukkaffhakusalakamma: đại- 
thiện nghiệp bậc cao hoặc omakakusalakamma: đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp. 


Phân loại đại-thiện-nghiệp theo ukkattha- 

kusalakamma và omakakusalakamma 

Phân loại //hefukakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo ukkafthakusalakamma và omakakusala- 
Καπιπια có 4 bậc như sau: 

* 'Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

-  lihetuka-ukkafthakusalakamma: Tam-nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

- 1Ihetukqa-omakakusalakamma: Tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: Nhị-nhán đại- 
thiện nghiệp bậc cao. 

- Dvihetuka-omakaRusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 
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Tam-nhán đại-thiện- nghiệp bác cao, tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bậc tháp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc tháp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tâm quan trọng cho quả trong fhờï-k} fái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikala) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và cho quả trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattihala), kiếp hiện-tại, 
của người hoặc của chư vị thiên-nam, vị thiên nữ. 

Tam-nhân đạï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đạiï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc tháp gôm có 4 bậc 
như sau: 

-  Tihetukq-ukkaflthakusalakamma. Tam-nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 

- Dvwihetuka-uRkkatlthakusalakamma: Nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc tháp. 

Thòï-kỳ pafisandhikãla νὰ thời-kỳ pavattikãla 

Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là fam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao và tam-nhân đại-thiện-nghiệp bác tháp, 
nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao và nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp bác tháp, mỗi bậc đại-thiện-nghiệp có cơ 
hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong fhởï-kỳ fái- 
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sinh kiếp sau (patisandhikäla) đầu thai làm người có 3 
hạng người trong đời này, hoặc hóa-sinh làm vị fh/ên- 
nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới cũng có 3 hạng 
chư-thiên. 

Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng thiên-nữ 
có khả năng khác nhau do quả của mỗi đại-thiện-nghiệp 
như sau: 


I- Tihetuka-ukkafthakusalakamma: Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao: 


Tam-nhâán đại-thiệnnghiệp bậc cao (Tihefuka- 
ukkattha-kusalakamma) trong 4 đại-thiện tâm họp với 
fri-tuệ có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), Κἰέρ hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bô-thí nào, sau khi người thiện ἂν chết, nếu 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm 
hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fđi-sinh-tâm (pafisandhicia) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyaripa: sắc-thân, bhãvaripa: sắc nam-tinh 
hoặc sắc nữ-tính, hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi 
sinh của ý-thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm hạng người tam-nhân ““ (tihetukapuggala) từ 
khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có {γί-Πιδ. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân là vô-tham, 
vô-sân, vô-si (trí-tuệ). 
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- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì có khả năng chứng đắc 5 bác thiên 
sac-giới thiện-tâm, chứng đặc 4 bậc thiên vô-săc-giới 
thiện tâm, và chứng đặc 5 phép-thán-thông (lokiya 
abhiññä). ’ 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lÿý tứ 
Thánh-để, chứng đặc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 

Hoặc hóa-sinh làm vị f£hiên-nam fam-nhân hoặc vị 
thiên-nữ tan-nhân trên cõi trời dục-giới. Nêu vị thiên- 
nam fain-nhân, vị thiên-nữ ftam-nhân có cơ hội đên hầu 
đảnh lê Đức-Phật, lăng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
thì vị fhiên-nam tam-nhân, vị thiên-Hữ tftam-nhân có 
khả năng chứng ngộ chân-]|ÿ tứ Thánh-để, chứng đặc 
Thánh-đạo, Thánh quả và Niêt-bàn, trở thành bậc 
Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kÈ sau khi 
đã tải-sinh (pavaftikala) kiếp hiện-tại, có 16 quả-tâm là: 

- Hữu-nhán đại-quả-tâm có 8 quả-tâm νὰ 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm. 

* Hữu-nhân đạï-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-fâm có 8 tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với môi tâm trong ἃ đại-thiện- 
tâm như sau: 


' Xem bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên ΙΧ: Pháp-Hành Thiền-Định và 
quyên X: Pháp-Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

δ- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhán-tâm có δ quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong ὃ đại-thiện-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đồi-tượng hương thơm đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc đáng 
hải lòng. 
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6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

δ- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Như vậy, fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vị fhiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ fam- 
nhân trên 6 cõi trời dục-g1ới. 

Và £am-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, gồm có 16 quả- 
tâm là Š đại-quả-tâm νὰ ὃ thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp 
xúc biết các đối-tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sông 
kiếp hiện-tại của người tam-nhân ấy, hoặc của vị thiên- 
nam tam-nhân, vị thiên-nữ tam-nhân ấy trong cõi trời 
dục-giới ấy. 

2- Tihetuka-omakakusalakamma: 'Tam-nhân đạiI- 
thiện-nghiệp bậc thấp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: Nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

- Tam-nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp (Hhetuka- 
ornakakusalakamma) trong 4 đại-thiện-tâm họp với trí- 
tuệ với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao (dvihetuka- 
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ukkatthakusalakamma) trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
với tri-tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương 
đương với nhau trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kb sau khi đã tải-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bố-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ tuột xuống tương đương với nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm 
không hợp với tri-tuệ (2 loại đại-thiện-nghiệp nảy) có cơ 
hội cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) thì có đgại-qguả-tâm không hợp với trí-fuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (palisandhicifa) cùng với 3 sắc-pháp 
(kãyaripa: sắc-thân, bhãvaripa: sắc nam-tinh hoặc sắc 
nữ-tính, hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của γ- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
hạng người nhị-nhân ? (dvihetukapuggala) từ khi đầu 
thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển- 
định thì không có khả năng chứng đắc bác fhiên nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề. 

Hoặc hóa-sinh làm νἱ fhiên-nam nhị-nhân hoặc Vị 
thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. Nếu vị thiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-wữ nhị-nhân có cơ hội đến 


' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vô-tham 
và vô-sân (không có vô-sI). 
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hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật thì vị fhiên-nam nhị nhân hoặc vị thiên-nữ nhị- 
nhân không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc tháp trong 4 
đại-thiệntâm hợp với tri-tuệ với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bác cao trong 4 đại-thiện-tâm không họp với trí- 
fệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp này cho quả tương đương với 
nhau rong thời-k) sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiệp 
hiện-tại, có I2 quả-tám đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không hợp với tri-tuệ có 4 
quả-tâm. 

- Thiện-quả vô-nhân-tâm có  quả-tâm. 


Như vậy, {απι-π]ῶπ đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ tuột xuống tương đương 
VỚI nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện tâm không hợp với tri-fuệ cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 4 đại-quả-tâm 
không hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (afisandhi- 
cia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm øgười 
nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam nhị-nhân, vị 
thiên-nứữ nhị-nhân trên 6 cõi trời dục-gIới. 

Và fam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tiệ tuột xuông tương đương với 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với tri-tuệ cho quả trong thời-kỳ) sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại gồm có 12 quả- 
tâm là 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ và ὃ thiện- 
quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng không tốt 
không xấu trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị- 
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nhân ấy, hoặc của vị thiên-nam nhị-nhân, vị thiên-nữ 
nhỊ-nhân ἂν trên cõi trời dục-gI1ới ây. 
Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma với 
dvihetuka-ukkaffhakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, 
không đủ năng lực cho quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ, nên bị 
tuột xuống tương đương với dvihetuka-ukkaftha-kusala- 
kamna là nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện tâm không hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) οὐ đại-quả-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự /ái-sinh kiếp sau làm người thuộc về hạng người 
dvihetukapuggala: hạng người nhị-nhân từ khi tải-sinh 
đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị £hiên-nam nhị- 
nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-gIới. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma là nhỊị-nhân đạiI- 
thiện-nghiệp bậc thấp 

Nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bậc thấp (dvihefuha-omaka- 
Kusalakammad) trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
{16 cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kb sau khi đã tải-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào có giới trong sạch trọn vẹn, đã tạo 
phước-thiện bố-thí nào, sau khi người thiện ấy chết, nếu 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện- 
tâm không hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (palHsandhikala) οὐ suy¬xét-tâm đồng 
sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc vê 
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thiện quả vô-nhán-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pa{isandhi- 
cifia) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: sắc-thân, bhãva- 
rũpa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính, hadayavatthuripa: 
sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cối 
thiện-giới & (sugati ahefukapuggala) là người đui mù, 
câm điếc, tật nguyễn, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 


“Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, øñgười vô-nhân άν 
vốn là người đuỉ mù, cảm điếc, tật nguyễn,... chỉ biết 
thông thường trong cuộc sống hằng ngày mà thôi. 


Hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-ngm vô-nhân hoặc vị 
thiên-nữ vô-nhân trong nhóm bhummaffhadevata: chư- 
thiên bậc thấp ở trên mặt đất thuộc về οδί trời tứ Đại- 
Thiên-Vương. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 
đại-thiệntâm không hợp với trí-ux cho quả chỉ có 8 
thiện-quả vô-nhân-tâm mà thôi, tiếp xúc với các đối- 
tượng tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. 


Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm điếc, tật 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), 
kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào cho quả thì không thê gọi 
là người vô-nhân cối thiện-giới, bởi vì đứa bé ἂγ có thê 
có năng khiếu đặc biệt. 

Đạï-thiện-nghiệp khác nhau, quả khác nhau 


Trong một buổi lễ fgo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến chư f)-khưu-Tăng, những thí-chủ đêu là 
người có ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, cùng nhau tạo 


' Người vô-nhân là người có tá¡-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến chư t)-khưu-Tăng. 
Do trình độ hiểu biết về pháp-học Phật-giáo khác nhau, 
hiểu biết về 3 £hởi-kb tác-ý khác nhau, nên mỗi thí-chủ 
có 3 fhởời-kỳ tác-ý: thời-kỳ pubbacetana, thời-kỳ muñca- 
cetana, thời-kỳ aparacefana khác nhau, đã tạo đgi-thiện- 
nghiệp bô-thí cúng-dường khác nhau như sau: 

- Có số thí-chủ tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thí 
bậc cao. 

- Có số thi-chủ tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thí 
bậc thấp. 

- Có số thí-chủ tạo nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thí 
bậc cao. 

- Có số thi-chủ tạo nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bố-thí 
bậc thấp. 

Sau khi số thí-chủ chết, nếu ứøm-nhân đại-thiện- 
nghiệp bố-thí bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả trong ứhời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm hợp với trí-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm „gười fam-nhân trong lòng mẹ. 

Sau khi số thí-chủ chết, nêu ứœm-nhân đại-thiện- 
nghiệp bố-thí bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bỗ-thí bậc cao trong 
đại-thiện tâm không hợp với tri-ftuệ có cơ hội cho quả 
trong (hời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) thì có 
đại-quá-tâm không hợp với trí-tuỆ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người nhị-nhân trong lòng mẹ. 

Sau khi số thí-chủ chết, nếu mhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bỗ-thí bậc thấp trong đại-thiện-tâm không hợp 
với frí-tuệ οὐ cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikäla) thì có suy-xét-tâm động sinh với 
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thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp bô-thi bậc thấp gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người vô-nhân cõi thiện-giới đui mù, 
câm điếc, tật nguyễn, ... từ trong lòng mẹ. 


Phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo 
Tích thiên-nam Aiikura và thiên-nam Indaka 


Vị thiên nam Ankura và vị thiên nam Indaka trong 
tích Devorohanavafthu (0 được tóm lược như sau: 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Phật Gotama 
biểu diễn phép-thẳn-thông yamakapätihäriya: phép- 
thân-thông có 2 dòng nước và lửa song song thoát ra từ 
kim thân của Đúc-Phật giữa tứ chúng thanh-văn đệ-tử 
tại cây xoài gần kinh-thành Sãvatth1. 

Đức-Phật suy xét chư Phật quá-khứ sau khi biểu điễn 
phép-thân-thông yamakapätihãriya rôi sẽ an cư nhập hạ 
tại nơi nào? 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ rằng: 

Chu Phật quả-khứ, sau khi biểu diễn phép-thẳn-thông 
yamakapatihãriya rồi sẽ an cư nhập hạ tại cung trời 
Tam-thập-tam-thiên thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp để 
tế độ thân-mẫu (Tãvatimsabhavane vassam upagantva 
máãtu Abhidhammapitakam desemti). 

Đức-Phật ngự lên cung frởời Tam-tháp-tam-thiên an cư 
nhập hạ thứ 7 cúa Đưức-Phát tại tắm đá Pandukambala- 
sila suốt 3 tháng mùa mưa tỉnh theo thời gian cỗi người. 

Đức-Phật ngự tại tảng đá Pandukambalasila, chư- 
thiên phạm-thiên khắp 10 ngàn cõi-giới tụ hội đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật Gotama. 


' Bộ Dhammapadatthakathã, Buddhavagga, Devorohanavatthu. 
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Trong toàn thể chư-thiên phạm-thiên ẫy, Đức-Phật 
Gotama có hào quang sáng ngời nhất. Khi ấy, fhân-mẫu 
(kiếp hiện-tại là vị thiên-nam Sanfussifa) từ cõi trời Đâu- 
xuất-đà-thiên (Tusitã) ngự xuống ngôi bên phải của 
Đức-Phật Gotama, vị thiên-nam Indaka cũng ngồi bên 
phải, còn vị £hiên-nam Añkura ngồi bên trái của Đức- 
Phật Gotama. 

* Mỗi khi có vị thiên-nam nào, Vị phạm-thiên nào có 
oai-đức lớn hơn đến thì vị thiên-nam Ankura phải lùi lại 
sau, nhường chỗ cho vị /hiên-nam ấy, vị phạm-thiên ấy. 
Cứ như vậy, vị hiên-nam Ankura phải lùi lại sau cách xa 
Đức-Phật Gotama khoảng 12 do-tuần (1 do-tuần khoảng 
20 cây số). 

* Vị thiên-nam Indaka vẫn ngồi yên chỗ cũ ban đầu, 
không thay đồi. 

Nhìn thấy vị thiên nam lIndaka và vị thiên-nam 
Ankura ἄν, Đức-Phật có ἰάο-ψ muôn cho các hàng 
thanh-văn đệ-tử biết rằng: 

“Thi-chủ tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến bậc 
Thánh thanh-văn đệ-tử có giới-đức trong sạch, có được 
nhiễu phước-thiện cao quỷ, tạo đại-thiện-nghiệp bồ-thí 
cao quý, có nhiều quả báu cao quý. ” 

Vì vậy, Đức-Phật truyền hỏi vị /hiên-nam Ankura rằng: 

- Này Ankura! Con đã lập trại để tạo phước-thiện δό- 
thí trên quãng đường dài 12 do-tuân suốt thời gian lâu 
đài 10 ngàn năm. Nay, kiếp hiện-tại hóa-sinh làm thiên- 
nam đến tụ hội trong đoàn chư-thiên, phạm-thiên này, 
con phải lùi lại sau chư-thiên, phạm-thiên cách xa 
khoảng 12 do-tuần. 

- Này Ankura! Do nhân nào vậy con? 

Giọng hỏi của Đức-Phật Gotama vang rộng đến cõi 
người cũng đều nghe τὸ. 
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Nghe Đức-Phật truyền hỏi như vậy, vị thiên-nam 
Añkura cung-kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do con đã tạo phước-thiện 
bô-thí đến những người không có giới-đức trong sạch, 
trong thời-k) không có bác Thánh-nhân có giới-ẩức 
rong sạch. 

Dù con có tạo phước-thiện bô-thí trong thời gian lâu 
đài bao nhiêu cũng không sánh bằng thí-chủ tạo phước- 
thiện bô-thí đến bậc Thánh-nhân có giới-đức trong sạch. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, như vị thiên-nam Indaka 
tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường ít đến bậc Thánh- 
nhân mà quả báu hơn con gấp bội, như ảnh sáng mặt 
trăng so với ảnh sáng chùm sao bé nhỏ. Bạch Ngài. 

Nghe vị thiên nam Aikura bạch như vậy, Đức-Phật 
truyền hỏi vị thiên-nam lndaka rằng: 

- Này Indaka! Con ngôi bên phải của Như-lai, do 
nhân nào mà con vẫn ngôi yên một chỗ, không phải lùi 
lại sau vậy con? 

Nghe Đức-Phật truyền hỏi như vậy, vị /hiên-nam 
Indaka cung-kính bạch với Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do con đã tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đến bậc Thánh-nhân, như người 
nông dân gieo hạt giống tốt trong thửa ruộng màu mỡ. 
Bạch Ngài. 

Sau khi kính bạch Ðức-7hế-Tôn như vậy, vị thiên- 
nam Indaka tán đương ca tụng phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến bậc Thánh-nhân có giới-đức bằng câu kệ: 

Người nông dân dù gieo nhiễu hạt giống trong thửa 
ruộng căn côi, cũng không thu hoạch được nhiễu thóc 
lúa, không làm cho người nông dân mừng vui hoan-hÿ 
nhự thể nào. 
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Cũng như vậy, người thíi-chủ tạo phước-thiện bố-thí 
đến người phá giới, không có giới-đức, dù có nhiễu đến 
bao nhiêu cũng không có quả bảu nhiễu, không làm cho 
thí-chủ mừng vui hoan-hỷ như thể ấy. 

Người nông dân đù gieo ít hạt giống trong thửa ruộng 
màu mỡ, gặp mưa thuận gió hòa, nên thu hoạch được 
nhiễu thóc lúa, làm cho người nông dân mừng vui hoan- 
hỷ như thể nào. 

Cũng như vậy, người thíi-chủ tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường đến bậc Thánh-nhân có giới-ẩức trong 
sạch, có pháp cao thượng, dù có ít cũng được quả báu 
nhiễu, làm cho thí-chủ mừng vui hoan-hỷ như thể ấy. 

Cúng-dường đến bậc Thánh-nhân có quả báu nhiều 


Tiên-kiếp của vị thiên-nam Indaka đã tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng-dường đến vị nào, mà kiếp hiện-tại có 
được quả báu của phước-thiện bồ-thí nhiêu như vậy? 

Tiên-kiếp của vị thiênnam Indaka là người nghèo 
khổ có được một phần cơm ít ỏi, nhìn thấy Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha đi khất thực đến đứng trước 
cổng nhà, người nghèo khô (tiền-kiếp của vị thiên-nam 
Indaka) đem phân cơm của mình tạo phước-thiện bố-thí 
cung-kímh cúng dường chỉ một vá cơm (kafacchu- 
bhikkham däpesi) đến Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 

Sau khi người nghèo khổ ấy chết, đại-/hiện-nghiệp 
bô-thí ấy trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm họp với trítuệ gọi là tải-sinh-tâm (0afi- 
sandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam tam-nhán tên là Indaka trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, hưởng được quả báu của pjước-thiện 
bồ-thí cúng-đường Chỉ một vá cơm ấy nhiều gấp bội lần 
hơn quả báu của tiền-kiếp vị /hiên-nam Aikura đã tạo 
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phước-thiện bố-thí đến những người không có giới trong 
sạch, không phải là bậc Thánh-nhân, trên quãng đường 
dài 12 do-tuần, suốt thời gian 10 ngàn năm. 

Cho nên, vị /hiên-nam Indaka kính bạch với Đức-Phật 
như vậy. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy câu kệ có ý nghĩa rằng: 

Người HÔNg dán gieo hạt giống {ΤΟΠΡ những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiễu, cũng 
như thi-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến những người có 
tâm tham-dục sẽ không được quả báu nhiêu. 

Còn người thi-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kính 
cúng-dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm 
tham-dục nên được quả báu an- -lạc nhiễu. 

Người nông dân gieo hại giống trong những thửa 
ruộng có đây có, thu hoạch quả không được nhiễu, cũng 
như thí-chủ tạo phước-thiện bô-thi đến những người có 
tâm sân hận sẽ không được quả báu nhiêu. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kinh 
cúng-dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm sân 
hận nên được quả bảu an-lạc nhiễu. 

Người HÔNg dán gieo hạt giống trong những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng 
như thí-chủ tạo phước-thiện bô-thi đến những người có 
tâm si-mê sẽ không được quả báu nhiễu. 

Còn người thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kính 
cúng-dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm si- 
mê nên được quả báu an-lạc nhiễu. 

Người nông dân gieo hại giống trong những thửa 
ruộng có đây cỏ, thu hoạch quả không được nhiều, cũng 
như thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí đến những người có 
tâm tham-ái nhiều, sẽ không được quả báu nhiễu. 
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Còn người thi-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, cung-kính 
cúng-dường đến bậc Thánh A-ra-hán không còn tâm 
tham-ádi nên được quả bảu an-lạc nhiêu. 

Sau khi Đức-Phật thuyết giảng những câu kệ như vậy, 
vị thiênnam Indaka và vị thiên nam Ankura đêu 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễr-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu và đồng thời số đông chúng-sinh 
cũng được sự lợi ích, sự an-lạc, sự tiễn hóa, trở thành 
bậc Thánh-nhân tùy theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tỉin-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi chúng-sinh. 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp 

Trong mùa hạ thứ 7, Đức-Phát σοίαπια ngự lên cung 
trời Tam-thập-tam-thiên, ngồi tại tảng đá Pandu- 
kambalasila giữa đại chúng chư-thiên, chư phạm-thiên, 
để tế độ Phật-mẫu (kiếp hiệm-tại là vị thiên-nam 
Sanfussita) thuyết giảng Abhidhammapifakapdli: Tạng 
Vi-diệu-pháp Päj¡ gồm có 7 bộ lớn là: 

1- Bộ Dhammasanganipali: Bộ Pháp-hội-tụ. 

2- Bộ Vibhangapadl]i: Bộ Pháp-phân-tích. 

3- Bộ Dhatukathapdl]i: Bộ Pháp-phân-loại. 

4- Bộ Puggalapaññatipäli: Bộ chúng-sinh chế-định. 

5- Bộ Kathavatthupal: Bộ Pháp-luận-đề. 

6- Bộ Yamakapäli: Bộ Pháp-song-đổi. 

7- Bộ Patthanapdl]i: Bộ Pháp-duyên-hệ. 

Đức-Phật σοίαπια thuyết giảng bộ thứ nhất là bộ 
Dhammasanganjpali: Bộ Pháp-hội-fụ rồi theo tuần tự 
đến bộ thứ 7: bộ Palthanapdl]i: Bộ Pháp-duyên-hệ cuối 
cùng, suốt 3 tháng mùa mưa tại cõi người (so với thời 
gian tại cối trời Tam-thập-tam-thiên chỉ có 3 phút 36 
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giây, bởi vì 1 ngày 1 đêm trên cõi trời này bằng 100 năm 
tại cõi người). 

Đức-Phật thuyết giảng Tạng Vi-diệu-pháp Päji tại cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này, đến giờ khất thực, Đức- 
Phật hóa ra Nimmitabuddha (Đức-Phật hóa), rồi phát 
nguyện rằng: 

“Đức-Phật hóa này tiếp tục ngôi thuyết phẩn pháp 
này cho đến khi Như-lai trở về.” 

Khi ấy, Đức-Phật thật hiện xuống rừng núi 
Himavanta, rửa mặt tại hồ Anotatta xong, τὸϊ bay đến 
Uttarakurudipa (Bắc-cưu-lưu-châu) nằm ở phía Bắc núi 
Sineru, để đi khất thực. 

Đức-Phật đem vật thực ngự trở về rừng trầm, gần hồ 
Anotatta ven khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Khi 
ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuia đến hầu phục vụ 
Đức-Pháit. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật thuyết giảng tóm 
lược lại các pháp mà Đức-Phật đã thuyết giảng tại cung 
trời Tam-thập-tam-thiên, rồi truyền dạy Ngài Đại- 
Trưởng-lão rằng: 

- Này Sãripuftal Hôm nay Như-lai đã thuyết giảng 
Tạng Vi-diệu-pháp Pa]i, bộ thứ nhất phần đầu các pháp 
như vầy, khi trở về con nên khai triển dạy lại nhóm 500 
đệ-tử của con. 

Nhóm 500 đệ-tử này vốn là những người cận-sự-nam 
(upäsaka) cùng nhau đến xem Ðức-Phật biểu diễn phép 
thân-thông yamakapdatihäriya, rồi phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, cùng dẫn nhau đến xuất Ø1a trở 
thành tỳy-khưu nơi Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufta. 

Sau khi truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão như vậy, 
Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên thay thế 
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Đức-Phật Nimmitabuddha, tồi tiếp tục thuyết giảng các 
pháp tiếp theo. 

Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, mỗi ngày sau khi trở 
về, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufia truyền dạy lại khai 
triển đầy đủ các pháp ấy đến nhóm 500 đệ-tử. 

Cho nên, mãn mùa hạ suốt 3 tháng mùa mưa ấy, nhóm 
900 đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta thông 
thuộc, thấu suốt Abhilhammapifakapdli: Tạng Vi-diệu- 
pháp Päli gồm có 7 bộ lớn trước tiên trong cõi người. 

* Tiền-kiếp của nhóm 500 vị tỳ-khưu 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiên-kiếp của nhóm 
500 f)-khưu này là 500 con dơi đeo trong một cải động. 

Mỗi ngày, 2 Ngài Trưởng-lão vừa đi kinh hành ở 
trong động vừa tụng ôn 44bhidhammapifakapadli: Tạng 
Vi-diệu-pháp Päli gồm có 7 bộ lớn. Khi ấy, nhóm 500 
con đơi đeo trong động cưng-kính lắng nghe âm thanh 
Pa] từ 2 Ngài Trưởng-lão đang tụng ôn A4bhidhamma- 
pưakapal]i: Tạng Vi-diệu-pháp ΡᾶΠ. ΝΠόπι 500 con dơi 
không hiểu biết rằng: 

“Kusala dhamma (các thiện-pháp), akusala dhamma 
(các bất-thiệnpháp), abyäkatä dhammä (các pháp 
không thiện không bấtthiện), khandha (ngũ-uẩn), 
ἄγαίαπα (12 xứ), dhãm (18 tự-tánh), sacca (iú-để), 
v.v...” mà chỉ cung-kính lắng nghe đm fhanh ΡΩ[ mà thôi. 

Sau khi nhóm 500 con đơi ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
cung-kính lắng nghe âm thanh Päli ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa sinh làm 500 vị fhiên-nam trên cõi trời dục- 
giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy suốt thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 500 vị fhiên-nam cùng 
chuyển kiếp (cuti: chết) từ cõi trời dục-giới, đại-thiện- 
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nghiệp ἂν trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả /rong 
thời-kb tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm hợp với tri-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai làm gười fam- 
nhân (tihetukapuggala) trong kinh-thành Sãvatth1. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là người fam-nhân 
đều trở thành những cận-sự-nam (upäsaka) trong kinh- 
thành Sãvatthi. 

Vào ngày rằm tháng 6 âm lịch, Đức-Phật Gotama 
biểu diễn phép-thẳn-thông yamakapäHhariya tại cây 
xoài gần kinh- thành Sãvatthi, nhóm 500 người cận-sự- 
nam (upasaka) ấy cùng nhau đến xem Đức-Phật biểu 
diễn phép-thẳn-thông yamakapaltihäriya, tồi phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật. 

Sau khi biểu diễn phép thân-thông yamakapdatihäriya 
xong, Đức-Phật ngự lên cung trời Tam-thập-tam-thiên 
nhập hạ thứ 7, thuyết giảng .4bhidhanumapifakapäli: 
Tạng Vï-diệu-pháp Pa]. 

Nhóm 500 người cận-sự-nam cùng dẫn nhau đến hầu 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa, xin xuất gia trở 
thành 500 vị f)-khưu là đệ-tứ của Ngài Đại-Trưởng-lão 
S4riDU114. 

Mỗi ngày, Đức-Phật ngự đi khất thực ở Bắc-cưu-lưu- 
cháu, đem vật thực ngự trở về rừng trầm, gần hồ 
Anotatta ven khu rừng Himavanta, ngồi độ vật thực. Mỗi 
ngày, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia đến hầu phục vụ 
Đức-Phật. Sau khi thọ thực xong, ĐÐức-Phật thuyết 
giảng tóm lược theo cách sankhepa các pháp mà Đức- 
Phật đã thuyết giảng ngày hôm ấy cho Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputfa, τί truyền dạy Ngài Đại- Trưởng- 
lão Sariputia trở vê dạy nhóm 500 đệ-tử bằng cách khai 
triển đầy đủ các pháp ấy. 
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Cho nên, nhóm 500 đệ-tử của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta thông thuộc, thấu suốt Abhidhanumaifakapäli: 
Tạng Vi-diệu-pháp Päji gồm có 7 bộ trước mọi tỳ-khưu 
trong giáo-pháp của Đức-Phát σοίαπια, tại CÕI người. 

Đức-Phật Gotama thuyết giảng xong trọn bộ ΑΛΠΙ- 
dhammapifakapdli: Tạng Vi-diệu-pháp Päji gồm có 7 bộ 
lớn tại cung trời Tam-thập-tam-thiên (suốt 3 tháng mùa 
mưa tại cõi người). Phật-mẫm (kiếp hiện-tại là vị thiên- 
nam Sanfussita) chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, cùng với 800 tỷ chư- 
thiên, chư phạm-thiên cũng chứng ngộ chân-Ù) tứ Thánh- 
để, chứng đắc Thánh-đạo, Τ hánh-quả, Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhân thấp hoặc cao tùy theo năng lực 
của 10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ (indriyd): 
tíin-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị chư-thiên, chư phạm-thiên. 


Đức-Phật Gotama trở về cõi người 


Đức-Phật σοίαπια ngự lên cung trời Tam-thập-tam- 
thiên nhập hạ thứ 7 suốt 3 tháng mùa mưa, các hàng tứ 
chúng /)-khưu, f}-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ là 
nhóm thanh-văn đệ-tử đông đảo ngày đêm trông mong 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe pháp. Các hàng tứ 
chúng đã kế tháng, đếm ngày thì chỉ còn 7 ngày nữa sẽ 
đến ngày răm tháng 9 âm lịch là ngày ἄᾳι-]ὲ 
mahapavarana của chư tf)-khưu-Tăng, sáng ngày 16 
tháng 9 là ngày mãn 3 tháng hạ mùa mưa, nên tất cả tứ 
chúng muốn biết Đức-Phật sẽ ngự trở về cõi người vào 
ngày nào, tại nơi nào, ἀξ chờ đón Đức-Phật. 

Tứ chúng đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämoggalläna, cầu xin Ngài Đại-Trưởng-lão bay lên 
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cung trời Tam-thập-tam-thiên, đảnh lễ Đức-Phật, τὸϊ 
bạch hỏi Đức-Phật vào ngày nảo sẽ ngự trở về cõi người 
và tại nơi nào, để cho tứ chúng thanh-văn đệ-tử chờ đón 
rước Đức-Phật. 

Nghe lời cầu xin của tứ chúng như vậy, Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Mahamoggallaäna nhận lời, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão bay lên cung trời Tam-thập-tam-thiên, đảnh 
lễ Đức-Phật, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, tứ chúng thanh-văn đệ-tử 
trông mong đánh lễ Đức-Thế-Tôn và nghe pháp, rồi mới 
trở về chỗ ở của mình. Đức-Thế-Tôn sẽ ngự trở về cõi 
người vào ngày nào? Bạch Ngài. Và Đức- Thế-Tôn sẽ 
ngự xuống cõi người tại nơi nào? Bạch Ngài. 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão bạch hỏi như vậy, Đức- 
Phật truyền hỏi răng: 


- Này Moggallana!l Sariputta là sự huynh của con 
nhập hạ tại nơi nào vậy con? 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, διε huynh Sãriputta nhập 
hạ trong kinh-thành Sankassa. Bạch Ngài. 

- Này Moggallana! Kế từ hôm nay, còn 7 ngày nữa 
vào ngày rằm tháng 9, ngày đại-lễ mahapavarana của 
chư t)-khưu-Tăng, Như-lai sẽ ngự trở VỀ cối người tại 
cửa kinh-thành Sankassa, các hàng tứ chúng t)-khưu, f}- 
khưu-ni, cận-sự-nam, cán-si-nử nên chờ đón rước Như- 
lai tại nơi στα kinh-thành ἄγ. 

- Này Moggallana! Con khuyên các cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nên thọ-trì bát-giới uposathasila trong ngày hôm ἄν. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãämoggallãäna trở về cõi 
người báo cho các hàng tứ chúng biêt rõ ngày νὰ nơi ngự 
xuông của Đức-Phật. 
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Đức-Phật mở trồng trải toàn cõi-giới 

Đức-Phật truyền bảo với vua-trời Sakka rằng: 

- Này vua-trời Sakka! Nhập hạ suốt 3 tháng xong tôi, 
Như-lai sẽ ngự trở về cõi người. 

Nghe Đức-Phật truyền bảo như vậy, vua-trời Sakka 
hóa ra 3 cái thang 3 loại: 

Một cầu thang bằng vàng, một câu thang bằng ngọc 
mani, một cầu thang bằng bạc, chân cầu thang đặt tại 
cửa kinh-thành Sañkassa, đầu cầu thang đặt trên đỉnh núi 
Sineru. 

* Câu thang bằng vàng nằm bên phải dành cho chư- 
thiên 6 cõi trời dục-gIới. 

* Cầu thang bằng bạc nằm bên trái dành cho chư 
phạm-thiên các cõi trời sắc-giới. 

* Αμ thang bằng ngọc mani nằm giữa kính thỉnh 
Đúc-Phật ngự từ cung trời Tam-thập-tam-thiên xuống 
cối người. Khi đứng trên đỉnh núi Sineru, Đức-Phát hóa 
phép-thẳn-thông yamakapäHhariya trong khi đang ngự 
đi từ cõi trời xuống cõi người. 

* Đức-Phật khi nhìn lên phía trên thấu đến tầng trời 
sắc-giới tột đỉnh như một mặt bằng (ekaủgana), khi nhìn 
xuống phía dưới thấu đến tận cõi đại-địa-ngục Avici như 
một mặt băng, khi nhìn ngang 8 hướng: hướng Đông, 
hướng Đông-nam, hướng Nam, hướng Tây-nam, hướng 
Tây, hướng Tây-bắc, hướng Bắc, hướng Đông-bắc như 
một mặt bằng, khi nhìn 100 ngàn cõi-giới chúng-sinh 
(cakkaväla) như một mặt bằng. Cho nên, chư-thiên, 
phạm-thiên nhìn thấy loài người, loài người cũng nhìn 
thấy chư-thiên, phạm-thiên, tất cả mọi chúng-sinh cũng 
đều nhìn thấy lẫn nhau như thấy nhau trước mặt. 

Đức-Phật cho tỏa hào quang 6 màu tỏa rộng ra khắp 
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chu vi 36 do- tuần bao trùm loài người. Trong ngày hôm 
ἐγ, mỗi người đều nhìn thấy kim thân của Đức- Phật có 
oai lực phi thường, nên có người phát nguyện muốn trở 
thành một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

* Đoàn chư-thiên các tầng trời dục-giới theo tiễn đưa 
Đức-Phật theo cầu thang bằng vàng, phía bên phải của 
Đức-Phật. 

* Đoàn chư phạm-thiên các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên theo tiễn đưa Đức-Phật theo cầu thang bằng bạc, 
phía bên trái của Đức-Phật. 

* Đức-Phật ngự đi cầu thang bằng ngọc mani ở giữa, 
bên phải có vị thiên nam Pañcasikha đánh đàn cúng- 
dường Đức-Phật, bên trái có vị thiên nam Maãtali cúng- 
dường nước hoa thơm cõi trời, Đại-phạm-thiên cầm chiếc 
lọng che, Đức-Thiên-vương Suyãma cầm chiếc quạt. 

Đức-Phật ngự từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên xuống 
cõi người có các đoàn chư-thiên, chư phạm-thiên tiễn 
đưa, Đức-Phát dừng lại tại cửa kinh-thành Sankassa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripua đến hầu cung-kính 
đảnh lễ Đức-Phật với đại-duy-tác-tâm vô cùng hoan-hý, 
bởi vì, Ngài chưa từng thấy Đức-Phật mở trống trải toàn 
cõi-giới chúng-sinh. Nên chư-thiên, phạm-thiên nhìn 
thấy loài người, và loài người cũng nhìn thấy. chư-thiên, 
chư phạm-thiên, tất cả chúng-sinh nhìn thấy lẫn nhau vô 
cùng hoan-hỷ. Cho nên, chư-thiên, chư phạm-thiên, nhân 
loại kính yêu Đức-Phật biết dường nào! 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ tứ chúng thanh- 
văn đệ-tử. Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp, chư 
ty-khưu, chư tỳ-khưu-nmi, các cận-sự-nam, các cận-sự-nữ 
phát sinh đức-tin vô cùng hoan-hỷ theo lời giáo huấn của 
Đức-Thế-Tôn, nhóm 500 tỳ-khưu đệ-tử của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripufta đều chứng ngộ chân-lÿ tứ Thánh- 
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để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Τι hánh-quả, Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, 
trở thành bác Thánh A-ra-hán, cùng với 300 triệu 
chúng-sinh khác cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Τι hánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân thấp hoặc cao tùy theo năng lực của 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi chúng-sinh. 

Nhận xét về 2 vị thiên-nam Αὐτὰ và Indaka 

* Tiền-kiếp của vị £hiên-nam Ankura ở cõi người đã 
từng làm trại phước-thiện bố-thí trong quãng đường dài 


12 do-tuân suốt thời gian 10 ngàn năm, đến nhiều hạng 
người không phải là bác Thánh-nhán trong Phật-giáo. 


* Tiền-kiếp của vị thiên-nam Indaka ở cõi người tạo 
phước-thiện bố-thí cung-kính cúng-dường chỉ có một vá 
cơm đến Ngài Trưởng-lão Anuruddha mà thôi. 

Khi Đức-Phật Gotama thuyết Abhidhamnapifakapdli: 
Tạng Vi-diệu pháp Paji tại cung trời Tam-thập-tam- 
thiên, ban đầu vị /biên-nam Indaka ngồi bên phải của 
Đức-Phật, còn vị fhiên-nam Ankura ngồi bên trái của 
Đức-Phật. 

Dù có các vị /hiên-nam, các vị phạm-thiên có nhiều 
năng lực của phước-thiện hiện đến, vị /hiên-nam Indaka 
vẫn ngồi yên chỗ cũ, không lùi lại đăng sau, bởi vì vị 
thiên nam Indaka có nhiều năng lực phước-thiện hơn 
các vị ấy. Còn vị /hiên-nam Awkura phải lùi lại đằng 
sau, nhường chỗ cho các vị thiên-nam, các vị phạm-thiên 
có nhiều năng lực phước-thiện khác, cách xa đến 12 do- 
tuần, bởi vì vị /hiền-nam Ankura kém năng lực phước- 
thiện hơn các vị ấy. 
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Tuy tiền-kiếp của vị fhiên-nam Ankura đã tạo phước- 
thiện bố-thí trên quãng đường dài 12 do- tuần, suốt thời 
gian 10 ngàn năm đến nhiều hạng người, nhưng không 
phải là bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Còn tiền-kiếp của vị fhiên-nam Indaka đã tạo phước- 
thiện bố-thí, cung-kính cúng-dường đến δῷς Thánh- 
nhân trong Phật-giáo, dù chỉ có một vá cơm đến Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha là bậc Thánh A-ra-hán, quả báu 
của đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng-đường ấy vẫn có nhiều 
năng lực hơn quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí mà 
tiền-kiếp của vị thiên-nam Ankura đã tạo. 


VỊ thiên-nam Indaka dẫn chứng thí dụ: 


Người nông dân không biết thời (iễt thuận lợi, gieo 
nhiễu hạt giống trong thửa ruộng căn côi, sẽ thu hoạch 
quả không được nhiêu, không làm cho người nông dân 
vui mừng hoan-hỷ như thế nào. 

Cũng như vậy, người thí-chủ không hiểu biết tạo 
phước-thiện bô-thí nhiễu vật-thí đến nhiều người không 
có giới-đúc, không có thiệngpháp cao thượng, nên có 
quả báu của đại-thiện-nghiệp bô-thí không nhiễu, không 
làm cho thí-chủ vui mừng hoan-hỷ, cũng như thể ấy. 


Người nông dân giỏi hiểu biết thời tiết thuận lợi, gieo 
dù ít hạt giống trong thửa ruộng màu mỡ, sẽ thu hoạch 
quả được rất nhiễu, nên làm cho người nông dân vui 
mừng hoan-hỷ như thể nào. 

Cũng như vậy, người thí-chủ có tri-tuệ sáng suốt hiểu 
biết tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến những bậc 
có giới-đức trong sạch, có thiện pháp cao thượng, là 
bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo, dù vát-thí ít cũng có 
quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng-đường rất 
nhiễu, nên làm cho thí-chủ vui mừng hoan-hỷ, cũng như 
thể ấy. 
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Tích bà-la-môn Velãma tạo phước-thiện bố-thí 


Trong kinh Velãmasutta °, Đức-Phật thuyết giảng về 
Bà-la-môn Velãma tạo phước-thiện bố-thí trong thời kỳ 
ngoài Phật-giáo và các thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường các thứ vật dụng trong Phật-giáo có phước- 
thiện bố-thí và quả báu của phước-thiện bố-thí khác biệt 
nhau được trích ra một đoạn như sau: 

- Này phú hộ Anathapindikal!l Chuyện đã từng xảy ra, 
có Bả-la-môn Velama tạo phước-thiện đại-thí như sau: 

Bá-thí 84.000 mâm vàng đây bạc (“Πρίνα). 

Bá-thí 84.000 mâm bạc đây vàng. 

Bá-thí 84.000 mâm động đây bạc. 

Bồ-thí 84.000 con voi gôm đây đủ đô trang sức quỷ giá. 

Bá-thí 84.000 đô trải bằng da sư tử, da cọp. 

Bá-thí 84.000 con bò sữa cùng với đồ đựng sữa. 

Bá-thi 84.000 cô gái trẻ đẹp cùng với đồ trang sức 

HĐỌC ΠΙάΠΙ ... 

Βό-ηπί 84.000 chiếc ghế ngôi có trang trí đồ quJ giá. 

Bề -thí 84.000 x 10.000.000 vải đủ loại đặc biệt. 

Ngoài γα, bố-thí đô ăn, đô uống, ... không sao kể xiẾt. 
Vị Bà-la-môn Velãma ấy chính là tiên-kiếp của Như-Lai 
đã tạo phước-thiện đại-thí vào thời-kỳ không có bậc 
xứng đáng cúng-dường (thời-kỳ không có Đức-Phát νὰ 
chư Đại-đức t}-khưu- lăng). 

- Này ông phú hộ! Thí-chủ nào tạo phước-thiện bô-thí 
cúng-dường các thứ vật dụng đến 1 bậc Thánh Nhập-lưu 
có chánh-kiến đây đủ thì thi-chủ ấy có phước-thiện bố- 
thí nhiều, có quả báu nhiều hơn là phước-thiện bô-thí 
của vị bà-la-môn Velãma đã tạo trong thời-kỳ ấy. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường các 


' Bộ Añguttaranikäya, Navakanipäta, kinh Velãmasutta. 
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thứ vật dụng đến 100 bậc Thánh Nhập-lưu thì thí chủ ấy có 
phước-thiện bô-thí nhiều, có quả báu nhiều hơn phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đến 1 bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường các 
thứ vật dụng đến 1 bậc Thánh Nhắt-lai thì thí chủ ấy có 
phước-thiện bô-thí nhiều, có quả báu nhiều hơn phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đến 100 bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng-đường các 
thứ vật dụng đến 100 bậc Thánh Nhắt-lai thì thí chủ ấy 
có phước-thiện bố-thí nhiễu, có quả bảu nhiêu hơn là 
phước-thiện bô-thi cúng-dường đến 1 bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng-đường các 
thứ vật dụng đến 1 bậc Thánh Bắt-lai thì thí-chủ ấy có 
phước-thiện bô-thí nhiều, có quả báu nhiều hơn phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đến 100 bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí cúng-đường các 
thứ vật dụng đến 100 bậc Thánh Báắt-lai thì thí chủ ấy 
có phước-thiện bố-thí nhiễu, có quả báu nhiêu hơn là 
phước-thiện b-thí cúng-dường đến 1 bậc Thánh Bất-lai. 


- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí cúng-đường các 
thứ vật dụng đến 1 bậc Thánh A-ra-hán thì thí chủ ấy có 
phước-thiện bô-thí nhiễu, có quả báu nhiều hơn phước- 
thiện bô-thí củúng-dường đến 100 bậc Thánh Bắt-lai. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bô-thí cúng-đường các 
thứ vật dụng đến 100 bậc Thánh A-ra-hán thì thí chủ ấy có 
phước-thiện bô-thí nhiễu, có quả báu nhiều hơn phước- 
thiện bố-thí cúng-dường đến 1 bậc Thánh A-ra-hán. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường các 
thứ vật dụng đến 1] Đức-Phật Độc-Giác thì thí chủ ấy có 
phước-thiện bô-thí nhiều, có quả báu nhiều hơn phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đến 100 bậc Thánh A-ra-hản. 
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- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bô-thí cúng-đường các 
thứ vật dụng đến 100 Đức-Phật Độc-Giác thì thí chủ ấy có 
phước-thiện bô-thí nhiễu, có quả báu nhiễu hơn là phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đến 1 Đức-Phật Độc-Giác. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng-đường các 
thứ vật dụng đến 1 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thì thí- 
chủ ấy có phước-thiện bô-thí nhiều, có quả báu nhiễu 
hơn là phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến 100 Đức- 
Phật Độc-Giác. 

- Thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí cúng-đường các 
thứ vật dụng đến chư t)-khưu- Tăng có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác chủ trì thì thí chủ ấy có phước-thiện bố-thí 
nhiễu, có quả báu nhiều hơn là phước-thiện bố-thi cúng- 
dường đến Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

- Thí-chủ nào xây cất ngôi chùa, rồi làm lễ bố-thí 
cúng-dường đến chư t)-khưu-Tă ăng từ tứ phương thì thí 
chủ ấy có phước-thiện bô-thí nhiễu, có quả báu nhiễu 
hơn là phước-thiện bô-thí cúng-dường đến chư t-khưu- 
Tăng có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác chủ trì. 

- Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo: quy y nương nhờ nơi Đức- 
Phát-bảo, quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy y 
nương nhờ nơi Đức-Tăng-bảo, trở thành cận-sụ-nam 
hoặc cận-sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời, thì 
người ấy có phước-thiện quy y Tam-bảo nhiễu, có quả 
báu nhiều hơn là phước-thiện bố-thí cúng-đường ngôi 
chùa đến chư t)-khưu- Tăng từ tứ phương. 

- Người nào có đức-tin trong sạch nơi Ταπι-θάο, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới: tránh 
xa sự sát-sinh, trảnh xa sự trộm- -οἄρ, tránh xa sự tà-dâm, 
tránh χα sự nói- -dồi, trảnh xa sự uống rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi, thì người ấy có phước-thiện 
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quy y Tam-bảo và thọ trì ngữ-giới nhiễu, có quả báu 
nhiễu hơn người quy-y Tam-bảo cho đến trọn đời. 

- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-định 
niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh muôn 
loài trong thời gian ngửi mùi thơm, thì hành-giả ấy có 
phước-thiện hành-thiên nhiêu, có quả báu hành-thiên 
nhiễu hơn người có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, 
kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo νὰ thọ trì ngũ-giới. 

- Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái 
vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sàc-pháp, 
danh-pháp trong thời gian búng đâu ngón tay thì hành-giả 
ấy có phước-thiện hành-thiên nhiễu, có quả bảu hành-thiển 
nhiêu hơn hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định niệm 
rải tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh muôn loài. 


Qua đoạn kinh trên, đề nhận thức thấy rõ sự khác biệt 
phước-thiện bố-thí, quả báu của phước-thiện bố-thí 
ngoài Phật-giáo và phước-thiện bố-thí cúng-dường, quả 
báu của phước-thiện bố-thí cúng-dường trong Phật-giáo. 

Dù trong Phật-giáo, thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí các 
thứ vật dụng đến hạng người có giới-hạnh trong sạch 
cũng có phước-thiện bố-thí nhiều, có quả báu nhiều hơn 
thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến hạng người không có 
giới-hạnh trong sạch. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cũng-dường các thứ vật 
dụng đến Thánh-nhân bậc cao thì có phước-thiện bố-thí 
cúng-dường nhiều, có quả báu nhiều hơn thí-chủ tạo 
phước-thiện bồ-thí cũng-đường đến Thánh-nhân bậc thấp. 

Dù phước-thiện bố-thí cúng-dường các thứ vật dụng 
trong Phật-giáo nhiều như thế nào cũng không bằng 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định niệm rải 
tâm-từ vô-lượng đến tất cả chủng-sinh muôn loài. 
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Dù phước-thiện pháp-hành thiền-định trong Phật-giáo 
nhiều như thế nào cũng không bằng hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ có trí-tuệ thiên-tuệ thây rõ, biết rõ 
3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, bởi vì chỉ có pháp-hành thiên-tuệ này mới dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
đi, mọi phiên-não, trở thành bậc Thánh A-ra-hản cao 
thượng sẽ tịch điệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới mà thôi. 

Vua-trời Sakka tạo phước-thiện bố-thí 


Vua-trời Sakka trị vì cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Øiên- 
kiếp của vua-trời Sakka đã từng làm những phước-thiện 
trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
xuất hiện trên thế gian, nên vwa-đrời Sakka cảm thấy túi 
phận nghèo của mình, mỗi khi gặp những vị thiên-nam 
mà tiền-kiếp đã tạo phước-thiện trong thời-kỳ ĐÐức-Phật 
σοίαπια xuất hiện trên thế gian, những vị thiên-nam ấy 
có hảo-quang sáng chói làm lấn át hào quang của vwa- 
trời Sakka. Cho nên, vua-trời Sakka tìm cơ hội tốt tạo 
phước-thiện bố-thí đến bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Vua-trời Sakka suy xét biết τὸ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa chỉ tế độ những người nghèo khổ mà thôi, 
nên vwua-frởi Sakka và Chánh-cung Hoàng-hậu Sujaã từ 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi người, hóa 
ra thành 2 ông bà già nghèo khổ đáng thương chờ đợi 
tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường vật thực đến Ngài 
Đại-Trưởng-lãoMahakassapa sau khi xả điệt-thọ-tưởng 
(nirodhasamapafi), đi khất thực tế độ người nghèo khô 
để có được phước-thiện bố-thí nhiều, có quả báu cao quý 
ngay trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 
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* Tích Mahãkassapattherapindapätadinnavatthu ΄ 


được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ Ø#ức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Veluvana đề cập sự cúng-dường vật thực đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa có giới-đức trong sạch và có 
pháp cao thượng. 

Ngài Đại-Trưởnglão Mahakassapa nhập điệt-thọ- 
tưởng suốt 7 ngày đêm xong, sáng hôm ấy, Ngài Đại- 
trưởng-lão đi khất thực chỉ tế độ người nghèo khổ mà thôi. 

Vua-trời Sakka theo dõi biết Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa đã xả diệt-thọ-tưởng. Buổi sáng hôm ấy, 
Ngài đi khất thực trên đường đi vào xóm nhà. 

Vua-trởi Sakka gọi Chánh-cung Hoàng-hậu Suja từ 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống cõi người, vua- 
trời Sakka hóa ra thành ông già νὰ Cháảnh-cung Hoàng- 
hậu δι]ᾶ hóa ra thành bà già, như 2 ông bà già nghèo 
khổ thật là đáng thương làm nghệ thợ dệt sống trong 
một căn chỏi lá bên đường mà Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahäkassapa sẽ đi khất thực ngang qua. 

Hai ông bà già đã chuẩn bị vật thực sẵn sàng, ông giả 
(Đức-vua trời Sakka) đang trông chờ Ngài Đại-Trưởng- 
lão đi ngang qua. 

Ngài Đại-Trưởng-lão vừa đi đến căn chòi lá, nhìn 
thấy 2 ông bà già, nên nghĩ rằng: 

“Hai ông bà già yếu này đã lớn tuổi mà còn phải làm 
việc, thật là đáng thương quá! Bắn tăng nên tế độ 2 ông 
bà già này ”, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đứng trước chòi lá. 

Khi nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa, 
ông già liền đến đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài 
Đại-Trưởng-lão, rồi bạch rằng: 


!Dha. Attha, Pupphavagga, Mahäkassapattherapindapätadinnavatthu. 
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- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm bi tê độ hai vợ chông già chúng con. 

Ông già kính xin nhận cái bát của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahaäkassapa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão nghĩ rằng: 

Lão Tăng nên tế độ hai vợ chông già đáng thương này. 

Ngài Đại-Trưởng-lão trao cái bát cho ông già. Ông 
già vô cùng hoan-hỷ nhận cái bát của Ngài Đại-Trưởng- 
lão rôi cung-kính thỉnh vào chòi lá, ông già và bà giả 
(Chánh-cung Hoàng-hậu δι) cùng nhau đê các món ăn 
ngon νὰο trong bát, rôi đậy kín nắp lại, hai ông bà già cung- 
kính cúng-dường lên Ngài Đại-Trưởng-lão Mahakassapa. 

Khi Ngài Đại-Trưởng-lão vừa nhận cái bát, mùi thơm 
của các món ăn tỏa ra khăp kinh-thành RãJagaha. 

Ngài Đại-trưởng-lão Mahäkassapa biết ngay hai ông bà 
già này chính là vua-đrời Sakka và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Suja, nên Ngài Đại- Trưởng-lão quở trách răng: 

- Này vua-trời δαΚΚα! Vua-trời đã giành phước-thiện 
bô-thí của người nghèo khô rồi! 


Vua-trời Sakka bạch sự thật 


- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, chúng con cũng là 
người nghèo. Bạch Ngài. 

- Này vua-trời δαΚΚα! Vua-trời là VỊ cao cả trên cối 
trời Tam-thập-tam-thiên, hưởng mọi an-lạc cao quỷ trên 
cối trời. Vậy, do nguyên-nhân nào mà tự xưng mình là 
người nghèo? 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, sự thật con là Vua- 
trời Sakka cao cả trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, 
nhưng do tiên-kiếp của con đã làm mọi phước-thiện 
trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
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xuất hiện trên thế gian, nên quả bảu của phước-thiện 
của con nghèo nàn thấp hèn so với các vị thiên-nam mà 
tiên-kiếp của họ đã làm các phước-thiện trong thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian. 

Thật vậy, tiển-kiếp của các vị thiên-nam ἂν đã làm 
các phước-thiện trong thời-kỳ Đức-Phật σοίαπια xuất 
hiện trên thế gian, sau khi họ chết, đại-thiện-nghiệp ấy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cối trời Tam-thập-tam-thiên, có hào quang sảng chói 
làm lấn át hào quang của con, có οαἱ lực nhiều hơn con. 

Vậy, con cũng là người nghèo nàn hơn các vị thiên- 
nam ấy. Bạch Ngài. 

- Này Vua-trời Sakka! Mặc dù có như vậy, kế từ nay 
νὰ sau, vua-trời cũng không nên lừa tạo phước-thiện bố- 
thí cúng-dường đến lão tăng nữa! 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu con lừa tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến Ngài Đại-Trưởng- 
lão thì con có được phước-thiện bô-thí cúng-dường hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này vua-trời Sakkal Dĩ nhiên là có phước-thiện bố- 
thí cúng-dường đổi với vua-trời. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu như vậy thì 
việc tạo phước-thiện bố-thí cúng-đường cũng nên đối 
với chúng con. Bạch Ngài. 

Sau khi bạch như vậy, vwua-frởời Sakka cung-kính đảnh 
lễ dưới đôi bàn chân của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahakassapa, rồi dẫn Chánh-cung Hoàng-hậu Sujä bay 
lên hư không, với đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ tán 
dương ca tụng 3 lần rằng: 

“A4ho αἄπαπι paramadanam Kassape suppatifthitam! 

Aho danam paramadanamn Kassape suppatifthitam! 

Aho danam paramadanamm Kassape suppatifthitam! 
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Ô! Phước-thiện bồ-thí củng-dường là sự cúng-đường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. 

Ô! Phước-thiện bô-thí cúng-dường là sự cúng-đường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. 

Ô! Phước-thiện bô-thí cúng-dường là sự cúng-đường 
cao thượng nhất mà ta đã tạo vững chắc nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa. 

Vua-trời Sakka hồi cung trở về cõi trời Tam-thập tam- 
thiên có hào quang sáng chói tỏa khắp, có nhiều oai lực 
phi thường trong cung trời Tam-thập tam-thiên. 

Chư-thiên thấy 5 hiện-tượng báo trước sự chết 

Tất cả chư-thiên trong cõi trời dục-giới, vị thiên-nam 
nào hoặc vị thiên-nữ nào mỗi khi thấy 5 “hiện-tượng báo 
trước (pañcapubbanimitta) sắp hết tuôi thọ tại cõi trời 
dục-giới ây, phải chuyển kiếp (cuti: chết), rồi phải tái- 
sinh kiếp sau trong cõi-giới khác, tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của vị thiên-nam, vị thiên-nữ ἆγ. 

Pañcapubbanimitta: 5 hiện-tượng báo trước 

1- Mala milayanti: Các vòng hoa bị héo χᾶιι. 

2- Vatthani kilissanti: Các bộ y phục bị dơ bẩn. 

3- Kacchehi sedã muccanti: Mô hôi ra hai bên nách. 

4- Kãye dubbanniyam okkamati: Sắc thân trở nên xấu. 

5- Sake devo deväsane nãbhiramati: Chưu-thiên không 

hải lòng với cối trời của mình nữa. 

Sau khi thấy 5 hiện-tượng báo trước như vậy: 

- Nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào biết mình có 
nhiều phước-thiện, có đại-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh trở lại cõi trời ấy hoặc cõi trời cao 


' Khu. Bộ Itivuttaka Päli, Pañcapubbanimittasuttapäli. 
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hơn thì vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ ấy vẫn có vẻ tự 
nhiên, không có chút sợ hãi nào cả. 

- Nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào biết mình có 
ít phước-thiện, ác-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-¬sinh), 
thì cảm thấy kinh sợ nhiêu. 


Vua-trời Sakka thấy 5 hiện-tượng báo trước 


Vua-trởời Sakka được an hưởng mọi sự an-lạc đặc biệt 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, không còn thua kém vị 
thiên-nam nào, nên cảm thấy rất hài lòng với ngôi vị 
vua-trời của mình. 

Về sau, vưa-trời Sakka thây 5 hiện-tượng báo trước 
(pañcapubbanimitia) sắp hết tuôi thọ tại cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. Khi ấy, vua-trời Sakka xem xét về sự 
nghiệp của mình như là: 

- Cung điện 10.000 do-tuần. 

- Lâu-đài cao 1.000 do-tuần. 

- Hội-trường Sudhammasabhä rộng 100 do-tuẩn. 

- Cây Mahäparicchatta cao 100 do-tuần. 

- Tảng đá Pandukambala rộng 60 do-tuần. 

- Vũ-nữ có 250 triệu cô. 

- Chư-thiên thuộc hạ gồm σό 2 cối trời. 

- Khu vườn Nandana, Cïttalata, Missaka, Parusaka,... 

Vua-trời Sakka phát sinh nỗi khô tâm sầu não, bởi vì 
không còn sở hữu những sự nghiệp đề vương lớn lao này 
được nữa. 

Vua-trởời Sakka suy xét chỉ có Đức-Phật σοίαπια có 
tâm đại bi tế độ chắc chăn sẽ dập tắt được nỗi khổ tâm 
này mà thôi. 

' Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ 1.000 năm tuổi trời bằng 36 triệu 
năm tại οὖ! người, bởi vì | ngày 1 đêm cõi trời này băng 100 năm cõi người. 
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Khi ấy, Đức-Thế-Tôn hiện đang ngự tại động 
Indasäla nằm ở khoảng giữa núi Vediyaka với phía bắc 
của xóm nhà Bả-la-môn tên Ambasanda, thuộc về hướng 
Đông kinh-thành Rãjagaha, của đất nước Magadha. 

* Jua-trời Sakka cho truyền gọi vị thiên-nam 
Pañcasikha cùng với nhóm chư-thiên đông đảo xuất 
hiện xuống  Wediyaka, ngự đến động Indasala, đảnh 
lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch hỏi 14 câu hỏi. 


Vua-trời Sakka bạch hỏi 14 cầu hỏi 


Trong $økkapañhasufa '”? là bài kinh đài trong 
Trường-bộ-kinh, quyền sách này chỉ đề cập đến tích vua- 
trời Sakka tạo phước-thiện bồ-thí và phước-thiện nghe- 
pháp mà thôi. 

Vua-trời Sakka có được cơ hội đến hầu cung-kính 
đảnh lễ Đưức-Phật, rồi xin phép kính bạch hỏi 14 câu hỏi 
có tiêu đề như sau: 

1- ssamacchariya: Tĩnh ganh ty νὰ tính keo kiệt. 

2- Piyapiya: Đồi-tượng làm cho thích, không thích. 

3- Chanda: Hải lòng. 

4- Vitakka: Hướng tâm. 

5- Papañcadhamma: Pháp trì-hoãn. 

6- Somanassa: Thọ hỷ. 

7- Domanassa: Thọ khổ. 

ὅ- Upekkha: Thọ xả. 

9- Κἄνασαπιᾶσᾶγα: Thân hành động. 

10- Vacisamäcära: Khẩu nói năng. 

11- Pariyesanä: Sự tìm kiểm. 

12-Indriyasamwara: Giữ gìn 6 xứ trong, 6 xứ ngoài. 

13- Anekadhatu: Vô số tự-tánh. 

14- Accantanitthä: Niễt-bàn. 


' Bộ Dĩ, Mahãvaggapäli, kinh Sakkapañhasutta và Atthakathä. 
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Nghe Ðức-Thế-Tôn giải đáp đến câu hỏi thứ 5 
Papafcadhamma: pháp-trì-hoãn đỗ là tanha: tham-ái, 
măng: ngã-mạn, αι: tà-kiến. Khi ấy, vua-trời Sakka 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiền-não /à fà-kiến (αμ) và hoài-nghỉ 
(vicikiccha) trở thành bậc Thánh Nhập-lưu (5οίᾶ- 
panna). Ngay khi ấy, vua-trời Sakka chuyển kiếp (οι) 
(chết), rồi đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với 
triluệ cho quả trong thờikỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm họp với trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vua-trời Sakka trở lại tại nơi Ấy, chỉ có 
vua-trời Sakka và Đức-Phật biết mà thôi. Còn tất cả 
chư-thiên khác đều không có vị nào biết cả. 

Vua-trời Sakka tiếp tục bạch hỏi những câu hỏi còn 
lại, Đức-Thế-Tôn giải đáp đầy đủ 14 câu hỏi của vua-trời 
Sakka. 

Cho nên, bài kinh này gọi là Sakkapafñhasufta: Kinh 
câu hỏi của vua-trời Sakka. 


Vua-trời Sakka và các hậu kiếp 


Vua-trời Sakka mới là bậc Thánh Nhập-lưu hồi 
cung ngự trở về cung trời Tam-thập-tam-thiên cho đến 
hết tuôi thọ tại cõi trời ấy, chuyển kiếp (chết), đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người 
trong lòng Bà Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là Thái-í (bác 
Thánh Nhập-lưu) rồi trở thành Đức-vua trong cõi người. 
Khi hết tuổi thọ ở cõi người (chết), rồi đg¡-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vua-frời Sakka 
trở lại trên cung trời Tam-thập-tam-thiên. 
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Như vậy, Đức-vua tử sinh luân-hồi trong cõi thiện- 
dục-giới là οὖ! người νὰ cõi trời dục-gIớI. 

Kiếp Đức-vua trở thành bậc Thánh Nhắt-lai tại cõi 
người, đến khi hết tuổi thọ cõi người (chết), đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vwa-frời 
Sakka trở lại trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, trở thành 
bậc Thánh Bắn-lai, rồi chuyên kiếp (chết), dệ-ngñ-thiền 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện- 
âm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đệ-ngũ-thiền sắc-giới quả-tâm tương xứng gọi 
là săc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhiciía) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời săc-giới phạm-thiên Suddhaväsa (Tịnh-cư-thiên) dành 
cho bậc Thánh Bắt-lai cô 5 tầng trời theo tuần tự như sau: 

1- Avihã: Tầng trời Vô-phiên-thiên có tuổi thọ 1.000 
đại-kiếp trải đất. 

2- Atappa: Τά hằng trời Vô-nhiệt-thiên có tuổi thọ 2.000 
đại-kiếp trải đất. 

3- Sudassa: Tầng trời Thiện-hiện-thiên có tuổi thọ 
4.000 đại-kiếp trải đất. 

4- Sudassr: Tầng trời Thiện-kiến-thiên có tuổi thọ 
8.000 đại-kiếp trải đất. 

5- Akaniftha: Tầng trời Sắc-cứu-cánh-thiên có tuổi 
thọ 16.000 đại-kiếp trải đất. 

Như vậy, vua-írời Sakka đã phát nguyện hưởng an-lạc 
theo tuần tự trên 5 tầng trời sắc-giới phạm-thiên 7jnñ- 
cư-thiên (Suddhaväsa) từ tầng trời Avihä: Vô-phiên- 
thiên cho đến tầng trời Akamitthä: Sắc-cứu-cánh-thiên, 
suốt 5 tầng trời sắc-giới phạm-thiên gồm có 31.000 đại- 
kiếp trái đất, rồi sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán tại 
tầng trời Akanitthä: Sắc-cứu-cánh-thiên, mới tịch điệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Vua-trời Sakka là bậc Thánh Nhập-lưu giống như 
ông phú hộ Anathapindika và bà Visakha maha-upasika 
đều phát nguyện giống nhau như vậy, nên gọi là 
vaffäbhiratãä sotäpannä: những bậc Thánh Nhập-lưu 
thích tử sinh luân- hồi hưởng sự an-lạc trong các tâng 
trời sắc-giới phạm-thiên. 


Nhận xét về phước-thiện bố-thí 


Phước-thiện bồ-thí được thành-tựu cần phải hội đủ 3 
chi-pháp: 

1- Thí-chủ có tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm tạo phước-thiện bồ-thí đây đủ trong 3 thời-kỳ tác-ÿ: 

- Pubbacetanä: Túc-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện bô-thí đến 
người thọ-thĩ. 

- Mufcacetanä: Tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch khi đang tạo phước-thiện bố-thí đến 
người thọ-thí. 

- Aparacetanä: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch sau khi đã làm xong phước-thiện bô-thí 
đến người thọ-thí. 

2- Vật-thí dù ít dù nhiễu phát sinh một cách hợp pháp 
do thân, khẩu, ỷ hành thiện. 

3- Người thọ-thí nhận vật-thí của thí-chủ là người có 
giới-đức trong sạch, có pháp cao thượng. 

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hội đủ 3 chi-pháp 
này thì phước-thiện bố-thí được thành tựu, thí-chủ đã tạo 
đại-thiện-nghiệp bố- thí cao quý, có quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bố- thí ây vô cùng phong phú trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm nhân- duyên 
hỗ-trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật sớm được đầy đủ 
trọn vẹn, mọi fhiện-pháp được dễ dàng phát triển từ đ/c- 
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giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Như vậy, trong 3 chi-pháp này, chi-pháp fhf-chủ có 
đây đủ 3 thời-kỳ tác-ý trong đại-thiện-tâm trong sạch và 
chi-pháp người thọ-thí là người có giới-đức trong sạch, 
có pháp cao thượng, nhất là bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo là chính yêu. 

Còn chi-pháp vậf-£hí dù {1 dù nhiều có được do thân 
hành các điều thiện, do khẩu nói các điều thiện, do ý 
nghĩ các điều thiện trong sạch, dù thí-chủ tạo phước- 
thiện bố-thí một lần hoặc nhiều lần vẫn tạo được đại- 
thiện-nghiệp bố-thí cao quý, có quả báu của đại-thiện- 
nghiệp bố-thí cao quý trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-lai cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán trước 
khi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Phước-thiện bố-thí cho quả liền kiếp hiện-tại 


Tích Mahäduggata người nghèo khó là tiền-kiếp của 
vị sa-đi Pangira tạo phước-thiện bô-thí cho quả liên kiêp 
hiện-tại trong tích Pangiasãmaneravatthu ( được tóm 
lược như sau: 

Vào thời kỳ Đức-Phật Kassapa ' xuất hiện trên thế 
gian, Đức-Phật ngự đi đên kinh-thành Βατᾶπαςί cùng với 
20 ngàn chư ty-khưu-Tăng. 

Một hôm, sau khi Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu- 
Tăng độ vật thực xong, Đức-Phật thuyêt pháp dạy các 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ răng: 

- Này các gia chủ! trong đời này: 

! Dh. Atthakathã, Panditavagga, Panditasamaneravatthu. 


7 Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian vào thời đại con người có tuôi 
thọ khoảng 20.000 năm. 
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* Có số người nào tự mình làm phước-thiện bố-thí, 
mà không tác động khuyến khích người khác cùng làm 
phước-thiện bô-thí, số người ấy sinh ra ở nơi nào cũng 
có nhiều của cải giàu sang phú quỷ nhưng không có bạn 
bè, thuộc hạ thân thiết. 

* Có số người nào tác động khuyến khích người khác 
làm phước-thiện bố-thí, còn mình thì không chịu đem 
của cải làm phước-thiện bố-thí, số người ấy sinh ra ở 
Hơi nào cũng có nhiễu bạn bè, thuộc hạ thân thiết, 
nhưng không có nhiễu của cải. 

* Có số người nào tự mình không làm phước-thiện 
bô-thí, cũng không tác động khuyến khích người khác 
làm phước-thiện bồ-thí, số người ấy sinh ra ở nơi nào 
cũng không có của cải, nghèo khổ và cũng không có bạn 
bè, thuộc hạ thân thiết. 

* Có số người nào tự mình làm phước-thiện bô-thi, lại 
còn tác động khuyến khích người khác cùng làm phước- 
thiện bô-thí, số người ấy sinh ra ở nơi nào cũng có nhiễu 
của cải giàu sang phú quý và còn có nhiều bạn bè, thuộc 
hạ thân thiết, sống an-lạc hạnh phúc trong đời. 

Một người cận-sự-nam ngồi nghe Đức-Phật thuyết 
pháp, rồi suy nghĩ rằng: 

“Ta muốn có nhiễu của cải giàu sang phú quÿ νὰ 
nhiều bạn bè, thuộc hạ thân thiết. ” 

Người cận-sự-nam ấy đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi kính 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai con kính thỉnh 
Đức-Thế-Tôn cùng với tất cả 20.000 chư t)-khưu- Tăng, 
để làm phước-thiện bồ-thí cúng-dường vật thực. 


Đức-Phật làm thinh nhận lời. Ông trở về đi thông báo 
cho toàn thê dân chúng trong kinh-thành biệt răng ngày 
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mai ông sẽ làm phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
Đức-Phật cùng tất cả 20.000 chư tỳ-khưu-Tăng, nếu 
người nào có khả năng làm phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến bao nhiêu vị tỳ-khưu thì cho biết để ghi vào 
danh sách. Có gia đình đăng ký 10 vị, 20 vị, 100 vị, 
Xu 

Khi gặp cậu Mahãdugsata là người nghèo khó nhất 
trong kinh-thành, ông cận-sự-nam tác động khuyến 
khích rằng: 

- Này cậu Mahadugsata! Ngày mái, tôi có thỉnh Đức- 
Phật cùng với 20.000 chư tỳ-khưu-Tăng để làm phước- 
thiện bô-thí cúng-dường, cậu có khả năng làm phước- 
thiện bô-thí củng-dường đến bao nhiêu vị? 

- Thưa ông, gia đình con nghèo khó, vợ chồng con ẩi 
làm thuê, làm được ngày nào ăn ngày ấy còn không đủ 
nữa, thì lấy gì mà làm phước-thiện bô-thí cúng-dường 
đến vị tỳ-khiu nào được. Thưa ông. 

- Này cậu Mahadugegaftal Trong kinhthành này, 
những người giàu sang phú quý, có nhiễu của cải, có 
quyên cao chức trọng... là do nhờ quả bảu của phước- 
thiện bồ-thí. Còn gia đình cậu, ngày qua ngày làm thuê 
mà không đủ ăn, đó là do không tạo phước-thiện bố-thi. 
Cậu có hiểu biết rõ như vậy hay không? 

- Thưa ông, con hiểu rôi, xin ông cho gia đình con một 
vị f)-khưu, để cho gia đình con làm phước-thiện bố-thí 
cúng-dường đến vị t)-khưu ấy vào ngày mai. Thưa ông. 


Ông cận sự nam hoan-hỷ chấp thuận cho gia đình cậu 
Mahäduggata thỉnh một vị £)-khưu để làm phước-thiện 
bố-thí cúng-đường vào ngày hôm sau, nưng mà ông quên 
ghỉ vào danh sách, tiếp tục đi tác động khuyến khích 
những người khác nhận đủ 20.000 νι tỳ-khưu-Tăng. 
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Sau khi được ông cận sự nam cho thỉnh một vị tỳ- 
khưu để làm phước-thiện bố-thí cúng-dường vào ngày 
hôm sau, cậu Mahaduggata vô cùng hoan-hỷ, trở về báo 
tin cho người vợ hay biết, người vợ cũng vô cùng hoan- 
hỷ, bản tính nhau làm thuê kiếm gạo, đồ ăn về để ngày 
hôm sau làm phước-thiện bố-thí cúng-dường đến một vị 
tỳ-khưu ấy. 


Cáu Mahadusgafa đi tìm việc làm, ông phú hộ nhìn 
thấy cậu gọi lại thuê chẻ đồng củi đề ngày hôm sau nấu 
đồ ăn dâng cúng-dường đến một số chư tỳ-khưu-Tăng 
ấy, cậu vô cùng hoan-hỷ, lẫy búa chẻ một lát là xong 
ngay, ông phú hộ ngạc nhiên hỏi: 

- Này Mahaduggafa, sao hôm nay cậu làm việc siêng 
năng và nhanh nhẹn đên thê? 

- Thưa ông, ngày mại gia đình con có làm phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đên một vị fÈ-khưu nên con cảm 
{άν hoan-hỷ, sung sướng làm việc không biệt mệt. 

Ông phú hộ ca tụng cậu làm một việc khó làm. Ông 
trả công cho 4 ὃ gạo 581! (loại gạo ngon). 

Về phần vợ của cậu đi giúp việc nhà bếp cho bả phú 
hộ, cô rât hân hoan làm công việc nhà bêp sạch sẽ gọn 
gàng, nhanh nhẹn, làm cho bà phú hộ vừa hài lòng lại 
vừa ngạc nhiên hỏi. 

- Này con! Sao hôm παν COH CÓ VẺ VHỈ IừHg Sung 
sướng, làm việc giỏi quá vậy? 

- Thưa bà, ngày mại gia đình con có làm phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đến một vị tỳ-khưu, nên con 
cảm thấy sung sướng làm việc để được món gia vị làm 
đồ ăn ngày mái. 

Nghe nói vậy, bà phú hộ ca tụng cô làm một việc khó 
làm! Bà trả công băng bơ, dâu, đô gia vỊ, ... 
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Vợ chồng Mahãduggata vô cùng hoan-hỷ được gạo 
ngon, dầu bơ, đồ gia vị để làm phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến vị tỳ-khưu vào ngày hôm sau. 

Sáng sớm hôm ấy, người vợ thưa với chồng đi kiếm 
một ít rau về nấu một bát canh. Mahäduggata đi ra khỏi 
nhà, vừa đi vừa ca hát, đi ngang bến he chải; đêm hôm 
trước, người dân chải bắt được nhiều cá vừa cập bến, 
nghe tiếng ca hát của Mahãduggata bèn gọi: 


- Này Mahaduggata, cậu ἄἱ đâu đó? Sao hôm nay cậu 
vui sướng quá vậy? Hãy xuống đây giúp tôi đem cả bản, 
rồi tôi sẽ cho Íf con cả. 

- Này anh! Hôm nay gia đình tôi có làm phước-thiện 
bô-thí cũng-dường đến một vị f)-khưu, tôi vui sướng ổi 
tìm rau về πάν canh, may quá, có được cá lại càng 161. 

Cậu Mahäduggafa hăng hái đem cá bán, hôm ấy dân 
chúng trong thành mua cá làm đô ăn đê tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đên một sô ty-khưu-Tăng, nên phân 
cá bán hêt không còn con nào cả. Cậu Mahaduggafa 
nóng lòng muôn về nhà cho kịp làm phước-thiện bô-thí 
cúng-dường, bèn hỏi người chủ thuyên răng: 

- Này anh! Phần cá của tôi đâu? 

- Này bạm! Tôi còn một phần cá đặc biệt cất dưới ghe, 
đề tôi lây cho bạn. 

Người chủ đem cho cậu Mahäduggata phân cả hồi ἂν 
(rohitamaccha). Cậu vội vàng đem về nhà. 

Canh chót đêm ấy, Đức-Phật Kassapa nhập đại bi 
định, khi xả định xem xét chúng-sinh nào có duyên lành 
nên tê độ; Đức-Phật nhìn thây Mahadugsata là người có 
đức-tin trong sạch, nhận thỉnh một vị tỳ-khưu đê tạo 
phước-thiện bô-thí cúng-dường, nhưng người cận-sự- 
nam quên ghi vào danh sách, đên khi Mahaduggata gặp 
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người cận-sự-nam ἂγ. xin thỉnh một vị tỳ-khưu về nhà, 
thì không còn một vị ty-khưu nào cả. Đức-Phật Kassapa 
nghĩ răng: 

“Vậy, chính Như-Lai sẽ tế độ Mahäduggata ấy. ” 

Vua trời Sakka cảm thấy chỗ ngồi phát nóng, xem xét 
{Πᾶν rõ hôm nay Mahãdugøsata sẽ làm phước-thiện bô-thí 
cúng-dường lên Đức-Phật Kassapa, nên hiện xuông Πὂ- 
trợ Mahadugøgata tạo phước thiện bô-thí cúng-dường lên 
Đức-Phật. Đức-vua trời Sakka hóa ra thành một người 
đâu bêp tài giỏi đên xin giúp việc cho Mahãdugsata 
không lây tiên công, chỉ hô-trợ làm phước-thiện bô-thí 
mà thôi. Mahaduggata đồng ý chấp thuận, xin mời vào 
nhà lo giúp việc nấu ăn, Đức-vua trời Sakka nấu cơm, 
các món ăn đều bỏ đồ gia vị cõi trời, hương trời, Đức- 
vua trời Sakka bảo răng: 

- Này bạn! Công việc nấu nướng để tôi lo, bạn ấi kính 
thính vị tÈ-khưu ἂν về nhà cho kịp giờ. 

Cậu Mahadugsata đi đến tìm người cận-sự-nam ἂν, 
xin kính thỉnh một vị £-khưu mà ông đã tác động 
khuyên khích ngày hôm qua. 

Khi đến gặp ông cận-sự-nam ấy, thì hỡi ôi! Ông đã 
quên ghi vào danh sách nên không còn một vị tỳ-khưu 
nào cả. 

Cậu Mahaduggata thất vọng buồn tủi ôm mặt khóc, 
mọi người nhìn thây cậu đáng thương và trách người 
cận-sự-nam ây. 

Người cận-sự-nam ấy xin lỗi và an ủi cậu, rồi hướng 
dân cậu răng: 

- Này cậu Mahäduggatal Còn Đức-Phật ở trong cốc 
chưa mở cửa. Đức-vua, các quan, các phú hộ đang 
trông chờ Đức-Phát mở cửa đề thỉnh cải bát của Ngài. 
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Chưu-Phật thường 16 độ những người nghèo khó. Vậy, 
cậu hãy nên vào xin kính thỉnh cải bát của Đức-Phật. 

Nghe người cận-sự-nam ἐγ. nói như vậy, đôi mắt của 
cậu Mahãduggata sáng lên, niêm hy vọng phát sinh, cậu 
dũng cảm đến trước cửa cốc, đảnh lễ, cái đầu va chạm 
vào cửa, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trong thành này người 
nghèo khó hơn con không có, kính xin Ngài có tâm đại bỉ 
tế độ con. Bạch Ngài. 

Đức-Phật Kassapa mở cửa ra, trao cái bát trên tay cậu. 
Cậu Mahaduggata ôm cái bát của Đức-Phật còn mừng 
hơn được ngai vàng của Đức Chuyển-luân Thánh- 
vương. Đức-vua, các quan, các phú hộ Χίπ lại cái bát trên 
tay cậu, hứa sẽ ban cho nhiều tiền của, nhưng mà cậu 
không màng đến. 

Cậu Mahãduggata kính thỉnh Đức-Phật về đến nhà, 
Đức-vua trời Sakka hóa thành người đầu bếp đã làm 
xong vật thực ngon lành, trải chỗ ngồi cao quý, kính 
thỉnh Đức-Phật vào nhà. 


Khi Đức-Phật bước vào, thì căn nhà cao hăn lên, nên 
Đức-Phật không phải cúi khom người xuống, Đức-Phật 
ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn. 

Còn Đức-vua trời Sakka hóa làm người đầu bếp đã 
làm xong những món vật thực, liền bảo cậu Mahä- 
duggata đem những món vật thực cung-kính cúng-dường 
để bát, rồi kính dâng lên Đức-Phật Kassapa. Mùi thơm 
của các món vật thực tỏa khắp cả kinh-thành BãranasI. 

Khi ấy, Đức-vua cùng các quan, các phú hộ đi theo 
sau Đức-Phật đến nhà cậu Mahãdugsata ἀξ biết cậu làm 
phước-thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật bằng 
những món vật thực gì. Khi đến nơi ngửi được mùi thơm 
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của những món vật thực, mà trong đời họ chưa từng 
ngửi bao giờ. 

Đức-vua trời Sakka cung-kính đảnh lễ Đức-Phật 
Kassapa. Sau khi độ vật thực xong, Đức-Phật thuyêt 
pháp tê độ gia đình Mahaduggata, rôi Đức-Phật ngự đi 
trở vê chùa. Cậu Mahaduggata ôm bát theo sau tiên đưa 
Đức-Phật ngự đi trở vê οὓς. 

Vua trời Sakka phát sinh đại-thiệntâm hoan-hỷ 
phước-thiện bô-thí cúng-dường lên Đức-Phật Kassapa 
xong, cũng trở về cung trời Tam-thập-tam-thiên. 

Phước-thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật liền cho 

quả kiêp hiện-tại 

Tại căn nhà của cậu Mahaduggata mưa 7 thứ báu từ 
hư không rơi xuông đây căn nhà, người vợ dân con ra 
khỏi nhà, trong căn nhà đây 7 thứ báu không còn chỗ 
nào trông. 

Khi cậu Mahãduggata tiễn đưa Đức-Phật xong, rồi trở 

về nhà, thấy vợ và con đứng bên ngoài, nên hỏi rằng: 

- Này em thân thương! Sao em dẫn con ra đứng bên 
ngoài thê này? 

Người vợ thưa với chồng rằng: 

- Thưa anh thân thương! Trong nhà của chúng ta đây 
7 thứ báu không còn chỗ nào trồng. 

Nghe vợ thưa như vậy, cậu nghĩ răng: 

“Phước-thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật cho 
quả bảu ngày hôm nay. ” 

Cậu Mahadugsata liền đến chầu Đức-vua tâu: 

- Tâu Đại-vương, nhà của tôi đây cả thất báu, xin 
Đại-vương đem 1.000 chiếc xe đến nhà tôi chở tất cả 
thát báu ἂν về cung điện. 
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Đức-vua truyền quân lính trong triều đình đem 1.000 
chiếc xe chở tất cả 7 thứ báu vật đem về chất thành đồng 
trước sân rồng cao bằng cây thốt πό!. 

Đức-vua truyền gọi dân chúng trong kinh-thành tụ hội 
tại sân rồng, II truyền hỏi răng: 

- Này toàn dân chúng! Trong kinh-thành, người nào 
có của cải nhiều như thể này không? 

Nghe Đức-vua truyền hỏi như vậy, tất cả các dân 
chúng trong kinh-thành đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, trong kinh-thành không 
một người nào có nhiêu của báu như thế này cả. 

Vì vậy, Đức-vua tấn phong Mahäduggata ngôi vị đại- 
phú hộ, rồi truyền bảo rằng: 

- Tất cả thất bảu này là quả báu của phước-thiện bố- 
thí cúng-dường lên Đưức-Phát của nhà ngươi. Vậy, nhà 
ngươi hãy nhận lấy. 

Đức-vua ban cho đất đai, cho phép xây cất ngôi nhà 
lớn, cấp nhiều gia nhân. Khi xây cất ngôi nhà xong, đại- 
phú hộ Mahadugøsata kính thỉnh Đức-Phật Kassapa cùng 
chư tỳ-khưu-Tăng đến tư gia, để tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường suốt 7 ngảy. 

Từ đó về sau, đại phú hộ Mahãdugsata thường tạo 
phước-thiện bố-thí, giữ giới, tạo các pháp-hạnh ba-la- 
mật cho đến hết tuổi thọ 20 ngàn năm. 

Sau khi phú hộ Mahãdugsata chết, đại-thiện-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc cao quý trải 
qua khoảng thời gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho 
đến thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật σοίαπια xuất hiện trên thế 
gian, vị fhiên-nam hậu kiếp của Mahadugsafa chuyên 
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kiếp (chết) từ cõi trời dục-giới, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (pafisandhihala) có đại-quả-tâm hợp với 
fri-tuệ gọi là pafisandhicitta: tái-sinh-tâm làm phận-sự 
tái-sinh kiêp sau đâu thai làm người người fam-nhân 
(tihetukapuggala) trong lòng người con gái lớn của gia 
đình phú hộ trong kinh-thành SãvatthI, hăng ngày hộ độ 
Ngài Đại- Trưởng-lão Saripufta. 

Khi thai nhi năm trong bụng mẹ khiến người mẹ muốn 
tạo phước-thiện bô-thí cúủng-dường vật thực có món cá 
hồi (rohiftamaccharasa) ἆδη 500 tỳ-khưu-Tăng có Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta chủ trì, có 7 lân như vậy. 

Khi đứa bé trai sinh ra đời, cha mẹ đặt tên là Pangifa 
(bé trai có tri-tuệ). 

Công-tử Pandita lớn lên 7 tuôi, một hôm thưa với mẹ 
cha răng: 

- Kính thưa mẹ cha, kính xin mẹ cha cho phép con 
được xuất gia trở thành sa-di với Ngài Đại-Trưởng-lão 
S4rIiDU11d. 

Nghe đứa con trai yêu quý xin như vậy, mẹ cha chiều 
theo ý của con, hoan-hÿ đông ý cho phép con trai xuât 
gia trở thành sa-di với Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta. 

Hôm ấy, sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa thọ 
thực xong, mẹ cha của công-f? Pangiia bạch với Ngài 
Đại-Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nhi-tứ Pandita của 
chúng con muốn xuất gia trở thành sa-di, chúng con 
kính xin Ngài có tâm bỉ tế độ cho phép nhi-tử Pandita 
được phép xuát gia theo ÿ nguyện của nó. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão chấp thuận cho phép công-tử 
Pandita xuât gia. 
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Mẹ cha, ông bà và thân quyền tiễn đưa nhi-ử Pandita 
đến chùa, đến đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 
Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Này Ραπᾳϊία! Xuất gia trở thành sa-di là phận-sự 
khó, con thực-hành được hay không? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy như vậy, 
công-tử Pandgita khẳng định là sẽ thực-hành mọi phận-sự 
được rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Irưởng-lão, con hứa thực-hành 
theo lời dạy dỗ của Ngài được. 

- Nếu như vậy, thì con được phép làm lễ cạo tóc. 

Ngài Đại-Trưởng-lão truyền dạy facapañcakakam- 
mafthana: kesaã, loma, nakkha, danta, taco, taco, danf1ä, 
nakkha, Ιοηιᾶ, kesa, ... cho giới-tử Pandiia. 

Tiếp theo làm lễ xuất gia trở thành sa-di cho giới-/ử 
Pandlita trở thành vị sa-di Ραπαΐία. 

Mẹ cha của sa-đi Pandifa ở lại chùa, mỗi ngày tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường vật thực đặc biệt có πιό" 
cá hồi (rohitamaccharasa). đến chư tỳ-khưu- -Tăng có 
Đức-Phật Gotama chủ trì suốt 7 ngày mới trở về nhà. 


* Vị sa-di Pandita lên 7 tuôi, sau khi xuất gia trở 
thành sa-di đến ngày thứ 8, /hực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-áI, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hdn cùng với tứ tuệ-phẩn-tích, lục- 
thông trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Tìm hiểu khoảng cách thời gian Øuddhamara từ 
Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian cho đến Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian như sau: 

Trong cùng 8haddakappa kiếp trái đất mà con người 
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chúng ta đang sinh sống này, vào thời-đại con người có 
tuổi thọ khoảng 20.000 năm, Đức-Phật Kassapa xuất 
hiện trên thế gian, cậu Mahãduggafa nghèo khó οὐ cơ 
hội, có duyên lành tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 
vật thực lên Đức-Phật Kassapa, liền cho quả báu ngay 
trong ngày hôm ấy trở thành đại phứ hộ hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi người. 

Đến khi hết tuổi thọ, sưu khỉ đại phú hộ chết, đại- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh trên 
cõi trời dục-giới hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Đức-Phật Kassapa thọ 20.000 năm tuổi rồi tịch diệt 
Niết-bàn, và giáo-pháp của Đức-Phật dần dần bị mai một 
hoàn toàn. Từ đó, ác-pháp cảng năm càng tăng trưởng, 
còn thiện-pháp càng năm càng suy thoái. Vì vậy, tuổi thọ 
của con người cảng năm càng giảm dần giảm dần cho 
đến tột cùng chỉ còn 10 năm. 

Sau đó, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, con người 
chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân biết 
mẹ cha, con cái, bà con thân quyến, ... mỘt SỐ người 
hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi để thoát thân. 

Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy gặp 
lại nhau, họ cam kết không sát hại nhau nữa. Khi ây, con 
người biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, cỗ gắng tạo 
mọi phước-thiện, thiện-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
cho nên, tuôi thọ con người càng ngày càng tăng lên dân, 
tăng lên dần cho đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. 

Thời-kỳ ấy, con người sống lâu phát sinh tâm dễ duôi, 
nên ác-pháp phát sinh. Vì vậy, tuổi thọ con người lại giảm 
dần giảm dần cho đến thời-đại con người có tuổi thọ 


: Asankhyeyya: a-tăng-kỳ là đơn vị số lượng, thì số 1 đứng trước 140 số 
không (0) viết tắt 10149. 
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khoảng 100 năm. Khi ấy, Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thê gian cùng trong k/@p frái đát Bhaddakappa này. 


* Tích gia đình ông Punna 


Tích gia đình ông Punna trong tích ὈπΠαγᾶ 
upäsikãvatthu “', ông Punna là người làm thuê của ông 
phú hộ Sumana, được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật σοίαπια còn hiện hữu trên 
thế gian, gia đình ông Punna nghèo khó làm ruộng thuê 
của ông phú hộ Sumana, trong gia đình gồm có 3 người: 
ông bà Punna và con gái U#arä đều có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo. 

Một buổi sáng, ông Pu„„a đi cày ruộng, cũng vào 
buổi sáng hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta vừa 
mới xả điệ/-thọ-tưởng (sau 7 ngày đêm), đi khất thực để 
tế độ gia đình ông Punna, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đi 
thắng về hướng ông Punna đang cày ruộng. 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa từ xa đến, 
ông Ῥμπμα liền bỏ cày, đến hầu đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão, kính dâng cúng-dường cây tăm xỉa răng và 
nước dùng, nước uống. Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta 
nhận xong, đi theo đường hướng về nhà ông Punna, gặp 
vợ ông Ῥμμπα đang đem cơm cho chồng. Bà đảnh lễ 
Ngài Đại-Trưởng-lão Săripufa, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm-từ tế độ nhận phần vật thực nghèo 
nàn này của gia đình chúng con. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta οὐ tâm-từ tê độ nhận 
tất cả phần vật thực ấy, bà phát sinh đại-thiện-tâm vô 


, Dhammapadatthakathã, Kodhavagga, Uttarä upasikavatthu. 
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cùng hoan-hỷ trong phước-thiện bố-thí cúng-dường này, 
rôi phát nguyện răng: 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, do nhờ phước- 
thiện bồ-thí cúng-dường thanh cao này của chúng con, 
câu mong cho gia đình chúng con được một phân pháp 
mà Ngài Đại- Trưởng-lão đã chứng ἄᾶς. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta chúc phúc rằng: 

- Mong cho gia đình các con được như ÿ. 


Bà cảm thấy vô cùng hoan- hỷ quay trở về nhà, nấu lại 
phần cơm khác đem cho chồng, rồi vội vàng mang cơm ra 
đồng ruộng, với tâm hoan-hÿ phước-thiện bó-thí cúng- 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, làm cho thân 
tâm của bà nhẹ nhàng, nhu nhuyến không sao giấu được. 

Còn phần ông Punna, trễ giờ đói bụng, thả bò đi ăn cỏ, 
ông lên bờ ngồi dưới bóng mát, chờ đợi vợ. Dù có đói 
bụng nhưng mà tâm ông vẫn cảm thấy hoan-hỷ, niệm 
tưởng lại việc tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường tăm 
xỉa răng và nước đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Nhìn từ xa, ông thấy vợ mình đang đi đến trễ hơn mọi 
ngày, nhưng bà có vẻ hoan-hỷ khác thường, ông nghĩ 
chắc chắn có điều thiện-pháp tốt lành. 


Thật vậy, bà vừa đến nơi liền thưa với chồng rằng: 


- Này anh thân thương! Hôm nay, em xin bảo cho anh 
biết tin vui, để cho anh phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hÿỷ 
thật nhiêu. 

Sáng nay, khi em đem phân cơm cho anh, giữa đường 
gặp Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputa đang đi khất thực, 
em phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch, đem phần cơm 
của anh để bát cúng-đường đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Ngài Đại-Trưởng-lão không chê vật thực nghèo hèn 
của chúng ta. Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm-từ tế độ 
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nhận tất cả vật thực phân của anh, xin anh nên phát sinh 
đại-thiện-tâm hoan-hỷ phán phước-thiện bó-thí này. 

Ông Punna vừa lắng nghe từng tiếng, từng câu làm 
cho ông phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc chưa từng có, nên 
không thê theo dõi liên tục trọn vẹn lời nói của vợ ông. 

Sực tỉnh lại, ông muốn biết chắc chắn chính mình nghe 
đúng sự thật là như vậy không, nên ông bảo với vợ răng: 

- Này em thân thương! Xin em hãy nói lại cho anh 
nghe thêm một lân nữa. 

Bà vợ thưa lại rõ ràng một lần nữa, lần này ông nghe 
rõ biêt chắc chăn đúng sự thật như vậy rôi, ông phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ phước-thiện bô-thí cúng- 
dường của vợ, đã đem phân cơm của mình tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đên Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

Sau đó, ông nói cho vợ biết ông cũng vừa tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường cây tăm χία răng và nước đến 
Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta. 

Nghe chồng nói xong, bà cũng phát sinh đại-thiện-tâm 
vô cùng hoan-hÿ việc phước-thiện bô-thí cúng-dường 
của chông. 

Hai vợ chồng cùng nhau phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ việc phước-thiện bô-thí cúng-dường đên 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. Dùng cơm xong, ông 
năm niệm tưởng đên phước-thiện bô-thí cúng-dường vừa 
mới làm, năm thu thu giâc ngủ, ông vừa tỉnh lại, ngôi 
nhìn thây phân đát ruộng vừa cày buổi sáng đã hóa 
thành những thỏi vàng γ (vàng ròng) làm cho ông hoa 
cả mặt, và vợ của ông cũng cảm thây như ông vậy. 

Ông lấy lại bình tĩnh rồi đi xuống ruộng, lẫy lên một 
thỏi, đúng thật là thỏi vàng ròng, ông đem đên khoe và 
πό! VỚI νο Tăng: 
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- Này em thân thương! Vợ chồng chúng ta đã tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến Ngài Đại-T' TưỞng- 
lão Sariputta, phước-thiện bô-thi cúng-dường ἂν liên 
cho quả bảu đến vợ chông chúng ta trong ngày hôm nay. 
Chúng ta không thể nào giấu một số vàng lớn như thể 
này được. 

Ông Punna lấy một số thỏi vàng bỏ vào khay, đem 
trình lên Đức-vua Bimbisãra νὰ tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, sáng nay tôi đi cày ruộng, tất 
cả đất cày đêu hóa thành những thỏi vàng ròng. Kính 
xin Đại-Vương truyền lệnh cho bình lính đem 1.000 
chiếc xe đến chở số vàng ấy về cất trong kho bảu của 
Đại-vương. 

Đức-vua Bimbisära truyên hỏi rằng: 

- Này ngươi! Nhà ngươi là ai vậy? 

Ông Punna tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tôi là Punna, một nông dân 
nghèo khó làm thuê. 

- Này Punna! Sáng παν, nhà ngươi đã tạo phước- 
thiện đặc biệt gì vậy? 

- Muôn tâu Đại-vưong, sáng nay thảo dán tạo phước- 
thiện bô-thí cúng-đdường cây tăm χία răng và nước dùng, 
nước uống đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. Còn 
phân vợ tôi tạo phước-thiện bố-thí cúng-đường phản 
cơm của tôi đến Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này Punna! Vợ chỗng ngươi đã tạo phước-thiện bố- 
thí cúng-dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta, cho 
nên, quả Ράιι phái sinh ngay trong ngày hôm παγ. 

Vậy, ngươi muốn Trâm làm gì? 

Ông Pumna tâu với Đức-vua rằng: 
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- Muôn tâu Đại-vương, thảo dán xin Đại- -VƯưƠng 
truyền lệnh đem ngàn chiếc xe đến thửa ruộng kia để 
khuân tất cả số vàng ἄν về cung điện. 


Đức-vua Bimbisãra truyền lệnh đem ngàn chiếc xe 
đến chở vàng ròng, quân lính trong triều nghĩ và nói 
rằng: “tàng của Đức-vua” tức thì những thỏi vàng trở 
lại thành đất như cũ. Quân lính trong triều trở về tâu lên 
Đức-vua sự việc xảy ra như vậy. Đức-vua sáng suốt 
truyền hỏi răng: 

- Này các ngươi! Các ngươi nghĩ nhự thể nào, khi 
nhặt lấy những thỏi vàng ấy? 


- Muôn tâu Bệ hạ, chúng hạ thân nghĩ và nói rằng: 
“tàng của Đức vua `. 

Đức-vua truyền bảo răng: 

- Này các ngươi! Số vàng ròng kia không phải của 
Trâm. Các ngươi nên «πό lại, nghĩ và nói răng: “vàng 
của ông bà Ρα ” rồi khuân số vàng ấy về đây. 

Quân lính vâng lệnh Đức-vua trở lại nơi ấy. 


Thật vậy, lần này quân lính khuân toàn bộ số vàng ấy 
đem về, chất giữa sân rồng thành một đống vàng cao 80 
hắc tay. 


Ông Punna trở thành đại phú hộ 

Đức-vua Bimbisära cho truyền lệnh gọi dân chúng 
trong kinh-thành Rãjagaha hội họp tại sân rồng, rồi 
truyền hỏi dân chúng rằng: 

- Này toàn thể dân chúng! Trong kinh-thành này có 
người nào khác có sô vàng lớn như thê này không? 

Toàn thể dân chúng trong thành tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, trong kinh-thành này 
không có người nào khác có số vàng lớn như vậy. 
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Đức-vua truyền hỏi tiếp rằng: 

- Vậy Trâm nên tấn phong ông Punna như Πέ nào 
mới xứng đáng? 

-- Muôn tâu Hoàng-thượng, kính xin Hoàng-thượng 
tân phong ông Punna địa vị đại phú hộ. 

Đức-vua Bimbisära truyền phán rằng: 

- Này Punnal Từ nay ngươi là đại phú hộ, có tên 
Bahudhanaseffhi: Đại phú hộ nhiễu của cải. 

Sau khi trở thành đại phú hộ Pupụa, gia đình ông 
càng có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có 
Đức-Phật chủ trì suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật thuyết pháp tế độ gia đình 
ông Pumna, toàn gia đình ông đại-phú hộ Punna (hai vợ 
chông và người con gái tên Uttara) đêu chứng đăc thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Vợ chồng ông Punna tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đên Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta sau khi xả 
diệt-thọ-tưởng, do năng lực: phước-thiện bô-thí trong 
sạch và hội đủ nhân duyên ây, liên cho quả báu trong 
ngày hôm ây, trở thành đại phú hộ nhiêu của cải thê gian 
và đặc biệt hơn nữa, toàn gia đình trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu thuộc về pháp siêu-tam-giới. 

Những trường hợp tương tự trên, có không ít trong 
Phật-giáo. 


* Tích bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mallikã 


Bà Mallika là Chánh cung Hoàng hậu của Đức-vua 
Pasenadi Kosala, được Đức-vua sủng ái nhất, bởi vì Bà 
rất thông minh, có trí-tuệ sáng suốt, biết hầu hạ, chiều 
chuộng khiến Đức-vua hài lòng. 
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Trong Bộ Chú-giải Piyatarasutavannanä ' đề cập 
đến tiểu sử của cô Mallikã trước khi trở thành Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua Pasenadi Kosala, cô vôn 
đĩ là một cô gái con của người bán hoa nghẻo nàn trong 
kinh-thành Sãvatth1. 

Một hôm, cô đi chợ mua một cái bánh, trên đường trở 
về, cô vừa đi vừa nghĩ rằng: “Τα vào chăm sóc vườn hoa 
rồi dùng cái bảnh này. ” 

Vừa nghĩ xong, cô chợt nhìn thấy Đức-Phật cùng chư 
ty-khưu-Tăng từ xa đang trên đường ngự vào kinh-thành 
để khất thực, cô liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Đức-Phật, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật rồi xin cung-kính 
cúng-dường cái bánh ấy. Được Đức-Phật nhận cái bánh 
xong, cô phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ. 

Đức-Phật tỏ vẻ muốn dùng ngay cái bánh ấy, nên 
Ngài Trưởng-lão Ânanda trải tọa cụ để Đức-Phật ngồi 
thọ thực cái bánh ἆγ. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật mỉm cười. Ngài 
Trưởng-lão Απαπάα bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, cô gái vừa cung-kính cúng- 
dường cái bánh ấy sẽ có quả báu như thể nào? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Απαπάα! Cô Mallikä là người đẫu tiên cung- 
kính cúng-dường để bát đến Như-Lai, ngay hôm nay, cô 
Mallika sẽ trở thành Chánh-cung Hoàng-hậu của Đúc- 
vua Pasenadi Kosala. 

Hôm ấy, Đức-vua Pasenadi Kosala đã đánh nhau với 


Đức-vua AJätasattu ( Đức-vua Pasenadi Kosala bị thua, 
nên một mình một ngựa bỏ chạy, ghé vào vườn hoa nghỉ 


' Khu. Udãnatthakathä, Sonavagsa, PIyafarasuttavannanä. 
? Đức-vua Ajãtasattu là cháu của Đức-vua Pasenadi Kosala. 
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chân, chờ đoàn quân kéo đến rồi hồi cung ngự cùng trở 
về kinh-thành Sãvatthï. Khi ấy, cô Mallikã nhìn thấy 
Đức-vua đang ngự trong vườn hoa của mình, cô liền đến 
hầu hạ Đức-vua. Cô vốn dĩ là người rất thông minh, lại 
có cử chỉ dịu dàng, lời nói ngọt ngào dễ thương, nên hầu 
hạ phục vụ Đức-vua làm cho Đức-vua rất hài lòng và có 
cảm tình với cô Mallikã ngay. 

Đức-vua truyền bảo cô gọi cha mẹ của cô đến, Đức- 
vua phong chức tước và nhiều của cải cho cha mẹ của cô 
được sông an-lạc. 

Khi đoàn quân triều đình kéo đến, Đức-vua hồi cung 
cùng với đoàn quân trở về kinh-thàảnh, có rước cô 
Mallikã đi theo về cung điện. 


Cô Mallikã được tắn phong Chánh-cung Hoàng-hậu 


Tại cung điện, Đức-vua Pasenadi Kosala tấn phong 
cô Mallikãa lên ngôi Chánh-cung Hoảng-hậu trong ngày 
hôm ấy. 

Bà Chánh-cung Hoàng- -hậu Mallikãä được Đức-vua 
Pasenadi Kosala sủng ái nhất, không phải vì Bà xinh đẹp 
mà vì Bà có trí-tuệ sáng suốt, có lời nói dịu dàng khiến 
cho Đức-vua rất hài lòng, làm cho tâm của Đức-vua mát 
mẻ dễ chịu, có tài thuyết phục khuyên can Đức-vua từ bỏ 
làm việc ác và hỗ-trợ Đức-vua tạo mọi phước-thiện. 

Νί dụ trong trường-hợp Đức-vua nghe lời vị bà-la- 
môn quân-sư làm / tế thần yañña trong tích aññatara- 
purisavatthu f? được trích lược điểm chính như sau: 

Một đêm nọ, Đức-vua Pasenadi Kosala nằm trằn trọc 
không ngủ được. Vào canh giữa đêm, 4 chúng-sinh ở trong 
cối tiếu-địa-ngục Lohakumbhi: Địa-ngục nước đồng sôi 


! Dhammapadatthakathã, Bãlavagga, Aññatarapurisavatthu. 
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(chiều sâu 60 do-tuần), nước đồng sôi làm cho 4 chúng- 
sinh ây lộn chìm từ miệng địa-ngục nước đồng Sôi xuông 
đến đáy địa-ngục thời gian 30.000 năm; rồi từ đáy địa- 
ngục nước đồng sôi nổi lên đến miệng địa-ngục thời gian 
30.000 năm, 4 chúng-sinh địa-ngục vừa nhìn thấy nhau 
định đọc một câu kệ, nhưng thời gian không kịp, cho nên 
mỗi chúng-sinh ấy chỉ đọc được âm đầu là Ðư, δα, Να, 5ο. 

Đức-vua suốt đêm không ngủ được, vào canh giữa 
đêm nghe rõ 4 âm Τι, δα, Να, So. Đức-vua kinh sợ 
không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình, cho Chánh- 
cung Hoàng-hậu, hoặc cho ngai vàng của mình, nên 
không sao ngủ được cho đến sáng. 

Sáng sớm, Đức-vua truyền lệnh gọi vị Bà-la-môn 
quân-sư đến, thưa rằng: 

- Thưa quân-sư, vào canh giữa đêm qua, Trâm nghe 
rõ 4 âm thanh: Du, Sa, Να, So. Xin quân-sựư suy đoản 4 
âm thanh ấy có sự nguy hại gì không? 

Nghe Đức-vua thưa như vậy, vị Bả-la-môn quân-sư 
hoàn toàn không, biết gì về ý nghĩa 4 â âm thanh â ἂγ, nhưng 
sợ mất uy tín, mất lợi lộc, nên tâu bậy răng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, có sự nguy hại đến sinh-mạng của 
Bệ-hạ. 

Nghe vị Bà-la-môn quân-sư tâu như vậy, Đức-vua vô 
cùng kinh hồn sợ hãi, nên hỏi vị Bà-la-môn quân-sư có 
cách nào hóa giải được không? 

Vị Bà-la-môn quân-sư tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ làm lễ sabbasatayañña 
mỗi loài 100 giết lấy máu tế thân thì sinh-mạng của Bệ- 
hạ sẽ thoát khỏi nguy hại. 

Đức-vua chuẩn tấu, vị Bảà-la-môn quân-sư cho bắt 100 
con voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò sữa, 
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100 con dê, 100 con cừu đực, 100 con heo, 100 con gà, 
100 bé trai, 100 bé gái. 

Đức-vua nghĩ rằng: “Sinh-mạng của ta là quan trọng 
nhất. ” 

Cho nên, Đức-vua truyền lệnh bắt đầy đủ tất cả các 
chúng-sinh ấy cho mau, để vị Bà-la-môn quân-sư giết 
lây máu làm lễ fế thần yañña. 

Bà Mallikäã giải cứu tẤt cả các loài chúng-sinh 

Được biết 16 16 thần yañña như vậy, Bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu Mallikã đến chầu Đức-vua, tâu hỏi Đức- 
vua răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, giết hại các chúng-sinh 
khác để sinh-mạng của Hoàng-thượng tránh khỏi chết, 
làm như vậy được hay sao? 

Tại sao Hoàng-thượng tín theo lời vị bà-la-môn 
quân-sw si-mê tàn nhân, làm khổ các loài chúng-sinh 
như vậy được? 

Đức-Phát là Tôn-sự của chư-thiên, phạm-thiên, nhán- 
loại đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gân kinh-thành 
Sãvatthi, Hoàng-thượng nên ngự đi đến hẳu đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi bạch hỏi Ngài, rồi thực-hành theo lời giáo 
huấn của Ngài. 

Nghe theo lời tâu như vậy, Hoàng-thượng cùng với 
Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mallikã ngự đi đến ngôi 
chùa Jetavana, đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp 
lẽ. Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi Đức-vua, Đức-vua vẫn 
ngồi làm thinh, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu Mallikã kính 
bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vào canh giữa đêm hôm 
qua, Đức-vua không ngủ được, nằm nghe 4 âm thanh là 
“Du, δα, Na, So” rất rùng rợn. 
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Buổi sáng, Đức-vua truyền hỏi vị Bà-la-môn quân-sư, 
thì vị quân-sư tâu rằng: 

“Có nguy hiểm đến sinh-mạng của Đức-vua. ” 

Vị quân sư bày ra việc giết hại các chúng-sinh lấy máu 
làm lễ yañña tế thân, để cứu nguy sinh mạng của Đức-Vua. 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật như thể nào? 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe ám-thanh như 
thê nào? 

Đức-vua Pasenadi Kosala kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua con không ngủ 
được, vào canh giữa đêm con nghe 4 âm-thanh là “Du, 
σα, Να, 5ο 7, con cảm tháy kinh sợ không biết sự việc gì 
sẽ xảy đến cho con? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có sự nguy hiểm gì xảy đến 
cho Đại-vương cả. Đó là 4 chúng-sinh trong cối tiêu- 
địa-ngục Lohakumbli đã từng tạo ác-nghiệp trong tiễn- 
kiếp, khi chúng nhìn thấy lại nhau, muốn đọc câu kệ 
nhưng thời gian không kịp, mới đọc được âm đầu của 
câu kệ, rồi bị chìm lại xuống cối tiếu địa-ngục. 

Đức-vua kính bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 4 chúng-sinh ấy đã tạo ác- 
nghiệp gì? Bạch Ngài. 

Đức-Thê-Tôn thuyết giảng về ác-nghiệp của 4 chúng- 
sinh ây răng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương, lắng nghe ác-nghiệp mà 
4 chúng-sinh ἂν đã tạo trong kiếp quả-khử. 

Trong quá-khứ, thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện 
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trên thế gian, tuổi thọ của con người khoảng hai mươi 
ngàn (20.000) năm. 

Đức-Phát Kassapa ngự đi cùng chư Đại-đức f)-khưu- 
Tăng đến các nơi thuyêt-pháp tê độ chúng-sinh. 

Trong kinh-thành Baranasi, có 4 người con trai của 4 
ông phú hộ, có của cải đến 400 triệu, là bạn thán với 
nhau, chúng không nghĩ làm phước-thiện bô-thí cúng- 
dường đên Đức-Phật cùng chự tỳ-khưu-Tăng, không 
nghĩ giữ gìn ngũ-giới và tạo mọi phước-thiện, chúng lại 
bàn bạc với nhau răng: 

“Trong nhà chúng ta có nhiều của cải, chúng ta sẽ 
làm gì với số của cải ἂν đê được sung sướng. ” 

* Một người nói rằng: 

- Này các bạn! Chúng ta uống rượu ngon, ăn đồ ngon, 
đi du ngoạn thì đời sông của chúng ta được sung sướng. 

* Một người khác lại nói rằng: 

- Này các bạn! Chúng ta ăn cơm nấu từ gạo säÏi, có 
mùi thơm được cất giữ suốt 3 năm, với đồ ăn ngon, đi du 
ngoạn thì đời sông của chúng ἴα ẨưỢC sung Sướng. 

* Một người khác nói rằng: 

- Này các bạn! Chúng ta sai người làm đồ ăn ngon 
đặc biệt, ăn rồi đi chơi, thì cuộc sống của chúng ta được 
SUHØ SƯỚNG. 


* Một người khác nói răng: 

- Này các bạn! Phân động đản bà ham tiên của, 
chúng ta đem tiên của ra dụ đô vợ của người khác sông 
chung với chúng ta, thì cuộc sông của chúng ta sẽ được 
sung sướng nhiễu. 

Cả 4 người con trai phú hộ đêu động tình với nhau 
theo ν kiên cuồi cùng. 
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Từ đó, cả 4 người con trai ấy đem tiên bạc dụ dỗ vợ 
của người khác, đã phạm điều-giới tà-đâm tạo ác-nghiệp 
tà-dâm. 

Sau khi 4 người con trai phú hộ chết, ác-nghiệp tà- 
dâm cho quả tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avici, chịu 
quả khổ trong suốt khoảng thời gian lâu dài, từ thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật σοίαπια 
đã xuất hiện trên thể gian. 

Khi chúng mãn quả ác-nghiệp tà-dáâm trong đại-địa- 
ngục Avwici, song úc-nghiệp tà-dâm ấy còn dư sói, cho 
quả tải-sinh vào “cõi tiểu-địa-ngục Lohakumbhĩ: địa- 
ngục nước đồng sôi” có chiêu sâu 60 do-tuân (yojana), 
từ miệng địa-ngục chìm xuống đến đáy trải qua thời 
gian 30.000 năm, rồi từ đáy địa-ngục nước đồng sôi trồi 
lên đến miệng địa-ngục trải qua thời gian 30.000 năm, 
khi nổi lên đến miệng địa-ngục thì 4 chúng-sinh ấy nhìn 
thấy nhau định đọc . câu kệ, nhưng vì thời gian ngắn ngủi 
không kịp, nên môi chúng-sinh chỉ đọc được một âm 
đâu, rồi chìm xuống đáy trở lại. 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“Du”, còn câu kệ đây đủ là: 

“DuJJTvitamajTvimha, γε sante na dadamhase. 

V†jjamanesu bhojesu, dipam nãkamha αἴίαπο. 

“Này các bạn thân mến của tôi! 

Khi chúng ta có nhiễu của cải, 

Đã không đem làm phước bồ-thí, 

Làm hôn đảo nương nhờ của mình. 

Chủng ta có tuổi thọ sống lâu. 

Mà sống đời thấp hèn đáng khinh. ” 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“δα”, còn câu kệ đây đủ là: 


ο 


: Dhammapadatthakathã, tích AññatarapurIsavatthu. 
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“Sa†thivassasahassami, paripunnuani sabbaso. 
Niraye paccamananam, kada απίο bhavissdfi. ” 
“Này các bạn thân mễn của tôi! 
Chủng ta chịu khổ trong địa-ngục, 
Đây đủ suốt sảu chục ngàn năm. 
Khi nào chúng ta mới mãn hạn, 
Trong địa ngục này các bạn nhỉ! ” 
- Này Đại-vương! Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“Να” còn câu kệ đây đủ là: 
“Natthi απίο Καίο απίο, 
na απίο pafidissafi. 
Τααᾶ hi ρακαίαηι Ρᾶραηι, 
mama tuyhañca mãrisa. ” 
“Này các bạn thân mến của tôi! 
Mãn hạn trong địa-ngục không có, 
Sự mãn hạn từ đâu có được? 
Mãn hạn địa-ngục không hiện rõ. 
Bởi vì khi chúng ta làm người, 
Tôi νὰ các bạn tạo ác-nghiệp. ” 
- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“δο” còn câu kệ đây đủ là: 
“Sohamu nững 109 gan1va, 
yonim laddhãna mãnusim. 
Vadaffiu s1lasampanno, 
kahaãmi kusalam bahum. ” 
“Này các bạn thân mến của tôi! 
Sau khi tôi thoát khỏi địa-ngục, 
Nếu được tái-sinh lại làm người, 
Sẽ là người biết lắng nghe pháp, 
Giữ giới trong sạch và trọn vẹn. 
Chắc chắn sẽ tạo nhiễu phước-thiện. ” 
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Khi Đức-Phật giảng giải xong ý nghĩa 4 âm đầu trong 
4 câu kệ đầy đủ của 4 chúng-sinh địa- -ngục vốn là 4 
người con trai của 4 nhà phú hộ trong tiền-kiếp, Đức-vua 
lắng nghe phát sinh động tâm sợ hãi nghĩ rằng: 

“Tạo ác-nghiệp tà-dâm này nặng đến thế! 

Bốn người con trai của 4 nhà phú hộ phạm điều-giới 
tà-dâm, phải chịu thiêu đốt ở đại-địa-ngục Avici suốt 
khoảng thời gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến 
thời-kỳ Đức-Phát σοίαπια. 

Sau khi thoát ra khỏi đại-địa-ngục Avwci, rồi còn phải 
sa vào tiêu-đja-ngục nước động sôi kohakumbhi có 
chiêu sâu 60 do-tuán (yojana), chịu thiểu đói 60.000 
năm cũng chưa biết lúc nào mãn quả khô của ác-nghiệp 
tà-dâm trong địa-ngục nước đồng sôi. 

Còn ta đem lòng thương yêu, say mê vợ người khác, 
làm suốt đêm không ngủ được. Kể từ nay, ta sẽ không 
dám sinh tâm thương yêu, say mê vợ người khác nữa. `” 


Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh thả những 
người νὰ các loài thú được tự do trở về chỗ của mình. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Mallikã có trí-tuệ sáng suốt 
giúp thức tỉnh Đức-vua và giải cứu được những người νὰ 
các loài thú được an toàn sinh-mạng. 

Phước-thiện bố-thí cho quả kiếp hiện-tại 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường có quả 
báu ngay trong kiếp hiện tại trong vòng 7 ngày, cân phải 
hội đủ 4 nhân duyên như sau: 

1- VYatthusampada: Bậc thọ-thí phải là bậc Thánh 
Bát-lai, hoặc bậc Thánh 4-γα-Πάῃ. 

2- Paccayasampadä: Vật bô-thí phát sinh hoàn toàn 
hợp pháp và trong sạch. 
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3- Cetanäsampadä: Thi-chủ tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường có đây đủ 3 thời-kỳ tác ý: 

- Pubbacetanä: Τάς-γ tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hÿ trước khi tạo phước-thiện bô-thí 
cúng-dường. 

- Mufcacetanä: Tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hÿ đang khi tạo phước-thiện bô-thí 
cúng-dường. 

- Aparacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hý sau khi tạo phước-thiện bô-thí 
cúng-dường. 

4- Gunatirekasampada: Bậc Thánh Bắtlai, hoặc bậc 
Thánh A-ra-hán vừa mới xả điệt-thọ-tưởng đi khát thực. 

Do năng lực hội đầy đủ 4 nhân duyên này, phước- 
thiện bô-thí cúng-dường ây sẽ cho quả báu giảu sang 
phú quý trong vòng 7 ngày. 

Phân loại các phước-thiện bố-thí 

Do nhiều nhân-duyên bố-thí khác nhau, nên tác-ý 
thiện-tâm bô-thí phân loại các phước-thiện bô-thí có 
nhiêu loại khác nhau như sau: 

Phước-thiện bố-thí có 2 loại: 

* Amisadãna và dhammadäna 

1- Âmisadãna: Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí các 
thứ vật dụng cân thiệt trong cuộc sông hăng ngày. 

- Đôi với bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ, thí-chủ 
tạo phước-thiện Ρό- thí cúng-dường 4 thứ vật dụng cần 
thiết trong cuộc sông hằng ngày: 


- Ciraradäna: Bồ-thí cúng-dường y-phục. 
- Pindapatadana: Bô-thí cũng-dường vật thực. 
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- Senäsanadana: Bô-thí cũng-đường chỗ ở. 
- Bhesajjadäna: Bỗ-thí cũng-đường thuốc trị bệnh. 

- Đối với người tại-gia, thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí 
10 thứ vật dụng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày: 

- Annadäna: Bỗ-thí cơm. 

- Pãnadãna: Bỗ-thí nước. 

- Vatthadäna: Bố-thí vải, quần áo. 

- Yãnadãna: Bô-thí xe οὖ, phương tiện đi lại. 
- Maãladäna: Bỗ-thí vòng hoa, hoa. 

- Gandhadäna: Bỗ-thí vật thơm. 

- Vilepanadäna: Bô-thí vật thoa. 

- Seyyädãna: Bỗ-thí chỗ nằm, giường, ... 

- Âvasathadäna: Bố-thí chỗ ở, nơi trú ngụ. 

- Pãdipeyyadana: Bỗ-thí đèn dầu, đèn điện. 

2- Dhammmadana: Thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí 
pháp gọi là pháp-thí đó là thuyết giảng chánh-pháp của 
Đức-Phật, giảng dạy chánh-pháp, hướng dẫn thực-hành 
giới, thực-hành pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ đến cho nhiêu người, hoặc thí-chủ tạo phước-thiện 
bố-thí kinh sách Phật-giáo đến cho các độc giả, v.v... 
cũng gọi là ?háp-fhí. 

Trong hai loại phước-thiện bố-thí này, pháp-fhí là cao 
thượng hơn cả. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Sabbadanam dhammadanam jinati. ” 

Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi loại bố-thi. 

* Vattanissitadäna và vivaffanissitadana 

- Vaflanissitadäna: Thí-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí, 
rồi cầu mong được thành tựu quả báu an-lạc trong cõi 
người (/manussasampaffi), hoặc cầu mong được thành tựu 
quả báu an-lạc trong cõi trời dục-giới (devasampaffi). 


186 TÌM HIÊU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


Sau khi thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm người trong cối 
người, có quả báu an-lạc trong cõi người, rồi say đắm 
trong cõi người; hoặc đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
trên cõi trời, hưởng quả báu an-lạc trong cõi trời, rồi say 
đăm trong cõi trời. 

Dù sinh trong cõi-giới nào, đến khi hết tuổi thọ cũng 
phải chết, nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 


- Vivaffanissitadana: Thí-chủ nào tạo phước-thiện bố- 
thí, rồi chỉ cầu mong chứng ngộ Niết-bàn, mong giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới mà thôi. Thí 
chủ ấy cần phải phát nguyện rằng: 

“ldam me daãnakusalam ãsavakkhayavaham hotu. ” 

Mong cẩu phước-thiện bồ-thí của con làm duyên lành 
dân dắt con đến sự chứng ngộ chân-l) tứ Thánh-để, 
chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được tất cả mọi phiên-não 
trâm-luân. 

Nếu thí-chủ chưa chứng ngộ Niết-bàn, chưa giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, thì sau khi thí-chủ 
ἂν chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ἂγ có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau dù làm người trong cõi người, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi người, vân không say đăm trong cõi 
người, hoan-hÿỷ đem tiền của ra tạo pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật, tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng, rồi đi xuất gia trở thành tỳ-khưu, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ. 


Hoặc đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp 
sau dù hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
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cối trời, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời vẫn không 
say đắm trong cõi trời, bởi vì mục đích cứu cánh chỉ 
mong chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân 
hồi trong tam-giới mà thôi. 

Như vậy, nếu thí-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí, rồi 
cầu mong chứng ngộ Niết-bàn, thì thí-chủ ấy sẽ thành- 
tựu được quả báu οὖ! người (4#ssasampafífi), quả báu 
cõi trời (ἀενασαπιραπί), và quả báu chứng ngộ Niết- 
bàn (Mibbanasampafifi) nữa. 


* Sahatthikadäna và ãnattikadäna 


- Sahafthikadana (fự thí): Thí-chủ nào tự tay mình 
đem những vật-thí tạo phước-thiện bố-thí cung-kính 
cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, hoặc tự tay mình 
ban bố, phân phát đến những người nghèo khổ khác. 

Sau khi thí-chủ ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ἂγ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, thì 
người ấy có quả báu giàu sang phú quý, có quyên cao 
chức trọng, có nhiều người thân yêu quý mến, có nhiều 
thuộc hạ thân tín. 


- Anattikadäna (sai khiến người (h/): Thí-chủ nào không 
tự tay mình tạo phước-thiện bố-thí, mà sai khiến người 
khác hỗ-trợ tạo phước-thiện bố-thí, đem những vật-thí 
của mình ban bố, phân phát đến những người khác. 

Sau khi thí-chủ ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, thì 
người ấy có quả báu giảu sang phú quý, nhưng mà 
không có nhiều người thân yêu quý mến, không có nhiều 
thuộc hạ thân tín. 


Vị như trường hợp ông fỉnh trưởng Payasi không tự 
tay mình tạo phước-thiện bô-thí, mà sai khiên người làm 
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công ανα hỗ-trợ tạo phước-thiện bố-thí, hằng ngày 
đem của cải phân phát đến những người nghèo khổ khác. 

- Sau khi ông Tỉnh trưởng Pãyäs¡ chết, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên cõi trời Tứ-Đại-thiên-vương, trong lâu 
đài hoang văng không có thiên nam, thiên nữ hầu hạ. 

- Sau khi người làm công Ufara chết, đại-thiện- 
nghiệp hỗ-trợ tạo phước-thiện bồ-thí ἂγ cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có nhiều 
thiên-nam, thiên-nữ hầu hạ, ... 


* Sakkaccadäna và asakkaccadäna 


- Sakkaccadana (cung kính thí): Thí-chủ nào tự mình 
đem vật-thí ít hoặc nhiêu tạo phước-thiện bố-thí cung- 
kính cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng với đức-tin 
trong sạch, hoặc cung-kính ban bố phân phát đến những 
người nghèo khổ khác. 

Sau khi thí-chủ ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, thì 
người ấy có quả báu giàu sang phú quý, đặc biệt những 
người trong gia đình, bả con, nhóm thuộc hạ đều ngoan 
ngoãn vâng lời theo người chủ. 


- Asakkaccadäna (bất kính thí): Thí-chủ nào tự mình 
đem vật-thí ít hoặc nhiều tạo phước-thiện bố-thí đến những 
người khác một cách không cung-kính, xem thường. 

Sau khi thí-chủ ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, thì 
người ấy có quả báu giàu sang phú quý, nhưng mà 
những người trong gia đình, bà con, nhóm thuộc hạ không 
ngoan ngoãn vâng lời theo người ấy. 
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* Ñãnasampäyuttadäna và ñãnavippayuttadäna 


- Äãnasampäyuttadäna (bồ-thí hợp với trí-tuệ): Thí-chủ 
nào có trí-tuệ, có chánh-kiến sỏ-nghiệp (kammassahata 
sammadiffhi) tin nghiệp là của riêng mình, tin nghiệp νὰ 
quả của nghiệp trong khi đang tạo phước-thiện bô-thí ây. 

Sau khi thí-chủ ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ây trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả tái-sinh 
ΚΙδρ sau đâu thai làm người thì là người fam-nhân 
(tihetukapuggala). 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người fam-nhân 
vôn có trí-tuệ sáng suôt. 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì có khả năng chứng đăc 5 bậc thiên săc-giới thiện- 
tâm và chứng đắc 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 


- Äãnavippayuttadäna (bố-thí không hợp với trí-tuệ): 

Thí-chủ nào không có trí-tuệ, không có chánh-kiên sở- 
nghiệp (kammassakatä sammadiffhï) trong khi đang tạo 
phước-thiện bô-thí ây. 
_ Sau khi thí-chủ ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ây trong đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cho quả tái- 
sinh kiêp sau đâu thai làm người thì là người nhị-nhân 
(dvihetukapugsala). 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành øgười nhị-nhân vốn 
không có trí-tuệ. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiên nào cả. 
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Nếu người nhị-nhân ây thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê. 


* Asaikhäãrikadäna và sasañkhärikadäna 


- Asasankhäarikadäana (bố-thí không do người khác 
tác-động): Thí-chủ nào tự mình tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, trải qua 3 thời-kỳ 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- -thiện-tâm trong sạch 
hoan-hỷ trong phước-thiện bó-thí ấy. Cho nên, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy có nhiều năng lực, quả báu an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp bố-thí có nhiều năng lực. 


- Sasankhärikadäna (bồ-thí do người khác tác-động): 
Thí-chủ nào nghe người khác tác-động mới tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, dù trải 
qua 3 thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện bố-thí ấy, đại- 
thiện-nghiệp bồ-thí ấy vẫn có ít năng lực, quả báu an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp bồ-thí có ít năng lực. 

Cho nên, trong hai loại phước thiện bố-thí này thì 
phước-thiện bố-thí được tạo do asaủkärikadãna có 
nhiều năng lực hơn phước-thiện bố-thí được tạo do 
sasankharikadaäna. 


Có cách nào đề chuyển đổi từ sasankhärikadäna sang 
asankarikadana hay không? 


Ví dụ: Ông A đến tác-động mời ông B cùng nhau làm 
lễ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường y kathina đến chư 
tỳ-khưu-Tăng tại ngôi chùa ấy. 

- Nếu ông B chấp thuận theo sự tác-động của ông A, 
thì ông B tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường y kathina 
ἂν thuộc về loại sasankhärikadäna: phước-thiện bố-thí 
do người khác tác-động. 
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- Trường-hợp sau khi nghe ông A đến tác-động mời 
cùng nhau làm lễ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường y 
kathina như vậy, ông B suy xét răng: 

Phước-thiện bô-thí cúng-dường y kathina đến chư t}- 
khưu- Tăng thuộc về kãladãäna được quy định từ ngày 16 
tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10, Đức-Phật cho phép 
chư £)-khưu- Tăng sau khi mãn mùa an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa, rôi được phép nhận lễ dâng y kathina 
của thi-chủ chỉ một lần duy nhất mà thôi. 

Sau khi suy xét như vậy, ông B quyết định không bỏ 
lỡ cơ hội dịp may hiếm có này, nên ông B phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch cùng nhau tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường y kathina đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Nếu như vậy, thì ông B chủ động tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường y kathina ấy thuộc về loại asasankhärika- 
ἆᾶπα: phước-thiện bô-thí không do người khác tác-động. 


* Kãladäna và akäaladäna 


|- Kaladana: Phước-thiện bố-thí đúng thời, đúng lúc, 
đúng thời gian quy định như: 

- Vassikasatikadäna (Phước-thiện bô-thí dâng y tắm 
mua): Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu, sa-di nhận y tắm 
mưa kế từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 là hết hạn. 
Trong khoảng thời gian 15 ngày ấy, chư tỳ-khưu sa-di chỉ 
nhận y tắm mưa 1 lần trong một ngày nào đó mà thôi. 

Vì vậy, thí-chủ có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường y tắm mưa đến chư tỳ-khưu-Tăng trong khoảng 
thời gian 15 ngày. 

- Kathinadäna: Phước-thiện bồ-thí dâng y kathina: 

Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu-Tăng đã an cư nhập 
hạ suốt ba tháng mùa mưa tại một nơi πὰο rồi, sau khi ra 
hạ, chư tỳ-khưu-Tăng được phép nhận y kathina, kế từ 
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ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10. Trong khoảng 
thời gian một tháng ấy, chư tỳ-khưu-Tăng chỉ được thọ 
nhận y kathina 1 lần trong một ngày nào đó mà thôi, còn 
lại các ngày khác, không thể nhận y kathina được nữa. 

Vì vậy, thí-chủ có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường y kathina đến chư tỳ-khưu-Tăng trong khoảng 
thời gian một tháng ấy. 

- Gilãnabhatadäna: Phước-thiện bổ-thí dáng vát 
thực đến t)-khuu bệnh. 

-  Gilanupafthakabhaftadana: Phước-thiện bố-thí 
dâng vật thực đến tỳ-khưu nuôi tỳ-khưu bệnh. 

- Gilãnabhesajjadäna: Phước-thiện bô-thí dâng thuốc 
trị bệnh đến tỳ-khưu bệnh. 

- Agamukabhattadäna: Phước-thiện bố-thí dâng vật 
thực đến t)-khưu khách từ phương xa mới đến. 

- Gamikabhatadäna: Phước-thiện bồ-thí dâng vật 
thực đến tỳ-khưu sắp đi xa... 

Thí-chủ πὰο tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường trong 
trường-hợp này thuộc về Κα]αάᾶπα: phước-thiện bồ-thí 
cúng-dường đúng thời. 

Sau khi thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, thì người ἂγ 
có quả báu giàu sang phú quý, có quyên cao chức trọng, 
và đặc biệt có quả báu an-lạc từ thời ẫấu-niên, thời trung- 
niên cho đến thời lão-niên, người ấy nếu cần có thứ gì 
trong đời thì ἀξ đàng có được thứ ấy như ý. 

2- Akãladãäna: Phước-thiện bố-thí không quy định 
thời gian nào. 

Thí-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí các vật-thí bất cứ 
thời gian nào, đến bất cứ hạng người nào, đến bất cứ loài 
chúng-sinh nảo theo ý muốn. 
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Sau khi thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy 
nếu có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm người, thì 
người ấy có quả báu giàu sang phú quý, có quyền cao 
chức trọng, tùy theo thuận-duyên, nếu khi gặp nghịch- 
duyên thì quả báu của đại-thiện-nghiệp ấy không thể duy 
trì được. 


* Sappurisadäna và asappurisadäna 


]- Sappurisadãna: Phước-thiện bố-thí của bậc thiện-trí 
có 5 chi-pháp °): 


1.1- Saddhadäana: Phước-thiện bố-thí với đựức-tin 
trong sạch. 

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đại-thiện- 
nghiệp bô-thí ây cho quả báu có nhiêu của cải tài sản, 
giàu sang phú quý, có quyền cao chức trọng, và quả báu 
đặc biệt là bậc thiện-trí ấy có sắc thân rất xinh đẹp đáng 
cho mọi người ngưỡng mộ. 

1.2- Sakkaccadäna: Phước-thiện bố-thí với đại-thiện- 
tâm cung-kính. 

Bậc thiện-trí nào tạo phước-thiện bồố-thí với đại-thiện- 
tâm cung-kính người thọ thí, đại-thiện-nghiệp bô-thí ây 
cho quả báu có nhiêu của cải {41 sản, giàu sang phú quý, 
có quyên cao chức trọng, và quả báu đặc biệt là trong 
gia đình vợ con, các gia nhân, các bạn hữu, các thuộc hạ 
đều lăng nghe và cung-kính vâng theo lời dạy bảo. 

1.3- Kaladäna: Phước-thiện bô-thí hợp thời, đúng lúc. 

Bậc thiện-trí nào tạo phước-thiện bồ-thí hợp thời, đúng 


! Añguttaranikäya, Pañcakanipäta, Sappurisadãnasutta. 
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lúc,... , đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả báu có nhiều 
của cải tài sản, giàu sang phú quý, có quyền cao chức 
trọng, và quả báu đặc biệt là bậc thiện-trí ấy nếu cần có 
thứ gì thì ἀξ dàng có được thứ ấy theo ý của mình. 

1.4- Anuggahitadäna: Phước-thiện bố-thí với tâm-từ, 
tâm-bi tế độ người thọ thí. 

Bậc thiện-trí nào tạo phước-thiện bố-thí với tâm-từ, 
tâm-bi tế độ người thọ-thí, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy 
cho quả báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang phú quý, 
có quyền cao chức trọng, νὰ quả báu đặc biệt là bậc 
thiện-trí ấy hướng tâm hưởng mọi an-lạc trong của cải 
trong cuộc sống. 

5- Anupahaccadäna: Phước-thiện bô-thi không tự làm 
khổ mình, không làm khổ đến những người khác. 

Bậc thiện-trí nào tạo phước-thiện bồ-thí không tự làm 
khổ mình, không làm khổ đến những người khác, đại- 
thiện-nghiệp bố-thí ἂν cho quả báu có nhiều của cải tài 
sản, giàu sang phú quý, có quyền cao chức trọng, và quả 
báu đặc biệt là tất cả của cải tài sản không bị thiệt hại do 
lửa thiêu cháy, do nước lụt cuốn trôi, do kẻ trộm cướp 
chiếm đoạt, do nhà vua hoặc nhà nước tịch thu, do người 
không ưa thích thừa hưởng. 


2- Asappurisadana: Người thiểu-trí tạo phước-thiện Ὀό- 
thí có 5 chi-pháp: 

2.1- Bố-thi không có đức-tin trong sạch. 

Người thiểu-trí nào tạo phước-thiện bố-thí không có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, không tin nghiệp và quả 
của nghiệp, đại-thiện-nghiệp bô-thí ἂν cho quả báu có 
nhiêu của cải tài sản giàu sang phú quý, nhưng người 
thiêu-trí ἂν có săc thân không xinh đẹp không đáng cho 
mọi người ngưỡng mộ. 
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2.2- Bố-thi không có tâm cung-kinh. 

Người thiểu-trí nào tạo phước-thiện bố-thí với tâm 
không cung-kính người thọ-thí, đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy cho quả báu có nhiều của cải tài sản giàu sang phú 
quý, nhưng trong gia đình vợ con, các gia nhân, các bạn 
hữu, các thuộc hạ, ... không chú ý lắng nghe và không 
vâng theo lời dạy bảo. 

2.3- Bố-thi không hợp thời, không đúng lúc. 

Người thiểu-trí nào tạo phước-thiện bố-thí không hợp 
thời, không đúng lúc, khi nào muốn thì tạo phước-thiện 
bố-thí khi ấy, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho quả báu có 
nhiều của cải tài sản giàu sang phú quý, nếu khi người 
thiểu-trí ấy cần có thứ gì thì khó có được thứ ấy theo ý 
của mình. 

2.4- Bố-thí không có tâm tế độ người thọ-thi. 

Người thiểu-trí nào tạo phước-thiện bố-thí không có 
tâm tế độ người thọ-thí, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho 
quả báu có nhiều của cải tài sản giàu sang phú quý, 
nhưng không hướng tâm hưởng an-lạc trong của cải ây. 
Trong cuộc sông hăng ngày, người thiểu-trí ấy mặc y 
phục các thứ vải xâu, dùng vật thực không ngon lành, sử 
dụng phương tiện đi lại bằng chiếc xe loại xấu. 


1.5- Bồ-thí tự làm khổ mình, làm khổ đến những 
người khác. 

Người thiêu-trí nào tạo phước-thiện bố-thí tự làm khô 
mình, làm khổ đến những người khác, đại-thiện-nghiệp 
bố-thí ấy cho quả báu có nhiều của cải tài sản giảu sang 
phú quý, nhưng tất cả của cải tài sản ấy dễ bị thiệt hại do 
lửa thiêu cháy, do nước lụt cuốn trôi, do kẻ trộm cướp 
chiếm đoạt, do nhà vua hoặc nhà nước tịch thu, do người 
không ưa thích thừa hưởng. 
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Trong kinh Dakkhinavibhangasutta 2 Đức-Phật dạy 
có 2 loại bô-thí là: 

- Patlipugealikadana: Cả-nhân thọ-thí có 14 loại. 

- Samnghadana: Chw- Tăng thọ-thí có 7 loại. 


* Päfipugsalikadäna: Cá-nhân thọ-thí có 14 bậc 


1- Phước-thiện bố-thí cúng-dường đến Đức-Phật 
Chánh-Đăẳng-Giác. 

2- Phước-thiện bố-thí cúng-đdường đến Đức-Phật 
Đóc-Giác. 

3- Phước-thiện bô-thí cúng-dường đến bậc Thánh A- 
ra-hản. 

4- Phước-thiện bố-thí cúng-dường đến hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng đắc bậc Thánh Α- 
ra-hản. 

5- Phước-thiện bô-thí cúng-đdường đến bậc Thánh 
Bắt-lai. 

6- Phước-thiện bô-thí cúng-dường đến hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng đắc bậc Thánh Bắt-lai. 

7- Phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến bậc Thánh 
Nhắt-lai. 

δ- Phước-thiện bô-thí cúng-dường đến hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng đắc bậc Thánh 
Nhắt-lai. 

9. Phước-thiện bô-thí cúng-đdường đến bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

10- Phước-thiện bồ-thí cúng-dường đến hành-giả 
phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để chứng 
đặc bậc Thánh Nhập-lưu. 

1I- Phước-thiện bố- thí đến hành-giả ngoài Phật-giáo 
chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm. 


' Majjhimanikäya. Uparipannäsa, Dakkhinävibhahgasutta. 
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12- Phước-thiện bô-thí đến hạng phàm-nhân có giới 
trong sạch. ' 

13- Phước-thiện bô-thí đên hạng phàm-nhân phạm 
giới, không có giới. — 

14- Phước-thiện bô-thí đến loài súc-sinh. 

Quả báu của 14 hạng cá-nhân thọ-thí 

- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến /oải súc-sinh ví 
như chó, mèo, chỉm,.... với đại-thiện-tâm tê độ vô tư, 
hoàn toàn không vụ lợi, thì đại-thiện-nghiệp bô-thí ây có 
5 quả báu là sống lâu, sắc đẹp, an-lạc, khỏe mạnh, trí- 
{16 được 100 kiệp. 

- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến hạng phàm-nhân 
phạm giới, không có giới, thì đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy 
có 5 quả báu ấy được 1.000 kiếp. 

- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến hạng phàm-nhân 
có giới trong sạch, thì đại-thiện-nghiệp bô-thí ây có 5 
quả báu ἂν được 100 ngàn kiếp. 

- Thí-chủ tạo phớc-thiện bố- thí đến hành-giả ngoài 
Phật-giáo chứng đắc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, thì đại- 
thiện-nghiệp bố-thí ấy có 5 quả báu ἂν được 1.000 tỷ kiếp. 


- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
hành-giả phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiên-tuệ để 
chứng đắc bậc Thánh Nhập-lưu, thì đại-thiện-nghiệp bố- 
thí ấy có 5 quả báu ấy được vô số kiếp. 

- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến bậc 
Thánh Nhập-lưu, thì đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy có 5 quả 
báu ấy được vô số kiếp hơn thế nữa. 

- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng- -dường đến bác 
Thánh Nhập-lưu thực-hành pháp-hành thiên tuệ để 
chứng đắc bậc Τ hánh Nhắt-lai, thì đại-thiện-nghiệp bố- 
thí ấy có 5 quả báu ấy được vô số kiếp hơn thế nữa. 
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Cứ như vậy, thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường đến bậc Thánh-nhân càng cao, thì đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy có 5 quả báu ấy được vô số kiếp hơn 
thế nữa. 

Cho đến thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 
đến Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, thì đại-thiện-nghiệp 
bố-thí ấy có 5 quả báu ấy được vô số kiếp hơn thê nữa 
không sao kê được. 

Samghadäna: Chư Tăng thọ-thí có 7 trường-hợp 

1- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
chư t)-khưu- Tăng 2 phải: chư t)-khưu-Tăng và chư f}- 
khưu-ni- Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

2- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
chư t)-khưu- Tăng 2 phái: chư t)-khưu-Tăng và chư f}- 
khưu-ni-Tăng, sau khi Đức-Phật đã tịch diệt Niễt-bàn. 

3- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
chư t)-khưu- Tăng. 

4- Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
chư tÈ-khưu-ni- Tăng. 

5- Thĩ-chủ xin kính thỉnh một số f£)-khưu (2, 3, 4, ...vị) 
trong chư f)-khưu- Tăng và một số f)-khưu-ni (2, 3, 4. 
νι) frong εἶπε t)-khưu-ni-Tăng, rồi tạo phước-thiện σον. 
thí cúng-dường đến số t)-khưu νὰ số tỳÈ-khưu-ni ấy. 

6- Thi-chủ xin kính thỉnh một số f£)-khưu (2, 3, 4, ...vị) 
trong chư tỳ-khưu-Tăng, rôi tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng-dường đến số t)-khuưu ấy. 

7- Thí-chủ xin kính thỉnh một số, f)-khưu-nỉ (2, 3, 
4,...vị) trong chư t)-khưu-ni-Tăng, rồi tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đến số tỳ-khưu-ni ấy. 

Đó là 7 trường-hợp thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, chư tỳ-khưu-ni-Tăng. 
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Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ananda rằng: 

- Này Ananda! Trong thời vị-lai, SẼ CÓ số f}- -khưu chỉ 
là tên gọi tỳ-khưu mà thôi, số tỳ-khưu ấy có y quấn cổ, 
là tb-khưu phạm điêu-giới (dussila), hành ác-pháp. Nếu 
thí-chủ tạo phước-thiện bố- thí cúng-dường đến chự f}- 
khưu- Tăng trong đó có số t)-khưu phạm giới ấy. 


- Này Ẩnanda! Thi-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí 
hướng tâm cúng-dường đến chư tỳ-khưu- Tăng trong thời 
vị-lai ấy. Như-lai dạy rằng: 

“Thi-chủ ấy có quả bảu của đại-thiện-nghiệp bồ-thí 
ấy không thể kể được, là vô lượng. Như-lai không dạy 
cá-nhân thọ-thí có quả báu nhiều hơn chư tỳ-khưu- Tăng 
thọ thí bao giờ. '” 

Qua đoạn kinh trên, Đức-Phật dạy thí-chủ nên có tác- 
ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm nghĩ đến chư tỳ- 
khưu-Tăng là nghĩ đến ngồi Tăng-bảo là phước điền cao 
thượng của tất cả chúng-sinh, bởi vì chỉ có cá-nhân tỳ- 
khưu phạm-giới (bhikkhu duss1la) mà thôi, sự-thát không 
có Tăng phạm-giới (Samgho Πὶ dussilo πᾶπια πα). 
Ngôi Tăng-bảo là chư bậc Thánh-Tăng hoàn toàn trong 
sạch thanh-tịnh cao thượng, cho nên thí-chủ tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, phải nên 
liên tưởng đến chư bậc Thánh-Tăng, thì chắc chắn phước 
thiện bố-thí ấy có quả báu vô lượng, không sao kê xiết. 

Vì vậy, thí-chủ nên có ứác-ÿ tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tâm trong sạch hưởng đến chư tỳ-khưu-Tăng, 
không nên nghĩ đến cá nhân vị sa-di, vị tỳ-khưu, Ngài 
Trưởng-lão nào cả. 

Ví dụ: Thí-chủ nào muốn làm phước-thiện bố-thí 
cúng-dường đến ?)-khưu-Tăng thọ thí” 1 vị, 2 vị, ... thí- 


' Majjhimanikäya, Uparipannäsa, Dakkhinävibhahgasutta. 
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chủ ấy đến bạch với Ngài Trưởng-lão quản lý chư tỳ- 
khưu-Tăng rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin kính thỉnh Tăng 
1 vị (hoặc 2~ 3, ... vị), kính xin Ngài chỉ định cho con số 
vị Tăng ἄν, để con tạo phước-thiện bô-thi cúng-dường 
đến số t)-khuu-Tăng ấy. Bạch Ngài. 

Khi Ngài Trưởng-lão ấy chỉ định số vị nào (đ là vị 
£)-khưu dù là vi sa-đi), thí-chủ ấy nên hoan-hỷ cung- 
kính đón rước số vị ấy, để tạo phước-thiện bồ- thí cúng- 
dường đến Ø-khưu-Tăng thọ thí, bởi vì số vị ἂν được 
chỉ định từ chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Trưởng-lão ấy chỉ định vị sa-di hoặc vị tỳ-khưu 
phạm giới, hoặc Ngài Trưởng-lão có giới hạnh trang 
nghiêm, ... Nếu thí-chủ nào nghĩ rằng: ứa thỉnh được vị 
sa-di, hoặc vị tf)È-khưu phạm giới, hoặc Ngài Trưởng-lão 
có giới hạnh trang nghiêm như vậy, thì thí-chủ ấy tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến cứ nhân thọ thí, 
không phải đến £)-khưu-Tăng thọ thí, bởi vì thí-chủ ấy 
nghĩ đến cá-nhân mỗi vị. 


Trong Chú-giải bài kinh trên, có ví dụ tích nói về 
phước-thiện bô-thí cúng-dường đên tỳ-khưu-Tăng thọ 
thí, được tóm lược như sau: 

Một hôm cận-sự-nam thiện-trí đến chùa thỉnh VỆ f}- 
khưu-Tăng đên nhà đề tạo phước-thiện bô-thí cúng- 
dường vật thực. 

Ngài Trưởng-lão quản lý danh sách chư tỳ-khưu-Tăng 
trong chùa thây lần này đến phiên một vị /ÿ-kJwuw có 
giới-hạnh không trong sạch được chỉ định đại diện ϱ)- 
khưu- Tăng đên nhà cận-sự-nam ây. 

Buổi sáng, vị f)-khưu ấy mặc y mang bát đến nhà, 
cận-sự-nam đón rước cung-kính như một Ngài Trưởng- 
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lão đại diện Tăng, như là rửa hai chân, lau hai bàn chân, 
thỉnh mời ngồi chỗ cao quý, tự tay mình cung-kính dâng 
những món vật thực ngon lành với đại-thiện-tâm trong 
sạch hoan-hỷ và kính trọng tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi vị tỳ-khưu thọ vật thực xong trở về chùa, cận- 
sự-nam ấy tiễn đưa đến chùa cũng với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hÿ và kính trọng ty-khưu-Tăng. 

Buổi chiều, vị /)-khưu ἂν đến nhà cận-sự- nam ἂγ 
mượn đồ dùng để làm việc riêng, cận-sự-nam ấy dùng 
chân đây món đồ dùng ra cho mượn, không kính trọng, 
rồi bảo rằng: Ηᾶν đem đi! 

Một người bên cạnh nhà theo dõi thấy hành vi cử chỉ 
của cận-sự-nam ấy vào buổi sáng và vào buổi chiều này 
hoàn toàn trái ngược nhau, không biết vì sao nên muốn 
tìm hiểu. 

Người ấy đến gặp cận-sự-nam ấy hỏi răng: 

- Thưa anh, tôi nhìn thấy sáng nay anh tỏ ra kính trọng 
vị fb-khưu có giới-hạnh không trong sạch ấy như một 
Ngài Trưởng-lão có giỏi-đức. Vào chiễu nay anh lại đối 
xử với vị t)-khưu ấy không kinh trọng. Tại sao vậy anh? 

Cận sự nam thí-chủ thưa rằng: 

- Thưa anh, bởi vì buổi sáng nay, tôi tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường vật thực đến vị t)-khưu-Tăng, nên tôi 
có đại-thiện-tâm trong sạch cung-kính hướng tâm đến 
f)-khưu- Tăng thọ thí, không hướng tâm đến cá-nhân vị 
tỳ-khưu ấy. 

Vào chiêu nay, tôi đối xử với vị tỳ-khưu ấy không kính 
trọng bởi vì tôi thấy rõ vị t)-khưu ấy có giới-hạnh không 
trong sạch, thân và khẩu không trang nghiêm, không thu 
thúc lục căn thanh-tịnh. Cho nên, tôi không cung-kinh 
đến cá nhân vị tỳ-khưu vị ἄν, không liên quan đến t}- 
khưu- lăng. 
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Qua tích trên, cận-sự-nam thí-chủ có trí-tuệ hiểu biết 
cách tạo phước-thiện bô-thí cung-kính cúng-dường đên 
chư tỳ-khưu-Tăng thọ thí, dù gặp vị tỳ-khưu có giới-hạnh 
trong sạch hoặc không có giới-hạnh trong sạch thì phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đên tỳ-khưu-Tăng thọ thí vân có 
được phước-thiện bô-thí vô lượng, có quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bô-thí vô lượng, suôt vô lượng kiệp. 

Như vậy, thí-chủ bồ-thí cũng-đường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng thọ thí có phước-thiện bô-thí hơn đên cá-nhân thọ thí. 

Thí-chủ với người thọ-thí (Dãyaka với patiggahaka) 

Thí-chủ và người thọ-thí có 4 trường-hợp: 

1- Thí-chủ có đại-thiện-tâm trong sạch, với người 
thọ-thí không có tâm trong sạch. 

2- Thi-chủ không có tâm trong sạch, với người thọ-thí 
có đại-thiện-tâm trong sạch. 

3- Thi-chủ với người thọ-thí đều không có tâm trong sạch. 

4- Thí-chủ với người thọ-thí đếu có đại-thiện-tâm 
trong sạch. 

Giảng giải 4 trường-hợp 

1- Thí-chủ có đại-thiệntâm trong sạch, với người 
thọ-thí không có tâm trong sạch như thê nào? 

Trường hợp nếu thí-chủ là người có giới-hạnh trong 
sạch, hành thiện-pháp với người thọ-thí là người không 
có giới-hạnh trong sạch, hành ác-pháp, thì phước-thiện 
bô-thí này cho quả báu không được hoàn toản. Ví dụ: 

Trường hợp Đức-Bồ-tát Vessanfara thực-hành pháp- 
hạnh bô-thí ba-la-mát bô-thí 2 đứa con nhỏ là hoàng-tứ 
Jali νὰ công-chúa Kanhajina đền cho ông bà-la-môn 
JũJaka ăn xin không có giới-hạnh, hành ác-pháp; nhưng 
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do năng lực pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật ấy cũng có thê 
làm cho mặt đât rung chuyên. 


2- Thí-chủ không có tâm trong sạch, với người thọ- 
thí có đại-thiện-tâm trong sạch như thế nào? 

Trường hợp thí-chủ là người có giới-hạnh không 
trong sạch, hành ác-pháp với người thọ-thí có giới-hạnh 
trong sạch, hành thiện-pháp, thì phước-thiện bố-thí ấy 
cho quả báu tương đối mà thôi. Ví dụ: 

Như trường hợp người dân chải tạo phước-thiện Ὀό- 
thí để bát 3 lần đến Ngài Trưởng-lão Dighasoma có 
giới-đức trong sạch. Người dân chài đến lúc lâm chung, 
phước-thiện bố-thí để bát hiện ra, nên sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp bố-thí để bát ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-gIới. 

3- Thí-chủ với người thọ-thí đều không có tâm trong 
sạch như thế nào? 

Trường hợp thí-chủ là người không có giới-hạnh 
trong sạch, hành ác-pháp với người thọ-thí cũng không 
có giới-hạnh trong sạch, hành ác-pháp, thì phước-thiện 
bố-thí ấy cho quả báu không đáng kẻ. 


Ví dụ: Như trường hợp người thợ săn thú rừng tạo 
phước-thiện bố-thí 3 lần đến vị tỳ-khưu không có giới- 
hạnh trong sạch, hành ác-pháp, rồi hồi hướng phần 
phước-thiện bố-thí ἂν đến loài ngạ-quỷ thân quyền, loài 
ngạ-quỷ ấy hoan-hỷ phần phước-thiện bố-thí ἂγ không 
đáng kể, nên không thể thoát khỏi cảnh khổ kiếp ngạ- 
quỷ, nên than vẫn răng: 

“T)-khưu không có giới-hạnh ấy phá hoại phân 
phước-thiện bồ-thí của ta rồi!” 

VỀ sau, loài ngạ-quy thân quyến hiện ra báo cho 
người thợ săn ấy biết rõ như vậy. 
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Lần này người thọ săn làm phước-thiện bố-thí cúng- 
dường để bát chỉ 1 lần đến vị tỳ-khưu có giới-đức trong 
sạch, hành thiện-pháp, rồi hồi hướng đến loài ngạ-quỷ 
thân quyến. Lần này, loài ngạ-quỷ ây hoan-hỷ nhận được 
phần phước-thiện bố-thí ấy có nhiều năng lực, nên thoát 
kiếp loài ngạ-quỷ, được tái-sinh hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cõi trời dục-gIớI. 

4- Thí-chủ với người thọ-thí đếu có đại-thiện-tâm 
trong sạch như thế nào? 

Trường hợp thí-chủ là người có giới-hạnh trong sạch, 
hành thiện-pháp với người thọ-thí cũng có giới-hạnh 
trong sạch, hành thiện-pháp, thì phước- thiện bố-thí này 
cho quả báu trọn vẹn hoản toàn, có quả báu vô lượng 
không sao kế xiết. Ví dụ: 

Ông bà Ῥμμπα là thí-chủ nghèo có giới-hạnh trong 
sạch, hành thiện-pháp tạo phước-thiện bố-thí với đại- 
thiện-tâm trong sạch cung-kính cúng-dường đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Saripufía là bậc Thánh A-ra-hắn cao 
thượng, nên phước-thiện bố-thí thanh cao ἂγ liền cho 
quả báu trở thành đại phú hộ ngay trong ngày hôm ấy. 

Ông bà phú hộ Punna thỉnh Đức-Phật ngự đến tư gia 
cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, tạo phước-thiện bố-thí 
cung-kính cúng-dường vật thực lên Đức-Phật cùng với 
chư tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ gia đình 
có 3 người là ông bà phú hộ Punna và người con gái 
Uwiarä đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Ví dụ: người nông dân tài giỏi có được hạt giống tốt 
ø1eo ở thửa đất màu mỡ, thì chắc chắn sẽ thu hoạch được 
nhiều kết quả tốt. 

Cũng như vậy, thí-chủ thiện-trí πὰο biết tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường đến bậc Thánh-nhân có giới- 
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hạnh hoàn toàn trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, thì 
chăc chăn thí-chủ thiện-trí ây được nhiêu phước-thiện 
bô-thí thanh cao cho quả báu an-lạc trong kiêp hiện-tại 
và trong vô sô ΚΙδρ vị-lai cho đên kiệp chót của bác 
Thánh A-ra-hản, trước khi tịch diệt Niệt-bàn. 

Phước-thiện bố-thí có ba loại 

* Dãnadäsi, dãnasahäya, dãnasämi 

- Dãnadäsi: Bố-thí như cho đến kẻ tôi-tở 

Thí-chủ thường sử dụng những thứ đồ tốt, còn đem 
những thứ đô xâu đê tạo phước-thiện bô-thí đên cho 
những người khác. Ví như người chủ sử dụng thứ đô tôt, 
còn cho thứ đô xâu đên kẻ tôi-tớ. 

Quả báu của phước-thiện bố-thí này thuộc về bậc hạ 
không đáng hài lòng. 

- Dãnasahäya: Bá-thí như tặng đến bạn thân 

Thí-chủ sử dụng những thứ đồ vật như thế nảo, thì tạo 
phước-thiện bô-thí đên người khác những thứ đô vật như 
thê ây. Ví như thí-chủ sử dụng những thứ đô vật như thê 
nào, đem tặng cho bạn thân những đô vật cũng như thê ἂν. 

Quả báu của phước-thiện bố-thí này thuộc về bậc 
trung đáng hài lòng. 

- Dãnasämi: Bô-thí như biếu đến người chủ 

Thí-chủ thường sử dụng những thứ đồ vật xấu hoặc 
loại trung bình, còn đem những thứ đô vật tôt, quý giá đê 
tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường đên bậc nên cúng- 
dường, như mẹ cha, thây tô, chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 
Νί như người nhỏ kính biêu những thứ đô vật quý giá 
đên bậc đáng kính trọng, bậc cao thượng, ... 

Quả báu của phước-thiện bố-thí này thuộc về bậc 
thượng thật sự đáng hài lòng. 
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Năm loại bố-thí gọi là đại-thí (Mahãdãna) 


Đức-Phật thuyết dạy trong bài kinh 4bhisandasuta “ 
có 5 loại bô-thí gọi là đại-thí như sau: 

- Này chư t)-khưu, năm loại bố-thí gọi là 5 đại-thí 
cao qHý mà chư thiện-trí, sa-môn, Bd-la-môn không xao 
nhãng, trong quả khứ không từng xao nhãng, trong hiện- 
tại không xao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không xao 
nhãng. Nên biết răng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 


Năm loại bố-thí gọi là 5 đại-thí ấy là thế nào? 


1- Này chư t)-khưu! Trong Phật-giáo này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự sảt-sinh, hoàn toàn trảnh xa 
sự sảt-sinh. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự sáf-sinh gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn sinh-mạng của tất cả chúng-sinh, bố-thí sự không 
oan trải, bô-thi sự không làm khô đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn sinh-mạng, sự 
không oan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư t)-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ nhất gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không xao nhãng, trong quá-khứ không từng xao nhãng, 
trong hiện-tại không xao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không xao nhãng. 


. Anguttaranikaäya, Atthakanipatapäli, kinh Abhisandasutta. 
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Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của người 
xưa, theo truyền thông của chư bác thiện-tri, trải qua từ 
ngàn xưa. 


2- Này chư tỳ-khưu! Điễểu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự trộm-cấp, 
hoàn toàn tránh xa sự trộm-cấp. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp gọi là bỗ-thí sự vô hại, sự an 
toàn tài sản của tất cả chúng-sinh, bô-thí sự không oan 
trái, bô-thí sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong 
muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự không 
oan trải, sự không làm khô đến vô số chúng-sinh trong 
muôn loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trải, vô số chúng-sinh không làm 
khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhì gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện trí, sa-môn, bà-la-môn 
không xao nhãng, trong quá-khứ không từng xao nhãng, 
trong hiện-tại không xao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không xao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỷ của người 
xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện-tri, trải qua từ 
ngàn xưa. 

3- Này chư tỳ-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự tả-dâm, 
hoàn toàn trằnh xa sự tà-dâm. 

- Này chư f)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn (vợ, chồng, con của người khác), bố-thí sự không 
oan trải, bô-thi sự không làm khô đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài. 
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Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc gia 
đình, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bắ-thí thứ ba gọi là đại- 
thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
xao nhãng, trong quả-khứ không từng xao nhãng, trong 
hiện-tại không xao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không 
xao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của người 
xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện-tri, trải qua từ 
ngàn xưa. 

4- Này chư tỳ-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh-thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự nói-dối, 
hoàn toàn tránh xa sự nói-dỗi. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ hoàn 
toàn trắnh xa sự nói-dỗi gọi là bố-thí sự vô hại, sự an toàn 
(không gây thiệt hại), bồ-thí sự không oan trái, bồ-thí sự 
không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn không thiệt hại, sự 
không oan trái, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh ἄν. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ tư gọi là đại- 
thí cao qHý mà chư thiện trí, sa-môn, bà-la-môn không xao 
nhãng, trong quá-khứ không từng xao nhãng, trong hiện-tại 
không xao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không xao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quỷ của người 
xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện-tri, trải qua từ 
ngàn xưa. 
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5- Này chư tỳ-khưu! Điêu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ đã từ bỏ sự μόηρ rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp, hoàn toàn tránh xa sự uỐng rượu và 
các chất say là nhân sinh để duôi (thất niệm) trong mọi 
thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, gọi là 
bô-thí sự vô hại, sự an toàn (không gây ra tai hại), bố- 
thí sự không oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bồ-thí sự vô hại, sự an toàn, không gây ra sự 
tai hại, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vồ số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ năm gọi là 
đại-thí cao quý πιὰ chư thiện-tri, sa-môn, bả-la-môn 
không xao nhãng, trong quá-khứ không từng xao nhãng, 
trong hiện-tại không xao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không xao nhãng. 

Nên biết rằng: Đó là pháp-hành cao quý của người 
xưa, theo truyền thống của chư bậc thiện-tri, trải qua từ 
ngàn xưa. 


- Này chư t}-khưu! Đó cũng là 5 dòng phước, 5 dòng 
thiện sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng quả an-lạc 
trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong ước, 
đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài. 
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Trường-cửu-thí (Thãvaradana) 


Trường-cứửu-thí là phước-thiện bố-thí những vật-thí 
có tính chất bền vững lâu dài theo thời gian và không 
gian, thì phước-thiện bố-thí ấy cũng tăng trưởng theo 
thời gian và không gian ấy, nghĩa là vật-thí còn tồn tại 
chừng nảo thì phước-thiện bố-thí ngày đêm cũng tăng 
trưởng chừng ấy. 

Trường-cửu-thí có 6 loại: 

l- Ẩrãämaropadäna tạo phước-thiện bố-thí trồng 
những cây ăn quả, những cây cho bóng mát ở trong 
vườn, trồng những cây trong rừng, ... 

2- Vanaropadãäna tạo phước-thiện bô-thí trông cây gỗ 
quý như: cẩm lai, cây sao... thành rừng cây gô quý. 

3- Setukärakadäna tạo phước-thiện bố-thí xây cầu nối 
liền hai bên bờ sông đề người qua lại được thuận lợi 
ngày đêm. 

4- Papadäna tạo phước-thiện bố-thí để bình nước 
uống đặt bên đường để cho người qua, kẻ lại uống đỡ 
khát nước. 

5- Udapänadãna tạo phước-thiện bố-thí đào giếng lấy 
nước dùng, nước uống cho mọi người. 

6- Upassayadäna tạo phước-thiện bố-thí xây cất chùa, 
chánh điện nơi thờ Đức-Phật, giảng đường để thuyết- 
pháp, chỗ ở của chư tỳ-khưu-Tăng, ... τί làm lễ dâng 
cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, xây 
cất nhà nghỉ, nhà trọ, các nhà ở cho những người nghèo 
khổ, không có nơi nương nhờ, v.v ... 

Những vật-thí này có tính chất bền vững lâu dài theo 
thời gian và không gian, gọi là frường-cứu-£fhí, đem lại 
sự lợi ích, sự an-lạc cho mọi người. Cho nên, phước- 
thiện bố-thí của thí-chủ được tăng trưởng suốt ngày đêm 
cho đến khi vật-thí không còn tồn tại nữa. 
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Quả báu của phước-thiện bồ-thí 

Trong kinh Dãnãnisamsasutta 0) Đức-Phật dạy: 

Thí-chủ làm phước-thiện bố-thí có được 5 quả báu 
trong kiệp hiện-tại và kiệp vị-lai như sau: 

1- Thí-chủ được nhiễu người hài lòng kinh mến. 

2- Bậc thiện-trí thường ρᾶτ gũi 16 độ thí-chủ. 

3- Tiêng lành, tiêng tốt của thí-chủ được lan truyện 
khặp mọi nơi. 

4- Thí-chủ không xao nhãng việc thực-hành các pháp 
Của người tại gia. 

5- Sau khi thí-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bô-thí có cơ 
hội cho quả tải-sinh hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc Vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng sự an-lạc trong 
Cối trời dục-giới ἄγ. 

Quả báu của phước-thiện bố-thí vật thực 

Trong kinh Bhojanadãnasutta '? Đức-Phật dạy: 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí vật thực gọi là bố-thí 5 
pháp đên cho người thọ-thí. 

1- Βό-Ηεί sự sống lâu, nhờ vật thực nên duy trì được 
mạng SÔng. κα 

2- Bồ-thí σᾶς đẹp, nhờ vật thực nên mặt mày tươi tỉnh, 
σᾶς thân hông hào xinh đẹp. 

3- Bồ-thí sự an-lạc, nhờ vát thực nên thân tám có 
được sự an-lạc. 

4- Bồ-thí sức khỏe, nhờ vật thực nên có được sức 
mạnh của thân, tâm. 

5- Bồ-thí tri-tuệ, nhờ vật thực nên tâm được an tịnh, 
trí-tuỆ sáng SUỐI. 


' Anguttaranikãya, Pañcakanipãta, Dãnãnisamsãsutta. 
? Anguttaranikäya, Pañcakanipäta, Bhojanadãnasutta. 
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- Khi thíi-chủ bố-thí sự sống lâu rồi, sẽ có được tuổi 
thọ sống lâu trong οδί người νὰ tuổi thọ trên cõi trời 
dục-giới 

- Khi thí-chủ bô-thi sắc đẹp rồi, sẽ có được sắc đẹp 
trong cõi người và sắc đẹp trên cõi trời dục-giới. 

- Khi thíi-chủ bố-thí sự an-lạc rồi, sẽ có được thân 
tâm an-lạc trong cối người và an-lạc trong các cõi trời 
dục-giới. 

- Khi thi-chủ bồ-thí sự khoẻ mạnh rồi, sẽ có được sức 
mạnh của thân tâm trong cối người và sức mạnh của 
thán tâm trong cối trời. 

- Khi thí-chủ bố-thí trí-tuệ rồi, sẽ có được trí-tuệ, có 
tài ứng đối nhanh, khiến cho người nghe kính phục. 


Quả báu của phước-thiện bố-thí trong kiếp hiện-tại 


Kinh Sihasenäpatisutta 0) Đức-Phật dạy: 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự lại ngôi chùa rong 
khu rừng lớn gân kinh-thành Vesäali Khi ấy, vị thừa- 
tướng Siha đến hầu đảnh lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, kinh xin Ngài thuyết giảng 
cho con thấy được quả báu của sự bố-thí ngay trong 
kiếp hiện-tại. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này thừa-tướng Sihal Thí-chủ là người được phần 
đông mọi người thương yêu kính mến. Đó là quả báu 
của phước-thiện bồ-thí hưởng trong kiếp hiện-tại. 

- Này thừa-tướng δια! Chư bậc thiện-trí thường đến 
tế độ thí-chủ. Đó là quả báu của phước-thiện bố-thí 
hưởng trong kiếp hiện-tại. 


! Añguttaranikäya, Pañcakanipäta, kinh Sĩhasenäpatisutta. 
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- Này thừa-tướng σπα! Danh thơm tiếng tốt của thí- 
chủ được lan truyền khắp mọi nơi. Đó là quả bảu của 
phước-thiện bồ-thí hưởng trong kiếp hiện- tại. 

- Này thừa-tướng 5Πια! Thi-chủ đi vào hội đoàn nào 
như Vua-chúa, sa-môn, bả-la-môn, cư-sĩ có tâm dũng 
cảm, không γι γὸ. Đó là quả bảu của phước-thiện bồ-thí 
hưởng trong kiếp hiện-tại. 

- Này thừa tướng S?ha! Sau khi thíi-chủ chết, đại- 
thiện-nghiệp bố-thi có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-dục-giới là cõi người, cối trời dục-giới. 
Đó là quả báu của phước-thiện bố-thí hưởng am-lạc 
trong những kiếp vị-lai. 


Nghe Đức-Phật thuyết giảng quả báu của phước-thiện 
bố-thí như vậy, vị thừa-tướng STha bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài thuyết giảng quả Ράιι 
của phước-thiện bồ-thí bốn điêu trước, không phải con 
tin, mà chính con đã thấy rõ, biẾt rõ rằng: 

Con là thí-chủ được phần đông mọi người thương yêu 
kính mễn, chự bậc thiện-trí thường đến tế độ con, danh 
thơm tiếng tốt của con được lan truyền khắp mọi nơi 
rằng: “Thừa-tướng σπα là thi-chủ thường cúng-dường 
đến chư Đại-đức t)-khưu- Tăng... ” 

Con đi vào hội đoàn Vua-chúa, sa-môn, bà-la-môn, 
cw-sr với tâm dũng cảm, không rụt rè. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, bốn quả báu của phước- 
thiện bồ-thí mà con đã thấy rõ trong kiếp hiện-tại này, 
đúng như những điều mà Đức-Thế-Tôn đã thuyết giảng. 
Và điều thứ năm quả bảu của phước-thiện bố-thí mà 
Ngài thuyết giảng: 

“Sau khi thi-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bồ-thí có cơ 
hội cho quả được tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục- 
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giới là cõi người, cõi trời dục-giới”. Còn quả báu của 
phước-thiện bô-thí trong điêu thứ năm này con chưa 
tháy, chưa biết, mà con có đức-tin theo Đức- Thê- Tôn. 

Đức-Phật khẳng định lại một lần nữa rằng: 

- Này thừa tướng 5Πια! Đúng như vậy. 

- Này thừa tướng Sihal Sau khi thíi-chủ chết, đại- 
thiện-nghiệp bô-thí có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau 
trong cối thiện-dục-giới là cõi người, cối trời dục-giới. 
Đó là quả bảu của phước-thiện bô-thí hưởng an-lạc 
trong những kiếp vị-lai. 


Ba Đại Thí-Chủ Trong Phật-Giáo 
Tích ông phú hộ Anäthapindika 


Tích ông phú hộ Anathapindika được gom nhặt từ 
nhiều nguồn {41 liệu, rồi tóm lược như sau: 


k Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumudtara “) xuất hiện 
trên thế gian, vào thời đại con người có tuổi thọ 100 
ngàn năm. Khi ấy, tiền-kiếp của ông phú hộ Anatha- 
pđika ' là cận-sự-nam sinh tại kinh-thành Hamsavati. 
Một hôm, cận-sự-nam (tiên-kiếp của ông phú hộ) ngồi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, nhân dịp ấy, Ðức-Phật 
Padumuftara tuyên dương công-ẩđức của một cận-sự- 
nam là thi-chủ xuất sắc nhất về hạnh bố-thi trong các 
cán-sự-nam thí-chủ thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật. 

Nghe thấy cận-sự-nam ἂγ như vậy, cận-sự-nam (tiên- 
kiếp của ông phú hộ Anäthapindika) vô cùng hoan-hỷ 
muốn trở thành cận-sự-nam thi-chủ xuất sắc nhất về 


' Thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian đến Đức-Phật 
Gotama khoảng cách thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 14 Đức- 
Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

? Chú-giải Ang. Ekanipäta, Etadagga, Anathapindikavatthu. 
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hạnh hoan-hỷ bô-thi trong các cận-sự-nam thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phát trong thời vị-lai. 

Người cận-sự-nam (tiên-kiếp của ông phú hộ Anätha- 
pindika) ἂν đến kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi kính thỉnh 
Đức-Phật Padumuttara ngự đến tư gia cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng đề tạo phước-thiện bố-thí cũng-đdường 
đến Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng vào 
ngày hôm sau. 

Đức-Phật Padumuttara làm thịnh nhận lời. Cận-sự- 
nam ἂγ đảnh lễ Đức-Phật, xin phép trở về nhà, chuẩn bị 
tạo phước-thiện bố-thí cũúng-dường vào ngày hôm sau. 

Đức-Phật Padumuttara ngự đi đến tư ρία của cận-sự- 
nam cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, cận-sự-nam 
đón tiếp Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
rồi tự tay làm lễ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường vật 
thực lên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức ty-khưu- Tăng. 

Sau khi Đức-Phật Padumuttara thọ thực xong, cận-sự- 
nam ἂγ đến cung-kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện bố-thí cúng- 
dường mà con đã tạo trong ngày hôm nay, con chỉ có γ 
nguyện muốn trở thành cận-sự-nam thí-chủ xuất sắc 
nhất về hạnh hoan-hỷ bố-thí trong các cận-sự-nam 
thanh-văn đệ-tử của Đúc-Phật trong thời vị-lai, nhự 
cận-sự-nam của Ngài. 

Nghe cậnsựnam bạch như vậy, Đức-Phật 
Padumuttara dùng Phật nhãn thấy rõ, biết rõ kiếp vị-lai 
của cận-sự-nam nảy, nên thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-lai còn 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thể gian, con sẽ là 
cận-sự-nam thí-chủ xuất sắc nhất về hạnh bố-thí rong 
các hàng cận-sự-nam thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
σοίαπια trong thời vị-lai. ” 
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Nghe Đức-Phật Padumuttara thọ ký xác định thời gian 
như vậy, cận-sự-nam vô cùng hoan-hỷ thực-hành mọi 
pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật 
cho đến trọn đời. 


Từ thời kỳ Đức-Phật Padumuttara cho đến thời-kỳ 
Đức-Phật Gotama có khoảng cách thời gian 100 ngàn 
đại-kiếp trái đất, trải qua 14 Đức-Phật tuần tự xuất hiện 
trên thế gian, do nhờ năng lực của phước-thiện bồ-thí, 
sau khi cận-sự-nam ấy chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy 
trong đại-thiện-tâm khi thì cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới, khi thì đại- 
thiện-nghiệp bố-thí ấy trong đại-thiện-tâm cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm người trong gia đình phú hộ, có đức-tin 
trong sạch thường hoan-hỷ tạo phước-thiện bố-thí đến 
mọi người nghèo khổ, suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất. 


* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu kiếp cận-sự-nam ấy, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy 
trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau làm người 
con trai trong gia đình ông phú hộ Sumana trong kinh- 
thành SãvatthT, ông bà phú hộ đặt tên là δμαάαίία. Công- 
tử Sudatta trưởng thành lập ra trại bố-thí, hằng ngày 
hoan-hỷ phân phát vật-thực, đồ dùng cho những người 
cô độc không có nơi nương tựa. Vì vậy, mọi người 
thường gọi tên công-tử là .4nãthapindika.? 

Về sau, phần đông mọi người biết đến tên mới là 
Anathapindika, còn tên cũ Sudafa do ông bà phú hộ đặt 
cho ông ít ai biết đến. 

Một hôm, phú hộ Anãthapindika dẫn đầu 500 cỗ xe 
chở hàng đi đến tư gia của phú hộ kinh-thành Rãjagaha 
(phú hộ Anathapindika là em rể của phú hộ Rãjagaha). 


'Vinaya, Cũlavagga, Senäsanakkhandhaka, Anäthapindikavatthu. 
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Sáng ngày hôm sau, phú hộ RãJagaha sẽ tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường vật thực lên Đức-Phật Gotama 
cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, nên ông phú hộ 
bận truyền bảo các gia nhân thức dậy sớm làm các món 
ăn sẵn sảng, nên chưa đến đón tiếp phú hộ 
Anathapindika như lần trước. 

Sau khi sắp đặt mọi việc xong, phú hộ Rãjagaha đến 
đón tiếp phú hộ Anathapindika, rôi thưa với phú hộ 
Anathapindika rằng: 

- Thưa phú hộ, xin lỗi tôi chậm đón tiếp ông, bởi vì 
ngày mai tôi có thỉnh Đức-Phật Gotama ngự đến biệt 
thự này cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường vật thực đến Đức-Phật 
σοίαπια cùng với chư t)È-khưu- lăng. 

Nghe phú hộ Rãjagaha nói đến danh hiệu Buddha: 
Đức-Phát, phú hộ Anathapindika phát sinh hỷ lạc chưa 
từng có, nên hỏi lại đến lần thứ ba, bởi vì danh hiệu 
“Buddha ” rất hy hữu, khó được nghe trong đời này. Phú 
hộ Anathapindika thưa với phú hộ RãJagaha rằng: 

- Thưa phú hộ, ngay bây giò, tôi có thể đi đến hấu 
đánh lễ Đức-Phật Gotama được hay không? 

Phú hộ Rãjagaha thưa rằng: 

- Thưa phú hộ, bây giờ trời tối rồi, ông không nên đi 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật Gotama, ông nên ngủ lại đêm 
nay, chờ đến sáng ngày mái. 


Trong đêm hôm ấy, phú hộ Anãthapindika năm ngủ 
đến canh chót thì tỉnh giác, phát sinh đại-thiện-tâm trong 
sạch niệm tưởng đối-tượng “ân-Đức-Phật Buddho”, 
ánh sáng phát sinh, phú hộ tưởng rằng: sớng sớm rồi! 
Phú hộ thức dậy đi ra đến cửa thành có chư-thiên mở 
cửa cho phú hộ đi qua, ra khỏi thành một đoạn đường thì 
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ánh sáng bị mất, trời tối sầm lại, phú hộ phát sinh sân- 
tâm sợ sệt, muôn trở vê. Khi ây, nghe tiêng chư-thiên 
tác-động khuyên khích phú hộ nên tiêp tục đi đên hâu 
đảnh lê Đức-Phật là cao thượng, không nên trở lui lại. 

Nghe tác-động như vậy, phú hộ phát sinh đại-thiện- 
tâm trong sạch niệm tưởng đôi-tượng “4n-Đức-Phật 
Buddho”, ánh sáng phát sinh trở lại, bóng tôi biên mật, 
phú hộ dũng cảm tiệp tục đi đên hâu đảnh lễ Đức-Phật. 

Lần thứ nhì, cũng xảy ra tương tự như vậy, ... 

Lần thứ ba, ánh sáng bị mất, bóng tối hiện ra, phú hộ 
phát sinh sân-tâm sợ sệt, muôn trở về. Khi ây, nghe tiêng 
chư-thiên tác-động khuyên khích phú hộ nên {16ρ tục đi 
đên hâu đảnh lê Đức-Phật là cao thượng, không nên trở 
lui lại. 

Nghe tác-động như vậy, phú hộ phát sinh đại-thiện- 
tâm trong sạch niệm tưởng đôi-tượng “4n-Đức-Phật 
Buddho”, ánh sáng phát sinh trở lại, bóng tôi biên mật, 
phú hộ dũng cảm tiệp tục đi đên hâu đảnh 16 Đức-Phật. 

Khi ấy, Đức-Phật Gotama ngự đi kinh hành vào canh 
chót đêm, nhìn {πᾶν phú hộ Anathapindika từ xa đi đên, 
Đức-Phật dừng lại, ngôi một nơi đã trải săn, truyện gọi 
phú hộ Anathapindika răng: 

- Này Sudattal Con hãy lại đáy. 

Ngay khi ấy, phú hộ Anäthapindika vô cùng hoan-hỷ 
nghĩ răng: “Đức-Phật gọi tên thật của ta”, rôi quỳ gôi đi 
đên gân gục đâu xuông đảnh lễ dưới đôi bàn chân của 
Đức-Phật, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, Ngài vẫn được an-lạc như 
thường. Bạch Ngài. 


Đức-Phật truyền dạy bài kệ rằng: 
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- Này SudatIa! Bậc Thánh A-ra-hán diệt tận được mọi 
phiên-não rồi, tâm luôn luôn an-lạc. 

Bác Thánh A4-ra-hán nào không dính mắc trong ngủ 
dục, tâm vắng lặng không còn chấp thủ trong ngũ-uẩn, 
chặt đứt mọi ràng buộc rồi, diệt sự nóng nảy trong tâm, 
đạt đến sự an tịnh trong tâm, nên tâm của bậc Thánh 4- 
ra-hán ấy luôn luôn được an-lạc. 


Tiếp theo Đức-Phật thuyết-pháp anupubbikathä theo 
tuần tự tế độ phú hộ Anäthapindika đó là pháp bố-thi, 
các điễu giới, các cối trời, tội lỗi của đồi-tượng ngĩũ- -đục, 
quả bảu của sự thoát ra khỏi đồi-tượng ngũ-dục. Khi â Ấy, 
phú hộ Anäathapindika có đại-thiện-tâm trong sạch dễ 
dạy, Đức-Phật thuyết-pháp tứ-để đó là khố-đề, nhân sinh 
khổ-đề, diệt khổ-để, pháp-hành dẫn đến diệt khổ-để, phú 
hộ Anäthapindika thực-hành đúng theo lời giáo huấn của 
Đức-Phật, dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được fà-kiến và hoài-nghi, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu ngay tại nơi ấy. 

Phú hộ Anathapindika tắn dương ca tụng rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thật rõ ràng quá! 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thật hay tuyệt vời quả! Vĩ như người lật ngửa vật bị úp 
xuống, mở ra vật bị đóng kín, chỉ đường cho người lạc 
đường, νοὶ đèn vào chỗ tăm tôi để cho người có đôi mắt 
sáng được nhìn thấy mọi vật như thế nào, Đức-Thế-Tôn 
thuyết-pháp giảng dạy với nhiễu cách cũng như thể ấy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đem hết lòng thành 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, xin quy-y 
nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, xin quy-y nương nhờ nơi 
chư t}-khưu Tăng-bảo. 
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Kinh xin Đức-Thế-Tôn công nhận con là người cận- 
sự-nam đã quy-y Tam-bảo kê từ nay cho đên trọn đời. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính thỉnh Đức- 
Thê-Tôn cùng với chư Đại-đức f)-khưu-Tăng nhận lời 
thọ thực của con vào ngày mái, tại tư gia của phú hộ 
Rajagaha, để cho con được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự 
an-lạc lâu dài. 

Đức-Thê-Tôn nhận lời thỉnh mời bằng cách làm thỉnh. 
Phú hộ Anäthapindika biệt răng: Đức-Thê- Tôn đã nhận 
lời thỉnh mời rồi, nên kính đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, ΤΟΙ Xin 
phép trở vê báo cho phú hộ RãJagaha biệt răng: 

- Này ông phú hộ, sáng ngày mai, tôi sẽ tạo phước- 
thiện bó-thí cúủng-đdường Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng, tại tư gia của ông. Xin ông phú hộ 
hoan-hÿ hồ trợ. 

Ông phú hộ Rãjagaha hoan-hỷ hỗ trợ. 

Như vậy, ngày hôm ấy, phú hộ Rãjagaha tạo phước- 
thiện bô-thí cúng-dường Đức-Phật cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng. 

Vào ngày hôm sau, phú hộ Anäthapindika sẽ tạo 
phước-thiện bô-thí cúng-dường, nên ông phú hộ nhờ các 
gia nhân thức dậy sớm lo chuân bị các món vật thực 
ngon lành vào ngày hôm sau. 

Sáng hôm ἂγ đến giờ, phú hộ Anathapindika truyền 
bảo người đên kính thỉnh Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. 

Đức-Phật Gotama ngự đi đến tư gia của phú hộ 
Rajagaha cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, ngôi trên 
chô đã trải săn, phú hộ Anathapindika tự tay kính dâng 
các món vật thực ngon lành lên Đức-Phật cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 
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Sau khi Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đã thọ thực xong, phú hộ Anäthapindika đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi kính bạch răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con kính thỉnh Đức- T hế- 
Tôn cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng ngự đến tế độ 
dán chúng trong kinh-thành Savatthi. Bạch Ngài. 


Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này phú hộ Anathapindikal Như-lai cùng với chư (}- 
khưu- Tăng hoan-hỷ trú nơi thanh văng. 

Ông phú hộ Anathapindika kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-T' hé-Tôn, con biết rồi. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ phú hộ Anãtha- 
pindika làm cho phú hộ vô cùng hoan-hỷ trong lời giáo 
huấn của Đức-Phật, rồi Đức-Phật ngự đi trở về cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi xong công việc tại kinh-thành Rãjagaha, phú 
hộ Anathapindika trở về kinh-thành Sãvatth1. 

Từ kinh-thành Rãjagaha đến kinh-thành SãvatthT CÓ 
khoảng cách 45 do-tuân 6), Trên đường đi, mỗi do-tuân, 
phú hộ Anathapindika chị ra sô tiên 100 ngàn thuê thợ 
xây cât chỗ ở đê Đức-Phật và chư Đại đức tỳ-khưu-Tăng 
dừng chân nghỉ ngơi. 


Khi về đến kinh-thành SãvatthT, phú hộ Anätha- 
pindika đi vòng quanh ngoại thành, tìm một thửa đất để 
xây cất ngôi chùa làm chỗ ở của Đức-Phật với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng. Thửa đất ấy là nơi không gần kinh- 
thành quá, không xa kinh-thành quá, tất cả mọi dân 
chúng đi lại thuận lợi, ban ngày vắng người qua lại, ban 
đêm yên tịnh. 


! 1 do-tuần có chiều đài khoảng 20 cây số. 
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Phú hộ Anãthapindika nhìn thấy khu vườn của hoàng- 
tứ Jefa là nơi không gần kinh-thành quá, không xa kinh- 
thành quá, tất cả mọi dân chúng đi lại được thuận lợi, ban 
ngày văng người qua lại, ban đêm yên tịnh, đó là nơi rất 
thích hợp xây cất ngôi chùa lớn để làm chỗ ở của Đức- 
Phật ΟΠΕ với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Khi ấy, phú hộ Anäthapindika xin phép vào yết kiến 
hoàng-tử Jeta, rồi tâu rằng: 

- lâu Hoàng-tử, kính xin Hoàng-tử nhường lại khu 
vườn ấy cho thảo dân để xây cất ngôi chùa lớn cúng- 
dường lên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức f)-khưu- 
Tăng. Hoàng-tử muốn thảo dân báo đáp thế nào, thảo 
dân cũng cô găng làm hài lòng Hoàng-tử được. 

Hoàng-tử Jeta truyền bảo răng: 

- Này phú hộ! Τα không thể nhường khu vườn ấy cho 
nhà ngươi được, nêu nhà ngươi muốn thì trải vàng 
(hirañña) trên khu vườn ấy. 

Ông phú hộ Anathapindika chấp thuận theo điều kiện 
của hoàng- tử Jeta. Ông phú hộ Anathapindika truyền 
bảo các gia nhân đem xe chở vàng từ trong kho đến trải 
sát trên mặt đất từ trong ra ngoài khắp khu vườn của 
hoàng-tử Jeta, chỉ còn lại phần đất nhỏ gần cửa ra vào. 

Ông phú hộ Anãthapindika truyền bảo gia nhân chở 
vàng đến trải kín phần đất nhỏ còn lại. 

Khi ấy, hoàng-tử Jeta nghĩ rằng: PJú hộ Anätha- 
pindika đã xuất ra số vàng quá lớn rồi, còn phần đất nhỏ 
này thuộc về của ta. 

Hoàng-tử Jeta truyền bảo phú hộ Anãthapindika rằng: 

- Này phú hộ Anathapindikal Đủ rồi! Phú hộ. Ông 
không cần trải vàng trên phần đất nhỏ ấy. Xin ông để lại 
phân đất nhỏ ấy cho ta. 
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* Phần #oàng-#ử Jeta truyền bảo người xây cất công 
ra vào ngôi chùa. Ông phú hộ Anäthapindika đặt tên 
ngôi chùa là «ΕΤΑΥΑΝΑ có nghĩa là khu vườn của hoàng- 
tử .Jefa. 


Phú hộ Anäthapindgika xây dựng ngôi chùa .Jetavana 


* Ông phú hộ Anathapindika xây cất ngôi chùa lớn 
Jetavana và các phần khác như Gandhakuti của Đức- 
Phật, các cốc chỗ ở của chư Đại-Trưởng-lão, chỗ ở lớn 
của chư ty-khưu, hội trường nghe pháp, phòng ăn lớn, 
phòng hơi nóng, nhà vệ sinh, phòng lớn đi kinh hành, 
đường đi kinh hành, nhà bếp, đào giếng nước, đảo hồ 
lớn, v.v... 

Ông phú hộ Anäthapindika xuất ra số vàng (hirañña) 
trải kín trên mặt đất khu vườn của hoàng-tử Jeta trị giá 
180 triệu kahäapana, rồi thuê người xây cất ngôi chùa 
Jetavana suốt 9 tháng mới hoàn thiện, ông phú hộ 
Anathaprndika chi thêm 180 triệu kahapana. 


Đức-Phật Gotama ngự đi đến kinh-thành SãvatthT 


Đức-Phật σοίαπια ngự đi đến kinh-thành SãvatthT 
cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, từ kinh-thành 
Rãjagaha đến kinh-thành SãvatthT có khoảng cách 45 do- 
tuần. Trên đường đi mỗi do-tuần Đức-Phật cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng dừng lại nghỉ chân tại chỗ ở mà 
phú hộ Anäthapindika đã thuê người xây cất sẵn, Đức- 
Phật thuyết-pháp tế độ dân chúng tại nơi ấy, rồi tiếp tục 
lên đường ngự đi đến nơi khác như vậy cho đến kinh- 
thành Sãvatthi. 

Ông phú hộ Anathapindika kính thỉnh Đức-Phật ngự 
đến ngôi chùa Jetavana cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, phú hộ Anäthapindika đảnh lễ Đức-Phật, rồi kính 
bạch răng: 


224 TÌM HIẾU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, con kính thỉnh Đúc-T, hé. 
Tôn cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng thọ vật thực tại 
tư gia của con vào ngày mai. 

Đức-Phật nhận lời thỉnh mời của phú hộ Anatha- 
pindika bằng cách làm thinh. Ông phú hộ biết Đức-Phật 
đã nhận lời nên đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép trở về nhà, 
truyền bảo gia nhân chuẩn bị các món vật thực ngon lành 
để tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cho ngày hôm sau. 


Sáng ngày hôm â Ấy, ông phú hộ Anathapindika truyền 
bảo gia nhân đi đến thỉnh Đức-Phật ngự đi đến tư gia 
của mình cùng với chư Đại-đức ty-khưu- Tăng. 

Đức-Phật Gotama ngự đi đến tư gia của phú hộ 
Anathapindika cùng với chư Đại đức tỷ-khưu-Tăng, 
ngồi chỗ cao quý đã sắp đặt sẵn, ông phú hộ Anãtha- 
pindika tự tay cung-kính dâng cúng-dường các món vật 
thực ngon lành lên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 

Sau khi Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng thọ thực xong, ông phú hộ Anäathapindika đảnh lễ 
Đức-Phật, ngồi một nơi hợp lẽ bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kính dâng ngôi chùa 
Jetavana đến Đức-Phật cùng với chư Đại-đức t)-khuưu- 
Tăng. Vậy, con cẩn phải thực-hành bằng cách nào? 
Bạch Ngài. 


Đức-Phật truyền dạy phú hộ Anãthapindika răng: 

- Này phú hộ Anathapindika! Con nên làm lễ dâng 
cúng-dường đền chư tỳ-khưu-Tăng tứ phương đã đền và 
chưa đên. 

Vâng theo lời truyền dạy của Đức-Phật, ông phú hộ 
Anathapindika làm lê cung-kính dáng cúng-đdường ngôi 
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chùa Jetavana đến chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng tứ phương 
đã đến và chưa đến có Đức-Phật chủ trì. 


Khi ấy, Đức-Phật thuyết dạy lời anumodanãä: hoan-hỷ 
cúng-dường ngôi chùa Jetavana băng câu kệ như sau: 

Ngôi chùa Jefavana là nơi ngăn ngừa sự nóng, sự 
lạnh và thủ dữ. 

Ngoài ra, ngăn ngừa rắn độc, muối, mưa gió trong 
mùa mưa bão, lúc nóng bức. 

Cúng-dường ngôi chùa Jetavana đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-lăng làm nơi trủ ân đê thực-hành pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

Đức-Phật tán dương ca tụng răng: 

Củúng-dường chỗ ở là phước-thiện cao quý, vì lý do ấy. 

Người có trí-tuệ thấy rõ sự lợi ích của mình nếu có 
khả năng thì nên xây cát ngôi chùa thuận lợi, rồi cúng- 
dường đến chư t)-khwu học nhiễu hiểu rộng. 

Thi-chủ có đựức-tin trong sạch kính dâng các thứ vật 
dụng cán thiệt đến chư t)-khưu- Tăng, bởi vì chư t}-khưu 
có khả năng thuyêt-pháp tê độ các thí-chủ, giúp họ giảm 
bớt nôi khô tâm, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dân đên 
chứng ngộ chân-Jý tứ Thánh-đê, chứng đặc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàản, giải thoát khô. 

Sau khi thuyết dạy anumodanä: hoan-hÿ cúng-dường 
ngôi chùa Jetavana xong, Đức-Phật ngự trở vê chùa cùng 
với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 

Ông phú hộ Anathapindika tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng-dường vật thực đên chư Đại-đức ty-khưu-Tăng có 
Đức-Phật chủ trì trong thời gian khánh thành ngôi chùa 
Jetavana suôt 3 tháng, chi thêm sô tiên 180 triệu 
kahãpana. 
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Như vậy, ông phú hộ Anathapindika là đại thí-chủ đã 
tạo phước-thiện bố-thí mua đất của hoàng-tử Jeta, rồi 
xây cất hoàn thành ngôi chùa Jetavana và làm lễ khánh 
thành suốt 3 tháng, tổng số tiền 540 triệu Καμᾶραπα. 


Bồ-thí cúng-dường của phú hộ Anäthapindika 


Khi Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jetavana cùng với 
chư Đại-đức ty-khưu-Tăng, ông phú hộ Anathapindika 
hoan-hỷ tạo phước-thiện bố-thí cũng-dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng, nên hăng ngày trong nhà của ông phú hộ 
luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng 500 chỗ ngôi dành cho 500 
vị f)-khưu như sau: 

- 500 vị t)-khuu có thể dùng vật thực hằng ngày. 

- 500 vị t)-khuưu có thể dùng vật thực trong ngày 

rằm và cuối tháng. 

- 500 vị t)-khuru có thể dùng cháo buổi sảng. 

- 500 vị t)-khuưru có thể dùng cháo trong ngày rằm νὰ 

cuối tháng. 

- 500 vị tỳ-khưu khách từ phương xa đến dùng vật thực. 

- 500 vị t)-khưu sắp đi xa dùng vật thực. 

- 300 vị f)-khưu bệnh dùng vật thực. 

- 300 vị f)-khưu nuôi f}-khưu bệnh dùng vật thực. 


Ông phú hộ Anäthapindika hoan-hỷ tạo phước-thiện 
bố-thí cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng như vậy, cho 
nên, một hôm Đức-Phật Gotama ngự tại ngôi chùa 
Jetavana tuyên dương công đức của ông phú hộ 
Anathapindika rằng: 

“Bhikkhave, mama sãvakanam upasakanamm yadidam 
Sudatto Anathapindiko. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Trong hàng cận-sự-nam Thanh- 
văn đệ-tứ của Như-Lai, Sudatta Anathapimdika là cận- 
sự-nam thí chủ xuất sắc nhất về hạnh hoan-hÿ bố-thi. 
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Đúng như Đức-Phật Padumuttara quá-khứ đã từng 
thọ ký cận-sự-nam tiên-kiêp của ông phú hộ Anatha- 
pIndika như vậy. 


Ông phú hộ Anãthapindika mỗi ngày 1- 2 lần đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, thăm viếng chư tỳ-khưu, sa-di, mỗi 
lần đều có mang theo những thứ vật dụng cần thiết đối 
với chư tỳ-khưu, 58-41. 


Ngày cuối cùng của ông phú hộ Anãthapindika 
Trong kinh Anathapindikasuita) được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú hộ Anathapindika gần kinh-thành 
Sãvatthï. Khi ἃ Ἁγ, ông phú hộ Anäthapindika bị lâm bệnh 
trầm trọng, gọi người thân tín đến truyền bảo rằng: 


- Này con thân yêu! Con hãy đi đến hẳu Đức-Phậi, 
cúi đâu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật, rồi 
bạch theo lời của ta rằng: 

“- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phú hộ Anathapindika bị 
lâm bệnh trầm frọng khổ thân, cúi đầu đánh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đúc-Thế-Tôn. ” 


Tiếp theo, con đi đến hấu Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta, cúi đầu đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta, rôi bạch theo lời của ta rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, phú hộ Anatha- 
η... lâm bệnh trám trọng khô thân, củi đâu đảnh lê 
dưới đôi bàn chân của Ngài Đại- Trưởng-lão. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm bỉ tê độ đi đên tư gia của phú hộ Anathapindika. 
Bạch Ngài. ” 


! Μα]. Uparipannäsa, Sa|ãyatanavagga, Anäthapindikasutta. 
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Sau khi nhận lời căn dặn của phú hộ Anathapindika 
xong, người thân tín ἂν đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
ngôi một nơi hợp lẽ, rôi bạch theo nguyên lời căn dặn 
của ông phú hộ Anathapindika rằng: 

“_ Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phú hộ Anathapindika bị 
lâm bệnh trầm frọng khổ thân, cúi đầu đánh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đức-Thế-Tôn. ” 


Tiếp theo đi đến hầu đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta, ngôi một nơi, rôi bạch theo y nguyên lời căn 
dặn của ông phú hộ Anäthapindika răng: 

-- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, phú hộ Anatha- 
Ρἰπαίκα lâm bệnh trám trọng khô thân, củi đâu đảnh lê 
dưới đôi bàn chân của Ngài Đại- Trưởng-lão. 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài có 
tâm bi tế độ đi đến tr gia của phú hộ Anathapindika. 
Bạch Ngài. ” 

Sau khi nghe người thân tín của ông phú hộ Anatha- 
pmdika bạch như vậy. Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta 
nhận lời cùng với Ngài Trưởng-lão Ananda đi đến tư ' gia 
của ông phú hộ Anäthapindika, ngồi chỗ ngồi đã trải sẵn. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta truyền hỏi ông phú hộ 
Anathapindika răng: 

- Này phú hộ! Con có kham nhân nổi thọ khổ không? 
Tứ đại của con được điêu hòa không? 

Thọ khổ có giảm bớt, không tăng lên phải không? 

Bệnh tình có giảm bới, không tăng lên phải không? 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi, ông phú hộ Anätha- 
pIndika bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con không kham 
nhân nồi thọ khô. Tứ đại của con không được điêu hòa. 
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Thọ khổ càng tăng lên, không giảm bởi. 

Bệnh tình tăng lên, không giảm bới. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta thuyết-pháp 
giảng dạy ông phú hộ Anathapindika được tóm lược 
như sau: 

- Này phú hộ! Ông nên có chánh-niệm và trí-tuệ-tỉnh- 
giác thấy rõ, biết rõ: 

- Khi mắt tiếp xúc với đồi-tượng sắc phát sinh nhãn- 
thức-tâm thấy đối-tượng sắc, không nên chấp thủ là ta, 
là của ία. 

- Khi tai tiếp xúc với đồi-tượng thanh phát sinh nhĩ- 
thức-tâm thấy đối-tượng thanh, không nên chấp thủ là 
ta, là của ta. 

- Khi mũi tiếp xúc với đối-tượng hương phát sinh tỷ- 
thức-tâm ngửi đối-tượng hương, không nên chấp thủ là 
ta, là của ία. 

- Khi lưỡi tiếp xúc với đối-tượng vị phát sinh thiệt- 
thức-tâm nếm đồi-tượng vị, không nên chấp thủ là ta, là 
của ἴα. 

- Khi thân tiếp xúc với đồi-tượng xúc phát sinh thân- 
thức-tâm xúc-giác đồi-tượng xúc, không nên chấp thủ là 
ta, là của ta. 

- Khi ỷ môn tiếp xúc với đối-tượng pháp phát sinh ý- 
thức-tâm biết đối-tượng pháp, không nên chấp thủ là ta, 
là của ta. 

- Không nên chấp thủ sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, 
hành-uẩn, thức-uẩn, là ta, là của ta... 

Ngài Đại-Trưởng-lão giảng dạy ông phú hộ Anatha- 
pIindika rằng: 

- Này phú hộ! Ông có chánh-niệm và trí-tuệ-tỉnh-giác 
thấy rõ, biẾt rõ: 
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- Không nên chấp thú trong ngũ-uán: săc-uán, thọ- 
uấn, trởng-uân, hành-uán, thức-uân cho là ta, là của ία. 


Tiếp theo Ngài Trưởng-lão Απαπάα cũng khuyên dạy 
ông phú hộ Anathapindika thực-hành theo lời giảng dạy 
của Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta. 


Ông phú hộ Anãthapindika vô cùng hoan-hÿ nghe lời 
giảng dạy của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài 
Trưởng-lão Ananda. 


Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta và Ngài 
Trưởng-lão Ananda từ giã trở vê ngôi chùa Jetavana. 


Vị thiên-nam Anäthapindika hiện xuống 


Ngài Đại-Irưởng-lão SãrIputta và Ngài Trưởng-lão 
Änanda từ giã trở về ngôi chùa Jetavana không lâu, ông 
phú hộ Anathapindika vốn là bậc Thánh Nhập-lưu chết, 
sau khi chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp 
với írí-fuệ cho quả trong (hời-kỳ) tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với tri-fuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị fhiên-nam Anafhapitdika có hào 
quang sáng ngời trên cối trời Tusitã (Đâu-suất-đà-thiên) 
trong lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ giữa khu vườn 
rộng lớn, v.v... 


Vị thiên-nam Anäthapindika suy xét thấy rõ, biết rõ 
rằng: những quả bảu lớn này là quả của đại-thiện- 
nghiệp bồ-thí mà tiên-kiếp của mình ở cõi người đã tạo 
phước-thiện bô-thí cúng-đường ngôi chùa Jelavana và 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư Đại-ẩđức f£)-khưu- 
Tăng có Đức-Phật Gotama chủ trì. 

Vào canh giữa ngay đêm hôm ấy, vị (hiên-nam 
Anathapindika có hào quang sáng ngời hiện xuống tại 
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ngôi chùa Jetavana làm cho xung quanh ngôi chùa 
Jectavana sáng ngời (hi thể của ông phú hộ Anatha- 
Ρἰπαίκα đang năm tại tư gia của ông). 

- Vị thiên-nam Anathapindika đến hầu cung-kính đảnh 
lê Đức-Phật rôi đứng một nơi hợp lẽ, chấp hai tay bạch 
với Đức-Phật băng câu kệ răng: 

- Kính bạch Đức-Tì Ἰ6-Τ. ôn, ngôi chùa Jetavana này có 
lợi ích đổi với con, Đức-Thê-Tôn đang ngự tại nơi này 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng cao thượng. 

Các chúng-sinh trong sạch thanh-tịnh cao quỷ do 5 
pháp là nghiệp đó là tác-ý trong Thánh-đạo-tâm, mình 
đó là trí-tuệ trong Thánh-đạo-tâm, pháp đó là định tâm 
trong Thánh-quả-tâm, giới giữ gìn các điêu-giới trong 
sạch, nuôi mạng cao quý đó là sông theo chánh-mạng; 
con người cao quý không phải do dòng dõi hoặc do giàu 
sang phú quỷ, quyên cao chức trọng. 

Vì vậy, bậc thiện-trí biết sự lợi ích của mình thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dân đên chứng đặc Thánh- 
đạo, Thánh-quả thanh-tịnh. 

Vị t)-khưu nào hướng tâm đến Niễt-bàn, vị tỳ-khưu ấy 
chứng đặc ΝΙ6Ι-Ρὰπ cao quý. Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta là Bậc cao quý do tri-tuệ, giới thanh-tịnh, đã 
diệt tận được mọi phiên-não không còn dự sói. 

VỊ thiên-nam Anäthapindika bạch câu kệ như vậy, biết 
Đức-Phật hài lòng, VỊ thiên-nam đánh lễ cung-kính Đức- 
Phật rôi biên mât, trở về cõi trời Đâu-xuât-đà-thiên. 

Khi ἂγ, đêm đã qua, sáng ngày hôm ἂγ, Đức-Phật 
truyền dạy chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư t-khưu! Vào canh giữa đêm hôm qua, vị 
thiên-nam có hào quang sảng ngời hiện xuông tại ngôi 
chùa Jetavana làm cho xung quanh ngôi chùa .Jetavana 
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sáng ngời, vị thiên-nam ấy đến hấu cung-kính đảnh lễ 
Như-lai, rồi đứng một nơi hợp lẽ, chắp hai tay bạch với 
Như-lai bằng câu kệ như vậy, biết Như-lại hài lòng, vị 
thiên-nam áy cung-kính đánh lễ Như-lai rôi biển mắt trở 
về cối trời Đâu-xuất-đà-thiên. 


Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Änanda kính bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, vị thiên-nam ấy có phải là 
vị thiên-nam Anathapindika?2 Bạch Ngài. 

Thường ngày ông phú hộ Anathapindika có đức-tin 
trong sạch nơi Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputia. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Ananda! Đúng như vậy, con đoán không sai, vị 
thiên-nam ấy chính là vị thiên-nam Anathapindika từ cối 
trời Đâu-xuất-đà-thiên hiện xuống vào canh giữa đêm qua. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Ananda hoan-hỷ theo lời dạy của Đức-Phật. 


Tử sinh luân-hồi của vị thiên-nam Anäthapindika 


Vị thiên-nam Anathapindgika là l trong 7 bác Thánh 
Nhập-lưu “7 đặc biệt, có lời phát nguyện thích hưởng an- 
lạc các tầng trời dục-giới theo tuần tự cho đến các tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là 4kãnifhã (Sắc- 
cứu-cánh-thiên), mới trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Như vậy, vị fthiên-nam nathapinudgika tại cối trời 
Đâu-xuất-đà-thiên thứ 4 có tuôi thọ 4.000 năm cối trời 
này, bằng 756 triệu năm cõi người, (bởi vì ] ngày 1 đêm 
trên cõi trời này bằng 400 năm cối người). 


| Chú-giải Samyuttanikãya, Mahävagga, EkabTjTsuttavannanä. 
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- Sau khi vị ?iên-nam Anathapindika chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị (hiên-nam Anathapindika trên cối trời 
Hóa-lạc-thiên thứ 5 có tuổi thọ 8.000 năm cối trời này, 
bằng 2.304 triệu năm cõi người (bởi vì 1 ngày 1 đêm 
trên cõi trời này bằng 800 năm cối người). 

- Sau khi vị /hiên-nam Anathapindika chết, đg¡-(hiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị /hiên-nam Anathapindgika trên cối trời 
Tha-hóa-tụ-tại-thiên thứ 6 tột đỉnh có tuôi thọ 16.000 
năm cõi trời này, băng 9.216 triệu năm cõi người (bởi vì 
1 ngày 1 đêm trên cõi trời này bằng 1.600 năm cối 
người). Tại cõi trời dục-giới này, vị fhiên-nam Anatha- 
pindika thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng đắc ἆδ- 
nhắt-thiên sắc-giới thiện-tâm. 


- Sau khi vị £hiên-nam Anathapindika chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-nhắt-thiển sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
Anathapindika trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Phạm- 
chúng-thiên có ταδὶ thọ 1/3 a-tăng-kỳ trụ của đại-kiếp 
trái đất. Tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên này, vị phạm- 
thiên Anäthapindika thực-hành pháp-hành thiền-định, 
chứng đắc đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm. 


- Sau khi vị phạm-thiên Anathapindika chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
Anathapindika trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 7' hiểu- 
quang-thiên có tuổi thọ 2 đại-kiếp trái đất. Tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên này, vị phạm-thiên Anäthapindika 
thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng đắc đệ-//-fhiển 
sắc-giới thiện-tâm. 
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- Sau khi vị phạm-thiên Anäthapindika chết, sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiên săc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
Anathapimdiha trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 7' hiểu- 
tịnh-thiên có ταδὶ thọ 16 đại-kiếp trái đất. Tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên này, vị phgm-thiên Anathapindgika 
thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng đắc đệ-ngñ-thiền 
sắc-giới thiện-tâm và thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng đắc bậc Thánh Bát-lai. 

- Sau khi vị phạm-thiên Bắtrlai Anathapindika có tín- 
pháp-chủ nhiễu năng lực chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ-ngũ-thiên săc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên Bấtlai Απᾶήια- 
pindika trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Ανίμᾶ: Vô- 
phiển-thiên có tuôi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. Tại tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên này, vị phạm-thiên Bátlai 
Anathapindika thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng 
đắc trở lại đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Sau khi vị phạm-thiên Bắrlai Anathapindika có tần- 
pháp-chủ nhiễu năng lực chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên Bấtlai Απᾶήια- 
pindika trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Α1αρρᾶ: Vô- 
nhiệt-thiên có tuôi thọ 2.000 đại-kiếp trái đất. Tại tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên này, vị phạm-thiên Bátlai 
Anathapindika thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng 
đắc trở lại đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm. 

- Sau khi vị phạm-thiên Bắrlai Anathapindiha có 
niệm-pháp-chủ nhiễu năng lực chết, sốc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngử- -thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa- sinh làm vị phạm-thiên Bátrlai 
Anathapindika trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
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Sudassã: Thiện-hiện-thiên có tuôi thọ 4.000 đại-kiếp trái 
đất. Tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên này, vị phgm-thiên 
Bárlai Anäthapindika thực-hành pháp-hành thiền-định, 
chứng đắc trở lại đệ-ngñũ-thiên sắc-giới thiện-tâm. 


- Sau khi vị phạm-thiên Bắtlai Anathapindiha có 
định-pháp-chủ nhiễu năng lực chết, săc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ-ngử- -thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa- sinh làm vị phạm-thiên Bắtrlai 
Anathapindika trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Sudassi: Thiện-kiến-thiên có ταδὶ thọ 8.000 đại-kiếp trái 
đất. Tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên này, vị phạm-thiên 
Bát-lai Anäthapindika thực-hành pháp-hành thiền-định, 
chứng đắc trở lại đệ-ngñũ-thiên sắc-giới thiện-tâm. 


- Sau khi vị phạm-thiên Bắrlai AnathapindiRa có tuệ- 
pháp-chủ nhiễu năng lực chết, săc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ-ngữ- -thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-(hiền Bắtlai Anätha- 
pindika trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Akanifthä: 
Sắc-cứu-cảnh-thiên tột đỉnh có ταδὶ thọ 16.000 đại-kiếp 
trái đất.Tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên này, vị phạm- 
thiên Bắt-lai Anäthapindika thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng đắc bậc Thánh A-ra-hán. 


Khi vị phạm-thiên A-ra-hản Anathapindika hết tuổi 
thọ chêt, đông thời tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


Như vậy, ông phú hộ Anathapindika là bậc Thánh 
Nhập-lưu đặc biệt phát nguyện hưởng an-lạc trong các 
cõi trời dục-giới và các tầng trời sắc-giới phạm-thiên cho 
đến cõi 4kamijthä: Sắc-cứu-cánh-thiên tột đỉnh, sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Tích cận-sự-nữ đại thí-chủ Visakhä 


Tích cận-sự-nữ đại thí-chủ Visakha được gom nhặt từ 
các nguôn tài liệu, rôi tóm lược như sau: 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuftara ” xuất hiện 
trên thế gian, vào thời đại con người có tuổi thọ 100 
ngàn năm. Khi ấy, tiền-kiếp của bà Wisakhã '? là cận-sự- 
nữ sinh ra tại kinh-thành HamsavatI. 

Một hôm, cận-sự-nữ (iên-kiếp của bà Visäkhä) ngồi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, nhân dịp ấy, Ðức-Phát 
Padumuftara tuyên dương công-đức của một cận-sự-nữ 
là thí-chủ xuất sắc nhất về hạnh b-thí trong các cận-sự- 
nữ thí-chủ thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật. 

Nghe thấy cận-sự-nữ ấy như vậy, cận-sự-nữ (tiền-kiếp 
của bà Visãkhä) vô cùng hoan-hÿ muốn trở thành cận- 
sụ-nữ thí-chủ xuất sắc nhất về hạnh hoan-hÿ bố-thí 
trong các cận-sự-nữ thanh-văn đệ-tử của Đưức-Phát 
trong thời vị-lai. 

Người cận-sự-nữ (tiển-kiếp của bà Visäkhä) ấy đến 
kính đảnh lễ Đức-Phật, rồi kính thỉnh Đức-Phật 
Padumuttara bắt đầu từ ngày hôm sau ngự đến tư gia 
cùng với chư Đại-Đức tỳ-khưu-Tăng gồm có 100 ngàn 
vị để tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ησὰγ.. 


Đức-Phật Padumuttara làm thinh nhận lời. Cận-sự-nữ 
ấy đảnh lễ Đức-Phật, xin phép trở về nhà, chuẩn bị tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến Đức-Phật Padu- 
mutfara cùng với 100 ngàn chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 


: Thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế gian đến Đức-Phật 
Gotama khoảng cách thời gian 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 14 
Đức-Phật tuần tự xuất hiện trên thế gian. 

? Chú-giải Ang. Ekanipäta, Etadagga, Visäkhãvatthu. 
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Sáng ngày hôm ấy, Đức-Phật Padumuttara ngự đi đến 
tư gia của cận-sự-nữ cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, cận-sự-nữ đón tiếp Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, rồi tự tay làm lễ tạo phước-thiện Ὀό- 
thí cung-kính cúng-dường vật thực lên Đức-Phật cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, sau khi Đức-Phật Padumuttara thọ 
thực xong, cận-sự-nữ cung-kính cúng-dường vải tốt để 
may y đến Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, rồi đảnh lễ Đức-Phật νὰ bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện bô-thí cúng- 
dường mà con đã tạo trong suốt 7 ngày qua, con chỉ có 
7 nguyện muốn trở thành cận-sự-nữ thí-chủ xuất sắc 
nhất về hạnh hoan- hỷ bố-thí trong các cận-sự-nữ 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật trong thời vị-lai, như 
cận-sự-nữ của Ngài. 

Nghe cận-sự-nữ bạch như vậy, Đức-Phật Padumuttara 
dùng Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ kiếp vị-lai của cận-sự-nữ 
này, nên thọ ký xác định thời gian rằng: 

“Trong thời vị-lai còn 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, 
Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên thế gian, con sẽ là 
cận-sự-nữ có tên Υκλ] thí-chủ xuất sắc nhất về hạnh 
bố-thí trong các hàng cận-sự-nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama trong thời vị-lai. ” 

Nghe Đức-Phật Padumuttara thọ ký xác định thời gian 
như vậy, cận-sự-nữ vô cùng hoan-hỷ thực-hành mọi 
pháp-hạnh ba-la-mật đặc biệt pháp?-hạnh bồ-thí ba-la- 
mật cho đến trọn đời. 

Sau khi cận-sự-nữ (tiền-kiếp của bà Visäakhã) chết, 
đại-thiện-nghiệp bố-thí trong đại-thiện-tâm cho quả tái- 
sinh kiếp sau khi thì hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cõi 
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trời dục-giới, khi thì đại-thiện-nghiệp bồ-thí trong đại- 
thiện-tâm đâu thai làm người trong gia đình phú hộ. 


* Trong thời kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, vào thời đại tuổi thọ con người khoảng 20.000 
năm, điên-kiếp của bà Visakhã sinh làm công-chúa 
Samghadasĩ thứ 7 trong 7 công-chúa của Đức-vua ΚΙΚΙ, 
đất nước Kãsi. 

Đức-vua có 7 công-chúa là Szmami, Samanagufia, 
Bhikkhum, Bhikkhudäy¡ka, Dhamma, Sudhamma, Samgha- 
dãs Bảy công-chúa đều là cận-sự-nữ của Đức-Phật 
Kassapa, hoan-hỷ tạo mọi phước-thiện nhất là phước- 
thiện bố-thí cũng-dường đến Đức-Phật Kassapa cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, thực-hành mọi pháp-hạnh 
ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 


Sau khi 7 công-chúa chết, đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, khi thì tái-sinh kiếp sau 
làm người nữ trong gia đình giàu sang phú quý. 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật σοίαπια xuất hiện trên thế 
gian, vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 100 
năm, hậu-kiếp của 7 công-chúa ấy nay kiếp hiện-tại trở 
thành thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama: 


- Công-chúa Saman, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
đức t)-khưu-ni Khemä, tôi thượng thanh-văn nữ đệ-tử có 
trí-tuệ xuất sắc nhất trong hàng nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 

- Công-chúa Samanagutta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavanng, tối thượng thanh-văn 
nữ đệ-tử có phép thân-thông (abhiññã) xuất sắc nhất 
trong hàng nữ thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát Gotama. 
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- Công-chúa Bhikkhunr, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức t)-khưu-nỉ Patäcara, nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama. 

- Công-chúa Bhikkhudäyikä, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-ni ŒGotami, nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama. 

- Công-chúa Dhammä, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
đức tỳ-khưu-ni Dhammadinna, nữ thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama. 

- Công-chúa Sudhamma, nay kiếp hiện-tại là Phật- 
mâu Mahamaya của Đức-Phát Gotama. 

- Công-chúa Samghadasi, nay kiếp hiện-tại là cận-sự- 
nữ Visäkhä, đại thi-chủ xuất sắc nhất trong các nữ thí- 
chủ của Đức-Phật Gotama. 


Cận-sự-nữ đại thí-chú Visakhä ©) 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, công-chúa Samghadasr là cận-sự-nữ tạo mọi 
phước-thiện và các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp- 
hạnh bố-thí ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 


Công-chúa Samghadäsr trong vòng tử sinh luân-hồi 
từ /hời-kb Đức-Phật Kassapa tịch ἀῑδί Niết-bàn cho đến 
thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, trải 
qua khoảng thời gian lâu dài, không hề tái-sinh trong 4 
cối ác-giới, chỉ có đa¡-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
cho quả tái-sinh khi thì hóa-sinh làm vị thiên-nữ trên cõi 
trời dục-giới, khi thì đầu thai làm người trong gia đình 
σ]ὰιι sang phú quý mà thôi. 


' Dhammapadatthakathä, Pupphavagga, Visäkhävatthu. 
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Hậu-kiếp của công-chúa Samghadasr chết, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm họp với trí-fuệ có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau đầu thai trong lòng bà Swmanädevï 
là phu-nhân của ông phú hộ Dhanañcaya, mà phú hộ 
Dhanañcaya là con trai của ông phú hộ Mendaka tại 
thành phố Bhaddiya vùng Anga. 

Khi phu-nhân Sumanadevr sinh hạ một đứa con gái, 
ông bà phú hộ đặt tên con gái là V¡sãkhä '?. 

Tiểu thư Visäkhã lên 7 tuổi rất xinh đẹp, ngoan ngoãn 
dễ thương, đặc biệt có trí-tuệ sáng suốt. 


Đức-Phật Gotama xem xét thấy rõ, biết rõ các chúng- 
sinh nên tế độ, nên Đức-Phật ngự ổi đến thành-phố 
Bhaddiya cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Nghe tin Đức-Phật Gotama ngự đến thành-phố 
Bhaddiya, ông phú hộ Mendaka là người có uy tín bậc 
nhất trong thành-phố gọi cháu nội gái Visãkhã con của 
phú hộ Dhanañcaya đến truyền dạy rằng: 

- Này cháu gái yêu quỷ của ông! Thật là đại hạnh 
phúc đối với cháu và ông, Đức-Phật Gotama cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngự đến thành-phô Bhaddiya 
của chúng ἴα. 

Cháu cùng với 500 bạn gái lên xe 500 chiếc có 500 
nô tỳ theo hầu, để tiếp rước Đức-Phật Gotama cùng với 
chư Đại-đức t}-khưu- lăng. 

Nghe ông nội dạy như vậy, /iểu-tuz Wisãkhã vô cùng 
hoan-hỷ nói lời δά]! Sadhu! Sadhu! 

Vâng theo lời đạy của ông nội, /iểu-fuz Visãkhä vốn 
có trí-tuệ sáng suốt dẫn đầu đoàn xe đến một nơi, rồi 
xuống xe đi bộ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một 


!_Visakhã là tên mà Đức-Phật Padumuttara quá-khứ đã thọ ký. 
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nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ tiểu-thư 
Visakha cùng với nhóm bạn gái. 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết-pháp xong, /iểu-fhư 
Visãkhã cùng với 500 bạn gái đều trở thành bậc Thánh 
Nhập-hưu cả thảy. Khi ἂγ, tiểu-thựư Visakhä mới lên 7 tuổi. 

Ông phú hộ Mendaka đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp tế độ ông. Sau khi nghe 
xong, ông phú hộ Mendaka cũng trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu. 

Ông phú hộ Mendaka đảnh lễ Đức-Phật, rồi kính bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, con kính thỉnh Đúc-Thế- 
Tôn cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng ngày mai ngự 
ấi đến tr gia của con, để con tạo phước-thiện bồ-thí 
cúng-dường vật thực đến Đức-Thế-Tôn cùng với chư 
Đại-đức t}-khưu- lăng. 


Đức-Phật nhận lời bằng cách làm thinh, biết Đức- Phật 
đã nhận lời, ông phú hộ Mendaka đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
xin phép trở vê nhà. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Phật ngự đi đến tư gia của 
ông phú hộ Mendaka cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Ông phú hộ tiếp rước Đức-Phật cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu- Tăng, tự tay dâng vật thực ngon lành cúng- 
dường lên Đức-Phật cùng với chư Đại-đức ty-khưu- Tăng. 

Sau khi Đức-Phật thọ thực xong, ông phú hộ 
Mendaka đảnh lễ Đức-Phật, rồi kính thỉnh Đức-Phật 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngự đi đến tư gia 
của ông, để ông tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường vật 
thực suốt nửa tháng. 

Đức-Phật ngự tại thành-phố Bhaddiya tế độ dân 
chúng một thời gian ngắn, rồi ngự đi đến nơi khác. 


242 TÌM HIẾU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


Đức-vua Pasenadi Kosala muôn được phú hộ 


Đức-vua Bimbisara và Đức-vua Pasenadi Kosala có môi 
quan hệ thân mật với nhau. Đức-vua Kosala nghĩ răng: 

“Trong đát nước của Đức-vua Bimbisara có 5 đại 
phú hộ, còn trong đát nước của ta không có đại phú hộ 
nào, ία nên đên gặp Đức-vua Bimbisara xin nhường cho 
ία một đại phú hộ. ” 

Nghĩ như vậy xong, Đức-vua Pasenadi Kosala ngự đi 
đên kinh-thành Rãjagaha, xin yêt kiên Đức-vua 
Bimbisara. Hai Đức-vua vui mừng gặp lại nhau. Đức- 
vua Bimbisara hỏi răng: 

- lau Đại-vương, Đại-vương đền có việc gì không? 

Đức-vua Pasenadi Kosala tâu răng: 

- Bồn vương có ý muôn răng: Trong ἄάί nước của 
Đại-vương có 5 đại phú hộ, kính xin Đại-vương nhường 
một đại phú hộ cho bốn vương. 


Đức-vua Bimbisara tâu với Đức-vua Pasenadi Kosala 
rằng: 

- Tâu Đại-vương, vấn đê này để bốn vương tham khảo 
ÿ kiến của các quan trong triểu đình và quỷ đại phú hộ 
xong, mới trả lời cho Đại-vương biết. 

Đức-vua Bimbisära tham khảo ý kiến của các quan νὰ 
các đại phú hộ xong, trả lời rằng: 

- Tâu Đại-vương, công việc đi dời một gia đình đại 
phú hộ là một việc không dễ. 

Bồn vương đã tham khảo ý kiến của phú hộ 
Dhanañcaya là con trai của đại phú hộ Mendaka, phú hộ 
đã nhận lời nên bồn vương xin nhường cho Đại-vương. 

Đức-vua Bimbisara cho truyền mời ông phú hộ 
Dhanañcaya đến, rồi truyền bảo rằng: 


Ba Đại Thí-Chủ Trong Phật-Giáo 243 


- Này phú hộ Dhanañcayal Ngươi nên αἱ dời gia đình 
theo Đức-vua Pasenadi Kosala đên kinh-thành Savatthi. 

Vâng theo lời truyền bảo của Đức-vua Bimbisära, ông 
đại phú hộ Dhanañcaya trở vê chuân bị săn sảng, còn 
Đức-vua Pasenadi Kosala nói lời cảm tạ với Đức-vua 
Bimbisara. Sau đó, Đức-vua Bimbisära tiên đưa Đức-vua 
Pasenadi Kosala một đoạn đường, rôi dừng lại tâu răng: 

- Xin Đại-vương dẫn phú hộ này đi. 

Đức-vua Pasenadi Kosala dẫn gia đình ông đại phú hộ 
Dhanañcaya cùng với nhóm thuộc hạ đông đúc nghỉ đêm 
từng môi đoạn đường. Khi đên một nơi đê nghỉ chân, 
thây nơi này có địa thê rât tôt, ông đại phú hộ 
Dhanañcaya tâu với Đức-vua Pasenadi Kosala răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nơi này thuộc về phân đất của 
ai? Tâu Đại-vương. 

Đức-vua Pasenadi Kosala truyền bảo rằng: 

- Này phú hộ! Nơi này thuộc về phân đất của Trẫm. 

- Muôn tâu Đại-vương, từ nơi này đến kinh-thành 
SavafthT có khoảng cách xa bao nhiêu do-tuán? Τάι 
Đại-vương. 

- Này phú hộ! Nơi này đến kinh-thành Sãvatthï có 
khoảng cách 7 do-tuân. 

Xây dựng thành phố Sãketa 

Khi ấy, ông đại phú hộ Dhanañcaya tâu với Đức-vua 
Pasenadi Kosala răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, gia đình của thảo dân có nhóm 
thuộc hạ đông đúc, nêu Đại-vương cho phép thảo dân xây 
dựng một thành phô tại nơi đất đai rộng rãi này thì thuận 
lợi hơn trong kinh-thành Savatthi. Tâu Đại-vương. 

Nghe ông đại phú hộ Dhanañcaya tâu như vậy, Đức- 
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vua Pasenadi Kosala vô cùng hoan-hỷ chấp thuận ngay, 
ban cho phân đât ây đê xây dựng thành phô. 

Sau khi xây dựng hoàn thành xong, Đức-vua Pasenadi 
Kosala đặt tên là /hành phô Sãkefa có khoảng cách xa 
kinh-thành SãävatthT 7 do-tuân. 


Trong kinh-thành Sãvatthl, cổng-ñứ Punnavaddhana 
là con của ông phú hộ Migära đến tuổi trưởng thành. 
Một hôm, ông bà phú hộ truyền bảo với công-tử răng: 

- Này con yêu quý! Con đến tuổi trưởng thành, con nên 
lựa chọn một tiểu-thư nào tương xứng với gia đình chúng 
ta, cha mẹ sẽ làm lễ cưới tiểu-thư ấy về làm vợ của con. 


Nghe cha mẹ truyền bảo như vậy, công-ñứ Punna- 
vaddhana thưa với cha mẹ răng: 

- Kính thưa cha mẹ, con không MÔN CHỚI νο. 

- Này con yêu quý! Con chớ nên làm như vậy, bởi vì 
gia đình không có con sẽ không tôn tại lâu dài được. 

- Kính thưa cha mẹ, nếu như vậy thì tiều-thư là vợ của 
con phải có đây đủ 5 cái đẹp đó là tóc đẹp, môi đẹp, đổi 
hàm răng đẹp, màu da đẹp, trẻ đẹp không giả. 

Nghe 5 điều kiện của con như vậy, ông bà phú hộ 
Migara cho mời nhóm ὃ vị bà-la-môn đến tiếp đãi vật 
thực ngon lành, rồi hỏi rằng: 

- Thưa quỷ vị bà-la-môn, tiểu-thư có 5 cải đẹp như 
vậy trong đời này có hay không? 

- Kính thưa ông bà phú hộ, tiểu-thư có 5 cái đẹp như 
vậy trong đời này có. Thưa ông bà phú hộ. 

Ông bà phú hộ truyền bảo rằng: 

- Thưa quý vị bà-la-môn, xin mời quỷ vị đi tìm khắp 
kinh-thành, các thành-phô lớn, nếu gặp tiêu-thựư nào có 
5 cái đẹp như vậy, thì quý vị trao vòng hoa vàng có giá 
100 ngàn kahäpana đến tiểu-thư ấy. 


Ba Đại Thí-Chủ Trong Phật-Giáo 245 


Quy vị trở về báo cho chúng tôi biết, quỷ vị sẽ được 
lãnh thưởng lớn. 

Nhận lời của ông bà phú hộ, nhóm 8 vị bà-la-môn đi 
tìm khắp kinh-thành, các thành-phố lớn nhưng không 
gặp tiểu-thư nào có 5 cái đẹp. Nhóm 8 vị bà-la-môn đi 
đến thành-phố Sãketa nhằm vào ngày lễ theo phong tục 
hằng năm, các vị bả-la-môn nghĩ rằng: 

“Trong ngày lỄ này, chúng ta Sắp may cũng nên. ” 
Vào ngày lễ hăng năm tại thành-phố Sãketa, mọi người 
nữ trang điểm các đồ trang sức đẹp ἀξ đi bộ xuống sông 
để tắm. Nhóm 8 vị bà-la-môn đến một nhà nghỉ mát bên 
bờ sông, rồi đứng xem xét các cô gái. 

Khi ấy, tiểu-thư Visakhã khoảng 15-16 tuổi trang 
điểm các đồ trang sức quý giá lộng lẫy cùng với 500 bạn 
gái thuộc hạ bao quanh đều nghĩ răng: 

“Chúng ta đi đến bến sông để tắm. ” 

Khi đến nơi thì trời đỗ mưa, 500 bạn gái đều đi nhanh 
vào nhà nghỉ mát để trú mưa. Nhóm Bà-la-môn xem xét 
500 cô gái ấy không có cô nào có đầy đủ 5 cái đẹp cả. 
Nhìn thây điểm-thư Visãkhã vẫn bước đi khoan thai vào 
nhà nghỉ mát, y phục và các đồ trang sức quý giá của 
tiểu-thư đều bị ướt đẫm, nhóm bà-la-môn xem xét thấy 
tiểu-thư này có 4 cải đẹp, còn 2 hàm răng của tiểu-thư 
chưa thấy được. 

Nhóm bà-la-môn có tác-ý muốn nhìn thấy 2 hàm răng 
của tiểu-thư có đẹp hay không, nên đến hỏi chuyện với 
tiêu-thư rằng: 

- Này tiểu-thư! Trời mưa như Vậy, lại sao tiểu- thự 
không chạy nhanh vào nhà nghỉ để trú mưa, mà tiểu-thư 
vẫn bước ấi khoan thai làm cho y phục và các đô trang 
sức quý giá đếu bị ưót đầm như vậy? Đôi chân của tiểu- 
thự không được khoẻ có phải không? 
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Tiểu-thư Visãkhã từ tốn giải đáp rằng: 

- Thưa quỷ vị bà-la-môn, thật ra, đôi chân của tiện-nữ 
rất khoẻ mạnh, hơn hẳn các bạn gái, nhưng mà tiện-nữ 
biết rõ điều nên làm và điễều không nên làm, nên tiện-nữ 
không vội vã bước đi nhanh. 

- Thưa tiểu-thư, điễu không nên làm đó là gì? 

- Thưa quý vị bà-la-môn, có 4 hạng người không nên 
chạy nhanh, mà nên bước đi khoan thai thì đáng kính. 

Bốn hạng người đó là: 

1- Đức-vua mặc hoàng phục long bào, trang điểm các 
ngọc bội thì nên bước đi khoan thai vào kim-loan-điện 
ngự trên ngai vàng, nhìn thấy oai nghiêm, không nên 
chạy nhanh. 

2- Con bạch tượng được trang điểm đây đủ các đô 
trang sức có Đức-vua ngự trên lưng thì nên bước ổi 
khoan thai quanh kinh-thành để dân chúng chiêm 
ngưỡng, không nên chạy nhanh. 

3- Bậc xuất-gia nên bước đi khoan thai cẩn trọng trong 
6 môn: nhãn-môn, nhĩ-môn, f-môn, thiệt-môn, thân- 
môn, ý-môn, không nên chạy nhanh như người tại gia. 

4- Con gái nên bước đi khoan thai mới đáng chiêm 
ngưỡng, không nên chạy nhanh như con trai. 

Sở đĩ dù trời mưa mà tiện-nữ vẫn bước đi khoan thai 
là vì nếu tiện-nữ chạy mau lỡ bị vấp ngã gãy chân, gãy 
tay thì đời tiện-nữ không còn giá trị. Vả lại, trong nhà 
của tiện-nữ không thiểu y phục và các đồ trang sức. 

Nhóm Bà-la-môn lắng nghe giọng nói ngọt ngào và 
lời nói hay có ý nghĩa sâu sắc thật đáng kính phục. Khi 
tiêu-thư nói để lộ đôi hàm răng rất xinh đẹp. 

Nhóm bả-la-môn nghĩ rằng: Đây là tiểu-thư mà chúng 
ta đang đi tìm kiếm khắp các thành phố, đến nay mới 
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gặp được, tiểu-thư là cô gái có đây đủ 5 cải đẹp mà 
công-tử Punnavaddhana tuyển chọn làm phu-nhân. 

Nhóm bàả-la-môn thưa với tiêu-thư rằng: 

- Thưa tiểu- thư quỷ mến, vòng hoa vàng này chỉ có 
xứng đáng với tiểu- thự mà thôi, rồi trao vòng hoa đến 
tiêu-thư. Khi ấy, tiểu-thư hỏi nhóm Bà-la-môn ấy răng: 

- Thưa quý vị Bà-la-môn, quý vị từ đâu đến? 

- Thưa tiểu-thư quý mến, chúng tôi nhận lời của ông 
bà phú hộ từ kinh-thành Savaftl đi tìn cô gái có đây đu 
5 cái đẹp, tìm khắp các thành-phố, cuối cùng đến thành- 
phố δᾶΚεία này may mắn gặp được tiểu-thu. 

- Thưa quỷ vị Bà-la-môn, gia đình phú hộ tên gọi là gì? 

- Thưa tiểu-thư quý mến, gia đình phú hộ tên Migära. 

- Công-tử của ông bà phú hộ tên gọi là gì? 

- Thưa tiểuthw quý mến, công-tử tên gọi là 
Punnavaddhana. 

Tiểu-thư Visakhã thưa rằng: Hai bên gia đình đêu là 
phú hộ giống nhau. 

Tiểu-thư sai người báo tin cha mẹ rằng: 

- Kinh xin cha mẹ đưa xe đến rước chúng con. 

Được tin con, ông bà đại phú hộ gởi 501 chiếc xe đến 
rước tiêu-thư Visäkhã νὰ 500 bạn gái thuộc hạ cùng với 
nhóm Bà-la-môn trở về nhà. 

Ông đại phú hộ Dhanañcaya hỏi nhóm bả-la-môn rằng: 

- Này quý vị! Quý vị từ đâu đến? 

- Kinh thưa đại phú hộ Dhanafcaya, chúng tôi từ 
kinh-thành Savatthi đên. 

- Này quý vị! Phú hộ của quỷ vị tên gọi là gì? 

- Kính thưa đại phú hộ, phú hộ của chúng tôi tên gọi 
là Migara. 
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- Này quý vị! Công-tứử của phú hộ tên gọi là gì? 

- Kính thưa đại phú hộ, công-tử của phú hộ của 
chúng tôi tên gọi là Punnavaddhana. 

- Này quý vị! Của cải tài sản của ông phú hộ Migara 
có bao nhiễu ? 

- Kính thưa đại phú hộ, của cải tài sản của ông phú 
hộ Migara có 400 triệu. 

Nghe nhóm bả-la-môn thưa như vậy, ông đại phú hộ 
Dhanañcaya nghĩ răng: “Cửa cải tài sản của ông phú hộ 
Migara đôi với ta chăng đáng là bao, chưa băng 1⁄4 của 
ία, nhưng mà ích lợi gì về điểu ἄγ.’ 

Ông đại phú hộ Dhanañcaya mời nhóm bả-la-môn 
nghỉ lại và tiêp đãi tử tê, 2 ngày sau mới tiên đưa trở về 
kinh-thành Sãvatth1. 

Nhóm Bà-la-môn trở về kinh-thành Sãvatthï 

Nhóm 8 vị bà-la-môn trở về đến kinh-thành SãvatthT 
vào thưa với ông bà phú hộ Migãra răng: 

- Kính thưa ông bà phú hộ Migara, chúng tôi đã từn 
gặp tiểu-thư có đây đủ 5 cái đẹp rồi. 

Nghe nhóm bả-la-môn thưa như vậy, ông phú hộ 
Migãra truyền hỏi răng: 

- Này quỷ vị Bả-la-môn! Tiếu-thư ἂν là con của gia 
đình nào vậy? 

- Kính thưa ông bà phú hộ, tiểu-thư ấy là con của gia 
đình ông đại phú hộ Dhanañcaya. 

Ông phú hộ Migara nghĩ rằng: Τα làm thông gia với 
gia đình ông đại phú hộ Dhanancaya tại thành-phô 
Saketa thì thật là vinh dự quả, ta nên đên tâu lên Đức- 
vua Pasenadi Kosala rõ. 

Nghe ông phú hộ tâu như vậy, Đức-vua nghĩ rằng: 
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“Gia đình ông đại phú hộ Dhanañcaya mà ta đã dẫn 
từ kinh-thành Rajagaha của Đức-vua Bimbisara, ta đã 
cho phép xáy dựng thành-phô Saketa. Nay ta nên đền 
chủ trì lê thành-hôn này. ” 

Sau khi Đức-vua nghĩ như vậy, nên truyền bảo rằng: 

- Trâm sẽ ngự đi đến chủ trì lễ thành-hôn này. 

Ông phú hộ Migãra tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thật là vinh hạnh cho hai 
gia đình phú hộ của chúng tôi quả. 

Ông phú hộ Migära truyền bảo gia nhân thân tín đến 
thành-phô Sãketa, thông báo với ông đại phú hộ 
Dhanañcaya biệt răng: 

“Gia-đình chúng tôi có thỉnh Đức-vua Pasenadi Kosala 
ngự đi đên thành-phô Saketa chủ trì hôn lê νὰ lề rước 
dáu. Phái đoàn có sô người chừng ἄν. 

Vậy, ông đại phú hộ Dhanañcaya có khả năng tiếp 
đón hay không. ” 

Ông đại phú hộ Dhanañcaya phúc đáp rằng: 

“Dù phái đoàn gấp 10 lần như thế ấy, gia đình chúng 
tôi vẫn tiếp đãi niềm nở chu đáo. ” 


Từ kinh-thành Sãvatthi đến thành-phố Sãketa có 
khoảng cách xa 7 do-tuân, cứ nửa do-tuân phái đoàn 
Đức-vua Pasenadi Kosala cùng với thuộc hạ νὰ gia đình 
ông phú hộ Migara cùng với hạ dừng lại nghỉ chân, rôi 
báo tin cho ông phú hộ Danañcaya biết. 

Chuẩn bị tiếp đón ĐÐức-vua và gia đình phú hộ 

Ông đại phú hộ Dhanañcaya bàn bạc với tiêu-thư 
VIsakhã răng: 

- Này con yêu quý! Đức-vua Pasenadi Kosala cùng với 
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gia đình bên chồng của con, các quan khách lớn, các 
lính trong triêu, các thuộc hạ rất đông. Con nên biết sắp 
đặt chỗ ở nào đối với Đức-vua, chỗ ở nào đối với gia 
đình bên chồng, chỗ ở nào đối với các quan lớn, các linh 
rong triểu, các thuộc hạ. 

Tiểu-thư Visäkhã thưa với phụ-thân rằng: 

- Kính thưa phụ-thân, xin phụ-thân an tâm, công việc 
sắp đặt chỗ ở của các vị khách quỷ, con biết phục vụ, tất 
cả đêu sẽ được hài lòng. 

Tiểu-thư Visäkhä vôn là bậc Thánh Nhập-lưu từ khi 7 
tuổi, có trí-tuệ sáng suốt biết điều khiển các gia nhân, 
biết sắp đặt mọi công việc lớn nhỏ, nên những khách 
quý thuộc về giai cấp dù bậc cao dù bậc thấp cũng đều 
được hài lòng. 


Đồ trang sức của tiểu-thư Visäkhã 


Thân phụ của tiêu-thư Visãkhäã cho gọi 500 người thợ 
làm vàng, ngọc đến bảo rằng: 

- Này các người thợ! Các ngươi hãy làm tắm choàng 
trang sức gọi là mahälatäpasãädhana để ta làm của hôi 
môn cho con gải của ἴα. 

Cho nên, các ngươi nên lựa chọn vàng, bạc loại tốt, 
chọn đủ loại ngọc quý giá nhất để làm tấm choàng 
mahalatãpasadhana này cho thật xinh đẹp. 


Phái đoàn từ kinh-thành Sãävatthï đến thành-phố Säketa 


Phái đoàn do Đức-vua Pasenadi Kosala dẫn đầu gồm 
có các quan lớn trong triều, đoản quân theo hộ giá, gia 
đình ông phú hộ Μίρᾶτα, các gia nhân từ kinh-thành 
SavatthT trên đường đến thành-phố Sãketa cách xa 
khoảng 7 do-tuần, phái đoàn đi nửa do-tuần thì dừng lại 
nghỉ chân. Cuối cùng phái đoàn đến thành-phố Sãketa. 
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Tiểu-thư Visäkhã có trí-tuệ biết sắp đặt chỗ ở, cung 
cấp đầy đủ các nhu cầu cần thiết của mỗi vị khách quý 
bậc cao bậc thấp, có đầy đủ mọi tiện nghi sinh hoạt trong 
cuộc sông hăng ngày, các loại giải trí tiêu khiển không 
cảm thấy chán, nên làm cho mọi người đều được hài lòng. 


Lễ thành hôn được tổ chức trọng thể 


Đức-vua Pasenadi Kosala chủ trì lễ vu-quy của riểu- 
thư Visakha là con gái của ông bà đại phú hộ 
Dhanañcaya với công-tử Punnuavaddhana là con trai của 
ông bà phú hộ Μίσᾶνα tại thành-phô Sãketa. Lễ thành 
hôn được tô chức rất trọng thể. 


Sau khi lễ vu quy xong thì nhằm vào đúng mùa mưa 
nên phái đoàn của Đức-vua Pasenadi Kosala cùng với 
các quan lớn, đoàn quân theo hộ giá và gia đình ông bà 
phú hộ Migara cùng với các gia nhân phải ở tại lâu đài 
của ông đại phú hộ Dhanañcaya suốt 4 tháng. 

Đồ trang sức mahãlatäpasãädhana 


Những người thợ vàng ngọc làm {πι choàng 
mahãlatãpasãdhana từ trên đầu phủ xuông đến sau bàn 
chân rất công phu và các đồ trang sức khác như miếng 
ngọc đeo trước trán, đôi bông tai ngọc, đôi vòng ngọc 
đeo 2 bắp tay, đôi vòng ngọc đeo 2 cô tay, nhẫn ngọc 
đeo ngón tay, vòng ngọc đeo đôi cô chân,... rất là xinh 
đẹp lộng lẫy, trỊ giá tất cả 90 triệu kahäpana. 

Ông đại phú hộ Dhanañcaya trả tiền công thợ vàng 
ngọc suốt 4 tháng với số tiền 100 ngàn kahãpana. 

* Vận: Tấm choàng mahälatäpasädhana và các đô 
trang sức đặc biệt xinh đẹp lộng lẫy ấy của tiểu-thư 
Visakha là quả báu của đại-thiện-nghiệp nào? 
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Đáp: Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện 
trên thể gian, tiên-kiếp của tiểu-thư Visäkhã là công- 
chúa Samghadäsr tạo phước-thiện bố-thí cúng-đường 
vải tốt may y, kim, chỉ, thuốc nhuộm γ đến 20.000 chư 
f)-khưu- Tăng. 

Kiếp hiện-tại này, tiểu-thư Visäkhã có được các đồ 
trang sức đặc biệt xinh đẹp lộng lây ấy đó là quả báu 
của đại-thiện-nghiệp bô-thí cúng-dường vải tốt may y và 
kim, chỉ, thuốc nhuộm ν đến 20.000 chư tỳ-khưu-Tăng 
trong thời-kỳ Đức-Phát Kassapa. 


Phú hộ chuẩn bị quà tặng cho tiểu-thư Visãkhã 


Ông đại phú hộ Dhanañcaya, phụ thân của tiêu-thư 
Visakhã chuẩn bị các quà tặng gọi là của hồi môn cho 
tiêu-thư Visãkhã như sau: 

- 500 chiếc xe chở đây tiên kahäpana. 

- 500 chiếc xe chở đây đồ dùng bằng vàng. 

- 500 chiếc xe chở đây đồ dùng bằng bạc. 

- 500 chiếc xe chở đây đồ dùng bằng đồng. 

- 500 chiếc xe chở đây đồ dùng bằng thau. 

- 500 chiếc xe chở đây vải lụa. 

- 500 chiếc xe chở đây bơ lỏng. 

- 500 chiếc xe chở đây dấu ăn. 

- 500 chiếc xe chở đây nước mía. 

- 500 chiếc xe chở đây gạo οί. 

- 500 chiếc xe chở đây dụng cụ làm vườn. ν.ν.. 

- 500 chiếc xe chở 500 bạn gái xinh đẹp lung điểm 
các đồ trang sức lộng lẫy. 

- Chiếc xe chở 1,500 tỳ nữ theo hẳu hạ phục vụ tiểu- 
thự Wisakha. 


Ông đại phú hộ Dhanañcaya nghĩ ban những con bò 
cho tiêu-thư Visakhä nên truyên bảo người chăn bò răng: 
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- Này người chăn bò! Khi nào tiều-thư rời khỏi nhà 
thì ngươi mở cổng chuông bò cho đàn bò chạy ra theo 
tiếu-thư, ngươi cho người dân đâu đàn bò đến khoảng 
cách xa 15 cây số, rồi đánh chuông bảo hiệu đóng cửa 
chuông, ngăn không cho bò ra. 


Thật ra, khi đàn bò đến chỗ cây số thứ 15, người dẫn 
đầu đàn bò đánh chuông báo hiệu cho người đứng tại 
chuồng bò đóng cửa chuồng ngăn không cho bò ra, 
nhưng không thê ngăn được, các con bò khoẻ mạnh nhảy 
khỏi công chuồng chạy theo 60.000 con νὰ 60.000 con 
bò sữa nữa. 

Đó là quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí mà tiền 
kiếp của tiểu-thư Visäkhã là công-chúa Samghadäsĩ tạo 
phước-thiện bố-thí cung-kính cúng-dường vật thực đến 
20.000 chư tỳ-khưu-Tăng trong thờikỳ Đức-Phật 
Kassapa. 


Sau khi các vị tỳ-khưu trẻ, sa-di trẻ thọ thực đủ rồi 
không dùng nữa, thì công-chúa đem sữa bò tươi, bơ bò, 

. đến dâng thêm rồi bạch rằng: sữa này ngon, bồ 
dưỡng, xin t)-khưu, sa-di nên dùng thêm. 

Đó là quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí sữa bò tươi, 
bơ bò thỉnh dùng thêm, ... nên kiếp hiện-tại nảy, dù 
những con bò bị ngăn lại rồi nhưng mà chúng nó vẫn 
nhảy khỏi công chuồng chạy theo đàn bò. 


Ông đại phú hộ Dhanañcaya muốn các gia nhân đi 
theo tiêu-thư Visakhäã do tự nguyện nên truyền gọi tất cả 
mọi gia nhân đến rồi truyền bảo răng: 

- Này tất cả mọi gia nhân! Ngày mại, tiểu- thự Visakha 
Sẽ được rước về nhà phú hộ bên chồng, nếu người nào 
muốn đi theo tiểu-thư Visakha thì người ấy được phép đi, 
nếu người nào không muốn đi theo thì người ấy ở lại nhà. 
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Sáng ngày hôm sau sẽ làm lễ rước tiêu-thư Visãkhã 
về bên nhà cha mẹ chồng là ông phú hộ Migãra, nên ông 
đại phú hộ Dhanañcaya gọi tiểu-thư Visãkhã vào ngồi 
trong phòng khách, dạy dỗ con gái của mình răng: 

- Này con gái yêu quý! Theo lẽ thường con gái đến 
tuổi trưởng thành có chồng theo về ở bên gia đình cha mẹ 
chông, con phải nên có lễ phép đổi với cha mẹ chồng và 
phu-quân của con, có những điều nên làm và những điễu 
không nên làm. Cha dạy con 10 điễu mà con nên nhớ rõ. 

Khi ông đại phú hộ Dhanañcaya dạy dỗ tiểu-thư 
Visakhãa 10 điều, phòng bên cạnh, ông phú hộ Migãra 
đều nghe rõ từng lời. 

10 điều của ông đại phú hộ 

Ông đại phú hộ Dhanañcaya dạy dỗ tiểu-thư Visãkhäã 
rằng: 

- Này con gái yêu quỷ! Con sống trong gia đình cha mẹ 
chồng, con nên làm và không nên làm 10 điểu như sau: 

1- Không nên đem lửa trong nhà ra ngoài nhà. 

2- Không nên đem lửa ngoài nhà vào trong nhà. 

3- Nên cho những người nên cho mà thôi. 

4- Không nên cho những người không nên cho. 

5- Nên cho những người nên cho cả những người 

không nên cho. 

6- Nên ngồi cho được an-lạc. 

7- Nên dùng vật thực cho được an-lạc. 

δ- Nên nằm cho được an-lạc. 

9- Nên cúng-dường lửa 

10- Nên lễ bái cúng-dường chư-thiên trong nhà. 

- Này con gái yêu quỷ! Con nên οί nhớ rõ 10 điểu 
cha dạy. 
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Sáng ngày hôm sau, trước khi làm lễ rước dâu, ông 
đại phú hộ Dhanañcaya mời các vị quan lớn trong triệu 
và gia đình ông bà phú hộ Migara đên phòng hội. Khi 
ἂν, ông đại phú hộ Dhanañcaya giới thiệu 8 vị luật sư 
trước sự hiện diện các quan lớn và gia đình ông bà phú 
hộ ΜΙρᾶτα răng: 

- Kính thưa quỷ vị, khi con gái của tôi sống trong gia 
đình ông bà phú hộ Migara, nêu có κάν ra điều gì thì có 
ὃ vị luật sự này làm chủ xét xứ công băng. 

Lễ rước dâu về gia đình ông bà phú hộ Migãra 

Tiểu-thự Visakhãä được trang sức tâm choàng quý 
giá gọi là mahalatapasadhana trị giá 90 triệu kahapana, 
ông đại phú hộ Dhanañcaya cho thêm phần tài sản gồm 
có 540 triệu kahapana, rôi mời tiều-thư Visakhä lên 
chiêc xe sang trọng lộng lây. 

Ông đại phú hộ Dhanañcaya truyền bảo người đánh 
kẻng thông báo khăp 14 xóm làng nộp thuê của mình 
quanh thành-phô Sãketa răng: 

“Nếu gia đình nào muốn đi theo tiểu-thư Visäkhä của 
ία thì được phép đi!” 

Nghe ông đại phú hộ truyền bảo như vậy, dân chúng 
trong 14 xóm làng ἂν đều nghĩ răng: 

“Chúng ta nên đi theo tiểu-thư Wisakhä đến kinh- 
thành Savatthi sinh sông. ” 

Ông đại phú hộ Dhanañcaya cung-kính lễ bái tiễn 
Đức-vua Pasenadi Kosala và gia đình ông phú hộ 
Migaãra, rôi tiên chân //êu-fh V¡isakha một đoạn đường. 

Một đoàn người rất đông gồm có những người tớ gái, 
tớ trai, người làm công đi theo tiêu-thư Visäkhã lo phục vụ 
phái đoàn từ thành-phô Säketa đên kinh-thành Sãvatth1. 
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Cô Visäkhäã đến cửa thành SãvatthT 


Khi vào cửa thành SãvatthI, cô Visakhã đứng trên xe 
đi vào để cho mọi người dân nhìn thấy, dân chúng trong 
kinh-thành SãvatthT nhìn thấy ám choàng mahalafã- 
pasãdhana lộng lẫy được kết đầy các viên ngọc quý giá 
của cô Visäkhã, nên dân chúng trong kinh-thành đều tán 
dương ca tụng rằng: 

“Tiểu-thự Visakhã có nhiễu tài sản quý giá như vậy 
thật xứng đáng đối với cô. ” 

Cô dáu Visakha vào gia đình ông bà phú hộ Μίρατα, 
đem theo nhiều của cải tài sản, các tớ gái, tớ trai, các gia 
nhân theo hầu hạ phục vụ rất đông. 

Cô Visäkhã truyền gọi các người có phận sự đến hội 
họp, sắp đặt cho mọi dân chúng từ thành-phố Saketa đến 
kinh-thành SãvatthT đều được sự hỗ-trợ ban đầu, giúp đỡ 
cho mọi dân chúng có chỗ ở sinh sống ὅπ định. 

Ngay ngày đầu tiên cô Visãäkhã vào làm dâu trong gia 
đình ông bà phú hộ Migãra, có số người dân trong kinh- 
thành đem các món quà theo khả năng của họ đến kính 
biếu đến cô Visakhä, để tỏ lòng biết ơn cô Visãkhã và 
gia đình ông đại phú hộ Dhanañcaya đã đối đãi tử tế đối 
với họ, trong thời gian làm khách ở tại thành-phố Sãketa. 

Cô Visäkhäã nói lời ngon ngọt 

Cô Visäkhã nói lời ngon ngọt thích hợp đối với mỗi 
người đến biếu quà như sau: 

Sau khi nhận món quả của họ, rồi cô Visäkhã liền trao 
lại món quà của cô với lời ngon ngọt rằng: 

- Nhờ đem món quà này về kính biếu đến phụ mẫu 
của tôi. 

- Nhờ đem món quà này về kính biếu đến phụ thân 
của tôi. 
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- Nhờ đem món quà này về biếu đến anh trai, em trai 
của tôi. 

- Nhờ đem món quà này về biếu đến chị gái, em gải 
của tôi... 

Cô Visakhã đối đãi tử tế với mọi trong kinh-thành 
như là người thân trong đại gia đình. 

Một đêm nọ, con lừa là mẹ của ngựa báu sinh con, cô 
VIsakhã "truyền bảo các tớ gái đem đèn thắp sáng SOI 
đường dẫn đến chỗ con lừa sinh con, cô Visakha sai bảo 
các tớ gái tắm nước âm cho con lừa, thoa dầu săn sóc 
con lừa xong mới trở về chỗ ở của mình. 

Một hôm ông phú hộ Migära làm lễ mừng thành hôn 
công-tứ Punnavaddhana với tiểu-thự Iisakhä, ông cho 
người nấu cơ sửa pãyäsa rồi đựng trong đĩa mới. Ông 
phú hộ Μίρᾶτα vốn không có đức-tin nơi Tam-bảo, mà 
tin nơi nhóm ngoại đạo, nên ông phú hộ mời 500 ν! tu sĩ 
đạo lõa thê đến tư gia ăn mừng. 

Ông phú hộ Migãra truyền bảo người thân tín đến gặp 
con dâu Visakhä, với lời của ông rằng: 

- Này con dâu của cha! Con hãy đến lễ bái các A-ra-hán. 

Con dâu Visäkhã trách cha chồng 

Cô Visakhã vốn là bậc Thánh Nhập-lưu từ khi 7 tuôi, 
khi nghe danh gọi là “A-ra-hán”, cô Visakhã vô cùng 
hoan-hỷ đi đến nơi phòng ăn Ấy, "nhìn thấy nhóm tu sĩ 
đạo lõa thê ấy, nên nghĩ răng: 

“Nhóm tu sĩ không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi này thể mà gọi là A-ra-hán. ” 

Tại sao cha chồng gọi ta đến đây vậy! 

Cô Visäkhã trách cha chồng rồi trở về chỗ ở của mình. 

Nhóm tu sĩ đạo lõa thê nhìn thấy thái độ cô Visãkhã 
như vậy nên cùng nhau trách ông phú hộ Migãra răng: 
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- Này phú hộ Migära! Ông không tìm được cô gái nào 
khác hay sao? Sao ông rước cô Visakha là cáận-sụ-nữ của 
sa-môn (σοίαπια là người xui xẻo vào trong nhà này. Vậy, 
ông hãy đuổi cô Wisäkhäã ἂν ra khỏi nhà này cho mau. 

Ông phú hộ Migãra nghĩ rằng: 

“Ta không thể đuổi con dâu Visäkhä ra khỏi nhà theo 
lời của các Ngài tu sĩ, bởi vì con dâu Visakha là con của 
ông đại phú hộ Dhanañcaya, được Đức-vua Pasenadi 
Kosala chủ trì buổi lễ thành hôn. ” 

Sau khi tiễn đưa quý vị tu sĩ đạo lõa thê trở về tu viện, 
ông phú hộ Migaära ngồi dùng cơm sữa madhupãyäãsa 
trong chiếc khay băng vàng. 


Khi ấy, một Ngài Trưởng-lão đang đi khất thực đến 
đứng trước công nhà, cô Visãkhã đang đứng hầu quạt 
cha chồng, nhìn thấy Ngài Trưởng-lão ây, cô đứng tránh 
sang một bên cốt để cha chồng nhìn thây Ngài Trưởng- 
lão, nhưng dù ông có thấy Ngài Trưởng-lão ây cũng làm 
như không thấy, vẫn cúi đầu dùng cơm. 

Cô Visäkhäã trách cha chồng dùng món đồ cũ 

Cô Visäkhã nghĩ rằng: 

“Cha chông của ta dù có thấy Ngài Trưởng-lão cũng 
không quan tâm ”, nên bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính thỉnh Ngài đi sang 
nhà khác, cha chỗng của con đang dùng món đồ cũ. 

Ông phú hộ Migãra chịu đựng được lúc nhóm tu sĩ đạo 
lõa thể trách ông, nhưng bây giờ nghe cô Visãkhã nói ông 
rằng “dùng món đồ cũ” thì không thể chịu đựng được. 

Ông phú hộ Migãra nổi giận ngưng ăn, truyền bảo 
nhóm gia nhân rằng: 

- Các ngươi hãy đem cơm madhupäyasa ra khỏi đây. 
Hãy đuổi cô Visäkhä ra khỏi nhà của ta ngay! Bởi vì cô 
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Visakhä nói ta ăn đồ không trong sạch trong lễ an lành 
hạnh phúc này. 

Tất cả mọi gia nhân trong nhà đều là người của cô 
Visakhã nên không có người nào dám đên gân cô chủ 
Visakhã cả. 

Nghe cha chồng truyền bảo gia nhân như vậy, cô 
VIsakhä thưa răng: 

- Kính thưa cha, con sẽ không rời khỏi nhà chỉ vì lÿ 
do ἄν. Cha làm lề rước con về nhà này hoàn toàn không 
giống như dán đứa tớ gái từ bên nước. Theo lẽ thường 
con gải có cha mẹ nhự con chắc chăn sẽ không rời khỏi 
nhà này chỉ vì lÿ do như vậy. 

Trước khi con về ngôi nhà này, cha của con có gởi theo 
con ὃ vị luật sự. Cha của con căn dặn ở vị luật sự răng: 

“Nếu có lỗi nào phát sinh đến con gái của ta, thì 8 vị 
luật sư cân phải xét xứ công băng. ” 

Vậy, kính xin cha mời ὃ vị luật sự ra công đường xét 
xử công băng. 

Ông phú hộ Migãra nghĩ rằng: 

“Con dâu Visakha nói đúng. ” 

Cho nên, ông truyền gọi 8 vị luật sư đến công đường. 

* Ông phú hộ Migãra nói rằng: 

- Thưa quỷ vị luật sư, tôi đang dùng cơm ρᾶγᾶσα 
trong chiếc khay băng vàng trong ngày lê an lành hạnh 
phúc, cô Wisakha này nói răng: 

“Tôi dùng đô không trong sạch. ” 

Xin quý vị bắt tội cô Wisakhä, rồi đuổi cô ra khỏi ngôi 
nhà này. 

* Luật sư hỏi cô Visäkhã răng: 

- Thưa cô Visakha, có phải cô nói như vậy hay không? 
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* Cô Visäkhã giải đáp rằng: 

- Thưa quỷ vị luật sư, sự-thật tôi không nói như vậy. 
Khi ấy, Ngài Trưởng-lão đi khất thực đến đứng trước 
cổng nhà, cha chông của tôi đang dùng cơm 
madhupayäsa trong chiếc khay bằng vàng, không quan 
tâm đến Ngài ΤΙ rưởng-lão đi khất thực đến đứng trước 
cổng nhà, nên tôi nghĩ rằng: 

“Cha chông của tôi đang dùng quả bảu của phước- 
thiện bô-thí cũ từ kiếp trước, còn kiếp hiện-tại này không 
tạo phước-thiện bố-thí, nên tôi thưa với Ngài Trưởng- 
lão ấy rằng: 

“ Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão đi sang nhà khác, cha chỗng của con đang 
dùng món đô cũ. ” 

- Thưa quý vị luật sư, tôi bạch với Ngài Trưởng-lão 
ấy như vậy, thì tôi có lỗi nào hay không? Xin quý vị luật 
sư xét xử công bằng. 

- Thưa cô Yisakha, cô chủ nói như vậy hợp với thiện- 
pháp thì cô chủ không có lỗi nào cả. 

Quý vị luật sư thưa với ông phú hộ Migãra rằng: 

- Thưa ông phú hộ, cô Visäkhã nói rằng: 

“Cha chẳng của con đang dùng món đồ cũ”, nghĩa 
là ông phú hộ hưởng quả bảu của phước-thiện bồ-thí 
trong kiếp quá-khứ, hoàn toàn không có ý xúc phạm đến 
ông phú hộ. 

Ông phú hộ Migãra thưa rằng: 

- Thưa quý vị luật sư, là do sự hiểu sai của tôi, xin bỏ qua 
vấn đề ấy. Còn điều mà cha của cô Visäkhä dạy cô rằng: 

“Không nên đem lửa ngoài nhà vào trong nhà. ” 

Nếu nhà chúng tôi bị tắt lửa thì không thể đem lửa từ 
bên ngoài vào trong nhà hay sao? 
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* Luật sư hỏi cô Visäkhã răng: 

- Thưa cô Wisakha, sự-thật có phải như vậy hay không? 

* Cô Visäkhã giải đáp rằng: 

- Thưa quỷ vị luật sư, sự-thật không phải là như vậy. 
Cha của tôi dạy tôi 10 điêu như sau: 


5» 


1- “Không nên đem lửa trong nhà γα ngoài nhà. 
Nghĩa là cha tôi dạy rằng: 

Nếu có chuyện xấu của cha mẹ chồng, của chồng thì 
con không nên nói cho những người bên ngoài nhà biết. 

2- “Không nên đem lửa ngoài nhà vào trong nhà. ” 
Nghĩa là cha tôi dạy rằng: 

Nếu con nghe những người bên ngoài nhà nói xấu cha 
mẹ chồng và chồng thì con không nên đem nói lại cho 
cha mẹ chông, cho chông của con biết (Lửa ở đây có 
nghĩa là như vậy). 

3- “Nên cho những người nên cho mà thôi. ` Nghĩa là 
cha tôi dạy rằng: 

Con nên cho những người nào mượn đô đạc dụng cụ 
¬ nhà, những người ἂν sử dụng xong rồi đem trả lại. 


4- “Không nên cho người không nên cho.” Nghĩa là 
cha tôi dạy rằng: 

Con không nên cho những người nào mượn đồ đạc 

dụng cụ trong nhà, những người ấy sử dụng xong rồi 
không đem trả lại. 


5- “Nên cho người nên cho cả người không nên cho. ” 
Nghĩa là cha tôi dạy rằng: 

Nếu có những người bà con nào hoặc bạn bè nào lâm 
vào hoàn cảnh khổ thiếu thôn, con nên cho những người 
ấy mượn đô đạc dụng cụ trong nhà, những người ἂν sử 
dụng xong rôi đem trả lại, hoặc không trả lại cũng nên. 
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6- “Nên ngôi cho được an-lạc.” Nghĩa là cha tôi 
dạy rằng: 

Khi con đang ngôi, nhìn thấy cha chồng, mẹ chồng và 
chồng, con cần phải đứng dậy tiếp đón. 

7- “Nên dùng vật thực cho được am-lạc.” Nghĩa là 
cha tôi dạy rằng: 

Con không nên dùng vật thực trước cha chồng, mẹ 
chồng, chồng, con nên tiếp đãi các 3 vị ấy trước, rồi con 
mới được phép dùng vật thực sau. 


ổ- “Nên năm cho được an-lạc.” Nghĩa là cha tôi 
dạy răng: 
Con không nên nằm ngủ trước cha chồng, mẹ chồng, 


chông, con phải nên phục vụ 3 vị ấy trước xong rồi, con 
mới được phép nằm ngủ sau. 

9- “Nên cúng-dường lửa. ” Nghĩa là cha tôi dạy rằng: 

Con nên kính trọng cha chồng, mẹ chồng, chồng như 
vị Thán lứa, như vị Long vương. 

10- “Nên lễ bái cúng-dường chư-thiên trong nhà. ” 
Nghĩa là cha tôi dạy răng: 

Con nên kính trọng cha chồng, mẹ chồng, chồng như 
vị Chưw-thiên trong nhà. 

Ông phú hộ Μιρᾶτα lắng nghe cô Visakhã giải thích rõ 
ràng 10 điêu mà ông đại phú hộ Dhanañcaya dạy con gái 
VIsakhã trước khi nhập vào gia đình bên chông như vậy. 

Khi ấy, vị luật sư hỏi ông phú hộ Migãra rằng: 

- Thưa ông phú hộ, còn có điểu lỗi nào khác của cô 
Visakha hay không? 

Ông phú hộ Migãra khăng định răng: 

- Thưa quý vị luật sư, không có điều lỗi nào khác của 
con dâu Visakha của tôi nữa. 
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- Thưa ông phú hộ, nếu con dâu Visäkhã của ông 
không có lôi thì do nguyên-nhán nào ông đuôi con dâu 
Visakha của ông ra khỏi nhà. Thưa ông. 

Ông phú hộ Migära xin lỗi con dâu Visãkhã 

Khi các vị luật sư thưa ông phú hộ Migara như vậy, 
cô Visakhä thưa răng: 

- Thưa quỷ vị luật sư, trước đây nếu tôi bị đuổi ra 
khỏi nhà theo lời của cha chống thì đó là điêu không 
hợp pháp. Cha của tôi đã giao tôi cho ὃ vị luật sự thăng 
đường xét xử, đã phản xét tôi hoàn toàn không có lôi. 
Ngay báy giờ, tôi nên đi. 

Cô Visakhã truyền bảo các tớ gái, tớ trai, các σία nhân 
chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng. 


Khi â ἂγ, ông phú hộ Migara xin nhờ 8 vị luật sư giúp 
đỡ, rồi ông khẩn khoản xin lỗi con dâu Visäkhäã rằng: 


- Này con dâu đáng phục! Cha không hiểu biết, nên 
đã lỡ buông lời xúc phạm ἄθπ con. Cha khán khoản xin 
con tha lôi cho cha. 


Nghe cha chồng khẩn khoản xin tha lỗi như vậy, cô 
Visakhã thưa với cha chồng rằng: 

- Kính thưa cha, con thật sự bỏ lỗi cho cha, nhưng 
con vốn là người sinh trưởng trong gia đình theo truyền 
thông Phật-giáo, cho nên, đời sông của chúng con không 
thể thiểu chư Đại-đức t)-khưu- Tăng được. 

Nếu cha cho phép chúng con được tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đến chư Đại-đức t)-khưu-Tăng theo 
nguyện vọng của con thì con sẽ ở lại đáy. 

Nghe cô Visakhã thưa như vậy, ông phú hộ Migãra 
hoan-hý truyền bảo rằng: 

- Này con dâu yêu quý! Cha hoan-hỷ cho phép con 
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tạo phước-thiện bô-thi cúng-dường đến chư Đại-đức t}- 
khưu- Tăng theo nguyỆn vọng của 60Η. 

Ông phú hộ Migära nghe pháp của Đức-Phật 

Cô Visäkhä truyền bảo người thân tín đến ngôi chùa 
Jetavana hâu đảnh 16 Đức-Phật Gotama, kính thỉnh Đức- 
Phật ngự đên căn nhà của cô Visakhã cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng vào ngày hôm sau đê cô Visakhä tạo 
phước-thiện bô-thí cúng-dường đên Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Nhóm tu sĩ đạo lõa thể nghe tin Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức ty-khưu-Tăng đên căn nhà của cô Visakhä, 
nên sáng sớm ngày hôm sau, chúng kéo nhau đên vây 
quanh căn nhà của ông phú hộ Μισᾶτα. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-Phật Gotama ngự đến căn 
nhà của cô Visakhã cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng, 
Cô Visakhã tiêp rước Đức-Phật cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng. Khi các món vật thực đã chuân bị sẵn 
sàng, cô Visakha truyền bảo người thân tín đên báo tin 
cho cha chông răng: 

- Kính thưa cha, con đã chuẩn bị sẵn sảng, kính mời 
cha đên cúng-dường lên Đức-Phậi. 

Ông phú hộ Migãra muốn đi thì nhóm tu sĩ lõa thể 
ngăn cản không cho đi đên gặp Đức-Phật, nên ông phú 
hộ ΜΙρᾶτα báo tin răng: 

- Này con dâu của cha, con hãy tự tay cúng-đường lên 
Đức-Phật. 

Cô Visakhä cúng-dường lên Đức-Phật cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Khi Đức-Phật đã thọ thực xong, 
cô Visakhã truyên bảo người thân tín đên báo tin cha 
chông răng: 
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- Kính thưa cha, con kính mời cha đến nghe pháp của 
Đức-Pháit. 


Ông phú hộ Migãra muốn đi đến nghe pháp của Đức- 
Phật thì nhóm tu sĩ lõa thể ngăn cản không cho, nên ông 
phú hộ Migãra báo tin rằng: 

- Này con dâu, cha ngôi ở đây nghe pháp của Đức- 
Phật cũng được. 

Đức-Phật thuyết-pháp tế độ đến người nào, dù người 
ấy ở nơi nào cũng vẫn nghe rõ như ngồi đối diện với 
Đức-Phật. Cho nên, Đức-Phật thuyết giảng các pháp 
theo tuần tự, ông phú hộ Migära chú tâm lắng nghe pháp 
của Đức-Phật, rồi thực-hành theo lời giáo huấn của Đức- 
Phật dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, 
diệt tận được /à-kiển và hoài-nghi, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi Tam-bảo, 
ngay tại nơi ấy. 

Khi ấy, ông phú hộ Migãra đi đến ngồi chắp đôi tay 
trước con dâu Visäkhä, cung-kính thốt lên lời chân-thật 
rằng: 

- Này con dâu Visäkhã đáng kính! KỀ từ nay về sau, 
con ở ngôi vị mẹ của Migara và Migara là con trai của 
Visakha, gọi là Visakha Migaramdfa. 

Ông phú hộ Migara đến chắp đôi tay cung-kính cúi 
đầu xuông đôi bàn chân của Đức-Phật, bạch với Đức- 
Phật răng: 


- Kính bạch Đưực- 1ì hế-Tôn, con là Migara, 3 lần. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, từ lâu con không biết 
phước-thiện bô-thí củng-dường đên Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức f)-khưu-Tăng có quả báu vô lượng. Con 
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biết quả bảu của phước-thiện bồ-thí trong lúc này do nhờ 
nhờ con dâu Visakha. 

Con dáu Visakha vào làm dâu trong gia đình của con, 
đem lại sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu đài đổi với 
gia đình của con. Con đã trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
không còn khó tử sinh luân-hồi trong 4 cõi ác-giới nữa. 

Cô Visakhä đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính thỉnh 
Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỷy-khưu-Tăng ngự đên 
căn nhà của cô thọ thực vào sáng ngày hôm sau. 

Vào sáng ngày hôm sau, Đức-Phật ngự đến căn nhà 
của cô Visakhã cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng thọ 
thực. Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật thuyêt-pháp tê độ 
những người trong gia đình. Μο chồng của cô Visakhaã 
chứng ngộ chán-]ý tứ Thánh-đé, chứng đặc Nháp-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niếf-bảàn, diệt tận 
được /ả-kiên và hoài-nghi, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu có đức-tin trong sạch vững chắc nơi Tam-bảo. 

Từ đó về sau, căn nhà ἂγ được mở cửa tiếp đón chư 
ty-khưu-Tăng. 

Ông phú hộ Migära tặng quà cho con dâu Visäkhä 

Ông phú hộ Migära nghĩ răng: 

“Con dâu Visãkhã của ta có nhiễu ơn đối với ta, ta 
nên làm món quà đặc biệt tặng cho con dâu của ta. ” 

Ông phú hộ Migãra truyền gọi thợ làm đồ trang sức 
khéo tay đên, bảo làm món đô trang sức xinh đẹp rât nhẹ 
trị giá 100 ngàn kahapana. 

Sau khi món đồ trang sức ấy xong, ông phú hộ 
Migãra thỉnh chư Đại-đức tỳy-khưu-Tăng có Đức-Phật 
chủ trì đên thọ thực. Sau đó, ông phú hộ Μίρᾶτα tặng cô 
VIisakhãa món đô trang sức đặc biệt ἂν đê tỏ lòng biệt ơn 
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của mình. Đức-Phật thuyết-pháp tế độ gia đình, rồi ngự 
trở về ngôi chùa Jetavana cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 

Từ đó về sau, cô Visäkhã có uy tín trong gia đình nên 
thuận lợi tạo mọi phước-thiện. Cô Visakhãa kính xin 
Đức-Phật ban cho 8 ân huệ. 

8 ân huệ: 

- Xin dâng y tắm mưa đến chư tÈ-khưu trọn đồi. 

- Xin dâng vật thực đến chư tỳ-khưu khách mới đến. 

- Xin dâng vật thực đến chư t)-khưu sắp đi xa. 

- Xin dâng vật thực đến chư tỳ-khuu bệnh. 

- Xin dâng vật thực đến chư tỳ-khưu nuôi t)-khưu bệnh. 

- Xin dâng thuốc trị bệnh đến chư )-khưu bệnh. 

- Hằng ngày xin dâng cháo buổi sáng đến chư tỳ-khưu. 

- Xin dâng y tắm mưa đến chư t)-khưu-ni trọn đời. 

Cô Visakhãä Migaramata hoan-hỷ tạo mọi phước-thiện 
cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Bà Visakhã Μισβταπιδίᾶ có 10 đứa con trai νὰ 10 đứa 
con gái. Trong 20 đứa con, mỗi đứa con gái, mỗi đứa 
con trai đều có 10 đứa con trai và 10 đứa con gái 
(20x20=400 cháu); mỗi đứa cháu gái, mỗi đứa cháu trai 
đều có 10 đứa con trai và 10 con gái (400x20=§000 chắt). 

Như vậy, bà Visakhã có 20 đứa con, có 400 đứa cháu, 
có 8000 đứa chắt, trong gia đình gồm có 8.420 người 
đều sống an-lạc khoẻ mạnh. 

Dù bà Visäkhã có tuổi thọ 120 tuổi vẫn như là cô gái 
trẻ đẹp độ 16 tuổi, không có sợi tóc bạc nào. Khi bà 
Visäkhã dẫn các con, các cháu, các chắt đi đến chùa, thì 
người ta nhìn đoàn người ấy khó biết được bà Visakhã 
ngồi nơi nào. Bà Visäkhã có sức mạnh phi thường bằng 
5 CON ΝΟΙ. 
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Bà Visäkhã quên tắm choàng tại chùa Jetavana 


Khi ἂγ. tại kinh-thành Sãvatthï có lễ an lành hạnh 
phúc hằng năm, dân chúng kính mời bà Eisãkhã 
Migäramaiä đến tham dự, bà Visäkhã trang điểm ứẩm 
choàng mahalatäpasadhana tham dự, sau đó dân chúng 
dẫn nhau đến ngôi chùa Jetavana nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp. Khi ấy, bà Visãkhã Migäramatä cởi tắm choàng 
mahãlatãpasadhana trao cho người tớ gái có sức mạnh 
đặc biệt có khả năng cầm tâm choàng ấy rồi bảo rằng: 

- “Này con yêu quý! Con hãy nhận giữ gìn tấm choàng 
này, ία sẽ mặc nó khi rời khỏi ngôi chùa .Jefavana. ” 

Bà Visakhä ΜΙσᾶγαπιᾶιᾶ đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
rồi ngồi nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong, bà Visãkhã 
Migãramatä đảnh lễ Đức-Phật, rồi xin phép rời khỏi nơi 
giảng đường. 

Người tớ gái của bà Visäkhä quên 1άπι choàng 
mahalatãpasadhana tại giảng đường. Những người nghe 
pháp xong rồi rời khỏi giảng đường, nếu có người nào 
quên món đồ πὰο thì Ngài Trưởng-lão Änanda sẽ cất giữ 
món đồ ấy. Hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Απαπάα nhìn thấy 
tấm choàng mahälatäpasãadhana của bà Visakhä đề 
quên, nên Ngài Trưởng-lão bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, bà Visakhäã để quên tấm 
choàng rôi rời khỏi giảng đường. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền bảo Ngài Trưởng-lão Απαπάα rằng: 

- Này Ẩnanda! Con nên đem cất một nơi. 

Vâng lời Đức-Phật, Ngài Trưởng-lão Απαπάα đem 
tắm choàng mahälatäpasãdhana cất giữ dưới cầu thang. 

Bà Visakhä Migaramaia đi dạo quanh ngôi chùa với 
tác-ý muốn tạo mọi phước-thiện hỗ-trợ đến tỳ-khưu 
bệnh, sa-di bệnh, tỳ-khưu khách vừa mới đến, tỳ-khưu 


Ba Đại Thí-Chủ Trong Phật-Giáo 269 


sắp đi xa, v.v... Bà Visãkhãä Migäramätä đi ra công 
khác, đứng lại một nơi gọi người tớ gái răng: 

- Này con yêu quý! Con hãy đem tâm choàng 
mahalatãpasadhana đên, ta sẽ mặc. 

Người tớ gái thưa với bà chủ rằng: 

- Kính thưa bà chủ, con để quên tám choàng 
mahalatãpasadhana tại giảng đường. 

Bà Visakhã Migãramãtä truyền bảo rằng: 

- Này con yêu quý! Nêu là như vậy thì con hãy trở lại 
lây đem lại đây. Nhưng nêu Ngài Trưởng-lão Ananda 
đem tấm choàng mahalatapasadhana cất một nơi nào thì 
con chớ nên đem về, ta củúng-dường tấm choàng 
mahälatäpasädhana ἄν đến Ngài Trưởng-lão Ânanda. 

Sở dĩ bà Visaäkhã nói như vậy là vì bà Visaäkhã biết rõ 
răng: Ngài Trưởng-lão Ananda thường cát giữ các món 
đồ mà những người bỏ quên. 

Bà Visakhã mua lại tấm choàng, lấy tiền tạo ngôi chùa 

Ngài Trưởng-lão Änanda nhìn thấy người tớ gái của 
bà Visakhã đên liên hỏi răng: 

- Này con! Con trở lại tìm lại vật gì vậy con? 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con để quên tấm 
choàng mahalatapasadhana của bà chủ của con, nên trở 
lại lây đem về. 

- Này con! Lão tăng cất giữ tắm choàng ấy chỗ dưới 
cầu thang. Con nên đến lấy đem về. 


Người tớ gái bạch với Ngài Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, bà chủ của con truyền 
bảo răng: 

“Nếu Ngài Trưởng-lão Ananda đã đụng fay vào tắm 
choàng ấy rồi thì bà chủ con kinh dâng tắm choàng ấy 


270 TÌM HIÊU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


đến Ngài Trưởng-lão. Vì vậy, con không lấy tắm choàng 
ấy đem νᾶ.” 

Người tớ gái trở về thuật lại chuyện xảy ra như vậy, 
Bà Visäkhä bảo với người tớ gái rằng: 

- Này con yêu quý! Ta cúng-đường tấm choàng 
mahälatäpasadhana đến Ngài Τ' rưởng-lão Ananda thì 
Ngài Trưởng-lão phải giữ gìn vất vả. Ta nên bán tắm 
choàng mahälatäpasadhana ἄν, rôi sử dụng số tiền ấy 
vào trong thứ vật dụng của chư f)-khưu- Tăng. 

Vậy, con nên đem tắm choàng mahälatäpasädhana ấy 
về đây cho ta. 

Vâng lời theo bà chủ, người tớ gái đem ấm choàng 
mahälatäpasädhana trở về. 

Bà Visakhãä Μίσβταπιδίᾶ truyền gọi nhóm thợ vàng 
ngọc đến định giá tâm choàng mahãlatäpasãdhana, nhóm 
thợ định giá 60 triệu và tiền công 100 ngàn kahãpana. 


Nhóm thợ ấy đặt tâm choàng mahãlatãpasãdhana trên 
chiếc xe đi bán mà không có phú hộ nào mua nỗi, bởi vì 
người đàn bà xứng đáng trang sức tắm mahãlatäpasädhana 
này khó tìm. Thật ra, chỉ có 3 người đàn bà xứng đáng 
trong đời này, đó là bà Visakhä πια]ιᾶ upäsika, bà 
Mallika là phu nhân của thừa tướng Bandhulamalla νὰ 
tiều-thựư của phú hộ kinh-thành Baranasĩ mà thôi. 

Vì vậy, bà Visakhã tự mình mua lại (πι choàng 
mahalatapasadhana trị giả 90 triệu với 100 ngàn 
kahäpana. Bà Visäkhä chở số tiền ấy đến ngôi chùa 
Jetavana, hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-T' Ἰ6-Τ. ồn, Ngài Trưởng-lão Ananda 
đưa tay đụng tắm choàng ấy của con. Con không trang 
sức với tắm choàng ἂν nữa, con đem bán tắm choàng mà 
không có ai mua nổi nên con phải mua lại tấm choàng ấy. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con nên sử dụng vào vật 
dụng nào trong 4 thứ vật dụng. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Visäkhä! Con nên sử dụng làm chỗ ở gắn cửa 
thành hướng Đông của kinh-thành Savatthi, để cúng- 
dường chư t)È-khưu- Tăng từ tứ phương. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, bà Visakhãa vô 
cùng hoan-hỷ bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin cung-kính vâng 
lời. Bạch Ngài. 

Bà Visakhã sử dụng 90 triệu kahapana mua đất và dự 
định xây dựng ngôi chùa 90 triệu kahãpana nữa. 

Bà Visãkhã hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-T' hế- Tôn, kính xin Ngài truyền bảo 
vị f)-khưwu nào hiệu biết giúp hồ trợ con trong công việc 
xáy dựng ngôi chùa này. Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Visakha! Con hài lòng vị tỳ-khưu nào giúp hồ- 
trợ con thì con nên nhận bát của vị f)-khưu ἄγ. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, bà Visãkhã suy 
xét răng: 

“Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggaläna có phép- 
thân-thông (abhiññä) xuất sắc sẽ giúp hỗ trợ công việc 
xáy dựng ngôi chùa sớm được hoàn thiện. ” 

Nghĩ vậy, nên bà Visakhä đến đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão, rôi nhận cái bát của Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn Đức-Phật. Khi ấy, Đức- 
Phật truyên bảo răng: 

- Này Mahamoggallanal Con cùng với 500 đệ tử của 
con giúp hồ trợ Visakhaä xây dựng ngôi chùa. 
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Vâng theo lời dạy của Đức-Phật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Mahãmogsallãna cùng với 500 đệ tử của Ngài đều 
có phép-thần-thông (abhiññä) giúp hỗ trợ những người 
thợ xây dựng rất thuận lợi trong công việc. Theo thời 
gian không lâu, những người thợ đã hoàn thành một 
gandhakufi của Đức-Phật và một lâu đài đồ sộ có 2 
tầng, gồm có 1.000 căn phòng, tầng dưới có 500 căn 
phòng và tầng trên có 500 căn phòng được trang trí sang 
trọng và đầy đủ mọi tiện nghỉ cần thiết đối với chư tỳ- 
khưu-Tăng, được đặt tên là Pwbbãrãmavihãra gần cửa 
thành hướng Đông của kinh-thành Sãvatth1. 


Đức-Phật du hành cùng với chư tỳ-khưu-Tăng đến 
nhiều nơi thuyết-pháp tế độ chúng-sinh suốt 9 tháng. 
Nay, Đức-Phật đã ngự trở lại ngôi chùa Jetavana cùng 
với chư tỳ-khưu- Tăng. 

Bà Visakhä Migãramatä đi đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con thành kính thỉnh Đức- 
Thế-Tôn ngự đi đến ngôi chùa Pubbãrãma mới được 
hoàn thiện cùng với chư t)-khưu-Tăng, để con làm lễ 
kính dâng ngôi chùa Pubbãrãama đến chư tỳ-khưu-Tăng 
từ tứ phương có Đức-Thế-Tôn chủ trì và lễ khánh thành 
ngôi chùa Pubbãrama ấy suốt 4 tháng. Bạch Ngài. 

Đức-Phật làm thinh nhận lời. 


Bà Visäkhä làm lễ khánh thành và lễ kính dâng ngôi 

chùa Pubbãrãäma 

Bà Visãkhã Migäramaiä làm lễ kính dâng ngôi chùa 
Pubbarzma đền chư tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương có 
Đức- Thé- Tôn chủ trì và lễ khánh thành suôt 4 tháng. 

Mỗi ngày, bà Visãkhã tạo phước thiện bố-thí cúng- 
dường chư tỳ-khưu- Tăng có Đức-Phật chủ trì suôt 4 tháng. 
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Trong ngày cuối cùng, bà ƒisãkhã Migäramaiä tạo 
mọi phước-thiện cung-kính cúng-dường vật thực, và 
cúng-dường vải may y trị giá 1.000 kahãpana và thuốc 
trị bệnh đây bát đến mọi tỳ-khưu-Tăng. 

Bà Visakhä Migaramatä đã tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường mua đất xây chùa với số tiền 90 triệu 
kahãapana, xây cất ngôi chùa Pubbarama được hoàn thiện 
với số tiên 90 triệu kahäpana, và lễ khánh thành ngôi 
chùa Pubbärama cúng-dường chư tỳ-khưu-Tăng suốt 4 
tháng với số tiền 90 triệu kahãpana, tồng số tiền cúng- 
dường trong Phật-giáo là 270 triệu kahãpana. 

Hằng ngày tại căn nhà của bà Visakhã Migäramatä 
cũng như tư thất của ông phú hộ Anäthapindika, buôi 
sáng cúng-dường cháo đến chư tỳ-khưu-Tăng, buổi trưa 
cúng-dường vật thực đến chư tỳ-khưu-Tăng, buôi chiều 
bà đem nước trái cây, thuốc trị bệnh đến chùa cúng- 
dường đến chư tỳ-khưu bệnh, v.v... 


Một thuở nọ, Đức-Phật tán dương bà Vïsakha 
Migaramaia là cận-sự-nữ đạn-thí-chủ xuất sắc nhất về 
hạnh bố-thí trong hàng nữ thanh-văn cận-sự-nữ của Ngài 
như sau: 

“Bhikkhave, mama sãvikaãnamụ upasikanam dayihanam 
yadidam Visakha Migaramaid. ” 

“Này chư tfỳÈ-khưu! Trong hàng cán-sự-nữ Thanh-văn 
đệ tử của Như-Lai, Visakha Migaramata là cận-sự-nữ 
thí-chủ xuất sắc nhất về hạnh hoan-hỷ bồ-thi. ” 

Ngày cuối của cuộc đời bà Visãäkhã Migãramätã 

Bà Visakha Misaramata có tuổi thọ sống lâu 120 tuổi 
vẫn trẻ đẹp như cô gái độ 16 tuôi, trong cuộc đời của bà 


từ thuở ấu niên, trung niên cho đến lão niên đều hưởng 
sự an-lạc trong cảnh giàu sang phú quý, đó là quả báu 
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của mọi phước-thiện, nhất là phước-thiện bố-thí hợp 
thời, đúng lúc. Cho nên, trong suốt cuộc đời của bà 
không gặp cảnh khổ thiếu thốn về vật chất. Bà Wisãkhã 
Migaramata có nhiều của cải tài sản, bà lại càng hoan- 
hỷ tạo mọi phước-thiện nhất là phước-thiện bố-thí cho 
đến cuối cuộc đời của bà. 


Bà Visakha Migäramatä vốn là bậc Thánh Nhập-lưu 
từ khi 7 tuổi, nên sau khi từ giã cõi người (chết), đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đgi- 
quả-tâm hợp với trí-tfuệ gọi là pafisandhicitta: tái-sinh- 
tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị ¿hiên- 
w„ữ Visakha là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua trời 
Sunimmita trên cõi trời Hóa-lạc-thiên, là cõi trời dục- 
giới thứ 5, có tuổi thọ trời 8.000 năm (so với cỗi người 
có 2.304 triệu năm, bởi vì | ngày | đêm tại cối trời này 
bằng 800 năm cõi người). 

Tuy nhiên, bà VWisakhaä Migaramđia là 1 trong 7 vị 
Thánh Nhập-lưu đặc biệt có lời phát nguyện xin hưởng 
sự an-lạc theo tuần tự cho đến tầng trời sắc-giới tột đỉnh 
là tầng trời sắc-giới Săc-cứu-cánh-thiên, mới trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, sau khi vị 6hiên-nữ Visäkhã hết tuổi thọ tại cõi 
trời Hóa-lạc-thiên (chết), đz¡-/hiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau có đại-qgud-tâm họp với tri-tuệ gọi là pafisandhicitta: 
tải-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nữ Visakha trên cõi trời Tha-hóa-tự-tai-thiên là 
cối trời dục-giới thứ 6 tột đỉnh có tuổi thọ trời 16.000 
năm (so với cối người có 9.216 triệu năm, bởi vì | ngày 
1 đêm tại cõi trời này bằng 1.600 năm οδί người). 
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Trong khoảng thời gian hưởng an-lạc trong cõi trời 
Tha-hóa-tự-tại-thiên này, vị thiên-nữ Visakhã thực-hành 
pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc đệ-nhất-thiển 
sắc-giới thiện-tâm. 

* Sau khi vị (hiên-nữ Visãkhã hết tuôi thọ tại cõi trời 
Tha-hóa-tự-tại-thiên (chết), sốc-giới thiện-nghiệp trong 
đệ-nhất-thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đệ-nhất-thiền sắc- 
giới quả-tâm gọi là pafisandhicita: sắc-giới tái-sinh-tâm 
làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vỷ phạm-thiên 
Visäkha trên tầng trời đệ-nhất-thiển sắc-giới quả-tâm. 

Trong khoảng thời gian hưởng an-lạc trong ứẩng đrời 
sắc-giới đệ-nhất-thiển sắc-giới quả-tâm này, vị phạm- 
thiên Visakha thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến 
chứng đắc đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm. 

* Sau khi vị phạm-thiên Visäkha hết tuôi thọ tại tầng 
trời sắc-giới đệ-nhất-thiền sắc-giới quả-tâm (chết), sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-nhị-thiển sắc-giới thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 
có đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là patisandhicitta: 
sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên Visakha trên tầng trời đệ-nhị- 
thiên sắc-giới quả-tâm. 

Trong khoảng thời gian hưởng an-lạc trong ứẩng trời 
sắc-giới đệ-nhị-thiển sắc-giới quả-tâm này, vị phạm- 
thiên Visakha thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến 
chứng đắc đệ-tam-thiển sắc-giới thiện-tâm. 

* Sau khi vị phạm-thiên Visaäkha hết tuôi thọ tại tầng 
trời sắc-giới đệ-nhị-thiền sắc-giới quả-tâm (chết), sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tam-thiên sắc-giới thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 
có đệ-fam-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là patisandhicitta: 
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sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên Visakha trên tầng trời đệ-tam- 
thiên sắc-giới quả-tâm. 

Trong khoảng thời gian hưởng an-lạc trong ứẩng trời 
sắc-giới đệ-tam-thiển sắc-giới quả-tâm này, vị phạm- 
thiên Visakha thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến 
chứng đắc đệ-#-thiển sắc-giới thiện-tâm. 

* Sau khi vị phạm-thiên Visaäkha hết tuôi thọ tại tầng 
trời sắc-giới đệ-tam-thiền sắc-giới quả-tâm (chết), sắc- 
giới thiện-nghiệp trong đệ-tứ-thiển sắc-giới thiện-tâm 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là patisandhicitta: 
sắc-giới tái-sinh-tâm làm phận-sự tái- sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên Visakha trên tầng trời đệ-tí- 
thiên sắc-giới quả-tâm. 

Trong khoảng thời gian hưởng an-lạc trên /ổng đời 
sắc-giới đệ-tú-thiển sắc-giới quả-tâm này, vị phạm-thiên 
Visakha thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhắt-lai Thánh- 
đạo, Nhắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhất-lai, và chứng đắc Bắt-lai Τ hành-đạo, Bắt- 
lai Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai, 
và thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc 
đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiện-tâm. 

* Sau khi vị phạm-thiên Bắt-lai Visãkha hết tuôi thọ 
tại tầng trời sắc-giới đệ-tứ-thiền sắc-giới quả-tâm (chết), 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ-ngũ-thiển sắc-giới thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
Κάῑα) có đệ-ngñ-thiền sắc-giới quả-tâm gọi là pafi- 
sandhicitta: sắc-giới tải-sinh-tâm, làm phận-sự tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên Visãkha theo tuần 
tự trên 5 tầng trời Tịnh-cư-thiên là Ανίμᾶ: Vó-phiên- 
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thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
này có tuôi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất. Tiếp theo tái-sinh 
hóa-sinh làm vị pham-¿hiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Αίαρρᾶ: Vó-nhiệi-(hiên. Chư phạm-thiên trên tầng 
trời săc-giới phạm-thiên này có tuổi thọ 2.000 đại-kiếp 
trái đất. Tiếp theo tái-sinh hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ,$wđassã: Thiện-hiện- 
thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
này có tuôi thọ 4.000 đại-kiếp trái đất. Tiếp theo tái-sinh 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ,$§wdassf: Thiện-kiến-thiên. Chư phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên này có tuôi thọ 8.000 đại- 
kiếp trái đất. Tiếp theo tái-sinh hóa-sinh làm vị phạzn- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên .4kamiffhã: δᾶς- 
cứu-cánh-thiên. Chư phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này có tuổi thọ 16.000 đại-kiếp trái đất. 

Bậc Thánh Bắt-lai Visäkha chắc chắn sẽ trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời δάς- 
cứu-cảnh-thiên này đồng thời sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Đức-vua Asoka 


Theo Vinayapitaka, ParaJikakandatthakatha, Tatiya- 
saägitikathä, phần tiểu sử Đức-vua Asoka được tóm lược 
như sau: 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, Phật- 
lịch 218 năm, khi Ấy, Đức-vua Asoka lên ngôi làm vua 
ngự tại kinh-thành Pataliputta, Đức-vua Asoka là đẳng 
minh quân trị vì cõi Nam-thiện-bộ-châu có nhiều oai lực. 


Một hôm, Đức-vua Asoka đứng trước sân cung điện, 
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nhìn thấy Ngài Đại-đức sa-di Nirodha mới lên 7 tuôi, là 
bậc Thánh A-ra-hán đang đi khât thực ngang qua cung 
điện, Đức-vua Asoka phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
Ngài Đạiđức sadi Niodha (Ngài Đại-đức sa-di 
Nirodha vốn là hoàng-tử lưu lạc mà tiên-kiệp của Ngài 
Đại-đức đã từng là anh của Đức-vua Asoka). 

Đức-vua Asoka truyền lệnh các quan thỉnh mời Ngài 
Đại-đức sa-di Nirodha vào cung điện, thỉnh ngôi trên 
ngai vàng, tự tay Đức-vua đê bát băng những món vật 
thực của Đức-vua dùng hăng ngày. 

Sau khi Ngài Đại-đức sa-di Nirodha thọ thực xong, 
Đức-vua bèn thỉnh Ngài Đại-đức thuyệt pháp. 

Ngài Đại-đức sa-di Nirodha thuyết dạy bài kệ Pháp- 
cú thứ 21 răng: 

“Appamado amatfapadam, pamado maccuno padan. 

Appamatt na mïyamti, νε pamtfã yathäã matã. ” 02 
- Người không dễ duôi trong mọi thiện-pháp, là nhân 
dán đến chứng ngộ Niêt-bản bát tử. 

Sự dê duôi là nhân của sự chết. Những người nào 
không dê duôi dù chết cũng như chưa chết, những người 
nào đề đuôi dù còn sông cũng như đã chết. ” 

Sau khi nghe bải kệ xong, Đức-vua Asoka cảng tăng 
thêm đức-tin trong sạch nơi Ngài sa-di Nirodha, và có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo. 

Đức-vua Asoka truyền bảo rằng: 

- Kính thưa Ngài sa-di, quả-nhân muốn làm phước- 


thiện cúng-dường vật thực hăng ngày đến Ngài sa-di 8 
phân. 


Γ Dhammapadagäthä thứ 21. 
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Ngài sa-di Nirodha tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bắn sư sẽ kinh dâng phần vật thực 
ấy đến Upajjhäya: vị Thầy tế độ của bắn sư. 

_— Kính thưa Ngài sa-di, bác gọi là Upajjhaya: vị Tỉ hây 
tê độ là người như thể nào? 

- Tâu Đại-vương, bậc gọi là Upajjhaya: vị Tì hây tế độ 
tháy rõ lôi lớn nhỏ, rồi dạy đồ các đệ-tử nên tránh xa. 

- Kính thưa Ngài sa-di, quả-nhân muốn làm phước- 
thiện cúng-dường vật thực hàng ngày đền Ngài sa-di ὃ 
phán khác. 

.- Tâu Đại-vương, bắn sư sẽ kinh dâng phần vật thực 
ἂν đến Acariya: vị Thây dạy của sa-di. 

- Kính thưa Ngài sa-di, bậc gọi là cariya: vị Thây 
dạy là người như thê nào? 

-- Τᾶμ Đại-vương, bậc gọi là Acariya là vị Thây dạy 
đồ các hàng đệ-tử các pháp nên học trong Phật-giáo. 

- Kính thưa Ngài sa-di, quả-nhân muốn làm phước- 
thiện cúng-dường vật thực hàng ngày đền Ngài sa-di ὅ 
phán khác nữa. 

_ Tâu Đại-vương, bắn sư sẽ kinh dâng phần vật thực 
ἂν đên chư t)-khưu- Tăng. 

- Kính thưa Ngài sa-di, bậc gọi là chư t)-khưu- Tăng 
là người như thê nào? 

- Tâu Đại-vương, xuất gia trở thành sa-di và trở 
thành tỳ-khưu của Acariya và Upajjhäya của bản sư đêu 
do nhờ nhóm chư tỳ-khưu. Nhóm chư fỳÈ-khưu ἂν gọi là 
chư t)-khưu- Tăng. 

Đức-vua Asoka hài lòng hoan-hÿ lời giải đáp của 
Ngài sa-di Nirodha, nên Đức-vua làm phước-thiện cúng- 
dường vật thực hăng ngày đên Ngài sa-di 8 phân khác. 
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Ngài Đại-đức sa-di Nirodha tâu rằng: 
- Tu Đại-vương, sadhu! Lành thay! 


Bắt đầu sáng ngày hôm sau, Ngài Đại đức sa-di 
Nrrodha thỉnh 32 vị ty-khưu-Tăng đi khât thực hăng 
ngày trong cung điện của Đức-vua Asoka. 


Đức-vua Asoka hằng ngày cúng-dường đến 600 ngàn 
chư tỳ-khưu-Tăng 


Mỗi ngày, Ngài Đại-đức sa-di Nirodha thỉnh 32 vị tỳ- 
khưu-Tăng đi khất thực trong cung điện, Đức-vua Asoka 
vô cùng hoan-hỷ tạo phước-thiện cúng-dường vật thực 
đến 32 vị tỳ-khưu-Tăng, rồi Đức-vua kính thỉnh rằng: 

- Quả-nhân xin kính thỉnh tăng thêm số lượng chư tỳ- 
khưu- Tăng mỗi ngày. 

Theo lời thỉnh mời của Đức-vua Asoka, số lượng chư 
tỳ-khưu-Tăng càng ngày cảng đông dần lên đến 600 
ngàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mỗi ngày đi khất thực 
trong cung điện của Đức-vua Asoka, bởi vì Đức-vua 
Asoka có đức-tin trong sạch nơi Ngài Đại-đức sa-di 
Nrrodha. 

Ngài Đại-đức sa-di Nirodha hướng dẫn Đức-vua 
Asoka và những người trong hoàng tộc cùng với các 
quan quân trong triều nên fhọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngñ-giới, nên cô đức-tin trong sạch nơi 7am-bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo. 

Đức-vua Asoka truyền lệnh cho những người thợ xây 
cất ngôi chùa lớn đặt tên là 4sokãrZma tại trung tâm 
kinh-thành Pataliputta, để làm phước-thiện hằng ngày 
cúng-dường đến 600 ngàn chư tỳ-khưu-Tăng. 

Một hôm, Đức-vua Asoka ngự đi đến ngồi chùa 
Asokarama tạo phước-thiện cúng-dường vật thực và 
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các vật dụng cần thiết đến 600 ngàn chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng xong, Đức-vua Asoka bạch với chư tỳ- 
khưu-Tăng rằng: 

- Kính bạch chư Đại-đức- lăng, chảnh-pháp mà Đúức- 
Phật thuyết giảng có bao nhiêu? Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão thưa rằng: 

- Thưa Đại-vương, chánh-pháp mà Đức-Phật thuyết 
giảng nếu phân chia theo phần (anga) thì có 9 phần, và 
nếu phân chia theo pháp-môn (dhammakkhandha) thì có 
84.000 pháp-môn. 


* Cửu-Phần (Navaiga) đó là: 


1- Suffapäli (Kinh) gồm những bài kinh văn xuôi lẫn 
kệ, như kinh Mfangalasutiapali, Ratanasuftapali và Tạng 
luật Ρα]! cũng được gom chung vào phân %⁄//apäj¡ này. 

_2- Œeyyapäli (Kệ) gồm những bài kinh hoàn toàn 
băng những câu kệ (không có đoạn văn xuôi) như những 
bài kệ trong phân Sagafhavaggasarnyuftapädl]i, ... 

3- Veyyãkaranapäli (Kinh) gồm những bài kinh hoàn 
toàn văn xuôi (không có kệ xen vào) như Dhamma- 
cakkappavaftanasuttapal,  Mahasatipafthanasuttapdli, 
... và Tạng Vi-diệu-pháp Ρα]! được gom chung vào trong 
phân Veyyakaranapajï này. 

4- Gãthãpäji (Kệ) gồm những bài kệ không có tên bài 
kmh như Dhammapadagathapdl, Theragathapdl, 
Therigathapdl]i, ... 

5- Udänapäli (Bài tự thuyết) gồm có 82 bài tự thuyết 
của Đức-Phật do tâm hoan-hỷ phát sinh. 

6- Ifivuffakapäli gồm có 110 bài kinh, thường bắt đầu 
có câu: ƒuítam hetam Bhagavata, ... Điêu này đứng như 
lời Đức- Thê- Tôn dạy... 
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7- Jãtfakapäli (Tiền-kiếp) những câu kệ liên quan đến 
547 tích tiên-kiệp của Đức-Phật Gotama, bắt đầu tích 
Apannakajatakapdjï và cuôi cùng Vessanfara/atakapäd]i. 

δ- Abhitfadhanunapäli gồm những bài kinh có pháp 
phi thường chưa từng có từ trước (acchariyabhura- 
dhammapä[ij), thường khởi đầu bằng câu: 

“Này chư f)-khưu, những pháp phi thường chưa từng 
οὐ từ trước ... ` như bài kinh Paharädasutta ... 

9- edalla gồm những bài kinh vấn đáp bằng trí-tuệ 
hợp với hỷý như Cữjavedallasuftapdli, Miahavedalla- 
suttapali, Sakkapañhasuttapäali, ... 


* 84.000 pháp-môn (Dhammakkhandha) 

84.000 pháp-môn trong Tam-tạng Pä]I như sau: 

- Vinayapdli: Luật-tạng Pali, gôm có 21.000 pháp-môn. 

- Sutantapäli: Kinh-tạng ΡᾶΠἱ, gôm có 21.000 pháp-môn. 

- Abhidhammapdli: Vi-diệu-pháp-tạng Päli, gồm có 
42.000 pháp-môn. 

Trong Tam-tạng gồm có 84.000 pháp-môn. 


Đức-vua Asoka xây cất 84.000 ngôi chùa và bảo tháp 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão giải đáp như vậy, Đức- 
vua Asoka phát sinh đức-tin trong sạch nơi 64.000 
pháp-môn trong giáo-pháp của Đức-Phật, nên truyền 
lệnh cho các quan khắp mọi nơi trong toàn cõi Nam- 
thiện-bộ-châu rằng: 

- “Này các khanh! Trâm muốn tạo phước-thiện cúng- 
dường mỗi pháp-môn trong giảo-pháp của Đức-Phật 
σοίαπια bằng một ngôi chùa và bảo tháp. Cho nên, 
Trâm muốn xây cất 84.000 ngôi chùa và bảo tháp trên 
toàn cối Nam-thiện-bô-cháu. 
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Vậy, các khanh hãy đến môi tỉnh thành xây cất một 
ngôi chùa và một bảo tháp, ngôi chùa để cúng-dường 
đến chư tỳ-khưu-Tăng và bảo tháp để tôn thờ Xá-lợi của 
Đực Phát Gotama. ” 

Đức vua Asoka xuất ra số tiền gồm có 960 triệu 
kahãpana để lo xây cất 84.000 ngôi chùa và bảo tháp. 
Đức-vua truyền lệnh các quan răng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy đi đến môi tính thành 
xây cất một ngôi chùa và bảo tháp, gôm có 84.000 ngồi 
chùa và bảo tháp đêu đặt tên là Asokãräma trên toàn cõi 
Nam-thiện-bô-châu. 

Trâm truyền lệnh cho các thợ xây cất một ngôi chùa 
và bảo tháp Asokarama tại trung tâm kinh-thành 
Pataliputa. 


Chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng muốn hỗ-trợ Đức-vua 
Asoka nên kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão 
Indaguttatthera là bậc Thánh A-ra-hán có nhiêu phép 
thân-thông (abhiññ3), có nhiêu oai lực hô-trợ Đức-vua 
Asoka trong công việc xây cât 84.000 ngôi chùa và bảo 
tháp trên toàn cõi Nam-thiện bộ-châu được hoàn thành 
trong khoảng thời gian 3 năm do nhờ oai lực của Ngài 
Đại- Trưởng-]ão. 

LỄ khánh thành 84.000 ngôi chùa và bảo tháp 

Các quan ở mỗi tỉnh thành đến chầu Đức-vua Asoka 
cùng trong một ngày, tâu lên Đức-vua răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, 34.000 ngôi chùa và bảo tháp 
trong toàn cối Nam-thiện-bộ-châu đã hoàn thành xong rồi. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Asoka vô cùng 
hoan-hỷ truyền chiêu chỉ trong toàn cõi Nam-thiện-bộ- 
châu biết răng: 
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“- Này tất cả mọi thân dân trong toàn cõi Nam-thiện- 
bộ-châu! Trâm truyền chiếu chỉ cho mọi người biết rõ 
rằng: Còn 7 ngày nữa sẽ làm đại lễ khánh thành 84.000 
ngôi chùa và bảo tháp trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-chấu. 
Cho nên, dân chúng hãy trang hoàng kinh-thành và mỗi 
tỉnh thành thật lộng lây, tất cả mọi người đêu thọ trì bát- 
giới, chuẩn bị sửa soạn làm đại lễ khánh thành ngôi chùa 
và ngôi bảo tháp từ kinh-thành cho đến các tỉnh thành 
trong toàn cối Nam-thiện-bộ-chấu. Τι ất cả mọi người làm 
lễ cúng-dường ngôi chùa đến chư tỳ-khưu- Tăng, và tôn 
thờ Xảá-lợi của Đức-Phát Gotama trên bảo tháp. ” 

Trong ngày đại lễ khánh thành chùa và bảo tháp, 
trong kinh-thành và các tỉnh thành được trang hoảng đẹp 
ἀξ; Đức-vua Asoka cùng các quan, toàn thể dân chúng 
trang điểm đẹp ἀξ trang nghiêm, đi dự đại lễ khánh 
thành chùa và tháp bảo. 

Đức-vua Asoka ngự đến ngôi chùa Asokãrãma tại 
trung tâm kinh-thành Pataliputta, kính thỉnh chư tỷy- 
khưu-Tăng toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu đến dự lễ khánh 
thành và thọ lãnh 84.000 ngôi chùa cùng bảo tháp, chư 
ty-khưu-Tăng có khoảng 800 triệu vị, trong đó có 100 
ngàn bậc Thánh A-ra-hán, chư tỳ-khưu-ni-Tăng khoảng 
9.600.000 νι. 

Chư bậc Thánh A-ra-hán suy xét răng: 

“Nếu Đức-vua Asoka được nhìn thấy rõ toàn cảnh đại 
lễ khánh thành νὰ cúng-đường 84.000 ngồi chùa và bảo 
tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phát σοίαπια đến chư Đại- 
đức t-khưu- Tăng trong toàn cối Nam-thiện-bộ-châu thì 
Đức-vua Asoka sẽ vô cùng hoan-hÿ tăng thêm đưức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo biết dường nào!” 

Khi ấy, vị Thánh A-ra-hán liền hóa phép-thần-thông 
mở rộng cõi Nam-thiện-bộ-châu (lokavivarana abhinna). 
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Đức-vua Asoka thấy 84.000 ngôi chùa và bảo tháp 


Đức-vua Asoka đang đứng tại ngôi chùa Asokäräma 
trung tâm kinh-thành Pataliputta, nhìn thây rõ 84.000 
ngôi chùa và bảo tháp tôn thờ Xá-lợi của Đức-Phật 
Gotama trên toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

Cho nên, Đức-vua Asoka vô cùng hoan-hỷ phát sinh 
hỷ lạc chưa từng có bao giờ. Đức-vua Asoka suy xét răng: 

“Làm phước-thiện đại thí cúng-dường như {α thể này, 
không biết trong thời quá-khứ đã có ai làm chưa?” 

Vì vậy, Đức-vua Asoka bạch hỏi chư Đại-đức tỷ- 
khưu-Tăng răng: 

- Kính bạch chư Đại-đức Tăng, trong giảo-pháp của 
Đức-Phật σοίαπια, có thí-chủ nào tạo phước-thiện đại 
thí cúng-dường như con hay không? 

Chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng kính thính Ngài Đại- 
Trưởng-lão Moggaliputtatissatthera giải đáp câu hỏi của 
Đức-vua Asoka. 

- Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissatthera giải đáp 
răng: 

- Thưa Đại-vương, trong giáo-pháp của Đức-Phật 
σοίαπια, dù khi Đức-Phật còn hiện hữu trên thể gian cho 
đên nay, cũng chưa có thí-chủ nào tạo phước-thiện đại 
thí củng-dường như Đại-vương. Chỉ có Đại-vương là đại 
thi-chủ tạo phước-thiện đại thí cúng-đdường lớn nhát từ 
trước cho đên nay mà thôi. 

Lắng nghe lời giải đáp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Moggaliputtatissatthera như vậy, Đức-vua Asoka phát 
sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc chưa từng có, rồi suy xét răng: 


- Mgười thí-chủ tạo phước-thiện đại thí cúng-dường 
bốn thứ vật dụng nhiêu đên chư Đại-đức t}-khưu- Tăng 
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như ta chưa từng có từ trước cho đến nay, ta là người 
hô-trợ giúp duy trì Phát-giáo. 

Như vậy, ta có phải là người thân quyến kế thừa Phật- 
giáo (sãsanassa dãyado) hay không? ” 

Vì vậy, Đức-vua Asoka bẻn bạch hỏi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Moggaliputtatissatthera răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con đã tạo phước- 
thiện đại thí cúng-dường bón thứ vật dụng nhiêu đến chư 
Đại-đức t}-khưu- lăng. 

Vậy, con có phải là “thân quyễn kế thừa của Phật- 
giáo (sasanassa dãyado) hay không? Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mogsgaliputtatissatthera xem xét 
về 10 pháp-hạnh ba-la-mật của fhái-#? Mahinda và 
công-chúa Samghamitiã con của Đức-vua Asoka như thế 
nào. Ngài Đại-Trưởng-lão thấy rõ, biết rõ /hái-ử 
Mahinda và công-chúa Samghamiiä xuất gia sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ giúp cho Phật-giáo 
phát triển rộng sau này. Cho nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
giải đáp răng: 

- Thưa Đại-vương, người trở thành thân quyến kế 
thừa Phật-giáo không phải do nguyên-nhân tạo phước- 
thiện đại-thí. Dù thíi-chủ tạo phước-thiện đại-thí cúng- 
dường bốn thứ vật dụng nhiều bao nhiêu cũng chỉ gọi là 
paccayadäyaka: đại thi-chủ cúng-dường bồn thứ vật dụng, 
hoặc gọi là upa{ffhaka: người hộ trì Phật-giáo mà thôi. 

- Thưa Đại-vương, dù thí-chủ nào tạo phước-thiện đại 
thí bốn thứ vật dụng đến chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng 
nhiễu bao nhiêu đi nữa, cũng không gọi là thân quyền kế 
thừa của Phát-giáo. 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão giải đáp như vậy, Đức- 
vua Asoka bèn bạch hỏi rằng: 
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- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu như vậy (hì 
người nhự {ιά nào mới được σοὶ là thân quyến kế 
thừa của Phát-giáo? Bạch Ngài. 

Nghe Đức-vua Asoka bạch hỏi như vậy, Ngài Đại- 
Trưởng-lão truyền dạy răng: 

- Thưa Đại-vương, thật ra, những người cha mẹ nào 
dù giàu dù nghèo cho phép con của mình xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, t)-khưu-ni trong Phật-giáo, chính những 
người cha mẹ ấy được gọi là thân quyến kế thừa của 
Phật-giáo (dãyãdo sãsanassa). 

Lăng nghe Ngài Trưởng-lão truyền dạy như vậy, Đức- 

vua Asoka suy nghĩ rằng: 

“Dù ta đã tạo phước-thiện cúng-dường nhiễu như 
vậy vẫn không được gọi là thân quyền kế thừa của 
Phật-giáo. ” 

Đức-vua Asoka nhìn thấy Thái-tử Mahinda đứng 
không xa, nên suy nghĩ rằng: 

“Τα có dự định phong thái-tử Mahimda làm phó 
vương. Thật ra, xuất gia trở thành t)-khưu là cao quý 
hơn ngồi vị phó Vương. ” 

Khi ấy, Đức-vua Asoka truyền bảo thái-tử Mahinda rằng: 

- Này hoàng-nhi yêu quỷ! Con có muốn xuất gia trở 
thành tỳ-khưu hay không? 

Thái-tử Mahinda vôn kiếp này là kiếp chót, chắc chắn 
sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán, cho nên, khi nghe Đức 
Phụ-vương truyền bảo như vậy, thái-tử vô cùng hoan-hỷ 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con rất muốn xuất gia 
trở thành tỳ-khưu. Kính xin Đức Phụ-vương cho phép 


! Yo hi koci ΜαΠᾶτᾶ]α, addho νᾶ daliddo νᾶ attano orasam puftam 
pabbãJeti, ayam vuccati MaharäJa, dayãdo säsanassa. 
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con xuất gia trở thành tỳ-khưu. Đức Phụ-vương sẽ trở 
thành thân quyên kê thừa của Phật-giáo. 

Nghe /hái-ñứ Mahinda tâu như vậy, Đức-vua Asoka 
vô cùng hoan-hÿ cho phép. Khi ἃ Ấy, nhìn thấy công-chúa 
Samghamittä, Đức-vua Asoka truyền bảo răng: 


- Này công-chủa yêu quý! Con có muốn xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-nỉ hay không? 


Công-chúa Samghamiitäa vôn kiếp này là kiếp chót, 
chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán, cho nên, khi 
nghe Đức Phụ-vương truyền bảo như vậy, công-chúa vô 
cùng hoan-hý tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Phụ-vương, con rất muốn xuất gia 
trở thành tỳ-khưu-ni. Kinh xin Đức Phụ-vương cho phép 
con xuất gia trở thành t)-khưu-ni. Đức Phụ-vương sẽ trở 
thành thân quyến kế thừa của Phật-giáo. 


Nghe công-chúủa Samghamiifa tâu như vậy, Đức-vua 
Asoka vô cùng hoan-hỷ cho phép. 


Sau khi nghe /hái-fứ Mahinda và công-chúa Samgha- 
mifã đêu muôn xuât gia, Đức-vua Asoka phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hý, bạch với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng răng: 

- Kính bạch chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, kính xin quỷ 
Ngài có tám từ tê độ cho phép thải-tử và công-chúa của 
con được xuất gia trở thành tf)-khưu và tỳ-khưu-mi, để 
cho con trở thành thân quyên kê thừa của Phát-giáo. 

Đức-vua Asoka trở thành thân quyến kế thừa 

của Phật-giáo 

Nghe Đức-vua Asoka bạch như vậy, chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng cho phép tháitử Mahinda và Công-chúa 
Samghamittä xuât gia. 
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* Thái-tử Mahinda đủ 20 tuổi được phép xuất gia trở 
thành t)-khưu do Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputta- 
tissathera là thấy tế-độ, Ngài Trưởng-lão Mahädevat- 
thera và Ngài Trưởng-lão Majjhantikatthera là thầy 
hành tăng-sự lỄ xuất gia. 


Trước tiên làm [δ cạo tóc, mặc y, vị thầy truyền dạy 
thọ tam-quy xong, trở thành vị sa-di có thập-giới, tiếp 
theo chư Đại-đức t)-khưu-Tăng hội tại sima, vị luật-sư 
tụng Πα catutthakammavãcñ (tụng 1 lần tuyên-ngôn 
νὰ 3 lần thành-sự-ngôn) xong, sa-di Mahinda trở thành 
t-khưu động thời trở thành bậc Thánh A-ra-hản cùng 
với tứ tuệ-phân-tích tại simã. 


* Công-chúa Samghamitä chỉ có 18 tuổi được phép 
xuất gia trở thành sikkhãmãnãä do Ngài Đại-ấức tỳ- 
khưu-ni DhammapälitherT là thấy tẾ độ và Ngài Đại- 
đức t-khưu-ni ÂyupälitherT là thầy hành 16 xuất gia. 


Hai năm sau Sarnghamitta đủ 20 tuổi, trước tiên chư 
f)-khưu-n-lăng hội tại sữna, vị luật-swư tụng Παϊ 
catutthakammavãcñ (tụng 1 lần tuyên-ngôn νὰ 3 lân 
thành-sự-ngôn) xong, rồi tiếp theo chư tỳ-khưu-Tăng hội 
tại sima, vị luật-sưựư tụng ñaffi catHfthakqmumavacd (tụng 
1 lần tuyênngôn và 3 lần thành-sự-ngôn) xong, 
Samghamiuäa trở thành tỳ-khưu-ni, rồi tỳ-khưu-ni 
Samghamiuä thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hản. 


Như vậy, sau khi /hảái-fứ Míahinda và công-chúa 
Samghamiitä xuất gia trong Phật-giáo, ĐÐức-vua Asoka 
không chỉ là đại £hí-chú bậc nhất trong Phật-giáo mà 
còn là thân quyến kế thừa trong Phật-giáo (sãsanassa 
dayäđaq) nữa. 
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Đức-vua Asoka xuất ra số tiền 500 ngàn kahãpana tạo 
phước-thiện cúng-dường 4 {ή vật dụng đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng trong Phật-giáo, nên đời sống của chư 
tỳ-khưu-Tăng rất đầy đủ sung túc. 

Tu-sĩ ngoại đạo giả dạng như tỳ-khưu Phật-giáo 

Vào thời ἦν, đời sống của số các tu-sĩ ngoại đạo lâm 
vào cảnh thiếu thốn, nên giả dạng cạo tóc mặc γ như t}- 
khưu trong Phái-giáo, xen lẫn vào sống chung với chư 
ty-khưu đề hưởng 4 thứ vật dụng, nhưng nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo này vẫn chấp thủ tà-kiến của mình. 

Cho nên, trong ngày uposatha samghakamma, chư tỳ- 
khưu có chánh-kiến trong Phật-giáo không hành tăng-sự 
chung uposatha samghakamma với số tỳ-khưu giả từ 
nhóm ngoại đạo tà-kiến ấy. 

Nhóm tỳ-khưu giả vẫn chấp thủ tà-kiến của mình, 
không chịu thực-hành theo các điều giới của Đức-Phật. 
Trong ngôi chùa Asokarama, chư tỳ-khưu thật chánh- 
kiến trong Phật-giáo với nhóm tỳ-khưu giả tà-kiến 
không hành tăng-sự uposatha samghakamma. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa suy nghĩ rằng: 

“Nay, t-khưu giả tà-kiến xen lẫn vào sống chung với 
tỳ-khưu thật trong Phật-giáo, nên không thể hành tăng- 
sự uposatha samghakamma, mà ta lại không thể thanh 
lọc các tb-khưu giả ἄν. 

Vậy, ta nên nhờ Ngài Trưởng-lão Mahinda trông nom 
chư t)-khưu- lăng, còn ta nên lánh đi nơi khác. ” 

Đức-vua Asoka giúp chấn hưng Phật-giáo 

Chư tỳ-khưu thưa với Đức-vua Asoka rằng: 

- Thưa Đại-vương, hiện nay, trong ngôi chùa 
Asokarama có nhóm {1 sĩ ngoại đạo ἰὰ- kiến giả dạng 
cạo tóc mặc y như tỳ-khưu, xen lần vào sống chung với 
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tỳ-khưu trong Phật-giáo để hưởng 4 thứ vật dụng, nhưng 
mà nhóm tỳ-khưu giả ấy vẫn chấp thủ theo tà-kiến của 
mình, không thực-hành theo các điều-giới của Đức-Phật 
Gofama. 

Vì vậy, chư tỳ-khưu thật trong Phật-giáo không thể 
hành tăng-sự uposatha saghakamma chung với các f}- 
khưu giả tà-kiến suốt 7 năm qua. 

Thưa Đại-vương, Ngài Đại-Trưởnglão Moggal- 
puttatissa không thể thanh lọc các tỳ-khưu giả tà-kiển ra 
khỏi được nên nhờ Ngài Trưởng-lão Mahinda trông nom 
ngôi chùa Asokarama, còn Ngài Đại-Trưởng-lão 
Moggalipuftatissatthera rời khỏi ngôi chùa Asokarama, 
đã lánh ấi nơi khác rồi. 

Nghe chư tỳ-khưu thưa như vậy, Đức-vua Asoka nhờ 
chư tỳ-khưu dẫn các quan đi thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mogsaliputtatissa trở lại để giúp Đức-vua Asoka thanh 
lọc các tỳ-khưu giả tà-kiến, giúp chấn hưng Phật-giáo 
cho được trong sạch. 

Nghe tin Ngài Đại-Trưởng-lão Mogsaliputtatissa trú 
tại gần bờ sông Gaủgãä đoạn phía Bắc, nên Đức-vua 
Asoka truyền lệnh các quan đem chiếc thuyền chở chư 
tỳ-khưu dẫn đường và các quan đi kính thỉnh Ngài Đại- 
Trưởng-lão Moggaliputtatissa. 

Khi chư tỳ-khưu và các quan đến hầu đảnh lễ Ngài 
Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa, bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, các nhóm fu-sĩ 
ngoại đạo giả dạng t)-khưu xen lẫn vào sống chung với 
chư t)-khưu- Tăng thật trong Phật-giáo, nhưng nhóm t}- 
khưu giả ấy vẫn chấp thủ tà-kiến của mình, không thực- 
hành theo các điểu-giới của Đức-Phật, nên chư t)-khưu- 
Tăng thật không hành tăng-sự uposatha samghakamma 
chung với các t)-khưu giả tà-kiễn suốt 7 năm qua. 
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- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Đức-vua Asoka có 
7 định muốn thanh lọc các tỳ-khưu giả tà-kiến ấy, nên 
truyền bảo cho chúng con đến kính thỉnh Ngài Đại- 
Trưởng-lão trở lại giúp Đức-vua Asoka thanh lọc các f}- 
khưu giả tà-kiến, giúp chấn hưng Phật-giáo cho được 
trong sạch trở lại. 


Nghe chư tỳ-khưu bạch như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão nghĩ răng: 

“Đây là ý nguyện của bậc xuất-gia như ta giúp bảo vệ 
duy trì Phật-giáo cho được bên vững lâu dài trên thế 
gian, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài 
đến tắt cả chúng-sinh, nhất là chư-thiên và nhân-loại. ” 


Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa đồng ý bước 
lên chiệc thuyên trở lại kinh-thành Paftaliputta. 


Nghe tin báo Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa 
sắp đến bến sông (αἡρᾶ, Đức-vua Asoka ngự đến chờ tại 
bến sông Gangã. Khi chiếc thuyền vừa cập bến, Đức- -vua 
Asoka đến cung-kính đón rước Ngài Đại-Trưởng-lão, τί 
kính thỉnh đến vườn thượng uyên, Đức-vua tự tay rửa đôi 
bàn chân của Ngài Đại-Trưởng-lão, thoa dầu xong, cung- 
kính đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con kính xin Ngài 
biểu diễn phép thân-thông (abhiññã) cho con xem một 
chút có được không. Bạch Ngài. 


- Thưa Đại-vương, Đại-vương muốn xem phép thân- 
thông như thê nào? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn xem 
trải đát rung chuyên. Bạch Ngài. 

- Thưa Đại-vương, Đại-vương muốn xem trái đất 
rụng chuyên toàn phán hay rung chuyên một phân? 
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- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, trong 2 cách, cách 
nào khó? Bạch Ngài. 


- Thưa Đại-vương, như một thau nước đây, làm cho 
toàn thau nước rung chuyên và làm cho một nửa thau 
nước rung chuyên. Cách nào làm khó? 


- Kính bạch Ngài Đại-Tì rưởng-lão, cách làm một nửa 
thau nước rung chuyên là khó. Bạch Ngài. 


- Thưa Đại-vương, như vậy, làm cho mội phân trải 
đát rung chuyên là khó. 


- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nếu như vậy thì con 
chỉ muôn xem một phân trải đát rung chuyên mà thôi. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa nhập đệ-/- 
thiên săc-giới duy-tác-tâm có  phỏp- -thán-thông (abhinna) 
làm nên tảng, khi xả thiên, rồi phát nguyện làm cho một 
phần mặt đất rung chuyền, phân còn lại vân yên tĩnh, chỉ 
có Đức-vua Asoka nhìn thấy như vậy mà thôi, mặt nước 
trong hồ, một nửa mặt nước rung chuyền, một nửa mặt 
nước còn lại vẫn yên tĩnh, ... 

Đức-vua Asoka nhìn {πᾶν phép-thần-thông của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mogsaliputtatissa như vậy, phát sinh đức-tin 
trong sạch nơi Ngài Đại-Trưởng-lão, tin tưởng răng: 
Ngài Đại- Trưởng-lão có khả năng chán hưng Phát-giáo. 

Đức-vua Asoka bạch hỏi điều hoài-nghi của mình rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con đã truyền bảo 
một vị quan đến ngôi chùa sokarama răng: 

“- Này khanh! Khanh hãy đến chùa Αποκᾶγᾶπια giúp 
giải hòa sự việc, rồi thỉnh chư tỳ-khưu- Tăng hành tăng- 
sự uposatha sanghakamma như vậy. ” 

Vị quan ấy đến ngôi chùa Asokãräma, rồi giết chết 
một sô tỳ-khưu. 
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- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, vậy ác-nghiệp άν 
thuộc về người nào? Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi Đức-vua Asoka rằng: 


- Thưa Đại-vương, Đại-Vương có truyên bảo vị quan 
đến chùa Asokärama giết chết số tỳ-khưu ἂν hay không? 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con hoàn toàn 
không có truyện bảo giết chết số f}-khưu ἄγ. 


- Thưa Đại-vương, nếu Đại-vương không có truyền 
bảo giết chêt sô tỳ-khưu ἂν thì ác-nghiệp ἂν không liên 
quan đên Đại-Vương. 


Ngài Đại-Trưởng-lão giảng giải cho Đức-vua Asoka 
hiểu rõ Đức-Phật dạy chư tỳ-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ, rồi mới tạo 
nghiệp băng thân, băng kháu, băng γ. 

Vì vậy, Như-lai dạy Ἱάς-γ gọi là nghiệp _ 

Sau khi nghe Ngài Đại-Trưởng-lão giảng giải, Đức- 
vua Asoka hiểu rõ ác- _nghiệp mà vị quan đã giết chết số 


tỳ-khưu ấy thuộc về vị quan, không liên quan đến mình, 
nên Đức-vua không hoài-nghi nữa. 


Đức-vua Asoka học chánh-kiên và tà-kiên ngoại đạo 


Đề thanh lọc các tỳ-khưu giả tà-kiến ra khỏi tỳ-khưu- 
thật chánh-kiến, Đức-vua Asoka thỉnh Ngài Đại-Trưởng- 
lão truyền dạy chánh-kiến trong Phật-giáo và các loại tà- 
kiến của các nhóm ngoại đạo. 

Sau khi Đức-vua Asoka học hiểu biết rõ chánh-kiến 
trong Phật-giáo và các loại tà-kiến của các nhóm ngoại 
đạo xong, Đức-vua Asoka truyền lệnh cho các quan 
thỉnh mời tất cả chư tỳ-khưu đến tụ hội tại ngôi chùa 
trung tâm Asokãrama tại kinh-thành Pataliputta. 
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Đức-vua Asoka thanh lọc tỳ-khưu giả tà-kiến 


Đức-vua Asoka truyền bảo răng: 
- Nếu các t)-khưu nào có đông ý kiến giống nhau thì 
các f)-khưu ἄν gom lại chung một nhóm. 


Đức-vua Asoka ngự đến ngồi bên trong màn vải che 
kín, cho mời từng nhóm vào, Đức-vua Asoka truyền hỏi 
mỗi nhóm rằng: 

- Kim νᾶαι Sammasambuddho? Đức-Phát Chánh- 
Đẳng-Giác thường dạy như thế nào? 

Mỗi nhóm trả lời theo ý kiến quan điểm hiểu biết của 
mình, Đức-vua Asoka biết rõ đó là tà-kiến của nhóm 
ngoại đạo, nên truyền bảo họ đứng sang một bên. 

Sau khi truyền hỏi các nhóm tỳ-khưu ấy xong, Đức- 
vua Asoka thanh lọc tỳ-khưu giả tà-kiến vốn từ các 
nhóm ngoại đạo ra khỏi chùa gồm có 60 ngàn người, 
Đức-vua Asoka ban cho một bộ y phục vải trăng, rồi bắt 
buộc hoản tục trở lại đời sống thường. 

Tất cả chư tỳ-khưu còn lại đều là tỳ-khưu thật có 
chánh-kiến trong Phật-giáo, nên Đức-vua Asoka kính 
thỉnh chư tỳ-khưu ấy hành tăng-sự uposatha samgha- 
Καπιπια với nhau. 

Chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng khoảng 6 triệu tỳ-khưu vô 
cùng hoan-hỷ hòa hợp hành tăng-sự uposatha samgha- 
Καπιπια với nhau. 


Kết tập Tam-tạng lần thứ ba 


Nhân dịp này, Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputta- 
{δα đứng ra triệu tập kỳ kêt tập Tam-tạng lân thứ ba. 

Kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Pã|i lần thứ ba 
này tại ngôi chùa Asokarama, trong kinh-thành 
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Pataliputta, khoảng thời gian 235 năm, sau khi Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niêt-bàn. 


Chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng gồm có khoảng 6 triệu vị 
tỳ-khưu, nhưng trong kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i và Chú- 
giải Pã|i lần thứ ba này, Ngài Đại-Trưởng-lão chỉ tuyên 
chọn 1.000 vị tỳ-khưu là bậc Thánh A-ra-hán có tứ tuệ- 
phân-tích, lục-thông, thông thuộc Tam-tạng Pal]i và Chú- 
giải ΡΠ do Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa làm 
chủ trì, công cuộc kết tập được thực hiện trong suốt thời 
gian 9 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam-tạng Ρα 
νὰ Chú-giải Päli. Đặc biệt trong kỳ kết tập lần thứ ba 
này, Ngài Đại-Trưởng-lão Moggalipuffafissa sử dụng 
1.000 bài kinh để khai triển bộ Køfhãyafthu mà trước 
kia Đức-Phật đã thuyết trên cung trời Tam-thập tam- 
thiên một cách tóm tắt. Khi Đức-Phật khai triển đầu đề 
thì thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai có vị thanh-văn đệ-tử 
Moggalipuffatissa có khả năng khai triển rộng bộ Καιιᾶ- 
vafthu này. Ngài Đại-Trưởng-lão Moggaliputtatissa đã 
làm đúng theo như Đức-Phật đã thấy. 


Kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Pã|i lần thứ ba 
này hoản toản giống như bản chánh của kỳ kết tập Tam- 
tạng Pali và Chú-giải ΡᾶΠ lần thứ nhì tại ngôi chùa 
Välikãrama gần kinh-thành Vesäli, sau khi Đức-Phật 
Gotama tịch diệt Niết-bàn khoảng 100 năm, νὰ lần thứ 
nhất tại động SattapanmnI, gần kinh-thành Rajagaha, sau 
khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn 3 tháng 4 ngày. 

Ba kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Ρᾶ[ἱ đều bằng 
khẩu truyền (mukhapätha) chưa ghi chép bằng chữ viết. 

Đức-vua Asoka là thí-chủ hộ độ chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng trong kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i và Chú-giải 
Pãli lần thứ ba này. 
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Đức-vua Asoka gửi phái đoàn chư tỳ-khưu-Tăng sang 

các nước láng giềng 

Đức-vua Asoka là cận-sự-nam có đức-tin trong sạch 
phụng sự Tam-bảo, không chỉ hỗ-trợ giúp cho Phật-giáo 
được phát triển trong nước, mà còn gửi các phái đoàn 
chư tỳ-khưu-Tăng sang các nước láng σἰδησ. 


Vào Phật lịch 236 năm, sau khi Đức-Phật Gotama tịch 
diệt Niết-bàn, Đức-vua Asoka gửi phái đoàn 5 vị tỳ- 
khưu do Ngài Trưởng-lão Mahinda f) trưởng đoàn cùng 
với Ngài Trưởng-lão litiya, Ngài trưởng lão Uttiya, Ngài 
Trưởng-lão Sambala, Ngài Trưởng-lão Bhaddasala sang 
truyền bá Phật-giáo ở đảo quốc Srilanka. 

Vào thời ấy, Đức-vua Deväãnampiyatissa trị vì đảo 
quốc Srilanka vốn là bạn thân của Đức-vua Asoka. Đức- 
vua Devãnampiyatissa và các quan quân trong triều cùng 
với toàn dân chúng đón rước cung thỉnh phái đoàn chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng rất trọng thê. 

Ngài Trưởng-lão Mahinda thuyết-pháp tế độ Đức-vua 
và các quan quân trong triều cùng với toàn dân chúng 
trên đảo quốc Srilankä, họ phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, có số xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, có số cận-sự-nam (upäsaka) 
xin xuất gia trở thành tỳ-khưu trong Phật-giáo. 

Còn số cận-sự-nữ (upäãsikã) có ý nguyện xuất gia trở 
thành ty-khưu-mI trong Phật-giáo, như bà 41nj/adevr là 
hoàng-hậu của Đức-vua DevaänampIyatissa cùng với 500 
cận-sự-nữ trong hoàng tộc và οὖ đông cận-sự-nữ dân 
chúng trong đảo quốc. 


' Ngài Trưởng-lão Mahinda là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là thái-tử của 
Đức-vua Asoka. 
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Ngài Trưởng-lão Mahinda truyền dạy gửi đoản sứ giả 
đến (Δι với Đức-vua Asoka, kính xin Đức-vua gửi phái 
đoàn chư tỳ-khưu-ni-Tăng sang đảo quốc Srilanka, để 
làm lễ xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni cho cận-sự-nữ 
(αρᾶςικα). 

Đức-vua Asoka gửi phái đoàn chư ty-khưu-ni-Tăng 
do Ngài Đại-đức t-khưu-ni Samghamittäa “? làm trưởng 
đoàn sang đảo quốc Srilanka, để làm lễ xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-mi cho hoàng-hậu Anuladevr νὰ 500 cán- 
sự-nữ trong hoàng tộc cùng với số đông dân chúng 
trong đảo quốc SrilanRã. 

Ngài Đại-đức f)-khưu-nỉ Samgehamiffa có thỉnh cây 
Đại-Bồ-đề sang trồng trên đảo quốc Srilanka. 

Cây Đại-Bồ-đề được thỉnh đến trồng tại tỉnh 
Anuradhapura trên đảo quốc Srilanka. Cây Đại Bồ-đề 
này vân còn sông cho đến nay được nhà nước '%iianka 
chăm sóc rất chu đáo. 

Trong thời-kỳ ấy, Phật-giáo được phát triển rất thịnh 
hành trên đảo quốc Srilankã, chư tỳ-khưu-Tăng νὰ chư 
tỳ-khưu-ni-Tăng rất đông. 

Đức-vua Asoka còn gửi phái đoàn sang vùng đất 
Suvannuabhimi do Ngài Đại-Trưởng-lão Sona và Ngài 
Đại-Trưởng lão UHara đề truyền bá Phật-giáo. 
Suvannabhimi: vùng đất vàng nay là các nước như 
Indonesia, Myanmar, Thải-lan, Campuchia, Lào, ... 

Phật lịch 218 năm, sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt 
Niết-bản, Đức-vua Asoka là cận-sự-nam (upãsaka) có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, là đại thí-chủ bậc nhất có 


᾽ Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Samghamittã là bậc Thánh A-ra-hán, vốn là 
công-chúa của Đức-vua Asoka. 
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công đức lớn đối với Phật-giáo, giúp cho Phật-giáo phát 
triển và thịnh hành không chỉ trong nước mà còn gửi các 
phái đoàn chư tỳ-khưu-Tăng và chư tỳ-khưu-ni-Tăng 
sang truyền bá Phật-giáo tại các nước láng giềng nữa. 


Đức-vua Asoka không chỉ là đại thí-chủ bậc nhất 
trong Phật-giáo mà còn là £hân quyên kê thừa của Phật- 
giáo nữa. 

Sau khi Đức-vua Asoka băng hà, đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiêp 
sau (patisandhikãla) có đøi-guả-fâm gọi là patisandhi- 
citta: /đi-sinh-tâm làm phận-sự tá1-sinh kiêp sau hóa-sinh 
làm vị fhiên-nam Asoka trên cõi trời Twsitã (Đáu-suất 
đả-thiên) có tuôi thọ 4.000 năm cối trời, so với thời gian 
cối người 576 triệu năm, bởi vì l ngày 1 đêm băng 400 
năm cõi người. 

Những tích bố-thí 

Những tích bố-thí được gom nhặt từ các bộ 
Vimanavatthu, Apadana, Chú-giải Añguttaranikaya, 
Chú-giải Dhammapadatthakathã, v.v... 

* Tích Pilindavacchatthervatthu °©) 

- Bố-thí những thứ vật dụng 

Vào thời kỳ Đức-Phật Padumuttara xuất hiện trên thế 
gian, tiên-kiêp của Ngài Trưởng-lão Pilindavaccha là cận- 
sự-nam có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật Padumuttara. 


Một hôm, cận-sự-nam này đến nghe pháp, nhìn thấy 
Đức-Phật tuyên dương một vị tỳ-khưu xuất sắc đệ nhất 
về đức hạnh làm cho chư thiên yêu mến trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


LC,G. Anguttaranikäya, Etadaggavagga, Pilindavacchattheravatthu. 
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Cận-sự-nam này có ý nguyện mong muốn được địa vị 
như vị tỳ-khưu ấy, nên tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường những thứ vật dụng như y phục, vật thực, chỗ ở, 
thuốc trị bệnh đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, được Đức-Phật Padumuttara thọ ký rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 100 ngàn đại- kiếp trái đất 
nữa, đến thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thế 
gian, cận-sự-nam này sẽ xuất gia trở thành t)-khưu, rồi 
sẽ được địa vị xuất sắc đệ nhất về đức hạnh làm cho chư 
thiên yêu πιη, như vị t)-khưu đệ tử của Như-Lai. ” 

Sau khi cận-sự-nam ἂγ chết, đại-thiện-nghiệp bồ-thí 
những vật dụng có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới hưởng mọi 
sự an-lạc cho đến khi hết tuôi thọ trên cõi trời dục-giới ấy. 

Sau khi vị thiên-nam chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm người trong gia 
đình giàu sang phú quý, hưởng mọi sự an-lạc trong cuộc 
sông, và tạo mọi phước-thiện để bồ sung cho đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật. 

Trong suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trong vòng tử 
sinh luân-hồi không πὸ tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác 
giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới mà thôi. 

Đến kiếp chót, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh làm con trai trong gia đình bà-la-môn dòng dõi 
cao quý, tên là P/limdavaccha. 

Vào thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
công tử Pilindavaccha đi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi nghe pháp xong, công tử Pindavaccha phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
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Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin Đức-Phật cho phép 
xuât gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu, vị Ø}-khưu Pilindavaccha 
thực-hành pháp-hành thiên-định, rôi tiêp theo thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dân đên chứng ngộ châm-lý tứ 
Thánh-đê, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niệt- 
bàn, diệt tận được mọi phiên-não mọi tham-ái không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cùng với tứ tuệ- 
phân-tích và lục-thông. 

Một thuở nọ, trong buổi hội họp chư tỳ-khưu-Tăng, 
Đức-Phật tuyên dương Ngài Trưởng-lão Pilindavaccha: 

“Bhikkhave mama  sãavakanam bhikkhuindm 
deyvatanam piyamanapanam yadidarn Pilindavaccho. 

- Này chư f)-khưu! Trong hàng tỳ-khưu thanh-văn đệ 
tứ của Như-lai, Pilindavaccha là vị f)-khưu có đức hạnh 
làm cho chư-thiên yêu mên đệ nhát. ” 

Ngài Trưởng-lão Pilindavaccha đã thành-tựu được 
như ý nguyện đúng như Đức-Phật Padumuffara đã thọ 
ký trong thời quá-khứ. 

* Tích Phaladãyakavimãna ”): Lâu đài của người bố-thí 

4 quả xoài 

Trong bộ Vimanavatthu, tích Phaladayakavimana 
được tóm lược như sau: 

Đức-vua Bimbisara có một vườn xoài, một hôm, Đức- 
vua truyện gọi người làm vườn xoài đên, rôi truyền bảo 
răng: 

- Này ngươi! Trâm muốn thưởng thức quả xoài, ngươi 


' Bộ Vimãnavatthu, Päyäsikavagga, Phaladäyakavimãna. 
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làm cách nào đề có quả xoài, đem đến dâng Τνᾶπι được 
hay không? 


- Muôn tâu Bệ-hạ! Lúc này không phải mùa xoài cho 
quả, xin Bệ-hạ ráng chờ đợi một thời gian nữa, hạ thân 
sẽ cố gắng làm cho cây xoài cho quả sớm. 


Đức-vua Bimbisära chuẩn tâu, người làm vườn xoài 
chọn một cây xoài rồi chăm sóc đặc biệt, làm cho cây 
xoài ra bông, kết trái chín được 4 quả. Người làm vườn 
ἂν đem đến kính dâng Đức-vua, trên đường đi, nhìn thấy 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggalläna đang đi khất 
thực, liền nghĩ rằng: 

“Nếu ta đem 4 quả xoài này đến dâng lên Đức-vua 
Bimbisara, thì ta chỉ được bổng lộc trong kiếp hiện-tại mà 
thôi. Nếu ta đem 4 quả xoài trải mùa rất ngon này làm 
phước-thiện bồ-thí cúng-dường để bát đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahämoggalläna, thì ta sẽ được quả báu tốt 
không chỉ trong kiếp hiện-tại mà còn vô số kiếp vị-lai 
nữa. Ta sẽ đến xin chịu tội nơi Đức-vua Bimbisara, dù 
Đức-vua có giết ta hoặc đuổi ra khỏi nước, ta cũng xin 
chấp nhận. ” 


Sau khi nghĩ vậy xong, người làm vườn ấy phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ đem 4 quả xoài đến làm 
phước-thiện bố-thí cung-kính cúng-dường để bát đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahaämogsallana. 


Sau khi cung-kính cúng-dường 4 quả xoài xong, 
người làm vườn phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ đi đến chầu đảnh lễ Đức-vua Bimbisära, tâu sự-thật 
như vậy, rồi xin chịu tội. 

Nghe người làm vườn tâu như vậy, Đức-vua truyền 
lệnh một vị quan điều tra xem chuyện này thực hư như 
thế nào, rồi về tâu trình Đức-vua τὸ. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalläna đem 4 quả 
xoài về đến ngôi chùa Veluvana, Ngài Đại-Trưởng-lão 
kính dâng đến Đức-Phật 1 quả tốt nhất, còn lại 3 quả, 
Ngài Đại-Trưởng-lão kính dâng Ngài Đại-trưởng-lão 
Mahãakassapa | quả, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta | 
quả, còn ] quả cho Ngài. 

Vị quan trở về tâu trình lên Đức-vua Bimbisãra biết rõ 
sự-thật như vậy. Đức-vua phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ nghĩ rằng: 

“Người làm vườn là bậc thiện-trí, dám hy sinh sinh- 
mạng để mưu cầu phước-thiện thanh cao. ” 


Đức-vua Bimbisara ban thưởng cho người làm vườn 
một làng đề thu thuế, vàng, bạc, vải, đồ đạc... và Đức- 
vua yêu cầu rằng: 

- Nhà ngươi có cơ hội tốt làm phước-thiện bố-thí 
cúng-dường 4 quả xoài đến Đức-Phật, Ngài đại-trưởng- 
lão Mahakassapa, Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana, môi Ngài môi quả. 
Vậy, nhà ngươi hãy chia phần phước-thiện thanh cao ấy 
đến cho Trâm với. 


Người làm vườn xoài tâu rằng: 
- Muôn tâu Bệ-hạ! Kính xin Bệ-hạ hoan-hÿ phân 
phước-thiện thanh cao này. 


Sau khi người làm vườn xoài ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp cúng-dường 4 quả xoài ấy cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị thiên-nam có hảo quang sáng ngời, 
nhiều oai lực trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong lâu 
đài bằng vàng cao 16 do-tuần, có 700 phòng lớn, cột 
băng ngọc quý, những đồ trang trí quý giá, có nhiều 
thiên-nữ hầu hạ, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi hết 
tuổi thọ tại cõi trời. 
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Đó là quả báu của phước-thiện bó-thí cũng-dường 4 quả 
xoài đề bát đến Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogøgallãna. 

* Tích Äcãmadäyikävimäna `”): Lâu đài của người bố-thí 

cơm cháy 

Trong bộ Vimaãnavatthu, tích Acamadäyikaävimana 
được được tóm lược như sau: 

Một bà già nghèo khổ ăn mày, sống nhờ đăng sau 
hiên nhà người khác, người ta nhìn thấy bà đáng thương 
nên thường cho cơm, cháo và miếng cơm cháy... để bà 
sống qua ngày. 

Một hôm, Ngài đại-trưởng-lão Mahakassapa sau khi 
xả diệt-thọ-tưởng, xem xét nên đi khất thực tế độ người 
nào trước. Ngài Đại-Trưởng-lão nhìn thấy một bà già 
nghèo khổ gần chết, sau khi bà chết, thì ác-nghiệp sẽ cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục. 


Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bi cứu khổ, đi khất thực 
đến tế độ bà tránh khỏi cõi địa-ngục, do nhờ phước-thiện 
bố-thí cúng-dường miếng cơm cháy, sau khi bà chết, 
đại-thiện-nghiệp ấy sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới Hóa-lạc-thiên. 

Sau khi xem xét thấy rõ như vậy, vào buổi sáng, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa đi khất thực đến đứng chỗ 
ở của bà. Trong khi đó, Đức-vua trời Sakka hóa thành 
người già đem vật thực đến cúng-dường để bát Ngài 
Đại-Trưởng-lão, Ngài biết rõ người già ἂν là Đức-vua 
trời Sakka, nên trách răng: 

- Này Đức-vua trời Sakka! Đức-vua không nên giành 
phước-thiện bồ-thí của người nghèo khổ. 


' Bộ Vimãnavatthu, Cittalatävagøa, Äcãämadäyikävimãna. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão không dỡ nắp bát, Ngài vẫn 
đứng yên trước chỗ ở của bà già nghèo khô ấy. 

Bà nghĩ răng: “Ngài Đại-Trưởng-lão này là bậc cao 
thượng được phần đồng tôn kính, phận ta nghèo khổ 
không có gì quý giá để làm phước-thiện bố- thí cúng- 
dường đến Ngài, ta chỉ có nước cơm và miễng com cháy 
không ngon lành gì cả. Vả lại, còn đựng trong một đô 
dùng không tốt đẹp, ta nào dám làm phước-thiện bồ-thí 
cúng-dường để bát đến Ngài được. ” 

Nên bà bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, con kính thỉnh Ngài đi nơi khác. 
Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa vẫn đứng yên 
không đi nơi khác, những người khác đem vật thực đến 
cúng-dường đề bát, Ngài vẫn không dỡ nắp bát để nhận. 
Bà già nghĩ rằng: 

“Chắc chắn Ngài đứng đây để tế độ ta. ” 

Bà liền phát sinh đức-tin trong sạch muốn làm phước- 
thiện bố-thí cúng-đường, bà đem miếng cơm cháy đến, 
Ngài liền dỡ nắp bát, bà phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hÿ 
cung-kính cúng-dường để vào trong bát của Ngài. 

Ngài Đại- Trưởng-lão tỏ vẻ muốn thọ thực, để cho bà 
nhìn thấy và phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ 
trong phước-thiện bố-thí cúng- μα; 

Mọi người hiểu ý ý, trải chỗ ngôi, Ngài Đại-Trưởng lão 
ngồi thọ thực miếng cơm cháy Ấy. Uống nước xong, 
Ngài Đại-Trưởng-lão thuyết pháp tế độ bà, làm cho bà 
phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ và Ngài Đại- Trưởng-lão 
còn cho bà biết được rằng: 

“Bà đã từng là thân-mẫu của Ngài trong tiên-kiếp 
quả-khứ. ” 
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Khi biết được như vậy, bà càng phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan-hỷ, sau thời gian không lâu, bà hêt 
tuôi thọ (chêt). 


Sau khi bà chết, đại-thiện-nghiệp cúng-dường ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nữ có hảo 
quang sáng ngời, có nhiều oai lực trên cõi trời Hóa-lạc- 
thiên, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại 
cõi trời ấy. 


* Bhikkhadäyikävimäna ”) dâng vật thực đến Đức-Phật 


Trong bộ Vimanavatthu, tích ΒΠΙΚΚΠαάΒΥΙΚΑνΙπΙᾶπα 
được tóm lược như sau: 

Vào canh chót đêm, Đức-Phật nhập đại bị định, khi xả 
định xem xét chúng-sinh nên tê độ, Đức-Phật nhìn thây 
một người đàn bà sắp hêt tuôi thọ, sau khi bà chết, ác- 
nghiệp sẽ cho quả tái-sinh kiệp sau trong cõi địa-ngục. 
Đức-Phật muôn tê độ bà tránh khỏi cõi địa-ngục. 

Sáng hôm ἂγ. Đức-Phật một mình ngự đi đến thành- 
phô Uttaramadhura đê tê độ người đàn bà ây. 

Khi người đàn bà nấu cơm xong, mang hũ đi lấy 
nước, trên đường về nhà gặp Đức-Phật ngự đi khât thực, 
bà bạch hỏi răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài đã nhận vật thực 
được hay chưa? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này cận-sụ-nữ! Chắc sẽ được. 

Biết Đức-Phật chưa được vật thực, nên bà kính thỉnh 
Đức-Phật đên nhà đê làm phước-thiện bô-thí cúng- 
dường vật thực lên Đức-Phật. 
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Đức-Phật làm thính nhận lời thỉnh mời của bà. Bà 
phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ vội vàng đi vê nhà 
trước, sửa soạn trải chỗ ngôi chờ đón tiêp Đức-Phật. 

Đức-Phật ngự vào nhà, bà thỉnh ngồi chỗ cao quý, 
chính tự tay bà làm phước-thiện bô-thí cúng-dường 
những món vật thực lên Đức-Phật. 

Sau khi thọ thực xong, Đức-Phật thuyết pháp tế độ bà 
đê cho bà phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ phước-thiện 
bô-thí cúng-dường vật thực của mình. 

Sau đó 2-3 ngày bà chết, đại-thiện-nghiệp cúng- 
dường vật thực ἂν cho quả tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nữ có hảo quang sáng ngời trong lâu đải nguy 
nga tráng lệ trên cõi trời dục-giới, có ngàn thiên nữ hâu 
hạ, hưởng sự an-lạc cho đên khi hết tuôi thọ tại cõi trời 
dục-gIiới ây. 

* Tích EkapindapätadäyikätherT () 
sữa một lân 


cúng-dường cơm 


Trong bộ TherI αρᾶάᾶπα, tích EkapindapatadayIkatherT 
apadana, Ngài Đại-đức t)-khưu-ni FEkapindapatadayika- 
{1671 thuật lại tiền-kiếp của mình được tóm lược như sau: 

Trong thời Ðức-Phật Vipassĩ xuất hiện trên thế gian, 
vào thời đại con người có tuổi thọ khoảng 80.000 năm, 
trước trái đất này 91 đại-kiếp trái đất. Khi ấy, tiền-kiếp 
của Đại-đức tf-khưu-ni Ekapindapatadayikather là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Bandhumia. 

Một hôm, Chánh-cung Hoàng-hậu ở nơi thanh vắng 
suy xét rằng: 


“Nếu bây giờ ta không tạo phước-thiện để làm nơi 


! Nữ thí-chủ tạo phước-thiện bồố-thí vật thực một lần. 
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nương nhờ của mình, thì sau khi ta chết, khó tránh khỏi 
tải-sinh kiệp sau trong cối địa-ngục. ” 

Sau khi suy xét như vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu đến 
châu Đức-vua, tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng! Tì hân thiếp có ÿ nguyện 
muốn làm phước-thiện δό-ἠιί cúng-dường để bát một vị 
t)-khưu-ni. Kính xin Hoàng-thượng cho phép thính một 
vị f)-khưu-nỉ vào cung, đề thân thiếp làm phước-thiện 
bô-thí cũng-đdường đặt bát các món vật thực. 

Đức-vua chuẩn tấu xong, rồi truyền lệnh vị quan thỉnh 
một Đại-đức tỳ-khưu-ni là bậc Thánh A-ra-hán vào cung. 
_ Chánh-cung Hoàng-hậu đón tiếp Đại-đức tỳ-khưu-ni 
ἂν, xin nhận cái bát, rôi thỉnh Đại-đức tỳ-khưu-m ngôi 
một chô cao quý. 

Chánh-cung Hoàng-hậu phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hỷ cung-kính đảnh lễ Đại-đức tỳ-khưu-ml ἂν, 
tự tay đặt món cơm nâu băng sữa và bơ vào trong bát, rôi 
cung-kính dâng cúng-dường đên Đại-đức ty-khưu-n1. 

Nhận bát vật thực xong, Đại-đức tỳ-khưu-ni ấy thọ 
thực. Sau khi Đại-đức tỳ-khưu-mi thọ thực, Chánh-cung 
Hoàng-hậu cung-kính cúng-dường tâm y. Đại-đức tỳ- 
khưu-nI tụng kinh chúc phúc Chánh-cung Hoảng-hậu, 
rôi trở vê chùa. 

Chánh-cung Hoàng-hậu có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, có đại-thiện-tâm trong 
sạch tạo phước-thiện bô-thí cúng-dường vật thực ngon 
lành và y đây đủ 3 thời-kỳ tác-ý: 

- Pubbacetanä: Τάς-γ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện bó-thí cúng- 
dường ἂν (trong thời quá-khứ có giới hạn). 
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- ΜιΠεαεσίαπᾶ: Túc-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tâm trong sạch đang khi tạo phước-thiện bố-thí 
cúng-dường ἂν (rong thời hiện-tại). 

- Aparacetanä: Tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch sau khi tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường ấy (rong thời vị lai không có giới hạn). 


Quả báu của phước-thiện bố-thí 


Chánh-cung Hoàng-hậu tạo phước-thiện bồ-thí cúng- 
dường đến Đại-đức tỳ-khưu-ni là bậc Thánh A-ra-hán dù 
chỉ có một lần, nhưng mà Chánh-cung Hoàng-hậu 
thường niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí ấy như là ἆδ- 
mục thiên-định (cägãnussafij), nên phước-thiện bố-thí 
được tăng trưởng theo thời gian ấy. 

Sau khi Chánh-cung Hoàng-hậu quy thiên, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên nữ trên cung trời Tam-thập-tam-thiên, là 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua trời Sakka tuần tự 
trải qua 30 Đức-vua trời Sakka. Chánh-cung Hoàng-hậu 
muốn thứ gì đều được như ý thứ ấy. 

Khi đại-thiện-nghiệp bố-thí cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm người là Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-Chuyên- 
luân Thánh-vương trải qua 20 Đức-vua. 

Trong suốt thời gian 9] đại-kiếp trái đất, đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy khi thì cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, khi thì cho 
quả tái-sinh kiếp sau làm người nữ trong gia đình giàu 
sang phú quý, οὗ găng tinh-tấn tạo bồi bô cho đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, không hề tái-sinh kiếp sau trong 4 
CỐI áC-gIớI. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
hậu-kiếp của Chánh-cung Hoàng-hậu sinh làm công- 
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chúa trong dòng Sakya tại kinh-thành Kapilavatthu. Khi 
Đức-Phật ngự trở về thuyết pháp tế độ hoàng tộc Sakya, 
công-chúa nghe pháp, thọ phép quy-y Tam-bảo, thọ-trì 
ngũ-giới trong sạch trọn vẹn. 


Vào hạ thứ 5, Đức-Phật cùng với chư tỳ-khưu-Tăng 
nhập hạ tại giảng đường Κιίαρᾶτα trong khu rừng lớn 
gần kinh-thành οσα]. Khi ấy, bà Mahäpajäpatigotamï 
cùng với 500 người nữ dòng Sakya, trong đó có công- 
chúa, từ kinh-thành Kapilavatthu đi bộ đến kinh-thành 
Vesäll, đứng trước công giảng đường Kutãgãra, nhờ 
Ngài Trưởng-lão Ananda kính xin Đức-Phật cho phép 
người nữ xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật truyền bảo 7zưởng-lão Ânanda rằng: 

“Nếu nhữ-mẫu Mahäpajäpatigotaml chấp nhận 8 
trọng pháp (garudhamma), thì đó là sự xuất gia trở 
thành tỳ-khưu-ni của nhũ-mẫu. ” 


Ngài Trưởng-lão Ananda thưa lại với bá- mẫu Μα]ιᾶ- 
pajãpatigotami τὸ ὃ trọng pháp ấy, Bà vô cùng hoan- hỷ 
chấp thuận ὃ frong pháp và nghiêm chỉnh thực-hành đầy 
đủ cho đến trọn đời. 

Đó là sự xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni của bà Mahãä- 
pdjãpafigotamï, còn 500 người nữ dòng Sakya xuất gia 
trở thành tỳ-khưu-ni lần đầu tiên do tỳ-khưu-Tăng hành 
tăng-sự theo cách tụng ñattIcatutthakammaväcä. 

Sau khi công-chúa trở thành tỳ-khưu-ni, tinh-tẫn thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi phiền-não, mọi tham-ái không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ 
tuệ-phân-tích, lục-thông. 
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Khi hết tuôi thọ, vị ty-khưu-mi Thánh A-ra-hán tịch diệt 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 

Đại-đức ty-khưu-mi có tên là *⁄kapindapatadayikatherT 
nghĩa là Đại-đức ty-khưu-ni mà tiên-kiệp là nữ thí-chủ 
tạo phước-thiện cúng-dường đặt bát một lân. 


* Manäpadãäyïsutta: Kinh người bố-thí vật vừa lòng 
thường được vật vừa lòng 


Bài Manapadayisufta (2 được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại giảng đường 
Κιίᾶρᾶτα trong khu rừng lớn gần kinh-thành Vesäli. 

Vào buổi sáng, Đức-Thế-Tôn mang bát ngự đi đến 
biệt thự của gia chủ Ugga, người trong kinh-thành 
VesälT, ngôi trên tọa cụ cao quý. Khi ấy gia chủ Ugga 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi ngồi nơi hợp lẽ, bèn bạch với 
Đức-Thế-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe từ kim 
ngôn của Đức- Thế-Tôn rằng: 

“Người nào tạo phước-thiện bố-thi vật hài lòng, 
thường được vật hài lòng. ” 

Như vậy, món ăn sãlapupphaka '? thơm ngon như hoa 
σᾶ]α được làm rất công phu, là món ăn mà con rất hài 
lòng, ưa thích nhất, con đã kính dâng cúng-dường lên 
Đức-Thé- Tôn. Ngài có tâm đại bi tế độ nhận món ăn ἂν 
của con rồi. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe từ kim 
ngôn của Đức-Thế-Tôn răng: 


' Anguttaranikãya, Pañcakanipäta, kinh ManäpadãyTsutta. 

? Salapupphaka: Một món ăn làm bằng bột gạo sãli trộn với các đồ gia vị 
ngon lành, chiên bơ... là món ăn được làm rất công phu, rất ngon có mùi 
thơm như hoa säãla. 
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“Người nào tạo phước-thiện bố-thi vật hài lòng, 
thường được vật hài lòng. ” 

Như vậy, món thịt heo loại ngon (παπιραππανατα- 
sukaramamsa) “ được nấu rất công phu, thật ngon lành, 
là món ăn mà con rất hài lòng, ưa thích nhất, con đã 
kính dâng cúng-dường lên Đức-Ti hế- Tôn, Ngài có tâm 
đại bi tế độ nhận món ăn ấy của con rồi. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe từ kim 
ngôn của Đức-Thế-Tôn rằng: 

“Người nào tạo phước-thiện bố-thi vật hài lòng, 
thường được vật hài lòng. ” 

Như vậy, món ăn πα[ἰνᾶασᾶ Κα ? là món rau trộn với 
bột gạo säÏi chiên bơ rất thơm ngon, là món ăn mà con 
rất hài lòng, ưa thích nhất, con đã kính dâng cúng- 
dường lên Đức-T' hế- Tôn, Ngài có tâm đại bi tế độ nhận 
món ăn ấy của con rồi. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe từ kim 
ngôn của Đức- Thế-Tôn rằng: 

“Người nào tạo phước-thiện bố-thi vật hài lòng, 
thường được vật hài lòng. ” 

Như vậy, cơm nấu bằng gạo Säli thượng hạng, cùng với 
các món ăn ngon lành, là món mà con rất hài lòng, ưa 
thích nhất, con đã kinh dâng củng-dường lên Đức-Ti hế- 
Tôn, Ngài có tâm đại bi tế độ nhận món ăn ấy của con. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe từ kim 
ngôn của Đức-Thế-Tôn rằng: 
“Người nào tạo phước-thiện bố-thi vật hài lòng, 
thường được vật hài lòng. ” 


' Sampannavarasukaramamsa: Món thịt heo ngon nấu với các đồ gia vị 
ngon lành, đê cât kỹ một năm sau mới dùng. 
? Nãliyãsãka là món rau làm rất công phu, rất ngon lành. 
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Như vậy, một chiếc giường được làm bằng gỗ quỷ có 
4 chân chạm trồ hình thú dữ với nghệ thuật tuyệt vời, lót 
trải tắm vải được làm bằng lông cừu màu trắng, phú một 
lớp vải có thêu những đóa hoa rất xinh đẹp, có gồi đâu, 
gối hai bên... là chiếc giường mà con rất hài lòng tra 
thích nhất. Nhưng con biết chiếc giường ấy không thích 
hợp với Đức-Thế-Tôn. 

Con có chiếc giường khác được làm bằng gỗ trầm 
hương giá 100 ngàn kahäpana cũng là một chiếc giường 
mà con rất hài lòng, ưa thích nhất, con đã kính dâng 
cúng-dường lên Đức-T hệ Tôn, Ngài có tâm đại bi tế độ 


nhận chiếc giường gỗ trầm hương ấy của con rồi. 


Sau khi gia chủ [Ίσσα bạch xong, Đức-Phật thuyết dạy 
bài kệ rằng: 

Người có đức-tin trong sạch tạo phước-thiện bồ-thí 
vật hài lòng, thường được vật hài lòng. 

Người nào bố-thí y phục, vật thực, nước, các thứ ναί 
dụng khác với đại-thiện-tâm hoan-hỷ đến bậc thực-hành 
đúng theo chẳnh-pháp. 

Những vật dụng được bô-thí rôi, là vật đã bố-thí 
không còn luyễn tiếc nữa. 

Người ấy có trí-tuệ hiểu biết rằng: bậc Thánh A-ra- 
hán là phước điên cao thượng. 

Bá-thi vật khó bố-thi gọi là bố-thí vật hài lòng, 
thường được vật hài lòng. 

Đức-Phật thuyết bài kệ tế độ làm cho gia chủ Ugga 
trong kinh-thành Vesälï vô cùng hoan-hỷ xong, Đức- 
Phật rời khỏi tư thất của ông trở về. 


Sau đó thời gian không lâu, gia chủ Ugøa là bậc Thánh 


' Chiếc giường bằng gỗ trầm hương, Đức-Phật cho cưa từng mảnh nhỏ, 
ban cho tât cả chư tỳ-khưu tán thành bột làm thuôc nhỏ mắt. 
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Bắt-lai trong kinh-thành Vesälï chết, sắc- giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên Tịnh-cư-thiên 
trong nhóm chư phạm-thiên có tên mano-maya (thành 
tựu do thiền-tâm). 

Đức-Thế-Tôn ngự tại chùa Jetavana gần thành 
Sãvatthĩ, khi ấy, vào canh giữa đêm, vị phạm-thiên Ugga 
có hảo quang sáng ngời hiện xuống ngôi chùa Jetavana, 
làm cho toàn ngôi chùa sáng ngời, đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn xong, đứng một nơi hợp lẽ. 

Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này phạm-thiên Ugga! Những điều mong ước của 
con đã thành tựu hay chưa? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, những điều mong ước của 
con đã được thành tựu rồi. Bạch Ngài. 

Khi ấy Đức-Thế-Tôn thuyết bài kệ rằng: 

Người bố-thí vật hài lòng với thiện tâm hoan-hÿ, 
thường được vật hài lòng. 

Người bồ-thí vật quý báu, thường được vật quý báu. 

Người bồ-thí vật tốt đẹp, thường được vật tốt đẹp. 

Người bồ-thí vật quý nhất, thường được vật quỷ nhất. 

Người nào bô-thí vật quý báu, vật tốt dẹp, vật quý 
nhất, người ấy sinh trong cõi-giới nào cũng có tuổi thọ 
sống lâu, có danh tiếng vang lừng. 


* Sumanäsutta f): Kinh công-chúa Sumanä 


Ở trong đời này, người có phước-thiện bố-thí luôn 
luôn có ưu thê hơn người không có phước-thiện bô-thí. 


Tìm hiểu bài kinh Sumanäsutta được tóm lược như sau: 


! Añguttaranikäya, Pañcakanipäta, Sumanäsutta. 
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Cô Sumana là công-chúa của Đức-vua Pasenadi xứ 
Kosala. Công-chúa cùng với đoàn nữ tùy tùng 500 người 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi bạch rằng: 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, trong hàng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Thế-Tôn có 2 vị đều có đức-tin, có giới, có 
trí-tuệ đồng đều nhau. Song, một vị này có phước-thiện 
bố-thí và một vị kia không có phước-thiện bố-thí. Sau khi 
hai vị ấy chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam cùng trong một cối trời dục- 
giới giống nhau. 

Vậy, hai vị thiên-nam ấy có gì đặc biệt khác nhau hay 
không? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Sumanal! Hai vị thiên-nam ấy có sự khác biệt 
nhau là: 

Vị thiên-nam vốn có phước-thiện bố-thí có tu thế hơn 
hẳn vị thiên-nam vốn không có phước-thiện bồ-thí bởi 5 
pháp trong cõi trời dục-giới ấy là: 

* Tuổi thọ sống lâu. 

* Sắc đẹp tuyệt vời. 

* An-lạc tuyệt với. 

* Danh tiếng, tùy tùng đông. 

* Oai lực lớn trong cối trời dục-giới ấy. 

- Này Sumanä! Vị thiên-nam vốn có phước-thiện bố- 
thí đặc biệt hơn hẳn vị thiên-nam không có phước-thiện 
bô-thí bởi 5 pháp trong cõi trời SUG trợ? ấy như vậy. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nếu hai vị thiên-nam άν 
sau khi chết tại οδί trời dục-giới ἄν, đại-thiện- nghiệp 
cho quả tải-sinh kiếp sau đều làm người thì hai người ἂν 
có gì đặc biệt khác nhau hay không? Bạch Ngài. 


- Này Sumanäl Hai người ấy có sự khác biệt nhau là: 
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“Người vốn có phước-thiện bô-thí có ưu thế hơn người 
vốn không có phước-thiện bô-thí bởi 5 pháp trong cõi 
người ἄν là: sông láu, sắc đẹp, an-lạc, danh tiếng, tùy 
tùng đông và quyên lực lớn trong cõi người. 

- Này Sumanä! Người vốn có phước-thiện bố-thí ưu 
thế hơn người vốn không có phước-thiện bố-thí bởi 5 
pháp như váy. 

- Kính bạch Đức-T' hế-Tôn, nếu cả hai người đêu xuất 
gia trở thành tỳ-khưu giống nhau, thì hai vị tỳ-khưu ấy 
có gì đặc biệt khác nhau hay không? Bạch Ngài. 

- Này Sumanäl! Hai vị t-khưu ấy có sự khác biệt nhau: 

Vị tỳ-khưu vốn có phước-thiện bô-thí ưu thế hơn vị t}- 
khưu vốn không có phước-thiện bô-thí bởi 5 pháp là: 

Vị t)-khưu vốn có phước-thiện bô-thí: 

1* Nếu cần y thì có được nhiêu y, nếu không cần y thì 
có được {{γ. 

23 Nếu cân vật thực thì có được nhiễu vật thực, nếu 
không cần vật thực thì có được ít vật thục. 

3* Nếu cần chỗ ở thì có được chỗ ở to lớn, nếu không 
cân chỗ ở thì có được chỗ ở vừa. 

4* Nếu cân thuốc trị bệnh thì có được nhiễu thuốc trị 
bệnh, nếu không cần thuốc trị bệnh thì có được Ít thuốc 
trị bệnh. 

5* Khi sống chung với những bạn đồng phạm hạnh 
nào, những người bạn ấy thường có thân, khẩu, ý đối đãi 
tử tế, đáng hài lòng nhiều hơn là đối xử không hài lòng; 
thường đem lại điều hài lòng nhiễu hơn là điều không 
hải lòng. 

- Này Sumana! Vị tỳ-khưu vốn có phước-thiện bô-thí 
ưu thế hơn vị tỳ-khưu vốn không có phước-thiện bố-thí 
bởi năm pháp như vậy. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nếu hai vị tỳ-khưu ấy đếu 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán giống nhau, thì hai bậc 
Thánh A-ra-hán ấy có gì đặc biệt khác nhau hay không? 
Bạch Ngài. 


- Này Sumanä! Như-Lai không nói đến có sự khác 
nhau giữa sự giải thoát (A-ra-hẳản Thánh-đạo) của vị này 
với sự giải thoát (A-ra-hán Thánh-đạo) của vị kia. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, thật là điều phi thường! 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, thật là điễu chưa từng 
được nghe như vậy bao giờ! 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn, như vậy, nên làm phước- 
thiện bô-thí, nên làm mọi phước-thiện, bởi vì phước-thiện 
này làm duyên hỗ trợ sau khi tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam, vị thiên-Hữ trên cõi trời đục-giới, trong 
cõi người, ngay sau khi xuất gia trở thành vị tỳ-khưu. 

- Này Sumanä! Đúng như vậy, nên tạo phước-thiện bố- 
thí, nên tạo mọi phước-thiện, bởi vì phước-thiện này làm 
duyên hỗ trợ sau khi tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ trên cối trời dục-giới, trong cối 
người, ngay sau khi xuất gia trở thành vị tỳ-khưu. 


* JãnussonTsutta °): Kinh ông bà-la-môn Jãnussonï 


Sau khi thí-chủ tạo phước-thiện bồ-thí, rồi hồi-hướng 
phần phước-thiện bố-thí ấy đến thân quyên đã quá vãng 
có được thành-tựu hoặc không thành-tựu như thế nào? 

Tìm hiểu trong bài kinh .JZwssosufa Đúức-Phật 
thuyết dạy ông bả-la-môn JãnussonT hồi-hướng phước- 
thiện bố-thí thành tựu và không thành tựu đến số chúng- 
sinh, được tóm lược như sau: 


! Alguttaranikäya, Dasakanipäta, JãnussonTsutta. 
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Một thuở nọ, ông bà-la-môn ]anussomT đến hầu đảnh 
lễ vẫn an Đức-Thế-Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bạch 
với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Phật Gotama, con là Bà-la-môn tạo 
phước-thiện bô-thí, rồi hồi-hướng phân phước-thiện bố- 
thí ấy đến cho các bà con thân quyên đã quá vãng của 
con, với hy vọng rằng: 

Các bà con thân quyền đã quả vững ấy nhận được 
phân phước-thiện bố-thi mà con đã hồi-hướng. 


- Kinh bạch Đức-Phật Gotama, các bà con thân quyễn 
đã quả vãng của con có nhận được phân phước-thiện 
bô-thí ἄν mà con đã hồi-hướng hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy ông bà-la-môn Jãnusson: 

- Này bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quá 
vãng có cơ hội thì nhận được phán phước-thiện bô-thí 
mà thân quyên đã hôi-hướng, và nêu các bà con thân 
quyền đã quả vãng không có cơ hội thì không nhận được 
phán phước-thiện bô-thí mà thán quyên đã hồi-hướng. 


Jã.- Kính bạch Đúc-Phật σοίαπια, nếu các bà con thân 
quyến đã quá vãng có cơ hội thì nhận được phân phước- 
thiện bố- thí mà thân quyến đã hôi-hướng như thế nào? 


Và nếu bà con thân quyến đã quá vãng không có cơ 
hội thì không nhận được phán phước-thiện bố-thí mà 
thán quyên đã hồi-hướng như thê nào? Bạch Ngài. 


ĐP. - Này bả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo 
ác-nghiệp sát-sinh, trộm-cấp, tà-dâm, nói-dối, nói lời 
chia rẽ, nói lời thô tục, nói lời vô ích, tham lam của cải 
của người khác, thù hán, có tà-kiễn. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục, sống trong cõi địa-ngục. 
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- Này bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quá 
vãng thuộc về loài chúng-sinh trong cõi địa-ngục thì 
không có cơ hội nhận được phần phước-thiện bồ-thí mà 
thân quyến đã hồi-hướng đến cho chúng (bởi vì, chúng- 
sinh trong cõi địa-ngục không biết nên không có cơ hội 
đến nhận phần phước-thiện bố-thí mà thân quyến đã 
hôi-hướng đến cho chúng). 

- Này bả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sảt-sinh, trộm-cắp, tà-dâm, ..., tham lam của cải 
của người khác, thù hán, có tà-kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh, sống trong 
loài súc-sinh. 

- Này bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về loài súc-sinh thì không có cơ hội nhận 
được phần phước-thiện bố-thí mà thân quyển đã hồi- 
hướng đến cho chúng (Bởi vì, loài súc-sinh không biết 
nên không có cơ hội đến nhận phân phước-thiện bồ-thí 
mà thân quyến đã hôi-hướng đến cho chúng). 

- Này bà-la-môn! Trong đời này, người nào tạo đại- 
thiện-nghiệp trảnh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói 
lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói 
lời vô ích, không tham lam của cải của người khác, 
không thù hận, có chánh- kiến. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ἂν CÓ CƠ 
hội cho quả tải-sinh kiếp sau làm loài người, sống trong 
CỐi người. 

- Này bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về loài người thì không có cơ hội nhận được 
phân phước-thiện bồ-thí mà thân quyến đã hồi-hướng 
đến cho họ (Bởi vì, loài người không biết nên không có 
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cơ hội đến nhận: phần phước-thiện bồ-thí mà thân quyến 
đã hồi-hướng đến cho họ). 


- Này bả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo đại- 
thiện-nghiệp trảnh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, 
trảnh xa sự tà-dâm,..., không tham lam của cải của 
người khác, không thù hận, có chánh-kiễn. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị fhiên-nữ, sống trong cõi trời dục-giới. 


- Này bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyền đã quá 
vãng thuộc về thiên-nam hoặc thiên-nữ trong cối trời 
dục-giới thì không có cơ hội nhận được phân phước- 
thiện bô-thi mà thân quyến đã hôi-hướng đến cho họ 
(Bởi vì, vị chư-thiên cối trời dục-giới không quan tâm 
nên không có cơ hội đến nhận phân phước-thiện bồ-thí 
mà thân quyến đã hôi-hướng đến cho họ). 


- Này bả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, trộm-cấp, tà-dâm,... tham lam của cải 
của người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Sau khi người ἄν chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả thì tái-sinh kiếp sau làm loài ngạ-quỷ sống gần gũi 
với loài người, chịu quả khổ của ác-nghiệp như đói khát, 
lạnh lo, ν.ν... 

Nếu loài ngạ-quỷ ấy biết có thân quyến hoặc bạn hữu, 
hoặc những thi-chủ khác tạo phước-thiện bồ-thí, rôi hôi- 
hướng phần phước-thiện bồ-thí ấy đến cho họ thì họ 
hiện đến phát sinh đại-thiện-tâm nói lên lời hoan-hỷ, nên 
nhận được phần phước-thiện bố-thí mà thí-chủ hồi- 
hướng đến cho họ, mới thoát khỏi kiếp ngạ-quÿ đói khát 
ấy, nhờ đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ phân phước-thiện hồi- 
hướng cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-dục-giới 
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là cối người hoặc 6 cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi thiện-dục-giới ấy tùy theo năng lực quả 
của đại-thiện-nghiệp. 

- Này bà-la-môn! Nếu các bà con thân quyến đã quá 
vãng thuộc về loài ngạ-guỷ ấy thì có cơ hội nhận được 
phân phước-thiện bô-thí mà thân quyến đã hồi-hướng 
(Bởi vì, loài ngạ-quỷ biết nên có cơ hội hiện đến nơi ấy, 
phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ, nhận được phần phước- 
thiện hôi-hướng ἄν). 

Jã. - Kính bạch Đưức-Phát ŒGotama, nếu bà con thân 
quyền đã quá vãng ấy không thuộc về loài ngạ-quỷ thì ai 
sẽ hưởng được quả bảu của phước-thiện bô-thí ấy? 


ΑΡ. - Này bà-la-môn! Có các bà con thân quyền khác 
đã quá vãng thuộc về loài ngạ-quỷ. Các bà con thân 
quyên ngạ-quỷ khác ấy có cơ hội đến nhận được phân 
phước-thiện bố-thí mà thân quyền đã hôi-hướng đến cho 
họ. Loài ngạ-guỷ khác ấy hưởng được quả báu của 
phước-thiện bồ-thí ấy. 


Jã. - Kính bạch Đưức-Phát ŒGotama, nếu bà con thân 
quyến đã quá vãng ấy không thuộc về loài ngạ-quỷ và 
các bà con thân quyến đã quá vãng khác cũng không 
thuộc về loài ngạ-quỷ, thì ai sẽ hưởng được quả báu của 
phước-thiện hôi-hướng ấy. 


ΡΡ. - Này bà-la-môn! Các bà con thân quyến đã tử 
sinh luán- hồi trải qua vô số kiếp ἆ ἄν, mà không có bà con 
thân quyến quá vãng nào thuộc về loài ngạ-quỷ, đó là 
điều không thể có được. 

Và thí-chủ đã tạo phước-thiện bô-thí rôi hồi-hướng 
phản phước-thiện bô-thí của mình, thì chính thí-chủ là 
người hưởng được quả báu của phước-thiện bô-thí ἂγ. 

ο. - Kính bạch Đức-Phật Gotama, Ngài dạy: 
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“Người thi-chủ cũng hưởng được quả báu của phước- 
thiện bô-thí ấy nữa. Bạch Ngài. ” 

ĐP. - Này bà-la-môn! Như-Lai dạy: 

“Người thí-chủ hưởng được quả báu của phước-thiện 
bồ-thí ấy nữa. ” 

- Này bả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo ác- 
nghiệp sảt-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà-dâm, 
ο tham lam của cải người khác, thù hận, có tà-kiến. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bố-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cô, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư f)-khưu, các sa-môn, 
các Bà-la-môn,... 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tải-sinh kiếp sau sinh làm con νοὶ báu được người 
quyền quỷ sử dụng, nên con voi báu ấy có vật thực, nước 
uống đây đủ, có các đồ trang sức quỷ οἰά,... 


- Này bà-la-môn! Như vậy, trong đời này, người nào tạo 
ο... sáf-sinh, ác-nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà- 
dâm, ..., tham lam của cải người khác, thù hận, có tà-kiển. 

và người ấy cũng tạo phước-thiện bố-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cô, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng-đdường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư f)-khưu, các sa-môn, 
các bà-la-môn,... 

Sau khi người ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau sinh làm con ngựa báu, con chó 
tỉnh khôn,... Con ngựa báu, con chó tỉnh khôn ấy được 
người quyên quý nuôi dưỡng chăm sóc chu đáo. 


- Này bả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo thiện- 
nghiệp tránh xa sự sảf-sinh, tránh χα sự trộm-cấp, tránh 
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χα sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời 
chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói lời vô 
ích, không tham lam của cải người khác, không thù hán, 
có chánh-kiển. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bố-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cô, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng-đường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư f)-khưu, các sa-môn, 
các bà-la-môn ... 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau làm người trong cối 
người. Người ấy là người giàu sang phú quý, có nhiễu của 
cải tài sản, hưởng được mọi sự an-lạc trong cối người. 

- Này bả-la-môn! Trong đời này, người nào tạo thiện- 
nghiệp trảnh xa sự sảf-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, trảnh 
xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự nói lời 
chia rẽ, trảnh xa sự nói lời thô tục, trảnh xa sự nói lời vô 
ích, không tham lam của cải người khác, không thù hán, 
có chánh-kiển. 

Và người ấy cũng tạo phước-thiện bố-thí vật thực, 
nước uống, vải, xe cô, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến 
những người khác, tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 
các thứ vật dụng cần thiết đến chư f)-khưu, các sa-môn, 
các Bả-la-môn ... 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả thì tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-Hữ trên cõi trời dục-giới, hưởng được 
mọi sự an-lạc vi-tễ cho đến khi hết tuổi thọ trên οδί trời 
dục-giới ấy. 

- Này bà-la-môn! Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Người 
thíi-chủ cũng hưởng được quả báu của phước-thiện bố- 
thí ấy nữa. 
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ο. - Kính bạch Đức-Phật Gotama, thật phi thường! 
chưa từng nghe! 


- Kính bạch Đức-Phật (οίαπια, người thií-chủ cũng 
được hưởng quả báu của phước-thiện bô-thí ἄγ. 

Như vậy, mọi người nên tạo phước-thiện bố-thí thát 
sự, nên có đức-tin nơi phước-thiện 6-11. 
ΑΡ. - Này bà-la-môn! Điễu ấy đúng như vậy! 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn thuyết dạy như vậy, ông 
Bà-la-môn JãnussorT bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Phát σοίαπια, con thát vô cùng hoan- 
hý. Đức-Phật σοίαπια thuyêt-pháp băng nhiễu cách, ví 
như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra vật bị đóng 
kín, hoặc νοὶ đèn soi sảng vào chô tăm tôi đề cho người 
có đôi mắt sáng được thầy rõ tát cả mọi vật hiện hữu. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y, nương nhờ nơi 
Đức-Phật Gotama; xin quy-y, nương nhờ nơi Đức-Pháp- 
bảo; xin quy-y, nương nhờ nơi chư f)-khưu- Tăng-bảáo. 

Kính xin Đức-Phát Gotama công nhận con là người 
cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kê từ nay cho đên trọn 
đời của con. 


* CñJasetthipetavatthu ?): Tích ngạ-quỷ CñJasetthi 


Tìm hiểu tích ngạ-quỷ Cũñlasetthi (tiêu phú hộ) được 
tóm lược như sau: 

Trong kinh-thành Bãränasi có một tiêu phú hộ tên 
Cũlasetthi là người không có đức-tin nơi Tam-bảo, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, có tâm bỏn sẻn keo 
kiệt trong của cải tài sản của mình, không tạo phước-thiện 


! Khuddakanikãya, Petavatthu, Cũlasetthipetavatthu. 
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bố-thí của cải đến một ai, có tham-tâm say mê trong của 
cải, còn là người không có giới. 

Sau khi Cũlasetthi ấy chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh 
làm ?oài ngạ-quÿ cũng có tên là CữJaseffhipeta (ngạ-quỷ 
CñữjJaseffhï) có thần hình gầy ốm da bọc xương, xanh 
xao, đầu trọc, trần truồng đói khát trông đáng thương. 

Nga-quỷ) Chjaseffhi nghe tin người con gái tên Anulã 
ở nhà chồng trong thành phố Andhakavinda, ngày mai 
sẽ tạo phước-thiện bố-thí để hồi hướng đến ông bà, cha 
mẹ, chú bác, cô dì ... những người bà con thân quyền đã 
quả vãng. 

Ban đêm πρᾳ-αιν Cũ|asetthi bay ngang qua kinh- 
thành Rãjagaha, khi ấy, Đức-vua Ajãtasattu không ngủ 
được nên đi dạo ở hành lang lâu đài, nhìn thấy ngạ quỷ 
bay ngang qua, bèn hỏi rằng: 

- Này nhà ngươi! Ngươi có phải là tu sĩ [δα thể, gây 
ôm do ác-nghiệp nào vậy? Giữa đêm khuya ngươi đi 
đâu? Ngươi hãy nói cho Trâm biết, Trâm có thể giúp đỡ 
σὶ cho nhà ngươi được? 


Khi nghe Đức-vua Ajãtasattu truyền hỏi, ngạ-quý tâu 
rằng: 

- Tâu Đại-vương, tiên-kiếp của tôi sống trong kinh- 
thành Baranasi, tôi là CHịasefthi (tiểu phú hộ) giàu có 
nổi tiếng nhưng là người bỏn sẻn keo kiệt trong của cải 
tài sản của mình, không tạo phước-thiện bố-thí phân 
phát của cải đến một ai, tôi có tánh tham lam say mê 
trong của cải tài sản, không có đức-tin nơi Tam-bảo, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, không có giới. 

Sau khi tôi chết, ác-nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau 
trong loài ngạ quỷ có tên là CuịJasefthipeta chịu cảnh 
khổ đói khát, lạnh lẽo triển miên vô cùng đau khổ. 
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Ngoài tôi ra, còn có nhiều người khác có tâm bỏn sẻn 
keo kiệt trong của cải tài sản của mình, không tạo 
phước-thiện bồ-thí, không có giới. 

Sau khi những người ἂν chết, ác-nghiệp cho quả tải- 
sinh kiếp sau trong loài ngạ-quỷ chịu cảnh khổ đói khát 
lạnh lẽo như tôi này. 

Tôi được biết có một cô σά! ở tại thành phổ 
Andhakavinda, ngày mai sẽ tạo phước-thiện bô-thí đến 
nhóm Bà-la-môn, rôi hồi-hướng phần phước-thiện bồ-thí 
ấy đến ông bà, cha mẹ, chủ bác, cô αἲ, ... thân bằng 
quyền thuộc đã quá vãng. 

Vì vậy, tôi bay đến kinh-thành Andhakavinda để chờ 
hoan-hỷ nhận phân phước-thiện bố-thi ấy, với hy vọng 
thoát khỏi cảnh khổ kiếp ngạ-quỷ đói khát lạnh lẽo này. 

Nghe ngạ-quỷý Cũlasetthi tâu như vậy, Đức-vua 
Ajãtasattu truyền bảo rằng: 

- Này nhà ngươi! Nếu như ngươi nhận được phần 
phước-thiện bô-thí mà thân quyền hồi hướng thật sự, thì 
xin ngươi hãy trở lại tâu cho Τ' râm biết đúng theo sự 
thật, để Trâm cũng tạo phước-thiện bố-thí, rồi hồi 
hướng đến thân quyến của Trâm đã quá vãng. 


Ngạ-quỷ Cũlasetthi xin vâng theo lệnh của Đức-vua 
xong, bay thăng đến chờ tại thành phố Andhakavinda. 
Nhưng ngạ-quỷ Cũlasetthi nhận được phần phước-thiện 
bố-thí ây quá ít ỏi không đáng kể, bởi vì nhóm Bà-la- 
môn ἄν là những người không có giới-đức. Cho nên, 
ngạ-quỷ Cũlasetthi không thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, bay 
trở lại kinh-thành Rãjagaha hiện ra trước mặt Đức-vua 
Ajãtasattu tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, tôi nhận được phần phước-thiện bố- 
thí {1 ỏi không đáng kế, bởi vì nhóm bà-la-môn ấy 
không có giới-dức trong sạch. 
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Đức-vua truyền dạy rằng: 

- Này nhà ngươi! Tì râm muốn cứu giúp ngươi thoát 
khỏi cảnh khổ kiếp ngạ-quỷ, được sống an-lạc đây đu. 
Vậy, Trâm nên làm phước-thiện bố-thí như thể nào? 
Ngươi hãy nói cho Trâm biết? 

Ngạ-quỷ Cũlasetthi tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, nếu Đại-vương có tâm bỉ cứu giúp 
ngạ-quỷ này, thì xin Đại-vương làm phước-thiện bố-thí 
cúng-dường vật thực, nước, y phục đến Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, rồi xin Đại-vương hôi hướng 
phân phước-thiện bồ-thí cúng-đường ἂν đến cho tôi. Khi 
tôi phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận phần phước- 
thiện bô-thí cúng-đường ἂν rồi, do nhờ năng lực phước- 
thiện bồ-thí ἄν, tôi sẽ được giải thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ 
đói khái, được tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cối trời dục-giới hưởng được mọi sự an-lạc. 


Ngày hôm sau, Đức-vua tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường vật thực, nước, y phục lên Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong, Đức-vua bạch với Đức- 
Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con xin hồi hướng phần 
phước-thiện bố-thí này đến ngạ-quỷ Chịasefthi. Xin ngạ- 
quỷ) CHịasefthi phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận 
phân phước-thiện bô-thi này. 


Ngạ-quỷ Cũlasetthi phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ 
nhận phân phước-thiện bố-thí ấy, ngay tức khắc, thoát 
khỏi kiếp ngạ-quỷ, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa sinh làm vị thiên-nam có hào quang sáng ngời, 
có nhiều oai lực, hiện ra trước mặt Đức-vua tâu rằng: 


- Tâu Đại-vương, nay tôi đã trở thành vị thiên-nam, 
xin Đại-vương xem tôi có đây đủ vật thực, y phục, lâu 
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đài, sự an-lạc, ... của vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. 
Những quả báu này phát sinh do phước-thiện bố-thi mà 
Đại-vương đã hồi hướng cho tồi. 

Tôi hết lòng thành kính tri ân Đại-vương, tôi xin phép 
trở về cõi trời dục-giới. 

"VỊ thiên nam hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi hết 
tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 

Loài ngạ-quỷ có nhiều loại, có loài ngạ-quỷ ác- 
nghiệp nặng thường sống xa loài người, nên không có cơ 
hội nhận phần phước-thiện bố-thí của thí-chủ hồi-hướng. 

Còn các loài ngạ-quỷ có ác-nghiệp nhẹ, nhất là loài 
ngạ-quỷ paradaffupajvikapefa: ngạ-qu}) nuôi mạng do 
nương nhờ người khác hôi-hướng phần phước-thiện, 
thường sống gần gũi với loài người, khi biết tin thí- chủ 
bà con tạo phước-thiện bó-thí đến bậc có giới-đức, rồi 
hồi- hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến cho những 
thân quyên đã quá vãng, nên các loài ngạ-quỷ này đến 
chờ săn. Khi thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến bậc có 
giới-đức xong, rồi hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí 
đến cho những thân quyến đã quá vãng, khi ấy, các loài 
ngạ-quỷ thân quyến phát sinh đại-thiệntâm hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện bố-thí ấy, ngay tức thì, thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ khô sở, do đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ phần 
phước-thiện bố-thí ἂν cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị fhiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, 
hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi hết tuôi thọ trên cõi 
trời dục-giới ấy. 

Nếu khi thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí đến hạng người 
không có giới-đức xong, rồi hồi- hướng phân phước- 
thiện bố-thí ít ỏi đến cho những thân quyên đã quá vãng, 
khi ấy, các loài ngạ-quỷ thân quyến nhận phân phước- 
thiện bồ-thí ít ỏi ấy, không có đủ năng lực thoát khỏi 
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kiếp ngạ-quỷ khổ sở ấy được. Nên các loài ngạ-quỷ thân 

quyến chỉ còn biết trông chờ nơi thí-chủ bà con làm 

phước-thiện bố- -thí đến bậc có giới-đức trong sạch rồi 

hôi-hướng phân phước-thiện đên cho họ mà thôi. 
Đức-Phật dạy rằng: 


.» 


“Sabbadanam dhammadanam jinati. 
(Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí) 


Cho nên, thí-chủ tạo phước-thiện pháp- thí ( ; TÔI hồi- 
hướng phần pháp-thí ἂν đến cho những thân quyến đã 
quá vãng, khi ây, các loài ngạ-quỷ thân quyến phát sinh 
đại-thiện-tâm hoan-hỷ nhận phần phước-thiện pháp-thí 
ấy, ngay tức thì, thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ khổ sở, do đại- 
thiện-nghiệp hoan-hỷ phần phước-thiện pháp-thí ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị fhiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc cho 
đến khi hết tuổi thọ trên cõi trời dục-giới ấy. Thật là 
diễm-phúc biết dường nào! 


* Tích Tirokuddapetavatthu “ 


Tích Tirokuddapefavatthu được tóm lược những điểm 
chính như sau: 


Nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của Ðức-vua 
Bimbisära τὰ thời-kỳ Đức-Phật Phussa xuất hiện trên 
thế gian cho đến thời-kỳ ĐÐức-Phật σοίαπια của chúng ta 
trải qua thời gian khoảng cách 92 đại-kiếp trái đất, có 8 
Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức-Phật 
Phussa, Đức-Phát γήρας, Đức-Phát Sikh, Đức-Phật 
Vessabhu, Đưức-Phật Kakusandha, Đức-Phát Kona- 
gamana, Đức-Phật Kasspa, Đức-Phát Gotama. 


' Pháp-thí như phước-thiện bố-thí kinh sách Pãi, sách pháp, ... 
? Chú-giải Petavatthu, Tirokuddapetavatthuvannanä. 
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Những bà con thân quyến của Ðức-vua Bimbisära ấy 
vốn là những người hộ độ Đức-Phật Phussa cùng chư 
Đại-đức t)-khưu-Tăng, họ gây gố với nhóm người có 
đức-tin khác, rồi οὗ ý làm trở ngại công việc bố-thí 
cúng-dường, họ đã tự lấy các đồ ăn của chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng mà dùng, lại còn đốt cháy nhà bếp, nên họ đã 
tạo ác-nghiệp trộm cắp của chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi nhóm người ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục, từ cõi đại-địa 
ngục này đến các tiểu-địa-ngục khác, trải qua 92 đại- 
kiếp trái đất, đến kiếp trái đất Bhaddakappa này. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế- 
gian, nhóm chúng-sinh ấy mới được thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục, rồi tái-sinh làm /oài ngạ-guỷ đói khát. 


Một hôm, nhóm ngạ-quỷ này đến hầu ĐÐức-Phật 
Kassapa, bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngạ- quỷ chúng con 
đến khi nào mới có người bà con thân quyên tạo phước- 
thiện bô-thi, rồi hồi- -hướng phân phước-thiện bồ-thí ἂν 
đến cho chúng con, để “chúng con nhận được phân 
phước-thiện hồi- hướng ấy, mới mong thoát khỏi kiếp 
ngạ-qu) đói khát khổ cực này, được hưởng kiếp sống 
đây đú an-lạc? Bạch Ngài. 

Nghe chúng ngạ-quỷ bạch hỏi như vậy, Đức-Phật 
Kassapa dạy bảo rằng: 

- Này các ngạ-quỷ! Bây giờ các con chưa được gì 
đâu! Các con hãy ráng chờ trong thời vị-lai đến khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian. 


Thuở á ấy, Đức-vua Bimbisãra đã từng là bà con thân 


quyến của các con cách đây 92 đại- kiếp trái đất. Đức- 
vua Bimbisara sẽ tạo phước-thiện bố-thí, cúng-dường 
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đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức tỳ-khuưu-Tăng, 
rồi sẽ hôi-hướng phân phước-thiện ἂν đên cho các con. 

Nghe lời dạy của Đức-Phậit Kassapa, nhóm ngạ-quỷ 
vô cùng hoan-hỷ trông chờ như sắp nhận được phần 
phước-thiện bố-thí ấy nay mai. 

Thời-kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
tuôi thọ con người khoảng 20.000 năm. 

Khi Đức-Phật Kassapa tịch ἀῑδί Niễt-bàn, và giáo-pháp 
của Ngài cũng hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác-pháp dân 
dân tăng trưởng, còn thiện-pháp từ từ suy thoái, cho nên, 
tuôi thọ của con người giảm dân, giảm dân từ 20.000 
năm xuông dân cho đên khi tuôi thọ chỉ còn 10 năm. 

Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, con người 
chém giêt lân nhau vô cùng tàn khôc, § phân biệt 
cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyên... 

Một số người hoảng sợ chạy trỗn trong rừng núi thoát 
thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. 

Từ đó, con người bắt đầu biết hồổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội- lỗi, giữ gìn ngũ- "giới trong sạch trọn vẹn. Vì 
vậy, tuổi thọ con người dần dần cảng ngày cảng tăng 
trưởng lên đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm. 

Thời-kỳ ấy, con người sống lâu a- tăng-kỳ năm Ú) nên 
phát sinh tâm dễ duôi, ác-pháp bắt đầu phát sinh, do đó, 
tuổi thọ của con người cũng bắt đầu giảm xuống dần, 
giảm xuống dần cho đến thời-kỳ con người có tuổi thọ 
khoảng 100 năm. Khi ἂν, Đức-Phật σοίαπια của chúng 
ta xuât hiện trên thê gian. 


Vào thời Ấy, Đức-vua Bimbisara ngự tại kinh-thành 


! Asankheyya tính theo số lượng số 1 đứng trước 140 số 0 (không). 
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Rãjagaha, trị vì đất nước Mãgadha, Đức-7hế-Tồn ngự 
đến kinh-thành Rãjagaha cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Khi ấy, Đức-vua Bimbisära ngự đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, cùng toàn thể dân chúng trong kinh-thành, 
Đức-Phật thuyết-pháp tế độ Đức-vua Bimbisãra và toàn 
thê dân chúng. Ngay ngày hôm ấy, Ðức-vua Bimbisãra 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu cùng với dân chúng 110.000 người 
trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

Đức-vua Bimbisära có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi ΊΤαπι-θάο: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, kính thỉnh Đức-Phát cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. 

Đức-Phát im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisãra. 

Sáng ngày hôm sau, Ῥιζς-Ρ}ᾷί ngự cùng chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng đến cung điện, Đức-vua Bimbisãra tạo 
phước-thiện đại-thí cúng-dường đến Ðức-Phật và chư 
Đại-đức t}-khưu- lăng. 

Khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức- 
vua Bimbisãra cùng nhau hiện đến cung điện đứng chờ 
đợi với hy vọng rằng: 

“Bây giờ, Đức-vua Bimbisäara sẽ hồi-hướng phân 
phước-thiện đại-thí đến cho nhóm ngạ-quỷ chúng ta. 
Bây giờ, Đức-vua Bimbisära sẽ hồi-hướng, ... ” 

Sau khi làm lễ phước-thiện đại-thí cúng-dường vật 
thực đến Đức-Phật và chư Đại-đức t)-khưu-Tăng độ 
xong, Đức-vua Bimbisära mãi lo suy nghĩ xây dựng ngôi 
chùa nơi nào thuận lợi để làm chỗ ở của Đức-Phật và 
chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, nên không hồi-hướng phần 
phước thiện đại-thí ἂγ đến cho một ai cả. 
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Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của Đức-vua không 
nhận được phần phước-thiện đại-thí ấy. Vì vậy, chúng 
ngạ-quỷ vô cùng thất vọng khổ tâm khôn cùng. 


Ban đêm, nhóm nøạ-quỷ bà con thân quyến của Đức- 
vua dẫn nhau hiện đến lâu đài của Đức-vua, kêu la khóc 
than những âm thanh đáng kinh sợ. 

Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisära ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua, con nghe những 
âm thanh đáng kinh sợ. 

Vậy, có chuyện gì xảy đến với con? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có gì đảng cho Đại-Vvương 
lo sợ. Nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyến của Đại- 
vương trong thời quả khứ, chúng trông đợi Đại-vương từ 
thời-kb Đức-Phật Kassapa cho đến nay với hy vọng Đại- 
vương tạo phước-thiện đạithí rôi hồi-hưởng phân 
phước-thiện đại-thí ἂν đến cho nhóm ngạ-quỷ riêng biệt. 

Sau khi nhóm ngạ-quỷ ấy hoan-hỷ nhận được phần 
phước-thiện hôi-hướng ấy, chúng sẽ được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ cực, được hưởng kiếp sống 
đây đủ an-lạc. 

Ngày hôm qua, sau khi tạo phước-thiện đại-thí xong, 
Đại-vương không hồi- -hướng phần phước-thiện đại-thí 
ấy đến cho nhóm ngạ-quỷ ấy. 


Vì vậy, nhóm ngạ-quỷ võ cùng thất VỌNg khổ tâm, nên 
đêm khuya nhóm ngạ-quỷ ấy hiện đến gần lâu đài của 
Đại-vương kêu la khóc than những âm thanh đáng kinh 
Sợ như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn dạy như vậy, Đức-vua Bimbisãra 
bạch răng: 
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- Kính bạch Đức- Thế. Tôn, nếu ngày mai con tạo 
phước-thiện đại-thí, rồi hôi-hướng phần phước-thiện 
đại-thi ấy thì nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyên của con 
có nhận được phân phước-thiện hồi hướng ấy hay 
không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyền 
của Đại-vương sẽ nhận được phần phước-thiện bố-thí ấy. 


Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Bimbisãra liền bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, con kinh thính 
Đức-Thế- Tôn ngự cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng 
đến cung điện, để con xin tạo phước-thiện đại-thí cúng- 
đường đến Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khuưu- Tăng, 
lần này con sẽ hồi-hướng phần phước- -thiện đại-thí ấy 
đến cho nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến của con riêng 
biệt, để cứu giúp chúng thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ) đói khát 
khổ cực ấy, được hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc. 


Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisãra. 

Đức-vua Bimbisära thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rôi xin phép hôi cung ngự trở vê cung điện, lo sửa soạn 
vật thực, đê tạo phước-thiện đại-thí vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau ấy, Đức-Phật ngự cùng với chư 
Đại đức tỳ-khưu-Tăng đên cung điện của Đức-vua 
Bimbisära, Đức-Phái ngự lên ngôi chỗ cao quý và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng ngồi chỗ mỗi vị. 

Nhóm ngạ-quỷ bả con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisara dân nhau hiện đên đứng các nơi bên ngoài 
chờ đợi với hy vọng răng: 

“Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được phần 
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phước-thiện đại-thí hôi-hướng ấy, rồi sẽ hóa thành thức 
ăn, thức uống, v.v... cho chúng ta.” 

Đức-Phật làm cho tất cả nhóm ngạ-quỷ hiện rõ ra, để 
cho Đức-vua Bimbisãra nhìn thấy chúng. Mỗi khi, Đức- 
vua tự tay mình dâng cúng-dường món ăn, thức uống 
nảo đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức- 
vua đều hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí rằng: 

“Idam me ñãñnam hotu” phước-thiện bồ-thí này, 
mong cho được thành tựu đến những bà con thân quyền 
của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bả con thân quyến của Đức-vua 
Βιπιρίςᾶτα phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói 
lên lời hoan-hý rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi Ấy, những ngạ-quỷ bà con thân quyến đều 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ, hóa-sinh làm nhóm chư-thiên 
có đầy đủ món ăn, thức uống cõi trời, không còn phải 
chịu cảnh đói khát khổ thân nữa, chúng có nước tăm đầy 
đủ mát mẻ, có thân hình khỏe mạnh. 

Đức-vua Bimbisara thành kính dâng cúng-dường γ νὰ 
các thứ vật dụng khác đến Ðức-Phật và chư Đại-đức Π- 
khưu- Tăng, rồi hồi-hướng phần phước-thiện bồ-thí rằng: 

“ldam me Παππά hotu” phước-thiện bồ-thí này, 
mong cho được thành tựu đến những bà con thân quyền 
của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bả con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisära phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói 
lên lời hoan-hý rằng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, những ngạ-quỷ bà con thân quyến đều 
có đây đủ các bộ y phục đẹp ἀξ lạ thường, các đồ trang 
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sức quý giá, các lâu đài sang trọng, chỗ năm, chỗ ngồi 
đẹp ἀξ, v.v... như cõi trời được phát sinh đên tât cả 
nhóm bà con thân quyên ây. 

Do nhờ οὐ! lực của Đức-Phật, nên Đức-vua Bimbisãra 
tận mặt nhìn thây tât cả nhóm bà con thân quyên của 
mình được thoát khỏi kiệp ngạ-quỷ, được hóa-sinh làm 
chư-thiên hưởng được mọi sự an-lạc. Đức-vua phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ. 

Sau khi độ vật thực xong, Đức-Thế-Tôn thuyết-pháp 
tích 77rokuddapetavatthu này. 

Tích Tirokuddapefavatihu này có 12 bài kệ, trong đó 
có câu hồi-hướng rằng: 


“ldam vo Παίτηαηι hotu, sukhitä hontu Πᾶίανο. ” 


Mong phân phước-thiện bồ-thí này được thành tựu 
quả báu đến những bà con thân quyền của các con, cầu 
mong những bà con thân quyến của các con thoát khỏi 
mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu đài. 

* Về sau, mỗi khi người thí-chủ nào tạo phước-thiện 
nào rồi, người thí-chủ ấy đọc câu hồi-hướng phần 
phước-thiện ấy bằng câu kệ Ρ3|1 rằng: 

ldam no Παίτηαηι hotu, sukhitä hontu Πᾶίανο. 

Mong phân phước-thiện bố-thí này được thành tựu 
quả báu đến những bà con thân quyến của chúng con, 
cầu mong những bà con thân quyến của chúng con 
thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu đài. 

Như vậy, thí-chủ hồi-hướng phần phước-thiện của 
mình đến cho chúng-sinh khác gọi là paffidãnakusala: 
phước-thiện hôi-hướng phân phước-thiện của mình νὰ 
chúng-sinh khác hoan-hÿ nhận phần phước-thiện của thí- 
chủ gọi là paff—nwmmodanakusala: phước-thiện hoan-hÿ 
nhận phân phước-thiện của người khác, nên 2 loại 
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phước-thiện này có sự liên quan với nhau giữa người 
ban cho phán phước-thiện của mình với người khác 
hoan-hÿ nhận phân phước-thiện của thí-chủ. 


* Tích Sãriputtattheramätupeta ° 


Tích Sãriputtattheramafupeta là ngạ-quỷ thân mẫu của 
Ngài Đại- Trưởng-lão SãrIputta được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của nữ ngạ-quỷ này đã từng là thân mẫu 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta trong quá khứ kiếp 
thứ 5 kế từ kiếp hiện-tại. 

Tiền-kiếp của nữ ngạ- quỷ là vợ của ông Bả-la-môn 
nhà giàu có nhiều của cải. Ông Bà-la-môn là người có 
tâm từ, tâm bi đối với mọi người. Hằng ngày, ông tự tay 
tạo phước-thiện bố-thí, cúng-dường vật thực, y phục, vật 
dụng cần thiết, ... đến các sa-môn, Bà-la-môn, những 
người nghèo khổ, người qua đường, v.v... 

Một hôm, ông Bà-la-môn có công việc phải đi khỏi 
nhà, nên ông dạy bảo người vợ ở nhà thay ông giữ gìn 
truyền thống gia đình tạo phước- thiện bó-thí, cúng- 
dường vật thực, y phục, vật dụng cần thiết,... đến các 
sa-môn, Bả-la-môn, những người nghèo khổ, những 
người qua đường, nhưng người vợ ở nhà không làm theo 
lời dạy bảo của chồng. 

Hễ có người đến nương nhờ thì bà buông lời mắng 
nhiếc rằng: 

“Các người hãy ăn phần, uống nước tiểu, liễm máu 
IHỦ, HƯỚC miễng, 

Sau khi bà chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh vào 
loài ngạ-quỷ đói khát, ăn uống những đồ dơ bẩn như ăn 


' Bộ Petavatthu, tích Sãriputtattheramäfupetavannanä. 
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phân, uống nước tiểu, liếm máu mủ, nước miếng, ... 
chịu bao nỗi khổ cực đói khát, lạnh lẽo do quả của ác- 
nghiệp của mình đã tạo trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ nhớ lại được tiền-kiếp của mình đã từng 
là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufía, nên bà 
đến nương nhờ Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm bì tế độ, 
nhưng vị thiên-nam giữ cổng ngăn cản không cho vào, 
nên nữ ngạ-quý thưa với vị thiên-nam rằng: 

- Thưa thiên-nam, tiền-kiếp của tôi đã từng là thân 
mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. Xin thiên-nam 
cho tôi được phép vào đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão. 


Nữ ngạ-quỷ được phép vào đứng khép nép. Nhìn thấy 
nữ ngạ-quỷ, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta có tâm bị 
bèn hỏi rằng: 

- Này mữ ngạ-qu)! Ngươi là ai mà thân hình trần 
truông, ôm yếu da bọc xương, đứng run τἂν thật đảng 
thương. Lão tăng tế độ ngươi thể nào? 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi, nên nữ ngạ- 
quỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, tiên-kiếp của con 
đã từng là thân mẫu của Ngài Đại-Trưởng-lão, do ác- 
nghiệp của con cho quả tải-sinh làm loài nữ ngạ-quỷ 
chịu cảnh khổ đói khái, đành phải ăn μόηρ đô dơ bẩn, 
ăn phần, HỐng nước tiểu, nước đàm, nước miễng người 
ta nhồ bỏ, liễm máu mủ của đèn ông, đàn bà, nước vàng 
từ tử thi chảy ra, sống không có nơi nương tựa trong các 
nghĩa địa, bãi tha ma. 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm bì tế độ tạo phước-thiện bô-thí, rồi 
hồi-hướng phân phước-thiện bô-thí ấy đến cho con. Khi 
con phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ nhận 


Những Tích Bố-Thí 339 


được phần phước-thiện hồi-hướng ἄν, may ra cứu giúp 
con thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khó sở như thể này. 


Lăng nghe nữ ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu của Ngài 
trong tiền-kiếp thứ 5, Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta 
phát sinh tâm bi tìm cách cứu giúp nữ ngạ-quỷ thoát 
khỏi cảnh khổ, nên Ngài Đại-Trưởng-lão đến bàn bạc 
VỚI Ngài Đại-Trưởng lão Mahamoggallana, Ngài 
Trưởng lão Anuruddha, Ngài Trưởng-lão Mahakappina 
cùng nhau cứu g1úp nữ ngạ-quỷ. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãämoggalläna đi khất thực 
trong kinh-thành RãJagaha, vào cung điện gặp Đức-vua 
Bimbisara. Đức-vua thỉnh mời, yêu cầu Ngài Đại- 
Trưởng-lão cần những thứ vật dụng nảo để Đức-vua 
dâng cúng. Nhân dịp ây, Ngài Đại-Trưởng-lão báo cho 
Đức-vua biết chuyện πῇ ngạ-guỷ đã từng là thân mẫu 
của Ngài Đại- Trưởng-lão Sãripuffa, sông trong cảnh đói 
khát khổ sở không có nơi nương tựa. 


Nghe vậy, Đức-vua truyền lệnh xây cất 4 cái cốc chỗ 
ở của chư tỳ-khưu-Tăng. Sau khi xây cất xong, sắm sửa 
đầy đủ 4 thứ vật dụng cân thiết đối với tỳ-khưu. 


Đức-vua Bimbisära làm lễ dâng 4 cải cốc ấy đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta có Đức-Phát chủ trì. 


Một lần nữa, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta làm lễ 
dâng 4 cái cốc có đầy đủ 4 thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu-Tăng từ bốn phương, có Đức-Phật chủ trì, 
rồi xin hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến nữ 
ngạ-quỷ đã từng là thân mẫu của mình trong tiền-kiếp. 

Nữ ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ, 
nói lên lời hoan-hỷ rằng: “Sđđhu! Sãdhu! Sãdhu! Lành 
thay! Lành thay!” nhận được phần phước-thiện hồi- 
hướng đặc biệt ấy. Ngay tức thì, nữ ngạ-quỷ thoát khỏi 
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kiếp ngạ-quý, hóa-sinh làm vị thiên-nữ xinh đẹp trên cõi 
trời, có hảo quang sáng ngời, có y phục lộng lây trong 
lâu đài nguy nga tráng lệ, có đây đủ các thứ của cải quý 
giá của chư-thiên, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ây. 

Sau đó, vị thiên-nữ hiện xuống cõi người, đến hầu 
đảnh lê Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamogsallana, rôi đứng 
một nơi hợp lẽ. Khi ây, Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi vị 
thiên-nữ đã tạo đại-thiện-nghiệp nào mà trở thành vị 
thiên-nữ có nhiêu quả báu đặc biệt như vậy. 

Vị thiên-nữ bạch với Ngài rõ về tiền-kiếp của mình ... 

Hồi-hướng thành tựu 


Phước-thiện bố-thí mà thí-chủ hồi-hướng đến hàng 
ngạ-quỷ bà con thân quyến của thí-chủ, hoặc hàng ngạ- 
quỷ khác được thành tựu cần phải hội đầy đủ 3 điều kiện 
cân thiết: 

* Thí-chủ có đại-thiện-tâm trong sạch hôi-hướng phần 
phước-thiện bồ-thí của mình đến cho hàng ngạ-quỷ. 


* Hàng ngạ-quỷ gồm có nhiễu nhóm nhu: 12 nhóm, 4 
nhóm, 21 nhóm. Trong tắt cả các nhóm ngạ-quỷ ἀν, chỉ 
có nhóm ngạ-quỷ sống gân gũi với loài người, gọi là 
paradattupajIvikapeta: ngạ-quỷ sống do nhờ người khác 
cho, mới có cơ hội nhận được phần phước-thiện hồi- 
hướng của thân nhán, hoặc của những người khác Còn 
lại các nhóm ngạ-quỷ khác không có cơ hội nhận phần 
phước-thiện hồi-hướng của thân nhân, bởi vì chúng sống 
xa loài người nên không biết hoặc ác-nghiệp còn nặng. 

* Bác thọ-thí có đây đủ các đức cao thượng nhự Đức- 
Phát Chánh-Đăẳng-Giác, chư bác Thánh A-ra-hán, chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có giới-đức trong sạch, thực- 
hành pháp-hạnh cao thượng. 
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Nếu hội đầy đủ 3 điều kiện cần thiết ấy thì thí-chủ 
hồi-hướng phần phước-thiện bố-thí đến nhóm ngạ-quỷ 
bà con thân quyến của thí-chủ, hoặc hàng ngạ-quýỷ khác 
ἂν mới được thành tựu. 


* Tích ông tỉnh trưởng Päyäsi () sai bảo người khác 
tạo phước-thiện bô-thí 


Sai bảo người khác tạo phước-thiện bố-thí với tự tay 
mình tạo phước-thiện bô-thí có quả bảu khác nhau nhự 
thê nào? 


Tìm hiểu tích ông Ρᾶγᾶςί tỉnh trưởng tỉnh Satabyä 
được tóm lược như sau: 

Ông tỉnh trưởng Pãyãsi cho người xây dựng một trại 
bố-thí, rồi ông sai bảo cu U/ara hằng ngày làm phước- 
thiện bố-thí đến sa-môn, bà-la-môn, người nghèo khổ, 
người qua đường, người ăn xin, ... những đồ ăn, đô mặc 
như cơm nấu bằng thứ gạo đở, với một món đồ ăn rau 
cải ngám chua, tâm vải loại thô, loại xấu, V.V... Mặc dù 
vậy, cậu ζπίανα vẫn tự tay mình tạo phước-thiện bố-thí 
đến người thọ-thí một cách cung kính, với tâm từ, tâm bị 
tế độ. 

Sau khi làm phận sự tạo phước-thiện bồ-thí xong, cậu 
Uttara nguyện rằng: 

Mong răng tôi chỉ gặp ông tỉnh trưởng Päyäsi kiếp 
này mà thôi, kiếp sau xin đừng gặp lại. 

Nghe người báo cho ông tỉnh trưởng biết cậu Uttara 
nguyện như vậy, ông tỉnh trưởng Päyäsi gọi cậu Uttara 
đến hỏi tại sao nguyện như vậy. 


Cậu Uttara thưa với ông tỉnh trưởng Ρᾶγᾶςί rằng: 


' Chú-giải Dighanikaya, Mahävagga, Pãyäsiräjaññasutta. 
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- Thưa ông tỉnh trưởng, ông sai bảo con tạo phước- 
thiện bố-thí đến người khác những đô ăn như cơm nấu 
bằng thứ gạo dở với món đô ăn rau cải ngâm chua, mà 
chính ông cũng không muốn nhìn thấy thì làm sao người 
ta ăn ngon được; ông tỉnh trưởng sai bảo con bồ-thí 
những tấm vải loại thô xấu mà chỉnh ông cũng không 
muốn tiếp xúc thì làm sao người ta mặc cho được. 

- Thưa ông tỉnh trưởng, ông tỉnh trưởng muốn làm 
cho mọi người kính mên ông, nhưng mà ông đối xử với 
mọi người như vậy thì làm sao khiến cho họ kính mến 
ông tỉnh trưởng được? 

Nghe cậu Uttara thưa như vậy, ông tỉnh trưởng bảo rằng: 

- Này cậu UHaral Vậy kể từ nay về sau, ngươi hãy 
nên tạo phước-thiện bô-thí những đô ăn như ta dùng, tạo 
phước-thiện bồ-thí thứ vải như ta mặc. 

Cậu Utttara vâng lời sai bảo của ông tỉnh trưởng, tự tay 
mình tạo phước-thiện bố-thí những đồ ăn ngon lành, 
những thứ vải tốt đến những vị sa-môn, bà-la-môn, người 
nghèo khổ, người qua đường, thậm chí đến những người 
xin ăn một cách cung kính với tâm từ, tâm bị tế độ họ. 

Ông tỉnh trưởng Ρᾶγᾶςί sai bảo cậu Utttara tạo phước- 
thiện bố-thí, không tự tay mình tạo phước-thiện bố-thí, 
không kính trọng, xem thường phước-thiện bố-thí. 

Sau khi ông tỉnh trưởng Ρᾶγᾶςι chết, đại-thiện-nghiệp 
bố-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cõi trời Tứ-đại thiên-vương trong một lâu đải 
có tên Serisaka hoang vắng, sống một mình không có vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ hầu hạ. 

Còn cậu Utttara là người giúp việc của ông tỉnh 
trưởng Pãyãsi, hằng ngày làm phận sự tự tay mình tạo 
phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí một cách cung- 
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kính, có tâm từ, tâm bi tế độ, coi trọng việc phước-thiện 
bồ-thí. 

Sau khi cậu Uttara chết, đại-thiện-nghiệp hỗ-trợ tạo 
phước-thiện bố-thí một cách cung-kính ấy cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam có hảo quang 
sáng ngời trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong một lâu 
đài bằng vàng nguy nga tráng lệ cao 16 do tuân, trang trí 
toàn những đỗ quý giá, là vị thiên-nam có nhiều oai lực, 
có nhiều thiên nữ hâu hạ, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
trời dục-giới ấy. 


Một thuở nọ, Ngài Trưởng-lão Gavampati lên cõi trời 
Tứ-đại-thiên-vương nghỉ trưa. Khi ấy, vị thiên-nam 
Ρᾶγᾶςί đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Gavampati 
xong, đứng một nơi hợp lẽ. 

Ngài Trưởng-lão hỏi rằng: 

- Này thiên nam! Ngươi là ai vậy? 

Vị thiên nam Pãyãsi thưa răng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, tiền kiếp con là Pãyäši, 
tỉnh trưởng tỉnh Satabyä. 

- Này thiênnam Payasil Cậu Uiara là người giúp 
ngươi làm phận sự tạo phước-thiện bồ-thí, cậu ἂν tái- 
sinh kiếp sau trên cối trời dục-giới nào vậy? 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, cậu Uttara là người 
giúp con làm phận sự tạo phước-thiện bô-thí, hằng ngày 
cậu ấy tự tay mình tạo phước-thiện bồ-thí đến người thọ- 
thí một cách cung-kính, coi trọng công việc phước-thiện 
bô-thí. Sau khi cậu UHara chết, đại-thiện-nghiệp phước- 
thiện hỗ-rợ cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên nam có hào quang sảng ngời trên cối trời Tam- 
tháập-tam-thiên trong lâu đài to lớn nguy nga tráng lệ, có 
nhiễu oai lực, có nhiều vị thiên-nữ hầu hạ. 
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Còn con sai bảo cậu ὈΠίαγα tạo phước-thiện bố-thí, 
không tự tay mình tạo phước-thiện bô-thí, xem thường 
việc bô-thí. Cho nên, sau khi con chết, đại-thiện-nghiệp 
bó-thí ἄν cho quả tải-sinh lên cõi trời Tư-đại-thiên- 
vương này, trong lâu đài hoang văng không có αἱ hấu hạ. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi Ngài trở lại cõi người, 
kính xin Ngài thuyết giảng cho mọi người biết răng: 

“Nên tự tay mình làm phước-thiện bô-thí đến người 
thọ-thí một cách cung-kính, nên coi trọng công việc 
phước-thiện bô-thí, chớ nên xem thường công việc 
phước-thiện bô-thí. ” 

Kính xin Ngài Trưởng-lão thông báo cho mọi người 
biết răng: 

“Ông tỉnh trưởng Pãyäsi không tự tay mình tạo 
phước-thiện bô-thí, không kính trọng, xem thường công 
việc phước-thiện bô-thí,... ` 

Sau khi ông tính trưởng Pãyäsi chết, đại-thiện-nghiệp 
bó-thí ἄν cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trên cõi trời Tứ-đại thiên-vương trong lâu đài 
Serisaka hoang văng, sông một mình không thiên-nam, 
thiên-nữ nào hấu hạ. ” 

Qua tích trên đây, chúng ta nhận thức răng: 

- Người δό công sức hỗ trợ tạo phước-thiện bố-thí một 
cách cung-kính đên người thọ-thí thì có quả báu nhiêu vô 
sô không sao kê xiêt được, hơn người bỏ {δη của ra sai 
bảo người khác giúp-đỡ tạo phước-thiện bô-thí. 

- Nếu thí-chủ là người có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, Đỏ fiên của νὰ công 
sức ra đề tạo phước-thiện bô-thí một cách cung-kính đên 
người thọ-thí thì quả báu nhiêu vô sô không sao kê xiẾt. 
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* Kinh Dãnũpapattisutta Ὃ 


Thí-chủ sau khi tạo phước-thiện bố-thí xong tồi, 
thường có lời nguyện cầu, nếu lời nguyện cầu của thí- 
chủ được thành tựu như ý nguyện thật sự, thì /hí-chủ 
phải là người có giới hạnh trong sạch và trọn vẹn. 

Còn nếu fhí-chủ là người phạm giới, không có giới 
thì lời nguyện cầu không thể thành tựu được như ý, bởi 
vì thí-chủ là người phạm giới, không có giới, sau khi thí- 
chủ chết, ác-nghiệp phạm điều-giới có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh), nên phước-thiện bố-thí ấy không có 
cơ hội cho quả được thành-tựu như ý nguyện. 


Thật vậy, tìm hiểu bài Κἰπ đãnñpapaffisuffa Đúức- 
Phật thuyết dạy được tóm lược như sau: 


- Này chư t)-khưu! Sự sinh của phước-thiện bô-thí có 
ὃ pháp. 8 pháp ἂν như thê nào? 


1- Này chư t)-khưu! Có số thí-chủ trong đời này tạo 
phước-thiện bố-thí như cơm, nước, vải, xe 60, hoa quả, 
vật thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn thắp sáng đến 
sa-môn, ρὰ-[α-πιϑη. 

Thi-chủ tạo phước-thiện bố-thí, rồi mong muốn quả 
báu của phước-thiện bô-thi ấy. 

Thí-chủ nhìn thấy hoàng tộc cao thượng, dòng bà-la- 
môn cao quỷ, những phú hộ có đây đủ 5 đối-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng trong đời, nên thí- 
chủ mong rằng: 

“Quý báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, mong 
phước-thiện bố-thí ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong 
hoàng tộc cao thượng, hoặc trong dòng bả-la-môn cao 


! Añguttaranikäya, AtthakanipätaPäli, Dãnipapattisutta. 
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quý, hoặc trong gia đình phú hộ có đây đủ 5 đồi-tượng 
σᾶς, thanh, hương, vị, xúc đảng hài lòng trong đời. ” 

Thi-chủ hướng tâm mong muốn, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. lâm của thí-chủ hướng bác tháp, không hướng 
lên bậc cao là các bậc thiên... 

Sau khi thi-chủ ấy chết, dục-giới thiện-nghiệp bô-thí 
ἄν cho quả tải-sinh kiếp sau đáu thai trong hoàng tộc, 
hoặc trong dòng bà-la-môn, hoặc trong gia đình phú hộ. 


Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành- 
tựu như ν thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch νὰ 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới. ” 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
νὰ frọn vẹn, sự mong cẩu được thành tựu như γ, nhờ có 
đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


2- Này chư t)-khưu! Có số thí-chủ trong đời này tạo 
phước-thiện Ρό- nh cơm, nước, xe cộ,... chỗ năm, 
chỗ ở, đèn thắp sáng đến sa-môn, bà-Ìa-môn. 


Thi-chủ tạo phước-thiện bố-thí, rồi mong muốn quả 
báu của phước-thiện bô-thí ấy. Thí-chủ nghe nói rằng: 

Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tứ-đại- 
thiên-Vương có tuổi thọ sống lâu (500 năm οδί trời, nếu 
so số năm ở cõi người thì bằng 9 triệu năm, bởi vì 1 
ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ-đại-thiên-vương bằng 50 năm 
ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời, an-lạc vi-tễ, nên thí- 
chủ mong rằng: 

“Quý báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, mong 
phước-thiện bô-thí ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời Tư-đại- 
thiên-vương ἄγ.” 
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Thi-chủ hướng tâm mong muốn, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thi-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bậc cao là các bậc thiên, ... 

Sau khi thí-chủ chết, dục-giới thiện-nghiệp bó-thí ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hỏa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời Tứ-đại-thiên-Vương ấy. 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành- 
tựu như ý, thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch νὰ 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới. ” 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
νὰ frọn Vẹn, sự mong cẩu được thành tựu như ý, nhờ có 
đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


3 đến 7- Này chư £)-khưu! Có số thí-chủ trong đời 
này tạo phước-thiện bô-thí như cơm, nước, xe 60, ... chỗ 
năm, chỗ ở, đèn thắp sảng đến sa-môn, bà-la-môn. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí, rồi mong muốn quả 
báu của phước-thiện bô-thí ấy. Thí-chủ nghe nói rằng: 

- πι vị thiên-nam, vị thiên nữ trên cõi trời Tam- 
tháập-tam-thiên có tuổi thọ sống lâu (1.000 năm cối trời, 
nếu so số năm ở cối người thì bằng 36 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 
năm ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc 
νί-16 hơn nữa, nên thí-chủ mong rằng: ... 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cối trời Dạ-ma- 
thiên có tuổi thọ sống lâu (2.000 năm cõi trời, nếu so số 
năm ở cõi người thì bằng 144 triệu năm, bởi vì l ngày 1 
đêm ở cõi trời Dạ-ma-thiên bằng 200 năm ở cỗi người), 
có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vỉ tế hơn nữa, nên 
thí-chủ mong rằng: ... 

- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Đâu- 
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xuất-đà-thiên có tuổi thọ sống lâu (4.000 năm cối trời, 
nếu so số năm ở cối người thì bằng 576 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên bằng 400 
năm ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc 
νί-16 hơn nữa, nên thí-chủ mong rằng: ... 


- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Ηόα-ἰᾳς-. 
thiên có tuổi thọ sống lâu (8.000 năm cối trời, nếu so số 
năm ở cõi người thì bằng 2.304 triệu năm, bởi vì ] ngày 
1 đêm ở cõi trời Hóa-lạc-thiên bằng 800 năm ở cối 
người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi-tỄ hơn 
nữa, nên thí-chủ mong rằng: ... 


- Chu vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên có tuổi thọ sống lâu (16.000 năm cối trời, 
nếu so số năm ở cõi người thì bằng 9.216 triệu năm, bởi 
vì l ngày l đêm ở οδί trời Tha-hóa-tự-tại-thiên bằng 
1.600 năm ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, 
an-lạc vi-tễ hơn nữa, nên thí-chủ mong rằng: 


“Quý báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, mong 
phước-thiện bồ-thí ấy cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên ấy. ᾽ 


Thi-chủ hướng tâm mong muốn, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. lâm của thí-chủ hướng bác tháp, không hướng 
lên bậc cao là các bậc thiên... 


Sau khi thí-chủ chết, dục-giới thiện-nghiệp bồ-thí ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên ἄν.” 


Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành- 
tựu như ý, thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch νὰ 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới. ” 
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- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
νὰ trọn vẹn, sự mong câu được thành tựu như ý, nhờ có 
đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


ổ- Này chư t-khưu! Có số thí-chủ trong đời này tạo 
phước-thiện bô-thí nhự cơm, nước, xe cộ,... chỗ năm, 
chỗ ở, đèn thắp sáng đến sa-môn, bà-la-môn. 

Thí-chủ tạo phước-thiện bô-thí, rồi mong muốn quả 
báu của phước-thiện bô-thí άν. Thi-chủ nghe nói răng: 

Chư phạm-thiên trên cõi trời sắc-giớởi phạm-thiên có 
tuôi thọ sông lâu hơn chư-thiên cối dục-giới, có sắc thân 
hào quang sáng ngời, an-lạc vô cùng vi-tê, nên thí-chủ 
mong răng: 

“Quỷ báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, mong phước- 
thiện bô-thí ἂν làm duyên phát sinh săc-giới thiện-tâm. ” 

Thi-chủ hướng tâm mong muốn, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thí-chủ hướng đên bậc tháp trong bậc 
thiên săc-giới thiện tâm, không hướng lên bậc cao 
Thánh-đạo, Thánh-quả, νὰ Niêt-bàn. 

Sau khi thí-chủ chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong sắc- 
giới thiện-tâm không có tham-ái trong cối dục-giới, cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời săc-giới phạm-thiên ấy (εν theo săc-giới 
quả-tâm). 


Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thi-chủ được thành 
tựu như ý, thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch νὰ 
trọn vẹn, thi-chủ không phải là người phạm giới, không 
có giới, có sắc-giới thiện-nghiệp trong sắc-giới thiện- 
tâm không có tham-di trong cối dục-giới. 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
νὰ frọn Vẹn, sự Ong cầu được thành tựu như ý, nhờ có 
sắc-giới thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


350 TÌM HIÊU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


- Này chư t)-khưu! Sự sinh của phước-thiện bố-thí có 
Š pháp như vậy. ” 

Nhận xét bài kinh Dãnũpapattisutta 

Trong bài kính Danñpapaffisufífa này, thí-chủ làm 
phước-thiện bố-thí xong, thí-chủ mong hưởng quả của 
phước-thiện bồ-thí trong cõi dục-giới, thậm chí trong cõi 
trời săc-giới, đó là sự mong muốn bậc thấp luân quân 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, cho 
nên Đức-Phật dạy rằng: 

“Tâm của thíi-chủ mong hưởng quả bậc thấp trong 7 
cối thiện-dục-giới là cối người hoặc 6 cối trời dục-giới, 
cho đến cõi trời săc-giới phạm-thiên, không tiến triển 
lên bậc cao là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 

Thi-chủ sau khi chết, tâm mong muốn cõi thấp nào thì 
đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong οδί 
ấy (1assa tam citam hime vinuttam, uffari abhäãvitam. 
TatripapafHiya samvaffafi). 

“Như-lai dạy rằng: Kiếp sau của thi-chủ được thành 
tựu như ν thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch νὰ 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
có giới (Tañca kho silavato vadami, no duss1lassq). 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
νὰ frỌn Vẹn, sự Mong câu được thành tựu như γ, nhờ đại- 
thiệntâm trong sạch thanh-tịnh (lhati bhikkhave, 
silavato cetopanidhi visuddhadtä ΄). 

Như vậy, thí-chủ nào có giới trong sạch νὰ trọn vẹn, 
tạo phước-thiện bố-thí thuộc về dục-giới thiện-nghiệp 
bó-thí. Sau khi thí-chủ ấy chết, dục-giới thiện- nghiệp 
bố-thí có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-gIới. 


' Anguttaranikäya, AtthakanipätaPäli, Dãnũpapattisutta. 
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Nếu thí-chủ nào đã phạm điều-giới, không có giới, dù 
có tạo phước-thiện bố-thí thuộc về dục-giới thiện- 
nghiệp bó-thí, thì sau khi thí-chủ ấy chết, ác-nghiệp 
phạm điêu-giới có cơ hội cho quả tải-sinh trong 4 cối 
ác-giới (địa-ngục, aq-su-ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh), nên dục- 
giới thiện-nghiệp bố-thí không có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau được mà chờ cơ hội khác cho quả. 

* Trong Phật-giáo, sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí 
dù nhỏ dù lớn, các hàng thanh-văn đệ-tử nên nguyện cầu 
đạt đến cứu cảnh Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong ba giới bốn loài, đô là sự nguyện cầu bậc cao. 

Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh dạy đọc lời nguyện cầu 
như sau: 

“ldam me danam äsavakkhayaävaham hotu. 

Mong phước-thiện bố-thí này của con làm nhâm- 
duyên dẫn dắt con đến chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
phiên-não trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 


απ 


Nếu tạo các phước-thiện khác thì đọc lời nguyện cầu 
như sau: 

“ldam me puñfñam ãsavakkhayaävaham hofu. ` 

Mong phước-thiện này của con làm nhân-duyên dẫn 
dắt con đến chứng đắc A-ra-hán Τι hảnh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả νὰ Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên-não 
trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài. 


, 


Đó là lời nguyện cầu bậc cao cứu cánh Niễt-bàn của 
môi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên øhước- 
thiện bô-thí ἂν trở thành pháp-hạnh bô-thí ba-la-mát làm 


' Ang. Ekakanipatatthakathä, Panihita acchavaggavannanä. 
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nên tảng hỗ trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật khác được 
thuận lợi, để sớm được đầy đủ và trọn vẹn 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật, để hỗ trợ cho hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bản. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, 
mỗi hàng thanh-văn đệ-tử có pháp-hạnh bồ-thí ba-la- 
mật hồ trợ được thành tựu quả bảu ở cõi người, dù giàu 
sang phú quý như thế nào cũng không đắm say trong cõi 
người; hoặc được thành tựu quả báu ở cối trời, dù 
hưởng mọi sự an-lạc trên cõi trời như thế nào cũng 
không đắm say trong cối trời ấy, bởi vì mục đích cứu 
cánh của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử là nguyện cầu sớm 
được (hành tựu quả báu Niễt-bàn (Nibbänasampafiij) 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, mỗi hàng thanh-văn đệ-tử cố gắng tinh-tấn 
không ngừng tạo cho sớm được đầy đủ trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật, để hỗ trợ hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j) tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -4μά và 
Niễr-bàn, diệt tận được mọi tham-di, mọi phiển-não 
trâm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hún, sẽ tịch điệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Những tính chất của phước-thiện bố-thí 

Bồ-thí có những tính chất như sau: 

1- Pariccägalakkhana: Phước-thiện bố-thí có trạng- 
thái đem tiền của, sự hiểu biết của mình ban cho người 
khác, chúng-sinh khác. 

2- Lobhaviddhamsanarasa: Phước-thiện bô-thí có 
phận sự diệt tham-tâm keo kiệt, bủn χίπ trong tiền của, 
trong sự hiểu biết của mình. 
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.ᾱ- Bhavibhavasampattipaccuppafhana: Phước-thiện 
bô-thí có quả báu đây đủ trong kiệp sông hiện-tại và hô 
trợ cho pháp giải thoát khô là kêt quả hiện hữu. 

4- Saddheyyapadafthanam: Đức-tin trong sạch nơi 
bậc thọ-thí đáng tin là nguyên nhân gân của phước-thiện 
bô-thí. 

.- Patikkhepadhamma. Pháp nghịch với phước-thiện 
bô-thí đó là /ham-tâm (lobhacita). 

- Anunnatadhamma: Pháp hỗ trợ giúp cơ hội tạo 
phước-thiện bô-thí đó là /âm vô-tham (alobhacitIa). 


Quả báu của phước thiện bố-thí vật thực 

Trong kinh Bhojanadãnasutta °) Đức-Phật dạy: 

Thí chủ tạo phước-thiện bồ-thí vật thực gọi là bố-thí 5 
pháp đên cho người thọ thí. 

1- Bồ-thí sự sống lâu: Nhờ dùng vật thực nên duy trì 
được sinh mạng. 

2- Bố-thí sắc đẹp: Nhờ dùng vật thực nên mặt mày 
tươi tỉnh, sắc thân hông hào xinh đẹp. 

3- Bồ-thí sự an-lạc: Nhờ dùng vật thực nên thân tâm 
có được sự an-lạc. 

4- Bồ-thí sức mạnh: Nhờ dùng vật thực nên có được 
sức mạnh của thân, tâm. 

5- Bô-thí trí-tuệ: Nhờ dùng vật thực nên tâm được an 
tịnh, trí-tuệ sáng suôt. 

- Khi thi-chủ bỗ-thí sự sống lâu rồi thì thí-chủ sẽ có 
được tuôi thọ sông lâu trong cối người và tuổi thọ trong 
ΟΙ trời dục-giới. 


! Añguttaranikäya, Pañcakanipäta, Bhojanadãnasutta. 
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- Khi thi-chủ bố-thí sắc đẹp rồi thì thi-chủ sẽ có 
được sắc đẹp trong cõi người và sắc đẹp trong cối trời 
dục-giới. 

- Khi thí-chủ bô-thí sự an-lạc rồi thì thi-chủ sẽ có 
được thân tâm an-lạc trong cối người và an-lạc trong 
οδί trời dục-giới. 

- Khi thí-chủ bổ-thí sức mạnh rồi thì thi-chủ sẽ có 
được sức mạnh của thân tâm trong cõi người và sức 
mạnh của thân tâm trong cối trời dục-giới. 

- Khi thi-chủ bô-thi trí-tuệ rôi thì thí-chủ sẽ có được trí- 
tuệ, có tài ứng đổi nhanh, khiên cho người nghe kính phục. 


Quả báu riêng biệt của mỗi vật-thí 
Mỗi vật-thí có quả báu riêng biệt được gom nhặt từ 
trong Tam-tạng như sau: 
* Phước-thiện bố-thí cơm nước được 10 quả báu 
1- Được sống lâu. 
2- Có sắc thân xinh đẹp. 
3- Thân, tâm được an-lạc. 
4- Thân, tâm có sức mạnh. 
5- Có định tâm mau lẹ. 
6- Có trí-tuỆ sáng suối. 
7- Có nhiều bạn bè thân thiết. 
ὅ- Có đại-thiện-tâm dũng cảm. 
9- Có cơm đây đủ (không thiểu ăn). 
10- Có nước uống đây đủ. 


* Phước-thiện bố-thí cháo được 10 quả báu ? 
1- Có sự sống lâu. 
2- Có sắc thân xinh đẹp. 
3- Thán, tâm được an-lạc. 


! Vinayapitaka, Mahävagga, phần Bhesajjakkhandhaka. 
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4- Thân, tâm có sức mạnh. 

5- Có trí-tuệ nhanh nhẹn. 

6- Giảm sự đổi. 

7- Giảm sự khát. 

δ- Làm cho chất gió lưu thông. 
ϱ- Rứa đường ruột. 

10- Tiêu hóa vật thục. 


* Phước-thiện bố-thí nước được 10 quả báu 
1- Có sắc thân sạch sẽ, sảng súa. 
2- Có thân, tâm nhẹ nhàng, nhanh nhẹn. 
3- Có nhiều bạn bè thân thiết. 
4- Có tiếng tốt lan rộng khắp mọi nơi. 
5- Không bị khát nước. 
6- Có tuổi thọ sống lâu. 
7- Có sắc thân xinh đẹp. 
ὅ- Có thân tâm an-lạc. 
9- Có thân tâm khoẻ mạnh. 
10- Có tri-tuệ sáng suốt. 


* Phước-thiện bố-thí thuốc trị bệnh được 10 quả báu 
1- Có tuổi thọ sống lâu. 
2- Có sắc thân xinh đẹp. 
3- Thán, tâm được khoẻ mạnh. 
4- Có nhiều trí-tuệ. 
5- Có nhiễu bạn bè thân thiết. 
6- Có ít khổ, được nhiễu an-lạc. 
7- Có ít bệnh hoạn ôm đau. 
ὅ- Tránh khỏi mọi tai họa. 
9- Được chu-thiên nhân-loại kính mến. 
10- Thường được gân gũi với người thân yêu. 


Trên đây trích quả báu của một sô vật-thí làm tiêu 
biêu, đê hiệu rõ môi vật-thí có quả báu riêng biệt của nó, 
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cũng như mỗi loại giống có mỗi loại quả của chính nó. 
Tất cả mọi quả báu này nhiều hay ít, hoàn toàn tùy thuộc 
vào đại-thiện-tâm trong sạch của thí-chủ và năng lực của 
ba thời-kỳ tác-ÿ thiện-tâm pwubbacefana, muñcacetana, 
aparacefana của thí-chủ. 

* Dhammika upäsakavatthu ° 
Dhammika 


: Tích cận-sự-nam 


Đối với những bậc thiện-trí phàm-nhân nào đã tạo 
mọi phước-thiện như Đó-/hí, giữ-giới, v.v... đến lúc lâm 
chung, những bậc thiện-trí ἂγ tự lựa chọn cho mình một 
CõI-giới πὰο trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 
6 cõi trời dục-gIới. 

Sau khi bậc thiện-trí phàm-nhân ấy chết, đz¡-fhiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đgỉ-guả- 
tâm hợp với trí-tuệ gọi là pafisandhicitta: tải-sinh-tâm 
làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị /hiên-nam 
tam-nhán hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trên cõi trời dục- 
giới ấy như đã lựa chọn. 

Trích dẫn Πε Dhamummika upãsakavafthu trong bộ 
Chú-giải Pháp-cú. 

Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại chùa Jetavana gần 
thành Sãvatthï, đề cập đến cận-sự-nam Dhammika được 
tóm lược như sau: 


Trong kinh-thành Sãvathi ông cận-sự-nam 
Dhammika là người cao quý nhất trong nhóm 500 cận- 
sự-nam. Ông có 7 người con trai và 7 người con gái đều 
là những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 


' Dhammapadatthakathä,Yamakavagga, Dhammika upäsikavatthu. 
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Tăng-bảo. Trong tư thất của ông thường tạo phước-thiện 
bố-thí cúng-dường như: cháo, vật thực, vật thực vào 
ngày rằm và cuối tháng, vật thực vào ngày giới hằng 
tháng, thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng thọ thực tại nhà, vật thực 
cho chư tỳ-khưu khách đến, vật thực cho chư tỳ-khưu- 
Tăng an cư nhập ba tháng hạ, v.v... 

Toàn thể gia đình gồm cha mẹ và các con đều là 
những người hoan-hÿ trong mọi phước-thiện, gìn giữ 
giới hạnh trong sạch, cung-kính lắng nghe thuyết pháp. 

Một hôm, ông Dhammika bị lâm bệnh nặng sắp lâm 
chung, muốn nghe chư tỳ-khưu tụng kinh, ông sai người 
thân đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, kính xin Đức-Phật cho 
phép 8 hoặc 14 vị tỳ-khưu đến tụng kinh cho ông nghe. 

Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu đến nhà ông. Sau khi 
thỉnh ngồi nơi đã sắp đặt sẵn quanh giường của ông, ông 
cận-sự-nam Dhammika chắp hai tay bạch rằng: 

- Kính bạch quý Ngài Trưởng-lão, παν con sức tàn 
lực kiệt, cơ hội được chiêm ngưỡng quỷ Ngài là mội điều 
rất hy hữu đối với con, kính thỉnh quý Ngài có tâm bỉ tế 
độ tụng cho con nghe một bài kinh. 

Ngài Trưởng-lão hỏi ông cận-sự-nam rằng: 

- Này cận-sự-nam Dhammika! Con muốn nghe bài 
kinh nào? 

- Kính bạch quý Ngài, con tha thiết cầu xin quỹ Ngài 
tụng cho con nghe bài kinh “Mahasatlipafthanasufta: 
kinh Đại-niệm-xứ ` mà chư Phật thường thuyết giảng. 

Chư tỳ-khưu-Tăng bắt đầu tụng bài kinh Ä⁄2hãszii- 
pafthãnasuffa rằng: 

“ΕΚάᾶναπο qyam bhikkhavc πιαρρο  saffandam 
visuddhiyd... ” 

Ngay khi đang tụng bài kinh ấy, có 6 chiếc xe trời, mỗi 
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chiếc có 1.000 con ngựa báu ? kéo được trang hoàng 
lộng lây từ 6 cõi trời dục-giới đên xin đón rước ông cận- 
sự-nam Dhammika. Chư thiên ở mỗi cõi trời đêu khân 
khoản mời ông răng: 

Amhakam devalokam nessãamal 

Amhakam devalokam nessãmal... 

Chúng tôi xin rước Ngài lên cõi trời chúng tôi! 

Chúng tôi xin rước Ngài lên cõi trời chúng tôi! 

Kính thưa Ngài, νί như cải nôi bằng đất cũ bị bễ, rồi 
được đổi lây cải nổi băng vàng ròng. Cũng như vậy, bỏ 
thản người rồi hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối trời 
dục-giới. 

Kính mời Ngài tải-sinh lên cối trời chúng tôi! 

Kính mời Ngài tải-sinh lên cối trời chúng tôi! 

Hưởng mọi sự an-lạc! 

Ông cận-sự-nam Dhammika nhìn thấy 6 chiếc xe trời 
và nghe tiêng thỉnh mời của các vị thiên-nam, đó Ιὰ đổi- 
tượng gatinimiría, ông không muôn những nhóm chư- 
thiên ἂν làm trở ngại việc nghe bài kinh bải kinh 
Mahasatipafthanasuffa của ông, nên ông bảo răng: 

- Agametha!l Agamethal 

- Xin quỷ Ngài chờ một lát! Xin quỷ Ngài chờ một lát! 


Chư tỳ-khưu-Tăng đang tụng kinh, nghe ông nói như 
vậy, nên ngừng lại, bởi vì nghĩ răng: 

“Ông đang nói với chúng ta. ” 

Cho nên, chư tỳ-khưu-Tăng ngừng lại, không tiếp tục 
tụng kinh Mahasatipaffhanasuiía nữa. Khi ây, các người 
con của ông cận-sự-nam Dhammika nghĩ răng: 


! 1,000 con ngựa báu này do chư-thiên hóa ra làm phận sự kéo xe trời, 
không phải là con ngựa thuộc loài súc-sinh. 
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- Từ trước, cha của chúng ta hoan-hỷ lắng nghe pháp 
không bao giờ biêt đu, chính cha đã cho thính chư f}- 
khưu đên tụng kinh cho cha nghe, nhưng mà bây giờ, 
cha lại ngăn cản chư tỳ-khưu không cho tụng kinh, tại 
Sao như vậy? 

Vì vậy, các con của ông cận-sự-nam Dhammika khóc. 

Chư tỳ-khưu bàn bạc với nhau răng: “Báy giờ không 
hợp thời” nên chư tỳ-khưu xin rời khỏi tư gia, trở vỀ 
ngôi chùa Jetavana. 

Ông cận-sự- nam Dhammika không nghe tiếng. tụng 
kinh mà nghe tiếng khóc than của các con nên hỏi rằng: 

- Này các con! Tại sao các con khóc như vậy? 

- Thưa cha, chính cha đã cho thính chư tỳ-khưu đến 
tụng kinh cho cha nghe, rồi cũng chính cha lại ngăn cản 
chư t)-khuưu không cho tụng kinh nữa. Tháy như vậy, nên 
chúng con buôn mà khóc than. Thưa cha. 

Ông cận-sự-nam Dhammika hỏi rằng: 

- Này các con! Quỷ Ngài Trưởng-lão đi đâu rồi? 

— Thưa cha, quý Ngài Trưởng-lão bàn bạc với nhau 
răng: Báy giờ không hợp thời, nên quý Ngài Trưởng-lão 
đã từ giã trở về chùa rồi. 

- Này các con! Cha không phải ngăn cản chư tỳ-khưu 
tụng kinh cho cha nghe. 

- Thưa cha, nếu như vậy cha ngăn cản ai vậy? 

Ông cận-sự-nam Dhammika giải thích cho các con 
hiểu răng: 

Có 6 chiếc xe trời từ 6 cõi trời dục-giới trang hoàng 
lộng lẫy dừng trên hư không, chư-thiên môi cối trời đều 
khẩn khoản mời cha rằng: 

Amhakam devaloke abhiramal 

Amhakam devaloke abhiramal 
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Kính mời Ngài hưởng sự an-lạc trên cối trời của 
chúng tôi! 

Kính mời Ngài hưởng sự an-lạc trên cối trời của 
chúng tôi! 

Cha không muốn các chư-thiên ἂν quáy τᾶν làm trở 
ngại việc nghe bài kinh của cha, nên cha chỉ ngăn cản 
nhóm chư-thiên ây mà thôi. 

- Thưa cha, 6 chiếc xe trời ở đâu mà chúng con 
không tháy? 

Ong cận-sự-nam Dhammika biệt rõ đó là đốổi-fượng 
gatinimitta (đôi-tượng hiện-tượng cối giới sẽ dân tải- 
sinh kiếp sau) chỉ có một mình ông thây được mà thôi, 
nên ông tìm cách đê chứng minh cho các con tin có thật, 
nên ông cận-sự-nam Dhammika hỏi các con răng: 

- Này các con! Vòng hoa dành cho cha có không? 

- Thưa cha, đạ, có vòng hoa. 

- Này các con! Trong 6 cối trời dục-giới, cối trời nào 
đáng được hải lòng hoan hỷ nhát? 

- Thưa cha, cõi trời Tusita (Đâu-suát đà-thiên) là cối 
trời dục-giới đáng hài lòng nhát, bởi vì cối trời này là 
nơi tạm nghỉ của chư Đức-Bô-tát, của Phật mâu. 

Ong cận-sự-nam Dhammika chọn cõi trời Tusitä là 
cối-giới sẽ tái-sinh ΚΙδρ sau. Vì vậy, ông dạy các con của 
ông răng: 

- Này các con! Các con nguyện răng: 

“Xin cho vòng hoa này đeo vào đáu xe từ cối trời 
Tusitã ”, rồi các con ném vòng hoa ἂν lên hư không. 

Các con của ông làm theo lời chỉ dạy của ông, ném 
vòng hoa lên hư không, vòng hoa ἂν tròng trên đâu chiêc 
xe đên từ cõi trời Tusitä. 
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Thật ra mọi người chỉ nhìn thấy vòng hoa ἂν treo lơ 
lửng trên hư không mà không thê nhìn thấy chiếc Χο [τὸ] 
được, bởi vì chiếc xe trời này thuộc về loại sắc vi-tế nên 
mắt thường không thê nhìn thấy được (chỉ có thiên-nhãn 
thông mới nhìn thấy được). 

Ông cận-sự-nam hỏi các con rằng: 

- Này các con! Các con có nhìn thấy vòng hoa trên hư 
không hay không? 

- Thưa cha, chúng con đếu nhìn thấy. 

Ông cận-sự-nam Dhammika giải thích rằng: 

- Cái vòng hoa ấy đeo trên chiếc xe từ cõi trời Tusit. 
Sau khi cha từ giã (chết) cõi người này, đại-thiện-nghiệp 
sẽ cho quả tái-sinh hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối 
trời Tusitã ἄν. 

Các con chớ có khổ tâm, nếu các con muốn tải-sinh 
cùng cối-giới với cha thì các con phải là người có giới 
hạnh trong sạch, οὐ gắng tạo mọi phước-thiện nhự δό- 
thí, giữ-giới, hành-thiên, nghe-pháp, v.v... như cha vậy. 

Ông cận-sự-nam Dhammika khuyên τἄπη dạy dỗ các 
con của ông xong, ông cận-sự-nam nằm yên có đại- 
thiện-tâm tỉnh táo có đổi-tượng gatinimifta là chiếc xe 
trời từ cõi-trời Tusita là đối-tượng của cán-tử lộô-trình- 
tâm (maranasannavithicifa) lúc lâm chung. 

Sau khi Ông cận-sự-nam Dhammika chết, đz¡-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) có đựỉ-guả-tâm gọi là 
pafisandhicita: tái-sinh-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị fhiên-nam Dhammika trên οὖ! trời 
Tusiia mà ông đã lựa chọn như ý. 

Vị thiên-nam Dhammika có thân hình cao 3 gãvuta °, 


ΓΤ gãvuta có chiều dài khoảng 5.120,64 mét. 
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có hảo quang sáng ngời, được trang sức những vàng 
ngọc quý giá, trong một lâu đài bằng ngọc ngà nguy nga 
tráng lệ lớn rộng 25 do tuần, có một ngàn thiên-nữ xinh 
đẹp hầu hạ ngày đêm, hưởng mọi an-lạc trong cõi trời ấy. 

Khi chư tỳ-khưu về đến chùa, Đức-Phật truyền hỏi rằng: 

- Này chư t-khưu! Ông cận-sụ-nam Dhammika có 
nghe trọn bài kinh Mahasatipatthanasutta hay không? 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, ông cận-sự-nam Dhammika 
đang nằm nghe chúng con đang tụng bài kinh Μα]ιᾶ- 
satipatthänasutta thì ông nói rằng: 

“Xin quý Ngài chờ một lát!” 

Nghe ông cận-sự-nam nói như vậy, chúng con ngừng 
tụng kinh. Khi ấy, các con của ông than khóc. Chúng 
con bàn bạc với nhau rằng: 

“Bây giờ không phải lúc tụng kinh” nên chúng con 
đứng dậy trở về đây. 

Nghe chư tỳ-khưu bạch như vậy, Đức-Phật truyền dạy 
rằng: 

- Này chư t-khưu! Ông cận-sự-nam Dhammika 
không phải nói với các con đâu. Thật ra khi ấy, chự- 
thiên từ 6 cõi trời dục-giới, mỗi cõi trời đem môi chiếc 
xe trời khẩn khoản mời ông tải-sinh lên cõi trời của họ. 
Ông cận-sự-nam không muốn quý vị chư-thiên quấy rây, 
làm trở ngại việc nghe bài kinh của ông, nên ông cận- 
sự-nam nói ngăn cản các nhóm chư-thiên ấy. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, nếu đúng như vậy thì sau 
khi ông cán-sự-nam Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-tời dục-giới nào? 
Bạch Ngài. 

- Này chư tÈ-khưu! Sau khi ông cận-sự-nam Dhammika 
chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
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làm vị thiên nam Dhammika trên cõi trời Tusiã (Đâu- 
suất-đà-thiên) hưởng mọi an-lạc trên cõi trời dục-giới ấy. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, khi trong cỗi người, ông 
cận-sự-nam Dhammika được hưởng sự an-lạc trong gia 
đình bà con bè bạn. Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
Dhammika cũng được hưởng mọi sự an-lạc trong cối 
trời Tusitã (Đâu-suất-đà-thiên) nữa. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Đúng vậy, người không có để duôi 
quên mình, tạo mọi phước-thiện, dù là người tại gia 
hoặc bậc xuất gia sống nơi nào cũng được sự an-lạc. 


Đức-Phật thuyết bài kệ rằng: 


- Này chư t-khưu! Người đã tạo mọi phước-thiện, 
hưởng quả an-lạc trong kiếp hiện-tại, sau khi chết 
hưởng quả an-lạc trong kiếp vị-lai; hưởng quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Người đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp, kiếp hiện-tại thấy 
quả bảu trong sạch của đại-thiện-nghiệp của mình vô 
cùng hoan-hỷ. Sau khi chết, kiếp vị-lai hưởng quả báu 
an-lạc lại càng hoan-hỷ mà thôi. 


Tìm hiểu về đối-tượng lúc lâm chung 


Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới gồm có 31 cõi- 
giới, trong bốn loài là thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, 
hóa-sinh đù nhỏ bé nh con kiến, dù to lớn như chư 
phạm-thiên trên các tẳng trời sắc-giới phạm-thiên, νό- 
sắc-giới phạm-thiên, đến phút giây lâm chung cuối cùng 
đều có cận-£ lộ-trình-tâm (maranasannavithicitia) là 
lộ-trình-tâm cuối cùng ø# rồi sinh đối với mỗi kiếp 
chúng-sinh còn có νῦ-ηιμή và tham-ái. 
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Cận-tử lộ-trình-dâm (maranäsannavihicifa) cuỗi 
cùng nảy rất yếu, nên /avanacifta: tác-hành-tâm chỉ có 5 
sảt-na-tâm, đặc biệt có 2 sát-na-tâm là: 

- Ομ đó là cuficita: Tử-tâm là quả-tâm cuỗi cùng 
của kiếp hiện-tại làm phận-sự chuyển kiếp ## (ο έ) 1 
sát-na-tâm kết thúc kiếp hiện-tại cũ, liền tiếp theo sau 
sát-na-tâm: 

- Pafisandhi đó là pafisandhiciftfa: tái-sinh tâm là 
quả-tâm nào bắt đầu kiếp sau (kiếp hiện-tại mới bắt 
đầu) sinh chỉ có 1 sát-na-tâm mà thôi, liền tiếp theo sau 
cũng chính guả-ứâm ấy chuyền biến trở thành bayaäga- 
οἶπα: hộ-kiếp- âm làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ giữ gìn 
kiếp chúng-sinh ấy cho đến lúc lâm chung sắp chết. 


Như vậy, kiếp hiện-tại tử (chết), liền kiếp sau sinh chỉ 
có cách nhau 1 sát-na-tâm sinh rồi điệt mà thôi, không 
có khoảng thời gian chờ đợi. 

Đối-tượng của cận-tử lộ-trình-tâm 

Đối-tượng của cận-tử lộ-trình-tâm (maranäsanna- 
vifhiciffa) có 1 trong 3 loại đôi-tượng: 

- Καπιπια: Đối-tượng nghiệp đô là thiện-nghiệp hoặc 
bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

- Kanunanimita: Đối-tượng hiện-tượng tạo thiện- 
nghiệp hoặc bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

- Gatinimitta: Đối-tượng hiện-tượng sẽ dắt dẫn tái- 
sinh kiếp sau trong cối thiện-giới hoặc cối ác-giới. 

Giảng giải kamma, kammanimitta, gatinimitta 

* Đối-tượng Καπιπια đó là đối-tượng thiện-nghiệp 
hoặc đôi-tượng ác-nghiệp có cơ hội hiện rõ trong cận-tử 
lộ-trình-tâm (maranasannavithicitta) như thê nào? 

Καπιπια đó là cetanacetasika: Τάς-ν tâm-sở. 
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- Nếu fác-ÿ fâm-sở đồng sinh với thiện-tâm gọi là 
thiện-nghiệp. 

- Nếu /ác-ý âm-sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm (ác- 
tâm) gọi là báf-tiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

Đối-tượng thiệnnghiệp và đối-tượng bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) thuộc về đôi-tượng pháp (dhamma- 
rammana) chỉ hiện rõ trong ÿ-thức-tắm mà thôi. 


* Đối-tượng kammmanimifa: Đối-tượng hiện-tượng 
tạo thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp có cơ hội hiện rõ trong 
cận-tứ lộ-trình-tâm (naranasannavithicitta) như thê nào? 


Đối-tượng kammanimitfa có 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp) là nhần có liên quan tạo thiện- 
nghiệp, tạo ác-nghiệp băng thân, khẩu, ý; nên đổi-fượng 
kammanimitta: hiện tượng tạo thiện nghiệp, tạo ἀς- 
nghiệp này hiện τὸ trong 6 môn: nhãn-môn, nhĩ-môn, fÿ- 
môn, thiệt-môn, thân-môn, ÿ-môn nên có 6 loại thức-tâm 
là nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, tfỷ-thức-tâm, thiệt-thức- 
tâm, thân-thức-tâm, ÿ-thức-tâm, tùy theo mỗi đỗi-tượng. 

Như vậy, người thiện nào tạo phước-thiện bố-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, ... cùng 
với các pháp hỗ trợ băng thân, bằng khẩu, bằng ý với 
đại-thiện-tâm. 

Hoặc người ác nào tạo ác-nghiệp sái-sinh, ác-nghiệp 
trộm- -σἄρ,, ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp nói-dối, ác- 
nghiệp HỐng rượu, bia và các chất σαν, V.V... Cùng VỚI 
các pháp hỗ trợ băng thân, bằng khẩu, bằng ý với bất- 
thiện-tâm. 

Nếu người ấy đến lúc lâm chung gần chết, không có 
nghiệp nào đặc biệt thì đối-tượng kammanimitta: hiện- 
tượng tạo nghiệp này có cơ hội hiện rõ trong cận-f lộ- 
trình-tâm (maranasannavithicifa). 
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: Đắi-tượng &afinimita. Đối-tượng hiện-tượng sẽ 
dắt dẫn tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-giới, hoặc cõi 
ác-giới có cơ hội hiện ra trong cận-tử lộ-trimh-tâm 
(maranäsannavithicitta) như thế nào? 

Đối-tượng gatinimitfa đó là 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp) sẽ dắt dẫn tái- sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-giới, hoặc cõi ác-giới, người ấy sẽ nhận biết và 
sẽ thụ hưởng trong kiếp kế-tiếp, nên đối-ượng gaii- 
nimitfa này sẽ hiện rõ trong 6 môn. Nhưng thật ra, đối- 
tượng gatinimitta này phần nhiều hiện rõ trong nhãn- 
môn νὰ ÿ-môn, frong nhãn-môn cán-tử lộ-trình-tâm νὰ 
trong ÿ-môn cận-tử lộ-trình-tâm. 

- Người thiện nào tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện hành-thiển nào, ... trong thời-kỳ 
muñcacetanä tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
có nhiều năng lực đang khi tạo phước-thiện ấy. 

- Người ác nào tạo ác-nghiệp như sảf-sinh, trộm- 
cấp, tà-dâm, nói-dối, uống rượu, bia và các chất Say 
nào, ... trong thời-kb muñcacetanä tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với bất-thiện-tâm có nhiễu năng lực đang khi tạo 
ác-nghiệp ấy. 

Đối với người ấy đến lúc lâm chung, đổi-ượng 
gaftinimiffa οὐ cơ hội hiện rõ trong cán-fứ lộ-trinh-tâm 
(maranasannavithicitta). 

Hoặc người nào tạo phước-thiện bồ-thí, phước-thiện 
giữ-giới, phước-thiện hành-thiển nào,... trong thời-kỳ 
pubbacetanä, tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thiện ấy, và trong thời-kỳ apara- 
cetanä, tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi 
đã tạo phước-thiện ấy, người ấy thường niệm tưởng đến 
phước-thiện ấy, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hÿ 
trong phước-thiện ấy. 
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Hoặc người nào tạo ác-nghiệp như sáf-sinh, trộm- -εἄρ, 
tà-dâm, Πόϊ-αόϊ, uống rượu, bia và các chất say,.. - ΠΟ 
thời-kỳ pubbacetana, tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với bất- 
thiện-tâm trước khi tạo ác-nghiệp ἄν, và trong thời-kỳ 
αραταοθίαπα, tác-ý tâm- -SỞ, đồng sinh với. bắt-thiện- tâm 
sau khi đã tạo ác-nghiệp ấy, người ấy mỗi khi nhớ đến 
ác-nghiệp ấy, phát sinh sản-tâm làm khổ tâm hôi hận, 
bởi vì không tạo đại-thiện-nghiệp mà tạo ác-nghiệp ấy. 

Đối-tượng gaflinimiia: Đối-tượng hiện-tượng chỉ hiện 
rõ đối với riêng người ây trong lúc lâm chung mà thôi, 
như người nằm ngủ thấy trong mộng mà người ấy có 
cảm giác như thật. 

Đối-tượng hiện-tượng gatinimifta này hiện rõ đối với 
số người trước 1-2 phút trước khi chết, hoặc 1-2 giờ trước 
khi chết, thậm chí có số người 1-2 ngày trước khi chết. 

Đối-tượng gatinimiffa οὐ cơ hội hiện τὸ trong cận-#ử 
lộ-trình-tâm (maranãsannavihicita) cuối cùng đối với 
người lúc lâm chung gần chết. 

Như vậy, đối với tất cả chúng-sinh gồm có chúng-sinh 
trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, nøạ-quỷ, súc- 
sinh), loài người, chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên 6 cõi 
trời dục-giới, chư phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc- giới 
phạm-thiên (trừ chư phạm-thiên trong tầng trời sắc- giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), trên 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên thuộc vê phàm-nhân, thậm chí cả 3 bậc 
Thánh-nhân là bác Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất- 
lai, bậc Thánh Bấr-lai, đến lúc lâm chung đều có cận-tử 
lộ-trình-tâm (maranäsannavithicifa) có 1 trong 3 đôi- 
tượng kamma, kammanimifta, gatinimifa, bởi vì những 
hạng chúng-sinh ấy còn tái-sinh kiếp sau. 

Tuy nhiên đối với ch bậc Thánh A-ra-hán đến lúc 
lâm chung, cũng có cận-f? lộ-trình-tâm (marana- 
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sannavithicia) nhưng mà không có 1 rong 3 đối-tượng 
(kamma, kammanimitta, gatinimiit4), bởi vì chư bác 
Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi vô-minh, mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sói, kiếp này là 
kiếp chót. Cho nên, ch bậc Thánh A-ra-hán đến lúc lâm 
chung, dù có cận-ñ lộ-trình-tâm (maranasannavHhicitta) 
vân có / rong 6 đỗi- “Ίος tùy theo môi bác Thánh 4- 
ra-hán, các tâm tuần tự sinh rồi diệt đến cưw#i đó [ὰ 
cuticitta là quả-tâm cuối cùng của bậc Thánh A-ra-hán 
diệt gọi là khandhaparinibbãna: ngũ-uẩn Niết-bàn nghĩa 
là ngũ-uẩn tịch diệt rồi không còn ngũ-uân nào khác sinh 
nữa, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Trường hợp ông cận sự nam Dhanumika có cận-từử 
lộ-trình-tâm (maranäsannavrthicitta) trong lúc lâm chung 
có đối-tượng gatinimiffa là chiếc xe trời từ cõi trời 
Tusitã là đối-tượng hiện-tượng dắt dẫn tái-sinh kiếp sau 
trên cõi trời Tusitä như đã chọn. 

* Tích phú hộ Ananda 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại kinh-thành 
Savatth, đề cập đến ông phú hộ Änanda trong tích 
Anandasetthi ? được tóm lược như sau: 

Trong kinh-thành Sãvatthi, trước kia phú hộ tên 
Ananda có của cải tài sản 400 triệu kahapana là người 
keo kiệt bủn xỉn nhất, có người con trai tên Mũlasiri. 

Ông phú hộ Änanda thường ngày dạy con trai rằng: 

- Này con yêu quý! Con chớ nên tưởng rằng: Của cải 
tài sản 400 triệu kahäpana gọi là nhiễu, con không nên 
để cho hao hụt 1 kahäpana nào, mà phải biết làm cho 
của cải tài sản càng tăng trưởng nhiêu thêm lên. 


' Dhammapadatthakathä, Bãlavagga, Änandasetthivatthu. 
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Ông phú hộ Änanda không chỉ cho con trai biết 5 πᾶπι 
của báu lớn được chôn giâu dưới đât cho đên lúc lâm 
chung. 

Sau khi ông phú hộ Απαπάα chết, đại-thiện-nghiệp bậc 
thâp cho quả tái-sinh kiệp sau đầu thai vào lòng người đàn 
bà thâp hèn trong nhóm một ngàn gia đình thuộc dòng dõi 
thâp hèn sông nương nhờ gân cửa kinh-thành Sãvatthi. 

Biết ông phú hộ Απαπάα từ trần, Đức-vua Pasenadi 
Kosala truyên lệnh cho gọi người con trai của ông phú hộ 
Ananda tên M⁄z/asiz¡ đên châu. Đức-vua phong công fứ 
Milasiri ngôi vị phú hộ, gọi là phú hộ Milasiri. 

. Nhóm một ngàn gia đình dòng dõi thấp hèn chỉ sống 
băng nghê làm thuê làm mướn mà thôi. Kê từ khi người 
đàn bà mang thai nhi ây, nhóm một ngàn gia đình đi làm 
thì người chủ không trả tiên công, lại cho phân vật thực 
không đủ ăn no đê sông qua ngày. 

Nhóm một ngàn gia đình ấy hội họp lại bàn bạc rằng: 

Hiện nay, chúng ta đi làm thuê không có đủ vật thực, 
đời sông đói khô thê này chưa từng có trước đây. Chắc có 
“kalakaim” (người xúi-quây) trong nhóm chúng ta. Vậy 
chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm, môi nhóm 500 gia đình. 

- Nhóm 500 gia đình không có người đàn bà mang thai 
nhi vân làm ăn như thường ngày. 

- Nhóm 500 gia đình có người đàn bà mang thai nhi 
làm ăn đói khô, nên chia ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm 250 
gia đình. 

- Nhóm 250 gia đình có người đàn bà mang thai nhi 
làm ăn đói khô, nên chia ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm 125 
g1a đình. 

Cứ chia ra làm 2 như vậy, cuối cùng chỉ còn 2 gia 
đình. Mọi người biệt gia đình người đàn bà mang thai 
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nhi là gia đình “kãlakannT” (người xúi-quấy). Họ đuôi 
gia đình ấy đi nơi khác. 

Người đàn bà mang thai nhi ấy phải chịu cảnh đói khô 
không có nơi nương tựa cho đến khi sinh đứa trẻ ra đời. 

Đứa trẻ ấy mắc phải tật nguyên thật đáng ghê sợ như 
2 tay, 2 chân, đôi mắt, mũi, miệng, thân thể, v.v... là đứa 
bé kỳ dị khác thường đáng ghê sợ. Mặc dù như vậy, 
người mẹ vẫn không bỏ, cô găng nuôi nắng đứa con kỳ 
dị đáng thương ây. Hằng ngày người mẹ đi làm mướn 
hoặc đi xin ăn đem νὂ nuôi con, đời sông chịu bao nỗi 
vất vả. Khi đứa con ἂγ biết đi, người mẹ dẫn đứa con đi 
xin ăn nhưng hôm ấy không được gì cả, nên dẫn con trở 
về, người mẹ đi xin ăn một mình thì có người cho. 


Người mẹ bỏ đứa con trai đi xin ăn một mình 


Khi đứa con trai lớn có thể đi lại xin ăn được, người 
mẹ dẫn đứa con trai vào trong thành, trao bát sảnh trên 
tay con, rồi dạy dỗ con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đi xin ăn vất νά cực khổ 
nuôi con khôn lớn đến nay, bây giờ mẹ không thể nuôi 
con được nữa. Trong thành này, có cơm cháo mà người 
ta dành cho người tàn tật, người πιὸ côi, người ăn xin,... 
Con nên đi đến chỗ ấy mà xin ăn nuôi mạng. 

Sau khi người mẹ dạy dỗ đứa con trai như vậy, chỉ 
đường cho đứa con đi, còn người mẹ đi lui đường khác. 


Đứa bé trai đi theo con đường ấy qua các ngôi nhà, 
đến một ngôi nhà lớn của ông phú hộ Mũlasiri, đứa bé 
nhớ lại tiền-kiếp của mình, nên bước qua công đi thắng 
vào nhà, những người trong nhà không ai để ý. Khi ấy, 
những người con của ông phú hộ Mũlasiri nhìn thấy đứa 
bé kỳ dị ghê sợ, nên hoảng hốt la hét khóc lên, những gia 
nhân trong nhà phú hộ đến nói với đứa bé kỳ dị ấy rằng: 
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- Này đứa bé kalakan kỳ đị đảng ghê sợ! Ngươi hãy 
mau ra khỏi nơi này. 

Những gia nhân trong nhà phú hộ xua đuôi bắt đứa bé 
frai đem bỏ nơi đông rác. 


Đức-Phật thuyết pháp tế độ phú hộ Mũlasiri 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đi vào kinh-thành Sãvatthï 
khât thực có Ngài Trưởng-lão Ananda theo sau, Đức- 
Thế-Tôn nhìn Ngài Trưởng-lão Ananda, Ngài Trưởng- 
lão bạch hỏi Đức-Thế-Tôn răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, có điễu gì? Bạch Ngài. 


Đức- Thế- Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ananda 
biết rõ về tiền-kiếp của đứa bé trai này là ông phú hộ 
Ananda trong kinh-thành Sãvatthi, là phụ thân của ông 
phú hộ Mũlasiri trong ngôi nhà lớn này. 

Ngài Trưởng-lão Ananda nhờ người mời ông phú hộ 
Mũlasiri và những người trong kinh-thành đên tụ hội. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền hỏi phú hộ Mũlasiri rằng: 

- Này phú hộ! Con có biết đứa bé trai này là ai hay 
không? 

Ông phú hộ Mũlasiri kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không biết. Bạch Ngài. 

- Này phú hộ! Tiên-kiếp của đứa bé trai này chính là 
phú hộ Ananda, là thân phụ của con đó. 

Đề cho phú hộ Mũlasrri tin là sự-thật, Đức-Phật truyền 
bảo đứa bé ây răng: 

- Này phú hộ Ânanda! Con nên chỉ 5 hầm của bảu lớn 
cho phú hộ Milasiri là con của con ngay bây giờ. 

Vâng theo lời Đức-Phật, đứa bé trai ngoan ngoãn dẫn 
phú hộ Mũlasiri đên chô chôn giâu 5 hâm của báu lớn ây. 
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Cho nên, ông phú hộ Mũlasiri tin theo lời Đức-Phật 
đúng là sự-thật. Khi ấy, ông phú hộ Mũlasiri kính xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo: xin quy y nương nhờ nơi Đức- 
Phật-bảo, quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo, quy y 
nương nhờ nơi chư ty-khưu Tăng-bảo. Kính xin Đức- 
Phật công nhận ông phú hộ Mũilasirri là cận-sự-nam 
(upãsaka) đã quy-y Tam-bảo kế từ đó cho đến trọn đời. 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ ông phú hộ Mũlasiri và 
dân chúng trong kinh-thành Sãvatthï bằng câu kệ rằng: 

“PutIa matthi dhanamaHhi, ¡it balo vihafñfaH. 

Απᾶ hi attno natthi, kuto puttä kuto dhanam. ” 0 

- Này phú hộ Milasiril 

Người si-mê khổ tâm do chấp thủ rằng: 

Các con là của ία, tài sản là của ία. 

Thật ra, chính ta không phải là nơi nương nhờ của ta. 

Thì các con là nơi nương nhờ từ đâu được? 

Tài sản là nơi nương nhờ từ đâu được? 


Sau khi Đức-Phật thuyết dạy xong bài kệ, chúng-sinh 
gồm có 84.000 được sự lợi ích chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn 
tùy theo khả năng của mỗi chúng-sinh. 


Nhận xét về tích phú hộ Απαπάα 


Ông phú hộ Änanda là người keo kiệt bủn xỉn trong 
của cải tài sản của mình, không biết sử dụng của cải để tạo 
phước-thiện bó-thí. Đến lúc lâm chung thì con, tài sản của 
ông phú hộ không giúp được gì cả, nên sau khi ông phú 
hộ Änanda chết, đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho quả tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm bé trai trong bụng người đàn 
bà trong nhóm một ngàn gia đình nghèo thuộc dòng dõi 


' Dhammapadatthakathä, Bãlavagga, Änandasefthivatthu. 
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thấp hèn, khiến cho người mẹ và một ngàn gia đình thấp 
hèn lâm vào cảnh đói khổ, bởi vì ảnh hưởng ác-nghiệp 
keo kiệt của tiền-kiếp bé trai là ông phú hộ Απαπάα. 

Cho nên, kiếp hiện-tại là phú hộ, kiếp sau sẽ thuộc về 
loại chúng-sinh πὰο hoàn toàn tùy theo nghiệp và quả 
của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

Ví dụ: Kiếp hiện-tại là ông phú hộ Ânanda, kiếp sau 
của ông phú hộ nanda là đứa bé trai kỳ dị ghê sợ ăn 
xin. Kiếp hiện-tại là ông phú hộ Cñjasefthi, Κἱδρ sau của 
ông phú hộ CũjJaseffhi là loài ngạ-quỷ đói khát, v.v... 

Kiếp hiện-tại là cận-sự-nam Dhammika, kiếp sau của 
cận-sự-nam Dhammika là vị thiên-nam Dhammika trên 
οὖ! trời Τη513, ν.ν... 

Cho nên, kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh nào và 
kiếp sau của chúng-sinh ấy hoàn toàn tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 


* Kinh KãmabhogTsutta 


Người tại gia sinh sống băng nghệ bất lương hoặc 
nghề lương thiện, để tạo ra của cải rồi hưởng thụ của cải 
ἂν trong cuộc sống hằng ngày, có những điều đáng chê 
trách và đáng khen. 

Tìm hiểu bài kinh Kãmabhogisutta °, Đức-Phật dạy 
ông phú hộ Anathapindika có đoạn: 

- Này phú hộ! Có 10 hạng người sống tại gia: 

1- Hạng người tại gia nào làm ra của cải bằng nghề 
bát lương, không hợp pháp, làm khô chúng-sinh, khi có 
được của cải rồi, không biêt sử dụng của cải đê nuôi 
mạng cho được an-lạc, và cũng không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bô-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 


' Ahgattaranikäya, Dasakanipäta, kinh Kãmabhogïsutta. 


374 TÌM HIẾU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


Hạng người tại gia ấy có 3 điều đáng chê: 

- Đáng chê: Làm ra của cải bằng nghề bất lương, 
không hợp pháp, làm khô chúng-sinh. 

- Đáng chê: Không biết sử dụng của cải nuôi mạng 
được an-lạc. 

- Đáng chê: Không biết đem của cải tạo phước-thiện 
bồ-thi. 


2- Hạng người tại gia nào làm ra của cải bằng nghề 
bắt lương, không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh, khi có 
được của cải rôi, biết sử dụng của cải để nuôi mạng cho 
được an-lạc, nhưng mà không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 2 điễu đáng chê, 1 điểu 
đáng khen: 

- Đảng chê: Làm ra của cải bằng nghệ bất lương, 
không hợp pháp, làm khô chúng-sinh. 

- Đáng chê: Không biết đem của cải tạo phước-thiện 
bó-thi. 

- Đáng khen: Biết sử dụng của cải nuôi mạng được an-lạc. 


3- Hạng người tại gia nào làm ra của cải bằng nghê 
bắt lương, không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh, khi có 
được của cải rôi, biết sử dụng của cải để nuôi mạng cho 
được an-lạc và biết đem của cải tạo phước-thiện bố-thí 
giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 1 điễu đáng chê, 2 điễu 
đáng khen: 

- Đảng chê: Làm ra của cải bằng nghệ bất lương, 
không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng khen: Biết sử dụng của cải nuôi mạng được an- lạc. 

- Đáng khen: Biết đem của cải tạo phước-thiện bô-thí. 
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4- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải bằng 
nghề lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-¬sinh, 
và bằng nghệ bắt lương, không hợp pháp, làm khổ chúng- 
sinh, khi có được của cải rồi, không biết sử dụng của cải 
để nuôi mạng cho được an-lạc và không biết đem của cải 
tạo phước-thiện bô-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 1 điểu đáng khen, 3 điễu 
đáng chê: 

- Đảng khen: Biết làm ra của cải bằng nghệ lương 
thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đảng chê: Làm ra của cải bằng nghệ bắt lương, 
không hợp pháp, làm khô chúng-sinh. 

- Đảng chê: Không biết sử dụng của cải nuôi mạng 
được an-lạc. 

- Đáng chê: Không biết đem của cải tạo phước-thiện 
bồ-thi. 


5- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải bằng 
nghề lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-¬sinh, 
và bằng nghệ bắt lương, không hợp pháp, làm khổ chúng- 
sinh, khi có được của cải rôi, biết sử dụng của cải để nuôi 
mạng cho được an-lạc, nhưng mà không biết đem của cải 
tạo phước-thiện bô-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 2 điễu đáng khen, 2 điễu 
đáng chê: 

- Đáng khen: Tạo ra của cải bằng nghệ lương thiện, 
hợp pháp, không làm khô chúng-sinh. 

- Đáng khen: Biết sử dụng của cải nuôi mạng được an-lạc. 

- Đáng chê: Tạo ra của cải bằng nghề bất lương, 
không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 

- Đảng chê: Không biết đem của cải tạo phước-thiện 
bồ-thi. 
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6- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải bằng 
nghề lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh, 
và bằng nghệ bất lương, không hợp pháp, làm khổ 
chúng-sinh, khi có được của cải rồi, biết sử dụng của cải 
để nuôi mạng cho được an-lạc và biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ἂν có 3 điểu đáng khen, 1 điểu 
đáng chê: 

- Đáng khen: Biết làm ra của cải bằng nghệ lương 
thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đáng khen: Biết sử dụng của cải nuôi mạng được an-lạc. 

- Đáng khen: Biết đem của cải tạo phước-thiện bô-thi. 

- Đảng chê: Làm ra của cải bằng nghệ bất lương, 
không hợp pháp, làm khổ chúng-sinh. 

7- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải bằng 
nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm khô chúng-sinh, 
khi có được của cải rôi, không biết sử dụng của cải để 
nuôi mạng cho được an-lạc và không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 

Hạng người tại gia ấy có 1 điểu đáng khen, 2 điểu 
đáng chê: 

- Đáng khen: Biết làm ra của cải bằng nghề lương 
thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đảng chê: Không biết sử dụng của cải nuôi mạng 
được an-lạc. 

- Đáng chê: Không biết đem của cải tạo phước-thiện 
bồ-thi. 


8- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải bằng 
nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh, 
khi có được của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi mạng 
cho được an-lạc nhưng mà không biết đem của cải tạo 
phước-thiện bồ-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh. 
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Hạng người tại gia ấy có 2 điểu đáng khen, 1 điểu 
đáng chê: 

- Đảng khen: Biết làm ra của cải bằng nghệ lương 
thiện, hợp pháp, không làm khô chúng-sinh. 

- Đảng khen: Biết sử dụng của cải nuôi mạng được 

an-lạc. 

- Đáng chê: Không biết đem của cải tạo phước-thiện 
bồ-thi. 


9- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải bằng 
nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh, 
khi có được của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi 
mạng cho được an-lạc; biết đem của cải tạo phước-thiện 
bô-thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh; nhưng mà có 
tham-tâm say mê trong ngũ dục, bị ràng buộc trong ngủ 
dục, không có tri-tuệ biết rõ tội lỗi của ngũ dục, không 
biết giải thoát khỏi ràng buộc trong ngũ dục. 

Hạng người tại gia ấy có 3 điểu đáng khen, 1 điễu 
đáng chê: 

- Đảng khen: Tạo ra của cải bằng nghệ lương thiện, 
hợp pháp, không làm khô chúng-sinh. 

- Đảng khen: Biết sử dụng của cải nuôi mạng được 
an-lạc. 

- Đảng khen: Biết đem của cải tạo phước-thiện bô-thi. 

- Đảng chê: Người ấy có tham-tâm say mê trong ngũ 
dục, bị ràng buộc trong ngũ dục, không có trí-tuệ biết rõ 
tội lỗi của ngũ dục, không biết giải thoát khỏi ràng buộc 
trong ngũ đục. 

10- Hạng người tại gia nào biết làm ra của cải bằng 
nghệ lương thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh; 
khi có được của cải rồi, biết sử dụng của cải để nuôi 
mạng cho được an-lạc; biết đem của cải tạo phước-thiện 
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Ρό- thí giúp đỡ mọi người, mọi chúng-sinh; đặc biệt người 
ấy không có tham-tâm say mê trong ngũ dục, không bị 
ràng buộc trong ngũ dục, có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ thật-tánh của các pháp, thấy rõ, biết rõ tội lỗi của ngũ 
dục nên giải thoát khỏi ràng buộc trong ngũ dục. 

Hạng người tại gia ấy có đủ 4 điểu đáng khen: 

- Đảng khen: Biết làm ra của cải bằng nghệ lương 
thiện, hợp pháp, không làm khổ chúng-sinh. 

- Đảng khen: Biết sử dụng của cải nuôi mạng được 
an-lạc. 

- Đáng khen: Biết đem của cải tạo phước-thiện bồ-thí. 

- Đảng khen: Người ấy không có tham-tâm say mê 
trong ngủ dục, không bị ràng buộc trong ngũ dục, có trí- 
tuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp, thấy 
rõ, biết rõ tội lỗi của ngũ dục nên giải thoát khỏi ràng 
buộc trong ngũ dục. 


Như vậy, người tại gia nào được bậc thiện-trí tán 
dương ca tụng, người tại gia ấy cần phải biết làm ra của 
cải băng nghề lương thiện, hợp pháp, không làm khổ 
chúng-sinh khác, biết sử dụng của cải nuôi mạng được 
an-lạc, biết đem của cải ra tạo phước-thiện bồ-thí đến mọi 
người, không say mê trong ngũ dục, có trí-tuệ-thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp, nên giải thoát khổ 
trong ngũ dục. 


Bồ-thí có phước 

Thí-chủ biết sử dụng của cải của mình đem ra phân 
phát, ban bô đên những người khác, những chúng-sinh 
khác, xét vê hình thức đó là nghĩa cử tôt đẹp trong đời. 


Nếu bố-thí để tạo phước-thiện bố-thí thì thí-chủ cần 
phải có đủ 3 chi-pháp 
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1- Thi-chủ có tác-ÿ thiện-tâm trong 3 thời-k}: 

- Tác-ý thiện-tâm hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí đên người thọ-thi. 

- Τάσο thiện-tâm hoan-hỷ đang khi tạo phước-thiện 
bô-thí đên người thọ-thi. 

- Tác-ý thiện-tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện 
bô-thí đên người thọ-thi. 


2- Vật-thí hợp pháp không có tại hại. 


3- Người thọ-thí sử dụng đem lại sự lợi ích thật sự 
cho kiếp hiện-tại. 

Nếu thí-chủ có tác-ý thiện-tâm hoan-hÿ biết đem của 
cải ra bô-thí đên người thọ-thí đủ 3 chi-pháp như vậy, thì 
thí-chủ tạo được phước-thiện bô-thí của mình. 


Bồ-thí không có phước 


Trong bộ Milindapañhä (Đức-vua Milinda vấn đạo) cô 
đề cập đến 10 vật bố-thí không có phước mà có tội. 

1- Majjadäna: Bô-thí biếu, tặng món quà như rượu, 
chất say, ma túy, heroin, thuốc phiện, thuốc lá, v.v... 

2- Samajjadäna: Bô-thí tỗ chức lễ hội vui chơi, ca 
hát nhảy múa làm say mê, ... 

3- Itidäna: Bỗ-thí đem kỹ nữ đến cho người khác ăn 
chơi truy lạc, ... 

4- Usabhadäna: Bố-thí bò đực giao cấu với bò cái. 

5- Ciftakammadäna: Bỗ-thí những bức tranh ảnh mà 
người xem dễ phát sinh phiền-não. 

6- Saithadäna: Bô-thí các vũ khí đễ sát sinh. 

7- Visadäna: Bỗ-thí loại thuốc độc sát sinh. 

δ- Sankhalikadäna: Bô-thí xiềng xích, gông cùm làm 
khổ chúng-sinh. 

9- Kukkufasikaradäna: Bô-thí loài gia súc để làm thịt. 
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10- Tulãkhtamänakntadäna: Bỗ-thí cân (không đủ 
trọng lượng) bố-thí thước (thước không đủ chiều dài). 

Người nào có tác-ý tham-tâm đem những vật bố-thí 
này làm quà tặng đến cho người khác, làm người thọ-thí 
phải phạm điều-giới, phát sinh phiền não, tạo ác-nghiệp, 
còn đại-thiện-nghiệp không phát sinh nên người bố-thí 
ἂν không có phước mà chỉ có tội lỗi mà thôi. 

Thật ra, thí-chủ có tác ý tốt như thế nảo, nhưng mà sự 
thật những vật-thí ἂν đem lại sự tai hại cho người thọ-thí 
thì sự bố-thí ấy chắc chắn không phải tạo phước thiện 
bố-thí, chỉ tạo tội lỗi ác-nghiệp mà thôi. Vì vậy, thí-chủ 
phải chịu khổ trong kiếp hiện-tại; sau khi thí-chủ chết, 
ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 
οὖϊ ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp của mình đã tạo. 


Xét về vật bồ-thí như vàng, bạc, tiền bạc 


* Đối với người tại gia thì vàng, bạc, tiễn bạc là thứ 
vật dụng rất cần thiết trong cuộc sống, dùng để mua bán 
trao đổi hàng hóa hằng ngày. Thí-chủ đem vàng, bạc, 
tiền bạc giúp đỡ những người tại gia với nhau, đó là tạo 
phước-thiện bồ-thí của mình. 

* Đối với hàng xuất gia là sa-di, f)-khưu thì vàng, 
bạc, tiên bạc đó là | trong các điều-giới của sa-di, tỳ-khưu 
mà Đức-Phật đã chế định là không được phép nhận. 

- Trong sa-di thập-giới, điều-giới thứ 10, Đức-Phật 
chế định ban hành răng: 

“Jafaripa-rajata-pafigeahana veramaisikkhapadam 
samadiyami. ” 

“Con xin thọ trì điểu-giới có tác-ÿ tránh xa sự nhận 
vàng, bạc (tiền bạc). ” 

Đức-Phật đã chế định ban hành đến cho tất cả sa-di cần 
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phải nghiêm chỉnh thực-hành theo, không được phạm 
điêu-giới, phá giới. 

Nếu vị sa-di nào tự mình nhận vàng, bạc, tiền bạc, thì 
vị sa-di ấy phạm điều-giới thứ 10 của sa-di. 


- Trong Bhikkhupatimokkha, tỳ-khưu-giới gồm có 
227 điều- -Blới, trong phần 30 điều- -BIỚI nisSaggiya 
päcittiya, điều- giới thứ 18 Đức-Phật chế định ban hành 
đến chư tỳ-khưu rằng: 


“Yo pana bhikkhu Jjataripa rajatam ugeanheyya νᾶ 
ugeanhapeya νᾶ panikkhitam νᾶ sadiyeyya, 
nissaggiyam pacitiyam. ” 

T)-khưu nào tự mình nhận vàng, bạc (tiễn bạc) hoặc 
sai người nhận vàng, bạc (tiễn bạc), hoặc hải lòng hoan- 
hỷ vàng, bạc (tiền bạc) cất giữ dành cho riêng mình, í}- 
khưu ἂν phạm điều-giới pãcittiya, cân phải xả bỏ vàng, 
bạc (tiên bạc) ấy. 

Điều-giới thứ 19: Yo pana bhikkhu nănappakãrakam 
rũpiyasamvohararan SamapqJJeyya, HISSag9gIyam 
pacItiyam. 

T)-khuưu nào dùng tiên bạc (vàng, bạc) mua sắm thứ 
vật dụng nào, tỳ-khưu ấy phạm giới pãcitiya, cân phải 
xả bỏ thứ vật dụng ἄγ.” 

Điều-giới thứ 20: Yo pana bhikkhu nãnappakärakam 
kayavikaydn σαπιᾶρα]]ενγα, nissagøiydn ραςσ!ήγαπι. 

T-khưu nào mua bản, trao đổi, t)- -khưu ấy phạm giới 
pãcittiya, cân phải xả bỏ thứ vật dụng ấy. 


Đức-Phật đã chế định các điều-giới và ban hành đến 
tât cả tỳ-khưu. Tỳ-khưu cân phải nghiêm chỉnh hành 
theo, không nên phạm điêu-giới, phá giới. 


' Bhikkhupätimokkhapäli, phần Nissaggiya pãcittiya. 
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Biết cách tạo phước-thiện bố-thí 

Thí-chủ dâng tiền bạc #ực fiếp đến cá nhân vị sa-di, 
vị tỳ-khưu, đó là điều không hợp pháp, bởi vì làm cho vị 
sa-di, vị tỳ-khưu phạm điều-giới. 

Thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi cá nhân vị 68-41, vị 
tỳ-khưu πᾶο, có tác-ý thiện-tâm muốn tạo phước-thiện 
bố-thí cúng-dường thứ vật dụng cần thiết nào đến vị sa- 
di, vị tỳ-khưu ấy, nếu thí-chủ không có điều kiện tự 
mình mua sắm thứ vật dụng cần thiết Ấy, thì frước tiên 
thí-chủ có thể gửi số tiền nơi người hộ tăng nhờ mua 
sắm thứ vật dụng cần thiết ấy, rồi thay mặt thí-chủ kính 
dâng cúng-đường đến vị sa-di,vị tỳ-khưu ấy. 

Sau đó, thí-chủ đến bạch với vị sa-di, vị tỳ-khưu ấy 
biết rằng: 

- Kính bạch sư (Ngài, con có gửi số tiền chừng ấy 
nơi người hộ tăng “tên 4” nhờ mua sắm thứ vật dụng 
cân thiết kính dâng cúng-dường đến sư (Ngài). Khi nào 
sư (Ngài) cân thứ vật dụng nào, kính xin sư (Ngài) đến 
gặp người người hộ tăng “tên 4 ” nhờ tìm thứ vật dụng 
cân thiết ἆ ἂν tương xứng với số tiễn ấy, rồi người ấy thay 
mặt con kính dâng cúng-dường đến sư (Ngài). 

Điều này đã được Đức-Phật cho phép trong điều-giới 
thứ 10 trong phần 30 điều giới nisssaggiya pãcittiya. 

Nếu thí-chủ nào có tác-ý thiện-tâm trong sạch, muốn 
tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường 4 thứ vật dụng đến 
chư tỳ-khưu-Tăng trong ngôi chùa nào với số tiền lớn, 
thì thí-chủ ấy đến gặp Ngài trụ trì bạch rõ tác-ý thiện- 
tâm của mình, Ngài trụ trì có thể nhận số tiền lớn ἂγ 
bằng khẩu, rồi chỉ định người hộ tăng, thí-chủ nên trao SỐ 
tiền lớn ấy cho người hộ tăng ấy lo công việc cũng-đdường 
4 thứ vật dụng đến chư tỳ-khưu-Tăng. Đó là cách hợp 
pháp, hợp với điều-giới của tỳ-khưu. 
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Để giữ gìn bảo tồn Phật-giáo được lâu dài trên cõi 
người đến 5.000 năm tuôi thọ Phật-giáo, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho tất cả chúng- 
sinh nhất là chư-thiên và nhân loại, đó là phận-sự của 
các bậc xuất gia như chư vị sa-di, chư vị tỳ-khưu và các 
người tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ hỗ trợ chư vị sa-di, 
chư vị tỳ-khưu học pháp-học Phật-giáo, thực-hành pháp- 
hành Phật-giáo. 


Phước-thiện bố-thí nguyện giải thoát khổ 


Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí dù nhiều dù ít cũng 
nên phát nguyện mong giải thoát khô tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loài, đó là mục đích cứu cánh của các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Cho nên, thí-chủ cần phải hiểu biết rõ 3 thời-kỳ tác-ý: 

- Pubbacetanda: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hÿ trước khi tạo phước-thiện bô-thí 
đên người thọ-thĩ. 

- ΜιΠεαεσίαπᾶ: Túc-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ đang khi tạo phước-thiện 
bô-thí đên người thọ-thi. 

- Aparacetanä: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm trong sạch hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bó- 
thí đên người thọ-thĩ. 

Mỗi thời-kỳ tác-ý có tầm quan trọng đặc biệt như sau: 

* Thời-kỳ muficacetand trong thời hiện-tại. 

- Nếu thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ hoan-hÿ đang khi tạo phước-thiện 
bô-thí đên người thọ-thí, thì tạo được /ưm-nhân đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuỆ. 
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- Nếu thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm không hợp với trí-tuệ hoan-hỷ đang khi tạo phước- 
thiện bố-thí đến người thọ-thí, thì tạo được ø0,ứ;-nhân đựại- 
thiện-ng hiệp trong đại-thiện-tâm không họp với tri-tuệ. 


* Thời-kỳ aparacetanä trong thời vị-lai sau nhiều 
ngày, nhiêu tháng, nhiều năm. 

- Nếu thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hoan-hÿ sau khi đã tạo phước-thiện bó-thí đến người 
thọ-thí sau nhiều ngày, nhiêu tháng, nhiều năm, môi khi 
niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí ấy, phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ (không có tham-áI, ngã- 
mạn, tả-kiến nào làm ô-nhiễm), thì tạo được đgi-hiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm trong sạch. 

- Nếu thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm hoan-hỷ sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí đến người 
thọ-thí, sau nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, mỗi khi 
niệm tưởng đến phước-thiện bố-thí ấy, phát sinh đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến nào xen lẫn làm ô-nhiễm, thì tạo được đgi-£hiện- 
nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm không trong sạch. 

* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- lam-nhán đại-thiện-nghiệp bác cao. 

- lam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

* Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Đại-thiện-nghiệp có 4 bậc có tầm quan trọng phân 
chia ra 3 hạng người: 

- Người tam-nhân (tihetukapugsala) là người có tải- 
sinh-tâm (pa{isandhicitta) có 3 thiện-nhân (vô-tham, νό- 
sán, vô-si) từ khi tái-sinh. 
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- Người nhị-nhân (dvihetukapuggala) là người có tải- 
sinh-tâm (pafisandhicitta) chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham 
và vô-sân, không có vô-si) từ khi tải-sinh. 

- Người vô-nhân cõi thiện-dục-giới (sugatfi ahefuka- 
puggala) là người có tải-sinh-tâm (patisandhicitta) không 
có thiện-nhán nào trong 3 nhán (vô-tham, vồ-sản, vô-sì). 

Cho nên, thí-chủ cần phải hiểu biết rõ để tự mình chọn 
hạng người nào trong 3 hạng người. 


Lễ tạo phước-thiện bố-thí cũng-dường 4 thứ vật dụng 


Theo truyền thống Phật-giáo, trong các buổi lễ tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường 4 thứ vật dụng đến chư 
ty-khưu-Tăng. Một thí-chủ chính (hoặc người đại diện) 
hướng dẫn đọc từng câu trong bài tác bạch đến chư tỳ- 
khưu-Tăng được rõ, mọi thí-chủ khác cùng nhau đọc 
theo. Ví dụ: 


Lễ tạo phước-thiện bố-thí dâng những bộ y thường 


Υ thường (cnara) là những bộ y mà thí-chủ có thê 
tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng bất cứ thời gian nào, ngày nảo, tháng nảo, ngôi 
chùa nào không có quy định nào cả. 

Nếu thí-chủ thuận lợi vào ngày πὰο thì thí-chủ đến 
hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão, bạch xin Ngài vào ngày 
ấy, thí-chủ sẽ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường các bộ 
y và các thứ vật dụng khác đến chư tỳ-khưu-Tăng tại 
ngôi chùa ấy. 

Đến ngày hôm â ấy, thí-chủ chính cùng với các thí-chủ 
khác chuẩn bị sẵn sàng những bộ y và các thứ vật dụng 
khác làm lễ tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường những 
bộ y và các thứ vật dụng khác, thí-chủ chính (hoặc người 
đại điện) hướng dẫn đọc từng câu trong bải tác bạch đến 
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chư tỳ-khưu-Tăng được rõ, mọi thí-chủ khác cùng nhau 
đọc theo như sau: 


* Lễ dâng những bộ y thường (CTvaradäna) 


Mayam Bhante, samasaddhaä samachanda samacitta 
saneamma, Buddha Dhamma Samghañceva kammam 
kammaphalañca saddahiwa, samsaravaffadukkhato 
mocandafthaya, Nibbanassa sacchikaranatthaya, ἱπᾶπί 
Saparivarani civaradandni imasmim Bửu Long (2 ãrãme 
bhikkhusanghassa sakkaccamụ dema. 

Sadhu no Bhamte, bhikkhusaingho ἱπιᾶπί saparivarani 
civwaradanani palgganhatu, amhakam digharaftiam 
atthäya, hitãya, sukhäya. 

Chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan-hÿ 
Sadhu! Sadhu! Sadhul 

Nghĩa: 

- Kính bạch chư t)-khưu- Tăng được rõ: 

Tất cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện vọng, 
đồng tâm trí, tin nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có nguyện vọng mong chứng 
ngộ Niễt-bàn để giải thoát khổ tử sinh luân-hôi. Cho 
nên, tất cả chúng con thành kính làm lễ dâng những bộ y 
cùng với các thứ vật dụng này đến chư tỳ-khưu-Tăng tại 
ngôi chùa này. 

Kính bạch chư t)-khưu-Tlăng, kính xin quý Ngài có 
tâm từ {6 độ nhận những bộ y cùng với các thứ vật dụng 
này, để cho tất cả chúng con được sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc lâu dải. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


! Thay tên ngôi chùa mà thí-chủ đang làm lễ dâng y tắm mưa. 
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Những thí-chủ tự tay mình dâng những bộ y cùng 
những thứ vật dụng đến chư tỳ- -khưu-Tăng. Những thí- 
chủ trở lại chỗ ngôi của mình, mỗi người thành tâm phát 
nguyện rằng: 


ldam me civaradanam ãsavakkhayavaham hotu. 


Mong phước-thiện dâng y thanh cao này, dẫn dắt con 
chứng đắc đến A-ra-hán Τι hàảnh-đạo, A-ra-hản Thánh- 
quả, diệt tận được mọi phiên-não trầm luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. Hoặc 


ldam me ριιππαηι Nibbanassa paccayo hofu. 


Mong phước-thiện thanh cao này làm duyên chứng ngộ 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu Πᾶίανο. 


Chúng con xin hồi hướng phần phước-thiện dâng y 
thanh cao này đến tất cả bà con thân quyến từ kiếp hiện- 
tại cho đến vô số kiếp quá-khứ, mong quỷ bà con thân 
quyến hoan-hỷ nhận phần phước-thiện bố-thí thanh cao 
này, để mong thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng mọi 
sự an-lạc lâu dài. 


ram puñfñabhagam mãfA-pitu-acariya-fiati-miffanañceva 
sesasabbasattinanca dema, sabbepi te puñfiapattim 
laddhana, sukhitã hontu, duRkkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện dâng y thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây tổ, 
bà con thân quyến, bạn bè cùng với tất cả mọi chúng- 
sinh khắp mọi Cõi-giới. Xin tất cả quJ vị hoan- -hÿ nhận 
phân phước-thiện bố-thí thanh cao này, mong tất cả quỷ 
vị thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


(Xong buổi lễ dâng bộ y thường.) 
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* Lễ tạo phước-thiện bố-thí dâng y tắm mưa 


Y tắm mưa (vassikasätikä) là những tâm y tắm mưa 
được Đức-Phật cho phép chư tỳ-khưu dùng để tăm trong 
4 tháng mùa mưa kế từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 
rằm tháng 10. 

Lễ dâng y tắm mưa thuộc về &ã/ađãna được Đức-Phật 
cho phép mỗi vị tỳ-khưu nhận 1 tâm y tăm mưa kế từ 
ngày 0] tháng 6 cho đền ngày rằm tháng 6. Trong 15 
ngày này, môi ngôi chùa chỉ có l ngày làm lễ nhận 
những tâm y tắm mưa mà thôi. 


Như vậy, nếu thí-chủ nào muốn tạo phước-thiện 
cúng-dường y tắm mưa đến chư tỳ-khưu-Tăng trong một 
ngôi chùa nào, thì thí-chủ ấy đến hầu đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão trụ trì, xin làm lễ dâng những tấm y tắm mưa 
đến chư tỳ-khưu-Tăng trong chùa, vào 1 ngày nảo đã định. 

Đến ngày hôm ấy, thí-chủ chính cùng với các thí-chủ 
khác chuẩn bị sẵn sàng những tắm y tắm mưa và các thứ 
vật dụng khác làm lễ tạo phước-thiện bố-thí cũng-đdường 
những tắm y tắm mưa và các thứ vật dụng khác. Thí-chủ 
chính (hoặc người đại diện) hướng dẫn đọc từng câu 
trong bài tác bạch đến chư tỳ-khưu-Tăng được rõ, mọi 
thí-chủ khác cùng nhau đọc theo như sau: 


Lễ dâng y tắm mưa (Vassikasätikãdãna) 


Mayam Bhante, samasaddhaä samachanda samacitta 
saneamma, Buddha Dhamma Samghañceva kamma1m 
kammaphalañca saddahiwa, samsaravaffadukkhato 
mocandafthaya, Nibbanassa sacchikaranatthaya, ἱπᾶπί 


sapariväräni vassikasätikãdänämi, (Bửu-Long) f? ãrãme 
bhikkhusanghassa sakkaccamụu dema. 


! Thay tên ngôi chùa mà thí-chủ đang làm lễ dâng y tắm mưa. 
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Sadhu no Bhamte, bhikkhusaingho ἱπιᾶπί saparivarani 
vassikasafikadanani paligganhatu, amhakam digharattIamn 
aithäya, hitãya, sukhäya. 

Chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan-hÿ 
Sadhu! Sadhul! Sadhu! 

Nghĩa: 

- Kính bạch chư t)-khưu- Tăng được rõ: 

Τι ất cả chúng con có động đức tin, động nguyện vọng, 
đồng tâm trí, tin nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức- Tăng, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có nguyện vọng mong chứng 
ngộ Niễ-bàn để giải thoát khổ tử sinh luân-hôi. Cho 
nên, tất cả chúng con thành kính làm lễ dâng những tắm 
γ tắm mưa cùng với các thứ vật dụng này đến chư fỳ- 


khưu-Tăng trong ngôi chùa Tổ “Bứu-Long” ? này. 


Kinh bạch chư tỳ-khưu-Tăng, kính xin quý Ngài có 
tâm từ tế độ nhận những tâm y tắm mưa cùng với các 
thứ vật dụng này, để cho tất cả chúng con được sự lợi 
ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài. 


Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


Những thí-chủ tự tay mình dâng những tấm y tắm 
mưa cùng những thứ vật dụng đên chư tỳ-khưu-Tăng. 
Những thí-chủ trở lại chỗ ngôi của mình, mỗi người 
thành tâm phát nguyện răng: 

ldam me vassikasatikadanam ãsavakkhayävaham hotu. 

Mong phước-thiện dâng những tắm y tắm mưa thanh 
cao này, dán đất con chứng đặc đên A-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả, diệt tận được mọi phiên não 
trầm luân, giải thoát khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới. 


Hoặc Ιάαπι me puñfñam Nibbanassa paccayo hofu. 
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Mong phước-thiện thanh cao này làm duyên chứng ngộ 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu Πᾶίαγο. 


Chúng con xin hồi hướng phân phước-thiện dâng y 
tăm mưa thanh cao này đến tất cả bà con thân quyến từ 
kiếp hiện-tại cho đến vô số kiếp quá-khứ, mong quý bà 
con thân quyến hoan-hỷ nhận phân phước-thiện bố-thí 
thanh cao này, để mong thoát khỏi mọi cảnh khổ, được 
hưởng mọi sự an-lạc lâu dải. 


ram puññabhagam mãfA-pitu-acariya-fiati-miffanañceva 
sesasabbasattinanca dema, sabbepi te puñfiapattim 
laddhana, sukhitã hontu, dukkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện dâng những tắm y tắm mưa thanh cao này đến ông 
bà, cha mẹ, thầy tổ, bà con thân quyến, bạn bè cùng với 
tất cả mọi chúng-sinh khắp mọi cối-giới. Xin tất cả quỷ 
vị hoan-hỷ nhận phân phước-thiện bố-thí thanh cao này, 
mong tất cả quý vị thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng 
mọi sự an-lạc lâu đài trong khắp mọi ΠΟΊ. 


(Xong buổi lễ dâng những tắm y tắm mưa.) 


* Lễ tạo phước-thiện bố-thí dâng y kathina 


Υ kathina (kathinacivara) là một tâm y để làm lễ thọ 
kathina được Đức-Phật cho phép chư ty-khưu nào sau 
khi đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa kê từ ngày 
16 tháng 6 cho đến ngày rằm tháng 9, không bị đút hạ, 
chư tỳ-khưu ấy được phép làm lễ thọ tâm y kathina của 
thí-chủ. 

Lễ dâng y kathina thuộc về kZiađãna được Đức-Phật 
cho phép sau khi chư tỳ-khưu-Tăng đã an cư nhập hạ 
suốt 3 tháng mùa mưa xong, được phép nhận lễ dâng y 
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kathina của thí-chủ kế từ 16 tháng 9 cho đến ngày rằm 
tháng 10 là hết hạn. 

Tại mỗi ngôi chùa, chư tỳ-khưu-Tăng chỉ được phép 
nhận lễ dâng y kathina của thí-chủ trong 1 ngày nào đó 
mà thôi. Sau khi đã nhận lễ dâng y kathina xong, ngay 
trong ngày hôm ấy, chư tỳ-khưu-Tăng phải tụ hội tại 
simã, hành tăng-sự làm lễ thọ y kathina. Sau khi chư tỳ- 
khưu- Tăng làm lễ thọ y kathina xong, mỗi vị tỳ-khưu có 
5 quả báu đặc biệt suốt 5 tháng sau đến rằm tháng hai. 

Như vậy, nếu thí-chủ πὰο muốn tạo phước-thiện bố- 
thí cũng-dường y kathina đến chư tỳ-khưu-Tăng trong 
một ngôi chùa nào, thì thí-chủ ấy đến hầu đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão trụ trì, xin làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ- 
khưu-Tăng trong chùa, vào ] ngày nào đã định. 

Đến ngày hôm â ấy, thí- chủ chính cùng với các thí-chủ 
khác chuẩn bị sẵn sàng tắm y kathina, các bộ y khác và 
các thứ vật dụng làm lễ tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường tắm y kathina, các bộ y khác và các thứ vật dụng. 
Thí-chủ chính (hoặc người đại diện) hướng dẫn đọc từng 
câu trong bài tác bạch đến chư tỳ-khưu-Tăng được rõ, 
mọi thí-chủ khác cùng nhau đọc theo như sau: 


Lễ dâng y kathina (Kathinacivaradäna) 


Mayam Bhante, samasaddhaä samachanda samacitta 
saneamma, Buddha Dhamma Samghañceva kammam 
kammaphalañca saddahiwa, samsaravaffadukkhato 
mocandafthäya, Nibbanassa sacchikaranafthaya, imam 
sapariväram kathinacwaran (Bứu-Long) ) ἄνᾶπιο bhikkhu- 
samghassa sakkaccarn dema, kathinam attharitIM. 

Sadhu no Bhante, bhikkhusamngho ἵπιαηι saparivaran 
kathimaciwaram paligganha/Imu, pafigganhina imina 


| Thay tên ngôi chùa mà thí-chủ đang làm lễ dâng y kathina. 
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kathmacivarena kathnam qttharaIu, amhakam 
digharattam atthaya, hitãya, sukhaya. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

Nghĩa: 

- Kính bạch chư t)-khưu- Tăng được rõ: 

Τι ất cả chúng con có đồng đức tin, đồng nguyện vọng, 
đồng tâm trí, tin nơi Đức-Phát, Đức-Pháp, Đức-Tăng, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, có nguyện vọng mong 
chứng ngộ ΝΙ6ί Bàn, đề giải thoát khô tứ sinh luân-hồi. 
Cho nên, tất cả chúng con thành kính làm lê dâng y 
kathina, các bộ y khác cùng với các thứ vật dụng này 
đên chư t)-khưu- Tăng đã an cư nhập hạ suốt ba thẳng 
mùa mưa tại ngôi chùa (Bửu Long) ΄' nà 

Kính bạch chư t)È-khưu-Tlăng, kính xin quý Ngài có 
tâm từ tê độ nhận y kathina, các bộ y khác cùng với các 
thứ vật dụng này; khi quý Ngài nhận xong, xin quý Ngài 
làm lễ thọ y kathina với tắm y này, để cho chúng con 
được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
ΠΥ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


Một thí-chủ đại diện tự tay đem tắm y kathina dâng 
đến chư tỳ-khưu-Tăng, Ngài Trưởng-lão đại diện chư tỳ- 
khưu-Tăng nhận tấm y kathina của thí-chủ để làm lễ thọ 
y kathina đúng theo luật của Đức-Phật đã ban hành. 

Sau khi thí-chủ dâng tấm y kathina, các thí-chủ dâng 
các bộ y khác cùng với những thứ vật dụng đến chư tỳ- 
khưu-Tăng xong, trở về chỗ ngồi, mỗi người thành tâm 
phát nguyện răng: 


! Thay tên ngôi chùa mà thí-chủ đang làm lễ dâng y kathina. 
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ldam me kathinacIvaradanam ãsavakkhayavaham οί. 


Mong phước-thiện dâng y kathina thanh cao này, dẫn 
αᾶί con chứng đặc đến A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả, diệt tận được mọi phiên-não trắm luân, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Hoặc Ιάαπι me puñfñamn Nibbanassa paccayo hofu. 


Mong phước-thiện thanh cao này làm duyên chứng ngộ 
Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu Πᾶίανγο. 


Chúng con xin hồi hướng: phân phước-thiện dâng y 
kathina thanh cao này đến tắt cả bà con thân quyên từ 
kiếp hiện-tại cho đến vô số kiếp quá-khứ, mong quỷ bà 
con thân quyến hoan-hỷ nhận phân phước-thiện dâng y 
kathina thanh cao này, để mong thoát khỏi mọi cảnh 
khổ, được hưởng mọi sự an-lạc lâu dài. 


Ίπιαηι pufñnñabhagam mãf4-pitu-acariya-fiati-miffanañceva 
sesasabbasattnanca dema, sabbepi te puñfiapattim 
laddhana, sukhitã hontu, duRkkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện dâng y kathina thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, 
thây tổ, bà con thân quyến, bạn bè cùng với tất cả mọi 
chúng-sinh khắp mọi cõi-giới. Xin tất cả quý vị hoan-hỷ 
nhận phân phước-thiện dâng y kathina thanh cao này, 
mong tất cả quý vị thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng 
mọi sự an-lạc lâu đài trong khắp mọi ΠΟ]. 

(Xong buổi lễ dâng y kathina.) 


* Vật thực (Bhattadäna) 


Vật thực (bhaftadana) đó là những món ăn thức uống 
mà thí-chủ đã công phu làm ra, chuân bị săn sàng đê tạo 
phước-thiện bô-thí cúng-dường đên chư tỳ-khưu-Tăng. 
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Trong ngày lễ tạo phước-thiện cúng-dường vật thực 
cùng với các vật dụng khác đến chư tỳ-khưu-Tăng, 
người thí-chủ chính (hoặc người đại diện) hướng dẫn 
đọc từng câu trong bài tác bạch đến chư tỳ-khưu-Tăng 
được rõ, mọi thí-chủ khác cùng nhau đọc theo như sau: 

Lễ cúng-dường vật thực đến chư tỳ-khưu-Tăng 

Mayam Bhante, samasaddhaä samachanda samacitta 
saneamma, Buddha Dhamma Samghañceva kammam 
kammaphalañca saddahiwa, samsaravalfadukkhato 
mocandafthäya, Nibbanassa sacchikaranafthaya, imam 
saparivaram bhattadanamn bhikkhusainghassa sakkqccam 
dema. 

Sadhu no Bhante, bhikkhusamngho ἵπιαηι saparivaran 
bhattadanamw pafigganhatu, amhakam digharatftam 
atthäya, hitãya, sukhäya. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

Nghĩa: 

- Kính bạch chư t)-khưu- Tăng được rõ: 

Tất cả chúng con có đông đức-tin, đồng nguyện vọng, 
đông tâm trí, tin nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, 
tin nghiệp νὰ quả của nghiệp, cÓ πριινθη Vọng mong 
chứng ngộ Niết-bàn để giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. 
Cho nên, tất cả chúng con thành kính làm lễ dâng những 
món vật thực cùng với các thứ vật dụng này đến chư t}- 
khưu- lăng. 

Kính bạch chư tỳ-khưu-Tlăng, kính xin quý Ngài có 
tâm từ tế độ nhận những món vật thực cùng với các thứ 
vật dụng này, để cho tắt cả chúng con được sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu đài. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


Lễ Tạo Phước-Thiện Bố-Thí Cúng-Dường 4 Thứ Vật Dụng 395 


Các thí-chủ tự tay mình dâng những món vật thực 
cùng với mọi vật dụng đến. chư đỳ- -khưu-Tăng. Sau khi 
đã dâng xong, trở lại chỗ ngồi, mỗi người thành tâm phát 
nguyỆn: 


ldam me bhattadanam ãsavakkhayavaham hotu. 

Mong phước-thiện dâng vật thực thanh cao này, dẫn 
dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Τ hảnh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả, diệt tận được mọi phiên-não trầm luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Hoặc Ιάαπι me puñfñam Nibbanassa paccayo hofu. 


Mong phước-thiện thanh cao này làm duyên chứng ngộ 
Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu Πᾶίανο. 

Chúng con xin hôi hướng phần phước-thiện dâng vật 
thực thanh cao này đến tất cả bà con thân quyến từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô số kiếp quá-khứ, mong quỷ bà con 
thân quyến hoan-hÿ nhận phân phước-thiện dâng vật 
thực thanh cao này, để mong thoát khỏi mọi cảnh khổ, 
được hưởng mọi sự an-lạc lâu đài. 


ram puñfabhagam mãfA-pitu-acariya-fiati-miffanañceva 
sesasabbasattnanca dema, sabbepi te ριΠΠαραΠίηι 
laddhana, sukhitã hontu, duRkkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện dâng vật thực thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, 
thây tổ, bà con thân quyến, bạn bè cùng với tất cả mọi 
chúng-sinh khắp mọi cõi-giới. Xin tất cả quý vị hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện dâng vật thực thanh cao này, 
mong tất cả quý vị thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng 
mọi sự an-lạc lâu đài trong khắp mọi ΠΟ]. 


(Xong buổi lễ dâng vật thực.) 
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* Vật-thí (Dãnavatthu) 


Tất cả các thứ vật dụng mà thí-chủ đem ra bố-thí gọi 
là danavatthu. 

Những thí-chủ làm lễ tạo phước-thiện bố-thí các thứ 
vật dụng chung gọi là danavatthu đên chư tỳ-khưu-Tăng. 

Trong ngày lễ tạo phước-thiện cúng-dường các vật 
dụng khác đên chư ty-khưu-Tăng, người thí-chủ chính 
(hoặc người đại diện) hướng dân đọc từng câu trong bài 
tác bạch đên chư ty-khưu-Tăng được rõ, mọi thí-chủ 
khác cùng nhau đọc theo như sau: 


Lễ dâng các thứ vật dụng đến chư tỳ-khưu-Tăng 


Mayam Bhante, samasaddhaä samachanda samacitta 
saneamma, Buddha Dhamma Samghañceva kammam 
kammaphalañca saddahiwa, samsaravalfadukkhato 
mocandafthaya, Nibbanassa sacchikaranatthaya, ἱπᾶπί 
danavafthini bhikkhusainghassa sakkaccamụ dema. 

Sadhu no Bhante, bhikkhusamgho imani danavatthini 
paligganhatu, amhakam digharattam qtthaya, hiftãya, 
sukhaya. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 

Nghĩa: 

- Kính bạch chư t)-khưu- Tăng được rõ: 

Tắt cả chúng con có động đức-tin, đồng nguyện vọng, 
đồng tâm trí, tin nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, có nguyện vọng mong chứng 
ngộ Niễ-bàn để giải thoát khổ tử sinh luân-hôi. Cho 
nên, tất cả chúng con thành kinh làm lễ dâng các thứ vật 
dụng này đến chư tỳ-khưu-Tăng. 

Kính bạch chư t)-khưu- lăng, kính xin quỷ Ngài có tâm 
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từ tế độ nhận các thứ vật dụng này, đề cho tất cả chúng 
con được sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 

Những thí chủ tự tay mình dâng các thứ vật dụng đến 
chư tỳ-khưu-Tăng. Những thí chủ trở lại chỗ ngôi của 
mình, môi người thành tâm phát nguyện răng: 


ldam me dãnavatthiũmi ãsavakkhayavaham hotu. 

Mong phước-thiện dâng các thứ vật dụng thanh cao 
nây, dẫn dắt con chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả, điệt tận được mọi phiên-não trầm 
luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Hoặc Ιάαπι me puñfñamn Nibbanassa paccayo hofu. 
Mong phước-thiện thanh cao này làm duyên chứng ngộ 
Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luán-hồi trong tam-giới. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu Πᾶίανο. 


Chúng con xin hồi hướng phân phước-thiện dâng các 
thứ vật dụng thanh cao này đến tất cả bà con thân quyền 
từ kiếp hiện-tại cho đến vô số kiếp quá-khúứ, mong quỷ 
bà con thân quyển hoan-hỷ nhận phần phước-thiện bố- 
thí thanh cao này, để mong thoát khỏi mọi cảnh khổ, 
được hưởng mọi sự an-lạc lâu đài. 


ram puñfñabhagam mãfA-pitu-acariya-fiati-miffanañceva 
sesasabbasattainanca dema, sabbepi te puñfiapattim 
laddhana, sukhitã hontu, dukkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện dâng các thứ vật dụng thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thây tổ, bà con thân quyến, bạn bè cùng với tất 
cả mọi chúng-sinh khắp mọi cỗi-giới. Xin tất cả quỷ vị 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện bố-thí thanh cao này, 
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mong tất cả quý vị thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng 
mọi sự an-lạc lâu đài trong khắp mọi nơi. 
(Xong buổi lễ dâng các thứ vật dụng.) 


* Lễ dâng chỗ ở (Senäsanadäna) 


Trong 4 quả báu của 4 thứ vật dụng cần thiết của chư 
vị sa-di, chư vị tỳ-khưu thì quả báu của phước-thiện bố- 
thí chỗ ở có tính chất lâu dài theo thời gian tồn tại của 
chỗ ở ấy. 

Chỗ ở lớn nhỏ có nhiều loại như chánh-điện là nơi tôn 
thờ Đức-Phật, nơi hành tăng-sự của chư ty-khưu-Tăng, 
... giảng-đường là nơi thuyết pháp, nơi hội họp đàm đạo, 
... tăng-xá là chỗ ở chung của chư tỳ-khưu-Tăng, chỗ ở 
chung của chư vị 58-41, ... cái cốc nhỏ là chỗ ở mỗi 
ησιτὸ!, V.V... 

Trong ngày lễ tạo phước-thiện dâng chỗ ở đến chư tỳ- 
khưu-Tăng, người thí-chủ chính (hoặc người đại diện) 
hướng dẫn đọc từng câu trong bài tác bạch đến chư tỳ- 
khưu-Tăng được rõ, mọi thí-chủ khác cùng nhau đọc 
theo như sau: 


Ví dụ: Lễ dâng vihãra (chỗ ὁ) đến chư tỳ-khưu-Tăng 


Mayam Bhante, samasaddhaä samachanda samacitta 
saneamma, Buddha Dhamma Samghañceva kammam 
kammaphalañca  saddahiwa, samsaravalfadukkhato 
mocandafthaya, Nibbanassa sacchikaranafthaya, imam 
vihãram kappiyadkuflm Κἄγᾶρεινᾶ  ἄραίιᾶπᾶραίασσα 
cafuddisassa samnghassa sakkaccam dema, kãyakãyapdfi- 
baddheli "phusiya yathasukham paribhufjatha, 
amhakam diegharattam αἰἠιᾶγα, hitãya, sukhaãya. 

Tất cả chư ty-khưu- Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Sadhu! Sadhu! Sadhu! 
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Nghĩa: 

- Kính bạch chư t)-khưu- Tăng được rõ: 

Tắt cả chúng con có đông đức tin, đồng nguyện vọng, 
đồng tâm trí, tin nơi Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, εὐ πριινθη Vọng mong 
chứng ngộ Niết-bàn để giải thoát khổ tử sinh luân-hồi. 
Cho nên, tất cả chúng con cho xây cất một chỗ ở hợp 
pháp xong rồi, hôm nay, xin thành kính dâng đến chư tỳ- 
khưu- Tăng tứ phương đã đến và chưa đến. 

Kinh xin quý Ngài có tâm từ tế độ nhận chỗ ở này để 
làm nơi tru ngụ cho thân tâm được an-lạc, để cho tất cả 
chúng con được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Tất cả chư tỳ-khưu-Tăng đồng thanh nói lên lời hoan- 
hỷ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! 


Mỗi thí-chủ thành tâm phát nguyện bằng lời rằng: 


ldam me vihãradanam ãsavakkhayaävaham hofu. 

Mong phước-thiện dâng chỗ ở thanh cao này, dẫn dắt 
con chứng đắc đến A-ra-hán Τ hảnh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả, diệt tận được mọi phiên-não trầm luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam giới. 


Hoặc Ιάαπι me puñfñamn Nibbanassa paccayo hofu. 


Mong phước-thiện thanh cao này làm duyên chứng ngộ 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu Πᾶίανο. 


Chúng con xin hồi hướng phân phước-thiện dâng chỗ 
ở thanh cao này đến tất cả bà con thân quyền từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô số kiếp quá-khứ, mong quỷ bà con 
thân quyến hoan- -hÿ nhận phân phước-thiện dâng chỗ ở 
thanh cao này, để mong thoát khỏi mọi cảnh khổ, được 
hưởng mọi sự an-lạc lâu dải. 
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mm puñfabhagam mãfA-pituI-acariya-fiati-miffanañceva 
sesasabbasattinanca dema, sabbepi te puñfiapattim 
laddhana, sukhitã hontu, duRkkha muccanfu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện dâng chỗ ở thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, 
thây tổ, bà con thân quyến, bạn bè cùng với tất cả mọi 
chúng-sinh khắp mọi Ccối-giới. Xin tất cả quý vị hoan- -hỷ 
nhận phần phước-thiện bố-thí thanh cao này, mong tất 
cả quý vị thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng mọi sự 
an-lạc lâu dài trong khắp mọi nơi. 


(Xong buổi lễ dâng chỗ ở.) 


* Lễ dâng thuốc trị bệnh (Gilãnappaccayabhesajja) 


ΤΙ huốc trị bệnh (gilãnappaccayabhesaj/a): bệnh-nhân 
có nhiêu bệnh khác nhau, nên thuôc trị bệnh cũng có 
nhiêu loại khác nhau, môi bệnh-nhân cân phải có thứ 
thuôc trị bệnh thích hợp với bệnh nhân ây thì bệnh nhân 
mới mau khỏi bệnh được. 

Cho nên, chỉ có thầy thuốc mới có khả năng biết 
khám bệnh và biệt cho thuộc trị bệnh thích hợp với bệnh 
nhân ây mà thôi. 

Đức-Phật có tâm đại-bi ưu ái đặc biệt đối với vị tỳ- 
khưu bệnh, Đức-Phật dạy chư tỳ-khưu răng: 

--Ὕο bhikkhave πια upafthaheya, so gilãnam 
upatthaheyya. ” 

“Này chư tỳ-khưu! VỊ t)-khưu nào muốn phục vụ 
Như-lai thì vị t)-khưu ἄν nên phục vụ vị f)-khưu bệnh. ” 

Như vậy, thí-chủ nào có tâm bi muốn tạo phước-thiện 

cúng-dường thuôc trị bệnh đên vị ty-khưu bệnh thì thí- 


τ Vinayapitaka, Mahãvagga, Gilãnavatthu. 
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chủ ấy nên tìm thầy thuốc giỏi đến chữa trị cho vị tỳ- 
khưu bệnh ấy, rồi trả tiền công thầy thuốc, tiền thuốc. 
Nếu vị tỳ-khưu bệnh đang điều trị tại bệnh viện, thì thí- 
chủ đến thăm viếng vị tỳ-khưu bệnh ấy, xin trả chỉ phí 
tiền phòng, tiền thuốc cho bệnh viện. 

Sau khi thí-chủ đã tạo phước-thiện bố-thí cũng-đdường 
phục vụ tỳ-khưu bệnh rồi, thí-chủ nên thành tâm phát 
nguyện băng lời rằng: 


ldam me puññammn ãsavakkhayavaham hotu. 

Mong phước-thiện hỗ-trợ thanh cao này, dẫn dắt con 
chứng đặc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, diệt tận được mọi phiên-não trầm luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Hoặc [άαπι me puñfñamn Nibbanassa paccayo hofu. 
Mong phước-thiện thanh cao này làm duyên chứng ngộ 
Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giởi. 
Vì thí-chủ tạo phước-thiện hỗ-trợ phục vụ ty-khưu 
bệnh, cho nên thí-chủ có quả báu rât đặc biệt như khi thí- 
chủ lâm bệnh thì gặp {Πᾶν thuôc giỏi, có thuộc hay chữa 
trị mau khỏi bệnh, có tuôi thọ, khỏe mạnh, sông lâu. 
Thí-chủ hồi hướng phần phước-thiện hỗ- trợ phục vụ 
tỳ-khưu bệnh thanh cao đến bà con thân quyền rằng: 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitä hontu Πᾶίανο. 

Chúng con xin hôi hướng phần phước-thiện hỗ-trợ 
phục vụ tb-khưu bệnh thanh cao này đến tất cả bà con 
thân quyến từ kiếp hiện-tại cho đến vô số kiếp quả-khứ, 
mong αν bà con thân quyến hoan-hỷ nhận phần phước- 
thiện thanh cao này, để mong thoát khỏi mọi cảnh khổ, 
được hưởng mọi sự an-lạc lâu đài. 


Trmam puñfñabhagam mãta-piftu-acariya-fati-mittanan- 
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σένα sesasabbasaftanañca dema, sabbejpi te puñfñapaftiim 
laddhana, sukhitã hontu, duRkkha muccantu sabbattha. 


Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phân phước- 
thiện hồ-trợ phục vụ t-khưu bệnh thanh cao này đến 
ông bà, cha mẹ, thây tổ, bà con thân quyến, bạn bè cùng 
với tất cả mọi chúng-sinh khắp MỌI CỐi-giới. Xin tất cả 
quý vị hoan-hÿ nhận phân phước-thiện thanh cao này, 
mong tất cả quý vị thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng 
mọi sự an-lạc lâu đài trong khắp mọi ΠΟ]. 


Sau khi đã tạo phước-thiện πὰο rồi, thí-chủ thành tâm 
phát nguyện do nhờ phước-thiện này làm duyên dẫn đến 
thành tựu chứng ngộ Niết-bàn (Wibbãnasampafii, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thật ra, nếu thí-chủ có nguyện vọng cứu cánh Niết- 
bàn, thì mỗi kiếp của thí-chủ như vị Bồ-tát Thanh-văn- 
giác cần phải tinh-tắn không ngừng tạo các pháp-hạnh 
ba-la-mật được tích lũy ở trong âm sinh rồi diệt từ kiếp 
này sang kiếp kia trải qua vô số kiếp cho đến khi được 
đầy đủ trọn vẹn 70 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya) (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ). Vị Bồ-tát ấy có duyên 
lành gặp được Đức-Phật hoặc giáo-pháp của Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, vị Βό-!ά! ấy là 
hành-giả vốn có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ hỗ-trợ, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 
mọi tham-dI, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh 4-γα-Πάη. 

Đến khi bậc Thánh A-ra-hán hết tuôi thọ (chết) gọi 
là íịch diệt Niễt-bàn (khandhaparinibbana), nghĩa là 
ngũ-uân này diệt rồi không có ngũ-uẩn khác sinh, đó là 
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đạt đến cứu cánh Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh-luân 
hôi trong tam-giới. 

Quả của 8 đại-thiện-tâm trong cõi thiện-dục-giới 

Thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm. 

Đại-thiện-tâm (Mahäkusalacitta) có 8 tâm: 

1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ, hợp 
với tri-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cân tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ Πγ, không 
hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

5- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với tri-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với tri-tuệ, cân tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

ổ- Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

8 đại-thiện-tâm này phân chia theo trí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ. 

- 4 đại-thiện-tâm không họp với tri-tuệ. 

Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm cho quả có 2 
loại quả-tâm: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có ὃ tâm. 

- Thiện-quả vô-nhán-tâm có ὃ tâm. 
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* Hữu-nhân đạï-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 tâm theo thứ tự mỗi tâm 
hoàn toàn giông như thứ tự môi đại-thiện-tâm, chỉ có 
khác loại tâm mà thôi như sau: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

δ- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-quả-tâm này phân chia theo trí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-quả-tâm họp với tri-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với tri-tuệ. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhán-tâm có δ quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong ὃ đại-thiện-tắm như sau: 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tối, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 
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3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) đáng hài lòng. 

δ- Suy-xéft-tâm đông sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, νὰ, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

Tái-sinh-tâm trong 7 cõi thiện-dục-giới 

Đại-thiện-nghiệp trong ὃ đại-thiện-tâm cho quả có 16 
quả-tâm là δ hữu-nhần đại-quả-tâm νὰ δ thiện-quả vô- 
nhân-tâm. 

Trong 16 quả-tâm này có 9 guả-fâm đó là 4 đại-qguả- 
tâm hợp với tri-tuệ, 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ 
và 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp thuộc về thiện-qguả vô-nhân-tâm làm phận- 
sự tái-sinh kiếp sau có 3 hạng người trong 7 cõi thiện- 
dục-giới đó là cõi người νὰ 6 cõi trời dục-gIới. 

Ba hạng người trong đời 

Ba hạng người hiện hữu trong đời này: 

1- Hạng người tam-nhân (tihetukapugsala) là hạng 
người có /đi-sinh-tâm (pafisandhicifta) đỗ là đại-qguả- 
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tâm hợp với trí-tuệ cô đủ 3 thiện-nhâần (vô-tham, vô-sân, 
νὰ vô-si “trí-tuệ”), từ khi đâu thai đâu tiên vào lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời đã là người tam-nhân (thetuka- 
puggala) có trí-tuệ sáng suốt. 

- Nếu người tam-nhân này thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, 
chứng đắc 5 phép-thần-thông tam-giới (Iokiya-abhiññã). 

- Nếu người tam-nhân này thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 


2- Hạng người nhị-nhân (dvihetukapuggala) là hạng 
người có /đi-sinh-tâm (pafisandhicifta) đỗ là đại-qguả- 
tâm không hợp với trí-tuệ chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham 
và vô-sân, không có vô-si “trí-tuệ”), từ khi đâu thai đâu 
tiên vào lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời đã là người nhị nhân (dvihe- 
tukapuggala) không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân này thực-hành pháp-hành thiền- 
định thì không có khả năng dân đên chứng đặc bậc thiên 
nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân này thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì không có khả năng dân đên chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đê. 


3- Hạng người vô-nhân cõi thiện-dục-giới (sugafi- 
ahetukapuggala) là hạng người cô tảái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicita) đó là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp thuộc về thiện-quả 
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vô-nhân-tám không có thiện-nhân πὰο, là người đui mù, 
câm điêc, tật nguyên, từ khi đâu thai đâu tiên vào lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời đã là người vô-nhân cõi dục-giới biết 
những việc tầm thường trong cuộc sông. 


Phước-thiện bố-thí và quả của phước-thiện bố-thí 


Phước-thiện bố-thí là I trong 10 phước-thiện, thí-chủ 
tạo phước-thiện bô-thí cân phải trải qua 3 thời-kỳ tác-ý: 

1- Pubbacetanä: Tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tâm trước khi tạo phước-thiện bỏ-thí đến người 
thọ-thí (có thời gian lâu hoặc mau không nhát định). 

2- Muficacetanä: Tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện tâm đang khi tạo phước-thiện bô-thí đên người 
thọ-thí (trong thời hiện-tại). 

3- Aparacetanä: Τάς-γ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí ἄθη người thọ- 
thí (với thời gian sau nhiêu ngày, nhiêu tháng, nhiêu năm). 

Mỗi thời-kỳ /ác-ý âm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
tạo phước-thiện bô-thí nào có vai trò quan trọng thành- 
tựu môi đại-thiện-nghiệp như sau: 


Năng lực muñcacetana 

* Thời-kỳ muñcacetanä: Τάς-ν tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm đang khi tạo phước-thiện bô-thí nào được 
thành-tựu đz¡-?hiện-nghiệp như sau: 


- Nếu thí-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí nào trong 
thời-kỳ mufñicacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiệntâm họp với tri-tuệ kammassakalanana. trí-tuệ 
hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì thí-chủ ấy tạo 
phước-thiện bồ-thí ấy với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
có đủ /zn-nhán (vô-tham, vô-sán, vô-s¡ Trí-fuý), nên 
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phước-thiện ấy trở thành ứœm-nhân đại-thiện-nghiệp 
(trhetukakusalakamma). 

- Nếu thí-chủ nào tạo phước-thiện bố-thí nào trong 
thời-kỳ mufñicacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-tuệ kammassakatanana: trí- 
tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng mình, thì thí-chủ ấy tạo 
phước-thiện bồ-thí ấy với đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ chỉ có nhị-nhân (vô-tham và vô-sân, không có νό- 
οἱ), nên phước-thiện bố-thí ấy trở thành nhị-nhân đựi- 
thiện-nghiệp (dvihetukakusalakamma). 


Năng lực pubbacetanä và aparacetanä 


Tam-nhân dại-thiện-nghiệp và nhị nhân dại-thiện- 
nghiệp phân loại theo năng lực /ác-ý trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ÿ tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thiện Ρό- ấy và trong thời-kỳ 
αρανασείαπᾶ: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
sau khi đã tạo phước-thiện bồ-thí ấy với thời gian sau 
nhiễu ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiều năm, nên mỗi 
loại đại-thiện-nghiệp có 2 bậc: 

- Ukkafthakusala: Đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- OQmakakusala: Đại-thiện-nghiệp bác thấp. 


1- Ukkafthakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp bậc cao 
nhự thê nào? 


Thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí nào trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ÿ tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch trước khi tạo phước-thiện bố-thí ấy, không có 
tham-di, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn; và nhất là 
trong thời-kỳ aparacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện δό- 
thí ấy với thời gian sau nhiều ngày, nhiễu tháng, thậm chí 
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nhiều năm, không οὐ tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, phước-thiện bố-thí ấy của thí chủ trở thành ἆᾳί- 
thiện-nghiệp bậc cao (ukkaffhakusalakamma) nên có 2 
loại đại-thiện-nghiệp bậc cao là: 

- Tam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetukauRkaftha- 
kusalakamma. 

- Nhị nhân dđạithiệnnghiệ? bác cao (dwihetuka- 
ukkaftha-kusalakamma. 


2- Omakakusalakanuna: Đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
như thê nào? 


Thí-chủ nào tạo phước-thiện bồ-thí nào trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
không trong sạch trước khi tạo phước-thiện ấy, bởi vì có 
tham-di, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, làm cho 
đại-thiện-tâm bị ὃ nhiễm; và nhất là trong thời-kỳ 
αρανασείαπᾶ: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
không trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện bố-thí ấy 
với thời gian sau nhiêu ngày, nhiễu tháng, thậm chí 
nhiều năm, bởi vì cô tham-ái, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ὃ nhiễm, vì vậy, 
phước-thiện bồ-thí ấy của thí chủ trở thành omaka- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác thấp, nên đaï-thiện- 
nghiệp bậc thấp cô 2 loại là: 

- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (tihetuka-omaka- 
kusalakamma). 

- Nhị-nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp (dviheftuka- 
omakakusalakamma). 

Tuy nhiên, trong 2 thời-kỳ fác-ý (cefan.), thời-kỳ 
pubbacetanä: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thiện bồ-th ấy νὰ thời-kỳ 
αρανασείαπᾶ: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 
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sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí ấy xong rồi, để quyết- 
định phước-thiện ấy trở thành đại-thiện-nghiệp bậc cao 
(ukka†thakusalakamma) hoặc đại-thiện-nghiệp bậc thấp 
(omakakusalakamma); thì thòi-kỳ αρανασεῖαπᾶ: tác-ÿý 
tám-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo 
phước-thiện bô-thí ấy xong rồi οὐ vai trò quan trọng để 
quyết-định phước-thiện bó-thí ấy trở thành đgi-thiện- 
nghiệp bậc cao (ukka‡thakusalakamma) hoặc đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp (omakakusalakamma) hơn là thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trước khi tạo phước-thiện bô-thí ấy, bởi vì chưa thành- 
tựu phước-thiện ấy. 


Thật vậy, dù cho thời-kỳ pwbbacefana: tác-ÿ tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện bô-thí ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ὃ 
nhiễm, nhưng nếu thời-kỳ aparaceftanä: tác-ýj tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện bố-thí xong rồi với thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiều năm với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện ấy, không có 
tham-ái, ngã-mạn, tà-kiển phát sinh xen lẫn, không làm 
cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện bố-thí ấy 
vẫn trở thành đựi-thiện-nghiệp bậc cao (ukkaftha- 
kusalakamma). 


Dù cho thời-kỳ pubbacetanã: tác-ÿ tâm-sở động sinh 
với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
bô-thí ᾿ ὧν, không có tham-di, ngã-mạn, tà- kiến phát sinh 
xen lẫn, nhưng nếu thời-kỳ αρανασείαπᾶ: tác-ÿj tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã 
tạo phước-thiện bố-thi ấy xong rôi với thời gian sau 
nhiễu ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiễu năm với đại- 
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thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-di, ngã-mạn, 
tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ὃ 
nhiễm, thì phước-thiện bố-thí ấy trở thành đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp (omakakusalakamma). 

Cho nên, thời-kỳ aparacefana: tác-ÿý fđm-sở đông 
sinh với đại-thiệntâm sau khi đã tạo phước-thiện bô-thí 
ấy xong rồi với thời gian sau nhiễu ngày, nhiễu tháng, 
thậm chí nhiều năm có tầm quan trọng quyết-định đại- 
thiện-nghiệp ấy trở thành loại đại-thiện-nghiệp bậc cao 
(ukka†thakusalakamma) hoặc loại đgại-thiện-nghiệp bậc 
thấp (omakakusalakamma). 


Phân loại đại-thiện-nghiệp theo ukkatthakusalakamma 
và omakakusalakamma 


Phân loại //hefukakusalakamma và dvihetukakusala- 
kamma theo wkkafthakusalakanuna νὰ omakakusala- 
Καπιπια có 4 bậc như sau: 


* 'Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

]- Tihetfuka-ukkafthaRusalakanmna: Tam-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc cao. 

2- Τ ihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhán đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

[- Dvihetuka-ukkat†thakusalakamma: Nhị-nhán đại- 

thiện-nghiệp bác cao. 

2- Βνμαίμκα-οπιαΚακμδαίαΚαπιπια: Nhị-nhân đại-thiện- 

nghiệp bậc tháp. 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bậc tháp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc tháp, mỗi đại-thiện- 
nghiệp có tâm quan trọng cho quả trong £hởï-kỳ tái-sinh 


412 TÌM HIẾU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


kiếp sau (pafisandhikäla) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới, và cho 
quả trong £hời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại, của loài người hoặc của chư vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gIớI. 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
Nhị-nhân đạiï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp và nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp gồm có 4 bậc 
như sau: 

|- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka- 
uhkqa†thakusalakamma). 

2- Tam-nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp (tihetuka- 
omakakusalakamma). 

3- Nhị-nhân đại-thiện nghiệp bác cao (dvihetuka- 
ukka††hakusalakamma). 

4- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp (dvihetuka- 
omakakusalakamma). 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao và tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bậc thấp, nhị nhân đại-thiện- nghiệp bác 
cao và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi bậc đï- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả frong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong /hởï-k} ftải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) đầu thai làm người, có 3 
hạng người: hạng người tam-nhán, hạng người nhị- 
nhân, hạng người vô-nhân cõi thiện-giới trong đời này, 
hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 
cõi trời dục-giới, cũng có 3 hạng chu-thiên. 
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Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, thiên-nữ có khả 
năng khác nhau do quả của môi bậc đại-thiện-nghiệp. 


1- Hạng người tam-nhân (Tihetukapuggala) 
Tiền-kiếp của người tam-nhân 


* Tiên-kiếp của người tam-nhân ấy đã tạo đại-thiện- 
nghiệp trong kiếp quá-khứ như thế nào mà kiếp hiện-tại 
này trở thành người tam-nhân như vậy? 

* Tiền-kiếp của người tam-nhân nào là người có giới 
hạnh trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo 10 đại-thiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ, hoặc tạo phước-thiện nào 
trong 10 phước-thiện puññakriyavatfhu đã trải qua 3 
thời-kỳ tác-ý như sau: 

]- Tiền-kiếp của người tam-nhân ấy trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện ấy (thời 
gian lâu hoặc mau không nhất định). 

2- Tiền-kiếp của người fam-nhân ấy trong thời-kỳ 
muñcacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
hợp với trí-tuệ kammassakatanana, đang khi tạo phước- 
thiện ấy có đu 3 thiện-nhân (vô-tham, vồ-sân, vô-si), nên 
phước-thiện ấy trở thành fam-nhân đại-thiện-nghiệp 
(tthetukakusalakamma) (thời gian trong lúc hiện-tại). 

3- Tiền-kiếp của người tam-nhân ấy trong thời-kỳ 
αρανασείαπᾶ: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rôi, theo 
thời gian sau nhiễu ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiễu 
năm, môi khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy, thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan-hỷ, không có tà-kiễn, 
tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, không làm cho đại- 
thiện-tâm bị ὃ nhiễm, nên pJớc-thiện ấy trở thành fam- 


414 TÌM HIẾU PHƯỚC-THIỆN BÓ-THÍ 


nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (trhetuka-ukkafthakusala- 
kamma). 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


* Sau khi tiền-kiếp của người tam-nhân ấy chết, tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp 
với frí-tuệ οὐ cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-gud-tâm hợp với trí-fuệ gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicifa) cùng với 3 sắc-pháp: 
sắc-thân (kãyaripa), «ἄς nam-tính hoặc sắc nữ-tinh 
(bhãvaripa), sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm (hadaya- 
vaíthuripa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người tam-nhân (iihetukapuggala) từ khi đầu thai trong 
lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người tam-nhân ấy 
vốn có fríÍ-tHỆ. 

Nếu người fam-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch là 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định thì có khả 
năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc (hiên sắc-giới thiện-tâm, 
4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép- 
thân-thông tam-giới (lokiya-abhiññä). 

Nếu người fam-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch là 
hành-giả đã từng tích lũy đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, có duyên 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chán-Hý tứ Tỉ hánh- để, chứng đắc 4 Τ hành-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi sẽ 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 
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b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavatikala) kiếp hiện-tại οὐ 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-fâm có 8 quả-tâm. 

- Thiện-quả vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm. 

* Hữu-nhân đạï-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-quả-fâm có 8 tâm 
mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm trong 8 đại-thiện- 
tâm như sau: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-qguả-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

δ- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuỆ, cần tác-động. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhán-tâm có δ quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong ὃ đại-thiện-tâm: 
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1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tối, đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm, đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc, đáng 
hải lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, νὰ, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 

δ- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc) rất tốt, đáng hài lòng. 


Như vậy, f£am-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 
đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có 4 đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là fái-sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vị fhiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ fam- 
nhân trên 1 trong 6 cõi trời dục-giới. 


Và fam-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với trí-fuiệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại, gồm có 16 quả- 
tâm là 8 đại-qguả-tâm νὰ 8 thiện-quả vồ-nhân-tâm tiếp 
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xúc biết các đối-tượng tốt đáng hài lòng trong cuộc sống 
kiếp hiện-tại của người tam-nhân ẫy, hoặc của vị thiên- 
nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời 
dục-giới ấy. 

Các bậc tam-nhân 

* Vị dụ: Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác tiên-kiếp của 
Đức-Phát σοίαπια đã từng tạo 30 phảáp-hạnh ba-la-mát: 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bác trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng suốt 
thời gian 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất đã 
được đầy đủ trọn vẹn. 


* Tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát 
thiên-nam Setaketu cuti: chuyển kiếp (chết) từ εδ trời 
Tusitä (Dâu-suất-đà-thiên), sau khi chết, tam-nhân đại- 
thiện- nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm thứ nhất 
đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí-tuệ, không cần tác-động 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào 
lòng mâu-hậu Μα]ιαπιᾶγᾶάεντ. Chánh-cung-hoàng-hậu 
của Đức-vua Suddhodana, vào canh chót đêm rằm tháng 
6 (am-lịch). 

Tròn đủ 10 tháng sau, đúng vào ngày rằm tháng 4, 
Đúc-Bồ-tát Siddhattha đản-sinh tại khu vườn Lumbinï 
(nay thuộc về nước Nepal). 

Đứúc-Bồ-tát Siddhattha có đây đủ 32 tướng tốt của 
bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, đó là quả báu của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bô-tát Siddhattha. 


- Ῥή«ς-Βδ-ά! Siddhattha trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu Đức-Phật (οίαπια vào ngày 
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rằm tháng 4, tròn đúng 35 tuổi, tại cội cây Đại-Bồ-đề 
trong khu rừng Uruvela (nay gọi là Buddhagaya, India). 

- Đức-Phật Gotama thuyếtpháp tẾ độ chúng-sinh 
suốt 45 năm. Đức-Phật Gotama tịch diệt Niễt-bàn vào 
ngày rằm tháng 4, tròn đúng 80 tuổi, tại khu rừng 
Kusinärä nước Ân-Độ (India). 


* Kiếp chót của chư Bồ-tát Độc-Giác chắc chắn là 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), để trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn. 


* Chự vị Bồ-tát thanh-văn-giác chắc chắn là hạng 
người tam-nhân, để trở thành các bậc Thánh Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác, rồi tuần tự 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


Kiếp hiện-tại của người tam-nhân phàm-nhân 


* Sau khi người tam-nhân còn là phàm-nhân chết, rồi 
sẽ tải-sinh kiếp sau như thế nào? 

Trong kiếp hiện-tại, người fam-nhân nào còn là 
phàm-nhân (chưa phải bậc Thánh-nhân) đã tạo nghiệp 
nảo rồi, sau khi người tam-nhân áy chết, nghiệp ấy sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Trong kiếp hiện-tại, người tam-nhân nào là hành- 
giả phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có 
khả năng chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới thiện-tâm νὰ 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tám. 

Sau khi hành-giả ấy chết thì chắc chắn chỉ có fhiện- 
nghiệp trong bậc thiền thiện-tâm cao nhất mới có 
quyên ưu (iên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(palisandhikäla) cô bậc thiên quả-tâm cao nhất đó là đệ- 
tứ-thiển vô-sắc-giới quả-tâm gọi là phỉi-tưởng-phỉi-phỉ- 
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tưởng-xú-thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiên tột đỉnh, chư phạm- 
thiên trong tâng trời vô-săc-giới tột đỉnh này có tuổi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài nhất trong tam-giới. 

Còn lại sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiển sắc- 
giới thiện-tâm và νό- sắc-giới thiện- nghiệp trong 3 bậc 
thiển vô-săc-giới thiện-tâm bậc thấp đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 

- Trong kiếp hiện-tại, người tam-nhân nào còn là 
phàm-nhân tạo tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, nếu {απι-π]ιῶπ đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
có cơ hội cho quả #ong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm hợp với trí-ftuệ gọi 
là Øđi-sinh-tâm (0afisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng mgười fam-nhân trong cõi 
người, hoặc hóa-sinh làm vỷ fhiên-nam tam-nhân hoặc 
vị thiên-ní famm-nhân trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi thiện-g1ới ἂγ cho đến khi hết tuổi thọ. 

- Trong kiếp hiện-tại, người fam-nhân nào còn là 
phàm-nhân tạo nhị-nhán đdại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, nếu øj-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm không hợp với trí- 
tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifia) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng ποιοί nhị-nhân trong 
cối người, hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam nhị-nhân 
hoặc νἱ fhiên-nữ nhị nhân trong cõi trời dục-giới, 
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hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ấy cho đến khi 
hết tuôi thọ. 

- Trong kiếp hiện-tại, người fam-nhân nào còn là 
phàm-nhân thẩi-niệm (dể-duôi) không biết hỗ-thẹn tội- 
lỗi, không biết phê-sợ tội- lỗi, phạm điều-giới nào, tạo ác- 
nghiệp điều-giới ấy. 

Sau khi người tam-nhân ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong ác-tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) thì có | quả-tâm là suy¬xớf-tâm 
động sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau / rong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu khô trong cõi ác-g1ới ἂν cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi ác-giới. 


Vĩ dụ: * Trường-hợp Ø)-khưu Devadaffa vốn là người 
tam-nhân đã chứng đắc các bậc thiền sắc-giới, chứng 
đắc các phép thẳn-thông, nhưng về sau f}-khưu Deva- 
ἆαίία dễ duôi, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi đã tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội đó là ác- 
nghiệp chia rẽ chư tỳ-khưu-tăng νὰ làm bẩm máu bàn 
chán của Đưức-Phật. 

Sau khi /)-khu Devadafta chết, chính ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội chia νᾶ chư t)-khưu-făng có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi địa-ngựục 
Awfci, bị hành hạ thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp trái 
đất mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật Gotama thọ ký rằng: 

“Từ kiếp trải đất này rồi trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất nữa, hậu-kiếp của t)-khưu Devadatta thoát ra 
khỏi cối địa-ngục, có tam-nhân đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người, khi sinh ra đời, lúc 
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trưởng thành đi xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức-Phật 
Đóc-Giác có danh hiệu là Afthissara ας 


* Trường-hợp Ῥήσ-νια 4jãfasaffu vốn là hạng người 
tam-nhân ἀξ duôi, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, :ạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức- 
phụ-vương Bimbisära. 


Về sau, ĐÐức-vua Ajãfasaffu biết ăn năn hối lỗi, ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức-Phật thuyết bài 
kinh Samafñiñaphalasuua đề tế độ Đức-vua Ajãtasattu. 
Sau khi nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua Ajãtasattu phát 
sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, phát sinh đức-fin trong 
sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảdo, Đức- 
Tăng-bảo; Đức-vua AjatasaffIu kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bdo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức-vua là 
người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kể từ đó cho đến 
trọn đời. ΚΗΙ â ἂγ, Đức-vua Ajãtasattu thành tâm sám hối 
về tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình, kính xin Đức- 
Phật chứng minh. 


Đức-Phật truyền dạy: Nếu Đức-vua Ajãfasafu không 
phạm ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức Phụ-vương 
thì sau khi nghe bài kinh Samaññaphalasufa xong, Đức- 
vua có khả năng trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, nhưng 
Đức- -vua ΑΙάίαδαίίι đã phạm ác-nghiệp vô-gián- trọng-tội 
giết Đức Phụ- ΠΟΘ, ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ἂν ngăn 
cản nên không thể trở thành bậc Thánh nhập-lưu được. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajãfasafu có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, hết lòng phụng sự Tam-bảo. 


Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết- 
bàn, khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão 


ΒΦ Dhammapadatthakathã, tích Devadattavatthu. 
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Mahakassapa chủ trì trong kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i và 
Chú-giải Päli lẫn thứ nhất gồm có 500 vị Thánh A-ra- 
hán tại động Sattapanni gần kinh-thành Rãjagaha. 

Đức-vua ΑΙᾶίαδαίίμ đã hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hán 
trong kỳ kết tập Tam-tạng Päli và Chú-giải Pa|i lần thứ 
nhất suôt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ 72n-fạng Pa] 
và Chú-giải Pa]I. 

Đức-vua 1jãfasdaffa là cận-sựnam phàm-nhân có 
đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, phụng sự Tam- 
bảo cho đến trọn đời. 


Sau khi Ðức-vua 4jãfasafu băng hà, đáng lề ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội (giết Đức Phụ-vương) cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đgỉ-địa-ngục Avfci, nhưng 
nhờ có đại-thiện-nghiệp quy-y Tam-bdo và các đại- 
thiện-nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 
bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ kết tập Tam-tạng Ρᾶ]ί 
và Chú-giải ΡΒ]! lần thứ nhất, có Ngài đại-trưởng-lão 
Mahakassapa chủ trì, nhờ các đại-thiện-nghiệp ấy có 
khả năng làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác-#ghiệp 
vô-gián-frọng-tội, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi tiều-địa-ngục Lohakumbhi (nôi đồng sôi), 
chịu khổ trong cõi tiểu-địa-ngục nổi đồng sôi ấy suốt 
60.000 năm. 


Đức-Phật đã từng thọ ký được tóm lược như sau: 

Sau khi Đức-vua Ajafasattu băng hà, ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi tiểu địa-ngục Lohakumbli (nôi đồng 
sôi) từ miệng chìm χμόης đến đáy nỗi khoảng thời gian 
suốt 30.000 năm, rồi từ đáy nội nổi lên đến miệng nôi 
khoảng thời gian suốt 30.000 năm, mới mãn quả của ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy. 
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Do nhờ tam-nhân đại-thiện-nghiệp cho quả tải-sinh 
kiếp sau trở lại làm người. Hậu- kiếp của Đức-vua 
Ajãtasattu đi xuất gia, rồi sẽ trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Wijitävi '”. 


2- Hạng người nhị-nhân (Dvihetukapugøala) 
Tiền-kiếp của người nhị-nhân 


* Tiến-kiếp của người nhị-nhân ấy đã tạo đại-thiện- 
nghiệp trong kiếp quả-khứ nhưự thê nào mà kiệp hiện-tại 
này trở thành người nhị-nhân như vậy? 


* Tiền-kiếp của người nhị-nhân nào là người có giới 
hạnh trong sạch trọn vẹn, đã từng tạo /0 đại-thiện- 
nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ, hoặc tạo phước-thiện nào 
trong 10 phước-thiện puññakriyavatthu đã trải qua 3 
thời-kỳ tác-ý như sau: 

Ι- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
pubbacetanã: tác-ÿ tâm-sở động sinh với đại-thiện-tâm 
trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước-thiện ấy (thời 
gian lâu hoặc mau không nhất định). 

2- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
muñcacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ kammassakatanana, đang khi tạo 
phước-thiện ấy chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham và vô-sân, 
không có vô-si), nên phước-thiện ấy trở thành nhị-nhân 
đại-thiện nghiệp (dvihetukakusalakamma) (thời gian 
trong lúc hiện-tại). 

3- Tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy trong thời-kỳ 
αρανασείαπᾶ: tác-ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm 


! Dĩ. STlakkhandhavaggatthakathã, đoạn cuối Sãmaññaphalasuttavannanä. 
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trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rôi, theo 
thời gian sau nhiễu ngày, nhiêu tháng, thậm chí nhiễu 
năm, môi khi niệm tưởng đến phước-thiện ấy thì đại- 
thiện-tâm phát sinh vô cùng hoan-hỷ, không có tà-kiễn, 
tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen lẫn, không làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, nên phước-thiện ấy trở thành nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao (dvihetuka-ukkaftha- 
kusalakamma). 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


* Sau khi tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy chết, nhị- 
nhán εαν bậc cao trong đại-thiện-tâm 
không hợp với trí- πι’ có cơ hội cho quả rong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) οὐ đại-guả-tâm không 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandlicifa) cùng 
vỚI 3 sắc-pháp: sắc-thân (kãyarupa), sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính (bhãvaripa), sắc-pháp là nơi sinh của J-thức- 
tâm (hadayavatthuripa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
đầu thai làm người nhị-nhân (dvihetukapuggala) từ khi 
đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị-nhân ấy 
vốn không có trí-tuệ. 

Nếu người nhị-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch là 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định thì không có 
khả năng dẫn đến chứng đắc bậc thiên nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy có giới-hạnh trong sạch là 
hành-giả đã từng tích lũy đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la- 
mật νὰ 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp- 


' Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
cho quả tương đương với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong đại- 
thiệntâm không hợp với trí-tuệ, trong thờikỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikãla) và thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 
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chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủú, dù 
có duyên lăng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, το! thực- 
hành pháp-hành thiến-fuệ thì cũng không có khả năng 
dân đên chứng ngộ chán-lý tứ Thánh-đề. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện tâm không hợp với tri-ftuệ cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tải-sinh (pavaftikala) kiếp hiện-fại, có 12 quả- 
tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không hợp với tri-tuệ có 4 
quả-tâm. 

- Thiện-quả vô-nhán-tâm có 8 quả-tâm. 

* Hữu-nhân đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ có 4 tâm 

Hữu-nhán đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ có 4 đại- 
quả-tâm như sau: 

1- Đại-quả-tâm thứ ba động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhán-tâm có δ quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ. 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc {61. 
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2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng âm-thanh hay. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng VỆ ΠΡΌ. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệnp, xúc-giác đối-tượng xúc an-lạc. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) lỐI. 

7- §uy-xét-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, νὰ, 
xúc) 161. 

δ- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đồi-tượng (sắc, thanh, hương, νὰ, 
xúc) tốt, đáng hài lòng. 


Như vậy, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 
4 đại-thiện tâm không hợp với trí-tuệ cho quả frong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 4 đại-quả- 
tâm không họp với trífuệ σοι là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm người nhị-nhân hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam 
nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên Ì trong 6 cối trời 
dục-g1ới. 

Và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao trong 4 đại- 
thiện tâm không hợp với íri-fuệ cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tải-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại, gồm có 12 
quả-tâm là 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ νὰ ὃ 
thiện-quả vô-nhán-tâm tiếp xúc biết các đối-tượng đáng 
hài lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại của người nhị- 
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nhân ἂν, hoặc của vị thiên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên- 
nữ nhị-nhân trong cõi trời dục-giới ây. 


Kiếp hiện-tại của người nhị-nhân 


* Sau khi người nhị-nhân chết, rôi sẽ tái-sinh kiếp sau 
như thê nào? 

Trong kiếp hiện-tại, người nhị nhân nào đã tạo 
nghiệp nào rôi, sau khi người nhị-nhân ấy chết, nghiệp 
ấy sẽ cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 


- Trong kiếp hiện-tại, người nhị-nhân nào tạo fam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Sau khi người nhị-nhân ấy chết, nếu føm-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
có cơ hội cho quả #ong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm hợp với trí-ftuệ gọi 
là Øđi-sinh-tâm (0afisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng mgười fam-nhân trong cõi 
người, hoặc hóa-sinh làm vỷ fhiên-nam tam-nhân hoặc 
vị thiên-níữ fam-nhân trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi thiện-g1ới ἂγ cho đến khi hết tuôi thọ. 

- Trong kiếp hiện-tại, người nhị-nhân nào tạo nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Sau khi người nhị-nhân ấy chết, nêu ø{-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp với 
trí-tuệ có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-qud-tâm không hợp với trí- 
tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng ποιοί nhị-nhân trong 
cối người, hoặc hóa-sinh làm vị fhiên-nam nhị-nhân 
hoặc vị fhiên-nữ nhị nhân trong cõi trời dục-giới, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ἂγ cho đến khi 
hết tuổi thọ. 
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- Trong kiếp hiện-tại, người nhị-nhân nào không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới 
nào, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy. 

Sau khi người nhị-nhân ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong ác-tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tải-sinh kiếp 
sau (Dafisandhikala) thì có | quả-tâm là suy¬xéf-tâm 
động sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới 
tái-sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau Ï frong 4 cối ác-giới (địa- -gục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu khổ trong cõi ác-giới ấy cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi ác-giới. 


3- Hạng người vô-nhân cõi thiện-giới (Sugati ahetuka- 

puggala) 

Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới 

* Tiên-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giởi ấy đã 
tạo đại-thiện-nghiệp trong kiệp quá-khứ như thể nào mà 
kiếp hiện-tại này trở thành người vô-nhân cối thiện-giới 
như vậy? 

* Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới nào là 
người có giới hạnh trong sạch, đã từng tạo 70 đại-thiện- 
nghiệp băng thân, khẩu, ν, hoặc tạo phước-thiện nào đã 
trải qua 3 thời-kỳ tác-ÿ như sau: 

I- Tiền-kiếp của người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
trong thời-k) pubbacefanä: tác-ý tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hỷ trước khi tạo phước- 
thiện ἂν (thời gian láu hoặc mau không nhát định). 

2- Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy 
trong thời-k) muficacetqnd: tác-ÿ tâm-sở đông sinh với 
đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ Καπιπιασσαζαίἒ- 
Πᾶμα, đang khi tạo phước-thiện ἂν chỉ có 2 thiện-nhân 
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(vô-tham và vô-sân, không có vô-si), nên phước-thiện ấy 
trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp (dvihetukakusala- 
kamng) (thời gian trong lúc hiện-tại). 

3- Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy 
trong thời-kỳ αρανασείαπᾶ: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện- tâm không trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy xong rôi, theo thời gian sau nhiều ngày, nhiễu 
tháng, thậm chỉ nhiều năm, môi khi niệm tưởng đến 
phước-thiện ấy thì đại-thiện-tâm không trong sạch phát 
sinh, bởi vì có tà-kiển, tham-ái, ngã-mạn phát sinh xen 
lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ὃ nhiễm, nên hước-thiện 
ấy trở thành nhị nhân đại-thiện nghiệp bậc thấp 
(dvihetuka-ukka†thakusalakamma). 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 

* Sau khi tiền-kiếp của người vô-nhân οδί thiện-giới 
ấy chết, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm không hợp với trítuệ gọi là tái-sinh-tâm (pali- 
sandhicifía) cùng với 3 sắc-pháp: sắc-thân (kãyarupa), 
sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tính (bhãvaripa), sắc-pháp là 
nơi sinh của ÿ-thức-tâm (hadayavafthuripa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân cối thiện- 
giới (sugati ahetukapuggala) đui mù, câm điếc, tật 
nguyên, sỉ mê, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người vô-nhán cối 
thiện-giới ấy ẩui mù, câm điếc, tật nguyên, sỉ mề,... chỉ 
biết tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. 


* Tuy nhiên, £hởi-kỳ tải-sinh (pafisandhikala) thì tải- 
sinh tâm (pafisandhicitIa) chỉ có 1 sát-na-tâm sinh rồi 
điệt mà thôi, tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
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(pavattikala) kiếp hiện-tại, nêu thai-nhi bị đui mù, câm 
điếc, tật nguyên gì do ác-nghiệp nào cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh thì không thê gọi người ấy là hạng 
người vô-nhân cối thiện-giới, bởi vì có những đứa bé có 
năng khiếu đặc biệt. 

b-Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại có 8 quả-tâm đó là: 


* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 


Thiện-quả-vô-nhán-tâm có δ quả-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp 
VỚI fri-tuệ. 

1- Nhãn-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp, thấy đối-tượng sắc tâm thường. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, nghe đối-tượng thanh tâm thường. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, ngửi đồi-tượng hương tâm thường. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp, nếm đối-tượng vị tâm thường. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc, là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp, xúc-giác đối-tượng xúc vừa. 

6- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả, là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) rất tâm thường. 

7- Suy-xét-tâm động sinh với thọ xả, là quả của đại- 
thiện-nghiệp bác "thấp suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) rất tâm thường. 
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δ- Suy-xéf-tâm đông sinh với thọ hỷ, là quả của đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tầm thường. 

Như vậy, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiệntám không hợp với trí-fuệ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm không hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người vô-nhân cối thiện-giới hoặc hóa-sinh làm vị 
thiên-nam vô-nhân, vị thiên-nữ vô-nhân loài bhum- 
matthadevatä: chư-thiên ở mặt đất thuộc về cõi trời tứ- 
Đại-thiên-vương. 


Và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại- 
thiện tâm không hợp với trí-fuệ cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại, οὐ  quả- 
tâm là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm tiếp xúc biết các đối- 
tượng tầm thường trong cuộc sống kiếp hiện-tại của 
người vô-nhân cõi thiện-giới ἂγ. hoặc của vị thiên-nam 
vô-nhân hoặc vị thiên-nữ vô-nhân trong nhóm chư-thiên 
ở mặt đất ấy. 

Kiếp hiện-tại của người vô-nhân cõi thiện-giới 

* Sau khi người vô-nhân cõi thiện-giới chết, rồi sẽ tái- 
sinh kiếp sau như thể nào? 

Tuy kiếp hiện-tại của người vô-nhân cối thiện-giới 
không tạo đạ¡-thiện-nghiệp đặc biệt nào hoặc ác-nghiệp 
đặc biệt nào, nhưng vô sô tiền-kiếp quá-khứ đã từng tạo 
vô số đại-thiện-nghiệp và vô số ác-nghiệp được lưu trữ ở 
trong {ῶπι của người vô-nhân cối thiện-giới ấy. 

Cho nên, sau khi người vô-nhân cõi thiện-giới ấy chết, 
nếu nghiệp quá-khứ nào có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) thì có qguảđ-£âm của 
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nghiệp quá-khứ ấy gọi là ứ4i-sinh-tâm (pafisandhicitra) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Sau khi người vô-nhân cõi thiện-giới chết, nêu οὐ 
đại-thiện nghiệp trong đại-thiệmtâm hợp với trí-tuệ 
trong kiếp quá-khứ của người vô-nhân cõi thiện-giới ấy 
có cơ hội cho quả trong /hời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm hợp với trí-ftuệ gọi 
là fđi-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân (iihetuka- 
puggala) hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam tam-nhân 
hoặc vị thiên-nữ fam-nhân trên cõi trời dục-giới, hưởng 
an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ. 

- Sau khi người vô-nhân cối thiện-giới chết, nêu οό 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ trong kiếp quá-khứ của người vồ-nhân cõi thiện-giới 
ấy có cơ hội cho quả trong /hời-kb tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-gud-tâm không hợp với trí- 
tuệ gọi là tfái-sinh-tâm (pafisandhicifia) làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala), hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam 
nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới, 
hưởng an-lạc cho đến khi hết tuôi thọ. 

- Sau khi người vô-nhân cõi thiện-giới chết, nêu có 
ác-nghiệp trong ác-tâm trong kiếp quá-khứ của người 
vô-nhân cõi thiện-giới ấy οὐ cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) thì có suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc về bất- 
thiện-quả vô-nhán-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau rong cối ác-giới 
(địa- -HgỤC, ἄ-δι-γα, ngạ- quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ 
trong cõi ác-giới ἂν cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ἂγ mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 
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* Trường-hợp những thai-nhi chết trong bụng mẹ, 
những đứa trẻ sơ sinh vừa sinh ra đời rồi chết, ... kiếp 
hiện-tại chưa tạo nghiệp mới nào, những trường-hợp ấy 
sau khi chết, nếu có nghiệp quá-khứ nào của thai-nhi, 
của đứa trẻ sơ sinh có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) thì có guđ-£âm của nghiệp 
quá-khứ ấy gọi là fđi-sinh-tâm (patisandhicira) làm 
phận-sự tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới nào tương xứng 
với quả-fâm của nghiệp quá-khứ ấy, cho đến hết tuổi thọ. 


Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ nói 
chung, mỗi người nói riêng đều tùy thuộc vào nghiệp νὰ 
quả của nghiệp của riêng mình. Mỗi chúng-sinh từ vô- 
thủy trải qua vô số kiếp trong vòng tử sinh luân- hồi 
trong ba giới bốn loài cho đến kiếp hiện-tại đã tạo vồ số 
đại-thiện-nghiệp νὰ vô số ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ đều 
được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở trong {3 của mỗi 
chúng-sinh không hè bị mắt mát một mảy may nảo cả. 


- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội thì đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả trong /hởïi-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) và cho quả an-lạc trong fhởi-k) sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla) kiếp hiện-tại. 


- Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác-nghiệp ấy cho 
quả trong (hởi-kỳ tảái-sinh kiếp sau (pafisandhikala) νὰ 
cho quả khô trong (hời-kỳ sau khi đã tải-sinh (avaffi- 
kala) kiêp hiện-tại. 

Cơ hội đại-thiện-nghiệp, ác-nghiệp cho quả 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới nói chung, mỗi 
người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu nói riêng, đã từng 
tạo mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp dù nặng, dù 
nhẹ cũng đều được lưu trữ ở trong tâm của mỗi chúng- 
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sinh, từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô SỐ 
kiếp, trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài 
cho đến kiếp hiện-tại. 


* Nếu đi-thiện-nghiệp nào gặp trường hợp fhuận- 
duyên (sampaứi) thì đại-thiện-nghiệp ây có cơ hội cho 
quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy; nhưng nếu 
gặp nghịch-duyên (vipaffi) thì đại-thiện-nghiệp ἂν Ὀἱ 
ngăn cản, không có cơ hội cho quả của đại-(hiện-nghiệp 
ấy, chờ cơ hội thuận-duyên khác. 

* Nếu ác-nghiệp nào gặp trường hợp nghịch-duyên 
(vippafi) thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
của ác-nghiệp ấy; nhưng nếu gặp thuận-duyên (sampatfi) 
thì ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ hội cho quả 
của ác-nghiệp ấy, chờ cơ hội nghịch-duyên. 


Nghiệp cho quả theo 4 sampatti, 4 vipatti 


* Mỗi đại-thiện-nghiệp cho quả tốt, quả an-lạc theo 
4 sampdafHi. 
* Sampattfi: Thuận-duyên có 4 pháp () 
1- Gatisampaffi: Cối-giới thuận-đuyên là cõi thiện-g1ới. 
2- Upadhisampatii: ΤΙ hân-thể thuận-duyên là thân-thê 
khỏe mạnh, có đây đủ các bộ phận, không bị tật nguyên. 
J- Kalasampati: Thời-gian thuận-duyêền là thời gian 
có đây đủ sung túc mọi nhu câu cân thiết. 
_4- Payogasampatii: T inh-tấn thuận-duyên là sự tỉnh- 
tân tạo mọi thiện-pháp. 
Nếu đại-thiện-nghiệp nào gặp trường hợp sưmpdffi: 
thuận-duyên thì đại-thiện-nghiệp ἂν có cơ hội cho quả tốt, 
quả am-lạc, nêu đại-thiệnnghiệp ấy gặp trường hợp 


! Ang.Tikanipäta, Atthakathä, Nidãnasuttavannanä. 
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wipaffi: nghịch-duyên thì đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ 
hội cho quả {61, quả an-lạc. 

Mỗi ác-nghiệp cho quả xấu, quả khổ theo 4 vipatti. 

* Vipatti: Nghịch-duyên có 4 pháp 

1- ŒGafivipatti: Cõi-giới nghịch-duyên là 4 cõi ắc-giới. 

2- Upadhivipatti: Thân-thê nghịch-duyên là thân thê 
bị tật nguyên. 

3- Kalavipatti: Thời-gian nghịch-duyên là thời gian 
gặp nạn đói, nạn dịch bệnh, v.v... 

4- Payogavipatfti: Tĩnh-tán nghịch-duyên là tinh-tân 
tạo mọi ác-pháp. 

Nếu ác-nghiệp nào gặp trường hợp wipaffi: nghịch- 
duyên thì ác-nghiệp ấy có cơ hội cho φιιά xấu, quả khổ, 


nêu ác-nghiệp ἂν gặp trường hợp sampafi: thuận-duyên 
thì ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho guả xấu, quả khổ. 


Trong bộ Wï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa phân chia: 

- Ác-nghiệp οὐ cơ hội cho quả xấu, quả khổ theo 4 
vipdaftfi: nghịch-duyÊn. 

- Ác-nghiệp không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ 
theo 4 sampdffi: thuận-duyên. 

- Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc 
theo 4 sampdffi: thuận-duyên. 

- Đạiï-thiện-nghiệp không có cơ hội cho quả tôt, quả 
an-lạc theo 4 wipdffi: nghịch-duyÊn. 

Những cơ hội như sau: 

1- Ác- nghiệp nào gặp gativipafi thì có cơ hội cho quả 
xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


2- Ác- -nghiệp nào gặp upadhivipatfi thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 
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3- Ác- -nghiệp nào gặp kalavipafii thì có cơ hội cho 
quả κά, quả khổ của ác-nghiệp ἄν. 

4- Ác- nghiệp nào gặp payogavipafii thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

3: Μος -nghiệp nào gặp gatisampati thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khô của ác-nghiệp ἄν. 

6- Ác-nghiệp nào gặp upadhisampati thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

7- Ác-nghiệp nào gặp kälasampati thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

δ- Ác-nghiệp nào gặp γαγοσασαπιραπὶ thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatisampatfi thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampati thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

1I- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalasampdtfi thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ἄν. 

12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampatti thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gativipatti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatti thì không 
có cơ hội cho quả tối, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kaãlavipafti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

16- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipatti thì không 
có cơ hội cho quả tối, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ἄν. 
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Giảng giải 16 trường-hợp 


1- Ác- nghiệp nào gặp gativipafii thì có cơ hội cho quả 
xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nảo, sau khi chúng- 
sinh ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) trong cối ác- 
giới (gativipatij) thì ác-nghiệp ἂγ có cơ hội cho quả xấu, 
quả khô của ác-nghiệp ấy. 

2- Ác- -nghiệp nào gặp upadhivipatfi thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Đại-thiện-nghiệp cho quả trong /bởïi-k} fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikaia) đầu thai làm người trong gia đình 
thấp hèn nghèo khô, tiếp theo trong /hởi-kb sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, ác-nghiệp cho quả 
xâu nên thai nhi bị tật nguyên từ trong bụng mẹ. 

Khi thai nhi sinh ra đời có thân hình tật nguyền xấu 
χί, đến lúc trưởng thành, đứa bé có thân hình tật nguyền 
xâu xí („upadhivipaffi), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả 
khổ của ác-nghiệp, đứa bé chịu bao nhiêu nỗi khổ bệnh 
hoạn, ốm đau, thiếu thốn đói khổ trong cuộc sống. 


3- 4ς- -nghiệp nào gặp kalavipafii thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nào sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói (Κᾶ|α- 
vipaíí/), nên ác-nghiệp có cơ hội cho quả khô đôi với 
người ây, chịu cảnh thiêu ăn đói khô. 

4- Ác- -nghiệp nào gặp payogavipatii thì có cơ hội cho 
quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nào tinh-tấn tạo ác- nghiệp (0ayogavipzíí¡), nên 
ác-nghiệp có cơ hội cho quả khổ đối với người ây phải 
chịu quả xấu, quả khô của ác-nghiệp ấy. 
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5- Ác- nghiệp gặp gatisampatii thì không có cơ hội 
cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, sau khi người ἂγ 
chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả, mà ἆᾳί- 
thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả trong fhời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cối trời dục-giới (gatisampafi), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn 
cản, không có cơ hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy, đối 
với vị thiên-nam ấy. 


ό- Ác- nghiệp nào gặp upadhisampatti thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thể nào? 


Người πὰο đã từng tạo ác-nghiệp nào, sau khi người 
ἂν chết, ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả mà đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ fải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) đầu thai làm người, thai nhi là 
con gái trong gia đình nghẻo tại làng quê. 

Khi sinh ra đời, lúc lớn lên trở thành cô gái rất xinh 
đẹp tuyệt trần (upadhisampari). 

Một hôm, Đức-vua ngự đi du lãm, nhìn thấy cô gái 
ἂγ, Đức-vua đem lòng yêu mến, nên rước về cung rồi tấn 
phong cô gái xinh đẹp tuyệt trần ấy lên ngôi Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Như vậy, vì fhân hình xinh đẹp tuyệt trần (upadhi- 
sampafij), nên ác-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

7- Ác- -_nghiệp nào gặp kalasampatii thì không có cơ 
hội cho quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ἂν như thể nào? 


Người nào sinh ra trong thời-kỳ sung túc, có đầy đủ 
mọi thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống (]α- 
sampafi), nên ác-nghiệp ἂγ bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy đối với người ấy. 
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δ- Ác- nghiệp nào gặp payogasampdtii thì không có cơ 
hội cho quả κά, quả khổ của ác-nghiệp ấy như thế nào? 


Người nào đã từng tạo ác-nghiệp nào, về sau, người 
ấy tránh xa mọi ác-nghiệp ấy, οὗ gắng tinh-tân tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp (payogasampaii), nên ác-nghiệp ἂν bị 
ngăn cản, không có cơ hội cho quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp ấy đối với người ấy. 


9- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gatisampatfi thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ἄν như 
thê nào? 


Người nào đã tạo đ4ï-?hiện-nghiệp nảo, sau khi người 
ἂν chết, đại-thiện-nghiệp ấy οὐ cơ hội cho quả trong 
thời-kb tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên Cối trời dục-giới (gatisampafi), nên 
đại-thiện-nghiệp ἃ ây có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy đối với vị thiên-nam ấy. 


10- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhisampdffi thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ἂν 
như thể nào? 


Người nào đã tạo đ4ï-?hiện-nghiệp nảo, sau khi người 
ἂν chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kb tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) đầu thai vào 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành là 7Thái-fứ khôi-ngô 
tuắn-ti (upadhisampaffi) của Đức-vua, nên đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả 7đi-z lên ngôi làm vua 
hưởng mọi an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy. 

11- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalasampdtti thì có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy như 
thế nào? 
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Đại-thiện-nghiệp nảo cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) sinh làm người trong thời-kỳ 
đâu kiếp trái đất (kãlasampatii), nên đại-thiện-nghiệp ἂν 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ἂγ. có vật thực đồ ăn thức uống đầy đủ tự nhiên. 


12- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogasampaffi thì có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ἂν 
như thê nào? 


Người nảo có sự tỉnh-tân tạo mọi thiện-pháp (ραγορα- 
sampzíi/), nên đại-thiện-nghiệp ἃ ἂγ có cơ hội cho quả tốt, 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy đối với người ấy. 


13- Đại-thiện-nghiệp nào gặp gativipafti thì không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
nhự thế nào? 


Người nào đã từng tạo đại-thiện-nghiệp nào, sau khi 
người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho 
quả, mà ác-nghiệp khác có cơ hội cho quả trong (hởi-k} 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) trong cối ác-giới (gafi- 
vipz/í¡), nên đại-thiện-nghiệp ây bị ngăn cản, không có 
cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
đối với chúng-sinh ấy. 


14- Đại-thiện-nghiệp nào gặp upadhivipatti thì không 
có cơ hội cho quả tôi, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ἂν như thê nào? 


Người nào sinh làm vị hoàng-#ử tật-nguyên (upadhi- 
vipzffi) của Đức-vua nên đại-thiện-nghiệp ấy bị ngăn 
cản, không có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp đối với vị hoàng-tử, nên không được chức 
vị cao cả nào trong triều đình. 
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15- Đại-thiện-nghiệp nào gặp kalavipatti thì không có 
cơ hội cho quả tôi, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ἂν 
như thê nào? 


Nếu người nảo sinh ra trong thời-kỳ gặp nạn đói 
(kãlavipaiii) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị ngăn cản, không 
có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
đối với người ấy. 


16- Đại-thiện-nghiệp nào gặp payogavipatii thì không 
có cơ hội cho quả tôi, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ἂν như thê nào? 


Nếu người nào có sự tinh-tấn tạo ác-nghiệp (ραγοσα- 
vipzífi) thì đại-thiện-nghiệp ấy bị ngăn cản, không có cơ 
hội cho quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy đối 
với người ấy. 

- Đại-thiện-nghiệp nào nếu gặp 1 trong 4 sampatti, thì 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, nhưng mà nếu gặp 1 trong 4 vipatti thì 
đại-thiện-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy. 


- Ác-nghiệp nảo nếu gặp 1 trong 4 vipatti thì ác- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ của ác-nghiệp Ấy, 
nhưng mà nếu gặp 1 trong 4 sampatti thì ác-nghiệp ây 
không có cơ hội cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Ác-nghiệp và thiện-nghiệp cho quả trong các cõi-giới 


- Tất cả chúng-sinh trong 4 cõi ác-giới là cõi địa- 
ngục, loài a-su-ra, loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh phần 
nhiều ác-wøghiệp có cơ hội cho quả khô cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi ác-giới 
ây. Còn mọi đgi-thiện-nghiệp ít có cơ hội cho quả an-lạc. 
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Tuy nhiên, có một số loài súc-sinh như vơi báu, ngựa 
Ράιν, con chó, con mèo tỉnh khôn, con chữn nói tiếng 
người, ... Các con súc vật ấy tuy ác-nghiệp cho quả tái- 
sinh làm loài súc-sinh, nhưng trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh kiếp hiện-tại, đạ-thiện-nghiệp của chúng trong kiếp 
quá-khứ có cơ hội cho quả an-lạc, nên các con súc vật ἂγ 
được mọi người hương yêu, được chăm lo sẵn sóc nuôi 
dưỡng đặc biỆt. 


- Tất cả mọi người trong cối người Nam-thiện-bộ- 
châu (quả địa cầu mà chúng ta đang sinh sống), khi thì 
đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc đối 
với sô người; khi thì ác-nghiệp có cơ hội cho quả xấu, 
quả khổ đối với số người, cho đến hết tuổi thọ. 


- Chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trên 6 cối trời 
dục-giới, chỉ có đại-thiện-nghiệp cho quả tốt, quả an-lạc 
đối với vị thiên-nam, vị thiên-nữ mà thôi. Chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ 
tại cõi trời dục-giới ây. Còn ác-nghiệp không có cơ hội 
cho quả xấu, quả khổ đối với vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 


- Chư phạm-thiên trên 15 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên (trừ tâng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên) chỉ có sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc mà thôi, chư phạm- 
thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuôi thọ tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy. 


- Chư phạm-thiên trên 4 đẳng trời vô-sắc-giới phạm- 
thiên chỉ có vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả an-lạc mà 
thôi, chư phạm-thiên hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ tại tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy. 


Đoạn-Kết 


Đức-Phật dạy về nghiệp νὰ quả của nghiệp rằng: 


“Kammassako nhỉ kammadayado kammayoni, kama- 
bandhu, kammappafisarano, yam kammam Kkarissami 


kalyãnam vã pãpakamm νᾶ, tassa dãyãdo bhavissãmi ”.” 


Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. 
Ta tạo nghiệp nào thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Như vậy, chỉ có nghiệp là của riêng mình mà thôi. 
Ngoài fhiện-nghiệp và ác-nghiệp ra, trong đời này không 
có gì là của riêng của mình cả. 

Thật vậy, tất cả của cải tải sản trong đời đều là cửa 
chung của mọi người, nếu tiền-kiếp của người nào đã 
từng tạo phước-thiện bố-thí thì kiếp hiện-tại này của 
người ἂν được hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
bó-thí, nên giàu sang phú quý, có quyên sở hữu tạm thời 
phần của cải tài sản ấy trong đời. 


Nếu người giảu có ấy là bậc thiện-trí có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết sử 
dụng phần cửa cải fài sản tạm thời thuộc về quyền sở 
hữu của mình đem ra tạo phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có giới-đức trong 
sạch, thì biến οἷα cải tài sản tạm thời thuộc về của 


' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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chung trỏ thành đại-thiện-nghiệp bố-thí thuộc về của 
riêng mình vĩnh viễn đôi với thí-chủ trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai. 

Thật ra, khi người nào chết, tất cả của cải tài sản quý 
báu của người ấy đều bị bỏ lại, người ấy không đem theo 
được một thứ gì cả. Sau khi người ấy chết, chỉ có nghiệp 
của người ấy theo cho quả tái-sinh kiếp sau mà thôi. 

- Sau khi người ấy chết, nếu đc-nghiệp có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau thì sinh trong cối ác-giới đó là cõi 
địa-ngục, hoặc cối a-su-ra, hoặc loài ngạ-qguỷ, hoặc loài 
súc-sinh, chịu khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ἂγ mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. Ví dụ: 

* Ông phú hộ Cñjlasefthi là người keo kiệt trong của 
cải tài sản của mình, không tạo phước-thiện bố-thí, phạm 
điều-giới, tạo ác-nghiệp. Sau khi ông phú hộ Cũñlasetthi 
chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau sinh làm /oài 
ngạ-quỷ chịu cảnh đói khổ. 

* Ông phú hộ Todeyya là người keo kiệt trong của cải 
tài sản của mình, không tạo phước-thiện bồ-thí, phạm điều- 
giới, tạo ác-nghiệp. Sau khi ông phú hộ Todeyya chết, 
ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau sinh làm con chó trong 
nhà của ông. Con chó ấy được công tử Subha là con trai 
của ông phú hộ Todeyya, thương yêu nuôi dưỡng. 0 

* Ông phú hộ AÄnanda là người keo kiệt trong của cải 
tài sản của mình, không tạo phước-thiện bố-thí. Sau khi 
phú hộ ἁπαπάα chết, đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho quả 
tái-sinh kiếp sau đầu thai vào một gia đình nghèo khổ 
thấp hèn trong nhóm một ngàn gia đình thuộc dòng dõi 
thấp hèn gần cửa kinh-thành Sãvatthi. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, Tích công tử Subha, cùng soạn-giả. 
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Khi sinh ra đời, đứa bé có thân hình xấu xí kỳ dị đáng 
ghê sợ, đi xin ăn, chịu cảnh khổ đói khát. 

Trong đời này, sở dĩ người nào được giàu sang phú 
quý, có nhiều của cải tài sản lớn trong kiếp hiện-tại là do 
nhờ quả-báu của phước-thiện trong kiếp quá-khứ. Trong 
kiếp hiện-tại, nêu người ấy chỉ biết hưởng quả-báu an-lạc 
trong của cải tài sản ấy mà không biết đem tiền của ra 
tạo phước-thiện bố-thí đến những bậc có giới-hạnh trong 
sạch, thì sau khi người ἂγ chết, tất cả của cải tài sản lớn 
ἂν không đem lại lợi ích gì cho kiếp sau của người ấy cả. 


Đối với bậc thiện-trí thì coi trọng việc tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường đến những bậc có giới-đức trong sạch, 
bởi vì đó là cơ hội tốt đối với con người trong cõi Nam- 
thiện-bộ-châu này, còn tất cả chúng-sinh khác trong các 
cõi-giới khác không có cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cũng 
dường như con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này. 

Cho nên, mỗi khi bậc thiện-trí có cơ hội tạo phước- 
thiện bố-thí cũng dường đến bậc có giới-đức trong sạch, 
thì bậc thiện-trí phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ 
tự thốt lên lời hoan-hỷ rằng: 

“Labha ναία mel Suladdham ναία mel 

Yo ham maccheramalapariyufthitaya pajãya νἰραία- 
malamaccherena cefasa viharami, muffacägo, payafapgnT 
vossaggarato γᾶσαγοφο dãnasamvibhägarato. ” 0 

“Lợi ích cho ta biết dường nào! Ta được sinh làm 
người, gặp được Phật-giáo, thật là một điều điễm phúc! 

Phân đông những người bị ὃ nhiễm bởi phiên-não 
tham, sân, tâm keo kiệt trong của cải tài sản của mình, 
nên không tạo phước-thiện bô-thí. 


' Visuddhimagga, Cãgãnussatikathä. 
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Còn ta sống với đại-thiện-tâm trong sạch, không bị ô 
nhiễm bởi phiên-não tham, sân, tâm không keo kiệt trong 
của cải tài sản của mình, tự do tạo phước-thiện bố-thí 
với đôi bàn tay cung-kính vật-thí đến người thọ-thí, 
hoan-hỷ đem phần của cải tài sản ra tạo phước-thiện 
bô-thí đến người thọ-thí một cách cung-kinh. ” 

Trong đời này, người nào giàu sang phú quý, đó là 
quả-báu của phước-thiện bố-thí mà tiền-kiếp của người 
ây đã tạo trong kiếp quá-khứ. Ví dụ: 

* Ông phú hộ Anäthapindika hằng ngày hoan-hỷ đem 
của cải ra tạo phước-thiện bố-thí phân phát đến những 
nghèo khổ, ... Khi ông phú hộ Anäthapindika lần đầu 
tiên đi đến hầu đảnh lễ Ðức-Phật Gotama, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, liền chứng ngộ chân-]ÿj tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-Ïưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Ông phú hộ Anäthapindika phát sinh đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, xuất kho vàng ra mua đất, xây dựng 
ngôi chùa Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi, rồi làm lễ 
kính dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng từ tứ 
phương có Đức-Phật chủ trì. 

Ông phú hộ Anäthapindika hoan-hỷ tạo phước-thiện 
bố-thí cúng dường các thứ vật dụng đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng cho đến trọn đời. Sau khi ông phú hộ 
Anathapindika chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trên cõi trời Đâu-suất-đà-thiên. 

* Bà đại thíi-chủ Visäkhä vốn là tiêu thư của ông đại 
phú hộ Dhanaricaya, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu lúc 7 
tuổi. Khi tiêu-thư Visãkhã trưởng thành kết hôn với công 
tử của ông phú hộ Migara trong kinh-thành Sãvatth1. 


Bà đại thí-chủ Visakha xây dựng ngôi chùa Pubbarama 
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tại hướng Đông gần cửa thành Sãvatthi, rồi làm lễ kính 
dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng từ tứ phương có 
Đức-Phật chủ trì. 

Bà đại thí-chủ Visãkhã hoan-hÿ tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường các thứ vật dụng đến chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng cho đến trọn đời. Sau khi bà đại /hí-chủ 
Visakhä chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trên cõi trời Hóa-lạc-thiên. 


* Bậc thiện-trí có chánh-kiễn sỏ-nghiệp (kammas- 
sakatasammaditthi) tin nghiệp và quả của nghiệp, hoàn 
toàn không tin vào số-mệnh vốn không có thật. Bậc 
thiện-trí tin rằng: 


Tất cả mọi chúng-sinh đêu có nghiệp là của riêng 
mình (sabbe saHã kammassakä). ΜΟῚ chúng-sinh dù lớn 
dù nhỏ đêu có nghiệp là của riêng mình, chỉ tùy thuộc 
vào nghiệp và quả của nghiệp của mình mà thôi. 

Thật vậy, nếu mỗi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ trong 
tam-giới gồm có 31 cõi-giới, trong bốn loài đó là /oài 
thai-sinh, loài noãn-sinh, loài thấp-sinh, loài hóa-sinh, 
mỗi loài chúng-sinh đều có mỗi số-mệnh, thì αἱ có khả 
năng an bài mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn nhỏ 
như vậy được??? 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, sukhi bhavãma sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, loke saftä sumangala. 


Vietnam-rafthika sabbe ca, Ιαπᾶ paDDoHfu sãsane. 
Vuddhiữmn viru]hivepullam, patthayämi nirantaram. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Mong câu chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư nguyện cầu với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram ti†thatu saddhammo Vietnamralthasmim. 
Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn trên thể gian, 
Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn trên Tô-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 
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